Giáo án Địa lí 9-Năm học :2021-2022

                                                HỌC KÌ I – ĐỊA LÍ 9

Ngày soạn: 5/9/2021.
Ngày dạy: 7/9/2021.
TÊN BÀI DẠY: CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM

Môn học/Hoạt động giáo dục: ĐỊA LÍ; Lớp: 9

Thời gian thực hiện: (Số tiết 1 – Tiết 1)

I. MỤC TIÊU.
1. Kiến thức

Yêu cầu cần đạt :

- Nêu được một số đặc điểm về dân tộc 

- Biết trình độ triển kinh tế khác nhau giữa các dân tộc.

- Trình bày được sự phân bố các dân tộc ở nước ta.

2. Năng lực.
* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe/ phản hồi tích cực; giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm.

* Năng lực Địa Lí.
- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Phân tích bảng số liệu về số dân phân theo thành phần dân tộc.
- Năng lực tìm hiểu địa lí: sử dụng Atlat để trình bày sự phân bố các dân tộc Việt Nam
- Năng lực vận dụng kiến thức kĩ năng đã học: Thu thập thông tin về một dân tộc.

2. Phẩm chất.
- Chăm chỉ: Tìm hiểu đặc điểm các dân tộc Việt Nam

- Nhân ái: Có thái độ chung sống đoàn kết với các dân tộc khác trên đất nước

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
1. Chuẩn bị của GV.
- Bản đồ sự phân 
- Bản đồ sự phân bố các dân tộc Việt Nam.

- Tranh ảnh, clip về các dân tộc

2. Chuẩn bị của HS.
- Sách giáo khoa, sách tập ghi bài. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Hoạt động 1: Mở đầu

a. Mục đích:

- Khảo sát nhu cầu khám phá, tìm hiểu, học tập về các dân tộc Việt Nam

- Tạo hứng thú cho học sinh trước khi bước vào bài mới. 

b. Nội dung: - HS quan sát video kết hợp kiến thức thực tế trả lời câu hỏi.
c.  Sản phẩm: Thuyết trình sản phẩm, câu trả lời, bài làm của học sinh
d. Cách thực hiện

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV cho HS quan sát video em hãy 

- Nêu 1 suy nghĩ của em về đời sống của người vùng cao nước ta.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung 

HS: Trình bày kết quả

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và dẫn vào bài mới

HS: Lắng nghe, vào bài mới

      Hầu hết các quốc gia trên thế giới là những quốc gia đa dân tộc và VN cũng vậy. Trải qua hàng nghìn năm phát triển, cùng với dân tộc Kinh, thì các dân tộc khác cũng đến đây sinh sống và xây dựng một nền văn hóa Việt Nam đa dạng và phong phú. Vậy hiện nay Việt Nam có bao nhiêu dân tộc và dân tộc nào giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển của đất nước, địa bàn phân bố của các dân tộc ra sao? Chúng ta sẽ đi vào bài học hôm nay để tìm câu trả lời.
Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới

Hoạt động 2.1: Tìm hiểu về các dân tộc Việt Nam 
a. Mục đích

- HS biết được nước ta có 54 dân tộc. Dân tộc Kinh có số dân đông nhất. Các dân tộc có đặc trưng riêng về văn hóa thể hiện trong ngôn ngữ, trang phục, phong tuc, tập quán…

- HS biết được các dân tộc có số dân khác nhau và trình độ phát triển kinh tế khác nhau, mỗi dân tộc có kinh nghiệm riêng trong sản xuất

b. Nội dung:  

- HS dựa vào nội dung sách giáo khoa và các hình ảnh về trang phục, phong tục, hoạt động kinh tế của các dân tộc để trả lời các câu hỏi.

c.  Sản phẩm: Thuyết trình sản phẩm, câu trả lời, bài làm của học sinh 

d. Cách thực hiện. 

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	Nhiệm vụ 1:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV Cho HS xem tranh về đại gia đình các dân tộc  Việt Nam 
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	Học sinh trả lời các câu hỏi: 

- Dựa vào những hiểu biết của cá nhân cho biết nước ta có bao nhiêu dân tộc?

- Các dân tộc Việt Nam có những đặc điểm nào khác nhau?

- Cho biết dân tộc nào có số dân đông nhất? Chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

- Thử nêu đặc điểm của dân tộc Việt (Kinh)?

- Các dân tộc ít người có phong tục, tập quán canh tác ntn?

- Hãy kể tên 1số sản phẩm thủ công tiêu biểu của các dân tộc ít người mà em biết?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung 

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

HS: Lắng nghe, ghi bài

Nước ta có 54 dân tộc.

- Các dân tộc Việt Nam có những đặc điểm khác nhau: khác nhau giữa các dân tộc về văn hoá, ngôn ngữ, trang phục, quần cư, phong tục tập quán…

- Dân tộc Kinh có số dân đông nhất. Chiếm 85,3%

- Đặc điểm của dân tộc Việt (Kinh): Dân tộc Việt có nhiều kinh nghiệm trong thâm canh lúa nước, các nghề thủ công đạt mức độ tinh xảo, là lực lượng lao động đông đảo trong các ngành nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, khoa học kĩ thuật,…

- Dân tộc ít người có kinh nghiệm trong một số lĩnh vực như trồng cây công nghiệp, cây ăn quả, chăn nuôi, làm nghề thủ công,…

- Một số sản phẩm thủ công tiêu biểu của các dân tộc ít người:

Ví dụ: ngôn ngữ: Tiếng Việt (tiếng phổ thông của người kinh), tiếng Tày (dân tộc Tầy), tiếng Thái (dân tộc thái), tiếng khơ me (dân tộc khơ me)...

+ Trang phục: người kinh có áo dài và nón lá; người Mông có váy xòe thổ cẩm, con trai dân tộc Ê-đê đóng khố...

+ Tục cưới hỏi: dân tộc mông có tục bắt vợ

+ Lễ Tết Cơm mới của người Ê-đê (Đắk Lắk)diên ra vào tháng 10 dương lịch

+ Hàng thổ cẩm của các dân tộc Mông, Thái, Dao,… (Tây Bắc).

+ Hàng tơ lụa của dân tộc Chăm (An Giang).

+ Đồ gốm của dân tộc Chăm (Ninh Thuận).

+ Cồng, chiêng của các dân tộc Ba – na, Ê – đê, Gia – rai (Tây Nguyên)

3. - Hãy kể tên một số các vị lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, các vị anh hùng, nhà khoa học là người dân tộc ít người  mà em biết ?

-Đại biểu quốc hội là người dân tộc thiểu số

+ Phan Thị Mĩ Bình ( Sán Chay)

+ Bùi THị Bình (Mường)

+ Hoàng Thị Bình (Nùng)

+ Thào Xuân Sùng (sinh năm 1958) là chính trị gia người H'Mông. Ông nguyên là đại biểu quốc hội Việt Nam khóa XIV…..
GV Mở rộng:  

- GV nhấn mạnh về vai trò của 1 bộ phận người Việt sống ở nước ngoài họ cũng thuộc cộng đồng các dân tộc VN

- Quan sát Hình 1.2 SGK và các hình ảnh sau em có nhận xét gì về lớp học ở vùng cao này? Từ đó GV giáo dục HS lòng yêu mến, chia sẻ những khó khăn hiện nay của các dân tộc ít người.
	


2.2. Hoạt động 2: Phân bố các dân tộc 

a) Mục đích:

- HS trình bày được sự phân bố các dân tộc ở nước ta: Sự phân bố của dân tộc Việt, các dân tộc ít người. 

- Trình bày được sự khác nhau về dân tộc và phân bố dân tộc giữa: Trung du và miền núi phía Bắc với khu vực Trường Sơn -Tây Nguyên, duyên hải cực Nam Trung Bộ và Nam Bộ

b) Nội dung:

- Học sinh tìm hiểu kiến thức trong SGK và quan sát lược đồ để hoạt động nhóm.

c.  Sản phẩm: Thuyết trình sản phẩm, câu trả lời, bài làm của học sinh 
d. Cách thực hiện.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	Nhiệm vụ 1:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- HS dựa vào nội dung mục 2 SGK và lược đồ Dân tộc trang 16 Atlat Địa Lí VN và thực hiện nhiệm vụ

▪Nhóm 1+2: Tìm hiểu sự phân bố của người Việt.
▪Nhóm 3 + 4: Tìm hiểu xem vùng núi & trung du Bắc Bộ là địa bàn cư trú của dân tộc nào?
▪Nhóm5+ 6: Tìm hiểu các dân tộc nào cư trú ở vùng Trường Sơn-Tây Nguyên ?
▪Nhóm7+ 8: Tìm hiểu xem các dân tộc nào cư trú ở vùng Cực Nam Trung Bộ & Nam Bộ?
- GV trình chiếu:  cho HS quan sát bảng số liệu và biểu đồ.

- GV mở rộng: Một số biểu hiện dân cư của dân tộc thiểu số Việt Nam

- GV trình chiếu yêu cầu HS quan sát biểu đồ: - - Em có nhận xét gì về tỉ lệ hộ nghèo và cận nghèo của các DTTS?

- Tại sao chất lượng sống chưa cao? Nêu 1 giải pháp khả thi của em?

• Nếu là thủ tướng, em sẽ dự định phát triển kinh tế xã hội ở vùng dân tộc thiểu số nước ta thế nào?

• Phân tích 1 giải pháp của em

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung 

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV trình chiếu Chuẩn kiến thức và ghi bảng

HS: Lắng nghe

GV chốt nội dung bài học

▪Nhóm 1+ 2: Sự phân bố của người Việt: Dân tộc Việt chủ yếu ở các đồng bằng, trung du và vùng duyên hải.

▪Nhóm 3 + 4: Vùng núi & trung du Bắc Bộ là địa bàn cư trú: của trên 30 dân tộc. Ở vùng thấp người Tày, Nùng sống tập trung đông ở tả ngạn sông Hồng, người Thái, Mường phân bố từ hữu ngạn sông Hồng đến sông Cả. Người Dao sinh sống chủ yếu ở các sườn núi từ 700-1000m. Trên các vùng núi cao là địa bàn cư trú của người Mông.

▪Nhóm 5+ 6: Các dân tộc cư trú ở vùng Trường Sơn-Tây Nguyên: có trên 20 dân tộc ít người. Các dân tộc ở đây cư trú thành vùng khá rõ rệt, người Ê- đê ở Đắk- lắk, người Gia-rai ở Kon-tum và Gia lai, người Co-ho ở Lâm Đồng.

▪Nhóm 7+ 8: Các dân tộc cư trú ở vùng Cực Nam Trung Bộ & Nam Bộ: có các dân tộc Chăm, khơ me cư trú thành từng dải hoặc xen kẽ với người Việt. Người Hoa tập trung chủ yếu ở các đô thị, nhất là ở thành phố HCM.

GV mở rộng: Các dân tộc ít người có tỉ lệ nhỏ trong tổng số dân cả nước nhưng sinh sống trên một vùng rộng lớn, nhiều nơi tiếp giáp với biên giới các nước. Đây là khu vực có tầm quan trọng về kinh tế, môi trường, an ninh chính trị – quốc phòng nên được sự quan tâm lớn của Đảng, Nhà nước
- Quan sát những hình ảnh sau và cho biếttrong những năm qua đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số có sự thay đổi như thế nào ?

Việc chuyển từ hình thức “du canh du cư” sang “định canh định cư” của đồng bào các dân tộc thiểu số có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và an ninh quốc phòng của đất nước ?
	II. Phân bố các dân tộc: 

1. Dân tộc Việt (kinh): phân bố rộng khắp cả nước, tập trung chủ yếu ở ĐB, trung du và vùng ben biển.

2. Các dân tộc ít người: tập trung chủ yếu ở khu vực miền núi và cao nguyên.

- TD và MNBB: chủ yếu là dân tộc tày, Nùng, Thái, Mường, Dao, Hơ Mông (phân bố theo độ cao của địa hình)

- Khu vực Trường Sơn – Tây Nguyên: Chủ yếu dt ÊĐê, Gia Rai, Cơ Ho...(phân bố theo vùng)

- Các tỉnh cực nam Trung bộ và Nam bộ: Có dt Chăm, Khơ Me, ở các đô thị có người Hoa. (phân bố xen kẽ


Hoạt động 3: Luyện tập.

a. Mục đích: Giúp học sinh khắc sâu kiến thức bài học 
b. Nội dung: Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm 
c.  Sản phẩm: câu trả lời của học sinh 
d. Cách thực hiện.

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV yêu cầu:

+ Trong 2 phút
+ Viết ra 3 điều em nhớ nhất về nội dung học tập ngày hôm nay
+ Ở địa phương em có những dân tộc nào. Nêu 2 điều em được biết về dân tộc đó

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS suy nghĩ để tìm đáp án đúng

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

HS: trình bày kết quả

GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV chuẩn kiến thức, nhấn mạnh kiến thức trọng tâm của bài học

Hoạt động 4: Vận dụng

a. Mục đích:  HS biết được giải thích được những vấn đề có liên quan đến bài học hôm nay
b. Nội dung: Vận dụng kiến thức 
c.  Sản phẩm: Thuyết trình sản phẩm, câu trả lời, bài làm của học sinh 
d. Cách thực hiện.

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập (HS có thể làm bài tập ở nhà )
+ Đề xuất và phân tích giải pháp của em nhằm phát riển kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số

HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ

GV yêu cầu khi làm Đảm bào 

	Tiêu chí
	1
	2

	Nội dung
Hình ảnh
	Đáp ứng yêu cầu cơ bản về nội dung

Hình ảnh có chọn lọc/giải pháp có thể khả thi
	Nội dung ngắn gọn, sinh động

Hình ảnh hấp dẫn, trọng tâm/giải pháp khả thi, có minh chứng

	Thẩm mỹ, bố cục
	Chưa cân đối

Còn sơ sài
	Sắc nét

Thu hút


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nhĩ, trả lời

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

HS: trình bày kết quả

GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức 

HS: Lắng nghe và ghi nhớ. 
…………………………………………………………
Ngày soạn:    5   / 9 / 2021
Ngày giảng:  7 / 9 / 2021

TÊN BÀI DẠY: BÀI 2: DÂN SỐ VÀ GIA TĂNG DÂN SỐ

Môn học/Hoạt động giáo dục: ĐỊA LÍ 9

Thời gian thực hiện: (1 tiết – Tiết 2)

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức

Yêu cầu cần đạt :

- Trình bày được đặc điểm dân số của nước ta.   

- Nêu và giải thích được tình hình gia tăng dân số nước ta.

- Phân tích được sự chuyển biến trong cơ cấu dân số nước ta.

2. Năng lực

* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe/ phản hồi tích cực; giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm.

* Năng lực Địa Lí.
- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Phân tích bảng số liệu, biểu đồ về dân số, gia tăng dân số và cơ cấu dân số.
- Năng lực tìm hiểu địa lí: sử dụng bản đồ, biểu đồ, số liệu thống kê để tìm ra đặc điểm nổi bật của dân số.

- Năng lực vận dụng kiến thức kĩ năng đã học: Đánh giá được tác động của đặc điểm dân số đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.
3. Phẩm chất.
- Trách nhiệm: Chấp hành tốt các chính sách về dân số và môi trường. Không đồng tình với những hành vi đi ngược với chính sách của nhà nước về dân số, môi trường và lợi ích của cộng đồng.

- Chăm chỉ: tích cực, chủ động trong các hoạt động học 

- Nhân ái: Chia sẻ, cảm thông với những sự khó khăn, thách thức của những vấn đề liên quan đến nội dung bài học.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
1. Chuẩn bị của GV

- Biểu đồ biến đổi dân số qua các năm ở nước ta 

- Tranh ảnh một số hậu quả của dân số tới môi trường và chất lượng cuộc sống.

2. Chuẩn bị của HS

- Sách giáo khoa, sách tập ghi bài. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động: Mở đầu (3 phút)

a) Mục đích:

- Gợi mở học sinh đến nội dung về dân số nước ta từ chính chính sách của Đảng và nhà nước

- Tạo hứng thú cho học sinh trước khi bước vào bài mới. 

b) Nội dung:

- Dựa vào kiến thức hiểu biết của bản thân để thực hiện nhiệm vụ.

c) Sản phẩm: 
Thuyết trình sản phẩm, câu trả lời, bài làm của học sinh
d) Cách thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV cho HS chơi trò chơi: AI TÍNH NHANH HƠN?
- Hãy ghi lại tổng số con trong gia đình của các em trong 2 phút
	Thành viên số
	Ông bà nội sinh được
	Ông bà ngoại sinh được
	Ông bà ngoại sinh được

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	Tổng
	
	
	


- Có sự khác nhau thế nào giữa hai thế hệ? 

- Tại sao có sự khác nhau này?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung 

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

HS: Lắng nghe

     Kinh tế phát triển + dân trí tăng + hết chiến tranh + Nhờ vào thực hiện chính sách dân số và KHHGĐ mỗi gia đình chỉ nên có từ 1 đến 2 con để nuôi dạy cho tốt => mức sinh giảm gia tăng dân số chậm lại.

 GV dẫn dắt vào bài học:  Dân số, tình hình gia tăng dân số và những hậu quả của gia tăng dân số đã trở thành gánh nặng mỗi quốc gia. Tại mỗi quốc gia chính sách dân số được xem là một trong những quốc sách hàng đầu. Vậy dân số nước ta có đặc điểm như thế nào? Những đặc điểm đó có ảnh hưởng gì đối với phát triển kinh tế - xã hội, tại sao cần đưa ra chính sách dân số như trên cô mời các em tìm hiểu sang bài học hôm nay.
2. Hoạt động: Hình thành kiến thức mới

2.1. Hoạt động 1: Số dân

a) Mục đích:

- HS Trình bày được sô dân nước ta và so sánh số dân VN so với 1 số nước trong khu vực và TB của thế giới.
b) Nội dung:

- HS dựa vào nội dung sách giáo khoa và kết hợp thông tin trên Internet để trả lời các câu hỏi.

c.  Sản phẩm: Thuyết trình sản phẩm, câu trả lời, bài làm của học sinh 
d) Cách thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV trình chiếu vi deo yêu cầu SH chú ý lắng nghe và điền thông vào  phiếu học tập:

+ 3 phút ghi ý kiến cá nhân
+ 1 phút trình bày
Tiêu chí

Thông tin

Số dân 2019

Vị thứ

Tỉ lệ tăng

Thuận Lợi 

Khó khăn

Yêu cầu HS: Trình bày thông tin ngắn gọn

                       Lí giải rõ ràng

                       Đánh giá thuyết phục

                       Tự tin tỏa sáng

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung 

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

HS: Lắng nghe, ghi bài
2. - Thuận lợi: nguồn lao động dồi dào, thị trường lao động rộng lớn. Trình độ dân trí được cải thiện đáng kể, tỉ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết độc biết viết tăng mạnh 
- Khó khăn: Tạo ra sức ép lớn đối với việc phát triển kinh tế - xã hội, cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường và chậm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. (4.800 hộ ko có nhà ở)
- Biện pháp: Đảng và nước đưa ra những chính sách phát triển, vấn đề liên quan đến nhà ở cho những người thu nhập thấp, những người có hoàn cảnh khó khăn và những người yếu thế, chính sách chống già hóa dân số tăng nhanh, tận dụng cơ cấu dân số vàng.
	I. Số dân.

- Số dân nước ta:

+ Năm 2007 dân số nước ta là 85,17 triệu người 

+ Năm 2014 dân số VN là 90,7 triệu người

+ Năm 2019 dân số VN là 96,2 triệu người

- Việt nam là quốc gia đông dân

+ Quy mô dân số lớn
+  Dân số VN đứng thứ 3 trong khu vực ĐNA, đứng thứ 15 trên thế (2019)




Hoạt động 2.2: Tìm hiểu về Gia tăng dân số

a. Mục đích:  HS biết được đặc điểm sự gia tăng dân số nước ta, hậu quả và giải pháp để khắc phục tình trạng trên.
b. Nội dung: Tìm hiểu Gia tăng dân số
c.  Sản phẩm: Thuyết trình sản phẩm, câu trả lời, bài làm của học sinh 
d. Cách thực hiện.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	Nhiệm vụ 1: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV hướng dẫn HS tìm hiểu thuật ngữ “bùng nổ dân số” trang 152/SGK

GV Giới thiệu H.2.1. Biểu đồ biến đổi dân số của nước ta và giao nhiệm vụ

Gia tăng dân số có 2 yếu tố tỉ lệ gia tăng số dân và tỉ lệ gia tăng tự nhiên
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* Thảo luận: GV Chia lớp ra làm 4 nhóm.

Nhóm chẵn:  

+ Phân tích biểu đồ H2.1, rút ra nhận xét về tình hình gia tăng dân số của nước ta từ năm 1954 đến năm 2017 ?  

 + Vì sao hiện tượng “bùng nổ dân số” ở nước ta lại diễn ra từ cuối những năm 50 đến những năm cuối TK XX ?

Nhóm lẻ: 

- Phân tích biểu đồ H2.1, rút ra nhận xét  tỉ lệ gia tăng tự nhiên dân số nước ta từ năm 1954 đến năm 2017 ? 
- Giải thích nguyên nhân sự thay đổi đó?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

HS: Lắng nghe, ghi bài

Nhóm chẵn:  Phân tích biểu đồ H2.1
- Từ 1960 – 2017 Dân số của ta tăng nhanh và tăng liên tục 

Trung bình mỗi năm dân số nước ta tăng khoảng 1 triệu người

 + Hiện tượng “bùng nổ dân số”  Từ cuối những năm 50 đến những những năm cuối thế kỉ XX vì dân số nước ta tăng nhanh và đột ngột vượt bậc về số lượng.

Nhóm lẻ: 

- Phân tích biểu đồ H2.1, Tốc độ gia tăng tự nhiên thay đổi từng giai đoạn: 

+ Tăng cao nhất là từ năm 1954 đến 1965 ( từ 1% đến 4%)

+ Từ năm 1976 đến 2003 có xu hướng giảm dần thấp nhất là 1,81% vào năm 2017).

- Giải thích nguyên nhân: Nhờ thực hiện tốt chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình nên tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên có xu hướng giảm.

? Vì sao tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số giảm nhưng dân số vẫn tăng nhanh?

- Tỉ lệ giă tăng tự nhiên giảm chủ yếu do tỉ suất sinh giảm, để có tỉ suất sinh giảm thì chúng ta có những giải pháp rất hiệu quả, Chính là thực hiện tốt các chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình. Dân số vẫn tăng vì nước ta thuộc Cơ cấu dân số trẻ, số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ cao.
Nhiệm vụ 2:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

Gv dùng kĩ thuật khăn trải bàn

1 phút ghi ý kiến cá nhân
2 phút thảo luận nhóm
1 phút trình bày
- PHT Số 1: Dân số đông và tăng nhanh đã gây ra những hậu quả gì đối với ktế, XH, môi trường ?
- PHT Số 2: Nêu những lợi ích của sự giảm tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số ở nước ta về kinh tế, xã hội và môi trường ?

- PHT Số 3: Các em Quan sát bảng số liệu 2.1 SGK trang 8  tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số giữa các vùng năm 1999 và 2014 em hãy:
- Xác định các vùng có tỷ lệ gia tăng tự nhiên của dân số cao nhất, thấp nhất; các vùng có tỷ lệ gia tăng tự nhiên của dân số cao hơn trung bình cả nước?

HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

HS: Lắng nghe, ghi bài

- PHT Số 1: Dân số đông và tăng nhanh đã gây ra những hậu quả

+ Đối với kinh tế: Tích luỹ được ít, hạn chế việc đầu tư, tốc độ phát triển kinh tế chậm. 

+ Đối với xã hội: Gây khó khăn cho giải quyết việc làm, y tế, giáo dục, cải thiện nhà ở, giao thông... khiến đời sống người dân chậm được nâng cao.

+ Đối với môi trường :  Tăng cường khai thác tài nguyên, làm cho tài nguyên chóng cạn kiệt, đồng thời gây ô nhiễm môi trường...

- PHT Số 2: Nêu những lợi ích của sự giảm tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số ở nước ta:

+ Đối với kinh tế : Tăng cường tích lũy, đẩy nhanh tốc độ phát triển kt, tăng thu nhập bình quân đầu người

+ Đối với xã hội: Chất lượng cuộc sống được nâng cao, tạo ra nhiều phúc lợi xã hội.

+ Đối với môi trường : Giảm áp lực đến tài nguyên và môi trường sống

- PHT Số 3: - Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của nước ta của khu vực  thành thì và nông thôn của 7 vùng kinh tế đều xu hướng giảm, chỉ riêng khu vực đông bắc có tăng nhẹ 

- Tỉ lệ gia tăng tự nhiên phân theo khu vực nông thôn và thành thị có sự khác nhau. Tỉ lệ gia tăng tự nhiên 7 vùng kinh tế không giống nhau. Năm 1999 tỉ lệ gia tăng tự nhiên ở tiểu vùng tây bắc cao nhất nước 2,19 %, thấp nhất vùng  ĐB sông Hồng 1,11%. Đên năm 2014Tây Bắc vẫn là vùng có tỉ lệ gia tăng tự nhiên cao nhất và ở mức 1,65% , thấp nhất lại là ĐBSCL 

GV: Khi phân tích sự gia tăng số dân và tỉ lệ gia tăng tự nhiên 

GV mở rộng: Công thức tính tỉ lệ gia tăng tự nhiên dân số nước ta 

- Nếu bảng số liệu cho tỉ suất sinh và tỉ suất tử thì tỉ lệ gia tăng tự nhiên bằng hiệu số tỉ xuất sinh trừ đi tỉ suất tử 

- Nếu bảng số liệu cho tỉ suất sinh và tỉ suất tử đơn vị phần nghìn, khi tính tỉ lệ tăng tự nhiên cần đổi từ phần nghìn về % bằng cách chia cho 10 
	II. Gia tăng dân số:

* Tình hình.
- Dân số nước ta và tăng liên tục, trung bình mỗi năm tăng 1 triệu người. 
- Gia tăng dân số tự nhiên nhanh nhưng không đều giữa các vùng, miền. Cao nhất ở Tây Bắc, thấp nhất ở đồng bằng sông Hồng

- Hiện có xu hướng giảm

* Nguyên nhân: Gia tăng dân số nhanh do
+ Trình độ nhận thức của người dân còn thấp

+ Số người trong độ tuổi sinh đẻ lớn.

+ Quan niệm phong tục tập quán.

+ Chưa thực hiện triệt để chính sách dân số.

* Hậu quả: Gây sức ép nhiều vấn đề như
+ Sự phát triển kinh tế xã hội: việc làm, nhà ở…
+ Cạn kiệt nguồn tài nguyên

+ Ô nhiễm môi trường và các vấn đề xã hội khác

* Biện pháp khắc phục:

+ Thực hiện triệt để kế hoạch hóa gia đình 

+ Nâng cao trình độ phát triển kinh tế xã hội ở vùng sâu, vùng xa 

+ Nâng cao trình độ nhận thức của người dân.




Hoạt động 2.3: Tìm hiểu về Cơ cấu dân số

a. Mục đích:  HS biết được cơ cấu dân số theo giới tính và theo nhóm tuổi ở nước ta.
b. Nội dung:  Học sinh tìm hiểu kiến thức trong SGK và phân tích bảng số liệu để trả lời các câu hỏi.

c.  Sản phẩm: Thuyết trình sản phẩm, câu trả lời, bài làm của học sinh 
d. Cách thực hiện.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV cho HS quan sát Bảng 2.2. Giao nhiệm vụ:
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1. Nhận xét xu hướng thay đổi cơ cấu dân số phân theo giới tính ở nước ta?
2. Nhận xét xu hướng thay đổi cơ cấu dân số phân theo nhóm tuổi ở nước ta?
3. Nêu lên 2 nguyên nhân của sự thay đổi?
HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

HS: Lắng nghe, ghi bài

1. Xu hướng thay đổi cơ cấu dân số phân theo giới tính ở nước ta

- tỉ lệ 2 nhóm dân số nam, nữ thời kì 1979 – 2019:

+ Tỉ lệ nữ > nam, thay đổi theo thời gian.

+ Sự thay đổi giữa tỉ lệ tổng số nam và nữ giảm dần từ 3%   2,6%    0,4% => tỉ lệ nữ có xu hướng giảm nhẹ -> 2 tỉ số này gần bằng nhau -> tỉ số giới tính ở nước ta đang tiến tới có những khu vực trên 120 nam/ 100 nữ
(cách tính tỉ số giới tính = số dân nam  : số dân nữ   (nam/nữ) )                                                                       
- Tỉ lệ nam nữ có sự khác nhau giữa các vùng:

+ Tỉ số giới tính không cân bằng thay đổi theo không gian, thời gian, có nhiều nguyên nhân.

+ Do chiến tranh

+ Do chuyển cư: tỉ số giới tính thấp ở nơi xuất cư (ĐBSH), cao ở nơi nhập cư (Tây Nguyên, ĐNB).

* Hiện nay cơ cấu giới tính Nam  > Nữ

2. xu hướng thay đổi cơ cấu dân số phân theo nhóm tuổi ở nước ta thời kì 1979 – 2019:
+ Nhóm tuổi 0- 14 tuổi giảm dần từ 33,5% (lấy 17,4+16,1 = 33,5%) xống còn 23,5% ; 
+ Nhóm từ 15- 59 tuổi tăng nhanh từ 58,4% lên 66,3%.
+ Nhóm từ 60 tuổi trở lên tăng nhẹ 8,1% lên 10,2%  

-> Xu hướng thay đổi cơ cấu dân số theo nhóm tuổi là giảm tỉ lệ nhóm tuổi 0 -> 14, tăng tỉ lệ nhóm tuổi 15 – 59 và 60 tuổi trở lên.

3. nguyên nhân của sự thay đổi
+ Thực hiện tốt và có hiệu quả các chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình giảm tỉ lệ sinh 

+ Đời sống nhân dân được nâng lên công tác y tế, chăm sóc sức khỏe ngày càng tốt, tăng tuổi thọ. 

  Năm 2019 tuổi thọ trung bình của nước ta là 73,6 tuổi ( trong đó nam giới là 71 tuổi, nữ giới là 76,3 tuổi) 
	III. Cơ cấu dân số:

1. Cơ cấu giới tính:

- Tỉ lệ nữ cao hơn tỉ lệ nam, khác nhau giữa các vùng

- Hiện nay, tỉ số giới tính dần tiến đến cân bằng.

+ Tỉ số giới tính ở một số địa phương chịu ảnh hưởng mạnh bởi hiện tượng chuyển cư

2. Cơ cấu theo nhóm tuổi.

+ nước  ta có cơ cấu dân số trẻ
+ Nhóm dân số dưới độ tuổi lao động chiếm tỉ lệ cao => đặt ra nhiều vấn đề văn hóa, y tế, giáo dục.

+ Cơ câu dân số theo độ tuổi đang có sự thay đổi: tỉ lệ trẻ em giảm xuống, tỉ lệ người trong độ tuổi lao động và trên độ tuổi lao động tăng lên.
+ Từ năm 2007 nước ta nước vào giai đoạn “ cơ cấu dân số vàng”: số người trong độ tuổi lao động gấp 2 lần số người phụ thuộc.




Hoạt động 3: Luyện tập.

a. Mục đích: - Giúp học sinh củng cố và khắc sâu nội dung kiến thức bài học
b. Nội dung: Vận dụng kiến thức bài học để đưa ra đáp án

c.  Sản phẩm: câu trả lời của học sinh 
d. Cách thực hiện.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV: đưa ra các câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến bài học hôm nay.

HS: lắng nghe
Câu 1: Cho bảng  số liệu về tỉ suất sinh và tỉ suất tử của dân số nước ta qua các năm ( đơn vị: %)
	          Năm

Tỉ suất
	1979
	1989
	1999
	2014
	2014

	Tỉ suất sinh
	32,5
	29,9
	19,9
	17,6
	17,2

	Tỉ suất tử
	7,2
	8,4
	5,6
	6,8
	6,9


Tỉ lệ % gia tăng tự nhiên của dân số nước ta năm 1979 và năm 2014 lần lượt là.

    A. 25,3% và 10,3%.                       B. 2,35% và 1,30%.

    C. 2,53% và 1,03%                        D. 23,5%  và 1,03% 

Tính toán tỉ lệ giă tăng tự nhiên của 2 năm 1979 và 2014: 

công thức tính tỉ lệ gia tăng tự nhiên (%) = Tỉ suất sinh  - tỉ suất tử : 10 = 

Câu 2: Hiện tượng bùng nổ dân số nước ta bắt đầu từ thười gian nào?

   A. Cuối thế kỉ XI X.                                        B. Đầu thế kỉ XX.

   C. Cuối những năm 50 của thế kỉ XX.             D. Đầu thế kỉ XXI

Câu 3: Hiện nay vùng có tỉ lệ gia tăng tự nhiên cao nhất nước ta là?

        A. Tây Bắc.                                             B. Tây Nguyên. 

       C. Đồng bằng sông Hồng.                        D. Đông Nam Bộ.

Câu 4: Tỉ lệ gia tăng tự nhiên nước ta có xu hướng giảm là do 

A. Quy mô dân số nước ta giảm dần .      B. Dân số nước ta có xu hướng gài hóa.

C. Chất lượng cuộc sống chưa được nâng cao

D. Thực hiện tốt chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình.

Câu 5. Mặc dù tốc độ giă tăng dân số tự nhiên đã giảm nhưng dân số nước ta vẫn tăng nhanh là do.

  A. Nước ta có nhiều dân tộc.               B. Phân bố dân cư không đồng đều.

  C. Nước ta có quy mô dân số lớn.      

  D. Tốc độ gia tăng dân số ở nông thôn, miền núi còn cao.

Câu 6: cho bảng số liệu: Cơ cấu dân số nước ta theo hóm tuổi qua các năm.

                                                                                                          ( đơn vị: %)

	                      Năm 

Nhóm tuổi
	1999
	2009
	2014

	Từ 0 – 1 tuổi 
	33,5
	24,2
	23,5

	Từ 15 – 59 tuổi 
	58,4
	66,9
	66,3

	Từ 60 tuổi trở lên
	8,1
	8,7
	10,2


Biểu đồ nào thích hợp nhất thể hiện cơ cấu dân số nước ta theo nhóm tuổi năm 1999 vằ năm 2014.

A. Biểu đồ tròn.                     B. Biểu đồ cột ghép.

C. Biểu đồ miền.                    D. Biểu đồ đường.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS suy nghĩ để tìm đáp án đúng

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

HS lần lượt trả lời các câu hỏi trắc nghiệm

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV chuẩn kiến thức, nhấn mạnh kiến thức trọng tâm của bài học
1 – c; 2 – c; 3 – b 
Hoạt động 4. Vận dụng

a) Mục đích: HS biết được giải thích được những vấn đề có liên quan đến bài học hôm nay
b) Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học hoàn thành nhiệm vụ.

c) Sản phẩm: Thuyết trình sản phẩm, câu trả lời, bài làm của học sinh 
d) Cách thực hiện:

Bước 1: GV giao nhiệm vụ: 
GV đóng vai : “Tôi là tuyền truyền dân số” 
    Là cán bộ dân số, em hãy thuyết phục người dân thực hiện chính sách dân số để bảo vệ tài nguyên và môi trường THEO CẤU TRÚC Vì…nên…

+ Suy nghĩ, viết 3 phút.
+ Xung phong chia sẻ
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

- HS: Suy nghĩ, trả lời
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

HS: trình bày kết quả

GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức 

HS: Lắng nghe và ghi nhớ. 
--------------------------------------------------------------------------------------

Ngày soạn:  12/ 09 / 2021.
Ngày dạy:   14 / 09/ 2021.
TÊN BÀI DẠY: PHÂN BỐ DÂN CƯ VÀ CÁC LOẠI HÌNH QUẦN CƯ

Môn học/Hoạt động giáo dục: ĐỊA LÍ; Lớp: 9

Thời gian thực hiện: (Số tiết 1 – Tiết 3)

I. MỤC TIÊU. 

1. Kiến thức: 
- Trình bày được sự thay đổi mật độ dân số nước ta gắn với sự gia tăng dân số, đặc điểm phân bố dân cư.

- Phân biệt được sự khác nhau giữa các loại hình quần cư, giải thích nguyên nhân của sự khác nhau đó.

- Trình bày được quá trình đô thị hoá ở nước ta và giải thích được sự phân bố các đô thị
2. Năng lực

* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe/ phản hồi tích cực; giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm.

* Năng lực Địa Lí.
- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Phân tích bảng số liệu về MDDS của các vùng, số dân thành thị, tỉ lệ dân thành thị nước ta.
- Năng lực tìm hiểu địa lí: Sử dụng bản đồ, lược đồ phân bố dân cư và đô thị VN để nhận biết sự phân bố dân cư, đô thị.

- Năng lực vận dụng kiến thức kĩ năng đã học: Hiểu được ý nghĩa trong việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về phân bố dân cư.

3. Phẩm chất

- Trách nhiệm: Chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về phân bố dân cư.

- Chăm chỉ: Tự tìm kiếm thêm thông tin về các đô thị Việt Nam

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của GV.
- Bản đồ tự nhiên VN

- Bản đồ phân bố dân cư và đô thị ởVN.

- Bảng thống kê mật độ dân số một số quốc gia

- Tranh ảnh về nhà ở, sinh hoạt, sản xuất của một số hình thức quần cư ở VN.

2. Chuẩn bị của HS.
- Sách, vở, đồ dùng học tập.

- Ôn lại kiến thức về các loại quần cư (Địa 7)
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Hoạt động 1: Mở đầu

a. Mục đích: Giáo viên đưa ra tình huống để học sinh giải quyết, trên cơ sở đó để hình thành kiến thức vào bài học mới.
b. Nội dung: Học sinh dựa vào kiến thức đã học và hiểu biết của mình để trả lời câu hỏi.
c.  Sản phẩm: Thuyết trình sản phẩm, câu trả lời, bài làm của học sinh
d. Cách thực hiện

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV: cho HS chơi trò chơi “Ai hiểu biết?”
GV trình chiếu:  một bên là các tỉnh và một bên là tên thành phố, xã, phường của các tỉnh

GV yêu cầu:  Hãy ghép tên địa danh quen thuộc vào tỉnh tương ứng
- Các dịa danh bên phải có điểm nào khác nhau? 

HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung 

HS: Trình bày kết quả

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và dẫn vào bài mới

HS: Lắng nghe, vào bài mới

   Sự khác nhau địa danh hành chính đó là Thành phố, xã, bản, làng => Sự khác nhau này sẽ dẫn đến có  sự phân bố dân cư ,  mật dộ dân số và hình thành các loại hình quần cư khác nhau. Vậy để tìm hiểu rõ hơn cô mời các em cùng tìm hiểu bài học hôm nay.
2. Hoạt động: Hình thành kiến thức mới

2.1. Hoạt động 1: Tìm hiểu về mật độ dân số và phân bố dân cư nước ta

a) Mục đích:

- Nhận xét được mật độ dân số nước ta cao và tăng nhanh

- Trình bày và lí giải được đặc điểm phân bố dân cư nước ta

b) Nội dung:

- HS dựa vào nội dung sách giáo khoa và khai thác lược đồ phân bố dân cư Việt Nam để trả lời các câu hỏi.
a. Mục đích:  HS Trình bày được đặc điẻm, nguyên nhân, hậu quả cảu sự phân bố dân cư nước ta từ đó nêu những giải pháp.
c.  Sản phẩm: Thuyết trình sản phẩm, câu trả lời, bài làm của học sinh 
d. Cách thực hiện. 
	                     Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	Nhiệm vụ 1: Mật độ dân số 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV: HS đọc nội dung mục 1, kết hợp quan sát lược đồ/ bản đồ “Phân bố dân cư và đô thị ở Việt Nam”, bảng  số liệu thống kê mật độ dân số trung bình thế giới và Việt Nam 
- Thảo luận cặp đôi trong 3 phút:
Gv Trình chiếu:

1.- Diện tích VN là 331 212 km2 và dân số 98 triệu người. Hãy tính trung bình mỗi km2 có bao nhiêu người sinh sống? (98000/ 331 212 = 296 người/km2)
2.

Bảng mật độ dân số trung bình thế giới và Việt Nam giai đoạn 1995 – 2016           (người/km2)
Năm

1995

2010

2015

2016

Thế giới

43

51

55

56

Việt Nam

218

263

277

280

+ Dựa vào bảng trên hãy so sánh mật độ dân số của nước ta so với thế giới 2016?

+ Nêu nhận xét về mật độ dân số của nước ta qua các năm.

* Thảo luận

GV trình chiếu: 
1. Quan sát bản đồ, xác định các khu vực đông dân và thưa dân nhất nước đồng thời lí giải tại sao
2. GV trình chiếu: Bảng mật độ dân số theo vùng
+ Vùng nào có mật độ cao nhất?

+ Vùng nào có mật độ thấp nhất
3. cơ cấu dân số phân theo thành thị và nông thôn nước ta giai đoạn 1990 – 2016 (%)

Năm

Thành thị

Nông thôn

1990

19,5

80,5

2995

20,8

79,2

2000

24,2

75,8

2005

26,9

73,1

2010

30,5

69,5

2016

34,5

65,5
- Nhận xét về phân bố dân cư nước ta theo thành thị và nông thôn giai đoạn 1990 – 2016

- Dựa vào hiểu biết của mình vì sao dân cư ở nước ta sống chủ yếu ở nông thôn

- HS: Tiếp cận nhiệm vụ và lắng nghe

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

1. Quan sát bản đồ, xác định các khu vực đông dân và thưa dân nhất nước.
+ dân cư nước ta tập trung đông ở vùng ĐBSH và ĐNB. Thưa thớt ở vùng TD&MNBB, Tây Nguyên
- Giải thích sự phân bố dân cư

+ ĐB, ven biển và các đô thị lớn là những nơi có nhiều thuận lợi về điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội cho sản xuất và cư trú, có lịch sử khai thác sớm.

+ Khu vực miền núi và cao nguyên còn gặp nhiều khó khăn về điều kiện tự nhiên, địa hình hiểm trở, cơ sở vật chất kĩ thuật yếu kém,...

2. Bảng mật độ dân số theo vùng

Những vùng có MĐDS thấp nhất là Tây Nguyên và Tây Bắc. 

   Cùng là vùng nhưng ĐBSH MĐDS cũng cao hơn ĐBSCL 

    Các màu sắc biểu hiện  từ bắc xuống nam MĐDS rất khác nhau -> MĐDS phân bố không đồng đều: ở các vùng đồng bằng, duyên hải, có màu đậm hơn là những vùng có MĐDS dân số cao. Trong đó ĐBSH là nơi có dân cư tập trung đông đúc nhất và MĐDS có nhất cả nước 

   Khu vực phía tây của lãnh thổ nước ta là núi và cao nguyên chủ yếu có màu nhạt đây là nơi dân cư thưa thớt 

 3. phân bố dân cư nước ta theo thành thị và nông thôn giai đoạn 1990 – 2016
 - Từ năm 1990 – 2016 tỉ lệ dân thành thị không ngừng tăng. 

- Từ năm 1990 – 2016 tỉ lệ dân nông thôn không ngừng giảm.

- ở tất cả các năm đều có sự chênh lệch lớn giữa tỉ lệ dân thành thị và tỉ lệ dân nông thôn. Ở tất cả các năm tỉ lệ dân nông thôn luôn lớn hơn tỉ lệ dân thành thị, đến 2016 tỉ lệ dân nông thôn đã giam 65,5 nhưng vẫn gấp hơn 2 lần tỉ lệ dân số thành thị 

2. Dân cư sống chủ yếu ở nông thôn

+ Nước ta là nước nông nghiệp nên khu vực nông thôn đã thu hút nhiều dân cư và lao động, quá trình đô thị hoá ở nước ta còn chậm nên tỉ lệ dân thành thị nước ta còn thấp.

- GV thu thập ý kiến nhanh của hs qua câu hỏi: Phân bố dân cư không đều dẫn đến những hậu quả gì ? Lấy ví dụ cụ thể.

+ Những nơi tập trung đông dân: bị quá tải về quỹ đất, cạn kiệt về tài nguyên, khó khăn về việc làm, ô nhiếm môi trường,...

+ Miền núi, cao nguyên: tài nguyên thiên nhiên phong phú nhưng lại thiếu nhân lực để khai thác.
II. Các loại hình quần cư. (HS tự học)

- Dựa vào kiến thức đã học ở lớp7 + SGK yêu cầu HS làm vào vở theo bảng sau:
	I. Mật độ dân số và phân bố dân cư.

1. Mật độ dân số

- Nước ta có mật độ dân số cao và tăng nhanh:

+ Năm 2016: 280 người / km2 

+ Năm 2019: 296 người / km2 , thuộc loại cao trên thế giới (gấp hơn 5 lần mức TB của thế giới).

2. Phân bố dân cư

- Dân cư nước ta phân bố không đều theo lãnh thổ:

 + Tập trung đông ở đồng bằng, ven biển và các đô thị. Dân cư thưa thớt ở miền núi và cao nguyên. Phân bố dân cư còn chệnh lệch ngay trong nội bộ vùng 

+ Phân bố dân cư giữa thành thị và nông thôn  có sự chênh lệch.

* Nguyên nhân.

- Sự khác nhau về điều kiện tự nhiên 

- Trình độ phát triển kinh tế và khả năng khai thác tài nguyên ở các vùng

- Lịch sử khai thác lãnh thổ.

* giải pháp:

- Tiếp tục thực hiện tốt chính sách dân số KHHGĐ…

- Phân bố lại dân cư

- Đầu tư, khuyến khích phát triển các vùng miền núi 

- Đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa 

- Hạn chế di dân tự do 



	Tiêu chí

Thành thị

Nông thôn

Kiến trúc, quy hoạch

Mật độ

Chức năng 

Hạ tầng

Lối sông

HS trình bày 


	Tiêu chí

Thành thị

Nông thôn

Tên gọi

Làng ấp bản (Tày, Mường), Buôn plây(dtộc ở tây TSơn), phum sóc (Khơ me).
Kiến trúc, quy hoạch

Hiện đại, nhà cao tầng, các khu được uy hoạch riêng biệt

Đơn giản, nhà cửa xen lẫn ruộng vườn.

Mật độ

Rất cao

Thưa thớt

Chức năng kinh tế

Hiện đại- công nghiệp- dịch vụ

Nông –lâm-ngư nghiệp

Hạ tầng

Hiện đại

Hạn chế

Lối sống

- Lối sống tác phong công nghiệp, hiện đại, văn minh

Truyền thống, phong tục tập quán, cổ truyền  

- Đang có sự thay đổi

/ Quần cư nông thôn:

+ tên gọi: Làng ấp bản (Tày, Mường), Buôn plây(dtộc ở tây TSơn), phum sóc (Khơ me).

2/ Quần cư thành thị:

+ Dân cư sống thành phố phường, họat động kinh tế là công nghiệp, dịch vụ. 

+ Phân bố ở đồng băng ven biển, quy mô vừa và nhỏ.

- Sự phân bố các đô thị ở VN: Phân bố ở đồng băng ven biển. Vì vị trí địa lý thuận lợi giáp sông biển, dễ dàng phát triển KT, …

+ Ngày nay bộ mặt của nông thôn đã thay đổi như thế nào?

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập. (GV giao nhiệm vụ trên lớp, HS thực hiện ở nhà)
- Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 7 nhắc lại đặc trưng của hai loại hình quần cư đô thị và nông thôn.
Tiêu chí

Thành thị

Nông thôn

Tên gọi
Kiến trúc, quy hoạch
Mật độ

Chức năng 

Hạ tầng

Lối sông

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập. (HS thực hiện ở nhà)
GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận. (Thực hiện trên lớp)
- Gv gọi HS bất kì thuộc nhóm bất kì lên trình bày, các nhóm khác nhận xét và bổ sung
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. (Thực hiện trên lớp)
GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

HS: Lắng nghe, ghi bài.
	II. Các loại hình quần cư. 

(HS tự học)



	Tiêu chí

Thành thị

Nông thôn

Tên gọi
Làng, ấp, bản, buôn,phum sóc 
phố, phường
Kiến trúc, quy hoạch
Hiện đại, nhà cao tầng, các khu được uy hoạch riêng biệt
Đơn giản, nhà cửa xen lẫn ruộng vườn.
Mật độ

Rất cao

Thưa thớt

Chức năng 

Hiện đại- công nghiệp- dịch vụ

Nông –lâm-ngư nghiệp

Hạ tầng

Hiện đại

Hạn chế

Lối sống

- Lối sống tác phong công nghiệp, hiện đại, văn minh

Truyền thống, phong tục tập quán, cổ truyền  

- Đang có sự thay đổi



	Chuyển ý: Cùng với quá trình phát triển kinh tế, sự bùng nổ của công nghệ thông tin đã làm cho bộ mặt nông thôn đang dần thay đổi, phổ biến rộng rãi lối sống thành thị trong dân cư. Đây cũng được xem là một trong những biểu hiện của quá trình đô thị hóa. Vậy quá trình đô thị hóa nước ta diễn ra như thế nào, có những đặc điểm gì cô mời các em cùng tìm hiểu nd3.
	


Hoạt động 2.3: Tìm hiểu về Đô thị hoá

a. Mục đích:  HS biết được đặc điểm, quá trình, tốc độ, quy mô đô thị hoá nước ta.
b. Nội dung: Tìm hiểu Đô thị hoá
c.  Sản phẩm: Thuyết trình sản phẩm, câu trả lời, bài làm của học sinh 
d. Cách thực hiện.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV chiếu bảng số liệu, yêu cầu thảo luận cặp đôi 2 phút và trả lời câu hỏi sau:
Quan sát Atlat, hãy đọc tên các đô thị có;

Quan sát Atlat, hãy đọc tên các đô thị có;

- Số dân trên 1 triệu người

- Số dân từ 350 đến 1 triệu người

- Từ 100 nghìn đến 350 người

- Tỉnh em có đô thị nào?
	III. Đô thị hoá



	Số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị nước ta giai đoạn 1990 – 2016

Năm

1990

1995

2005

2010

2016

Số dân thành thị (triệu người)

12,9

14,9

22,3

22,3

26,5

Tỉ lệ dân thành thị (%)

19,5

20,8

27,1

30,5

34,4



	1. Dựa vào bảng 3.1, hãy nhận xét về số dân thành thị và tỷ lệ dân thành thị của nước ta  giai đoạn từ 1990 – 2016.

2. Sự thay đổi tỉ lệ dân thành thị đã phản ảnh quá trình đô thị hóa ở nước ta như thế nào ?

3. Nguyên nhân của quá trình đô thị hoá.

4. - HS dựa vào Hình 3.1/11, nhận xét:

 + Quy mô dân số đô thị.

 + Tốc độ và trình độ đô thị hoá.

 + Đô thị hóa tác động tích cực và hạn chế như thế nào đến sự phát triển kinh tế - xã hội? 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

HS: Lắng nghe, ghi bài

1. Nhận xét: từ năm 1990 – 2016 số dân thành thị  và tỉ lệ thành thị không ngừng tăng, trong vòng 26 năm tỉ lệ dân thành thị tăng 14,9%. Mặc dì tỉ lệ dân thành thị đã tăng Nhưng vẫn thấp trong tổng số dân, chỉ bằng 1/3 cả nước.

2. Sự thay đổi tỉ lệ dân thành thị đã phản ánh rằng quá trình đô thị hóa ở nước ta đang diễn ra với tốc độ ngày càng nhanh. Tuy nhiên so với các nước trên thế giới, trình độ đô thị hóa còn thấp
3. Nguyên nhân của quá trình đô thị hoá: do quá trình CNH, HĐH đất nước.
4. - HS dựa vào Hình 3.1/11, nhận xét:
  + Quy mô dân số đô thị: ngày càng lớn.

  + Tốc độ và trình độ đô thị hoá. Tốc độ đô thị hoá nhanh nhưng trình độ đô thị hoá còn thấp.
- Tích cực: 

+ Kinh tế: • GDP 70%
       • Thu hút vốn

       • Xuất khẩu nhiều

                 • Thị trường lớn

+ Xã hội: • Chất lượng CS

                • Hạ tầng

                • Dịch vụ

Môi trường: • Môi trường sống

           • Mức độ ô nhiễm

        • Nguồn nước, không khí, đất…

+ Hậu quả của việc phát triển đô thị không đi đôi với việc phát triển KT-XH và bảo vệ môi trường: Quá tải về CS hạ tầng, khó khăn GT, nhà ở, việc làm, môi trường và ANXH( tệ nạn…..)

- GV trình chiếu: Nhà ổ chuột gây ô nhiễm ở TP.HCM
- GV trình chiếu:  đóng góp của đô thị vào việc phát triển KT-XH.

- GV cho HS xem vi deo: Vấn đề nào đang diễn ra? Nguyên nhân của vấn đề là gì?
GV: Covid 19 chủng Delta đang gây tác động mạnh mẽ. Nhiều người bỏ phố về quê trốn dịch. Hết dịch, em sẽ ủng hộ hay phản đối họ quay trở lại đô thị. Vì sao? Nêu 3 lí do thuyết phục 
+ Là người lao động, em hãy quyết định mình đi tiếp hay ở lại xây dựng quê hương.
	- Quá trình đô thị hoá ở nước ta được gắn liền với quá trình CNH

- Quá trình đô thị hoá đang diễn ra với tốc độ ngày càng cao (Số dân và tỉ lệ dân thành thị đều tăng, tăng nhanh giai đoạn 1995-2016).

- Trình độ đô thị hoá nước ta còn thấp (Tỉ lệ dân đô thị thấp, cơ sở hạ tầng đô thị: giao thông, điện, nước, các công trình phúc lợi xã hội, vẫn còn ở mức thấp so với các nước trong khu vực và thế giới).

- Quy mô đô thị nước ta chủ yếu thuộc loại vừa và nhỏ



3. Hoạt động: Luyện tập (5 phút)
a) Mục đích:

- Giúp học sinh củng cố và khắc sâu nội dung kiến thức bài học
b) Nội dung: Vận dụng kiến thức bài học để đưa ra đáp án.
c) Sản phẩm: câu trả lời của học sinh 
d) Cách thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV trình chiếu: Thiết kế  1 sơ đồ tóm tắt bài học 

Thời gian 5 phút

Tiêu chí:

+ Rõ ràng, cân đối

+ Kiến thức ngắn gọn, từ khóa

+ Có màu sắc phân biệt theo nhánh và thông tin chữ

HS làm việc cá nhân

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS có 5 phút hoàn thành
Bước 3: Báo cáo kết quả 
 GV mời cá nhân trình bày. Các bạn khác nhận xét. GV chốt lại kiến thức của bài. 

4. Hoạt động: Vận dụng (2 phút)

a) Mục đích: Hệ thống lại kiến thức về đô thị Việt Nam. 
b) Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học hoàn thành nhiệm vụ.

c) Sản phẩm: Quan sát địa phương và đưa ra đáp án

d) Cách thực hiện:

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV: nhận xét sự phân bố dân của của tỉnh em sinh sống, nêu tác động  sự phân bố dân cư đó đến sự phát triển KT-XH.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

HS: trình bày kết quả

GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức 

HS: Lắng nghe và ghi nhớ. 
Chuẩn bị bài mới:  “Thử thách chuyên gia”
Về nhà làm 1 điều tra theo bảng, khảo sát tối thiểu 5 người

· Nộp sản phẩm tuần sau

· Trình bày ngắn gọn trước lớp

· Nêu mục tiêu việc làm của em tương lai

	Họ tên
	

	Tuổi
	

	Nghề nghiệp
	

	Thời gian làm
	

	Đóng bảo hiểm 
	

	Mức thu nhập
	


	Chi tiêu hàng tháng 
	

	Tích lũy
	

	Thu nhập kỳ vọng
	

	Giải pháp
	


- Yêu cầy HS làm bài tập 3, cung cấp thêm số liệu mới 2016 
- GV gợi ý cách làm

Sự phân bố dân cư nước ta không đều giữa các vùng:
+ Vùng có mật độ dân số cao nhất là Đồng bằng sông Hồng, vùng có mật độ dân số thấp nhất là Tây Bắc. Chênh lệch giữa vùng cao nhất với thấp nhất đến 17,8 lần.
+ Các vùng có mật độ dân số cao hơn trung bình của cả nước là: Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửư Long, Đông Nam Bộ. Các vùng còn lại đều có mật độ dân số thấp hơn mức trung bình của cả nước, trong đó thấp hơn cả là Tây Bắc, tiếp đến là Tây Nguyên.
- Sự thay đổi mật độ dân số của các vùng: từ năm 1989 đến 2003, mật độ dân số các vùng đều tăng, đặc biệt ở Tây Nguyên tăng gấp đôi.
----------------------------------------------------------------------------------------
Ngày soạn: 12/09/2021
Ngày dạy:14/09/2021.
TÊN BÀI DẠY: LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM. CHẤT LƯỢNG 
CUỘC SỐNG

Môn học/Hoạt động giáo dục: ĐỊA LÍ; Lớp: 9

Thời gian thực hiện: (Số tiết 1 - Tiết 4 )
I. MỤC TIÊU.
1. Kiến thức.
Yêu cầu cần đạt :

- Trình bày được đặc điểm nguồn lao động và việc sử dụng lao động ở Việt Nam.

- Đánh giá được sức ép dân số đối với vấn đề giải quyết việc làm ở Việt Nam.

- Phân tích được một số vấn đề việc làm ở địa phương và đề xuất hướng giải quyết cơ bản..

- Phân tích được sự phân hóa thu nhập theo vùng.

2. Năng lực.
* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe/ phản hồi tích cực; giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm.

* Năng lực Địa Lí
- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Phân tích, nhận xét các biểu đồ và bảng số liệu về cơ cấu lao động phân theo thành thị, nông thôn, theo đào tạo; cơ cấu sử dụng lao động theo ngành và theo thành phần kinh tế ở nước ta.
- Năng lực vận dụng kiến thức kĩ năng đã học: Trình bày được hiện trạng chất lượng cuộc sống ở nước ta.
3. Phẩm chất

- Trách nhiệm: Có nhận thức đúng đắn về lao động và việc làm

- Chăm chỉ: Tìm hiểu đặc điểm của vấn đề lao động và việc làm ở nước ta.

- Trách nhiệm: Thực hiện, tuyên truyền cho người thân về những giá trị mà bài học mang lại

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của GV.
- Các biểu đồ về cơ cấu lao động trong SGK (phóng to).

- Các bảng số liệu về sử dụng lao động theo ngành và theo thành phần kinh tế

- Video, tranh ảnh, sách tham khảo

2. Chuẩn bị của HS.
- Sách giáo khoa, sách tập ghi bài. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động: Mở đầu 

a. Mục đích: Giáo viên đưa ra tình huống để học sinh giải quyết, trên cơ sở đó để hình thành kiến thức vào bài học mới.
b. Nội dung: Học sinh dựa vào kiến thức đã học và hiểu biết của mình để trả lời câu hỏi.
c.  Sản phẩm: Thuyết trình sản phẩm, câu trả lời, bài làm của học sinh
d. Cách thực hiện.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV yêu cầu: HS báo cáo kết quả điều tra tiết trước đã giao

1. Em hãy cho cô biết về ước mơ nghề nghiệp của em sau này ? Tại sao ?
2. Những mục tiêu/dự định của em cần làm để sau này được làm nghề mình yêu thích ?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đã thực hiện nhiệm vụ ở nhà

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung 

HS: Trình bày kết quả

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và dẫn vào bài mới

HS: Lắng nghe, vào bài mới

=> Trong mỗi các em đều có ước mơ tương lai nghề nghiệp sau này. Để đạt được mục tiêu thì các em phải học tập rèn luyện ngay từ khi ….Đất nước ta có giàu mạnh hay công là nhờ công học tập, lao động của các em.  Các em là Nguồn lao động quý báu của đất nước, là nhân tố quan trọng hàng đầu của sự phát triển KT-XH, có ảnh hưởng quyết định đến việc sử dụng các nguồn lực khác. Vậy người lao động nước ta có đặc điểm gì, việc làm và chất lượng cuộc sống.., chúng ta cùng tìm hiểu nội dung bài học hôm nay.

2. Hoạt động: Hình thành kiến thức mới

2.1. Hoạt động 1:Tìm hiểu nguồn lao động và sử dụng lao động ( 17 phút)
a) Mục đích:

Trình bày được đặc điểm về nguồn lao động và sử dụng lao động.

b) Nội dung:

- HS dựa vào nội dung sách giáo khoa và khai thác biểu đồ SGK để trả lời các câu hỏi.

c.  Sản phẩm: Thuyết trình sản phẩm, câu trả lời, bài làm của học sinh 
	            Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	Nhiệm vụ 1: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập.

Quan sát hình 4.1, hình 4.2 và nội dung có trong mục 1 SGK để thảo luận .

- GV phân lớp thành 6 nhóm:

Nhóm 1+2:

- GV cho HS quan sát lại bảng số liệu 2.2 SGK (chú ý tỉ lệ người trong độ tuổi 15 – 59) và nội dung SGK, cho biết nước ta có nguồn lao động như thế nào?
- Dựa vào H4.1, hãy nhận xét về cơ cấu lao động giữa nông thôn và thành thị. Giải thích nguyên nhân của sự phân bố này.
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Nhóm 2+3:

Đọc nội dung sgk/14 và biểu đồ 4.1, hoàn thành PHT sau 

Đặc điểm

Ưu điểm

Hạn chế

+ Nhận xét về chất lượng của lực lượng lao động ở nước ta. Để nâng cao chất lượng  của nguồn lao động cần có những giải pháp gì?

Quan sát H4.2 dưới đây và nêu nhận xét:
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+ Cơ cấu sử dụng lao động theo ngành ở nước ta?

+ Sự thay đổi của cơ cấu lao động theo ngành?

+ Quan sát bảng số liệu 4.1 SGK, cho biết sự thay đổi của cơ cấu LĐ phân theo thành phần kinh tế.
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Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

 Cặp đôi HS thực hiện nhiệm vụ, trao đổi kết quả làm việc và ghi vào giấy nháp. Trong quá trình HS làm việc, GV phải quan sát, theo dõi, đánh giá thái độ…
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

HS: Lắng nghe, ghi bài
Nhóm 1+2:

- Nước ta có nguồn lao động: Nguồn lao động nước ta dồi dào và tăng nhanh (trung bình mỗi năm tăng khoảng 1 triệu lao động)
 - Cơ cấu lao động giữa nông thôn và thành thị: 

+ Lao động thành thị thấp 24,2%

+ Lao động nông thôn cao 75,8%

 - Nguyên nhân: Do Việt Nam là nước nông nghiệp có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp, trình độ chuyên môn còn non kém.
Nhóm 3+4:

- Dựa vào H4.1, hãy:
+ Mặt mạnh và hạn chế của nguồn lao động nước ta: 

- Mặt mạnh:- Chịu khó, ham học hỏi
- Có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, thủ công nghiệp.
- Có khả năng tiếp thu khoa học kĩ thuật. 

- Chất lượng nguồn lao động đang được nâng cao.
- Hạn chế: - Có hạn chế về thể lực và trình độ chuyên môn.
- Thiếu tác phong công nghiệp, kỷ luật chưa cao
- Phân bố lao động chưa hợp lí.

- Năng suất lao động thấp

- công nhân kĩ thuật lành nghề còn thiếu nhiều.

+ Chất lượng của lực lượng lao động ở nước ta: 

- Lao động qua đào tạo thấp 21,2%

-  Lao động không qua đào tạo 78,8%

- Giải pháp: + Tăng cường đào tạo nhưỡng lao động lành nghề, hợp tác lao động nước ngoài…

+ Có kế hoạch giáo đào tạo hợp lí.

 + Có chiến lược đầu tư mở rộng đào tạo, dạy nghề. 

 + Nâng cao trình độ dân trí.

Nhóm 5+6:

- Quan sát H4.2 dưới đây và nêu nhận xét:

- Cơ cấu sử dụng lao động theo ngành ở nước ta: Tỉ trọng lao động nông lâm ngư nghiệp giảm từ 57,3% xuống còn 40,2%, giảm 17,1%; Tỉ trọng lao động Công nghiệp và xây dựng  tăng từ 18,2% lên 25,8 tăng 7,6%; Dịch vụ: tăng từ 24,5 lên 34,0% tăng 9,5% 

-  Sự thay đổi của cơ cấu lao động theo ngành: Cơ cấu sử dụng lao động trong các ngành kinh tế đang thay đổi theo hướng tích cực: giảm trong nông lâm, ngư nghiệp, tăng trong công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. . đó là sự chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Tuy nhiên sự chuyển dịch còn chậm. Tuy nhiên ở cả hai năm tỉ lệ lao động trong ngành nông-lâm-ngư nghiệp vẫn chiếm tỉ lệ rất lớn trong cơ cấu sử dụng lao động nước ta 

- Quan sát bảng số liệu 4.1 SGK, sự thay đổi của cơ cấu LĐ phân theo thành phần kinh tế.
-  Sự thay đổi của cơ cấu LĐ phân theo thành phần kinh tế: Trong các thành thành phần kinh tế: Nhà nước - giảm nhanh; Ngoài nhà nước tăng nhưung chiếm tỉ lệ lớn nhất, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chiếm lệ thấp nhất trong cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế, nhưng lại có tốc độ tăng nhanh nhất tăng 4,4%
	I. Nguồn lao động và sử dụng lao động. 

1/ Nguồn lao động.

- Dồi dào và tăng nhanh.

- Bình quân mỗi năm tăng thêm hơn 1 triệu lao động.
- Phần lớn lao động của nước ta phân bố ở nông thôn.
- Mặt mạnh

+ Chịu khó, ham học hỏi
+ Có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, thủ công nghiệp.
+ Có khả năng tiếp thu khoa học kĩ thuật. 

+ Chất lượng nguồn lao động đang được nâng cao.

- Hạn chế

+ Hạn chế về thể lực và trình độ chuyên môn ( tỉ lệ lao động qua đào tạo năm 2014: 29,9%) 

+ Thiếu tác phong công nghiệp, kỷ luật chưa cao. Lao động nông nghiệp chiếm tỉ lệ lớn ( 2014: 69,3%)

- Phân bố lao động chưa hợp lí.

- Năng suất lao động thấp

* Biện pháp để nâng cao chất lượng nguồn lao động hiện nay: 

 + Có kế hoạch giáo đào tạo hợp lí.

 + Có chiến lược đầu tư mở rộng đào tạo, dạy nghề. 

 + Nâng cao trình độ dân trí.

  2) Sử dụng lao động:

- Cơ cấu sử dụng lao động của nước ta đang có chuyển dịch phù hợp với chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo ướng công nghiệp hóa nhưng diên ra còn chậm.

- Cơ cấu sử dụng lao động theo thành phần kinh tế đang chuyển dịch phù hợp với chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế theo xu hướng hội nhập.

=> Cơ cấu sử dụng lao động trong ngành kinh tế và theo thành phần kinh tế đang có sự thay đổi theo hướng tích cực nhưng diễn ra còn chậm 



	2.2. Hoạt động 2: Tìm hiểu vấn đề việc làm
a) Mục đích:

- Biết được sức ép của dân số đối với việc giải quyết việc làm.

b) Nội dung:

- Học sinh tìm hiểu kiến thức trong SGK và quan sát lược đồ để trả lời các câu hỏi.

c.  Sản phẩm: Thuyết trình sản phẩm, câu trả lời, bài làm của học sinh 
d. Cách thực hiện.
Hoạt động của GV và HS
Nội dung chính
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV cho HS xem vi deo: Quan sát vi deo cho biết vấn đề đang diễn ra.
GV trình chiếu: Bảng số liệu thể hiện tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị và thiếu việc làm ở nông thôn phân theo vùng ở nước ta năm 2015 (đơn vị: %)

Vùng

Tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị

Tỉ lệ thiếu việc làm ở nông thôn

Trung du và miền núi Bắc Bộ

3,1

1,6

Đồng bằng sông Hồng

3,4

2,0

Bắc Trung Bộ và DHNTB

4,5

3,1

Tây Nguyên

2,3

2,0

Đông Nam Bộ

3,1

0,8

ĐB Sông Cửu Long

3,2

3,5

- Tô màu đỏ vào vùng có tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị và màu hồng vào vùng có tỉ lệ thiếu việc làm ở nông thôn cao nhất cả nước?

- Tô màu vàng vào vùng có tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị và màu xanh dương vào vùng có tỉ lệ thiếu việc làm ở nông thôn thấp nhất cả nước?
Câu hỏi thảo luận: 

+ 2 phút ghi ý kiến ra góc của mình (3 ý)

+ 2 phút tổng hợp vào bảng trung tâm

+ Trình bày theo vòng tròn nguyên nhân và giải pháp

- Giải thích vì sao xảy ra tình trạng thất nghiệp ở thành thị và thiếu việc làm ở nông thôn. Đề xuất một số giải pháp khắc phục?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

Nhóm nào hoàn thành trước tiên được ưu tiên trình bày (cộng điểm hoạt động nhanh), các nhóm khác quan sát phản biện/bổ sung. 
HS: Suy nghĩ, trả lời

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

HS: Lắng nghe, ghi bài

Giải thích:

+ Nước ta có cơ cấu dân số trẻ nên lực lượng lao động dồi dào.

+ Nguyên nhân tỷ lệ thất nghiệp cao ở khu vực thành thị là do thị trường lao động phát triển sâu rộng đòi hỏi chất lượng lao động cao, trong khi đó không ít ngành nghề đào tạo lại không phù hợp với yêu cầu của thị trường. Cùng đó, lao động không nghề có tỷ trọng lớn nên càng ngày càng khó có cơ hội tìm việc làm.
+ Nguyên nhân dẫn tới tình trạng thiếu việc làm ở nông thôn cao là do ở nông thôn làm nông nghiệp là chính, do đặc điểm về thời gian canh tác nên nhiều thời gian trống. Trong khi đó, hoạt động dịch vụ nông nghiệp, phi nông nghiệp còn hạn chế khó chuyển đổi lao động lúc nông nhàn

Giải pháp 

- Phân bố lao động giữa các vùng, các ngành  kinh tế trong phạm vi cả nước, trong nội bộ từng vùng, nội bộ từng ngành kinh tế.

- Hạn chế việc di dân tự do, đặc biệt từ các vùng nông thôn vào các đô thị lớn. Khôi phục các làng nghề truyền thống, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Xuất khẩu lao động cũng là một hướng giải quyết việc làm có hiệu quả, Người lao độngc ó điều kiện nâng cao tay nghề, tăng cường tính kỉ luật, thu nhập cao. Bình quân mỗi năm chúng ta có khoảng 70 nghìn lao động xuất khẩu, đưa tổng số lao động năm 2005 của nước ta ở nước ngoài lên 40 vạn người. Bình quan lao động đạt 312,5U SD ( tương đương 5 tiệu đồng việt nam)

II. Vấn đề việc làm:

- Việc làm là vấn đề cấp bách ở nước ta. Nguyên nhân:

+ Lao động đông và tăng nhanh

+ Nền kinh tế chưa phát triển => gây sức ép đến vấn đề giải quyết việc làm

+ Năm 2014, trung bình cả nước tỉ lệ thất nghiệp là 2,1%, tỉ lệ thiếu việc làm là gần 2,4%.

+ Năm 2014, tỉ lệ thiếu việc làm ở khu vực nông thôn nước ta là 2,9%. 

+ Tỉ lệ thất nghiệp của khu vực thành thị cả nước là 3,4%.

- BP giải quyết: 
- Phân bố lại dân cư và lao động

- Thực hiện chính sách dân số, sức khoẻ sinh sản

- Đa dạng hoá các hoạt động sản xuất

- Thu hút vốn đầu tư nước ngoài

- Đa dạng hoá các loại hình đào tạo.

- Xuất khẩu lao động.

=> Việc làm trở thành vấn đề xã hội gay gắt ở nước ta.
Hoạt động 2.3: Tìm hiểu về Chất lượng cuộc sống

a. Mục đích: Biết sơ lược về chất lượng cuộc sống và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân ta.
b. Nội dung: Học sinh tìm hiểu kiến thức trong SGK  để trả lời các câu hỏi.
c.  Sản phẩm: Thuyết trình sản phẩm, câu trả lời, bài làm của học sinh 
d. Cách thực hiện.
Hoạt động của GV và HS
Nội dung chính
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- Cho HS đọc mục 2 SGK để tìm hiểu về chất lượng cuộc sống hiện nay của người dân VN. Từng cặp đọc, trao đổi và trả lời các câu hỏi sau:

1. Qua nội dung SGK & qua thực tế cuộc sống hiện nay,em có nhận xét gì về chất lượng cuộc sống của người dân VN?

2. Chúng ta đã đạt được những thành tựu gì trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân?

2. Qua việc nắm bắt thông tin từ sách báo, đài… em có nhận xét gì về chất lượng cuộc sống của người dân ở nông thôn và thành thị; ở miền núi, đồng bằng; giữa các tầng lớp dân cư trong xã hội?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

HS: Lắng nghe, ghi bài

- Chất lượng cuộc sống của người dân VN ngày càng được nâng cao.

- Chúng ta đã đạt được những thành tựu trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân: 

+ Tỉ lệ người lớn biết chữ đạt 94,7% ( năm 2014)

+ thu nhập bình quân đầu người tăng ( 2006: 636000đ đến 2014: 2.637.000đ)

+ Người dân được hưởng các dịch vụ xã hội ngày càng tốt hơn 

+ Tuổi thọ trung bình tăng ( năm 200: 71,0 tuổi, năm 2018 tăng 73,9 năm 
+ Tỉ lệ tử vong, suy dinh dưỡng của trẻ em giảm, nhiều dịch bệnh đã bị đẩy lùi.

- Chất lượng cuộc sống của người dân ở nông thôn và thành thị; ở miền núi, đồng bằng; giữa các tầng lớp dân cư trong xã hội còn có sự chênh lệch, phân biệt giàu nghèo.
III. Chất lượng cuộc sống

1. Thành tựu: Chất lượng cuộc sống của người dân ngày cành được cải thiện và nâng cao dần

2. Hạn chế: Chất lượng cuộc sống của người dân còn chênh lệch giữa nông thôn, thành thị; giữa các tầng lớp dân cư trong xã hội.

- Chất lượng cuộc sống đang dần được cải thiện.




Hoạt động 3: Luyện tập.

a. Mục đích: Giúp học sinh củng cố và khắc sâu nội dung kiến thức bài học

b. Nội dung: Vận dụng kiến thức bài học để đưa ra đáp án.
c.  Sản phẩm: câu trả lời của học sinh.
d. Cách thực hiện.

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV cho HS đóng vai: TÔI LÀ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
• Đóng vai là đại biểu Quốc hội

• Đề xuất giải pháp giải quyết nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống

• Thời gian trình bày 1 phút

	Tiêu chí
	1 điểm
	2 điểm
	3 điểm

	Thông tin
	Sơ sài, thiếu lập luận.
	Ngắn gọn, lập luận rõ ràng
	Ngắn gọn, chặt chẽ, có sức thuyết phục cao

	Phong cách
	Lúng túng, nói vấp, thiếu tương tác mắt
	Khá trôi chảy, có tương tác
	Lưu loát, tương tác tích cực bằng mắt và ngôn ngữ cơ thể


HS: lắng nghe

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS suy nghĩ để tìm đáp án đúng

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

HS: trình bày kết quả

GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV chuẩn kiến thức, nhấn mạnh kiến thức trọng tâm của bài học

Hoạt động 4. Vận dụng

a. Mục đích:  HS biết được giải thích được những vấn đề có liên quan đến bài học hôm nay
b. Nội dung: Vận dụng kiến thức 
c.  Sản phẩm: Thuyết trình sản phẩm, câu trả lời, bài làm của học sinh 
d. Cách thực hiện.

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

-  Hiện nay mỗi năm có 127000 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp sau khi tốt nghiệp đại học cao đẳng. Vậy theo em đây là tín hiệu vui hay buồn cho lao động Việt Nam ? Em sẽ chọn nghề ra sao?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

HS: trình bày kết quả

GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức 

HS: Lắng nghe và ghi nhớ

* GV yêu cầu HS về nhà làm bài tập 
- Làm bài tập số 3 SGK trang 17 

Nhận xét:

Cơ cấu sử dụng lao động ở các thành phần kinh tế (giai đoạn 1985 – 200 2) có sự thay đổi theo hướng: 

- Khu vực nhà nước giảm từ 15% (1985) xuống còn 9,6% (2002), giảm 5,4%.

- Các khu vực kinh tế khác tăng tỉ trọng từ 85% (1985) lên 90,4% (2002), tăng 5,4%.

* Ý nghĩa:

- Cơ cấu sử dụng lao động ở các thành phần kinh tế có sự thay đổi theo hướng tích cực.  

- Phản ánh sự phát triển của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế ở nước ta, đa dạng hóa các thành phần kinh tế và mở rộng hợp tác, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước.

- Phát huy ngày càng tốt hơn các thành phần kinh tế, các nguồn lực ở trong và ngoài nước.

- Tạo điều kiện sử dụng hợp lí nguồn lao động, góp phần giải quyết việc làm.

- Chuẩn bị nội dung bài 5: Thực hành

Tư liệu thao khảo

     Theo Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam quý II năm 2015 do Viện Khoa học Lao động Xã hội vừa công bố, tỷ lệ thất nghiệp chung đã giảm, tuy nhiên số lượng người có trình độ đại học trở lên thất nghiệp vẫn tiếp tục tăng với khoảng 199,4 nghìn người, chiếm 17,4% số người thất nghiệp, tăng khoảng 22 nghìn người so với quý trước đó.

    Theo tính toán của các chuyên gia, mỗi năm thị trường lao động Việt Nam chỉ có nhu cầu tuyển dụng khoảng 20 nghìn người có trình độ đại học trở lên trong khi các trường đại học cho "ra lò" khoảng 400 nghìn người, dẫn đến việc cử nhân, kỹ sư thất nghiệp, làm trái nghề, làm lao động chân tay là khó tránh khỏi. Hiện tỷ lệ cử nhân của nước ta là rất cao (khoảng 250 sinh viên/1 vạn dân), vượt mức trung bình của thế giới, nhưng chất lượng đào tạo lại thấp. 

      Phần lớn sinh viên đã tốt nghiệp còn yếu về chuyên môn, thiếu năng lực thực tiễn và khả năng thích ứng trong môi trường cạnh tranh. Bên cạnh đó, kinh tế khủng hoảng, các doanh nghiệp phá sản hoặc thu hẹp sản xuất, kinh doanh dẫn đến dư thừa lao động thì sự gia tăng quá nhanh các trường đại học và các ngành học không theo quy hoạch, đào tạo tràn lan, chất lượng thấp, không gắn với sử dụng nhân lực đã dẫn đến hậu quả nặng nề là tỷ lệ thất nghiệp của sinh viên mới ra trường ngày một tăng cao.
Ngày soạn: 19 / 09 / 2021.

Ngày dạy: 21 / 09 / 2021
TÊN BÀI DẠY: THỰC HÀNH

PHÂN TÍCH VÀ SO SÁNH THÁP DÂN SỐ NĂM 1979 VÀ NĂM 2019

Môn học/Hoạt động giáo dục: ĐỊA LÍ; Lớp: 9

Thời gian thực hiện: (Số tiết 1 – Tiết 5)

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức

Yêu cầu cần đạt :

- Phân tích được tháp dân số, tỉ lệ giới tính, tỉ lệ dân số trong từng độ tuổi.

- So sánh được tháp dân số của nước ta qua 2 năm: Năm 1999 và 2019 

- Trình bày được những từ khóa: Tháp dân số, cơ cấu dân số theo độ tuổi, tỉ lệ dân số phụ thuộc.

2. Năng lực

* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe/ phản hồi tích cực; giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm.

* Năng lực Địa Lí
- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Phân tích so sánh tháp dân số Việt Nam năm 1989 và 1999 để rút ra kết luận  về xu hướng thay đổi cơ cấu dân số theo độ tuổi ở nước ta. Phân tích mối quan hệ  giữa gia tăng dân số  với cơ cấu dân số theo độ tuổi , giữa dân số và phát triển kinh tế - xã hội.

- Năng lực vận dụng kiến thức kĩ năng đã học:   Thực hiện tốt kế hoạch hoá dân số và nâng cao chất lượng cuộc sống
3. Phẩm chất

- Chăm chỉ: Hoàn thành bài tập thực hành.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của GV

- Bảng nhóm, phiếu học tập

- Tư liệu từ Internet

2. Chuẩn bị của HS

- Sách giáo khoa, sách tập ghi bài. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động: Mở đầu (3 phút)

a) Mục đích:

- Tạo hứng thú cho học sinh trước khi bước vào bài mới. 

b) Nội dung: Học sinh dựa vào kiến thức đã học và hiểu biết của mình để trả lời câu hỏi
c) Sản phẩm: Câu trả lời
d) Cách thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV: dựa vào kiến thức đã học và hiểu biết của mình để trả lời câu hỏi

- Tại sao cần phải điều tra dân số?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung 

HS: Trình bày kết quả

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và dẫn vào bài mới

HS: Lắng nghe, vào bài mới

   Tổng điều tra dân số với chu kỳ thực hiện 10 năm 1 lần, ngày công bố dân số vào 0h ngày 1/4/2019 là 96.208.984.kết quả điều tra cho thấy VN là nước đứng thứ 3 trong khu vực ĐNA và đứng thứ 15 trên thế giới, Kết quả điều tra dân số cũng ghi nhận nhiều tiêu chí thay đổi theo hướng tốt lên, trong 10 năm qua trình độ dân trí được cải thiện đáng kể  khi tỉ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết đọc biết viết. Đảng và nhà nước đang có chính sách tận dụng cơ cấu dân số vàng, có chính sách kịp thời, tránh tình trạng già hóa dân số tăng nhanh.
    Kết cấu dân số của cả nước hay một địa phương có ý nghĩa quan trọng, nó thể hiện tổng hợp tình hình sinh ,tử, tuổi thọ, khả năng phát triển dân số và nguồn lao động. Kết cấu dân số theo độ tuổi và theo giới tính được biểu hiện trực quan bằng tháp dân số. 

    Để hiểu rõ hơn đặc điểm cơ cấu dân số theo độ tuổi nước ta trong những năm gần đây, những ảnh hưởng của nó tới sự phát triển kinh tế xã hội như thế nào? Chúng ta cùng phân tích so sánh tháp dân số năm 1999 và năm 2019.
2. Hoạt động: Hình thành kiến thức mới

2.1. Hoạt động 1: ( phút)
a) Mục đích:

- HS nhận dạng được tháp dân số trẻ là như thế nào, tháp dân số già là thế nào. Phân tích tháp dân số theo gợi ý trong SGK.

b) Nội dung:

- HS dựa vào nội dung sách giáo khoa và khai thác Tháp dân số Việt Nam qua các năm để trả lời các câu hỏi.

	                     Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV: * Yêu cầu 1 HS nhắc lại:

+ Cấu trúc một tháp dân số:

- Trục ngang: tỉ lệ %

- Trục đứng: độ tuổi

- Các thanh ngang: dân số từng nhóm tuổi

- Phải, trái: giới tính

- Gam màu: nhóm tuổi

- Giáo viên chia nhóm ngẫu nhiên chia lớp thành 9 nhóm. 

- GV sau đó phát cho học sinh phiếu học tập số 1 và giao nhiệm vụ
+ Nhóm 1, 2, 3 nghiên cứu tháp DS 1979

+ Nhóm 4, 5, 6 nghiên cứu tháp DS 1999

+ Nhóm 7, 8, 9 nghiên cứu tháp DS 2019
	1. Bài tập số 1.



	[image: image8.png]SRR O & Tailieu cap nhat SGK mon Dia i moi nhat 24_6_2020.pdf - Foxit Reader i & =
EEERN ore | et vew Fom ot Shre  comed e bams  © Tolmawatyosvart o o m[m Pl b oA~

), D T Ortege [ Q[16120% -|@ T T -D SyFomsamer | 4 | @ Lnk 8 Fie Attachment
h 7 Cipboard = | — D) Fit Width 51 Rotate Left ) Blank ZS" 1 Bookmark | [ Image Annotation
Hand Select Actual . Refiow Typewrter Hghight | From PDF
S & T
Sge . Fit Visble 4 Rotate Right Fie 'f)From Cipboard | gg 23 Audio & Video
Tooks view Comment Create Protect | Links Insert

start ) Taileu cap nhat SGK... _,A
NAM 1979, NAM 1999 VA NAM 2019

Thap dan s6 Viét Nam qua cac nim [trang 18]

[}

]
85+
= Nam 084 Nit Nam
L

A 29
& 28
A4

218 59 207 174 59 161 127

% % % % %

876543210 012345678 76543210 01234567 6543210 0123456

Nim 1979 Nam 1999 Nim 2019

A4 [33/10 -y » By BEmmE 6120% O —a—@





Tháp dân số

Năm 1979

Năm 1999

Năm 2019

- Hình dạng tháp tuổi

+ Đỉnh

+ Thân

+ Đáy

Nhọn -> tuổi thọ thấp 
Hẹp –> it

Rộng -> sinh nhiều
Nhọn-> tuổi thọ tăng dần 
Rộng -> tăng dần
Hẹp dần -> sinh giảm dân
To -> tuổi thọ tăng 
Rộng -> tăng
Hẹp -> sinh giảm
- Cơ cấu theo độ tuổi

+ 0 – 14 dưới độ tuổi lao động

+ 15 – 59 trong độ tuổi lao động

+ Trên 60 ngoài độ tuổi lao động

Tỉ lệ cao 42,5%
Tỉ lệ trung bình 50,4%
Tỉ lệ ít 7,2%
Tỉ lệ trung bình 33,5%
Tỉ lệ cao 58,4%
Tỉ lệ trung bình 8,1%
Tỉ lệ ít 24,3%
Tỉ lệ cao 63,8%
Tỉ lệ cao 11,9%
- Tỉ lệ dân số phụ thuộc

Lớn

chiếm hơn 1/3 dân số
- chiếm hơn 1/3 dân số



	HS: Tiếp cận nhiệm vụ và lắng nghe
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

HS: Lắng nghe, ghi bài
GV nêu cách tính tỉ lệ dân số phụ thuộc
Công thức: 

Tỉ lệ dân số phụ thuộc = sô người dưới + trên độ tuổi lao động : trong dộ tuổi lao động 

Năm 1989 tỉ lệ dân số phụ thuộc = 
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số phụ thuộc( cứ mỗi người trong độ tuổi lao động phải nuôi thêm 0,85 người phụ thuộc ) x 100          

= 85% ( cứ 100 người lao động thì bản thân phải nuôi 85 người ) 
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Năm 1999 = 16,1+17,4+ 4,7 + 13,4    = 

                        30,01 + 28,4 

= 0,71 x 100 = 71% ( cứ 100 người nuôi 71 người phụ thuộc) 

-> -> tỉ lệ dân số phụ thuộc còn cao nhưng đang giảm do số người dưới độ tuổi lao động đang giảm đi và số người trong độ tuổi lao động tăng lên.
	1. Tháp dân số năm 1999: Đáy rộng, đỉnh nhọn, thân cạnh thoai thoải

2. Tháp dân số 2009: Đáy thu hẹp nhiều, đỉnh nhọn thân có chỗ phình to ra.

3. Tháp dân số 2019 có thay đổi nhiều so với 1999

+ Nhóm tuổi 0-14 giảm từ 31,4% giảm còn 23%

+ Nhóm từ 15 -59 tăng từ 60% lên 66,7%

+ Nhóm trên 60 tăng từ 8,6% lên 10,3%

4. Tỉ lệ dân số phụ thuộc hơn 33,3 % đó là tổng giữa nhóm dân số dưới độ tuổi lao động và ngoài độ tuổi lao động

5. Tháp có xu hướng thay đổi giảm tỉ lệ 0-14 và tăng nhanh 15 – 59 và +60.


2.2. Hoạt động 2: Phân tích nhận xét về sự thay đổi cơ cấu dân số nước ta (15 phút)

a) Mục đích: HS biết được sự thay đổi cơ câu theo nhóm tuổi và nguyên nhân
b) Nội dung:

- Học sinh tìm hiểu kiến thức trong SGK và quan sát lược đồ để trả lời các câu hỏi.
c.  Sản phẩm: Thuyết trình sản phẩm, câu trả lời, bài làm của học sinh 
d. Cách thực hiện.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV: Kết hợp phiếu học tập vừa phân tích và 2 tháp tuổi trong SGK hãy cho biết cơ cấu dân số nước ta có gì thay đổi qua các năm tuổi và giải thích nguyên nhân?
GV sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn
+ 2 phút HS ghi ý kiến cá nhân

+ 2 phút thống nhất nhóm

+ 10 điểm cho hoạt động 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, tBước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sungrả lời
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

HS: Lắng nghe, ghi bài

Từ 1989 đến 2019 cơ cấu dân số theo độ tuổi có sự thay đổi: 

- Tăng tỉ lệ nhóm 15-60t’ và trên 60t’

- Giảm tỉ lệ nhóm 0 -14t’.

   (cơ cấu dân số theo độ tuổi ở VN đang “già” đi  (tỉ lệ trẻ em giảm, tỉ  lệ  người già tăng)

* Nguyên nhân :

-  Do tác động của chính sách dân số, KHHGĐ, tỉ lệ sinh giảm (nhóm 0-14t’ giảm)

- Chất lượng cuộc sống đã và đang được cải thiện rõ rệt,  nhóm trên 60t’ tăng (tuổi thọ TB tăng).

 - Nhóm 0-14t’ chiếm tỉ lệ cao, nên hàng năm có lực lượng lao động bổ sung lớn (Nhóm trong tuổi lao động tăng)
	2. Bài tập số 2.

- Cơ cấu dân số thay đổi theo hướng giảm tỉ trọng 0-14 và tăng nhóm 15-59 và từ 60 trở lên

- Nguyên nhân: Chính sách dân số; kinh tế phát triển và trình độ dân trí tăng




Hoạt động 2.3: Tìm hiểu về Bài tập số 3.

a. Mục đích:  HS biết được những thuận lợi và khó khăn mà cơ cấu dân số trẻ mang lại.
b. Nội dung: Tìm hiểu Bài tập số 3.
c.  Sản phẩm: Thuyết trình sản phẩm, câu trả lời, bài làm của học sinh 
d. Cách thực hiện.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập. (GV giao nhiệm vụ trên lớp, HS thực hiện ở nhà)
- Yêu cầu HS thảo luận theo cặp đôi 
- Cơ cấu dân số theo độ tuổi nước ta có thuận lợi và khó khăn gì cho phát triển KT – XH? Giải pháp cho các khó khăn? 
HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập : (HS thực hiện ở nhà)
- HS thực hiện nhiệm vụ và hoàn thành nhiệm vụ vào vở
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận. (Thực hiện trên lớp ở tiết sau)
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

HS: Lắng nghe, ghi bài

● Cơ cấu dân số nước ta có thuận lợi và khó khăn gì cho phát triển kinh tế - xã hội:

- Thuận lợi:
+ Lao động dồi dào

+ Thu hút vốn

+ Xuất khẩu LĐ

+ Thị trường lớn.
- Khó khăn:

+ Gây sức ép lớn đến vấn đề giải quyết viêc làm.

+ Tài nguyên cạn kiệt, môi trường ô nhiễm, nhu cầu giáo dục, y tế nhà ở... cũng căng thẳng.

GV trình chiếu: vi deo 
● Biện pháp: 

- Có kế hoạch giáo dục đào tạo hợp lý, tổ chức hướng nghiệp dạy nghề.

- Phân bố lại lực lượng lao động theo ngành và theo lãnh thổ.

- Chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa.
	3. Bài tập số 3.
(HS tự học)



Hoạt động 3: Luyện tập. (5 phút)
a. Mục đích: Giúp học sinh củng cố và khắc sâu nội dung kiến thức bài học
b. Nội dung: Vận dụng kiến thức bài học để đưa ra đáp án.
c.  Sản phẩm: câu trả lời của học sinh 
d. Cách thực hiện.
Bước 1: HS xem đoạn clip về dân số và suy nghĩ để chia sẻ:

+ Đánh giá lại những vấn đề về dân số nước ta.

+ Em sẽ trở thành công dân như thế nào trong tương lai?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS suy nghĩ để tìm đáp án đúng
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS lần lượt trả lời các câu hỏi trắc nghiệm

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV chuẩn kiến thức, nhấn mạnh kiến thức trọng tâm của bài học
4. Hoạt động: Vận dụng.
a) Mục đích: Hệ thống lại kiến thức về dân số Việt Nam 
b) Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học hoàn thành nhiệm vụ.

c) Sản phẩm: Thiết kế một sản phẩm.

d) Cách thực hiện:

Bước 1: GV giao nhiệm vụ: 

Học sinh Về nhà hoàn thành bảng thông tin tìm hiểu kinh tế Việt Nam như sau.
	Tăng trưởng 2020
	

	Tỉ trọng ngành NN
	

	Tỉ trọng ngành CN
	

	Tỉ trọng ngành DV
	

	Tên 7 vùng kinh tế
	

	Tên 4 vùng kinh tế trọng điểm
	

	Các mặt hang XK chính
	

	Các mặt hang NK chính
	

	Mục tiêu 2021
	


+ Thực hiện 1 tuần
+ Trình bày ngắn gọn trước lớp
+ Tìm kiếm bài báo và link youtube liên quan
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS: Suy nghĩ, tìm hiểu, trả lời ở nhà 
Bước 3: GV dặn dò HS tự làm ở nhà tiết sau nhận xét.

              ***************************************
Ngày soạn:   19 / 09 / 2021.
Ngày dạy:  21 / 09 / 2021
TÊN BÀI DẠY: SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM

Môn học/Hoạt động giáo dục: ĐỊA LÍ; Lớp: 9

Thời gian thực hiện: (Số tiết 1 – Tiết 6)

I. MỤC TIÊU.
1. Kiến thức.
Yêu cầu cần đạt :

- Trình bày được cơ cấu và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước ta trong công cuộc Đổi mới.

- Đánh giá được những thành tựu và thách thức của nền kinh tế nước ta trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Đề xuất một số giải pháp nhằm giải quyết các khó khăn và thách thức hiện nay của nước ta

2. Năng lực.
* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe/ phản hồi tích cực; giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm.

* Năng lực Địa Lí
- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Rèn luyện kĩ năng vẽ biểu đồ, kĩ năng phân tích biểu đồ để nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
- Năng lực tìm hiểu địa lí: Sử dụng lược đồ kinh tế của Việt Nam phân tích địa lí kinh tế - xã hội của Việt Nam.
- Năng lực vận dụng kiến thức kĩ năng đã học: Nhận thức được quá trình đổi mới để cố gắng học tập, góp sức mình vào công cuộc phát triển xây dựng quê hương, đất nước

3. Phẩm chất

- Chăm chỉ: Biết được đặc điểm nền kinh tế Việt Nam.

- Trung thực: Có thái độ phê phán các hành vi gây hại tới môi trường.

- Trách nhiệm: Quan tâm đến quá trình đổi mới để cố gắng học tập, góp sức mình vào công cuộc phát triển xây dựng quê hương, đất nước

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của GV.
- Lược đồ các vùng kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm Việt Nam.

- Một số hình ảnh phản ánh thành tựu và thách thức về phát triển kinh tế nước ta trong quá trình đổi mới

2. Chuẩn bị của HS

- Sách giáo khoa, sách tập ghi bài. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động: Mở đầu (3 phút)

a) Mục đích: 
- Giáo viên đưa ra tình huống để học sinh giải quyết, trên cơ sở đó để hình thành kiến thức vào bài học mới.
b) Nội dung:

- HS quan sát clip và nhận xét nền kinh tế nước ta trong thời kì đổi mới.

c) Sản phẩm:

- Nền kinh tế Việt Nam có sự thay đổi qua các năm.

d) Cách thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV trình chiếu: Gv chia thành 6 nhóm yêu cầu HS: Đặt tên cho mỗi hình ảnh tương ứng với các số và giải thích tên hình
- Thời gian 3 phút

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS quan sát clip, Suy nghĩ, trả lời.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung 

HS: Trình bày kết quả.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và dẫn vào bài mới

HS: Lắng nghe, vào bài mới.

   Trước năm 1986 nền kinh tế nước ta cực kì khó khăn, lượng thực thiếu trầm trọng, mặc  dù là nước nông nghiệp nhưng vẫn phải nhập lương thực, lạm phát (đồng tiền mất giá). Đảng đã kịp thời đưa ra đường lối đổi mới năm 1986 phù hợp với hoàn cảnh đất nước, cũng như là hoàn cảnh quốc tế lúc bấy giờ, nước ta đạt được thành tựu như ngày nay. Bài học ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam.
2. Hoạt động: Hình thành kiến thức mới

2.1. Hoạt động 1: Nền kinh tế nước ta trong thời kì đổi mới 

a) Mục đích: HS có những hiểu biết cần thiết về xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong thời kỳ đổi mới.
b) Nội dung:

- HS dựa vào nội dung sách giáo khoa và khai thác bản đồ, biểu đồ để trả lời các câu hỏi.

c.  Sản phẩm: Thuyết trình sản phẩm, câu trả lời, bài làm của học sinh 
d. Cách thực hiện. 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV: Dựa vào Sách giáo khoa em hãy cho biết:

- Công cuộc đổi mới nền kinh tế đất nước bắt đầu từ năm nào? Nét đặc trưng của công cuộc đổi mới nền kinh tế là gì ?

- Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế được thể hiện ở những mặt nào?

GV: Yêu cầu HS đọc thuật ngữ: 

" Chuyển dịch cơ cấu kinh tế" SGK

- Biểu hiện của chuyển dịch cơ cấu kinh tế? 
* Thảo luận theo nhóm.
- Nhóm 1: 
+ Dựa vào biểu đồ hình 6.1. Phân tích xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nước ta từ 1991 đến 2017
+ Nguyên nhân vì sao có sự chuyển dịch này?
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+ Nhóm 2: 
+ Dựa vào hình 6.2 và SGK cho biết nước ta có mấy vùng kinh tế? Xác định, đọc tên các vùng kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm trên bản đồ? 
Dựa vào hình 6.2 và SGK. Cho biết sự  chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ diễn ra như thế nào? 

+ Dựa vào H6.2, kể tên các vùng kinh tế giáp biển, vùng kinh tế không giáp biển?

- Nhóm 3: Dựa vào bảng 6.1.trang 23. Nêu rõ sự chuyển dịch thành phần kinh tế nước ta?

- Nhóm 4: Nền kinh tế nhiều thành phần đem lại điều gì cho nền kinh tế nước ta?
HS: Tiếp cận nhiệm vụ và lắng nghe
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

HS: Lắng nghe, ghi bài

- Công cuộc đổi mới nền kinh tế đất nước bắt đầu từ năm 1986. Nét đặc trưng của công cuộc đổi mới nền kinh tế là theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

- Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế được thể hiện ở những mặt Chuyển dịch cơ cấu ngành; Chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ; Chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế.
- Biểu hiện của chuyển dịch cơ cấu kinh tế là đưa nước ta ra khỏi tình trạng khủng hoảng, từng bước ổn định và phát triển.
- Nét đặc trưng của công cuộc đổi mới nền kinh tế là theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

* Thảo luận theo nhóm.

+ Nhóm 1: Nhận xét sự thay đổi cơ cấu GDP của các ngành kinh tế:  

+ Miền nông lâm ngư nghiệp tô màu tím, năm 1990  là 38,7% đến năm 2017 giảm xuống 17,1% , giảm 21,6% giảm 2,2 lần

+ Công nghiệp xây dựng tô màu xanh từ 22,7% tăng nhanh 37,1%, tăng …tăng gấp 1,6 lần

+ Ngành dịch vụ lúc tăng, lúc giảm -> xu hướng biến động 

    Giảm tỉ trọng của khu vực nông, lâm, ngư nghiệp. Tăng tỉ trọng của khu vực công nghiêp-xây dựng. Khu vực dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhưng xu hướng còn biến động.

- Nguyên nhân vì sao có sự chuyển dịch này.

+ Tỉ trọng nông lâm giảm mạnh vì nước ta đang chuyển dần từ một nước nông nghiệp sang công nghiệp

+ Tỉ trọng công nghiệp xây dựng có xu hướng tăng do quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa, ưu tiên phát triển công nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng 

+ Dịch vụ biến động vì phục thuộc chặt chẽ vào kinh tế quốc tế.

+ Mốc 1995 là lúc dịch vụ phát triển mạnh nhất. Có hai sự kiện. Một sự kiện ta ra nhập tổ chức hiệp hội các nước Đông Nam Á ASEAN, Việt Nam được bình thường hóa quan hệ với Mĩ trước kia Mĩ cấm vận nền kinh tế Việt Nam  bây giờ có thể mở rộng trao đổi hàng hóa quan hệ với nước Mĩ. Năm 1997 có xu hướng giảm lùi xuống còn 42,1% do năm này khủng hoảng tài chính tiền tệ của Đông Nam Á bắt đầu từ Thái Lan đồng tiền mất giá lan sang các nước khác, ảnh hưởng đến cả Việt Nam vì quan hệ mậu dịch của nước ta với các nước này cũng bị giảm sút. Năm 1998 bắt đầu giảm sâu 41,7% năm 2002 giảm còn 38,5% , hiện nay có xu hướng phục hồi trở lại 

GV: Yêu cầu HS đọc thuật ngữ 

" Vùng kinh tế trọng điểm" SGK
- Nhóm 2: 

+ Dựa vào H6.2 nước ta có 7 mấy vùng kinh tế. 
+ Trong nông nghiệp kinh tế được hình thành 7 vùng kinh tế.
- HS đọc tên các vùng kinh tế 

+ Trong nông nghiệp hình thành vùng chuyên canh, ví dụ: ĐB sông Hồng và ĐB sông Cửu Long hình thành vùng chuyên canh cây lương thực thực phẩm chủ yếu là cây lúa nước . TDMN Bắc Bộ, vùng Tây Nguyên, Đông Nam Bộ chuyên canh cây công nghiệp.

+ Trong công nghiệp hình thành các khu công nghiệp, khu chế xuất (tập trung chuyên sản xuất hàng xuất khẩu – mục đích  là thu hút vốn đầu tư nhằm giải quyết công ăn việc làm cho lực lượng lao động còn khá dồi dào vào các ngành nghề với định hướng xuất khẩu. mang lại GDP và hiệu quả kinh tế cao). Các vùng kinh tế phát triển năng động, các khu công nghệ cao (Khu công nghệ cao là khu kinh tế - kỹ thuật đa chức năng, có ranh giới xác định, do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, nhằm nghiên cứu - phát triển và ứng dụng công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, đào tạo nhân lực công nghệ cao và sản xuất, kinh doanh sản phẩm công nghệ cao). Ví dụ: Khu công nghệ cao TP HCM , Láng Hòa Lạc, khu chế xuất Tân Thuận, Ninh Trung –TPHCM.

 + Trong dịch vụ có các trung tâm dich vụ lớn các đô thị các thành phố lớn. Đặc biệt hình thành vùng kinh tế trọng điểm phía bắc, miền trung, phía nam .

+  vùng KT trọng điểm ảnh hưởng đến sự PT KTXH là động lực phát triển mới cho toàn bộ nền kinh tế

 + Dựa vào H6.2, kể tên các vùng kinh tế giáp biển, vùng kinh tế không giáp biển: Tất cả các vùng kinh tế đều giáp biển trừ vùng kinh tế Tây Nguyên không giáp biển.
- Nhóm 3: Dựa vào bảng 6.1 trang 23 Nêu rõ sự chuyển dịch thành phần kinh tế nước ta: 
- Đọc bảng 6.1 cơ cấu thành phần kinh tế năm 2002. Kinh tế nhà nước chiếm 38,4% , kinh tế ngoài nhà nước chiếm tới 47,9%, trong đó có kinh tế tập thể 8,0%, kinh tế tư nhân 8,3%, kinh tế các thể 31,6%  -> Từ nền kinh tế chủ yếu là khu vực nhà nước và tập thể sang nền kinh tế nhiều thành phần nhưng kinh tế nhà nước vẫn giữ vai trò chủ đạo.
+ Nhóm 4: Nền kinh tế nhiều thành phần đem lại điều gì cho nền kinh tế nước ta: Phát triển buôn bán hàng hoá, xuất khẩu ra nước ngoài, mang lại nguồn ngoại tệ. Xác định trên lược đồ các vùng kinh tế ở nước ta. 
	I. Nền kinh tế nước ta trước thời kì đổi mới. ( hs tự học)
II. Nền kinh tế trong thời kì đổi mới : 

 - Từ năm 1986 đến nay công cuộc đổi mới đã đưa nền kinh tế nước ta thoát khỏi tình trạng khủng khoảng, từng bước ổn định và phát triển.

1. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế:

a)  Chuyển dịch cơ cấu ngành : 

  + Giảm tỉ trọngcủa ngành nông, lâm, ngư nghiệp
+ Tăng tỉ trọng kv công nghiệp - xây dựng
 + Khu vực dịch vụ chiếm tỉ trọng cao xong còn biến động. Hiện nay có xu hướng tăng nhanh
b) Chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ: 

- Hình thành các vùng kinh tế phát triển năng động

- Hình thành các vùng
 chuyên canh nông nghiệp, các trung tâm công nghiệp, dịch vụ

- Hình thành 3 vùng kinh tế trọng điểm: phía Bắc, miền Trung, miền Nam.

c) Chuyển dịch cơ cấu thành phần KT: 

- Chuyển từ nền kt chủ yếu là khu vực nhà nước và tập thể sang nền KT nhiều thành  phần 

- Giảm tỉ trọng GDP khu vực kt nhà nước, tăng tỉ trọng GDP khu vực kt ngoài nhà nước.


2.2. Hoạt động 2: Những thành tựu và thách thức.
a) Mục đích:

- HS nắm được những thành tựu, khó khăn và thách thức trong quá trình phát triển kinh tế xã hội.

b) Nội dung:

- Học sinh tìm hiểu kiến thức trong SGK và quan sát ảnh để trả lời các câu hỏi.

c) Sản phẩm: 

- Câu trả lời miệng của HS
d) Cách thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung bài học

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV: GV trình chiếu vi deo

1. Nêu những thành tựu của công cuộc đổi mới.

2. Những khó khăn trong quá trình phát triển kinh tế.

3. Đề xuất giải pháp phát triển bền vững cho nước ta.
HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hoạt động cá nhân

Bước 3: Báo cáo kết quả 
- HS trình bày trước lớp, HS khác nhận xét, bổ sung 

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV có thể liên hệ: Các nhà máy, các khu công nghiệp xả nước thải, chất thải gây ô nhiễm môi trường (nhà máy bột ngọt Vedan, nhà máy bia Sài Gòn...)

Ví dụ: Nguyên nhân gây ra sự cố môi trường làm hải sản chết hàng loạt tại ven biển bốn tỉnh miền Trung được xác định do công ty Formosa gây ra trong quá trình vận hành thử nghiệm tổ hợp nhà máy, đã có những vi phạm và để xảy ra sự cố, dẫn tới nước thải có chứa độc tố phenol, xyanua chưa được xử lý đạt chuẩn xả ra môi trường. Làm thủy sản chết lan trên diện rộng, bắt đầu từ vùng ven biển Hà Tĩnh, lan tiếp dọc ven biển các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế.

Sự cố này đã gây thiệt hại nặng nề về kinh tế, xã hội và môi trưởng, trong đó chịu ảnh hưởng nặng nhất là ngành thủy sản, tiếp đến là hoạt động kinh doanh, dịch vụ, du lịch và đời sống sinh hoạt của ngư dân.

Công ty Formosa đã nhận trách nhiệm, xin lỗi Chính phủ, nhân dân và bồi thường 500 triệu USD.

- Muốn phát triển bền vững thì cần đặt ra biện pháp gì? (phát triển kinh tế đi đôi với Bảo vệ môi trường)
Khi tham gia AFTA, chúng ta thúc đẩy tốc độ phát triển kinh tế và thương mại, thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, vì AFTA ảnh hưởng trực tiếp đến xuất khẩu, đầu tư nước ngoài tại Việt Nam -> sẽ kích thích các doanh nghiệp trong nước tập trung lao động, tích cực khai thác tài nguyên sẵn có để xuất khẩu hàng hoá . Tham gia AFTA sẽ là một dịp để Việt Nam tiếp cận với thị trường thế giới và nhanh chóng hội nhập với cộng đồng quốc tế, giảm sự lệ thuộc vào một số thị trường lớn.  

    Hội nhập kinh tế trước hết sẽ đem lại sự thâm nhập tốt hơn các tri thức tiên tiến của nước ngoài dưới dạng thiết bị, máy móc, công nghệ hiện đại, phương pháp quản lý khoa học, và do đó đưa đến nâng cao năng suất. 
- Thách thức:   Đó là sức ép sẽ ngày càng tăng đối với các doanh nghiệp trong cũng như ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất. Với quy chế của AFTA, hàng hoá của các nước thành viên ASEAN sẽ nhập vào thị trường nước ta ngày càng nhiều với thuế suất giảm dần đến 0% tạo nên sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt trong quá trình quốc tế hoá thương mại.
	2. Những thành tựu và thách thức 

a) Những thành tựu.

 - Tốc độ tăng trưởng kinh tế tương đối vững chắc. 

 - Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá ( trong công nghiệp hình thành một số ngành trọng điểm.

- Phát triển nền sản xuất hàng hóa hướng ra xuất khẩu 

- Hội nhập nền kinh tế, khu vực toàn cấu ( quốc tế) 

b) Thách thức. 

 - Sự phân hoá giàu nghèo và còn nhiều xã nghèo ở vùng sâu, vùng xa. 

 - Môi trường ô nhiễm tài nguyên cạn kiệt. 

- Vấn đề việc làm còn nhiều bức xúc. 

- Nhiều bất cập trong sự phát triển văn hoá, y tế giáo dục...

- Biến động của thị trường thế giới (giá), các thách thức khi gia nhập AFTA, WTO…




3. Hoạt động: Luyện tập (5 phút)

a) Mục đích:

- Giúp học sinh củng cố và khắc sâu nội dung kiến thức bài học
b) Nội dung:
- Vận dụng kiến thức bài học để đưa ra đáp án.
c) Sản phẩm: 
- Câu trả lời của học sinh 
d) Cách thực hiện:

Bước 1: GV giao nhiệm vụ cho HS: 

- Trò chơi:hỏi đáp nhanh

- Thể lệ:

+ GV đọc/chiếu câu hỏi, HS giơ tay nhanh nhất được quyền trả lời. Đúng được 5đ. Sai:HS khác được quyền trả lời, (đúng chỉ được 4 điểm).
+ 5 HS điểm cao nhất được điểm cộng.
1. Công cuộc Đổi mới ở nước ta đã được triển khai từ năm nào? (1986)

2. Kể tên các vùng kinh tế ở nước ta? (TDMN BB, ĐBSH, BTB, DHNTB, Tây Nguyên, ĐNB, ĐBSCL)

3. Nêu một số thành tựu trong phát triển kinh tế của nước ta? (Tăng trưởng KT, chuyển dịch CCKT, thu hút đầu tư,…)

4. Nêu một số khó khăn trong phát triển kinh tế của nước ta? ( Ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên, giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo, thị trường biến động,...)

5. Chuyển dịch cơ cấu ngành của nước ta đang diễn ra theo xu hướng nào? (Giảm tỉ trọng nông-lâm-ngư nghiệp, tăng tỉ trọng công nghiệp xây dựng và dịch vụ)

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV: đưa ra các câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến bài học hôm nay.

HS: lắng nghe

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập.

- HS suy nghĩ để tìm đáp án đúng

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- GV mời đại diện các nhóm trả lời. Đại diện nhóm khác nhận xét. 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV chốt lại kiến thức của bài. 
4. Hoạt động: Vận dụng (2 phút)

a) Mục đích: 
- Hệ thống lại kiến thức về kinh tế Việt Nam.
b) Nội dung:
- Vận dụng kiến thức đã học hoàn thành nhiệm vụ.

c) Sản phẩm:
-  Tìm kiếm thông tin.

d) Cách thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

 Mỗi HS vào vai là các nhà đầu tư

Nếu được đầu tư vào 1 lĩnh vực của nước ta, em sẽ đầu tư vào lĩnh vực nào? Tại sao?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ
- GV dặn dò HS tự làm ở nhà tiết sau nhận xét.

- Học bài làm bài tập 2 SGK Tr 23

 + Chọn biểu đồ hình tròn.

 + 100% = 3600 -> 1% = 3,60
 + Lấy số phần trăm của mỗi thành phần kinh tế nhân với 3,6 sẽ được góc ở tâm hình tròn của mỗi thành phần kinh tế.

 + Vẽ lần lượt theo thứ thự bắt đầu vẽ từng tia 12 giờ vẽ theo chiều kim đồng hồ, cái nào cho trước vẽ trước, cho sau vẽ sau, chú giải, đặt tên 
 + Nhận xét: Thành phần kinh tế nào chiếm tỷ lệ lớn nhất.

       Thành phần kinh tế nước ta khá đa dạng. Trong đó chiếm vị tría chủ đạo vẫn là nền kinh tế nhà nước -> kinh tế cá thể-> kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 
    Chú ý: Tổng số độ các thành phần kinh tế phải bằng 3600

---------------------------------------------------------------------------------

Ngày soạn:  26/ 09 / 2021.

Ngày dạy:    28/ 09 / 2021
TÊN BÀI DẠY: CHỦ ĐỀ: NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Môn học/Hoạt động giáo dục: ĐỊA LÍ; Lớp: 9

Thời gian thực hiện: (Số tiết 4 – Tiết 8)

I. MỤC TIÊU.
1. Kiến thức

Yêu cầu cần đạt :
- Trình bày được các nhân tố tự nhiên và kinh tế ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp 

- Phân tích được các nhân tố tự nhiên, kinh tế xã hội ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố NN

- Đề xuất một số giải pháp nhằm khai thác hiệu quả thế mạnh của địa phương trong phát triển NN

- Trình bày được tình hình phát triển và phân bố của sản xuất nông nghiệp. 

- Trình bày và giải thích sự phân bố của một số cây trồng , vật nuôi nước ta.

- Trình bày và giải thích được sự phân bố của một số loại cây trồng, vật nuôi.

Trình bày được tình hình phát triển và phân bố của sản xuất nông nghiệp:

- Trình bày và giải thích sự phân bố của một số cây trồng , vật nuôi nước ta.

- Đánh giá được ảnh hưởng của việc phát triển nông nghiệp tới môi trường
2. Năng lực

* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe/ phản hồi tích cực; giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm.

* Năng lực Địa Lí
- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Phân tích sự thay đổi cơ cấu ngành chăn nuôi, trồng trọt, tình hình tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm ở nước ta.

- Năng lực tìm hiểu địa lí: Phân tích bản đồ nông nghiệp và Atlat địa lí Việt Nam, bảng phân bố cây công nghiệp chính để thấy rõ sự phân bố của một số cây trồng, vật nuôi

- Năng lực vận dụng kiến thức kĩ năng đã học: Liên hệ trực tiếp đến địa phương nơi HS sống, định hướng tới một nền nông nghiệp xanh sạch.

3. Phẩm chất

- Chăm chỉ: Đặc điểm và sự phát triển từng ngành trong nông nghiệp.

- Nhân ái: Thông cảm với các vùng khó khăn trong phát triển nông nghiệp.

- Trách nhiệm: Có trách nhiệm bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên của đất nước. 

II. XÂY DUNG NỘI DUNG CHỦ ĐỀ.

Gồm:  Bài 7: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp

          Bài 8: Sự phát triển và phân bố nông nghiệp.
Tiết 1: Các nhân tố tự nhiên
Tiết 2: Các nhân tố kinh tế - xã hội
Tiết 3:  Ngành trồng trọt
Tiết 4:  Ngành chăn nuôi
III. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của GV

- Bản đồ nông nghiệp VN.

- Tư liệu, hình ảnh về các thành tựu trong sản xuất NN

2. Chuẩn bị của HS

- Sách giáo khoa, sách tập ghi bài. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Bài 7: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp
Nội dung : Tiết 1-  Các nhân tố tự nhiên
1. Hoạt động: Mở đầu (3 phút)

a) Mục đích:

- Giúp cho HS được gợi nhớ hiểu biết về các nhân tố ảnh hưởng đến nồng nghiệp, qua đó tạo hứng thú tìm hiểu về sự phân bố và phát triển của nông nghiệp, tạo sự kết nối với bài học.

b) Nội dung:

- HS quan sát ảnh và trình bày ý kiến của mình.

c) Sản phẩm:

- HS biết được đang nói đến ngành nông nghiệp và trình bày ý kiến của mình.

d) Cách thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV: cho HS chơi trò chơi “ Ai tinh mắt” chủ đề cây trồng vật nuôi 

,GV yêu cầu HS tìm từ khóa theo hàng ngang dọc, chéo

- Thời gian 2 phút. Nhóm nào tìm được nhiều từ khóa -> chiến thắng

- Những từ khóa này nói đến chủ đề nào?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung 

HS: Trình bày kết quả

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

Giáo viên nhận xét, đánh giá -> dẫn dắt kết nối vào bài mới
HS: Lắng nghe, vào bài mới

Người ta đi cấy lấy công

Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề

        Trông trời trông đất trông mây

                 Trông mưa trông nắng trông ngày trông đêm

    Khi người nông dân tham gia cấy lúa tức là tham gia về hoạt động sản xuất nông nghiệp thì họ phải tính toán rất nhiều các yếu tố khác như: mây, mưa, nắng. Vậy ngành NN có điều kiện như thế nào để phát triển NN chung. Bài học hôm nay các em sẽ đi tìm hiểu về các nhân tố mưa, nắng, gió  và tìm hiểu các nhân tố liên quan đến KT-XH. Có hai nội dung chính là 

 nền NN nước ta để có năng xuất và sản lượng lượng thực liên tục tăng thì ảnh hưởng của các nhân tố nào?

2. Hoạt động: Hình thành kiến thức mới

2.1. Hoạt động 1: 

a) Mục đích:

- Phân tích  các nhân tố tự nhiên ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp

b) Nội dung:

- HS dựa vào nội dung sách giáo khoa và khai thác lược đồ Nông nghiệp Việt Nam để hoàn thành bài tập nhóm.

c) Sản phẩm: Thuyết trình sản phẩm, câu trả lời, bài làm của học sinh 
d) Cách thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung bài học

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

CH: Dựa vào SGK, hãy cho biết sự phát triển và phân bố nông nghiệp nước ta phụ thuộc vào những tài nguyên nào?
- Sự phát triển và phân bố nông nghiệp nước ta phụ thuộc vào những tài nguyên đất, nước, khí hậu, sinh vật.

GV: các em chuẩn bị cho cô Atlat, SGK, tư liệu để chúng ta tìm hiểu từng nhân tố một

GV Chia lớp thành 8 nhóm thực hiện nhiệm vụ giáo viên giao.

- Tìm hiểu về các nhân tố tự nhiên ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp

* Nhóm 1 + 2 : Tài nguyên đất

GV yêu cầu HS quan sát Atlat trang 11 
- Vai trò của đất đối với ngành nông nghiệp?

+ Kể tên các loại đất ở nước ta? Có mấy loại đất chính, nơi phân bố
+ hai nhóm đất này có tác dụng như thế nào đối với cây trồng?
+ Nhóm đất này đêm lại thuận lợi và khó khăn gì

* Nhóm 3 + 4: Tài nguyên khí hậu

- Dựa vào kiến thức đã học lớp 8, hãy nêu đặc điểm khí hậu nước ta. Từ đó cho biết những thuận lợi, khó khăn của tài nguyên khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp?

* Nhóm 5 + 6: Tài nguyên nước

- Sông ngòi nước ta có đặc điểm gì phụ vụ cho sản xuất NN?

- Tài nguyên nước Việt Nam có thuận lợi và khó khăn gì? 

- Tạo sao thuỷ lợi là biện pháp hàng đầu trong thâm canh nông nghiệp nước ta?

* Nhóm 7 + 8: Tài nguyên sinh vật

- Tài nguyên sinh vật  Việt Nam có đặc điểm gì?

- Tài nguyên sinh vật nước ta tạo ra những cơ sở gì cho sự phát triển và phân bố nông nghiệp?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung 

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

HS: Lắng nghe, ghi bài
* Nhóm 1+2: Tài nguyên đất

- Vai trò của đất đối với ngành nông nghiệp:

- Đất là tư liệu sản xuất không thể thay thế được của ngành NN

- Ở một số nước có nền công nghệ phát triển cao như Nhật Bản do nguồn đất tự nhiên hạn chế nên trong nông nghiệp phát triển NN thủy sinh . Người ta hòa các dung môi muối khoáng chất đạm và các chất dinh dưỡng vào nước sau đó người ta đặt một kệ giá đỡ bằng gỗ hoặc bằng nhựa cứng rồi cấy cây con xuống cho dễ chạm nước và và rễ hút muối khoáng và các chất dinh dưỡng để phát triển. Nhưng công nghệ này tốn kẽm đắt đỏ mà không trồng được những cây lớn mà chỉ trồng được những cây nhỏ vì vậy tài nguyên đất rất quan trọng là tư liệu vô cùng quý giá không thể thay thế được trong ngành nông nghiệp.

- Các loại đất chính ở nước ta rất đa dạng…trong đó có hai nhóm đất chính là
+ Đất phù sa khoảng 3 triệu ha .

+  Đất fe ra lít trên 6 triệu ha 

+ Nơi phân bố và loại cây trồng phù hợp với mỗi nhóm đất chính:

Trên Atlat có một màu rất đặc trưng là màu cam,thể hiện cho nhóm đất feralit. Địa hình nước ta chủ yếu là đồi núi => đây là nhóm đất phổ biến, thiên nhiên nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa, mà quá trình hình thành đất feralit  là quá trình đặc trưng cho thiên nhiên của vùng nhiệt đới ẩm gió mùa.
 - Phần có màu xanh và màu tím, màu xanh đại diện cho nhóm đất phù sa sông, màu tím đại điện cho đất phèn, đất mặn. phân bố ở hai ĐB. ĐBSH và ĐBSCL 
 + Nhóm đất mùn núi cao ở trên núi cao không thuận tiện cho phát triển nông nghiệp việc khai thác, trồng trọt, tiêu thụ sản phẩm.

  Mà chỉ để cập đến 2 nhóm đát chính là đất phù sa và đấy Fe ra lít 

- Đất phù sa có điện tích khoảng 3 triệu ha thích hợp nhất cây lúa nước và nhiều loại cây ngắn ngày khác tập trung tại đồng bằng lớn như ĐBSHvà ĐBSCL ngoài ra còn tập trung ở ĐB duyên hải miền trung 

- Đất Fe-ra-lít chiếm diện tích trên 16 triệu 

ha tập trung chủ yêu ở trung du miền núi thích hợp trồng cây công nghiệp  lâu năm như cà fe, chè, cao su cây ăn quả, một số cây ngắn ngày như  sắn, ngô, đậu tương, hay khu vực Tây Nguyên có đất ba dan, khu vực  ĐNB
- hai nhóm đất này có thuận lợi và khó khăn sau?

Thuận lợi: có cơ cấu cây trồng đa dạng; nơi đất tập trung hình thành vùng chuyên môn hóa

+ Khó khăn: Diện tích đất nông nghiệp dần thu hẹp các em liên hệ đến bài phần dân cư, quá trình đô thị hóa làm cho việc khai thác tài nguyên đất để chuyển từ đất NN sang đất thổ cư đất chuyển dùng. Ở ĐBSCL đất ngập mặn, nhiễm mặn nhiễm phèn cần cải tạo lớn, bằng cách thau chua, rửa mặn, chuyển đổi cơ cấu màu vụ 
* Nhóm 3+4: Tài nguyên khí hậu

- Khí hậu nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa nên rất thích hợp cho sự phát triển cây trồng bởi vì có nguồn nhiệt ẩm dồi dào, làm cho cây trồng xanh tươi quanh năm sinh trưởng nhanh, có thể trồng từ 2-> 3 vụ lúa, rau màu trong một năm, nhiều loại cây ăn quả và cây công nghiệp phát triển rất tốt, lượng sinh khối lớn. 

- Khí hậu phân hóa rất đa dạng: phân hóa theo chiều Bắc – Nam
Ở khu vực  miền bắc có ảnh hưởng của gió mùa đông bắc nên khí hậu

Ở miền nam không chịu tác động trực tiếp của gió màu đông bắc gần với xích đạo, nên khí hậu mạng đặc điểm cận xích đạo, có 2 mùa phân hóa sâu sắc 
- Thuận lợi: Cây trồng phát triển quanh năm, cơ cấu cây trồng đa dạng, cây nhiệt đới như cà phê, cao su hồ tiêu, cận nhiệt như cây chè  và ôn đới trồng rau vụ đông tiêu biểu là ĐBSH
- Khó khăn: 

+ nên nhiệt cao thì làm cho sâu bệnh phát sinh, phát triển, trong công tác bảo quản, phơi xấy sản phẩm thì cúng bị ảnh hưởng nhiệt ẩm cao.
+ Khó khăn cho thu hoạch 

+ Gây ngập úng sương muối, rét hại, ở vùng núi cao hạn hán ở vùng cực NTB, ở ĐB, mùa mưa gây ngập úng
GV mở rộng: nếu như chúng ta làm một cuộc hành trình từ bắc vào nam, thì ta thấy có vùng đang trồng lúa, có vùng chuẩn bị ngặt, có vùng ngặt rồi.

* Khó khăn

- Tính chất theo mùa. Mùa hạ gây gió tây khô nóng, bão, lũ lụt, lũ quyét  lũ ống ở vùng núi. Mùa đông gây sương muối, sương giá, rét đậm, rét hại.

- Khí hậu nhiệt đới ẩm gió màu tạo ra nhiều sâu bệnh nấm mốc gây thiệt hại mùa màng

* Nhóm 5+6: Tài nguyên nước

- Nước ta có mạng lưới sông ngòi, ao hồ dạy đặc dày đặc ( có 3260 sông trên 10 km, đi dọc bờ biển cứ 20km gặp một của sông lớn) sông nhiều nước, giàu phù sa ->  phụ vụ cho phát triển sản xuất NN. Tiêu biểu đồi đắp phù sa sông Hồng và sông Thái Bình tạo ra ĐBSH. Sự bồi đắp của sông Mê Công tạo ra ĐB rộng lớn với 40 nghìn ha.
Các con sông là nguồn cung cấp nước tưới cho chúng ta. đều có hệ thống thủy lợi, nguồn nước ngầm khá dồi dào, đây là nguồn nước tưới quan trong nhất là vào mùa khô

 •  Khó khăn:

- Nhiều lưu vực sông mùa mưa gây lũ lụt, thiệt hại lớn về mùa màng, tính mạng tài sản của nhân dân, mùa khô cạn kiệt thiếu nước, nước năm thủy triều chảy ngược vào sông gây xâm nhập nặm. hay là các vùng chuyên canh cây công nghiệp ( cao su, cà fe, điều, hồ tiêu) ở Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Vì ở đây mùa khô kéo dài 6 tháng vì vậy đào giếng khoan sâu lấy nước ngầm tưới cho vùng chuyên canh là rất quan trọng.

- Khi đối mặt với hạn chế thì ngành NN cần phải làm gì?
- Trong NN cần phát triển thủy lợi 

- Tại sao Thuỷ lợi là biện pháp hàng đầu trong thâm canh nông nghiệp nước ta.

- Gồm có các hệ thống như các trạm bơm, hệ thống đê điều, hệ thống các công trình thủy lợi, nội đồng, kênh mương giúp cho việc chống úng lụt trong mùa mưa bão. Đặc biệt ở miền bắc có hệ thống đê sông, đê biển kiên cố thủy lợi chống lũ, trong đê nước dâng cao hệ thống trạm bơm , bơm nước ra ngoài

- Đảm bảo tưới nước cho mùa khô nhất là các vùng (Tây Nguyên, Đông Nam Bộ)

- Cải tạo đất, mở rộng diện tích canh tác.

- Tăng vụ, thay đổi cơ cấu mùa vụ và cơ cấu cây trồng

* Nhóm 7+8: Tài nguyên sinh vật

- Sinh vật nước rất đa dạng về thành phần loài, về hệ sinh thái, công dụng sinh học, môi trường sinh sống 

+ Động thực vật phong phú là cơ sở ta thuần dưỡng và lai tạo các giống cây trồng vật nuôi. Lai tạo các giống lơn, trâu, bò, gà, vịt hay thuần dưỡng voi trong vùng Tây Nguyên. Các cây trồng hoang dã lai tạo với các cây trồng .Ví dụ cây lúa trời lai tạo với cây lúa dùng cầy cấy thích nghi với vùng đất phèn, đất mặn cho năng xuất cao 

- Nhiều giống cây trồng vật nuôi có chất lượng tốt thích nghi với các điều kiện sinh thái của từng địa phương


	I. Các nhân tố tự nhiên 

1.Tài nguyên đất

- Đất là tài nguyên quý giá.

 - Là tư liệu sản xuất  không thể thay thế được của ngành nông nghiệp

- Tài nguyên đất đa dạng gồm hai nhóm chính 

+ Đất phù sa khoảng 3 triệu ha, ở các đồng bằng, thích hợp trồng lua và nhiều cây ngắn ngày khác

+  Đất fe ra lít trên 6 triệu ha ở miền núi, trung du thích hợ trồng cây công nghiệp lâu năm và một số cây công nghiệp ngắn ngày.
+ Thuận lợi: có cơ cấu cây trồng đa dạng; nơi đất tập trung hình thành vùng chuyên môn hóa

+ Khó khăn: Diện tích đất nông nghiệp dần thu hẹp đất ngập mặn, nhiễm mặn nhiễm phèn cần cải tạo lớn

2. Tài nguyên khí hậu

- Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, phân hóa rõ rệt theo chiều bắc nam, theo mùa , theo độ cao -> đa dạng cây trồng
- Thuận lợi: Cây trồng phát triển quanh năm, cơ cấu cây trồng đa dạng, cây nhiệt đới, cận nhiệt và ôn đới

- Khó khăn: 

+ Sâu bệnh phát sinh, phát triển

+ Khó khăn cho thu hoạch 

+ Gây ngập úng sương muối, rét hại, hạn hán

3. Tài nguyên nước:

- Nguồn nước phong phú và có giá trị về thủy lợi, mạng lưới sông ngòi, ao hồ dày đặc; nguồn nước ngầm khá dồi dào.

- Thuận lợi: cung cấp nguồn nước trồng lúa, tưới tiêu quan trọng 

- Hạn chế: lũ lụt vào mùa mưa, hạn hán thiêu nước vào màu khô
- Thủy lợi là biện pháp hàng đầu trong thâm canh nông nghiệp.

4. Tài nguyên sinh vật: 

- Động thực vật phong phú -> cơ sở để thuần dưỡng, tạo giống cây trồng, vật nuôi có chất lượng tốt.



Ngày dạy:  28 /09/2021
Bài 7: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp
       Tiết 2 - Các nhân tố kinh tế xã hội 
2.2. Hoạt động 2: Tìm hiểu các nhân tố kinh tế xã hội.

a) Mục đích:

- HS biết phân tích các nhân tố kinh tế xã hội ảnh hưởng đến phát triển nông nghiệp 
b) Nội dung:

- Học sinh tìm hiểu kiến thức trong SGK và quan sát lược đồ để trả lời các câu hỏi.

c) Sản phẩm: Hoàn thành câu hỏi nhóm, trình bày sản phẩm

d) Cách thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	

Nội dung hoạt động

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV: con người là nguồn lao động tạo ra sản phẩm của NN, các khoa học kĩ thuật, cơ sở hạ tầng 

- GV yêu cầu HS quan sát lại dân cư nguồn lao động

Quy mô và cơ cấu lao động theo ngành ở nước ta (%)
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Lao động tập trung đông nhất trong ngành nông-lâm-thủy sản, năm 2017 chiếm 40,2% từ năm 2000 đến 2017 tỉ trọng của ngành NN giảm nhưng vẫn đóng vai trò chủ yếu 

Bước 1. Giao nhiệm vụ cho học sinh:
GV chia nhóm, yêu cầu HS đọc thông tin,  trao đổi và hoạt động nhóm theo nội dung sau: 

+ Nhóm 1: Cho biết tỉ lệ dân số và tỉ lệ lao động ở nông thôn?Hãy nêu đặc điểm lao động nước ta? 
+ Nhóm 2: Quan sát Hình 7.2, hãy kể tên 1 số cơ sở vật chất-kỹ thuật trong NN để minh hoạ rõ hơn sơ đồ trên?

+ Nhóm 3: Sự phát triển của CN chế biến có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển và phân bố NN?

+ Nhóm 4: Dựa vào SGK, kết hợp hiểu biết cá nhân, cho biết vai trò của nhân tố chính sách phát triển nông nghiệp đã tác động đến những vấn đề gì trong nông nghiệp?
+ Nhóm 5: Thị trường ảnh hưởng như thế nào đến ngành nông nghiệp? Hãy lấy những ví dụ cụ thể để thấy rõ vai trò của thị trường đối với tình hình sản xuất nông sản ở nước ta .
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

HS: Lắng nghe, ghi bài
+ Nhóm 1:

 + Năm 2003 , 74% dân số sống ở nông thôn, trên 60% lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp 

- Người dân VN có bản chất cần cù, sáng tạo, giàu kinh nghiệm trong nông nghiệp,…

+ Nhóm 2: Kể tên 1 số cơ sở vật chất - kỹ thuật trong nông nghiệp: có 4 nhóm:

+ Hệ thống thủy lợi điều tiết nguồn nước 

+ Hệ thống dịch vụ trồng trọt: máy cày, máy cấy, máy xạ, gặt đập liên hợp, phân bón, thuốc trừ sâu,…

+ Hệ thống về dịch vụ chăn nuôi: như thú ý

+ Các cơ sở vật chất kĩ thuật khác.

->  cơ sở vật chất - kỹ thuật trong nông nghiệp vô cùng đa dạng, các nhóm này bổ trợ cho ngành NN: Ví dụ: hệ thống thủy lợi không được phát triển như vùng cực nam trung bộ, vì ở đó có một màu khô sâu sắc – gây ra hạn hán, dịch vụ chăn nuôi ko tốt – năng xuất thấp.

+ Nhóm 3: 

- Công nghiệp chế biến rất phát triển có rất nhiều các sản phẩm: ví dụ: các em vào bếp nhà mình các em thấy có những sản phẩm CN chế biến: nước mắn, muối bột canh, đồ khô. Sự phát triển của CNCB làm tăng giá trị của sản phẩm, ví dụ các em so sánh một kg lúa với 1 kg gạo thì gạo có giá trị hơn vì giá gạo cao hơn giá lúa. Nếu sản phẩm thô đêm đi xuất khẩu thì giá thành thấp hơn nếu …cạnh tranh các quốc gia khác. 

Sự phát triển của CN chế biến có ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố NN: Tác động mạnh tới dân cư và lao động nông thôn, khuyến khích sản xuất, thu hút tạo việc làm, đa dạng hóa sản phẩm, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi…

Nhóm 5. 

- Thị trường đóng vai trò quan trọng đến tình hình sản xuất. Có thể nói, thị trường như quyết định đến tình hình sản xuất. Thị trường tiêu thụ lớn thì tình hình sản xuất ngày càng phát triển và mở rộng. Thị trường tiêu thụ yếu thì sản xuất bị ngưng trễ hoặc không sản xuất nữa. 

- Các chính sách phát triển NN: như khuyến ngư, khuyến nông, người dân yên tấm sản xuất, là động lực người dân vươn lên làm giàu, thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Tổ chức các hội thảo các chuyên đề, cử các chuyên gia cùng bà con cùng phát triển NN 

- Thị trường rộng lớn và mở rộng, có chính sách giao lưu đối ngoại  hợp tác với các quốc gia khác, và các sản phẩm vươn xa thế giới với rát nhiều loại: rau quả, hạt điều, tiêu, chè….chúng ta xuất khẩu lúa gạo hàng đầu trên thế giới các mặt hàng chủ lực là cà phê, điều, tiêu..

- Thúc đẩy sản xuất, đa dạng hàng hóa sản phảm giảm thiểu rủi ro, đa dạng hóa cơ cấu cây trồng 

    Tuy nhiên: Sức mua của thị trường trong nước còn hạn chế do tâm lí sính ngoại, do tự cung tự cấp, thị trường xuất khẩu bấp bênh biến động, do chúng ta chưa nắm được hết luật nên một số mặt hàng xuất khẩu sang nước ngời ban đầu rất thuận lợi, sau một thời gian bị kiện bán phá giá hay bị cướp mất thương hiệu, hay xây dựng thương hiệu và tìm hiểu pháp luật của những nước mà chúng ta xuất khẩu sang rất là quan trọng 

+ Ví dụ vai trò của thị trường đối với tình hình sản xuất nông sản ở nước ta: Được mở rộng thúc đẩy sản xuất đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp, chuyển đổi cây trồng vật nuôi.

  Thị trường tiêu thụ café, điều, hồ tiêu ở Tây Nguyên ngày càng lớn nên diện tích cây trồng ngày càng tăng lên.
	II. Các nhân tố kinh tế xã hội 

1. Dân cư và lao động nông thôn: 

+ Năm 2003 , 74% dân số sống ở nông thôn, trên 60% lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp 

+ Người dân giàu kinh nghiệm sản xuất, gắng bó với đất đai, cần cù sáng tạo

2. Cơ sở vật chất- kỹ thuật:

- CSVC kĩ thuật phục vụ chồng trọt chăn nuôi ngày càng hoàn thiện

- Công nghiệp chế biến nông sản phát triển và góp phần tăng giá trị và kahr năng cạnh tranh hàng NN, nâng cao hiệu quả sản xuất, đẩy mạnh phát triển vùng chuyển canh 

3. Chính sách phát triển NN: 




3. Hoạt động: Luyện tập (5 phút)

a) Mục đích:

- Giúp học sinh củng cố và khắc sâu nội dung kiến thức bài học
b) Nội dung: Vận dụng kiến thức bài học để đưa ra đáp án.
c) Sản phẩm: Đưa ra đáp án.
d) Cách thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

Nhiệm vụ 1: 

GV cho HS hoạt động theo nhóm giải quyết câu hỏi sau:

Tục ngữ Việt Nam có câu: “ Nhất nước nhì phân / Tam cần tứ giống”Em hiểu câu tục ngữ trên như thế nào? 

Nhiệm vụ 2: 
GV trình chiếu vi deo 

1. Nông nghiệp 4.0 là gì ? 
2. Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển nông nghiệp của người nông dân trong video ?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

      GV mời đại diện các nhóm trả lời. Đại diện nhóm khác nhận xét. GV chốt lại kiến thức của bài. 

“Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống” là câu tục ngữ của nhân dân ta chỉ ra 4 yếu tố quan trọng để làm nên một vụ mùa bội thu trong nông nghiệp lúa nước, đó là 4 yếu tố: Nước, Phân bón, Công chăm sóc, Giống lúa.
- Nhất nước: Thứ nhất là Nước. Ruộng lúa phải đảm bảo nước đầy đủ.
- Nhì phân: Thứ nhì là Phân Bón. Phân Bón cần được bón đúng loại, đầy đủ và đúng thời điểm.
- Tam cần: Thứ ba là Cần, tức là lao động, bỏ công sức chăm sóc, ví dụ làm cỏ, diệt trừ sâu bệnh, v.v..
- Tứ giống: Thứ tư là Giống, tức là giống lúa, giống tốt thì mới cho năng suất cao, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt.
Đây là 4 yếu tố quan trọng để có một vụ mùa bội thu, năng suất ca
- Khái niệm công nghệ 4.0 

       Sức mạnh của công nghệ, những khu trồng thu hoạch  hoa hiện đại, đẳng cấp quốc tế áp dụng tại Đà Lạt. Những trang trại áp dụng phần mền số hóa, theo dõi hoạt động trồng cấy đến sau thu hoạch, đưa nông sản đi đến thị trường khó tính Nhật Bản, trước kia người nông dân.....hiện trở thành người nông dân thông thái. Các doanh nghiệp kí hợp đồng với nông dân...Doanh nghiệp tìm những sản phẩm nào mà thị trường cần, nghiên cứu thị trường, bộ công thương, trung tâm xúc tiến thương mại, tham gia hội chợ và biết được nhu cầu thị trường cần gì. Rồi định hướng, nghiên cứu, phát triển -> kí kết hợp đồng với nông dân, sản phẩm tạo ra phải đảm bảo, người nông dân thực hiện nghiên ngặt phải tuân thủ quy trình , đúng đúng kĩ thuật. Nông dân có thuận lợi....... bên cạnh đó nông sân còn có nông dân chưa tuân thủ đúng quy trình ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, cái tâm người làm là yếu tố quyết định. 
4. Hoạt động: Vận dụng.
a) Mục đích: Hệ thống lại kiến thức về nông nghiệp ở địa phương. 
b) Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học hoàn thành nhiệm vụ.

c) Sản phẩm: Kể tên các sản phẩm nông nghiệp

d) Cách thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Nhiệm vụ: tiết 1

- GV yêu cầu HS lập sơ đồ tư duy điều kiện tự nhiên ảnh hưởng đến phát triển và phân bố nông nghiệp

Nhiệm vụ 2: tiết 2

GV cho HS học động nhóm

Vào vai: bộ trưởng Bộ nông nghiệp
Các nhóm hãy vào vai là các bộ trưởng Bộ nông nghiệp, thảo luận và đưa ra những giải pháp phát triển nông nghiệp nước ta

GV trình chiếu vi deo cho HS tìm hiểu thêm về sản phẩm hàng hóa nhà cung cấp đến tay người tiêu dùng.

- Tại sao nói chi phí logistics của Việt Nam vừa thiếu, vừa yếu?
Bước 2: HS hỏi và đáp ngắn gọn. 

Bước 3: GV dặn dò HS tự làm ở nhà tiết sau nhận xét.

* Hướng dẫn học sinh tự học.
+ Học bài cũ

+ Tìm hiểu Bài 8: Sự phát triển và phân bố nông nghiệp.
+ Quan sát H8.1 và H8.2 + lược đồ H8.2.
+ Liên hệ vấn đề phát triển nông nghiệp ở địa phương em.
--------------------------------------------------------------------------
Ngày dạy:  04 /10/2021
Bài 8: Sự phát triển và phân bố nông nghiệp.
Tiết 3 – Ngành trồng trọt
I. Hoạt động: Mở đầu.

a) Mục đích:

- HS được gợi nhớ, huy động hiểu biết về sự phát triển vững chắc, sản phẩm đa dạng, trồng trọt vẫn là ngành chính.

- Tạo hứng thú cho học sinh trước khi bước vào bài mới. 

b) Nội dung:

- HS quan sát tên của các sản phẩm và trả lời câu hỏi

c) Sản phẩm:

- HS nêu được tên các sản phẩm thích hợp với từng khí hậu.

d) Cách thực hiện:

Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
- Giáo viên trình chiếu cung cấp một số sản phẩm nông nghiệp và yêu cầu học sinh 
+ Nối các sản phẩm phân loại với các tiêu chí phù hợp
+ Ngành nông nghiệp ở nước ta gồm những ngành nào? Nhận xét về cơ cấu ngành nông nghiệp?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung 

HS: Trình bày kết quả
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và dẫn vào bài mới

HS: Lắng nghe, vào bài mới
Vậy nền NN nước ta để có năng xuất và sản lượng lương thực liên tục tăng thì hình thành nhiều vùng chuyên canh cây công nghiệp và các cây trồng khác
GV: các em chuẩn bị cho cô Atlat, SGK, tư liệu để chúng ta tìm hiểu từng nhân tố một

2. Hoạt động: Hình thành kiến thức mới

2.1. Hoạt động 1: Tìm hiểu  đặc điểm ngành trồng trọt.
a) Mục đích:

- Trình bày được tình hình phát triển và phân bố của ngành trồng trọt

- Kĩ năng phân tích bảng số liệu

b) Nội dung:

- HS dựa vào nội dung sách giáo khoa và khai thác lược đồ nông nghiệp Việt Nam để trả lời các câu hỏi.

c) Sản phẩm: Thuyết trình sản phẩm, câu trả lời, bài làm của học sinh 
d) Cách thực hiện:

	                Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	Nhiệm vụ 1:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV giao nhiệm vụ cho HS thảo luận các hệ thống câu hỏi

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

HS: Lắng nghe, ghi bài 
* GV giao nhiệm vụ cá nhân:

- Ngành sản xuất NN gồm các ngành lớn nào? 

- Cơ cấu ngành trồng trọt gồm có các nhóm cây gì?
	I. Ngành trồng trọt
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	- Dựa vào bảng 8.1 hãy nhận xét sự thay đổi tỉ trọng cây lương thực và cây CN trong cơ cấu giá trị ngành sản xuất NN? Sự thay đổi đó nói lên điều gì?

* Nhận xét:

- Tỉ trọng cây lương thực có xu hướng giảm nhẹ từ 67,1% (1990) xuống còn 58,4% (2017), giảm …%.

- Tỉ trọng cây công nghiệp tăng khá nhanh từ 13,5% (1990)  lên 19,8% (2017), tăng gần ….%.

⟹  Sự giảm tỉ trọng của cây lương thực trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt cho thấy nước ta đang thoát khỏi tình trạng độc canh lúa. Như vậy, ngành trồng trọt đang phát triển đa dạng cây trồng.

 Sự tăng nhanh tỉ trọng cây công nghiệp cho thấy rõ nước ta đang phát huy thế mạnh của nền nông nghiệp nhiệt đới, chuyển mạnh sang trồng các cây hàng hoá để làm nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và để xuất khẩu.

GV: Mở trang Atllat 19 bản đồ  về lúa: Quan sát các đối tượng giá trị sản xuất cây LT so với tổng giá trị sản xuất ngành trồng trọt, sản lượng, diện tích của các loại cây trồng. Màu của bản đồ thể hiện diện tích của cây lúa so với diện tích toàn tỉnh. Bài học thường xuyên sử dụng Atlat.
- Quan sát atlat biểu đồ giá trị sản xuất cây LT trong tổng giá trị sản xuất ngành trồng trọt em hãy rú ra nhận xét?
     Quan sát giá trị sản xuất cây LT trong tổng giá trị sản xuất ngành trồng trọt. Các hình tròn có bán kính khác nhau -: quy mô của ngành cũng nhau -> quy mo của cây lương thực có xu hướng tăng 

- Cơ cấy cây lương thực giảm (2000) chiếm 60,7%  đến 2007 là 56,5%  -> do thay thế cho các loại cây khác.
Bảng: Một số tiêu chí về sản xuất lúa của nước ta qua các năm
	* Khái quát chung

- Phát triển đa dạng cây trồng

- Chuyển mạnh sang trồng cây hàng hóa, làm nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu
1. Cây lương thực: 

- Gồm lú ngô, khoai, sắn

- Lúa là cây lương thực chính. Diện tích năng suất sản lượng lúa, sản lượng lúa bình quân đầu người không ngừng tăng

 ( phân tích số liệu trong át lát thì lúa giảm về diện tích do chuyển sang đất thổ cư, chuyên dùng)

+ Phân bố cả nước tập trung chủ yếu ở các đồng bằng Hồng, sông Cửu Long

.



	Tiêu chí
1980
1990 
2000
2010
2017
Diện tích (nghìn ha)

5600

6043

7666

7489

7705,2

Sản lượng lúa cả nước (triệu tấn)

11,6

19,2

32,5

40,0

42,7

Năng xuất cả năm (tạ/ha)

20,7
31,8
41,4
53,8
55,4
Bình quân sản lượng lúa (kg/người )
217
291
419
460
456



	- Em hãy nhận xét diện tích và sản lượng lúa?

- Từ 1980 – 2017 diện tích và sản lượng lúa tăng dần (cụ thể) 

- Tính năng suất lúa của nước ta qua các năm?

Năng suất = sản lượng / diện tích (đv: tạ/ha)

Để tính được thì đổi đơn vị chuẩn của năng suất là (tạ/ha). Lấy năng suất năm 1980:
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 11,6 x 1000.000   x 10  = 20,7 (tạ/ha)

  5600 x1000

- Tính bình quân sản lượng lúa? 

Tính bình quân sản lượng lúa = sản lương lương thực / số dân (tạ/ha)
    Bình quan sản lượng lúa có xu hướng tăng dần qua các năm, so với các quốc gia trên thế thì bình quân sản lượng lúa của nước ta vẫn thấp. 

- Quan sát Atlat em hãy xác định các vùng trồng lúa trọng điểm ở nước ta?

     Chú ý màu vàng chính là diện tích trồng lúa so với diện tích trồng cây LT màu nhạt thể hiện giá trị thấp, màu đậm thể hiện giá trị cao: Hai ĐB nước ta là 2 vùng trọng điểm lúa. TDMNBB (tây bắc) và Tây nguyên diện tích trồng lúa thấp 

- Quan sát ĐBSCL màu rất đậm trên 90%, 

- Chú ý bđ cột màu cam là sản lượng lúa, cột xanh là diện tích trồng lúa.

+ Tập trung chủ yếu ở ĐBSH, ĐBSCL;

Các tỉnh ĐBSCL đều có điện tích lúa và sản lượng lúa cao hơn so với các vùng khác -> lớn nhất

- Vùng ĐBSH có màu nhạt hơn : diện tích và sản lượng thấp hơn ĐBSCL

- ĐBSCL là vùng có diện tích lúa lớn nhất. ĐBSH có năng suất lúa lớn nhất nước ta. 

+ Ngoài ra, lúa còn được trồng ở ĐBDH miền Trung, một số cánh đồng vùng TDMNBB, Tây Nguyên.

Điều kiện tự nhiên:
+ Địa hình đồng bằng châu thổ rộng lớn, dễ hình thành các vùng thâm canh quy mô lớn;

+ Đất phù sa màu mỡ;

+ Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, ổn định;

+ Nguồn nước dồi dào;

Điều kiện kinh tế - xã hội:
+ Ứng dụng được nhiều thành tựu khoa học trong nông nghiệp;

+ Dân cư đông, lực lượng lao động dồi dào, người dân có kinh nghiệm trong canh tác, thâm canh lúa nước;

+ Thị trường tiêu thụ rộng lớn.
2. Cây công nghiệp

- Cây công nghiệp có vai trò gì đối với sự phát triển KT- XH nước ta?

Vai trò
+ Là nguồn hàng xuất khẩu có gía trị thu ngoại tệ
+ Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến
+ Phá thế độc canh trong nông nghiệp
+ Bảo vệ môi trường  
Cơ cấu: 2 nhóm
+ Cây công nghiệp hàng năm: Lạc, mía, đậu tương, bông, râu tằm, thuốc lá

+ Cây CN lâu năm: Cà phê, cao su, điều , hồ tiêu, chè, dừa

- Quan sát Atlat Nhận xét diện tích trồng cây công nghiệp qua các năm?
Cột màu vàng thể hiện cây hang năm, cột màu cam thể hiện cây công nghiệp dài ngày

- Từ 2000 -2007 Diện tích của hai loại cây đều tăng (dẫn chứng) hoặc lấy dẫn chứng tính tốc độ tăng trưởng hai loại cây 

- Bảng: Sản lượng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta qua các năm ( triệu tấn)
	2/ Cây công nghiệp:

- Nước ta có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển 

- Phát triển ở nhiều vùng khác nhau. Tập trung nhiều nhất ở ĐNB và Tây nguyên 

- Nhiều sản phẩm có giá trị xuất khẩu.

+ Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến

+ Tận dụng tài nguyên đất nước, khí hậu, khoáng 

+ Phá thế độc canh nông nghiệp 

+ Góp phần bảo vệ môi trường 

- Tỉ trọng cây công nghiệp tăng nhanh năm 2002 chiếm 27,7% 

- Phân bố (đọc lược đồ bảng 8.23 SGK

+ Cây công nghiệp lâu năm chủ yếu phân bố ở trung du và miền núi 

+ Cây công nghiệp hàng năm chủ yếu phân bố ở các đồng bằng 

+ Đông Nam Bộ và Tây Nguyên là hai vùng trọng điểm về cây công nghiệp ở nước ta 

	2005
2010
2015
2017
Điều

240,2

310,5

352,0

215,8

Cao su (mủ khô)

481,6

751,7

1012,7

1094,5

Cà Phê (nhân)

570

100,5

1453,0

1577,2

Chè (búp tươi)_

570

834,6

1012,9

972,0

Hồ tiêu

80,3

105,4

176,8

252,6



	- Nhận xét một số cây công nghiệp nước ta qua các năm

- Các cây công nghiệp đều có sản lượng cao
GV: Quan sát sự phân bố cây công nghiệp chú ý màu sắc, màu xanh thể hiện cho tỉ lệ diện tích gieo trồng cây CN so với tổng diện tích gieo trồng cả nước

- Quan sát lược đồ cây công nghiệp phân bố chủ yếu ở đâu?
- Cây CN phân bố rộng khắp cả nước. Tập trung nhất là vùng Tây Nguyên và ĐNB. Còn vùng ĐBSCL và đbsh hai vùng này màu nhạt hơn …. Đây là đất phù sa này ko thích hợp trồng cây CN

- Các cột biểu đồ nằm trong vùng ĐB, (vùng ĐNB, Tây Nguyên các cột 2 vùng rất cao, có cột phi tỉ lệ) và trên vùng TDMNBB trọng điểm cây chè
3. Cây ăn quả 

Bảng: Sản lượng một số cây ăn quả của nước ta qua các năm ( triệu tấn)
	3/ Cây ăn quả:

	2005
2010
2015
2017
Nho

28,6

16,7

31,0

26,3

Xoài 

367,8

580,3

702,9

745,5

Cam, quýt

601,3

728,6

727,4

957,9

Nhãn

612,1

573,7

513,0

499,3



	- Nhận xét sản lượng của cây ăn quả của nước ta qua các năm? 

- Từ năm 2005 – 2017 sản lượng cây ăn quả của nước ta có sự chuyển biến tích cực phù hợp với nền kinh tế thị trường
- Nho có sự biến động 
- Cây xoài sản lượng tăng dần qua các mốc thời gian
- Tương tự nhận xét các cây còn lại
GV trình chiếu: nông sản chủ lực tăng kim gạch xuất khẩu
- Kể tên một số cây ăn quả đặc trưng của miền Bắc, miền Trung và Nam Bộ
+ Cây ăn quả tiêu biểu ở miền Bắc: Mận, đào, lê, mơ,…. miền Nam: cam, quýt, bưởi, sầu riêng, chôm chôm, măng cục,…

+ Thành tựu: Nhiều loại cây ăn quả có giá trị xuất khẩu cao

+ Phân bố: Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ.

? Tại sao Nam Bộ lại trồng được nhiều loại cây ăn quả có giá trị?
- vì đây là vùng đặc khí hậu nhiệt đới không có một chút nào gió mùa đông lạnh, nóng quanh năm cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt , có đồng bằng rộng lớn 40 nghìn ha nguồn nước dồi dào, kênh rạch chằng chịt
- Trong quá trình phát triển ngành trồng trọt, người dân cần chú ý những vấn đề gì để bảo vệ môi trường?

- Phát triển bền vững

GV cho HS xem vi deo

- Tại sao cần quan tâm đến phát triển bền vững?

- Hợp tác chính phủ VN với Nhật Bản phát triển nông nghiệp bền vững tại VN, các doanh nghiệp đầu tư vốn, đưa khoa học công nghệ mới- kết nối với người nông dân và thị trường quốc tế => tạo ra sản phẩm an toàn, lòng tin của người tiêu dùng – Nhật bản sẽ giúp VN về khâu xây dựng chuỗi giá trị thực phẩm, phát triển thực phẩm, dây truyền lạnh, phòng chống biển đổi khí hậu ở Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long. Trong nông nghiệp tạo nguồn nhân lực nâng cao năng xuất. Nhật đã thành lập trường đại học Việt Nhật TPHCM, hỗ trợ vốn cho sinh viên snag Nhật Bản học tập và trở về nước đầu tư tại VN
	 - Khí hậu, đất đai…thuận lợi phát triển nhiều loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao.

 - Vùng trồng nhiều cây ăn quả: Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ


Ngày dạy: 06/10/2021
Bài 8: Sự phát triển và phân bố nông nghiệp.
Tiết 4: II. Ngành chăn nuôi

2.2. Hoạt động 2: Tìm hiểu tình hình phát triển ngành chăn nuôi ( 15 phút)

a) Mục đích:

Trình bày được tình hình phát triển và phân bố của ngành chăn nuôi

b) Nội dung:

- Học sinh tìm hiểu kiến thức trong SGK và quan sát lược đồ để trả lời các câu hỏi.

c) Sản phẩm: HS trả lời các câu hỏi.

d) Cách thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	    Mỗi một bản đồ có một màu sắc riêng. Màu hồng thể hiện sản lượng thịt hơi xuất chuồng
- Quan sát 3 bđ tròn thể hiện gía trị sản xuất ngành chăn nuôi trong tổng gía trị sản xuất của nông nghiệp
- Quy mô khác nhau chứng tỏ giá trị của ngành chăn nuôi, trồng trọt dịch vụ tăng dần qua các mốc thời gian 

- Chăn nuôi có sự biến động (dẫn chứng) tỉ lệ tuy có giảm nhẹ 2007 còn 24,4%, tỉ lệ giảm nhưng giá trị của ngành chăn nuôi tăng dần qua các mốc thời gian. Chăn nuôi tuy chiếm tỉ lệ nhỏ chiếm tỉ lệ trong cơ cấu ngành nông nghiệp nhỏ. Nhưng hiện nay chăn uôi theo hình thức trang trại, hình thức tiên tiến làm cho chăn nuôi có giá trị hơn

Quan sát Atlat biểu đồ cơ cấu giá trị ngành chăn nuôi 

- Em hãy nhận xét cơ cấu giá trị ngành chăn nuôi? 

Quan sát bảng cơ cấu giá trị sản xuất ngành chăn nuôi
- Quy mô các hình tròn tăng dần , thể hiện giá trị tăng dần
- Cơ cấu gia súc, gia cầm, các sản phẩm không qua giết mổ 

+ Gia súc tăng dần (dẫn chứng) 

+ Gia cầm giảm nhẹ (dẫn chứng)

+ Sản phẩm không qua giết thịt có xu hướng giảm nhẹ (dẫn chứng)
	II. Ngành chăn nuôi

- Chiếm tỉ trọng nhỏ trong sản xuất nông nghiệp
- Đàn gia súc, gia cầm ngày càng tăng


	Sản lượng một số sản phẩm chăn nuôi chủ yếu của nước ta qua các năm
                                                                                                       ( triệu tấn)
Sản phẩm
2000
2010
2017
Sản phẩm thịt trâu hơi xuất 

48,4

83,6

88,0

Sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng

93,8

278,9

321,7

Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng

1418,1

3036,4

3733,3

Sản lượng thịt gia cầm hơi giết bán

292,9

615,2

1031,9



	- Nhận xét một số sản phẩm chăn nuôi chủ yếu của nước ta qua các năm? 

- Từ năm 2000 – 2017 sản phẩm chăn nuôi của nước ta có xu hướng tăng 

GV trình chiếu lược đồ: Quan sát Atlat trang 19. màu xanh lá cây thể hiện đàn trâu, màu xanh da tời – đàn bò. Màu vàng – lợn: 

- Trâu được nuôi nhiều ở đâu?

- Trâu được nuôi nhiều khu vực khí hậu lạnh nhất là ở TD và MNBB và BTB. Đàn trâu chủ yếu nuôi để lấy sức kéo 

GV trình chiếu bảng số liệu 

- Sản lượng thịt hơi xuất chuồng tăng dân qua các năm (dẫn chứng). Bò phân bố ở khu vực có khí hậu ấm hơn

- GV trình chiếu Atlat:

- Quan sát Atlat trang 19. đan bò thể hiện màu xanh da trời  đó là khu vực BTB, DHNTB. 

- Mục đích nuôi bò để lấy thịt , lấy sữa, lấy sức kéo

- Hiện chăn nuôi bò phát triển mạnh ở ven các thành phố lớn (ở ĐBSH)

GV chiếu bảng số liệu:

- Em hãy nhận xét Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng?
- Sản lượng thịt lợn nhiều hơn các sản phẩm thịt trâu, bò vì số lượng đàn lơn cau hơn trâu và bò. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng tăng dần qua các năm (dẫn chứng). 

GV chiều lược đồ: Quan sát dược đồ Quan sát Atlat em hãy cho biết lợn được nuôi nhiều ở đâu? vì sao

- Chăn nuôi lợn tập trung chủ yếu ở 2 ĐB vì thức ăn của lợn từ hoa màu đây cũng nơi thị trường tiêu thụ nhiều 

GV trình chiếu bảng số liệu

- Nhận xét đàn gia cầm?

- Sản lượng thịt gia cầm qua giết mổ rất lớn. (Dẫn chứng) 

- GV chình chiếu Atlat: Quan sát đàn gia cầm biểu thị bằng nửa hình tròn 

- Gia cầm phân bố rộng khắp nhưng phân bố chủ yếu ở các đồng bằng nơi có nhiều hoa màu, phụ phẩm, khu vực có thị trường tiêu thụ rộng lớn là các đồng bằng và các đô thị

GV chốt lại: Nông nghiệp nước ta đang phát triển theo hướng đa dạng nhưng trồng trọt vẫn chiếm ưu thế. Lúa là cây trồng chính. Cây công nghiệp, cây ăn quả phát triển mạnh do nhu cầu thị trường ngày càng tăng. Nhiều sản phẩm nông nghiệp đang được xuất khẩu như gạo, cà phê, cao su, thịt lớn trái cây
	1.
Trâu bò:

- Năm 2018: đàn trâu khoảng 2,4 triệu con; đàn bò khoảng 5,8 triệu con.

- Mục đích :cung cấp sức kéo , thịt, sữa, phân bón.

- Phân bố: trâu: Trung du và MNBB, Bắc Trung Bộ .Bò: DHNTBộ.

2. Lợn: 

- Năm 2018: đàn lợn khoảng 28 triệu con 

- Mục đích :cung cấp thịt, phân bón
- Phân bố: chủ yếu ở ĐBSH và ĐBSCL.

3.
Gia cầm:

- Năm 2018: đàn gia cầm khoảng 409 triệu con

- Mục đích : cung cấp thịt, trứng, phân bón. 
- Phân bố: chủ yếu ở đồng bằng.

thụ, ...)



3. Hoạt động: Luyện tập 

a) Mục đích:

- Giúp học sinh củng cố và khắc sâu nội dung kiến thức bài học
b) Nội dung: Vận dụng kiến thức bài học để đưa ra đáp án.
c) Sản phẩm: Đưa ra đáp án.

Câu 1. Nối ý ở cột A với cột B sao cho đúng

	A. Vùng
	B. Sản phẩm
	C. Trả lời

	1/ Đông Nam Bộ
	a. Chè
	1 – b

	2/ ĐB sông Cửu Long
	b. Cao su, hồ tiêu, hạt điều
	2 – c

	3/ Trung du và miền núi BB
	c. Dừa và mía
	3 – a

	4/ Tây nguyên
	d. Cà phê
	4 – d 


Câu 2. HS xác định trên bản đồ các vùng trọng điểm cây lương thực, cây CN, cây ăn quả. Kể tên các sản phẩm chính: lúa, cà phê, cao su, hồ tiêu, cam, quýt, bưởi, măng cục, sầu riêng,….
d) Cách thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Có 10 câu hỏi ngắn
HS trả lời trên vở/giấy note
Không xóa/sửa đáp án, chỉ ghi 1 lần
Chấm chéo điểm sau khi hết giờ
+ Vùng nào chăn nuôi trâu lớn nhất nước? Trung du miền núi BB và BTB
+ Đàn lợn được phát triển mạnh ở đâu? ĐBSH và ĐBSCL
+ Vùng nào có năng suất lúa cao nhất? Vùng ĐBSH
+ Loại cây chủ lực ở Tây Nguyên là gì? Cà phê
+ Vùng nào phát triển mạnh lúa nhất nước: ĐBSCL
+ Vì sao SL lúa ĐBSCL lớn hơn ĐBSH?
 (+ Dân cư đồng bằng Sông Hồng có trình độ thâm canh cây lúa cao hơn.
+ Cơ sở vật chất kỹ thuật ở Đồng bằng sông Hồng tốt hơn, tạo thuận lợi cho việc đẩy mạnh thâm canh)
+ Vì sao ĐBSH phát triển su hào, cà rốt? có mùa đông lạnh
+ Cây chè phát triển mạnh nhất ở đâu? TDMNBB
+ Tại sao Tây Nguyên trồng nhiều chè? Vì có khí hậu mát mẻ
+ Vì sao VN phát triển mạnh nông sản nhiệt đới?  ( Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa với nền nhiệt độ trung bình > 200C, lượng mưa lớn (1500 -2000 mm/năm), độ ẩm > 80% :  Cho phép nước ta trồng trọt quanh năm)

Bài tập 1: 

- Nhận xét: Các vùng trồng lúa phân bố ở các đồng bằng sông Hồng, ĐB sông Cửu Long, duyên hải miền trung, các cánh đồng giữa núi ở trung du miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên 

- Giải thích các vùng tập trung lúa chủ yếu có điều kiện thuận lợi đồng bằng phù sa màu mỡ, địa hình khá bằng phẳng, nguồn nước dồi dào, cơ sở vật chất kĩ thuật trong nông nghiệp tốt nhất là nơi đông dân, thị trường tiêu thụ rộng lớn

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập 

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ
HS: Suy nghĩ, trả lời
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận tiết sau

HS: trình bày kết quả

GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập 

GV chốt lại kiến thức của bài. 
4. Hoạt động: Vận dụng.
a) Mục đích: HS biết được giải thích được những vấn đề có liên quan đến bài học hôm nay
b) Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học hoàn thành nhiệm vụ.

c) Sản phẩm: Thuyết trình sản phẩm, câu trả lời, bài làm của học sinh 
d) Cách thực hiện:

- Việt Nam có giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2019 rất lớn, song nhiều sản phẩm lại chưa xuất hiện phổ biến ở các thị trường lớn như Tây Âu, Nhật Bản, Hoa Kì. Vì sao?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập ở nhà
GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ ở nhà
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận tiết sau
- Tiết học sau HS báo cáo

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập 
Hướng dẫn HS làm bài tập SGK
* Bài tập 2: Vẽ biểu đồ thể hiện cơ câu sản xuất và chăn nuôi 

( đã thể hiện cơ cấu vẽ biểu đồ tròn, nhưng những phần cơ cấu có số liệu vụn vặt như 3,9; 2,4 ta có cách khác thể hiện cơ cấu là biểu đồ cột (cột chồng))

Mỗi cột có độ cao tổng số 100% rồi chia ta thành từng thành phần nhỏ 

- Biểu đồ cột Là dạng biểu đồ thường thể hiện động thái của sự phát triển, hoặc so sánh qui mô (độ lớn) giữa các đối tượng địa lí. Biểu đồ cột cũng có thể biểu hiện cơ cấu thành phần của một tổng thể (biểu đồ cột chồng).

- GV: hướng dẫn hs vẽ

Những lưu ý khi vẽ biểu đồ cột:

- Biểu đồ được thể hiện trên một trục tọa độ. Trục tung thể hiện giá trị các đại lượng (đơn vị). Trục hoành thường thể hiện thời gian (năm).

- Chiều rộng của các cột bằng nhau, chiều cao của các cột phải tương ứng với các giá trị của các đại lượng.

- Khoảng cách giữa các cột phải có tỉ lệ tương ứng với thời gian (năm) ở trên trục hoành.

- Đỉnh cột ghi các chỉ số tương ứng với chiều cao của các cột.

- Chân cột ghi thời gian (năm).

- Cột đầu tiên nên vẽ cách trục tung một khoảng cách nhất định để đảm bảo tính trực quan cao của biểu đồ.

- Nếu vẽ các đại lượng khác nhau thì phải có chú giải phân biệt các đại lượng đó.

- Chuẩn bị bài mới:
+ Tìm hiểu ngành Lâm nghiệp và thủy sản ở nước ta.
+ Quan sát H9.1 và H9.2 – phân tích.
+ Liên hệ vấn đề lâm nghiệp và thủy sản ở địa phương em.
****************************************************

Ngày soạn: 9 / 10 / 2021.

Ngày dạy:  11/ 10 / 2021.

TÊN BÀI DẠY: SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ SẢN XUẤT LÂM NGHIỆP, THUỶ SẢN

Môn học/Hoạt động giáo dục: ĐỊA LÍ; Lớp: 9

Thời gian thực hiện: (Số tiết 2 – Tiết 11+12)

A. MỤC TIÊU. 

1. Kiến thức

Yêu cầu cần đạt :

- Mô tả thực trạng rừng của nước ta (diện tích, độ che phủ)

- Trình bày được vai trò của từng loại rừng .

- Trình bày được tình hình phát triển và phân bố ngành lâm nghiệp.

- Phân tích và đánh giá được sự phát triển và phân bố ngành thủy sản

2. Năng lực

* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe/ phản hồi tích cực; giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm.

* Năng lực Địa Lí
- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Phân tích bảng số liệu, biểu đồ, để hiểu và trình bày sự phát triển của lâm nghiệp, thủy sản.
- Năng lực tìm hiểu địa lí: Phân tích bản đồ, lược đồ lâm nghệp, thủy sản để thấy rõ sự phân bố của các loại rừng, bãi tôm, bãi cá vị trí các ngư trường trọng điểm.
- Năng lực vận dụng kiến thức kĩ năng đã học: Có ý thức bảo vệ tài nguyên trên cạn và dưới nước.
3. Phẩm chất

- Trách nhiệm: Không đồng tình với những hành vi phá hoại môi trường như chặt phá cây, săn bắt chim thú, đánh cá bằng thuốc nổ

- Chăm chỉ: Tìm hiểu các đặc điểm của ngành lâm nghiệp và ngư nghiệp.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của GV.
- Bản đồ kinh tế chung Việt Nam

- Lược đồ lâm nghiệp và thuỷ sản

- Tài liệu, hình ảnh về hoạt động lâm nghiệp và thuỷ sản ở nước ta.

2. Chuẩn bị của HS

- Sách giáo khoa, sách tập ghi bài. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Nội dung: Tiết 1: Lâm nghiệp
1. Hoạt động: Mở đầu (3 phút)

a) Mục đích:

- HS gợi nhớ được những hiểu biết về tài nguyên rừng và biển của nước ta. 

- Tạo hứng thú cho học sinh trước khi bước vào bài mới. 

b) Nội dung:

- HS quan sát hình ảnh và nhận xét thực trạng lâm nghiệp, ngư nghiệp hiện nay

c) Sản phẩm:

- Thuyết trình sản phẩm, câu trả lời, bài làm của học sinh
d) Cách thực hiện:

Bước 1:  Chuyển giao nhiệm vụ học tập
+ Quan sát các hình và cho biết, tên từng loại sản phẩm của ngành nông nghiệp

+ Ngoài các sản phẩm mà cô giới thiệu, hãy kể tên các sản phẩm khác mà em biết

+ Mỗi cá nhân chỉ nói tên 1 sản phẩm

+ Trả lời đúng sẽ +1 điểm cho nhóm của mình

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS. Quan sát tranh ảnh và bằng hiểu biết để trả lời
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

GV: Gọi ngẫu nhiên 3-5 hs chia sẻ

HS: Chia sẻ ý kiến của mình, nhận xét và bổ sung

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

Từ phần trả lời của HS, GV đưa ra tổng kết 1 cách ngắn gọn kết nối thông tin vào bài học. 
HS: Lắng nghe, vào bài mới
    Nước ta có 3/4 diện tích là đồi núi, đó là điều kiện thận lợi để phát triển lâm nghiệp. Lâm nghiệp  đóng góp to lớn cho nền kinh tế đất nước. Bài học hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về sự phát triển và phân bố ngành lâm nghiệp và thuỷ sản
2. Hoạt động: Hình thành kiến thức mới

Nội dung: Tiết 1 – Ngành lâm nghiệp

2.1. Hoạt động 1: Tìm hiểu tài nguyên rừng ở nước ta ( 9 phút)
a) Mục đích:

Tìm hiểu tài nguyên rừng ở nước ta. Vai trò của từng loại rừng

b) Nội dung:

- HS dựa vào nội dung sách giáo khoa và khai thác bản đồ lâm nghiệp Việt Nam để trả lời các câu hỏi.

c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d) Cách thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung bài học

	Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu vai trò, thực trạng của lâm nghiệp.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV sử dụng kĩ thuật động não, tia chớp để hỏi HS.

 Hãy cho biết vai trò của Lâm nghiệp đối với kinh tế xã hội và môi trường?

- GV dẫn vào thực trạng rừng hiện nay

- Hoạt động nhóm cặp 

- GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK mục 1, bảng số liệu sau và kiến thức đã học hoàn thành những câu hỏi sau: 
	I. Lâm nghiệp:

1. Tài nguyên rừng

- Vai trò lâm nghiệp: Có vị trí đặc biệt quan trọng về mặt kinh tế, xã hội và sinh thái 



	       Diện tích rừng và tỉ lệ che phủ rừng của nước ta giai đoạn 1945 – 2017

Năm

Tổng diện tích rừng 

( triệu ha)

Chia ra

Tỉ lệ che phủ rừng

( %)

Rừng tự nhiên

Rừng trồng

1945

14,3

14,3

0

43,2

1976

11,16

11,15

0,01

33,7

1985

9,89

9,31

0,58

30,0

1995

9,3

8,25

1,05

28,1

2005

12,7

10,2

2,5

38,3

2009

13,2

10,3

2,9

40,1

2017

14,41

10,24

4,17

44,0



	1. Dựa vào bảng số liệu em hãy nhận xét thực trạng của rừng nước ta?
(Tổng diện tích rừng 2017: ……………………,  từ 1945 – 2009 tổng diện tích rừng …………………và những năm gần đây có xu hướng ……………….

Độ che phủ rừng (2017): …………………..; những năm gần đây có xu hướng ………….

2. Nguyên nhân tại sao tài nguyên rừng có thời kì lại bị suy giảm, nhưng những năm gần đây lại tăng lên?

3. Giải thích tại sao diện tích rừng và độ che phủ rừng của nước ta còn thấp?

4. GV trình chiếu: Quan sát Atlat nhận xét diện tích rừng thông qua rừng trồng và rừng tự nhiên từ năm 2000 – 2007? . 

5. Rừng ở nước ta được phân ra làm mấy loại?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS theo dõi video, thực hiện nhiệm vụ GV giao.

https://www.youtube.com/watch?v=aQTh1t5MAuI
- HS trả lời cá nhân về vai trò của lâm nghiệp (gọi nhanh nhiều HS).

- HS hoạt động theo cặp thực hiện nhiệm vụ trao đổi kết quả với bạn để hoàn thành nội dung GV yêu cầu trong vòng 5 phút.

- Cặp đôi nhanh nhất sẽ được quyền trả lời.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Các cặp khác dừng lại theo dõi lên bảng xem cặp nhanh nhất trình bày trên bảng, các cặp khác có quyền phản biện đặt câu hỏi cho cặp trình bày trên.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

HS: Lắng nghe, ghi bài

2. 
Nguyên nhân tài nguyên rừng có thời kì lại bị suy giảm.
- Nguyên nhân  tài nguyên rừng có thời kì lại bị suy giảm

+ Do khai thác rừng quá mức

+ Do phá rừng làm nương rãy

+ Do cháy rừng

+ Do chiến tranh

 - Những năm gần đây diện tích rừng lại tăng lên.
+ Trong những năm gần đây là ta thực hiện chính sách giao đất giao rừng đến từng hộ nông dân. Khi thực hiện giao đất giao rừng mỗi gia đình sẽ có trách nhiệm hơn trong việc trồng rừng. Thực hiện các mô hình sản xuất kinh tế nông lâm kết hợp nhằm tăng thu nhập, tăng thêm diện tích rừng sản xuất.

3. Giải thích tại sao diện tích rừng và độ che phủ rừng của nước ta còn thấp?vì ¾ diện tíc lãnh thổ là đồi núi 
4. GV trình chiếu: Quan sát Atlat diện tích rừng thông qua rừng trồng và rừng tự nhiên từ năm 2000 – 2007. Tính độ che phủ rừng để so sánh qua các mốc thời gian Từ năm 2000 

5. Rừng ở nước ta được phân ra làm mấy loại?

- có 3 nhóm:

+ Rừng sản xuất: Thu được lợi nhuận từ khai thác gỗ, chế biến gỗ

+ Rừng phòng hộ: bảo vệ cho khu vực đầu nguồn của các con sông, khu vực ven biển

+ Rừng đặc dụng: là cánh rừng trong các khu bảo tồn, các vườn quốc gia 

- Số liệu bổ sung: Thông qua bảng số liệu thì diện tích của các loại rừng khá lớn, Rừng sản xuất có xu hướng tăng qua các năm, rừng phòng hộ có xu hướng biến động, rừng đặc dụng có xu hướng tăng. Tính tỉ lệ của nhóm diện tích rừng 

  Ở Bắc Trung Bộ là vùng có cả 2 loại rừng: rừng phòng hộ ven biển vừng phòng hộ đầu nguồn. Hiện nay khuyến khích trồng thêm rừng phòng hộ để bảo vệ đất đai và một số các loại thiên tai.

Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu Cơ cấu, vai trò, phân bố của các loại rừng.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- Giáo viên chia lớp thành 8 nhóm, các nhóm đều thực hiện nội dung thảo luận giống nhau trong vòng 5 phút. 

- Nhóm nào hoàn thành trước tiên được ưu tiên trình bày (cộng điểm hoạt động nhanh), các nhóm khác quan sát phản biện/bổ sung. 

- Nghiên cứu SGK mục 1, lược đồ lâm nghiệp và bảng số liệu 9.1/34 SGK( thêm số liệu mới) .

Bảng 9.1. Diện tích rừng nước ta qua các năm (nghìn ha)

Năm

2000

2010

2014

Rừng sản xuất

4733,0

6373,5

6751,9

Rừng phòng hộ

5397,5

4846,2

4564,5

Rừng đặc dụng

1442,5

2002,3

2085,1

Ngoài 3 loại rừng trên

-

166,0

395,0

Tổng cộng

11573,0

13388,0

13796,5

Nguồn: Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Cục Kiểm lâm

- Cho biết cơ cấu các loại rừng chính ở nước ta?

- Hãy cho biết vai trò của từng loại rừng, phân theo mục đích sử dụng ?

- Dựa vào lược đồ Lâm nghiệp, hãy xác định nơi phân bố các loại rừng ?

- Tại sao chúng ta phải vừa khai thác vừa bảo vệ rừng?

- Mô hình nông lâm kết hợp mang lại lợi ích gì?

GV: Cho HS quan sát H9.1 và phân tích mô hình kinh tế trang trại nông lân kết hợp.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời


Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

HS: Lắng nghe, ghi bài

1. Dựa vào lược đồ H9.2 SGK sự phân bố các loại rừng?

- Quan sát Atlat tỉ lệ diện tích rừng so với diện tích toàn tỉnh, màu xanh nào càng đậm thể hiện cho diện tích rừng càng lớn , tập trung ở những vùng TDMNBắc  Bộ, Tây Nguyên
- Rừng đặc rựng là hệ thống các vườn quốc gia  phân bố dải dác ở các tỉnh từ bắc vào nam. ở phía Tây bắc như Điện Biên. Lai Châu....

- Rừng phòng hộ đầu nguồn có ở các khu vực vùng núi cao nơi bắt nguồn các con sông  lớn, ở ven biển chắn cát.

- Vùng rừng Sản xuất ở khu vùng núi thấp hơn, ngắn với vùng nguyên liệu, chế biến, tiện cho việc khai thác 

. - Việc trồng rừng có nhiều ý nghĩa:

+ Tăng độ che phủ, bảo vệ môi trường, giữ đất chống xói mòn, giữ nước ngầm ở vùng đồi núi, chắn cát bay, bảo vệ bờ biển ở vùng ven biển, góp phần làm giảm bớt lũ lụt, khô hạn.

+ Góp phần bảo vệ, bảo tồn nguồn gen sinh vật.

+ Tăng nguồn tài nguyên rừng cho đất nước (gỗ và các lâm sản khác như tre, nứa, rau quả rừng, cây thuốc,…)

+ Góp phần làm hạn chế sự biến đổi khí hậu.

- Mô hình nông lâm kết hợp mang lại lợi ích
+ Mô hình nông – lâm kết hợp còn đem lại hiệu quả kinh tế cao, cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, nâng cao đời sống người dân.

- Chúng ta vừa khai thác vừa phải bảo vệ rừng vì:  Nước ta có ¾ diện tích là đồi núi, chế độ mưa theo mùa, nếu khai thác không đi đôi với trồng rừng sẽ làm cho tài nguyên rừng bị giảm sút, gây mất cân bằng sinh thái, làm cho môi trường suy thoái, ảnh hưởng đến các ngành kinh tế khác (nông nghiệp, công nghiệp, chế biến lâm sản, thủy điện…) và dân sinh.

GV: Cho HS quan sát H9.1 và phân tích mô hình kinh tế trang trại nông lân kết hợp.
- Giao đất giao rừng cho đến tận tay người dân, trên vùng đồi cao trồng cây rừng, thấp hơn trồng cây ăn quả xen kẽ nhau để giữ đất, có tác dụng bảo vệ môi trường, dưới thấp làm nhà, nán trại chăn nuôi  hoặc đào ao, thả cá góp phần người dân chăm sóc và bảo vệ rừng, tạo việc làm nâng cao đời sống nhân dân.
2/ Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp.

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS theo dõi về việc khai thác gỗ và các ngành khác của lâm nghiệp.

- HS theo dõi video ghi lại những nội dung chính trong đoạn video về các hoạt động của lâm nghiệp.

- Thảo luận theo cặp, dựa vào nội dung clip, SGK và hiểu biết của bản thân, hãy hoàn thành sơ đồ tư duy khuyết thiếu sau về sự phát triển lâm nghiệp nước ta. 

- Thời gian thảo luận 4 phút.

- GV chiếu sơ đồ tư duy khuyết lên màn hình.
	- Thực trạng: cạn kiệt nhiều nơi.
+ Tổng diện tích rừng: 14,4 tr ha (2017)

+ Rừng tự nhiên: Có xu hướng suy giảm cả về số lượng và chất lượng

+ Rừng trồng: Tăng mạnh do chính sách khuyến khích trồng rừng của Nhà nước.

+ Độ che phủ rừng toàn quốc thấp 44,0% (2017), đang có xu hướng tăng mạnh những năm gần đây.

+ Diện tích rừng bị thu hẹp.
b/ Cơ cấu, vai trò, phân bố của các loại rừng.

- Rừng phòng hộ:

+ Chiếm trên 46% diện tích rừng

+ Có tác dụng hạn chế thiên tai: lũ lụt, sạt lở, xói mòn, xạt lở, điều tiết nước, chắn cát, chắn sóng…

+ Phân bố ở vùng núi cao (đầu nguồn của  các con sông và ven biển(rừng ngập mặn)

- Rừng sản xuất: 

+ chiếm hơn 40% diện tích rừng 

+  Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp dân dụng, xuất khẩu  

+ Phân bố ở núi thấp, trung du 

- Rừng đặc dụng: Chiếm hơn 12 % diện tích rừng 

+ Bảo vệ hệ sinh thái , Bảo vệ các giống loài quý hiếm, nghiên cứu khoa học….

+Phân bố các vườn quốc gia, các khu dự trữ thiên nhiên.

2. Sự phát triển và phân bố ngành lâm nghiệp. 
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	Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS hoạt động theo cặp thực hiện nhiệm vụ trao đổi kết quả với bạn để hoàn thành nội dung GV yêu cầu trong vòng 4 phút.

- Cặp đôi nhanh nhất sẽ được quyền trả lời.


- GV chiếu sơ đồ tư duy khuyết lên màn hình.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Các cặp khác dừng lại theo dõi lên bảng xem cặp nhanh nhất trình bày trên bảng, các cặp khác có quyền phản biện đặt câu hỏi cho cặp trình bày trên.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

HS: Lắng nghe, ghi bài
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Ngày dạy: 13/12/2021
Tiết 2: Nghành thủy sản
2.3. Hoạt động 3: Phân tích những thuận lợi và khó khăn đối với ngành thuỷ sản ( 8 phút)

a) Mục đích:

- Đánh giá được những điều kiện thuận lợi và khó khăn trong việc phát triển ngành thủy sản.

- Phân tích được sự phát triển và phân bố của ngành khai thác, nuôi trồng thủy sản.

- Thấy được sự cần thiết khai thác nguồn lợi thủy sản 1 cách hợp lí và bảo vệ các vùng biển, ven biển khỏi bị ô nhiễm.

b) Nội dung:

- HS dựa vào nội dung sách giáo khoa và khai thác bản đồ ngư nghiệp Việt Nam để trả lời các câu hỏi.

c) Sản phẩm: Trả lời các câu hỏi.

d) Cách thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung bài học

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV nêu tình huống : CHUYỆN NHÀ AN
Cả nhà đang bàn bạc:

- Bố: Năm nay chắc không đi biển nữa. Mấy năm nay đánh bắt khó khăn quá, thiên tai, nguồn lợi giảm mà tàu bè nhà mình cũ quá, muốn làm mới phải có vốn.

- Mẹ: Vậy làm gì sống? Nhà mình bao đời nay ra khơi rồi. 

- Bố: Thuê đất nuôi tôm hoặc xin vào làm công nhân cho nhà máy chế biến An Bình gần nhà cho tiện.

+ Vấn đề nào đang diễn ra trong gia đình nhà An?
+ Em sẽ khuyên bố mẹ An thế nào?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

HS: HS chia sẻ suy nghĩ và quan điểm
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

HS: Lắng nghe, ghi bài
Nhiệm vụ 1:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- HS tham gia hoạt động, cùng nhau tranh tài

- Thời gian 5 phút để hoàn thành bảng
- Thủy sản Là sản vật ở dưới nước

? Ngành thủy sản có vai trò gì trong sự phát triển kinh tế xã hội?

1. N​ước ta có những điều kiện tự nhiên thuận lợi nào để phát triển khai thác, nuôi trồng thuỷ sản?

2. Hãy cho biết những khó khăn trong khai thác, nuôi trồng thuỷ sản nư​ớc ta?
3. Quan sátbảng 9.2 em có nhận xét gì về sự phát triển của ngành thuỷ sản? tính tốc độ tăng trưởng tổng sản lượng thủy sản sản lượng thủy sản khai thác và nuôi  trồng và tính sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng chiếm bao nhiêu % trong tổng sản lượng thủy sản?

	II. Ngành thủy sản

1.Nguồn lợi thuỷ sản:  
 - Thuận lợi.
+ Bờ biển dài 3260km, vùng biển rộng 1 triệu km2, biển ấm giàu cá tôm, vạn đảo, vùng vịnh nuôi trồng thủy sản nước nặm 

+ Dọc bờ biển có nhiều bãi triều, đầm, phá các dải rừng ngập nặm để nuôi thủy sản  nước lợ

+ Nhiều sông, suối, ao, hồ nuôi trồng đắt bắt thủy sản nước ngọt.

  + Cả nư​ớc có 4 ng​ư tr​ường trọng điểm: 

  Cà Mau, Kiên Giang;  Ninh Thuận, Bình Thuận Bà Rịa Vũng Tàu; Quản Ninh; Hoàng Sa, Trường Sa, có nhiều cảng cá ...đánh bắt thủy sản nước mặn.
 - Khó khăn: 

 + Đòi hỏi phải có vốn lớn.

 + Biển động do bão, gió mùa đông bắc.
+ Nuôi trồng nhỏ

+ Thị trường chua ổn định

 + Môi tr​ường bị suy thoái.

 + Nguồn lợi bị suy giảm

	Sản lượng thủy sản của nước ta giai đoạn 2000 – 2017 (Đơn vị: nghìn tấn)

Năm

Tổng số

Chia ra

Khai thác

Nuôi trồng

2000

2250,5

1660,9

589,6

2005

3465,9

1987,9

1478,0

2010

5142,7

2414,4

2728,3

2017

7225,0

3389,3

3835,7



	+ Khai thác nhiều ở những tỉnh nào?

+ Nuôi trồng nhiều ở những tỉnh nào?

+ Tình hình xuất khẩu thuỷ sản ở nước ta hiện nay?

+ Tiến bộ của xuất khẩu thuỷ sản có ảnh hưởng gì đến sự phát triển của ngành
- Em hãy đánh gía thực trạng  môi trường biển nước ta ? chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ môi trường biển.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

HS: HS chia sẻ suy nghĩ và quan điểm
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung 


Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

HS: Lắng nghe, ghi bài

Vai trò: Là ngành kinh tế quan trọng,  cung cấp thức ăn cho người ( cung cấp chủ yếu Prô tê in) vừa là phụ phẩm cho chăn nuôi, cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến ( cá hộp, đông lạnh, nước mắn...) có giá trị cao để xuất khẩu thủy sản, chỉ đứng sau dầu khi và may mặc. Tạo việc làm tăng thu nhập nâng cao đời sống nhân dân, góp phần bảo vệ chủ quyền vùng biển nước ta. ( việc ngư dân ra khơi bám biển là việc tuyên bố chủ quyền của ta, khi họ đánh bắt xa bờ họ còn làm nghi lễ cắm cờ.
- GV mở rộng thêm khó khăn

+ Bão nhiệt đới khiến cho việc khai thác và nuôi trồng gặp nhiều khó khăn 

+  Dân cư xã hội đòi hỏi phải có vốn lớn để đóng những thuyền bè lớn  ra khơi xa 

+ Quy mô thủy sản còn nhỏ nhiều cơ sở chế biến chưa đạt được tiêu chuẩn 

+ Thị trường khá bấp bênh ta chưa có nhiều thương hiệu nổi tiếng hay bị cướp thương hiệu 

- Bảng 9.2, rút ra nhận xét về sự phát triển ngành thuỷ sản, 

- Tổng số quy mô ngành thủy sản ngày càng tăng từ năm 1990 là 890,6 đến năm 2002  tăng 2647,4 tăng   lần 

- Khai thác tăng khá nhanh qua thời tăng hơn 2 lần. Ngành nuôi trồng ít hơn khai thác nhưng cũng tăng nhanh hơn khai thác tăng khoảng 6 lần, => khai thác lớn hơn nuôi trồng nhưng nuôi trồng tăng nhanh hơn khai thác.

- Gần một nửa số tỉnh nước ta giáp biển ( 29 tỉnh giáp biển), hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản được đẩy mạnh. Nghề cá ở các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ phát triển mạnh nhất do ở đấy có thềm lục địa sâu, ngoài khơi có vùng nước trồi, nước trìm kéo theo nhiều luồng hải sản, ở đấy có ngư trường trọng điểm là ngư trường Trường Sa, Hoàng Sa; Ninh Thuận, Bình Thuận

-  Dựa vào bảng số liệu 9.2 kết hợp với kiến thức môn toán học em hãy tính tốc độ tăng trưởng tổng sản lượng thủy sản sản lượng thủy sản khai thác và nuôi  trồng và tính sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng chiếm bao nhiêu % trong tổng sản lượng thủy sản?

- Năm 1990 – năm 2002 là tổng sản lượng thủy sản tăng 3 lần, khai thác tăng 5,5 lần, nuôi trồng tăng 5,2 lần,

+  Khai thác chiếm 96% , nuôi trồng 32%
 - Khai thác nhiều ở những tỉnh: Khai thác mạnh tại các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ ( đặc biệt là Kiên Giang, Cà Mau, Bà Rịa- Vũng Tàu và Bình Thuận)

- Nuôi trồng nhiều ở những tỉnh: Nuôi trồng phát triển mạnh ở Cà Mau, An Giang, Bến Tre.

- Xác định trên H9.2 các tỉnh trọng điểm nghề cá n​ước ta?

- Kiên Giang, Cà Mau, Bà Rịa Vùng Tàu, An Giang.
- Tình hình xuất khẩu thuỷ sản ở nước ta hiện nay: nhiều sản phẩm thuỷ sản được xuất khẩu ra nước ngoài như tôm, cua, cá,…

- Do thị trường mở rộng hoạt động trở nên sôi động

- Tiến bộ của xuất khẩu thuỷ sản có ảnh hưởng gì đến sự phát triển của ngành: làm nâng cao giá trị của ngành thuỷ sản, mang lại lợi ích kinh tế cho người dân.

CH: Dựa vào SGK, kết hợp hiểu biết cá nhân, cho biết tình hình xuất khẩu thuỷ sản n​ước ta hiện nay?
- HS trả lời.

? Trước thực trạng môi trường biển đang bị ô nhiễm vậy chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ môi trường biển.

Thực trạng vùng biển.
- Hiện Việt Nam đứng thứ tư trên thế giới về ô nhiễm rác thải biển, đặc biệt là rác thải nhựa. Một số khu biển ven bờ và cửa sông bị ô nhiễm dầu, chất hữu cơ liên quan tới chất thải sinh hoạt. Đặc biệt là tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa. Hay còn có những khu vực rừng ngập mặn tràn ngập túi rác thải nilon. Ngoài ra, hiện lượng chất thải rắn chất thải rắn sinh hoạt phát sinh của 28 tỉnh ven biển nước Việt Nam vào khoảng 14,03 triệu tấn/năm (khoảng 38.500 tấn/ngày).

- Nguyên nhân do con người

+ Do các hoạt động phát triển kinh tế, đặc biệt từ các nguồn thải công, nông nghiệp và vận tải biển. Theo đó, có thể kể tới một vài nguyên nhân chủ yếu như
+ Việc sử dụng chất nổ, dùng điện, chất độc để đánh bắt thủy hải sản của con người sẽ khiến các loài sinh vật chết hàng loạt. Việc này có thể dẫn đến việc một số loài bị tuyệt chủng

- Hậu quả của ô nhiễm môi trường biển
+ Làm suy thoái đa dạng sinh học biển, điển hình là hệ sinh thái san hô.

+ Phá hoại và làm tuyệt chủng một số loài sinh vật, hải sản gần bờ.

+ Mất mỹ quan, khiến doanh thu cảu ngành du lịch bị thiệt hại nặng nề.

+ Làm hỏng hỏng những thiết bị máy móc, thiết bị khai thác tài nguyên và vận chuyển đường thủy.

+ Tác động và kìm hãm sự phát triển kinh tế biển,…

Biện pháp
- Cần có những hoạt động tuần tra, kiểm soát các hoạt động đánh bắt, khai thác trên biển.

Nghiêm cấm những hành vi sử dụng chất nổ, kích điện hay hóa chất độc hại. Những hoạt động này sẽ khiến thủy hải sản bị chết hàng loạt khiến một số loài có khả năng bị tuyệt chủng. Cần có những chế tài xử phạt nghiêm khắc với những hành vi cố tình hay không chấp hành luật pháp của nhà nước.

Ngoài ra, cần quy hoạch hoạt động đánh bắt thủy hải sản theo các khu, cụm, điểm công nghiệp, các làng nghề,… Để tránh tình trạng khai thác tràn lan, không phù hợp và khó quản lí như hiện nay.

Xử lý khí thải, rác thải từ hoạt động công nghiệp
Nước thải, chất thải từ các hoạt động sản xuất nông nghiệp và công nghiệp là nguồn gây ô nhiễm nguồn nước biển rất đáng chú ý. Do đó, nhà nước cần yêu cầu những công ty phải xây dựng hệ thống xử lý chất thải, nước thải trước khi thải xả ra môi trường.

Các giải pháp sinh học
+ Chúng ta cần sử dụng một số nguyên liệu có khả năng khử độc, khử khuẩn có nguồn gốc tử thiên nhiên để làm sạch môi trường. Như: vôi, than hoạt tính,…

Đồng thời, tích cực phát động những hoạt động dọn dẹp vệ sinh môi trường theo định kỳ và giáo dục ý thức bảo vệ môi trường ngay từ trên ghế nhà trường.
	2/ Sự phát triển và phân bố ngành thuỷ sản:

- Phát triển:

- Sản lượng: + Khai thác: 3389,3 nghìn tấn (2014) ; + Nuôi trồng: 3835,7 nghìn tấn (2014) 
- sản lượng khai thác chiếm tỉ trọng lớn
- Sản lượng khia thác tăng liên tục, các tỉnh dẫn đầu: Kiên Giang, Cà Mau, Bình Thuận….
- Nuôi trồng thủy sản phát triển nhanh, đặc biệt là nuôi tôm, cá. Các tỉnh dẫn đầu: Cà Mau, An Giang, Bến Tre.

- Các tỉnh trọng điểm nghề cá: Kiên Giang, Cà Mau, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận.
- Xuất khẩu:

+ Thị trường lớn

+ Là cường quốc thủy sản khu vực và thế giới

+ Là mặt hàng mang lại giá trị lớn


3. Hoạt động: Luyện tập (5 phút)

a) Mục đích:

- Giúp học sinh củng cố và khắc sâu nội dung kiến thức bài học
b) Nội dung: Vận dụng kiến thức bài học để đưa ra đáp án.
c) Sản phẩm: Đưa ra đáp án.

Câu 1: B. 
Câu 2: B
Câu 3: B
Câu 4: C
d) Cách thực hiện:

Bước 1: GV cho HS hoạt động theo nhóm 2 bạn chung bàn làm 1 nhóm và trả lời nhanh các câu hỏi sau:

Câu 1. Rừng phòng hộ có chức năng nào?

A . Bảo vệ sinh thái , chống xói mòn đất.

B. Phòng  chống thiên tai và bảo vệ môi trường.

C. Bảo vệ các giống loài quý hiếm, phòng chống thiên tai.

D. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp, bảo vệ môi trường.

Câu 2. Tỉnh dẫn đầu cả nước về sản lượng nuôi trồng thuỷ sản là 

A.Quảng Ninh.    
B.Cà Mau.

C. Bình Thuận.    
D. Bà Rịa- Vũng Tàu.

Câu 3. Tỉnh có sản lượng thuỷ sản khai thác lớn nhất nước ta là

A, Bình Thuận      
 B. Kiên Giang

C. Cần Thơ            D. Ninh Thuận

Câu 4. Hiện nay nghề nuôi tôm phát triển mạnh nhất ở

A. Đông Nam bộ.

B. Đồng bằng sông Hồng.

C. Đồng bằng sông Cửu Long

D. Duyên hải Nam trung bộ

Bước 2: HS có 30s nghe và trả lời.

Bước 3: GV mời đại diện các nhóm trả lời. Đại diện nhóm khác nhận xét. GV chốt lại kiến thức của bài. 
4. Hoạt động: Vận dụng (2 phút)

a) Mục đích: Hệ thống lại kiến thức về lâm nghiệp. 
b) Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học hoàn thành nhiệm vụ.

c) Sản phẩm: Trả lời câu hỏi.

d) Cách thực hiện:

Bước 1: GV giao nhiệm vụ: 

- Tại sao ở nước ta khai thác lâm nghiệp phải kết hợp với trồng và bảo vệ rừng?

- Nếu em là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của Việt Nam, em sẽ quan tâm tới các vấn đề nào để nâng cao hiệu quả sản xuất của ngành thủy sản ở nước ta?

Bước 2: HS trao đổi và phát biểu nhanh ý kiến.

Bước 3: GV dặn dò HS tự làm ở nhà tiết sau nhận xét.

* Hướng dẫn về nhà
- Học bài cũ

- Làm bài tập 2, 3 trong SGK

- Chuẩn bị bài mới: Bài 3: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích giao trồng phân theo các loại cây sự tăng trưởng đàn gia súc gia cầm.
-----------------------------------------------------------------------------
Ngày soạn: 16 / 10 / 2021.

Ngày dạy:18 / 10 / 2021.
TÊN BÀI DẠY: THỰC HÀNH

VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỀ SỰ THAY ĐỔI CƠ CẤU DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG PHÂN THEO CÁC LOẠI CÂY, SỰ TĂNG TRƯỞNG ĐÀN GIA SÚC, GIA CẦM

Môn học/Hoạt động giáo dục: ĐỊA LÍ; Lớp: 9

Thời gian thực hiện: (Số tiết 1 – Tiết 13)

A. MỤC TIÊU.
1/ Kiến thức:

Yêu cầu cần đạt :

Trình bày và giải thích được sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo nhóm cây và tốc độ tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm nước ta qua các năm.

- Trình bày được các bước vẽ biểu đồ tròn có bán kính khác nhau và biểu đường thể hiện tốc độ tăng trưởng.

2. Năng lực

* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe/ phản hồi tích cực; giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm.

* Năng lực Địa Lí
- Năng lực vận dụng kiến thức kĩ năng đã học: Xử lí bảng số liệu theo các yêu cầu riêng của từng biểu đồ, cụ thể tính cơ cấu phần trăm (%), tính bán kính và tính tốc độ tăng trưởng ( lấy gốc 100%). Vẽ biểu đồ cơ cấu hình tròn với bán kính khác nhau và kĩ năng vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng trưởng.
3. Phẩm chất

- Chăm chỉ: Hoàn thành bài tập thực hành

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của GV

- Bảng số liệu thống kê cập nhật số liệu mới

2. Chuẩn bị của HS

- Sách giáo khoa, sách tập ghi bài. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động: Mở đầu (3 phút)

a) Mục đích:

- GV gợi nhớ cách vẽ biểu đồ hình tròn, đường; sử dụng kỹ năng đọc bảng số liệu để rút ra nhận xét về sự thay đổi diện tích và tỉ trọng diện tích gieo trồng của các nhóm cây, hoặc nhận xét, giải thích vì sao đàn gia cầm và đàn lợn tăng mà đàn trâu không tăng.

- Giúp những HS tìm ra các nội dung mà học sinh chưa biết về kỹ năng vẽ biểu đồ và kỹ năng nhận xét, giải thích thông qua bảng số liệu…-> Kết nối với bài học.

b) Nội dung:

- HS nhớ lại cách vẽ các dạng biểu đồ.

c) Sản phẩm:

- Biểu đồ cột, tròn, đường, 
d) Cách thực hiện:

Bước 1: Giao nhiệm vụ: 

+ Kể tên các dạng biểu đồ mà em  biết?

- Nối các từ khóa thể hiện dấu hiệu nhận biết  biểu đồ 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS. Nhớ lại kiến thức bài tập môn học
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

GV: Gọi ngẫu nhiên 2- 3 hs chia sẻ

HS: trình bày, nhận xét và bổ sung

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Đánh giá những kiến thức hs còn nhớ, tôn trọng những mong muốn của HS, dẫn vào bài.

HS: Lắng nghe, vào bài mới

      Bài học hôm nay như bài học đã nêu rõ, chúng ta chọn một trong hai bài tập để vẽ và phân tích biểu đồ (về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây của nước ta trong thời gian gần đây hoặc nhận xét, giải thích vì sao đàn gia cầm và đàn lợn tăng mà đàn trâu không tăng).
2. Hoạt động: Hình thành kiến thức mới

2.1. Hoạt động 1: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây của nước ta trong thời gian gần đây 

a) Mục đích:

- HS vẽ được biểu đồ hình tròn và phân tích được sự thay đổi quy mô diện tích gieo trồng và tỉ trọng diện tích gieo trồng của các loại cây

b) Nội dung:

- HS dựa vào bảng số liệu và vẽ biểu đồ theo yêu cầu.

· Nội dung chính: Vẽ được 2 biểu đồ tròn.

c) Sản phẩm: Vẽ được biểu đồ tròn.

d) Cách thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung bài học

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập.

- GV yêu cầu HS đọc đề bài 

- Đề yêu cầu vẽ biểu đồ gì trong bài tập 1 và 2 SGK?
- Khi nào vẽ biểu đồ tròn và đường?
- Số liệu và đơn vị như bên đã vẽ được biểu đồ tròn? chưa?
	I. Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu diện tích gieo  trồng các nhóm cây

	BẢNG 10.1. Diện tích gieo trồng phân theo nhóm cây
Các nhóm cây
2002
2019
Tống số
12831,4
14707.6
Cây lương thực
8320,3
8458.7
Cây công nghiệp
2337,3
4071.4
Cây thực phẩm, cây ăn quả, cây khác
2173,8
2177.5


	2002

2019

Cây lương thực
64,8

Cây công nghiệp
18,2

Cây thực phẩm. cây ăn quả. cây khác
16,9



	Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời


Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

HS: Lắng nghe, ghi bài

- Khi nào vẽ biểu đồ tròn?

+ Khi đề yêu cầu: Vẽ biểu đồ tròn…

+ Yêu cầu của bài có ghi các từ: Cơ cấu, tỉ trọng, quy mô và cơ cấu.
+ Đơn vị biểu đồ tròn: luôn luôn là %, Nếu chưa phải là % thì cần xử lí số liệu

+ Số năm: 1-3 năm

- nếu từ 4 năm trở lên chúng ta ko vẽ biểu đồ hình tròn vì rất mất nhiều thời gian và không trực quan. Mà chọn biểu đồ cột chồng hoặc biểu đồ miền vì rất mất nhiều thời gian và không trực quan.

- Số liệu và đơn vị như đề bài cho đã vẽ được biểu đồ tròn chưa?

+ Chưa phải % nên cần phải xử lí số liệu

GV nêu cho HS qui trình vẽ biểu đồ cơ cấu theo các bước:

Bước 1: Lập bảng số liệu đã xử lí theo mẫu. Chú ý làm tròn số sao cho tổng các thành phần phải đúng 100% 

Bước 2: Vẽ biểu đồ cơ cấu theo qui tắc. Bắt đầu vẽ từ “tia 12 giờ “vẽ theo chiều kim đồng hồ.

Bước 3: Đảm bảo chính xác. Ghi trị số % vào hình quạt tương ứng. Vẽ đến đâu kẽ vạch (tô màu) đến đó, thiết lập bảng chú giải.

 c. GV hướng dẫn, tổ chức HS tính toán:
- Coi tổng số là 100% , lấy cây lương thực chia cho tổng số x 100= % . Tương tự như vậy với các thành phần còn lại.
- Cách vẽ biểu đồ tròn

B1. Chọn R 1990 là 1 đơn vị bán kính  là 2cm

[image: image52.png][ Béc Hoanh Son
Nam Hoanh Son




R 2002 =   tổng 2002    x R1990

                 Tổng 1990

R2002  = 12831,4     x 2cm = 2,4cm
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Lấy kim 12h làm gốc 0o . Vẽ thuận kim đồng hồ, từng đối tượng thứ tự theo bảng số liệu bài ra  
Tính góc ở tâm đường tròn 

Bước 2: Vẽ theo thứ tự trên biểu đồ, mỗi 1o  là 3,6o 

100%  = 2 góc bẹt hợp lại = 3600 

10  = 3,60 

Ví dụ: % cây lương thực năm 1990 là 64,8 x 3,6o = 2330
Nửa vòng tròn 180o ( còn lại 233 – 180 = 53o
-  GV yêu cầu HS vẽ tiếp biểu đồ năm 20 19 và thiết lập bảng chú giải. 
d. Hướng dẫn cách nhận xét biểu đồ

+ Biểu đồ nhiều đối tượng thường chỉ nhận xét về cơ cấu: Không đều chênh lệch nhau 

+ Đối tượng nào cao nhất, bao nhiêu -> nhì -> ba 

+ Đối tượng nào thấp nhất bao nhiêu % 

+ Chênh lệch đối tượng cao nhất và thấp nhất là bao nhiêu lần ( bao nhiêu %) 

+ giải thích nguyên nhân vì sao đối tượng này cao, vì sao đồi tượng kia thấp hoặc vì sao có sự chênh lệch nhau 

+ Biểu đồ hoặc bảng  số liệu 2 năm trở lên 

+ Qui mô : Nhận xét chung. Tăng hay giảm , tăng nhanh hay giảm nhanh. Tăng liên tục hay giảm liên tục , có sự biến động hoặc thay đổi ( lấy số liệu chúng minh) 

+ Cơ cấu: cơ cấu từng đối tượng trong tổng số 

- Đối tượng trong một năm.
	- Biểu đồ tròn:
+ Bước 1: Lập bảng số liệu đã xử lí.
+ Bước 2: Vẽ biểu đồ hình tròn theo bán kính đã tính.
+ Bước 3: Vẽ các hình quạt với tỉ trọng của từng thành phần trong cơ cấu. Ghi trị số % vào các hình quạt tương ứng. Các nan quạt được kí hiệu khác nhau.
Biểu đồ cơ cấu diện tích gieo trồng các nhóm cây
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*  Nhận xé sự thay đổi quy mô và tỷ trọng diện tích giao trồng của các nhóm cây.

- Từ năm 2000 đến 2019, quy mô và tỉ trọng diện tích gieo trồng các nhóm cây có thay đổi mạnh.

- Về quy mô: 

+ Diện tích cây lương thực chậm nhất trong các loại cây trồng từ 8320,3nghìn ha lên 8458.7
nghìn ha, tăng ….nghìn ha.

+ Diện tích cây thực phẩm và cây ăn quả, cây khác tăng nhanh. DC

+ Diện tích cây công nghiệp tăng nhanh nhất từ 2337,3 lên 4071.4 nghìn ha, tăng 749,5 nghìn ha.
- Về tỉ trọng:

+ Cây lương thực tuy đứng đầu nhưng tỉ trọng đã giảm 7,3 %.
+ Cây công nghiệp tăng nhanh nhất nhất 9.5%.
+ Cây ăn quả và cây khác tăng 2,1%
 


2.2. Hoạt động 2: Vẽ biểu đồ đường và nhận xét, giải thích vì sao đàn gia cầm và đàn lợn tăng mà đàn trâu không tăng 
a) Mục đích:

- Trình bày được các bước vẽ biểu đồ tròn có bán kính khác nhau và biểu đường thể hiện tốc độ tăng trưởng.

b) Nội dung:

- Học sinh tìm hiểu kiến thức trong SGK và quan sát lược đồ để trả lời các câu hỏi.

c) Sản phẩm: Vẽ biểu đồ đường

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung bài học

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập.

- GV yêu cầu đọc bài tập 2

- Đề yêu cầu vẽ biểu đồ gì trong bài tập 2 SGK

- Khi nào vẽ biểu đồ đường?

+ Khi đề yêu cầu: Vẽ biểu đồ đường

+ Có nhiều mốc thời gian (nhiều năm)

+ Yêu cầu của bài có ghi cụm từ: tốc độ tăng trưởng 

+ Đơn vị biểu đồ: %, tất cả các đối tượng có năm đầu tiên là 100 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời


Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

HS: Lắng nghe, ghi bài

- Khi nào vẽ biểu đồ đường?

+ Khi đề yêu cầu: Vẽ biểu đồ đường

+ Có nhiều mốc thời gian (nhiều năm)

+ Yêu cầu của bài có ghi cụm từ: tốc độ tăng trưởng 

+ Đơn vị biểu đồ: %, tất cả các đối tượng có năm đầu tiên là 100.
	Bài tập 2: Vẽ biểu đồ đường và nhận xét, giải thích vì sao đàn gia cầm và đàn lợn tăng mà đàn trâu không tăng 
- Cách vẽ biểu đồ đường

+ Bước 1: Vẽ trục tung và trục hoành, trong đó:
. Trục tung ( trị số %) có vạch trị số lớn hơn trị số lớn nhất trong chuỗi số liệu, có mũi tên, đơn vị %. Gốc tọa độ lấy trị số 0 hoặc mốc 100%.
. Trục hoành (năm) có mũi tên, có ghi năm. Gốc tọa độ trùng với năm gốc (năm 2000). GV lưu ý HS khoảng cách các năm.
+ Bước 2: Vẽ các đường biểu diễn tăng trưởng. Các đường biểu diễn được kí hiệu khác nhau.
+ Bước 3: Chú giải có thể lập bảng, cũng có thể  ghi trực tiếp vào cuối các đường biểu diễn.


	Bài tập 2:

1. Xử lí số liệu

Số lượng gia súc, gia cầm của nước ta giai đoạn 2000 – 2016

                                                                                         (Đơn vị: %)

Năm

1990

1995

2000

2002

2019

Trâu

100.0

103.8

101.5

98.6

83.7

Bò

100.0

116.7

132.4

130.4

194.4

Lợn

100.0

133.0

164.7

189.0

160.0

Gia cầm

100.0

132.3

182.6

217.2

448.0
2. Vẽ biểu đồ
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3. Nhận xét

 Tốc độ tăng trưởng của đang bò, lợn và gia cầm đều có xu hướng tăng; đàn trâu có xu hướng giảm. Trong đó:

-Tốc độ tăng trưởng của đàn gia cầm là nhanh nhất ( 448%).
- Tốc độ tăng trưởng của bò là nhanh thứ 2  ( 194,4%).
- Tốc độ tăng trưởng của đàn lợn là chậm nhất  ( 160%).
- Tốc độ tăng trưởng của đàn trâu là có xu hướng giảm  ( từ 100 xuống 83,7%).
4. Giải thích
- Đàn bò, lợn và gia cầm tăng vì

+ Đây là nguồn cung cấp thịt chủ yếu.

+ Nhu cầu về thịt, trứng tăng cao.

+ Giải quyết tốt vấn đề thức ăn.

+ Các hình thức chăn nuôi đa dang.

- Đàn trâu giảm, chủ yếu do nhu cầu về sức kéo của trâu, bò trong nông nghiệp giảm xuống.


3. Hoạt động: Luyện tập (5 phút)

a) Mục đích:

- Giúp học sinh củng cố và khắc sâu nội dung kiến thức bài học
b) Nội dung: Vận dụng kiến thức bài học để đưa ra đáp án.
c) Sản phẩm: Đưa ra đáp án.
d) Cách thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập.
- GV cho HS hoạt động theo nhóm 2 bạn chung bàn làm 1 nhóm và trả lời nhanh các câu hỏi sau:

Câu 1: Nhắc lại cách vẽ biểu đồ hình tròn. Các tính tỉ lệ phần trăm

Câu 2: Nhắc lại cách vẽ biểu đồ đường. giải thích vì sao đàn gia cầm và đàn lợn tăng mà đàn trâu không tăng?

- HS có 2 phút thảo luận theo nhóm.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

HS: Lắng nghe, ghi bài

4. Hoạt động: Vận dụng (2 phút)

a) Mục đích: Hệ thống lại kiến thức về nông nghiệp Việt Nam. 
b) Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học hoàn thành nhiệm vụ.
c) Sản phẩm: Vẽ biểu đồ tròn.

d) Cách thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập.

GV giao nhiệm vụ: Dựa vào bảng số liệu
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Vẽ biểu đồ thể hiện diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta năm 2005 và năm 2015.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS hỏi và đáp ngắn gọn. 

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- GV dặn dò HS tự làm ở nhà tiết sau nhận xét.

- Hoàn thiện bài tập thực hành 1, 2 vào vở 
- Chuẩn bị bài mới: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp.
---------------------------------------------------------------------------
Ngày soạn:  16 / 09 / 2021.

Ngày dạy:  18/ 09 / 2021
TÊN BÀI DẠY: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP

Môn học/Hoạt động giáo dục: ĐỊA LÍ; Lớp: 9

Thời gian thực hiện: (Số tiết 2 - Tiết 14)

A. MỤC TIÊU.
1. Kiến thức.
Yêu cầu cần đạt :

- Phân tích các nhân tố tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp. 

- Có điều kiện để phát triển nhiều ngành công nghiệp, mỗi vùng có điều kiện phát triển các ngành công nghiệp khác nhau.

2. Năng lực.
* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe/ phản hồi tích cực; giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm.

* Năng lực Địa Lí
- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Phân tích sơ đồ về vai trò của các nguồn tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển công nghiệp.
- Năng lực tìm hiểu địa lí: Sử dụng Bản đồ khoáng sản Việt Nam để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển công nghiệp.
- Năng lực vận dụng kiến thức kĩ năng đã học: Biết nước ta có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng, tạo điều kiện để phát triển một nền công nghiệp có cơ cấu đa dạng và phát triển nền công nghiệp trọng điểm.
3. Phẩm chất

- Trách nhiệm: Ý thức về sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

- Chăm chỉ: Phân tích được các điều kiện ảnh hưởng đến sự phát triển công nghiệp.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của GV.
- Bản đồ khoáng sản Việt Nam.

- Sơ đồ về vai trò của các nguồn tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta.

- Phiếu học tập.
2. Chuẩn bị của HS.
- Sách giáo khoa, sách tập ghi bài. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động: Mở đầu (3 phút)

a) Mục đích:

- Đặt ra tình huống có vấn đề thu hút sự tò mò của học sinh. HS kể được đơn giản các yếu tố tự nhiên và kinh tế xã hội. 

- Gợi mở học sinh đến nội dung bài học
b) Nội dung:

HS quan sát bản đồ và ảnh để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến công nghiệp

c) Sản phẩm:

HS trả lời được câu hỏi theo cách hiểu của mình.

d) Cách thực hiện:

Bước 1. Giao nhiệm vụ cho học sinh:
- GV yêu cầu HS chuẩn bị bút, giấy, theo dõi đoạn clip ghi lại những gì em thấy trong clip và trả lời câu hỏi sau.

- GV yêu cầu hs theo dõi clip: Nhà máy sản xuất mì tôm tại Việt Nam.
- GV đặt câu hỏi

+ Em cho biết người ta đang sản xuất mặt hàng gì?

+ Để sản xuất được 1 gói mì tôm như vậy em thấy có những yếu tố nào tham gia vào hoạt động sản xuất đó?
- Em hãy kể tên các ngành công nghiệp mà em biết. 

- Ở địa phương em lại phát triển các ngành công nghiệp nào?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

HS theo dõi clip ->thảo luận cặp đôi để trả lời câu hỏi của GV.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung

Bước 4. Kết luận, nhận định:

- GV quan sát, nhận xét và dẫn dắt vào bài mới:
GV gọi 1 số HS khác nhận xét và trả lời bổ sung nội dung của HS.

Vậy để có được vật dụng sử dụng hàng ngày của gia đình, em như bút bi, bút chì, tivi, tủ lạnh, mì tôm, máy tính, điện... thì ngành công nghiệp cần những nguyên vật liệu, người lao động, chính sách phát triển và để đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng như thế nào...
2. Hoạt động: Hình thành kiến thức mới

2.1. Hoạt động 1: Tìm hiểu các nhân tố tự nhiên

a) Mục đích:

- Nhận xét nguồn tài nguyên khoáng sản trên bản đồ Việt Nam và phân tích các nhân tố tự nhiên ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp ở nước ta.

b) Nội dung:

- HS dựa vào nội dung sách giáo khoa hình 11.1 và kiến thức đã học lần lượt trả lời các câu hỏi.

c) Sản phẩm:

- Dựa vào hình 11.1cho biết tài nguyên chủ yếu của nước ta thuận lợi cho sự phát triển công nghiệp: Khoáng sản, thuỷ năng, các sản phẩm nông nghiệp.

- Học sinh điền vào các ô trống biểu hiện mối quan hệ giữa các thế mạnh về tự nhiên và khả năng phát triển các ngành công nghiệp nước ta ( Hình 11.1)

- Tài nguyên thiên nhiên nước ta ảnh hưởng đến sự phát triển công nghiệp: Mỗi vùng có tài nguyên khác nhau sẽ phát triển các ngành công nghiệp khác nhau.

- Quan sát bản đồ khoáng sản Việt Nam và kiến thức đã học:

+ Xác định trên bản đồ vị trí các khoáng sản có trữ lượng lớn: HS xác định trên lược đồ: than, sắt, thiếc, dầu mỏ, khí đốt,…

+ Sự phân bố tài nguyên khoáng sản ảnh hưởng tới sự phân bố 1 số ngành công nghiệp trọng điểm: Khai thác than chủ yếu ở Quảng Ninh, khai thác sắt ở Thái Nguyên, khai thác dầu mỏ ở thềm lục địa phía Nam,…

- Ảnh hưởng của sự phân bố tài nguyên khoáng sản tới sự phát triển của các vùng: Vùng phát triển công nghiệp khai thác khoáng sản: Vùng TD&MNBB; Vùng phát triển công nghiệp thuỷ điện: Tây Nguyên; Vùng phát triển đa dạng các ngành công nghiệp: Đông Nam Bộ.

- Cần bảo vệ và sử dụng tài nguyên một cách hợp lý để phát triển công nghiệp lâu dài vì khoáng sản là có hạn, khai thác quá mức sẽ bị cạn kiệt. Gây ô nhiễm môi trường.
d) Cách thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung bài học

	Bước 1. Giao nhiệm vụ cho học sinh.
 GV treo sơ đồ ( H11.1 trống ô bên phải) và yêu cầu học sinh quan sát hình 11.1 và kiến thức đã học lần lượt trả lời các câu hỏi: 

- Dựa vào hình 11.1 cho biết tài nguyên chủ yếu của nước ta thuận lợi cho sự phát triển công nghiệp như thế nào?

- Quan sát sơ đồ yêu cầu học sinh điền vào các ô trống để biểu hiện mối quan hệ giữa các thế mạnh về tự nhiên và khả năng phát triển các ngành công nghiệp nước ta?

- Qua sơ đồ trên hãy cho biết tài nguyên thiên nhiên nước ta ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển công nghiệp?

- Yêu cầu học sinh dựa vào bản đồ khoáng sản Việt Nam và kiến thức đã học:

+ Xác định trên bản đồ vị trí các khoáng sản có trữ lượng lớn? 

+ Nhận xét về ảnh hưởng của sự phân bố tài nguyên khoáng sản tới sự phân bố 1 số ngành công nghiệp trọng điểm.

- Nhận xét về ảnh hưởng của sự phân bố tài nguyên khoáng sản tới sự phát triển của các vùng? Cho ví dụ. 

- Vì sao cần bảo vệ và sử dụng tài nguyên một cách hợp lý để phát triển công nghiệp lâu dài?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời


Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

HS: Lắng nghe, ghi bài
- Dựa vào hình 11.1cho biết tài nguyên chủ yếu của nước ta thuận lợi cho sự phát triển công nghiệp: Khoáng sản, thuỷ năng, các sản phẩm nông nghiệp.

- Học sinh điền vào các ô trống biểu hiện mối quan hệ giữa các thế mạnh về tự nhiên và khả năng phát triển các ngành công nghiệp nước ta ( Hình 11.1)

- Tài nguyên thiên nhiên nước ta ảnh hưởng đến sự phát triển công nghiệp: Mỗi vùng có tài nguyên khác nhau sẽ phát triển các ngành công nghiệp khác nhau.

- Quan sát bản đồ khoáng sản Việt Nam và kiến thức đã học:

+ Xác định trên bản đồ vị trí các khoáng sản có trữ lượng lớn: HS xác định trên lược đồ: than, sắt, thiếc, dầu mỏ, khí đốt,
Quan sát Atlat trang 8 và Atlat trang 21 bản đồ CN chung, chú ý đến sự phân bố các ngành CN ở nước ta

• Tài nguyên nhiên liệu. Than, dầu mỏ khí đốt: Than có nhiều ở bể than Đông Bắc đặc biệt ở tỉnh Quảng Ninh. Dầu mỏ, khí đốt có nhiều ở thềm lục địa vùng ĐNB => phát triển công nghiệp năng lượng

   ĐNB có nhiều mỏ dầu khí thềm lục địa -> CN khai thác dầu mỏ khí đốt ở bể trầm tích, trên đất liền phát triển các ngành lọc dầu, hóa chất, nhiệt điện chạy bằng dầu mỏ, nhà máy tô pin khí

ĐBSCL có nhiều than bùn nguyên liệu sản xuất phân bón và phát triển nông, lâm, thủy sản cung cấp nguyên liệu cho CN chế biến.

+ Ở TDMN phía bắc có nhiều kim loại. Như sắt Thái Nguyên, Yên Bái; Crôm- Cổ Định ( Thanh Hóa); Thiếc – Tĩnh Túc ( Cao Bằng); nhiều chì kẽm ở các tỉnh phía bắc -> phát triển công nghiệp luyện kim đen, luyện kim màu

+ Khoáng sản phi kim loại: Apatit – Là Cai, Pi rit – Phú Thọ…-> phát triển công nghiệp hóa chất, 

Ví dụ: khai thác aptit mang về sản xuất phân bón nhà máy supe pôt phát và hóa chất Lâm Thao.

+ Khắp cả nước có nhiều vật liệu xây dựng. ví dụ: đất sét sản xuất gạch, gói. Đá vôi -> xi măng. 

    Đồng bằng sông Sông Hồng có nhiều đá vôi như tỉnh Ninh Bình -> phát triển vật liệu xây dựng sản xuất xi măng, như xi măng vít sai Ninh Bình 

     Khu vực BTB có Crôm, sắt, thiếc, (từ Thanh Hóa  -> Quảng Bình có nhiều đá vôi phát triển vật liệu xây dựng) , sản xuất xi măng như nhà máy xi măng Bỉm Sơn, xi măng Ghi Sơn

+ 3/4 diện tích là đồi núi, lượng mưa lớn -> có nguồn thủy năng dồi dào, đặc biệt hệ thống sông, sông Đà, s. Xê San, s. Xê pốc, s. Đồng Nai -> phát triển thủy điện.

+ Tài nguyên đất, nước, khí hậu, rừng….-> phát triển nông, lâm, ngư nghiệp => tạo ra các loại nông sản, lầm sản, thủy sản cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghệp chế biến.
+ Sự phân bố tài nguyên khoáng sản ảnh hưởng tới sự phân bố 1 số ngành công nghiệp trọng điểm: Khai thác than chủ yếu ở Quảng Ninh, khai thác sắt ở Thái Nguyên, khai thác dầu mỏ ở thềm lục địa phía Nam,…

- Ảnh hưởng của sự phân bố tài nguyên khoáng sản tới sự phát triển của các vùng: Vùng phát triển công nghiệp khai thác khoáng sản: Vùng TD&MNBB; Vùng phát triển công nghiệp thuỷ điện: Tây Nguyên; Vùng phát triển đa dạng các ngành công nghiệp: Đông Nam Bộ.

- Cần bảo vệ và sử dụng tài nguyên một cách hợp lý để phát triển công nghiệp lâu dài vì khoáng sản là có hạn, khai thác quá mức sẽ bị cạn kiệt. Gây ô nhiễm môi trường.

GV chuyển ý: TNTN là rất quan trọng nhưng không phải là nhân tố quyết định sự phát triển và phân bố công nghiệp vậy thì nhân tố nào quyết định đến sự phát triển và phân bố công nghiệp cô trò ta tìm hiểu phần 2.
	I. Các nhân tố tự nhiên.
1. Thuận lợi
- Tài nguyên thiên nhiên nước ta đa dạng, tạo cơ sở nguyên liệu, nhiên liệu và năng lượng để phát triển cơ cấu công nghiệp đa ngành.

- Các tài nguyên có trữ lượng lớn là cơ sở để phát triển các ngành CN trọng điểm.

- Sự phân bố tài nguyên tạo ra các thế mạnh khác nhau của từng vùng.

2. Khó khăn

- Khoáng sản: Trữ lượng lớn nhưng phân bố không đều. tập trung chủ yếu là ở miền núi trung du có địa hình hiểm trở, thiếu lao động nên khó khăn về khai thác 

- Nguồn nước: chế độ nước sông phân hóa xảy ra, mùa khô nước sông cạn, -> thủy sản.

- Sinh vật: rừng bị khai thác quá mức vì vậy điện tích và chất lượng rừng bị suy giảm, một số của rừng phải đóng của.

- Tài nguyên biển chưa thăm dò được đánh giá đầu đủ




2.2. Hoạt động 2: Tìm hiểu các nhân tố kinh tế xã hội.
a) Mục đích:

- Phân tích các nhân tố kinh tế - xã hội  ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp ở nước ta.

b) Nội dung:

- Học sinh tìm hiểu kiến thức trong SGK và quan sát lược đồ để trả lời các câu hỏi.

c) Sản phẩm: Hoàn thành các phiếu học tập.

d) Cách thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung bài học

	Bước 1. Giao nhiệm vụ cho học sinh:

- GV chia  nhóm ( Giao phiếu học tập cho các nhóm)

+ Nhóm 1: Nhân tố dân cư và lao động 

+ Nhóm 2: Cơ sở vật chất - kĩ thuật trong công nghiệp và cơ sở hạ tầng ảnh hưởng

+ Nhóm 3: Chính sách phát triển công nghiệp 

+ Nhóm 4: Thị trường 

PHIẾU HỌC TẬP
Phiếu số 1: ( Nhóm 1)

Nhân tố dân cư và lao động ảnh hưởng ntn đến sự phát triển và phân bố công nghiệp?

Phiếu số 2 ( Nhóm 2)

- Cơ sở vật chất-kĩ thuật trong công nghiệp và cơ sở hạ tầng ảnh hưởng ntn đến sự phát triển và phân bố công nghiệp?

- Việc cải thiện hệ thống đường giao thông có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển công nghiệp?

Phiếu số 3 ( Nhóm 3)

- Chính sách phát triển công nghiệp ảnh hưởng ntn đến sự phát triển và phân bố công nghiệp?
Phiếu số 4 ( Nhóm 4)

Thị truờng ảnh hưởng ntn đến sự phát triển và phân bố công nghiệp?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS thực hiện nhiệm vụ, trao đổi kết quả làm việc với các bạn trong nhóm và ghi vào giấy nháp. Trong quá trình HS làm việc GV phải quan sát, theo dõi, đánh giá,..

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

Đại diện học sinh các nhóm lần lượt trình bày nội dung kiến thức trước lớp, các nhóm học sinh khác quan sát bổ sung kết quả
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

HS: Lắng nghe, ghi bài

Phiếu số 1 ( Nhóm 1)

- Nhân tố dân cư và lao động ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp:

- Nước ta có dân số đông, nhu cầu thị trường có nhiều thay đổi.

- Nguồn lao động dồi dào có khả năng tiếp thu khoa học kĩ thuật và thu hút đầu tư nước ngoài.
Phiếu số 2 ( Nhóm 2)

- ưu điểm: Cơ sở hạ tầng, bưu chính viễn thông cung cấp điện nước....đang từng bước được cải thiện nhất là những vùng kinh tế trọng điêm vì thế góp phần thúc đẩy sự phát triển công nghiệp ở những vùng này 

- Hạn chế: Trình độ công nghệ của ngành công nghiệp còn thấp, hiệu quả công sử dụng thiết bị chưa cao, mức tiêu hao năng lượng và nguyên vật liệu còn lớn Cơ sở vật chất kĩ thuật còn chưa đồng bộ ( giữa các bộ các ngành với nhau trong việc xây dựng cơ sở vật chất, kĩ thuật ), chỉ phân bố tập trung ở một số vùng.

Ví dụ:  ta chủ yếu nhập máy móc thiết bị cũ của nước ngoài về và đã lạc hậu so với ngày nay. Trình độ công nghệ chưa cao làm cho nguyên vật liệu và năng lượng  tiêu tốn nhiều hơn so với công nghệ mới hiện nay mà tiết kiệm năng lượng. Ngành công nghiệp luyện kim muốn loại bỏ tạp chất thì phải phải luyện kim trong các lò luyện cốc quá trình chế biến hàm lượng quặng bị thải bỏ đi rất nhiều.

Phiếu học tập 3 ( Nhóm 3)

- Trước kia khi nước ta mới thống nhất thì ưu tiên phát triển công nghiệp nặng trong khi trình độ công nghệ không cao vốn không nhiều, nên chính sách không phù hợp dẫn đến công nghiệp nước ta lâm vào tình trạng trì truệ không phát triển. Tuy nhiên trong quá trình đổi mới chính sách công nghiệp của ta cũng thay đổi. Đầu tiên chính sách công nghiệp hóa và đầu tư phát triển công nghiệp, nhà nước ưu tiên CNH – HĐH nền kinh tế đầu tư rất nhiều vốn để phát triển ngành CN, nhất la CN nhẹ. Chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần khuyến khích đầu tư ngoài nước và trong nước. Đổi mới cơ chế quản lí kinh tế, đổi mới chính sách kinh tế đối ngoại ( chính sách đầu tư thông thoáng, thủ tục nhanh ngọn, xây dựng các khu công nghiệp, có sẵn mặt bằng chỉ việc mời gọi các nhà đầu tư nước ngoài chỉ cần đưa máy móc vào là sản xuất).  Quan hệ với nhiều nước trên thế giới
Phiếu số 4 ( Nhóm 4)

- Có thị trường đầu ra thì mới khuyến khích sản xuất công nghiệp phát triển, làm thay đổi cơ cấu công nghiệp, làm cho cơ cấu công nghiệp đa dạng, linh hoạt, mẫu mã chất lượng được cải tiến hơn nhiều

- Thuận lợi: dân số đông, thị trường trong nước rộng. Thị trường xuất khẩu sang nước ngoài rộng lớn. Hàng xuất khẩu nước ta chất lượng, mẫu mã con chưa cao. Nên cũng rất cạnh tranh ở thị trường thế giới
- Khó khăn: đang bị cạnh tranh ngày càng quyết liệt bởi hàng ngoại nhập, đòi hỏi tăng chất lượng, mẫu mã

. Nhất là cạnh tranh quyết liệu bởi hàng ngoại nhập , nhất là của Trung Quốc rẻ, mẫu mã đẹp, hàng nhập khẩu của các nước Châu Âu, Bắc Mĩ, Nhật Bản giá cả cao nhưng chất lượng rất tốt 
	II. Các nhân tố kinh tế - xã hội

1. Dân cư và lao động
* Thuận lợi: Dân cư đông thị trường rộng, lao động dồi dào , giá rẻ -> thu hút đầu tư nước ngoài. Lao động có khả năng tiếp thu khoa học kĩ thuật , chất lượng ngày càng cao -> đáp ứng được một số ngành công nghệ cao 

* Khó khăn:: thế lực và trình độ lao động còn hạn chế, tác phong chậm, thiếu kinh nghiệm quản lý, phân bố lao động chưa hợp lí

2. Cơ sở vật chất - kỹ thuật trong công nghiệp và cơ sở hạ tầng

*/ Thuận lợi.

- Cơ sở hạ tầng ngày càng được cải thiện và phát triển ( nhất là các vùng kinh tế trọng điểm).

*/ Khó khăn.

- Nhiều công trình công nghệ trình độ thấp, chưa đồng bộ.

    Phân bố chưa đều chỉ tập trung ở một số vùng 
3. Chính sách phát triển công nghiệp

*/ Thuận lợi:

- Đẩy mạnh chính sách công nghiệp hóa và đầu tư.

- Chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần.

+ Khuyến khích đầu tư 

+ Đổi mới cơ chế quản lí kinh tế chính sách đối ngoại  

*/ Khó khăn.
- Vốn ít, bộ máy hành chính cồng kềnh, phức tạp...

4. Thị trường:

*/ Thuận lợi;

- Thị trường trong nước và ngoài nước rộng lớn.

*/ Khó khăn:

- Sức ép cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu.

- Sự cạnh tranh hàng ngoại nhập
 


3. Hoạt động: Luyện tập (5 phút)

a) Mục đích:

- Giúp học sinh củng cố và khắc sâu nội dung kiến thức bài học
b) Nội dung: Bài tập trắc nghiệm trên KAHOOT

c) Sản phẩm: Câu trả lời cá nhân của HS
d) Cách thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Gv trình chiếu: nhiều nhân tố tham gia vào quá trình sản xuất để tạo ra sản phẩm phục vụ cuộc sống con người. Em hãy sắp xếp các nhân tố dưới đây vào vị trí phù hợp
1. Nguồn vốn

2. Dân cư và lao động

3. Chính sách

4. Khoa học, công nghệ

5. Tài nguyên thiên nhiên (nguyên liệu)

6. Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất – kĩ thuật

7. Thị trường
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4. Hoạt động: Vận dụng (2 phút)

a) Mục đích: Hệ thống lại kiến thức về công nghiệp Việt Nam 
b) Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học hoàn thành nhiệm vụ.

c) Sản phẩm: Viết được 1 đoạn văn ngắn.

d) Cách thực hiện:

Bước 1: GV giao nhiệm vụ: Giả sử em được chọn là “ Đại sứ môi trường” hãy viết 1 đoạn thông tin khoảng 200 từ đề xuất biện pháp khai thác, sử dụng và bảo vệ hợp lí tài nguyên thiên nhiên trong phát triển công nghiệp.

Bước 2: HS hỏi và đáp ngắn gọn.

Bước 3: GV dặn dò HS tự làm ở nhà tiết sau nhận xét.

Bước 1. Giao nhiệm vụ cho học sinh: Giáo viên giao nhiệm vụ trên lớp, HS thực hiện ở nhà

- GV đưa ra câu hỏi, HS thực hiện ở nhà.

- GV có thể giao bài và thu bài và chấm bài qua ứng dụng classroom hoặc Azota …
Vận dụng và giải quyết tình huống thực tiễn
  Nếu là một nhà hoạch định chính sách phát triển kinh tế cho thành phố Hà Nội, em sẽ định hướng phát triển công nghiệp như thế nào?

* Hướng dẫn về nhà:

 - Học bài.

 - Chuẩn bị bài mới: Sự phát triển và phân bố công nghiệp.

- HS nghiên cứu SGK địa 9 trang 44,45,46  và Atlát Địa lí VN(trang Công nghiệp chung) hoàn thành các câu hỏi sau và nhóm trưởng các nhóm thu thập những ý theo nhóm là đáp án đúng rồi trình bày kết quả của nhóm theo các hình thức: sơ đồ tư duy , sự sáng tạo của nhóm ra bảng phụ hoặc giấy A0 của nhóm, powerpoint…. =>Tiết sau học

-N1,5:tìm hiểu CN khai thác n/liệu.
-N2,6: tìm hiểu CN điện
-N3,7: tìm hiểu CN CBLTTP.
-N4,8: Tìm hiểu CN dệt may                  
+Nhóm 1, 3, 5: Dựa vào H12.3/45 SGK  hoặc Atlát Địa lí VN(trang Công nghiệp chung), cho biết tên hai khu vực tập trung CN cao nhất và hai  trung tâm công nghiệp lớn nhất của nước ta ?giải thích?

+Nhóm 2, 4, 6: Dựa vào H12.3/45 SGK  hoặc Atlát Địa lí VN(trang Công nghiệp chung): Nhận xét quy mô các trung tâm CN của nước ta và cơ cấu ngành của hai trung tâm CN lớn nhất?Kể tên các trung tâm công nghiệp theo thứ tự từ lớn đến nhỏ ở ĐBSH?
--------------------------------------------------------------------------
Ngày soạn:  23 / 10 / 2021.

Ngày dạy:  25 / 10 / 20121.
TÊN BÀI DẠY: SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP

Môn học/Hoạt động giáo dục: ĐỊA LÍ; Lớp: 9

Thời gian thực hiện: (Số tiết 1- Tiết 15)

I. MỤC TIÊU. 

1. Kiến thức.

Yêu cầu cần đạt :

- Trình bày được tình hình phát triển và một số thành tựu của sản xuất công nghiệp.

- Biết được sự phân bố của một số ngành công nghiệp trọng điểm. 

2. Năng lực

* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe/ phản hồi tích cực; giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm.

* Năng lực Địa Lí
- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Phân tích biểu đồ để thấy rõ nước ta có cơ cấu công nghiệp đa dạng.

- Năng lực tìm hiểu địa lí: Phân tích bản đồ công nghiệp, lược đồ công nghiệp hoặc Atlat địa li VN để thấy rõ sự phân bố của một số ngành công nghiệp trọng điểm các trung tâm công nghiệp ở nước ta. Xác định trên bản đồ công nghiệp hai khu vực tập trung công nghiệp lớn nhất là Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Hồng, hai trung tâm công nghiệp lớn nhất là TP Hồ Chí Minh, Hà Nội

- Năng lực vận dụng kiến thức kĩ năng đã học: Phân tích mối quan hệ giữa tài nguyên thiên nhiên và MT với hoạt động sản xuất công nghiệp
3. Phẩm chất

- Trách nhiệm: Nhận thức được đường lối CNH-HĐH của Đảng và nhà nước,những tác động của CN đối với sự phát triển các ngành kinh tế khác, ý thức học tập góp mình vào công cuộc phát triển.

- Chăm chỉ: Tìm hiểu sự phân bố các ngành công nghiệp trọng điểm ở nước ta. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của GV

- Bản đồ CN Việt nam

- Tài liệu hình ảnh về CN nước ta

2. Chuẩn bị của HS

- Sách giáo khoa, sách tập ghi bài. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động: Mở đầu (3 phút)

a. Mục tiêu.
- HS gợi nhớ, huy động hiểu biết về các ngành CN ở nước ta, sử dụng kĩ năng đọc tranh ảnh để biết về các ngành CN, tạo hứng thú cho HS.
- Tạo hứng thú cho học sinh trước khi bước vào bài mới.
b) Nội dung:

- HS  dựa vào kiến thức đã học kết hợp với sự hiểu biết trả lời câu hỏi
c) Sản phẩm: Câu trả lời cá nhân của HS
d) Cách thực hiện:

Bước 1. Giao nhiệm vụ cho học sinh:

- Giáo viên tổ chức cho HS mở đầu bài học thông qua trò chơi 
- GV giới thiệu trò chơi và phổ biến luật chơi.


+ Mỗi đội có 5 thành viên, phải trả lời năm câu hỏi có liên quan đến nội dung bài đã học
+ Trong thời gian 15 giây, vừa quan sát câu hỏi và cử đại diện lên ghi câu trả lời lên bảng
+ Phần thưởng là hoa điểm 10đ
Câu 1: Bông vải, là nguyên liệu cho ngành công nghiệp nào? >>> Dệt, may

Câu 2: Tỉnh nào nước ta khai thác dầu mỏ chủ yếu cho đất nước? >>> Bà Rịa Vũng Tàu

Câu 3: Vàng đen là để chỉ loại tài nguyên khoáng sản nào? >>> Than đá

Câu 4: Nhà máy thủy điện nào hiện nay ở nước ta có công suất lớn nhất? >>> Sơn La

Câu 5: Để tên 3 sản phẩm làm từ sữa bò? >>> Sữa chua, sữa tươi, sữa đặc, phô mai…

Câu 6: Tên 1 khu CN ở tỉnh mình >>> HS tự nêu

Câu 7: Để sản xuất công nghiệp cần đến yếu tố nào?  >>> có thể liệt kê vốn, kĩ thuật, nhân lực…

Câu 8: Cánh đồng điện gió nằm ở tỉnh nào nước ta hiện nay? >>> Bạc Liêu

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ: 

- HS suy nghĩ  trả lời câu hỏi 
Bước 3. Báo cáo kết quả, thảo luận: 

- HS lắng nghe và trả lời với nhiều ý kiến khác nhau.

- HS nêu được các ngành công nghiệp: khai thác, may mặc, thuỷ điện, chế biến thuỷ sản và hiểu biết của mình về các ngành công nghiệp đó.

Bước 4. Kết luận, nhận định:

- GV quan sát, nhận xét và dẫn dắt vào bài mới:      

       Đất nước ta đang trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Công nghiệp nước ta đang phát triển nhanh, với cơ cấu ngành đa dạng, trong đó có những ngành công nghiệp trọng điểm. Vậy hệ thống công nghiệp nước ta có cơ cấu giá trị sản xuất như thế nào? Các trung tâm công nghiệp phân bố như thế nào? Đó là những vấn đề bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu.
2. Hoạt động: Hình thành kiến thức mới

2.1. Hoạt động 1: Tìm hiểu cơ cấu ngành công nghiệp

a. Mục tiêu.
- Trình bày được một số thành tựu của sản xuất công nghiệp (cơ cấu công nghiệp, tên và vai trò ngành công nghiệp trọng điểm)

- Kể tên 1 số ngành công nghiệp của địa phương

b) Nội dung:
- HS dựa vào nội dung sách giáo khoa và khai thác bản đồ công nghiệp Việt Nam để trả lời các câu hỏi.

c) Sản phẩm: HS trả lời được các câu hỏi.
d) Cách thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung bài học

	Bước 1. Giao nhiệm vụ cho học sinh:
+ Hệ thống CN của nước ta gồm các thành phần nào?

+ Đọc tên các ngành CN trọng điểm? Sắp xếp thứ tự các ngành công nghiệp ở nước ta theo tỉ trọng từ lớn đến nhỏ?

+ Ngành CN trọng điểm là gì?

+ Nêu vai trò của ngành CN trọng điểm?

+ Em có nhận xét gì về các ngành công nghiệp ở nước ta ? 

+ Xác định vùng tập trung CN ở nước ta?
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Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời


Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

HS: Lắng nghe, ghi bài

- Cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế : cơ sở nhà nước, ngoài nhà nước, có vốn đầu tư nước ngoài. 
- chúng ta có đầy đủ các ngành công nghiệp thuộc các lĩnh lực, hình thành các ngành công nghiệp trọng điểm

- Dựa vào hình 12.1, sắp xếp các ngành công nghiệp các ngành công nghiệp trọng điểm nước ta theo tỷ trọng từ lớn đến nhỏ.

- CN nước ta đa dạng với các ngành khác nhau. Trong đo có 7 ngành CN cụ thể và một ngành công nghiệp khác 

- Lớn nhất là 24,4% ngành chế biến lượng thực thực phẩm

- Lớn thứ nhì là 19,7% các ngành công nghiệp khác, nhưng không phải là ngành công nghiệp trọng điểm vì rất nhiều nhiều ngành công nghiệp khác gộp lại mới được 19,7% chúng ta loại  ra không đua vào

- 12,3% là cơ khí điện tử, 10,3% là khai thác nhiên liệu; 9,9 vật liệu xây dựng; 9,5% là hóa chất; 7,9% dật may; 6,0% ngành điện.
+ Ngành CN trọng điểm: HS dựa vào bảng tra cứu thuật ngữ SGK/ 153

+ Vai trò của ngành CN trọng điểm: Thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

+ Các ngành công nghiệp ở nước ta: Công nghiệp nước ta có cơ cấu ngành đa dạng, đủ các lĩnh vực, đã hình thành các ngành công nghiệp trọng điểm

+ Vùng tập trung CN ở nước ta: Vùng Đông Nam Bộ và Vùng ĐBSH.
GV hỏi : Hà Nội có những ngành công nghiệp nào? Tại sao đó là thế mạnh của thành phố?

Giáo dục bảo vệ môi trường: Việc phát triển không hợp lí một số ngành công nghiệp đã và sẽ gây ra vấn đề nghiêm trọng đến như thế nào? Biện pháp khắc phục
	I. Cơ cấu ngành công nghiệp.

1. Cơ cấu công ngành

- Hê thống công nghiệp nước ta gồm: Cơ sở nhà nước, ngoài nhà nước, có vốn đầu tư nước ngoài

- CN phát triển nhanh, cơ cấu đa dạng, khai thác nhiên liệu, cơ khí điện tử, hóa chất, vật liệu xây dựng, chế biến lương thực thực phẩm….

- thức đẩy tăng trường và chuyển dịch cơ cấu.

2. Ngành công nghiệp trọng điểm.

- Chiếm tỉ trọng cao trong giá trị sản lượng công nghiệp 

- Dựa trên thế mạnh vốn có: tài nguyên lao động -> đáp ứng nhu cầu thị trường

- Hiệu quả về kinh tế- xã hội. Tác động thúc đẩy các ngành khác

- Một số ngành như: Công nghiệp khai thác nhiên liệu, công nghiệp điện, chế biến LTTP, dệt may.




2.2. Hoạt động 2: Các ngành công nghiệp trọng điểm ( 20 phút)

a) Mục đích:

- Biết được sự phân bố các ngành CN trọng điểm

- Phân tích bản đồ công nghiệp, lược đồ công nghiệp hoặc Atlat địa lí VN để thấy rõ sự phân bố của một số ngành công nghiệp trọng điểm, các trung tâm công nghiệp ở nước ta.

b) Nội dung:

- Học sinh tìm hiểu kiến thức trong SGK và quan sát lược đồ để trả lời các câu hỏi.

c) Sản phẩm:HS  Hoàn thành các câu hỏi nhóm.

d) Cách thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung bài học

	Bước 1. Giao nhiệm vụ cho học sinh.
- GV yêu cầu HS quan sát bản đồ công nghiệp Việt Nam, phân nhóm thảo luận theo nội dung.
+ Nhóm 1, 2: Tên khoáng sản nhiên liệu, nơi phân bố, sản lượng khai thác?

+ Nhóm 3, 4: Xác định trên H12.2 Kể tên các nhà máy thủy điện, nhiệt điện? Nơi phân bố? Tình hình phát triển? Nhận xét về nơi phân bố của 2 ngành thủy điện và nhiệt điện?

+ Nhóm 5, 6: Tên các ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm, tỉ trọng, nơi phân bố? Vì sao ngành này chiếm tỉ trọng lớn nhất?

+ Nhóm 7, 8: Tình hình phát triển, nơi phân bố của ngành công nghiệp dệt may? Vì sao ngành dệt may lại phân bố ở những tỉnh, thành phố đó?

Bước 2: HS tiến hành thảo luận theo nội dung, GV theo dõi ,hỗ trợ .

Bước 3: HS các nhóm đại diện trình bày, các nhóm khác nhận xét.

Bước 4: GV nhận xét, chuẩn xác kiến thức và lồng ghép bảo vệ môi trường, liên hệ thực tế ở địa phương.

+ Nhóm 1, 2: 
- Nhiên liệu: Than đá, than nâu, dầu mỏ, khí đốt

- Phân bố Than đá khai thác ở tỉnh Quảng Ninh ( Cẩm Phả, Hòn Gai, Đông Triều) than nâu ở Na Dương. Được khai thác dưới 2 dạng chính là hầm lò và lộ thiên.
+ Khai thác lộ thiên là khai thác với nguồn than nằm không quá sâu trong vùng đất, trữ lượng lớn. bốc toàn bộ lớp đết phủ trên bề mặt than rồi lộ ra các vỉa than ta lấy mấy móc xúc lên ô tô trở đi chế biến hay xuất khẩu. 

+ Khai thác hầm lò là than nằm sâu trong lòng đất nên phải đào hầm đào dạng hình xoáy chôn ốc cho đến khi gặp than lại đào thẳng ngang để khai thác và xúc theo xe beng và theo hình xoáy chôn ốc từ từ đưa lên mặt đất.

- Mỗi năm sản xuất khoảng 15 đến 20 triệu tấn than được khai thác lộ thiên là chính, còn lại là khai thác hầm lò.

- Dầu mỏ khí đốt ở thềm lục địa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu gồm có Hồng Ngọc, Dạng Đông, Bạch Hổ, Rồng, Đại Hùng. Bể trầm tích Cử Long có mỏ Cái Nước và một số mỏ khác hiện nay đạng được khai thác.

 Cập nhập trên át lát.

- Khí đốt có ở bể trầm tích Lan Đỏ, Lan Tây, Thổ Chu, Mã Lai mỏ Tiền Hải Thái Bình.

-> Mỏ dầu tập trung chủ yếu ở thềm lục địa phía nam, được phát hiện đầu tiên năm 1986 từ đó đến nay đã khai thác hàng trăm triệu tấn dầu, hàng tỉ m3 khí. Dầu thô là một trong những mặt hàng phát triển chủ lực của nước ta hiện nay.

   - Dầu thô là chất sền sệt có dạng màu xanh da trời rồi đua vào chế biến lọc dầu đua ra hơn 1000 sản phẩm khác nhau. Xăng dầu, dầu điegien, dầu ma rút, nhựa đường hóa học, các sợi vải nhân tạo...Công nghiệp hóa chất lọc dầu cần kĩ thuật cao, nước ta có một nhà máy lọc dầu Dung Quất lớn nhất ( Quảng Ngãi) còn lại ta xuất khẩu thô sang nước ngoài sau đó ta nhập dầu tinh đã được chế biến về nên giá trị cao hơn rất nhiều rầu thô 

- Giáo dục HS: Thế hệ tương lai chúng ta phải học tập tiến bộ để đưua nền công nghiệp nước ta hiện đại lên, ta đã có sãn nguồn nguyên liệu tại chỗ chế biến và sử dụng luôn không phải nhập về với giá cao 

+ Nhóm 3, 4: Xác định trên H12.2 Kể tên các nhà máy thủy điện, nhiệt điện? Nơi phân bố? Tình hình phát triển? Nhận xét về nơi phân bố của 2 ngành thủy điện và nhiệt điện?

- Nhà máy nhiệt điện ngôi sao màu đỏ như Phả Lại 1 và 2. Nhà máy thủy điện Uôn Bí, Ninh Bình sản xuất chủ yếu nhờ nguồn than ở Quảng Ninh. Phía nam có nhà máy Phú Mĩ 1; 2; 3, nhà máy bat-xi-bi-la ở Vũng Tàu, nhà máy nhiệt điện chạy bằng dầu ở Thủ Đức, Trà Nóc chủ yếu phát triển trên nguồn dầu khí.

 - Nhà máy thủy điện đầu tiên ở VN là Thác Bà hợp tác với liên xô cũ để sản xuất trong thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội miền bắc trên dòng sông Chảy; Nhà máy thủy điện Hòa Bình trên sông Đà, nhà máy thủy điện Sơn La, Xê Xan 1; 2; 3; 4……

+ Nhóm 5, 6: Tên các ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm, tỉ trọng, nơi phân bố? Vì sao ngành này chiếm tỉ trọng lớn nhất?
- Là ngành chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp

Các phân ngành chính là:

  + Chế biến sản phẩm trồng trọt: xay xát, sản xuất đường, rượu, bia, nước ngọt, chế biến chè, thuốc lá, càphê, dầu thực vật.

  + Chế biến sản phẩm chăn nuôi: chế biến thịt, trứng, sữa, thực phẩm đông lạnh, đồ hộp

  + Chế biến thuỷ sản: làm nước mắm, sấy khô, đông lạnh…..

- Tập trung: Hà nội, TP.HCM, Hải Phòng, Biên Hoà, Đà Nẵng

- Ngành này chiếm tỉ trọng lớn nhất do có nguồn nguyên liệu dồi dào tại chỗ.

- Tập trung lớn nhất TP Hồ Chí Minh , Hà Nội, Hải Phòng, Biên Hòa., Đà Nẵng

- Ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm chiến tỉ trọng lớn nhất vì nguồn nguyên liệu có sẵn, các sản phẩm trồng trọt chăn nuôi sẵn có, lao động dồi dào, ngành này không cần vốn lớn, không cần kĩ thuật cao, quay vòng vốn nhanh lại giải quyết được công ăn việc làm cho nhiều lao động
+ Nhóm 7, 8: Tình hình phát triển, nơi phân bố của ngành công nghiệp dệt may? Vì sao ngành dệt may lại phân bố ở những tỉnh, thành phố đó?

- Dựa trên ưu thế nguồn lao động rẻ. Các sản phẩm dệt may được xuất khẩu nhiều nước trên thế giới: đứng đầu là dầu khí- > dệt may -> thủy sản

- Các trung tâm dệt may lớn nhất là TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Nam Định…

- Vì những thành phố này tập trung đông dân, nguồn lao động dồi dào, thị trường tiệu thụ rộng, Nam Định là nơi có truyền thống dệt may lâu đời từ thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc
-  Dựa vào H12.3, xác định hai khu vực tập trung công nghiệp lớn của nước ta? Kể tên một số trung tâm công nghiệp tiêu biểu cho mỗi khu vực?

- Hai khu vực tập trung công nghiệp lớn nhất là ĐB sông Hồng (Trung tâm lớn nhất là Hà Nội)  và ĐB sông Cửu Long (Trung tâm lớn nhất là TP Hồ Chí Minh)

- Ở Hà Nội và TP Hồ Chí Mình gồm có 6 phân ngành: luyện kim, cơ khí, hóa chất, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến lương thực thực phẩm, và sản xuất hàng tiêu dung ở Hà Nội. 
	II. Các ngành công nghiệp trọng điểm

1. Khai thác nhiên liệu

- CN khai thác than chủ yếu ở Quảng Ninh.
Khoảng 15-20 triệu tấn/năm.

- CN khai thác dầu khí chủ yếu tập trung ở thềm lục địa phía nam. Đã khai thác hàng trăm triệu tấn dầu khí chủ yêu tập trung tại thềm lục địa phía nam.

- Than và đàu khí là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta hiện nay.

2. Công nghiệp điện

-  Gồm: Nhiệt điện và thủy điện

- CN  điện phát triển nhanh dựa vào accs điều kiện tự nhiên sẵn có như tài nguyên, dầu khí, than, thủy năng….
- Một số nhà máy điện lớn: Hòa Bình, Sơn La, Yaly, Trị An, Phả Lại, Phú mỹ…

Ngoài ra còn có các loại năng lượng khác như: năng lượng mặt trời, gió….
3. Chế biến lương thực, thực phẩm.

- CN chế biến LTTP  có tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất CN.

- Bao gồm: chế biến sản phẩm trồng trọt, chế biến sản phẩm chăn nuôi, chế biến thủy sản.ung nhất ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

4. Dệt may.

CN dệt may phát triển dựa trên các thế mạnh sẵn có như nguồn lao động đông, giá rẻ, có tay nghề….
- Các trung tâm dệt may lớn như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Nam Định

III. Các trung tâm công nghiệp lớn.

(HS tự học)

- Khu vực tập trung công nghiệp: Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Hồng
- Trung tâm công nghiệp lớn: Thành Phố Hồ Chí Minh, Hà Nội.


3. Hoạt động: Luyện tập (5 phút)

a) Mục đích:

- Củng cố, khắc sâu nội dung kiến thức bài học.
b) Nội dung: Vận dụng kiến thức bài học để đưa ra đáp án.
c) Sản phẩm: Câu trả lời cá nhân của HS
Câu 1: D; Câu 2: D; Câu 3: A
d) Cách thực hiện:

Bước 1: GV cho HS nghe và trả lời nhanh các câu hỏi sau:

Bài 1: Chọn câu trả lời đúng nhất 

Câu 1: Ngành công nghiệp chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu giá trị công nghiệp (năm 2002)?

A. Công nghiệp điện .

B. Công nghiệp dệt may.

C. Công nghiệp khai thác nhiên liệu .

D. Công nghiệp chế biến lương thực ,thực phẩm.

Câu 2: Ngành công nghiệp năng lượng (thủy điện ) phát triển dựa trên cơ sở tài nguyên nào?

A. Khoáng sản kim loại.

B. Khoáng sản năng lượng .

C. Khoáng sản phi kim loại.

D. Thủy năng của sông suối. 

Câu 3: Tên nhà máy nhiệt điện chạy bằng than là 

A. Phả Lại 

B. Phú Mỹ

C. Bà Rịa

D. Thủ Đức.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ:
- HS tham gia trả lời câu hỏi trắc nghiệm.

- GV quan sát khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.

Bước 3. Báo cáo kết quả, thảo luận: 

- Sau khi cá nhân HS hoàn thiện sản phẩm, GV gọi HS trình bày sản phẩm của mình.

- HS khác lắng nghe, bổ sung để chỉnh sửa sản phẩm của bạn và sản phẩm của cá nhân. 

Bước 4. Kết luận, nhận định: 
- GV tổng kết, nhận xét đánh giá hoạt động học của HS.

- GV động viên, khen thưởng.

4. Hoạt động: Vận dụng (2 phút)

a) Mục đích: HS vận dụng được những kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề trong thực tiễn
b) Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học hoàn thành nhiệm vụ.

c) Sản phẩm: Sưu tầm hình ảnh.

d) Cách thực hiện:

Bước 1: Giáo viên giao nhiệm vụ trên lớp, HS thực hiện ở nhà

- GV đưa ra câu hỏi, HS thực hiện ở nhà.

- Nếu là người hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, em sẽ chọn ngành nào để công tác? Vì sao?
- GV có thể giao bài và thu bài và chấm bài qua ứng dụng classroom hoặc Azota …

- Học bài và làm bài tập 2.3  trang 47 – sgk .
- Chuẩn bị bài 13 : Vai trò , đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ  .
   + Đọc bài và trả lời các câu hỏi trong từng mục .

   + Quan sát  khai thác hình 13.1 

   + Lập sơ đồ bài tập 1 trang 50 sgk .
-----------------------------------------------------------------------------------
Ngày soạn:  24 / 10 / 2019.

Ngày dạy: 26 / 10/ 2019
TÊN BÀI DẠY: VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN 
VÀ PHÂN BỐ CỦA DỊCH VỤ

Môn học/Hoạt động giáo dục: ĐỊA LÍ; Lớp: 9

Thời gian thực hiện: (Số tiết 1 – Tiết 19)

I. MỤC TIÊU.

1. Kiến thức

Yêu cầu cần đạt :

- Nêu được khái niệm, đặc điểm phân bố và cơ cấu ngành dịch vụ 
- Đánh giá được vai trò quan trọng của ngành dịch vụ đối với sản xuất và đời sống. Lấy được ví dụ và phân tích được vai trò của dịch vụ trong đời sống và sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

- Phân tích được sự phát triển của dịch vụ. Dự báo được xu hướng phát triển dịch vụ trong tương lai.

2. Năng lực

* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe/ phản hồi tích cực; giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm.

* Năng lực Địa Lí
- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Phân tích số liệu về các ngành dich vụ ở nước ta.

- Năng lực vận dụng kiến thức kĩ năng đã học: Giải thích sự phân bố ngành dịch vụ ở nước ta.

3. Phẩm chất

- Trách nhiệm: Thấy được sự phát triển của dịch vụ trong sự phát triển kinh tế.

- Chăm chỉ: Tìm hiểu đặc điểm, sự phát triển của ngành dịch vụ.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
1. Chuẩn bị của GV.
- Biểu đồ về cơ cấu ngành dịch vụ ở nước ta 

- Một số hình ảnh về ngành dịch vụ ở nước ta hiện nay.

2. Chuẩn bị của HS

- Sách giáo khoa, sách tập ghi bài. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.
1. Hoạt động: Mở đầu (3 phút)

a) Mục đích:

- Tạo hứng thú cho học sinh trước khi bước vào bài mới. 

b) Nội dung:

- HS duy nghĩ trả lời câu hỏi.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d) Cách thực hiện:

Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh: 

- GV đố HS một số câu hỏi
Chuyện đời sống: 
  - Khi nhà em trồng nhiều rau, số lượng nhiều có nhu cầu bán, em phải làm sao để bán được sản phẩm?
 - Khi gia đình em có người bị đau ốm, em tìm đến đâu để giải quyết?
 - Khi gia đình em có nhu cầu đi du lịch ở Đà Nẵng trong mùa hè tới, gia đình em cần chuẩn bị những gì?
- Làm thế nào để các sản phẩm công nghiệp đến với các em? (giao thông vận tải)

- Ngành nào giúp các em vận chuyển được thư tín, bưu phẩm đi các nơi? (bưu chính)
- Theo các em ngành GTVT và ngành bưu chính thuộc ngành nào ở nước ta? (dịch vụ)

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ: 

- HS suy nghĩ  trả lời câu hỏi 
Bước 3. Báo cáo kết quả, thảo luận: 

- HS lắng nghe và trả lời với nhiều ý kiến khác nhau.

- HS nêu được các ngành công nghiệp: khai thác, may mặc, thuỷ điện, chế biến thuỷ sản và hiểu biết của mình về các ngành công nghiệp đó.

Bước 4. Kết luận, nhận định:

- GV quan sát, nhận xét và dẫn dắt vào bài mới:      
           Vậy những tình huống trên nhằm giải quyết những nhu cầu rất cần thiết, phổ biến trong đời sống.  Không phải ngành nông nghiệp, công nghiệp giải quyết cho chúng ta mà chính là ngành dịch vụ.  làm tăng thêm giá trị của hàng hoá sản xuất ra, ở nước ta cơ cấu và vai trò của dịch vụ trong nền kinh tế cũng như đặc điểm phát triển và phân bố các nghành dịch vụ như thế nào? Đó là những nội dung chúng ta tìm hiểu hôm nay .

2. Hoạt động: Hình thành kiến thức mới

2.1. Hoạt động 1: Cơ cấu và vai trò của ngành dịch vụ trong nền kinh tế ( 20 phút)
a) Mục đích:

- Học sinh nêu được khái niệm của ngành dịch vụ. Biết rõ cơ cấu của ngành dịch vụ, không nhầm lẫn khi phân loại các loại hình dịch vụ.

- Trình bày được vai trò của ngành dịch vụ đối với sản xuất và đời sống. 

- Khai thác kiến thức thực tế để đưa ra nhận định, đánh giá về vai trò của dịch vụ.

b) Nội dung:

- HS dựa vào nội dung sách giáo khoa và khai thác biểu đồ về cơ cấu ngành dịch vụ ở nước ta để trả lời các câu hỏi.

c) Sản phẩm: HS trả lời các câu hỏi sau

d) Cách thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung bài học

	Nhiệm vụ 1: tìm hiểu cơ cấu ngành dịch vụ

Bước 1. Giao nhiệm vụ cho học sinh:

-  GV: Yªu cÇu HS ®äc thuËt ng÷ “ dÞch vô” trang 153 SGK

- GV yêu cầu HS quan sát H3.1 cho biết cơ cấu ngành dịch vụ gồm mấy nhóm ngành.?
- Tíh tỉ trọng của các nhóm dịch vụ tiêu dùng, DV sản xuất và dịch vụ công cộng?
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- Bố mẹ các em đang làm việc trong nhóm ngành nào sau đây?

- Chứng minh rằng nền kinh tế càng phát triển thì các hoạt động dịch vụ, cũng trở nên đa dạng?
  + GV cho HS quan sát và phát hiện nhanh một số loại hình dịch vụ gần gũi trong đời sống của các em. 
- Hiện nay ở khu vực nông thôn được nhà nước đầu tư xây dựng mô hình Đường – Trường – Trạm. Đó là loại hình dịch vụ gì? (Dịch vụ công cộng)

- Ngày nay việc đi lại giữa Bắc – Nam, miền núi – đồng bằng, trong nước – ngoài nước rất thuận tiện đủ loại phương tiện từ hiện đại – đơn giản. Vậy đó là dịch vị gì? (Dịch vụ sản xuất)

- Yêu cầu HS quan sát tranh, xếp nhanh các bức ảnh phù hợp với cơ cấu ngành dịch vụ. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời


Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

HS: Lắng nghe, ghi bài
- Cơ cấu của nghành dịch vụ: Cơ cấu ngành gồm: Dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ sản xuất và dịch vụ công cộng.

- HS bầy tỏ nghề nghiệp bố mẹ 

- Hiện các em đang được hưởng sự phát triển của ngành thương nghiệp, đây là hoạt động buôn bán. Khi gia đình các em đi du lịch thì phải ăn uống tức là các em đang đóng góp vào sự phát triển ngành dịch vụ. Hiện nay các em được sử dụng giáo dục, ý tế …liên quan đến dịch vụ công cộng 

+ Hiện nay việc đi lại bằng phương tiện vận tải công cộng đã trở nên phổ biến ( dịch vụ giao thông vận tải ngày càng phát triển).

+ Hệ thống nhà trẻ, khu vui chơi giải trí ngày càng phát triển.

+ Các loại hình dịch vụ giáo dục, y tế ngày càng mở rộng hơn…

- Nền kinh tế càng phát triển thì các hoạt động dịch vụ càng trở nên đa dạng:
+  Ở vùng trung du miền núi phía Bắc, kinh tế kém phát triển, vì vậy các hoạt động dịch vụ tiêu dùng, sản xuất và dịch vụ công cộng kém phát triển.

+ Ngược lại, Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ là hai vùng có nền kinh tế phát triển năng động nhất cả nước, các hoạt động dịch vụ ở đây phát triển đa dạng và lớn mạnh. Tiêu biểu có Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh là hai trung tâm dịch vụ lớn nhất và đa dạng nhất cả nước.

Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu vai trò của dịch vụ

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV nêu yêu cầu, cách thức làm việc để học sinh thực hiện nhiệm vụ:

- GV chia lớp thành 4 nhóm:

+ Nhóm 1,2: Tìm hiểu vai trò của dịch vụ trong sản xuất.

+ Nhóm 3,4: Tìm hiểu vai trò của dịch vụ trong đời sống.

- Cách thức thực hiện: 3 thao tác:

- Mỗi thành viên trong nhóm chuẩn bị một mẩu giấy, suy nghĩ độc lập và ghi chép ý kiến của mình vào đó. 

- Các thành viên trong nhóm cùng nhau tổng hợp các ý kiến, loại bỏ các ý kiến trùng nhau, sắp xếp các ý kiến theo lôgic hợp lý.

- Trình bày lại trên giấy  và chuẩn bị trưng bày.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ: 
- Các nhóm thực hiện nhiệm vụ học tập.

(GV bao quát, quan sát, phát hiện kịp thời và có biện pháp hỗ trợ khi các nhóm gặp khó khăn)

Bước 3. Báo cáo kết quả, thảo luận

- Các nhóm trình bày theo hình thức trưng bày trên trực tuyến.

Bước 4. Kết luận, nhận định: 
- Các nhóm tham gia nhận xét, phản biện theo cặp đã phân công: N1- 2; N3 - 4.

GV nhận xét quá trình thảo luận, trao đổi, phản biện của các nhóm. Trên cơ sở kết quả của các nhóm, GV cùng với HS chốt kiến thức cần thiết.

- Trong sản xuất: ngành dịch vụ giúp vận chuyển nguyên liệu từ vùng nông nghiệp sang các nhà máy công nghiệp, vận chuyển các cơ sở sản xuất công công nghiệp đó đến nơi tiêu thụ là các siêu thị 

- Đối với đời sống: ngành dịch vụ đáp ứng nhu cầu con người, đáp ứng nhu cầu tinh thần, có thể xem được các kênh trên tivi, vào mạng. Đáp ứng được nhau cầu vật chất, cung cấp các mặt hàng cần thiết, dịch vụ nâng cao chất lượng cuộc sống như dịch vụ buôn bán hàng trên mạng , con người xích lại gần nhau hơn… he, gọi HS nhận xét và bổ sung

	I. Cơ cấu và vai trò của dịch vụ trong nền kinh tế. 

1.  Cơ cấu nghành dịch vụ  

- Khái niệm: là các hoạt động đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của con người.

- Dịch vụ bao gồm một tập hợp các hoạt động kinh tế rất rộng lớn và phức tạp 
- Cơ cấu đa dạng, gồm 3 nhóm ngàn: 
+ Dịch vụ tiêu dùng

+ Dịch vụ sản xuất 

+ Dịch vụ công cộng.

2. Vai trò của dịch vụ trong sản xuất và đời sống.
* Đối với sản xuất
- Dịch vụ thúc đẩy nền kinh tế phát triển

- Tạo ra mối liên hệ giữa các ngành sản xuất, giữa các vùng trong nước và giữa nước ta với nước ngoài

* Đối với đời sống
- Đáp ứng ngày càng tốt hơn những nhu cầu về đời sống vật cất, tinh thần, của con người 
- Tạo ra nhiều việc làm, nâng cao đời sống nhân dân, tạo nguồn thu nhập lớn.




2.2. Hoạt động 2: Đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ ở nước ta.

a) Mục đích:
+ Trình bày khái quát về sự phát triển của ngành dịch vụ. 

+ Phân tích biểu đồ, số liệu thống kê để đưa ra nhận định về sự phát triển của ngành dịch vụ 

b) Nội dung:

- Học sinh tìm hiểu kiến thức trong SGK và quan sát lược đồ để trả lời các câu hỏi.
c) Sản phẩm: Thuyết trình sản phẩm, câu trả lời, bài làm của học sinh 
d) Cách thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung bài học

	Bước 1. Giao nhiệm vụ cho học sinh: 

GV yêu cầu HS quan sát bảng số liệu.
Cơ cấu GDP của Việt Nam 2015 – 2018
Nông nghiệp

Công nghiệp

Dịch vụ

2015

17,0

33,3

39,7

2018

8,7

48,6

42,7

- Nhận xét về tỉ trọng dịch vụ trong cơ cấu GDP?

- Quan sát bảng: cơ cấu lao động  của Việt Nam
Nông nghiệp

Công nghiệp

Dịch vụ

2015

44,3

22,9

32,8

2018

38,1

26,6

35,3

- Nhận xét về tỉ trọng lao động của ngành dịch vụ trong cơ cấu lao động của nước ta?

- Quan sát biểu đồ tăng trưởng kinh tế theo ngành, 2015- 2017 (%)
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- Nhận xét tốc độ tăng trưởng của ngành dịch vụ? 

- GV tổ chức cho HS liên hệ, so sánh giữa cơ cấu kinh tế của Việt Nam với các nước phát triển trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.
Yêu cầu HS nghiên cứu SGK và trả lời câu hỏi:

 - Tại sao các hoạt động dịch vụ ở nước ta phân bố không đều?

- Tại sao Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là hai trung tâm dịch vụ lớn nhất và đa dạng nhất cả nước?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời


Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

HS: Lắng nghe, ghi bài
- Bảng Cơ cấu GDP Tỉ lệ ngành dịch vụ trong cơ cấu đã tăng, chỉ đứng sau ngành công nghiệp, lớn hơn nhiều ngành nông nghiệp 

- Nhận xét:  tỉ trọng lao động của ngành dịch vụ trong cơ cấu lao động của nước ta 

So sánh ngành dịch vụ so với các ngành khác, so sánh cơ cấu lao động của ngành dịch vụ với cơ cấu GDP

- Cơ cấu ngành dịch vụ thấp hơn ngành nông nghiệp, cao hơn ngành CN 

- Cơ cấu ngành dịch vụ tỉ trọng mà GDP sản xuất được ra cao hơn rất nhiều so với tỉ trọng lao động -> hiệu quả sản xuất ngành dịch vụ rất cao. Một người sản xuất trong ngành dịch vụ thì có năng xuất cao hơn, kiếm được nhiều tiền hơn so với ngành, so với người làm trong ngành NN, CN 

- Nhận xét tốc độ tăng trưởng của ngành dịch vụ.
Tốc độ tăng trưởng tương đối ổn định từ 6,%3 tăng 7,4% 

- so sánh giữa cơ cấu kinh tế của Việt Nam với các nước phát triển trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, để HS hiểu được:

* Thực tế, ngành Dịch vụ ở nước ta vẫn chưa thể hiện được rõ vai trò chủ đạo dẫn dắt tốc độ tăng trưởng nền kinh tế. So với các nước trong khu vực và trên thế giới, quy mô và chất lượng dịch vụ của Việt Nam còn thấp; Tốc độ chuyển dịch cơ cấu GDP của nền kinh tế theo hướng dịch vụ hóa còn rất chậm, mức độ tác động lan tỏa  thấp. Trong thời gian tới, Việt Nam vẫn phải tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, tỷ trọng dịch vụ cần được tăng mạnh hơn, bền vững hơn, theo hướng dịch vụ hóa.  Đó là xu thế tất yếu của sự phát triển.

 - các hoạt động dịch vụ ở nước ta phân bố không đều:

+ Sự phân bố của các hoạt động dịch vụ phụ thuộc chặt chẽ vào phân bố của các đối tượng đòi hỏi dịch vụ, trước hết là phân bố dân cư, dân cư nước ta phân bố không đều giữa đồng bằng – miền núi, thành thị - nông thôn, vì vậy:

+ Ở các thành phố lớn, thị xã, các vùng đồng bằng là nơi tập trung đông dân cư và nhiều ngành sản xuất cũng là nơi hoạt động dịch vụ phát triển.

+ Ngược lại, ở các vùng núi, dân cư thưa thớt, kinh tế chưa phát triển, tự cung tự túc nên các hoạt động dịch vụ nghèo nàn.
- Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là hai trung tâm dịch vụ lớn nhất và đa dạng nhất cả nước vì:

- Đây là những nơi tập trung đông dân cư nên nhu cầu tăng cao về mọi mặt.
- Có thị trường tiêu thụ lớn và là nơi tập trung vốn đầu tư trong và ngoài nước rất lớn.
- Hệ thống giao thông thuận lợi có nhiều loại đường (sắt, ô tô, không, thủy) là đầu mối giao thông vận tải, viễn thông lớn nhất cả nước.
- Tập trung nhiều trường đại học lớn, các viện nghiên cứu, các bệnh viện chuyên khoa hàng đầu.
- Đồng thời là hai trung tâm thương mại, tài chính, ngân hàng lớn nhất nước ta.
	II. SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CỦA NGÀNH DỊCH VỤ:

a. Đặc điểm phát triển:

- Khu vực dịch vụ đang có những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

- Tốc độ tăng trưởng tương đối ổn định. (năm 2017 đạt 7,4%).

- Chiếm 42,7% cơ cấu GDP và 35,3% cơ cấu lao động (năm 2018)
- Phát triển nhất là dịch vụ tiêu dùng

2. Đặc điểm phân bố

- Nhân tố ảnh hưởng

+ Phân bố dân cư

+ Sự phát triển sản xuất

- Hai vùng kinh tế hoạt động dịch vụ phát triển nhất: Đông Nam Bộ Bộ và bằng sông Hồng

- Hai trung tâm dịch vụ lớn và đa dạng nhất nước ta. TP Hồ Chí Minh và Hà Nội.


3. Hoạt động: Luyện tập (5 phút)

a) Mục đích:

- Giúp học sinh củng cố và khắc sâu nội dung kiến thức bài học
b) Nội dung: Bài tập trắc nghiệm trên KAHOOT
c) Sản phẩm: Câu trả lời cá nhân của HS
d) Cách thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- Điền đúng (Đ) hoặc sai (S) vào        ở cuối các câu dưới đây:
A. Tỉ trọng GDP và tỉ trọng lao động từ 15 tuổi trở lên của nhóm ngành dịch vụ tăng liên tục 

B. Các ngành dịch vụ đóng góp cho nền kinh tế bằng việc tạo ra giá trị và tạo ra nhiều việc làm 

C. Trong cơ cấu GDP, nhóm ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhất
D. Trong cơ cấu lao động, lao động từ 15 tuổi trở nên đang làm việc trong ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhất
4. Hoạt động: Vận dụng (2 phút)

a) Mục đích: HS vận dụng được những kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề trong thực tiễn.
b) Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học hoàn thành nhiệm vụ.
c) Sản phẩm: Sưu tầm hình ảnh và viết 1 đoạn văn ngắn.

d) Cách thực hiện:

Bước 1:Giáo viên giao nhiệm vụ trên lớp, HS thực hiện ở nhà

- GV đưa ra câu hỏi, HS thực hiện ở nhà
 - Sưu tầm một số hình ảnh về các ngành dịch vụ nổi bật của Thành phố Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh và viết 1 đoạn thông tin giới thiệu về hoạt động dịch vụ của thành phố đó.

- GV có thể giao bài và thu bài và chấm bài qua ứng dụng classroom hoặc Azota …

* Hướng dẫn HS tự học.
- Chuẩn bị bài 14 : Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông
+ Đọc bài và trả lời các câu hỏi trong từng mục .

+ Quan sát  khai thác hình 14.1 

----------------------------------------------------------------------------------
Ngày soạn: 29 / 11/ 2021.

Ngày dạy:  01 / 11/ 2021
TÊN BÀI DẠY: GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Môn học/Hoạt động giáo dục: ĐỊA LÍ; Lớp: 9

Thời gian thực hiện: (Số tiết 1 – Tiết 20)

I. MỤC TIÊU.

1. Kiến thức.
- Trình bày được ý nghĩa của ngành giao thông vận  đối với đời sống và kinh tế - xã hội.

- Trình bày được đặc điểm phát triển và phân bố của các loại hình giao thông vận tải ở nước ta.

- Phân tích được tầm quan trọng của từng loại hình giao thông vận tải đối với phát triển kinh tế và xã hội.

2. Năng lực

* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe/ phản hồi tích cực; giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm.

* Năng lực Địa Lí
- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Phân tích những tác động của những bước tiến của ngành bưu chính viễn thông đến đời sống kinh tế - xã hội của đất nước.
- Năng lực tìm hiểu địa lí: Xác định trên lược đồ giao thông một số tuyến giao thông quan trọng, một số sân bay, bến cảng.
- Năng lực vận dụng kiến thức kĩ năng đã học: Liên hệ thực tế địa phương đang sống.
3. Phẩm chất

- Trách nhiệm: Thực hiện luật an toàn giao thông hiệu quả.

- Chăm chỉ: Biết được đặc điểm của ngành giao thông vận tải và bưu chính viễn thông

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của GV

- Bản đồ giao thông vận tải và bưu chính viễn thông Việt Nam.

2. Chuẩn bị của HS

- Sách giáo khoa, sách tập ghi bài. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động: Mở đầu (3 phút)

a) Mục đích:

- Tạo hứng thú cho học sinh trước khi bước vào bài mới. 

b) Nội dung:

- HS dựa vào kiến thức thực tế để trả lời câu hỏi.

c) Sản phẩm:

- HS trả lời theo nhận thức của mình.

d) Cách thực hiện:

Bước 1. Giao nhiệm vụ cho học sinh: 

- Trò chơi: “Ô cửa bí mật” với 4 câu hỏi

- Giáo viên cho học sinh chọn ô số để nhận câu hỏi và trả lời. Trả lời đúng có thưởng là cây kẹo hay dụng cụ học tập.

- Hàng ngày em đi học bằng phương tiện gì? Và trên đường đi học em gặp những loại hình vận tải nào khác nữa?
- Loại hình giao thông mà có hệ thống đường đi riêng là loại nào? Em hãy kể tên tuyến đường dài nhất của loại hình này ở nước ta? ( đường sắt, 
- Theo em ở miền Tây (Đồng bằng sông Cửu Long) loại hình giao thông nào phát triển nhất. Vì sao?

- Ở nước ta đã có tàu điện ngầm chưa? Công trình này hiện đang làm ở đâu?(Tuyến tàu điện ngầm dưới lòng đất sâu 40 mét xuyên lòng đất ở trung tâm Q.1 (TP.HCM) nối liền giữa nhà ga Ba Son với ga Nhà hát Thành phố )
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung 

HS: Trình bày kết quả


Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và dẫn vào bài mới

HS: Lắng nghe, vào bài mới
2. Hoạt động: Hình thành kiến thức mới

2.1. Hoạt động 1: Giao thông vận tải.
a) Mục đích:

- Trình bày được các ý nghĩa của ngành giao thông vận tải đối với đời sống và sự phát triển kinh tế - xã hội.

- Học sinh trình bày được đặc điểm phát triển và phân bố của các ngành giao thông vận tải nước ta.

- Xác định được trên bản đồ giao thông vận tải một số tuyến đường sắt, đường ô tô, quan trọng.

- Xác định được các sân bay cảng biển lớn của nước ta trên lược đồ giao thông vận tải.
b) Nội dung:

- HS dựa vào nội dung sách giáo khoa và khai thác lược đồ giao thông vận tải để trả lời các câu hỏi.

c) Sản phẩm: Thuyết trình sản phẩm, câu trả lời, bài làm của học sinh 
d) Cách thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung bài học

	Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu ý nghĩa của ngành giao thông vận tải 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập.
GV: Gäi 1 HS ®äc SGK ®o¹n: Giao th«ng ph¸t triÓn

- Giao thông vận tải có ý nghĩa gì?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời


Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- Sau khi học sinh chia sẻ nội dung ý nghĩa của ngành giao thông vận tải. Giáo viên chốt ý.

- GVTV Vận chuyển nguyên vật liệu từ nơi khai thác thông qua các loại hình GTVT đến được đến nơi chế biến, GVTV vận chuyển các sản phẩm mà chế biến xong rồi đến thị trường 

- Giao th«ng vËn t¶i lµ ngµnh s¶n xuÊt quan träng ®øng hµnh thø t­( CN khai th¸c, CN chÕ biÕn vµ n«ng nghiÖp), tuy kh«ng t¹o ra cña c¶i vËt chÊt nh­ng ®­îc vÝ nh­ m¹ch m¸u trong c¬ thÓ con ng­êi.
Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu về các loại hình giao thông vận tải của nước ta 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- Quan sát sơ đồ cơ cấu ngành GTVT cho biết nước ta hiện nay có những loại hình giao thông vận tải nào?
Nhóm 1, 2: 

- Quan sát sơ đồ cơ cấu ngành GTVT và bảng 14.1 nhận xét loại hình vận tải trong vận chuyển hàng hóa. cho biết loại hình vận tải nào có vai trò quan trọng nhất trong vận chuyển hàng hóa? Tại sao?

Nhóm 3, 4:
- Cho biết loại hình vận tải nào có tỉ trọng tăng nhanh nhất? tại sao?

- Xác định các tuyến đường bộ xuất phát từ HN và HCM 

Nhóm 5, 6
- Kể tên các tuyến đường sắt chính? Đa số các tuyến đường sắt đều nằm ở miền nào của VN? 

Nhóm 7, 8:

- Hãy kể tên các cầu lớn thay cho phà qua sông mà em biết? 

- Xác định các bến cảng biển lớn nhất?

Tích hợp giáo dục quốc phòng: Ví dụ về giao thông vận tải và bưu chính viễn thông gắn với quốc phòng an ninh.
	I. Giao thông vận tải

1. Ý nghĩa

- GTVT có vai trò đặc biệt quan trọng trong mọi ngành kinh tế:

+ Thúc đẩy sản xuất phát triển.

+ Thực hiện mối quan hệ trong nước ngoài nước.

2. Các loại hình giao thông vận tải



	Bảng số liệu cơ cấu khối lượng hàng hóa phân theo các loại hình giao thông vận tải năm 2002 và 2016 (đơn vị %)

Loại hình

Cơ cấu khối lượng hàng hóa vận chuyển

1990

2000

2010

2017

Tổng số

100,0
100,0
100,0
100,0
Đường sắt

4,30
2,80
0,98
0,41
Đường bộ

58,94
64,59
73,30
77,68
Đường sông

30,23
25,64
18,01
16,83
Đường biển

6,52
6,95
7,69
5,06
Đường hàng không

0,01
0,02
0,02
0,02


	Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời


Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

HS: Lắng nghe, ghi bài

Nhóm 1, 2: 

- Quan sát sơ đồ cơ cấu ngành GTVT và bảng 14.1 nhận xét loại hình vận tải trong vận chuyển hàng hóa. cho biết loại hình vận tải nào có vai trò quan trọng nhất trong vận chuyển hàng hóa? Tại sao?

- Nhận xét chung.
+ Cơ cấu khối lượng hàng hóa vận chuyển, không đồng đều thể hiện qua từng mốc năm.

+ Cơ cấu khối lượng hàng hóa có sự chuyển dịch qua mốc thời gian khác nhau

- Đường bộ: trong cơ cấu khối lượng vận chuyển hàng hóa rất cao đạt 58,94% đến năm 2017 khối lượng vận chuyển vẫn còn rất cao và có su hướng tăng là 77,68% => cơ cấu khối lượng vận chuyển hàng hóa  có xu hướng t
ăng chiếm tỉ lệ cao trong cơ cấu khối lượng vận chuyển hàng hóa.

- Đường sắt năm 1990 khối lượng vận chuyển chiếm 4,3% đến 2017 còn 0,41%, tỉ lệ ngành đường sắt trong cơ cấu …..có xu hướng giảm, ngành này vận chuyển hàng hóa, hành khách với cự li dài, ưu điểm giá rẻ, đang là phương tiện cho nhiều hàng khách.. 

- Đường sông (dẫn chứng) => qua mốc thời gian thì đường sông có tỉ lệ ngày càng giảm, nhưng vẫn lớn hơn đường hàng không, đường sắt, đường biển, chỉ kém đường bộ 

- Đường biển: Năm 1990 có 6,52% khối lượng vận chuyển hàng hóa, đến năm 2017 đường biển còn khỏang 5,06%. So với các loại hình GTVT khác đường biển chiếm tỉ lệ nhỏ. 

- Đường sông: Năm 1990 tỉ lệ là 30,23% đến 2017 tỉ lệ giảm còn 16,83% . So với các loại hình lớn hơn đường biển, hàng không, sắt chỉ kém đường bộ 

• Loại hình vận tải quan trọng nhất là đường bộ 58,94 %  vận chuyển đường nhiều hàng hóa và hành khách nhất vì nó cơ động linh hoạt, vận chuyển được trên nhiều phương tiện từ xe đạp, xe máy, ô tô, xe tải, …vật liệu làm đưởng rẻ có sẵn len lỏi vào mọi gõ gách 

Nhóm 3, 4:

? Cho biÕt lo¹i h×nh vËn t¶i nµo cã tØ träng t¨ng nhanh nhÊt? T¹i sao?

- Loại hình vận tải hàng không tăng nhanh nhất, mặc dù chiếm tỉ trọng nhỏ nhất nhưng lại tăng nhanh nhất gấp 3 lần. Công nghệ ngày càng hiện đại thì ngành hàng không cũng được hiện đại theo từ máy bay, sân bay…  . Vì loại hình này vận chuyển cực nhanh, tiện lợi

- Xác định các tuyến đường bộ xuất phát từ HN và HCM? 

- GV giới thiệu Atlat trang 23 thấy được sự phân bố của các loại hình giao thông vận tải.
+ đường bộ là đường có màu đỏ, được đánh số trên đường. Nhận xét sơ bộ về sự phân bố của GT đường bộ, kể tên được các tuyến đường chính. Do hình dạng lãnh thổ nên GTVT có 2 tuyến đường chính là theo chiều dọc (bắc - nam) và theo chiều ngang (đông – tây)

 + Theo chiều bắc –nam: quốc lộ số 1 từ cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) đến Cà Mau đây là tuyến đường quan trọng đi khắp dải phía đông nước ta. Đi qua 6 vùng kinh tế. Tuyến đường quan trọng đi theo phía tây là tuyến đường Hồ Chí Minh đi qua vùng Tây Nguyên.

+ Các tuyến theo tây sang đông:  Phía bắc có QL 5, 18, 22….

- Hiện nay cả nước có 205 nghìn km đường bộ trong đó có 15 nghìn km quố lộ. Bây giờ km đường bộ tăng lên rất nhiều và đường quốc lộ cũng tăng lên như cao tốc HN – Lào Cai, HN- Hải Phòng, Quảng Ninh. Vận tải đường bộ (sgk) 

Nhóm 5, 6:
- Kể tên các tuyến đường sắt chính? Đa số các tuyến đường sắt đều nằm ở miền nào của VN? 
  Quan sat Atlat trang 23 chú ý đường màu đen mô tả đường sắt 
- Đường sắt tập trung chủ yếu ở miền bắc 

- Từ Lạng Sơn đến thành phố Chí Minh, Hà Nội -> Lào Cai, Thái Nguyên, Hải Phòng…đường sắt tương đối hẹp ít được mở rông, chủ yếu có từ thời pháp thuộc. Năm 1976 khai thông tuyến đưỡng sắt bắc nam. Chúng ta sắp có tuyến đường sắt mới nối từ bắc vào nam theo mô hình của Châu Âu nó sẽ rút ngắn thời gian vận chuyển tuyết đối chính xác, tàu siêu tốc.

Nhóm 7, 8:

- Hãy kể tên các cầu lớn thay cho phà qua sông mà em biết? 

- Xác định các sông, cảng biển lớn nhất? Tại sao GTVT  đường biển quốc tế phát triển mạnh?
- Trên Atlát chúng ta chú ý đường sông thông qua các mỏ neo. Chúng ta có 2 cảng cảng sông và cảng biển nhưng chỉ khác nhau về màu sắc, Cảng sông được khai thác với mức độ thấp, tỉ lệ thấp hơn cơ cấu vận tải đường bộ 
+ Nước ta có 9 hệ thống sông, có 2360 con sông nhưng chỉ có 2 hiện giao thông vận tải phát triển nhất là hệ thống sông Cửu Long và sông Hồng. Hiện GTVT đường sông đang được đầu tư về tàu thuyền với mục đích là PT du lịch.
• Kí hiệu đường biển kí hiệu đường màu xanh tập chung chủ yếu ở khu vực biển Đông và có số km từ cảng biển này đến cảng biển kia. Cảng biển phân bố ở khu vực ven biển.
+ Hạ Long; Hải Phòng; Vinh; Đà Nẵng; Cam Ranh; Sài Gòn; Vũng Tàù

- GTVT  đường biển quốc tế phát triển mạnh vì:

+ Nhờ nước ta mở rộng mối quan hệ quốc tế giao lưu kinh tế đối ngoại, có điều kiện vận chuyển hàng hóa vận chuyển hành khách đi đến các nước khác phục vụ cho việc phát triển kinh tế

- Nhiều phà lớn được thay bằng cầu, nhờ đó giao thông được thông suốt như cầu Mỹ Thuận trên quốc lộ 1A thay phà Mỹ Thuận; cầu Cần Thơ thay phà Cần; cầu Hàm Luông thay phà Hàm Luông Thơ; cầu Rạch Miễu thay phà Rạch Miễu; Cầu Mỹ Lợi bắc qua sông Vàm Cỏ.
GV: Giíi thiÖu vÒ vËn t¶i ®­êng èng( ph¸t triÓn tõ chiÕn tranh chèng MÜ) 

Ưu điểm: + Vận chuyển hiệu quả các chất lỏng và khí, giá thành vận chuyển rẻ.
+ Không tốn mặt bằng xây dựng.
- Nhược điểm: + Phụ thuộc vào địa hình.
+ Không vận chuyển được chất rắn.
+ Khó xử lí khi gặp sự cố.
- Ở Việt Nam, có khoảng 400 km ống dẫn dầu thô và sản phẩm dầu mỏ, 170 Km đường ống dẫn khí. Ngoài ra còn có thêm 400 Km đường ống đang trong dự án khí Nam Côn Sơn
- Đến năm 2004 hàng không VN đã có những loại máy bay nào? Kể tên một số sân bay lớn của VN? Mạng quốc tế của nước ta ntn?

· Boeing 787 của Vietnam Airlines.

· Airbus A350 của Vietnam Airlines.

· Airbus A330 của Vietnam Airlines.

· Airbus A321 của Vietnam Airlines.

· ATR 72-500 của Vietnam Airlines
	a. Đường bộ

- Là phương tiện vận tải chủ yếu: chuyên trở được nhiều hàng hóa và hành khách nhất

b. Đường sắt.

- Các tuyến quan trọng nằm ở phía bắc 

- Luôn được cải tiến kĩ thuật 

Các tuyến chính

+  Hà Nôi -> Lào Cai, đồng Đăng, Quảng Ninh, Thái nguyên.

+ Đường sắt thống nhất ( nối liền nam –bắc, Tổng chiều dài 2632km) 

c, Đường sông.
- Được khai thác ở mức độ thấp

- Tập trung ở lưu vực vận tải sông Cửu Long (4500km) và lưu vực  vận tải sông Hồng (2500km) 

d. Đường biển.

- Gồm vận tài ven biển và vận tải quốc tế 

- Vận tải biển quốc tế phát triển mạnh nhờ mở rộng các quan hệ đối ngoại

- Cảng biển lớn nhất: Hải Phòng, Đà Nẵng, Sài Gòn.

c: Đường sông:

- Mạng lưới đường sông được khai thác ở sông Cửu Long 4500 km, sông Hồng 2500km.

d: Đường biển:

- Ba cảng biển lớn nhất nước ta là: Hải Phòng, Đà Nẵng, Sài Gòn

 e: Đường ống:
ống gắn với sự phát triển của nghành dầu khí.

g: Đường hàng không:

 Có tỉ trọng tăng nhanh nhất, đã được hiện đại hoá mở rộng mạng lưới quốc tế và nội địa. 



	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập (GV giao nhiệm vụ trên Classroom, HS thực hiện ở nhà)
GV yêu cầu HS dựa kênh chữ mục II kết hợp vốn hiểu biết trả lời các câu hỏi

Nhóm 1, 2: 

- Những dịch vụ cơ bản của bưu chính viễn thông ?

- Những tiến bộ của bưu chính viễn thông hiện tại?

Nhóm 3, 4: 

- Tác động của phát triển mạng điện thoại đến đời sống và kinh tế xã hội?

Nhóm 5,6: 

- Internet tác động như thế nào đến đời sống kinh tế xã hội?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập. (HS thực hiện ở nhà)
GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận (Thực hiện trên lớp)
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung 

HS: Trình bày kết quả


Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập(Thực hiện trên lớp)
GV: Chuẩn kiến thức và dẫn vào bài mới

HS: Lắng nghe, vào bài mới.
Nhóm 1, 2: 

- Những dịch vụ cơ bản của bưu chính viễn thông: Điện thoại, điện báo, truyền dẫn số liệu, Internet, báo chí, chuyển bưu kiện, bưu phẩm...

- Những tiến bộ của bưu chính viễn thông hiện tại: Ngày càng phát triển rộng khắp.

Nhóm 3, 4: 

- Tác động của phát triển mạng điện thoại đến đời sống và kinh tế xã hội: Đời sống xã hội được phát triển, thông tin liên lạc thuận lợi, vấn đề giải trí, giáo dục được phát triển thông qua việc khai thác Internet…

Nhóm 5,6: 

Internet tác động đến đời sống kinh tế xã hội: giúp con người tiếp thu thông tin nhanh và chính xác hơn.
     VN đã phóng 2 vệ tinh Vinasat 1 vào năm 2008 và Vinasat 2 năm 2012. Điều đó cho thấy bưu chính viễn thông có tầm quan trọng như thế nào và đã làm cho lĩnh vực viễn thông, internet ở nước ta phát triển thêm một bậc. Những thuận lợi mà nó mang lại rất nhiều. Bây giờ ta có thể mua sắm qua mạng dễ dàng, gặp gỡ trao đổi thông tin, và dạy học trực tuyến… Bên cạnh đó nó còn mang đến những cái bất cập, như game online, mạng xã hội ảo, thông tin không chính thống được truyền đi nhanh chóng, những điều tiêu cực ….


	II. Bưu chính viễn thông

( HS tự học)


3. Hoạt động: Luyện tập (5 phút)

a) Mục đích:

- Giúp học sinh củng cố và khắc sâu nội dung kiến thức bài học
b) Nội dung: Vận dụng kiến thức bài học để đưa ra đáp án.
c) Sản phẩm: Đưa ra đáp án.
d) Cách thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- Giáo viên gọi ngẫu nhiên học sinh lên trình bày lại nội dung bài học. 

- Hoặc giáo viên gọi 5 học sinh/ nhóm lên xếp vòng tròn và xây dựng câu chuyện của bài học hôm nay bằng cụm từ “vâng” “và”. Mỗi người nói 1 câu làm sao sau khi 5 người nói được 1 nội dung bài học. Thời gian 2 phút. Các nhóm tự nói với nhau.

- Ví dụ: người 1: Vâng và hôm nay tôi đã biết đường bộ của Việt Nam có chiều dài 205 nghìn km. Người 2 nối tiếp: vâng và đường sắt dài nhất Việt Nam là tuyến Thống Nhất nối từ Hà Nội đến Tp.HCM....

- Sau 2 phút giáo viên gọi nhóm bất kì chia sẻ câu chuyện.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời


Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV chốt lại kiến thức của bài. 
4. Hoạt động: Vận dụng (2 phút)

a) Mục đích: Hệ thống lại kiến thức về bưu chính viễn thông 
b) Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học hoàn thành nhiệm vụ.

c) Sản phẩm: Thiết kế một sản phẩm.

d) Cách thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
   Em đã từng tham gia những loại hình giao thông vận tải nào? Loại hình giao thông vận tải nào em thích nhất? Vì sao
Bước 2: HS hỏi và đáp ngắn gọn. 

Bước 3: GV dặn dò HS tự làm ở nhà tiết sau nhận xét.

*  Hướng dẫn về nhà

- Học bài.
- Làm các bài tập 1, 2, 3, 4, SGK 

- Chuẩn bị bài mới: Thương mại và dịch vụ.
------------------------------------------------------------------------------------
Ngày soạn:  30 / 11 / 2021.

Ngày dạy:  02/ 11 / 2021.
TÊN BÀI DẠY: THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH

Môn học/Hoạt động giáo dục: ĐỊA LÍ; Lớp: 9

Thời gian thực hiện: (Số tiết 2 – Tiết 21 + 22)

I. MỤC TIÊU. 

1. Kiến thức

Yêu cầu cần đạt :

- Trình bày được vai trò, tình hình phát triển và phân bố của hoạt động nội thương, ngoại thương. 

- Giải thích được tại sao Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là các trung tâm thương mại, du lịch lớn nhất nước ta.        

- Trình bày được tiềm năng,  tình hình phát triển của ngành du lịch nước ta trong thời gian qua.

 - Vận dụng kiến thức thực tiễn để đưa ra giải pháp hạn chế vấn đề ô nhiễm môi trường trong phát triển du lịch, giới thiệu được về một địa danh du lịch nổi tiếng ở địa phương. - Đề xuất được giải pháp bảo vệ di sản văn hóa của địa phương.     

2. Năng lực

* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe/ phản hồi tích cực; giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm.

* Năng lực Địa Lí
- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Phân tích biểu đồ về sự phát triển ngành thương mại.
- Năng lực tìm hiểu địa lí: sử dụng bản đồ thương mại và du lịch để xác định các trung tâm thương mại và các địa điểm du lịch của Việt Nam.
- Năng lực vận dụng kiến thức kĩ năng đã học: Liên hệ thực tế địa phương đang sống.
3. Phẩm chất

- Trách nhiệm: Yêu thích thiên nhiên và bảo vệ môi trường

- Chăm chỉ: Phân tích sự phát triển ngành thương mại và du lịch.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của GV

- Biểu đồ tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 

- Bản đồ du lịch Việt Nam

- Một số hình ảnh về hoạt động thương mại , du lịch của Việt Nam

2. Chuẩn bị của HS

- Sách giáo khoa, sách tập ghi bài. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động: Mở đầu (3 phút)

a) Mục đích:

- HS tri giác, chú ý tập trung, tìm hiểu và nắm bắt được đặc điểm của ngành thương mại và dịch vụ của nước ta và liên hệ được với tình hình thực tế tại địa phương

- Tạo hứng thú cho học sinh trước khi bước vào bài mới. 

b) Nội dung:

HS quan sát ảnh và liên tưởng tới nội dung bài học 

c) Sản phẩm:

HS trình bày được các hoạt động trong ảnh và liên hệ địa phương.

d) Cách thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

Giáo viên cung cấp một số hình ảnh về chợ, siêu thị, yêu cầu học sinh cho biết: Đây là hoạt động gì? Ở địa phương em hiện nay ra sao?
? Dùa vµo thùc tÕ vµ SGK em h·y cho biÕt thương m¹i gåm ho¹t ®éng nµo?

- Gåm néi th​ương vµ ngo¹i th​ương( Ho¹t ®éng bu«n b¸n trong vµ ngoµi n​íc)
+ Ho¹t ®éng néi th​ương bao gåm hÖ thèng b¸n bu«n vµ b¸n lÎ, dÞch vô tiªu dïng.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS quan sát tranh ảnh và suy nghĩ để trả lời câu hỏi 

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV nhận xét và dẫn dắt vào bài .
        Đặc điểm của ngành thương mại và du lịch là nó không trực tiếp làm ra của cải, vật chất cho xã hội nhưng nó gián tiếp thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển nhanh mạnh hơn. Vậy, tình hình phát triển của ngành thương mại và du lịch ở nước ta hiện nay ra sao chúng ta cùng nhau tìm hiểu qua bài học hôm nay.

2. Hoạt động: Hình thành kiến thức mới
Tiết 1: Thương mại
2.1. Hoạt động 1: Tìm hiểu về ngành thương mại
a) Mục đích:

- Trình bày được đặc điểm phát triển và phân bố của ngành thương mại.

- Giải thích được vì sao Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là hai trung tâm thương mại lớn nhất của cả nước.

- Xác định được trên bản đồ 2 trung tâm thương mại lớn, khai thác Át Lát tìm được các mặt hàng xuất nhập khẩu và thị trường xuất nhập khẩu của Việt Nam.

- Kĩ năng phân tích biểu đồ, bảng số liệu.
b) Nội dung:

- HS dựa vào nội dung sách giáo khoa và kiến thức thực tế để trả lời các câu hỏi.

c) Sản phẩm: Thuyết trình sản phẩm, câu trả lời, bài làm của học sinh
d) Cách thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên và HS
	Nội dung bài học

	Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu ngành nội thương

GV: Bu«n b¸n ®em l¹i lîi Ých cho tõng c¸ nh©n, tõng gia ®×nh, tõng quèc gia vµ gãp phÇn vµo sù ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ. Cha «ng ta ®· tõng tæng kÕt: phi th​ương bÊt phó. Lîi Ých tõ th​ương m¹i ®· ®​ược nhµ n​ước ta khai th¸c vµ ph¸t triÓn nh​ư thÕ nµo -> I 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
    Dựa kênh chữ mục 1 sgk, kết hợp hình 15.1 và vốn hiểu biết của bản thân, để trả lời các câu hỏi sau đây:
1. Nêu đặc điểm khác biệt hoạt động thương mại nước ta trước năm 1986 và hiện nay?(về thành phần kinh tế, về hàng hoá, về hình thức lưu thông và phân phối ).
2. Quan sát H15.1, hãy nêu nhận xét hoạt động nội thương phân theo vùng ở nước ta? Tập trung nhiều nhất ở vùng nào của nước ta?  Giải thích?
 (Phụ thuộc quy mô dân số - sức mua của người dân và sự phát triển kinh tế-xã hội). 
3. Nhờ điều kiện thuận lợi nào mà Hà Nội, Thành phố
Hồ Chí Minh trở thành hai trung tâm thương mại, 
dịch vụ lớn và đa dạng nhất? 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời


Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

HS: Lắng nghe, ghi bài
1. Hoạt động nội thương trong thời kì đổi mới kinh tế khác so với trước.
- Trước công cuộc đổi mới các hoạt động buôn bán tư nhân bị cấm hoàn toàn tất cả phải đưa vào của hàng mậu dịch, sau đó phát tem phiếu cho từng gia đình một. (vd: Mỗi gia đình một tháng được 5kg thịt thì thì sẽ dung tem phiếu đến của hàng mậu dịch xếp hàng chờ đến lượt để mua hàng. Từ cái kim sợi chỉ cũng phân phối chứ không phải thích cái gì là ra của hàng ra chợ là mua được đâu……) 

- Ngày nay hoạt động nội thương đã có sự thay đổi căn bản từ sau công cuộc đổi mới -> cả nước là một thị trường thống nhất, mặc dù nước ta kéo dài 150VT nhưng giá cả các mặt hàng trong nước đều giống nhau, tiền tệ lưu thông cũng thống nhất, hàng hóa dồi dào, đa dạng các mặt hàng tự do lưu thông. Hàng hóa dồi dào đa dạng và tự do lưu thông, hệ thống các chợ hoạt động tấp lập cả ở thành thị và nông thôn. ( vd: Những năm 90 cả xã mới có một chợ, bây giờ thôn nào cũng có  một chợ xếp nhỏ, dọc ven đường có nhiều của hàng tạp hóa của hàng bách hóa, siêu thị, trung tâm thương mại, các của hàng sủa chữa).
- Trước kia chủ yếu là thành phần kinh tế nhà nước và tập thể nhưng ngày nay các cá thể, tiểu chủ, tư nhân, tập thể đều tham gia hoạt động nội thương chiÕm 81% trong c¬ cÊu tõng møc b¸n lÎ hµng ho¸ vµ doanh thu dÞch vô n¨m 2002

2. Quan sát H15.1, hãy nêu nhận xét hoạt động nội thương phân theo vùng ở nước ta? Tập trung nhiều nhất ở vùng nào của nước ta?  Giải thích?
- tổng mức bán lẻ hàng hóa của các vùng là không đồng đều nhau. Cao nhất là vùng Đông Nam Bộ có TPHồ Chí Minh chiếm   tỉ đồng, sau đó là vùng ĐB sông Cửu Long chiếm 53,8 nghìn tỉ đồng, ĐB sông Hồng   tỉ đồng, Thấp nhất là vùng Tây Nguyên  tỉ đồng

- giải thích: có sự phân bố không đều nhau là do quy mô dân số của từng vùng, vùng nào đông dân và phát triển thì mức độ tập trung thương mại cao hơn. Vùng Đông Nam Bộ và vùng có kinh tế khá đông, kinh tế phát triển hơn ĐN sông Hồng và vùng ĐB sông Cửu Long và các vùng khác nên vùng này phát triển mạnh nhất

     Tây Nguyên dân số còn thưa, kinh tế chưa phát triển mạnh, nhiều đồng bào dân tộc ít người và đây là vùng cao nguyên đồi núi đi lại khó khăn-> tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng thấp nhất cả nước.
3. Xác định trên bản đồ hai trung tâm thương mại, dịch vụ lớn và đa dạng nhất nước ta. Chứng minh và giải thích?

- Hà Nội, TP HCM là 2 trung tâm thương mại, cã vÞ trÝ ®Æc biÖt thuËn lîi, lµ hai trung t©m kinh tÕ lín nhÊt c¶ n​ước. Hai thµnh phè ®«ng d©n nhÊt n​ước ta, tËp trung nhiÒu tµi nguyªn du lÞch. Hai ®Çu mèi giao th«ng vËn t¶i quan träng nhÊt c¶ nưíc.

? Dùa vµo th«ng tin ®¹i chóng vµ sù hiÓu biÕt cña m×nh em h·y cho biÕt ngµnh néi th​ương cßn cã h¹n chÕ g×?

GV: - Ph©n t¸n manh món, hµng thËt hµng gi¶ cïng tån t¹i trªn thÞ tr​êng, hµng kÐm chÊt l​îng, hµng qu¸ h¹n sö dông.

VÝ dô: ®å ®«ng l¹nh, trµ tranh kh«ng ®é

- Lîi Ých cña ng​êi kinh doanh ch©n chÝnh vµ ng​êi tiªu dïng ch​a ®​îc b¶o vÖ ®óng møc.

- C¬ së vËt chÊt cßn chËm ®æi míi

Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu hoạt động ngoại thương
GV yêu cầu HS đọc thông tin trong SGK, khai thác hình 15.6, 15.7 cho biết:
1. Dựa vào SGK, hiểu biết, hãy cho biết vai trò hoạt động ngoại thương đối với nền kinh tế  nước ta? Vì sao nói hoạt động ngoai thương là hoạt động kinh tế đối ngoại quan trọng nhất
Quan sát biểu đồ
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2. Nhận xét cơ cấu giá trị hàng xuất khẩu ở nước ta. Kể tên các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta?
3. Nước ta nhập khẩu những mặt hàng nào?Em có nhận xét gì về giá trị mặt hàng xuất và khẩucủa nước ta?
4. Quan sát Atlat trang 24 cho biết nước ta buôn bán nhiều với thị trường khu vực nào?  Nước ta buôn bán nhiều nhất với thị trường nào? Vì sao?
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Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời


Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

HS: Lắng nghe, ghi bài
1. Vai trò hoạt động ngoại thương đối với nền kinh tế  nước ta?  V× sao nã lµ ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i quan träng?

- Ngoại thương là trao đổi hàng hóa và dịch vụ qua đường biên giới quốc gia, là hoạt động kinh tế quan trọng nhất cả nước, nền kinh tế càng phát triển và mở cửa ngoại thương càng quan trọng 

Vì: + Gi¶i quyÕt ®Çu ra cho c¸c s¶n phÈm, có nhiều nông sản, quy mô dân số trên 90 triệu dân nên nông sản dư thừa như hồ tiêu, lúa gạo, cà phê...xuất khẩu thu ngoại tên, khi xuất khẩu ta phải phơi xấy, đóng gói, bảo quản ->  đæi míi c«ng nghÖ, më réng s¶n xuÊt -> Tạo việc làm ->Cải thiện đời sống nhân dân 
2. Nhận xét cơ cấu giá trị hàng xuất khẩu ở nước ta. Kể tên các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta?

- Cơ cấu hàng xuất khẩu khá đa dạng, những mặt hàng công nghiệp nặng và khoáng sản lớn nhất 50, 1, CN nhẹ và  thủ CN chiếm 36,9 hàng nông lâm thủy sản chiếm 13,0%.

-> Ta xuất khẩu những mặt hàng có tài nguyên thiên nhiên đa dạng có thế mạnh về. Công nghiệp nặng và khoáng sản;
 + Hµng công nghiệp  nhÑ như​:  may mÆc, giÇy da thªu, m©y tre, ®an, gèm..
+ Kho¸ng s¶n: than ®a, dÇu th«

- Ngoµi nh÷ng mÆt hµng nµy ra n​ước ta cßn xuÊt khÈu g×?

- Lao ®éng

3. Nước ta nhập khẩu những mặt hàng.
-  Nhập khẩu máy móc thiết bị ( các máy móc đòi hỏi độ tinh vi độ chính xác cao), nguyên liệu, nhiên liệu ( dầu mỏ khí đốt qua chế biến) và hàng tiêu dùng ( cao cấp và sa sỉ như nước hoa, mĩ phẩm…)  nhập lúa mì…
- nhËn xÐt g× vÒ giá trịmÆt hµng xuÊt vµ nhËp khÈu cña n​ước ta?
+ Xuất khẩu nhủ yếu tài nguyên gái rẻ, nhập tư liệu sản xuất và mặt hàng thiết yếu mà nước ta chưa sản xuất được với giá cao.
GV giới thiệu cách tính cơ cấu xuất nhập khẩu: 

1. Cán cân xuất nhập khẩu = giá trị xuất khẩu – gía trị nhập khẩu 

Khi giá ra giá trị dương(+)  -> xuất siêu 

Khi giá ra giá trị dương (-) -> nhập siêu

2. Tính tỉ lệ xuất/ nhập khẩu (%)

= giá trị xuất nhập khẩu : tổng xuất nhập khẩu x 100. 

4. Quan sát lược đồ cho biết nước ta buôn bán nhiều với thị trường khu vực nào?  Nước ta buôn bán nhiều nhất với thị trường nào? Vì sao.
- Buôn bán nhiều nhất với Châu Á – Thái Bình Dương. Vì:

+ VÞ trÝ ®Þa lÝ thuËn lîi cho viÖc vËn chuyÓn, giao nhËp hµng ho¸.

+ C¸c mèi quan hÖ cã tÝnh truyÒn thèng

+ ThÞ hiÕu tiªu dïng cã nhiÒu ®iÓm t​ương ®ång dÔ x©m nhËp thÞ tr​ường

+ §ßi hái tiªu chuÈn hµnh ho¸ kh«ng cao-> phï hîp víi tr×nh ®é s¶n xuÊt cña ViÖt Nam.

        H15.7 là chế biến cá tra để xuất khẩu, giá thành khi xuất khẩu sang nước ngoài khá rẻ, tiêu thụ rất mạnh . Có đợt Mĩ kiện ta bán phá giá cá tra cá ba sa nhưng vẫn là thị trường ưa chuộng Bắc Mĩ và Châu Âu.


	I. Thương mại

1. Nội thương
- Cả nước là một thị trường thống nhất, hàng hóa dồi dào đa dạng, tự do lưu thông. Hệ thống chợ tấp lập, đại lí cả ở thành thị và nông thôn.

+ Các thành phần kinh tế, đặc biệt là kinh tế tư nhân đã giúp nội thương phát triển mạnh.

- Phân bố sự phát triển nội thương có sự chênh lệch giữa các vùng, Đông Nam Bộ phát triển mạnh nhất -> ĐB sông Cửu Long, ĐB sông Hồng, thấp nhất là Tây Nguyên

- Hà Nội, TP HCM là 2 trung tâm thương mại, dịch vụ lớn và đa dạng nhất nước ta. (Vị trí thuận lợi, là 2 TTKT lớn nhất và đông dân nhất cả nước, tập trung nhiều tài nguyên du lịch)

2/ Ngoại thương.

* Vai trò: 

- Giải quyết đầu cho sản phẩm.

-  Đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất với chất lượng cao.

- Cải thiện đời sống nhân dân 

- Mặt hàng xuất khẩu: Công nghiệp nặng và khoáng sản; hàng nông lâm thủy sản.

- Mặt hàng nhập khẩu: Máy móc thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu; thực phẩm và hàng tiêu dùng.
* Tình hình phát triển

- Gía trị xuất nhập khẩu tăng mạnh 

- Cơ cấu xuất nhập khẩu có sự chuyển biến tích cực.

 - Thị trường xuất nhập khẩu ngày càng mở rộng: Châu Á – Thái Bình Dương (Nhật Bản, A SEAN, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ôxtrây-li-a, Đài Loan, ) Châu Âu và Bắc Mĩ.


Ngày dạy:     / 11/ 2021

Tiết 2: Du lịch
2.2. Hoạt động 3: Tìm hiểu ngành du lịch
a) Mục đích:

- Trình bày được tình hình phát triển và tiềm năng du lịch tự nhiên và du lịch nhân văn ở nước ta.

- Kể tên các điểm du lịch nổi tiếng của địa phương, các di sản thiên nhiên, vật thể và phi vật thể thế giới tại Việt Nam.

- Đánh giá được những khó khăn, liên hệ đề ra các giải pháp hạn chế vấn đề ô nhiễm môi trường.

- Rèn luyện kĩ năng đọc bản đồ, bảng số liệu. 

- Khai thác kiến thức qua tranh ảnh .

- Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ di sản văn hóa trong các em học sinh
b) Nội dung:

- Học sinh tìm hiểu kiến thức trong SGK và quan sát lược đồ để hoàn thành phiếu học tập.
c) Sản phẩm: Thuyết trình sản phẩm, câu trả lời, bài làm của học sinh
d) Cách thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung bài học

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS đọc thông tin trong SGK trang 59 + hiểu biết của bản thân
- Em hãy kể tên các địa điểm du lịch mà bản thân được trải nghiệm? 
-  Thế nà là du lịch tự nhiên và du lịch nhân văn?

- Ngành du lịch nước ta có vai trò gì?

- GV chia lớp thành các cặp đôi (2 bạn/ 1 cặp) bằng cách trả lời câu hỏi theo phiếu học tập. (phiếu học tập là tờ giấy A3 với bảng mẫu kẻ sẵn)

  + Bằng hiểu biết của em và quan sát lược đồ, Át lát địa lí Việt Nam Trang 25 kể tên các tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch nhân văn của nước ta? (mỗi loại nêu ít nhất 3 ví dụ; Ưu tiên tìm hiểu về địa phương tỉnh..........)

Thảo luận nhóm cặp 5 phút
	II. Du lịch:
1. Vai trò:

- Khẳng định vị thế của ngành trong cơ cấu kinh tế cả nước.

- Góp phần mở rộng giao lưu giữa nước ta với các nước trên thế giới.

- Góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống.

- Khai thác và sử dụng có hiệu quả các tài nguyên du lịch (tự nhiên, nhân văn,...)

2. Điều kiện phát triển
+ Tài nguyên du lịch tự nhiên: phong cảnh, bãi tắm đẹp, khí hậu tốt, các vườn quốc gia.. (d/c) 

+ Tài nguyên du lịch nhân văn: Công trình kiến trúc, di tích lịch sử, , lễ hội truyền thống, làng nghề truyền thống, văn hóa dân gian….(d/c)

	Tìm các ví dụ về tài nguyên du lịch ở nước ta
Nhóm tài nguyên

Tài nguyên

Ví dụ

Tài nguyên du lịch tự nhiên

Phong cảnh đẹp 
Bãi tắm đẹp
Khí hậu tốt
Vườn quốc gia

Tài nguyên du lịch nhân văn

Công trình kiến trúc
Di tích lịch sử

Lễ hội truyền thống

Làng nghề truyền thống

Văn hóa dân gian



	Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời


Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

HS: Lắng nghe, ghi bài
- Du lịch tự nhiên và du lịch nhân văn:

- Nhóm du lịch nhân tạo do con người tạ ra

- du lịch tự nhiên do tự nhiêm xắp xếp và có được tạo hóa các vịnh biển, các bãi tắm, các danh thắng.
	

	Nhóm tài nguyên

Tài nguyên

Ví dụ

Tài nguyên du lịch tự nhiên

Phong cảnh đẹp 
Vịnh Hạ Long, động Phong Nha, Sa Pa…
Bãi tắm đẹp
Trà Cổ, Đồ Sơn, Sầm Sơn, Thiên Cầm ( Hà Tĩnh), Lăng Cô ( Huế) Non Nước (Đà Nẵng) Nhà Trang, Vũng Tàu….
Khí hậu tốt
Sa Pa, Đà Lạt, Tam Đảo…
Vườn quốc gia

Xuân Sơn, Tam Đảo, Cúc Phương, Tràm Trim, Côn Đảo….
Tài nguyên du lịch nhân văn

Công trình kiến trúc
cố đô Huế, Năng Khả Định, Tháp Rùa, Đền Ngọc Sơn, Phố Cổ Hội An…
Di tích lịch sử

Thánh Địa Mĩ Sơn, Địa Đạo Củ Chi, Vĩnh Mốc, Thành Cổ Quảng Trị, Điện Biên Phủ, một số nhà tù….
Lễ hội truyền thống

Đền Hùng, chùa Hương, chọi trâu, Côn Sơn  Kiếp Bặc ( Hải Dương), Ka Tê….
Làng nghề truyền thống

Dệt lạu Hà Đông, đồ Gốm Bát Tràng, Gốm Chu Đậu Hà Nội, Tranh Đông Hồ….
Văn hóa dân gian

Hát xoan, hát quan họ, tuồng, chèo, cải lương….


	- Các vường quốc gia: Xuân Sơn có hoa chuối xanh, Tam Đảo có cá cóc, Cúc Phương có cây trò ngàn năm tuổi, Tràm Trim (Đồng Tháp) có sếu đầu đỏ, Côn Đảo có cá ru gông, 

+ Khí hậu tốt: Sa Pa một ngày thay đổi 4 mùa,  Đà Lạt 

- Liªn hÖ ë ®Þa ph​ương em cã  tµi nguyªn du lÞch tự nhiên và tài ngyên du lịch nhân văn nào?

- Quan sát Atlat trang 25. Biểu đồ cơ cấu khách du lịch trong nước và quốc tế 
- Khách nội địa chiếm tỉ lệ cao hơn khách quốc tế. khách quốc tế và khách nội địa đều có xu hướng tăng.

- Doanh thu có xu hướng tăng qua các năm

GV: Du lịch có phát triển hay không dựa trên hai chỉ số là số lượng khách và doanh thu

( ví dụ trong át lát hoặc sgk: Năm 2002 cả nước đã đón hơn 2,6 triệu lượt khách quốc tế và hơn 10 triệu lượt khách trong nước. Hiện nay ngành du lịch đang có nhiều chiến lược tạo ra nhiều sản phẩm du lịch mới nâng
- Tại sao trong thời gian qua khách du lịch nội địa ở VN và khách quốc tế đến VN đều tăng nhanh?

- Tại sao nói ngành du lịch là ngành công nghiệp không khói nhưng vẫn có tác động xấu đến môi trường?

- Tại sao du khách một đi không trở lại?

Khách du lịch đến và đi mang theo 7 nỗi sợ;

+ trộm cắp, 
+ nạn cướp giật, 
+ tắc đường, 
+ tai nạn giao thông, 
+ mất vệ sinh ẩm thực, 
+ ô nhiễm môi trường. 
+ mua phải sản phẩm kém chất lượng...
Em bức xúc nhất về vấn đề nào liên quan đến du lịch VN?

- Em sẽ làm gì để đóng góp cho sự phát triển ngành du lịch và xây dựng hình ảnh quốc gia?
- Đa dạng nhiều loại hình dịch vụ 

- Nâng cao chất lượng phục vụ…..
Ví dụ: Hoạt động du lịch biển chủ yếu là tắm biển, đi ca nô nước, hiện nay đang mở rộng hoạt động dịch vụ như nặn biển,lướt ván, lướt song, chất lượng dịch vụ phải nâng lên như nhiều khách sạn, nhà hàng có nhiều đồ ăn trong và ngoài nước…

* Giáo dục môi trường: Vậy là công dân Việt Nam em hãy nêu những biện pháp để bảo vệ phát triển nguồn tài nguyên nay?
	3. tình hình phát triển.

- Số lượng khách quốc tế, nội địa tăng.

- Doanh thu du lịch tăng .




3. Hoạt động: Luyện tập (5 phút)

a) Mục đích:

- Kiểm tra một số năng lực của HS, mức độ lĩnh hội kiến thức, vận dụng kỹ năng của học sinh.

- Kĩ năng: Sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam và các kiến thức đã học vẽ sơ đồ tư duy về đặc điểm cơ bản 2 ngành thương mại và du lịch.

b) Nội dung: Vận dụng kiến thức thực tế và bài học để đưa ra đáp án.
c) Sản phẩm: Đưa ra đáp án tuỳ theo cách hiểu.
d) Cách thực hiện:

- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ.
Giáo viên yêu cầu học sinh tự thiết kế 1 sơ đồ tư duy theo cách riêng về  một nội dung của bài học ngày hôm nay theo sự sáng tạo của bản thân.

+ Nội dung bài học được đánh số như sau;

Số 1: Sơ đồ tư duy ngành nội thương.

Số 2: Sơ đồ tư duy ngành ngoại thương.

Số 3: Sơ đồ tư duy ngành du lịch.

+ Học sinh nhận nhiệm vụ theo hình thức điểm danh theo hàng ngang: 1-2-3; 1-2-3;

+ Các cặp có cùng nhiệm vụ sẽ trao đổi, nhận xét cho nhau khi hoàn thành bài vẽ.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Học sinh thực hiện nhiệm vụ học tập. Mỗi học sinh thiết kế sơ đồ theo hình thức cá nhân vào khổ giấy A4, ghi rõ họ tên, số của sơ đồ.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Học sinh trao đổi sản phẩm, nhận xét, bổ sung, phản biện, rút kinh nghiệm cho bạn.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV  tổ chức cho HS hệ thống hóa lại nội dung bài học.
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4. Hoạt động: Vận dụng (2 phút)
a) Mục đích: Hệ thống lại kiến thức về thương mại và du lịch 
b) Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học hoàn thành nhiệm vụ.

c) Sản phẩm: Thiết kế một sản phẩm.

d) Cách thực hiện: Giáo viên giao nhiệm vụ trên lớp, HS thực hiện ở nhà
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Chọn 1 trong 2 nhiệm vụ:
- GV đưa ra câu hỏi, HS thực hiện ở nhà.

- Đóng vai là một hướng dẫn viên du lịch, hãy giới thiệu với bạn bè và thầy cô về 1 điểm du lịch nổi tiếng ở TP.HCM hoặc 1 di sản được UNESCO công nhận là di sản thế giới nước ta.
- Viết báo cáo quảng bá về các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của địa phương?
- GV dặn dò HS tự làm ở nhà tiết sau nhận xét.

* Hướng dẫn HS tự học ở nhà.

- Về nhà học bài

- Làm bài tập 1 SGK.

- Bài 16 : Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế. (Cả bài HS  tự làm)

- GV hướng dẫn HS làm bài thực hành ở nhà vào vở.
1. Hướng dẫn HS cách vẽ biểu đồ miền.

 Nhận biết trong trường hợp nào thì vẽ biểu đồ miền:

+ Khi trong đề bài thể hiện : cơ cấu” và phải nhiều năm từ 3 năm trở lên. Hoặc có cụ từ “thay đổi cơ cấu”

Vẽ biểu đồ miền (khi số liệu cho trước là tỷ lệ phần trăm)

- Cách vẽ: dựng hình chữ nhật 

+ Chiều rộng ( cột dọc trái % (100%))

+ chiều dài bên dưới (trục ngang bên dưới) khoảng cách năm chính xác.

+ Vẽ theo từng tiêu chí lần lượt số liệu bài ra cho đến hết.

+ Chú giải và đặt tên biểu đồ.
2. Nhận xét biểu đồ.

- Sự giảm mạnh tỷ trọng của nông, lâm, ngư nghiệp từ 40,5% xuống còn 23,0% nói lên: nước ta đang từng bước chuyển dần từ một nước nông nghiệp sang một nước công nghiệp.
- Tỷ trọng của khu vực kinh tế công nghiệp- xây dựng  tăng nhanh nhất. Điều này chứng tỏ quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá của nước ta đang tiến triển tốt.
                -----------------------------------------------------------------------------
Ngày soạn:    07/ 11 / 2021
Ngày dạy:    09/ 11 / 2021
TÊN BÀI DẠY: ÔN TẬP

Môn học/Hoạt động giáo dục: ĐỊA LÍ; Lớp: 9

Thời gian thực hiện: (Số tiết 1 – Tiết 16 )

A: MỤC TIÊU.
1/ Kiến thức:

    - Củng cố kiến thức cơ bản về địa lí dân cư Việt Nam: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam, phân bố dân cư các loại hình quần cư, lao động việc làm và chất lượng cuộc sống.

- Củng cố kiến thức cơ bản về địa lí kinh tế Việt Nam như: Sự phát triển kinh tế Việt Nam, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển các ngành kinh tế (nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ) tình hình phát triển và sự phân bố các ngành kinh tế

- Vận dụng kiến thức và kĩ năng đã học để trả lời các câu hỏi và giải quyết các bài tập nhận thức
2. Năng lực

a) Năng lực chung

- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động, tích cực thực hiện những nhiệm vụ của bản thân trong học tập và cuộc sống.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết chủ động đưa ra ý kiến giải pháp khi được giao nhiệm vụ để hoàn thành tốt khi làm việc nhóm.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết sử dụng công cụ, phương tiện phục vụ bài học, biết phân tích và xử lí tình huống.

b . Năng lực đặc thù

- Tư duy tổng hợp theo lãnh thổ; Sử dụng bản đồ; Sử dụng số liệu thống kê; Sử dụng hình vẽ, tranh ảnh, …

- Phân tích được bản đồ (hoặc lược đồ), bảng số liệu về địa lí dân cư và địa lí kinh tế - xã hội các đặc điểm tự nhiên, dân cư - xã hội, địa lí kinh tế.
3. Phẩm chất

- Giáo dục học sinh tính tự học, tự rèn, tính trung thực và tự giác trong kiểm tra.

- Giáo dục lòng tự hào ngưỡng mộ sự sáng tạo của con người Việt Nam ý thức được vị trí của lao động và trách nhiệm lao động xây dựng quê hương đất nước.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên
- Bản đồ phân bố dân cư Việt Nam
- Bản đồ kinh tế chung Việt Nam  
- Biểu đồ , bảng số liệu địa lí dân cư và địa lí kinh tế
- Một số tranh ảnh minh họa, liên quan đế các nội dung ôn tập.

- Atlat Địa lí Việt Nam.

2. Học sinh

- Dụng cụ học tập: máy tính bỏ túi, ...

- Một số tranh ảnh minh họa, liên quan đế các nội dung ôn tập.

- Atlat Địa lí Việt Nam.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động 1. Mở đầu 
a. Mục tiêu

- Tạo tâm thế học tập mới cho học sinh, giúp học sinh ý thức được nhiệm vụ học tập, hứng thú với bài học mới.

b. Nội dung hoạt động

- HS hệ thống hóa kiến thức đã học.

c.  Sản phẩm hoạt động

- Học sinh dựa vào kiến thức đã học để hoàn thành sơ đồ và trả lời câu hỏi.

c.  Tổ chức hoạt động

Bước 1. Giao nhiệm vụ cho học sinh.
- GV cho HS bấm vào đường link trên nhóm chát để để tham gia trò chơi KAHOOT hoặc QUizziz
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ:
- HS tham gia trả lời câu hỏi trắc nghiệm.

- GV quan sát khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.

Bước 3. Báo cáo kết quả, thảo luận: 

- Sau khi cá nhân HS hoàn thiện sản phẩm, GV gọi HS trình bày sản phẩm của mình.

- HS khác lắng nghe, bổ sung để chỉnh sửa sản phẩm của bạn và sản phẩm của cá nhân. 

Bước 4. Kết luận, nhận định: 
- GV tổng kết, nhận xét đánh giá hoạt động học của HS.

- GV động viên, khen thưởng.
2. Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới
Hoạt động 1: Ôn tập, củng cố nội dung kiến thức, kĩ năng lý thuyết  về địa lí dân cư 
a. Mục tiêu

- Khái quát và củng cố lại kiến thức lí thuyết về địa lí dân cư.
b. Nội dung.
- HS khai thác nội dung kiến thức SGK (Atlat Địa lí), thực hiện yêu cầu của GV.

c. Sản phẩm.
- Học sinh dựa vào nội dung kiến thức đã học để hoàn thành sơ đồ tư duy lí thuyết .

d. Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập.
(GV giao nhiệm vụ trên lớp, HS thực hiện ở nhà)

- GV yêu cầu các nhóm HS ( mỗi nhóm 6 HS) tập hợp các sản phẩm sơ đồ tư duy GV đã giao cho các nhóm về nhà, yêu cầu tổng kết các bài đã học từ tuần 1 đến tuần 8 bao gồm:

- Dân số và phân bố dân cư

- Lao động và việc làm chất lượng cuộc sống

- Sự phát triển của nền kinh tế VN

- Sự phát triển và phân bố các ngành nông, lâm, thủy sản

- Sự phát triển và phân bố ngành công nghiệp

- Sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ

Sau đó trao đổi các sản phẩm giữa các nhóm:

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ: (HS thực hiện ở nhà)

- HS thực hiện nhiệm vụ và hoàn thành sơ đồ tư duy

Bước 3. Báo cáo kết quả, thảo luận: (Thực hiện trên lớp)

- GV gọi các học sinh lần lượt trình bày hệ thống các nội dung đã học từ tuần 1 đến tuần 8.
Bước 4. Kết luận, nhận định: (Thực hiện trên lớp)

- GV quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh
	I. Lý thuyết
1. Phần dân cư
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	2. Phần kinh tế.


	
	


Hoạt động 2: Hướng dẫn vận dụng kiến thức, kĩ năng của các bài học vào trả lời các câu hỏi và bài tập 
a. Mục tiêu

Vận dụng kiến thức đã học để trả lời các câu hỏi và giải quyết những bài tập nhận thức 

+ Rèn luyện kĩ năng về các dạng biểu đồ: miền, tròn, đường

+ Rèn luyện kĩ năng nhận xét biểu đồ và bảng số liệu

+ Rèn luyện kĩ năng sử dụng Atlat địa lí VN để khai thác kiến thức và số liệu thống kê.

b. Nội dung.

- HS khai thác nội dung kiến thức đã học SGK (Atlat Địa lí), thực hiện yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm:Thuyết trình sản phẩm, câu trả lời, bài làm của học sinh
d. Tổ chức hoạt động
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Nhiệm vụ: Tìm hiểu câu hỏi vận dụng
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
 -GV giao nhiệm vụ cho HS suy nghĩ và trả lời các câu hỏi sau
1. Bùng nổ dân số xảy ra trong thời gian nào? Tại sao?
1. Vì sao hiện nay tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số giảm nhưng dân số vẫn tăng nhanh?

2 .Dân số dông và tăng nhanh đã gây ra những hậu quả gì?
3. Dân cư lao động có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển và phân bố công nghiệp?

4. Tài nguyên khí hậu nước ta có thuận lợi gì đối với nông nghiệp
5. 
a. Cho biết các trung tâm công nghiệp cơ khí- điện tử, các trung tâm dệt may lớn của nước ta.
b. Công nghiệp vật liệu xây dựng được phân bố như thế nào trên đất nước ta?

6. Trình bày tình hình phát triển và phân bố của ngành trồng lúa ở nước ta?
- GV cho HS suy nghĩ và viết ra giấy câu trả lời trong vòng 5 phút, sau đó GV sẽ gọi theo tinh thần xung phong của HS để trả lời các câu hỏi trên

- GV chính xác hóa câu trả lời cho các câu hỏi trên.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời


Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

HS: Lắng nghe, ghi bài
Nhiệm vụ 2: Câu hỏi vận dụng
Bước 1. Giao nhiệm vụ cho học sinh:

GV cho cả lớp thực hiện nhiệm vụ sau:

1. Dựa vào Atlat địa lí VN (trang công nghiệp năng lượng) kết hợp kiến thức đã học hãy cho biết 

a. Tên các nhà máy nhiệt điện và thủy điện co công suất 1000MW đang hoạt động của nước ta.

b. Tên các mỏ dầu, khí đang được khai thác ở nước ta 

c. Nhận xét về sự phân bố của các nhà máy điện của nước ta và giải thích

- Yêu cầu HS thảo luận theo cặp trong vòng 3 phút để tìm câu trả lời.

- Sau 3 phút, GV gọi một cặp đôi đưa ra câu trả lời, các cặp khác nhận xét và bổ sung cho câu trả lời.

- GV đánh giá và hướng dẫn hs trả lời các dạng câu trả lời có tính logic về liên hệ tốt với những kiến thức đã học

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời


Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

HS: Lắng nghe, ghi bài
 Nhiệm vụ 3: bài tập
-  GV cho HS rèn luyện kĩ năng vẽ và nhận xét biểu đồ

GV cho HS các dạng bài tập
	II. Câu hỏi và bài tập
Câu 1: a. Bùng nổ dân số nước ta trong khoảng thời gian từ những năm 50 đến những năm 80 của thế kỉ XX do tỉ lệ sinh vẫn cao trong khi tỉ lệ tử giảm nhanh
- Nguyên nhânvề vấn đề kế hoạch hóa gia đình, tâm lí thích đông con
+ Tỉ lệ sinh cao là do phần lớn người dân chưa có ý thức về vấn đề kế hoạch hóa gia đình , tâm lí thích đông con
+ Tỉ lệ tử giảm do đời sống được cải thiện, dịch vụ y tế phát triển, nhiều bệnh tật được đẩy lùi …tuổi thọ ngày càng tăng.

b. Tỉ lệ gia tăng của dân số giảm nhưng dân số văn tăng nhanh là do quy mô dân số lớn, số phụ nữ dộ tuổi sinh đẻ cao, gia tăng dân số vẫn còn cao.
Câu 2: Hậu quả của dân số đông và tăng nhanh

- Việc tăng dân số sẽ làm cho kinh tế không theo kịp với mức tăng của dân số

- Gây khó khăn cho giải quyết việc làm, y tế. giáo dục, ùn tắc giao thông.

- Làm cạn kiệt tài nguyên và ô nhiễm môi trường
Câu 3: Tác động của dân cư và lao động đối với phát triển và phân bố công nghiệp 

- Nước ta có số dân đông, sức mua đang tăng lên, thị hiếu có nhiều thay đổi, thị trường trong nước ngày càng trú trọng vào phát triển công nghiệp 

- Nguồn lao động dồi dào và có khả năng tiếp thu khoa học kĩ thuật, tạo điều kiện phát triển cho nhiều ngành công nghệ cao
- Lao động phần lớn hạn chế về trình độ , khó khăn cho việc phát triển các ngành công nghiệp đòi hỏi cao về trình độ.
Câu 4. Thuận lợi về khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp 

- Khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm: Nguồn nhiệt, ẩm phong phú làm cho cây trồng xanh tươi quanh năm, sinh trưởng nhanh, có thể trồng 2 đến 3 vụ 1 năm.
- Khí hậu phân hóa đa dạng: theo chiều bắc- nam, đông – tây, theo màu và theo độ cao, nên có thể trồng được nhiều loại cây ( nhiệt đới, cận nhiệt, ôn đới) cơ cấu màu vụ, cơ cấu cây trồng cũng khác nhau giữa các vùng

 Câu 5: 
a. – Các trung tâm công nghiệp cơ khí – điện tử lớn: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng.
- Các trung tâm công nghiệp dệt may lớn: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Nam Định 

b. Phân bố của công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng.

- Các nhà máy xi măng lớn, hiện đại được xây dựng tập trung ở vùng ĐBS Hồng và Bắc Trung Bộ 

- Các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng cao cấp tập trung ở ven biển các thành phố lớn, nơi có nhu cầu lớn về các loại sản phẩm này

6. – Lúa là cây trồng chính, không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn để xuất khẩu
- Sản xuất lúa đã đạt nhiều thành tựu to lớn: diện tích, năng suất, sản lượng lúa, sản lượng lúa bình quân đầu người liên tục tăng. Cơ cấu mùa vụ thay đổi.
- Phân bố: Hai vùng trọng điểm lúa lớn nhất là đồng bằng sông Cửu Long và ĐBS Hồng 

* Câu hỏi vận dụng.
- HS trả lời

	Bài tập 1: Cho bảng số liệu

Tỉ lệ dân thành thị và nông thôn nước ta giai đoạn 1985 – 2015 (%)

     Năm

Tiêu chí

1985

1990

1995

2000

2003

2015

Tỉ lệ dân nông thôn

81,03

80,49

79,25

75,82

74,20

66,10

Tỉ lệ dân thành thị

18,97

19,51

20,75

24,80

25,80

33,90

Căn cứ vào bảng số liệu, hãy vẽ biểu đồ thể hiện tỉ lệ dân thành thị và nông thôn nước ta giai đoạn 1985 – 2015.
Bài tập 2: Cho bảng số liệu

Số lượng gia súc, gia cầm của nước ta giai đoạn 1995 – 2015.

Năm

Trâu

(nghìn người)

Bò

(nghìn con)

Lợn

(nghìn con)

Gia cầm

( triệu con)

1995

2962,8

3638,9

16 306,4

142,1

2000

2897,2

4129,9

20 193,8

196,1

2005

2922,2

5540,9

27 435,0

219,9

2010

2877,0

5808,3

27373,1

300,5

2015

2524,0

5367,2

27 750,7

341,8

a. Vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng gia súc, gia cầm nước ta giai đoạn 1995 - 2015.

b. Từ bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ hãy nhận xét.

c. giải thích tại sao đàn Trâu ở nước ta có xu hướng giảm?



	a. Vẽ biểu đồ thể hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế GDP phân theo khu vư vực kinh tế của nước ta trong giai đoạn 1995 – 2015.

b. Từ bảng số liệu và biể đồ đã vẽ hãy nhận xét sự thay đổi cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế nước ta giai đoạn 1995 – 2015.

- GV cho HS quan sát hai bảng số liệu, yêu cầu HS xác định dạng biểu đồ cho mỗi bảng.

GV gọi 1- 2 HS nêu cách vẽ cho hai dạng biểu đồ đã xác định: biểu đồ đường và biểu đồ miền

- GV lưu ý cho HS một số nội dung như sau: về khoảng cách năm, số liệu trên biểu đồ…HS cần thực hiện đúng để đảm bảo tính khoa học chính xác 

- Sau đố GV giao cho tổ 1, tổ 2 vẽ biểu đồ 1 trên lớp, biểu đồ số 2 về nhà làm; tổ 3 và tổ 4 thì vẽ biểu đồ số 2 trên lớp và biểu đồ số 1 vần nha làm

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời


Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

HS: Lắng nghe, ghi bài
	


Hoạt động 3: Luyện tập.

a. Mục đích: Giúp học sinh khắc sâu kiến thức bài học 
b. Nội dung: Hoàn thành các bài tập. 
c.  Sản phẩm: câu trả lời của học sinh 
d. Cách thực hiện.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV tổ chức củng cố bài học thông qua các câu hỏi trắc nghiệm sau.

Câu 1: Hoạt động nội thương tập trung nhiều nhất ở những vùng nào sau đây của nước ta?

A. ĐB Cửu Long, Đông Nam Bộ.                B. ĐBS Hồng, Đông Nam Bộ.

C. DHNTB, Đông Nam Bộ.                D. ĐBS Hồng, ĐBS Cửu Long

Câu 2: Trong các ngành công nghiệp dưới đây, ngành nào không phải là ngành công nghiệp trọng điểm.

A. Công nghiệp luyện kim.              B. Công nghiệp năng lượng.

C. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.

D. Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm 

Câu 3: Hãy nối thông tin ở cột A với cột B cho phù hợp 
	A
	
	B

	a. Dịch vụ sản xuất
	
	1. Giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, tài chính, tín dụng…

	b. Dịch vụ tiêu dùng
	
	2. giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao…

	c. Dịch vụ công cộng
	
	3. Thương nghiệp, khách sạn nhà hàng


Câu 4: Nguyên nhân chủ yếu khiến cho hoạt động thương mại diễn ra khác nhau giữa các vùng của nước ta là

A.  Vốn đầu tư nước ngoài, sức mua, quy mô dân số từng vùng.

B. Trình độ phát triển kinh tế và phân bố dân cư từng vùng.

C. Định hướng phát triển kinh tế khác nhau của nhà nước đối với từng vùng

D. Sự phát triển các hoạt động kinh tế, sức mua quy mô dân số từng vùng

- GV đọ câu hỏi, HS ghi đáp án lên tờ giấy, cuối cùng HS sẽ kiểm tra kết quả của mình với đáp án của GV 

- GV giải quyết các thắc mắc của HS nếu có 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS suy nghĩ, thảo luận để tìm ra câu trả lời. 

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

HS lần lượt trả lời các câu hỏi

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV chuẩn kiến thức, nhấn mạnh kiến thức trọng tâm của bài học

4. Hoạt động vận dụng

a. Mục đích:  HS biết được giải thích được những vấn đề có liên quan đến bài học hôm nay
b. Nội dung: Vận dụng kiến thức 
c.  Sản phẩm: Thuyết trình sản phẩm, câu trả lời, bài làm của học sinh 
d. Cách thực hiện.
Bước 1: GV giao nhiệm vụ về nhà
- HS tổ 1 và tổ 2 vẽ biểu đồ số 2 , HS tổ 3 và 4 vẽ bểu đồ số 1

- HS ôn tập lại các bài tập lí thuyết và các bài tập để tiết sau kiểm tra một tiết.
Ngày soạn:   15 / 11 / 2021
Ngày dạy:  17 / 11 / 2021
TÊN BÀI DẠY: ÔN TẬP

Môn học/Hoạt động giáo dục: ĐỊA LÍ; Lớp: 9

Thời gian thực hiện: (Số tiết 1 – Tiết 17 )

A: MỤC TIÊU.
1/ Kiến thức:

    - Củng cố kiến thức cơ bản về địa lí dân cư Việt Nam: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam, phân bố dân cư các loại hình quần cư, lao động việc làm và chất lượng cuộc sống.

- Củng cố kiến thức cơ bản về địa lí kinh tế Việt Nam như: Sự phát triển kinh tế Việt Nam, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển các ngành kinh tế (nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ) tình hình phát triển và sự phân bố các ngành kinh tế

- Vận dụng kiến thức và kĩ năng đã học để trả lời các câu hỏi và giải quyết các bài tập nhận thức

2. Năng lực

a) Năng lực chung

- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động, tích cực thực hiện những nhiệm vụ của bản thân trong học tập và cuộc sống.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết chủ động đưa ra ý kiến giải pháp khi được giao nhiệm vụ để hoàn thành tốt khi làm việc nhóm.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết sử dụng công cụ, phương tiện phục vụ bài học, biết phân tích và xử lí tình huống.

b . Năng lực đặc thù

- Tư duy tổng hợp theo lãnh thổ; Sử dụng bản đồ; Sử dụng số liệu thống kê; Sử dụng hình vẽ, tranh ảnh, …

- Phân tích được bản đồ (hoặc lược đồ), bảng số liệu về địa lí dân cư và địa lí kinh tế - xã hội các đặc điểm tự nhiên, dân cư - xã hội, địa lí kinh tế.
3. Phẩm chất

- Giáo dục học sinh tính tự học, tự rèn, tính trung thực và tự giác trong kiểm tra.

- Giáo dục lòng tự hào ngưỡng mộ sự sáng tạo của con người Việt Nam ý thức được vị trí của lao động và trách nhiệm lao động xây dựng quê hương đất nước.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên
- Bản đồ phân bố dân cư Việt Nam
- Bản đồ kinh tế chung Việt Nam  
- Biểu đồ , bảng số liệu địa lí dân cư và địa lí kinh tế
- Một số tranh ảnh minh họa, liên quan đế các nội dung ôn tập.

- Atlat Địa lí Việt Nam.

2. Học sinh

- Dụng cụ học tập: máy tính bỏ túi, ...

- Một số tranh ảnh minh họa, liên quan đế các nội dung ôn tập.

- Atlat Địa lí Việt Nam.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động 1. Mở đầu 
a. Mục tiêu

- Tạo tâm thế học tập mới cho học sinh, giúp học sinh ý thức được nhiệm vụ học tập, hứng thú với bài học mới.

b. Nội dung hoạt động

- HS hệ thống hóa kiến thức đã học.

c.  Sản phẩm hoạt động

- Học sinh dựa vào kiến thức đã học để hoàn thành sơ đồ và trả lời câu hỏi.

c.  Tổ chức hoạt động

Bước 1. Giao nhiệm vụ cho học sinh
- GV cho HS chơi trò chơi “Hiểu nhau” cụ thể với các bước như sau
- GV đưa ra luật chơi như sau Một HS lên bảng sử dụng kiến thức địa lí đã học ở học kì I để gợi ý cho cả lớp đoán ra các từ khóa GV cho: Các từ khoa này đều thuộc kiến thức đã học, người gợi ý không được nói bằng ngôn ngữ nước ngoài, không được đưa ra gợi ý có chứa từ khóa.
GV làm mẫu từ khóa , với từ “ Dân cư” 

- GV gợi HS lên bảng gợi ý cho cả lớp đoán các từ khóa sau đây: Dân tộc,  cộng đồng, dân số, nông thôn, thành thị, lao động, việc làm, chất lượng cuộc sống, kinh tế, chuyển dịch, đất, khí hậu, chăn nuôi, trồng trọt, lâm nghiệp, thủy sản, nông nghiệp, công nghiệp
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung 

HS: Trình bày kết quả


Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và dẫn vào bài mới

HS: Lắng nghe, vào bài mới

2. Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới

Hoạt động 1: Hướng dẫn vận dụng kiến thức, kĩ năng của các bài học vào trả lời các câu hỏi và bài tập 
a. Mục tiêu

Vận dụng kiến thức đã học để trả lời các câu hỏi và giải quyết những bài tập nhận thức 

+ Rèn luyện kĩ năng về các dạng biểu đồ: miền, tròn, đường

+ Rèn luyện kĩ năng nhận xét biểu đồ và bảng số liệu

+ Rèn luyện kĩ năng sử dụng Atlat địa lí VN để khai thác kiến thức và số liệu thống kê.

b. Nội dung.

- HS khai thác nội dung kiến thức đã học SGK (Atlat Địa lí), thực hiện yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm:Thuyết trình sản phẩm, câu trả lời, bài làm của học sinh
d. Tổ chức hoạt động
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Nhiệm vụ: Tìm hiểu câu hỏi vận dụng
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
 - GV giao nhiệm vụ cho HS suy nghĩ và trả lời các câu hỏi sau

1. Dựa vào Atlat địa lí và kiến thức đã học chúng minh ngành công nghiệp năng lượng và ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm là ngành công nghiệp trọng điểm.

2. Tại sao Hà Nội và TP Hồ Chí Minh là 2 trung tâm dịch vụ lớn nhất cả nước.

- GV cho HS suy nghĩ và viết ra giấy câu trả lời trong vòng 5 phút, sau đó GV sẽ gọi theo tinh thần xung phong của HS để trả lời các câu hỏi trên

- GV chính xác hóa câu trả lời cho các câu hỏi trên.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời


Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

HS: Lắng nghe, ghi bài
Nhiệm vụ 2: Câu hỏi vận dụng
Bước 2: GV cho cả lớp thực hiện nhiệm vụ sau:

Cho đoạn thông tin sau: “ Theo nhận định của nhiều chuyên gia giáo dục, chưa bao giờ Việt nam lại rơi vào cuộc khủng khoảng thừa …bằng cấp trầm như giai đoạn hiện nay. Điều đáng  nói là trong khi tỉ lệ thất nghiệp chung cả nước có xu hướng giảm thì tỉ lệ thấp nghiệp ở trình độ cử nhân trở nên lại gia tăng. Chỉ 3 tháng đầu năm 2016, Bộ lao động Thương binh và Xã hội đã thống kê được con số thất nghiệp “có bằng” lên tới 225000 người”.

Hãy đọc thông tin trên và trả lời các câu hỏi sau:

1. Đoạn thông tin thể hiện vấn đề nào của nước ta hiện nay? Lí giải tại sao e cho rằng như vậy ?( sử dụng kiến thứ đã học để đưa ra các lí do)

2. Theo em, Biện pháp nào là hợp lí nhất để giải quyết thực trạng đó? Nêu lí do cho lựa chọn của em

- Yêu cầu HS thảo luận theo cặp trong vòng 3 phút để tìm câu trả lời.

- Sau 3 phút, GV gọi một cặp đôi đưa ra câu trả lời, các cặp khác nhận xét và bổ sung cho câu trả lời.

- GV đánh giá và hướng dẫn hs trả lời các dạng câu trả lời có tính logic về liên hệ tốt với những kiến thức đã học
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời


Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

HS: Lắng nghe, ghi bài
 Nhiệm vụ 3: bài tập

-  GV cho HS rèn luyện kĩ năng vẽ và nhận xét biểu đồ

GV cho HS các dạng bài tập
	II. Câu hỏi và bài tập
Câu 1. Năng lượng ngành trọng điểm ở nước ta vì :

- Có thế mạnh lâu dài.

+ Cơ sơ nguyên liệu phong phú

  Than: …..

   Dầu khí…..

   Thủy năng….

  Các nguồ năng lượng khác……  

+ Thị trường tiêu thụ rộng lớn.

   Phuc vụ cho tất cả các ngành kinh tế

   Phục vụ cho nhu cầu đời sống nhân dân

- Mang lại hiệu quả kinh tế cao

+ Kinh tế: góp phần đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng của các ngành kinh tế, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

+ Xã hội phục vụ đời sống nhân dân

- Tác động mạnh mẽ đến các ngành kinh tế khác

 Công nghiệp năng lượng có tác động một cách mạnh mẽ, toàn diện đến các ngành kinh tế khác về các mặt: quy mô của ngành, kĩ thuật - công nghệ, chất lượng sản phẩm…

2. Chế biến lương thực thực phẩm là ngành công nghiệp trọng điểm ở nước ta vì:

- Thế mạnh lâu dài.

+ Nguồn nguyên liệu tại chỗ, phong phú: dẫn chứng lương thực, chăn nuôi thủy sản

+ Thị trường tiêu thụ rộng lớn trong và ngoài nước 

+ Cơ sở vật chất kĩ thuật được chú trọng đầu tư

- Mang lại hiệu quả cao:

+ Không đòi hỏi vốn đầu tư lớn nhưng lại thu hồi vốn nhanh.

+ Chiếm tỉ trọng khá cao trong giá trị sản lượng công nghiệp cả nước và giá trị xuất khẩu.

+ giải quyết nhiều việc làm và nâng cao thu nhập của người lao động 

- Tác động đến các ngành kinh tế khác 

+ Thức đẩy sự hình thành các vùng chuyên môn hóa môn  hóa nông nghiệp 

+ Đẩy manh phát triển các ngành ngư nghiệp, sản xuất hàng tiêu dùng cơ khí

Câu 2: Hà Nội và TP Hồ Chí Minh là trung tâm dịc vụ lớn nhất và đa dạng nhất nước ta là vì? (sgk)



	Bài tập 1: Cho bảng số liệu sau: Tỉ suất sinh và tỉ suất tử của dân số nước ta qua các năm (đơn vị: ‰) 

                      Năm 
Tỉ suất
1979
1989
1999
2009
2015
2019
Tỉ suất sinh
32,5

29,9

19,9

17,6

16,2

16,3

Tỉ suất tử
7,2

8,4

5,6

6,8

6,8

6,3

1.Tính tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của nước ta giai đoạn 1979 – 2019.

2.Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên, tỉ suất sinh, tỉ suất tử của dân số nước ta giai đoạn 1079-2019.
Bài tập 2: Cho bảng số liệu:

Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của nước ta theo giá hiện hành giai đoạn 19995 – 2015

                                                                                            (đơn vị: %)

Năm

1995

2000

2005

2010

2015

Nông –lâm-thủy sản

27,2

24,5

19,3

18,9

18,9

Công nghiệp xây dựng

28,2

36,7

38,1

38,2

37,0

Dịch vụ

44,0

38,8

42,6

42,9

44,1

Tổng số

100,0

100,0

100,0

100,0

00,0



	a. Vẽ biểu đồ thể hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế GDP phân theo khu vư vực kinh tế của nước ta trong giai đoạn 1995 – 2015.

b. Từ bảng số liệu và biể đồ đã vẽ hãy nhận xét sự thay đổi cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế nước ta giai đoạn 1995 – 2015.

- GV cho HS quan sát hai bảng số liệu, yêu cầu HS xác định dạng biểu đồ cho mỗi bảng.

GV gọi 1- 2 HS nêu cách vẽ cho hai dạng biểu đồ đã xác định: biểu đồ đường và biểu ododf miền

- GV lưu ý cho HS một số nội dung như sau: về khoảng cách năm, số liệu trên biểu đồ…HS cần thực hiện đúng để đảm bảo tính khoa học chính xác 

- Sau đố GV giao cho tổ 1, tổ 2 vẽ biểu đồ 1 trên lớp, biểu đồ số 2 về nhà làm; tổ 3 và tổ 4 thì vẽ biểu đồ số 2 trên lớp và biểu đồ số 1 vầ nha làm
	


Hoạt động 3:  Luyện tập
a) Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức 

b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS trả lời các câu hỏi

c) Sản phẩm: Trả lời các câu hỏi của GV

d) Tổ chức thực hiện:
GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá  nhân, trả lời các câu hỏi trắc nghiệm. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.

GV dùng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan, tự luận và yêu cầu học sinh chọn đáp án đúng trả lời trên bảng con (trắc nghiệm).      
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM.
Câu 1: Cơ cấu dân số theo tuổi ở nước ta đang có xu hướng
A. ổn định.             B. thu hẹp.                   C. trẻ hoá.            D. già đi              

Câu 2: So với nhiều nước trên thế giới, nước ta có trình độ đô thị hóa ở mức
A. cao.          B. thấp.              C. rất thấp.             D. trung bình.
Câu 3: Hiện nay, nguồn lao động nước ta hoạt động chủ yếu trong khu vực kinh tế nào?
A. Dịch vụ.                                                         B. Công nghiệp – xây dựng.    

C. Hoạt động đều ở cả 3 khu vực kinh tế.           D. Nông lâm ngư nghiệp. 
Câu 4. Nhân tố tự nhiên được coi là tư liệu sản xuất không thể thay thế được của ngành nông nghiệp là tài nguyên:
A. Đất.             B. Khí hậu.        C. Nước.            D. Sinh vật.

Câu 5. Biểu hiện nào sau đây thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ?
A. Giảm tỉ trọng khu vực nông, lâm, ngư nghiệp.
B. Trong nông nghiệp đã hình thành các vùng chuyên canh.
C. Kinh tế cá thể được thùa nhận và ngày càng phát triển.
D. Công nghiệp là ngành có tốc độ phát triển nhanh nhất.
Câu 6. Cơ cấu nông nghiệp nước ta đang thay đổi theo hướng:

A. Tăng tỉ trọng của ngành chăn nuôi, giảm tỉ trọng ngành trồng trọt.

B.Tăng tỉ trọng cây cây lương thực, giảm tỉ trọng cây công nghiệp.

C. Tăng tỉ trọng cây công nghiệp hàng năm, giảm tỉ trọng cây công nghiệp lâu năm.

D. Tăng tỉ trọng cây lúa, giảm tỉ trọng cây hoa màu.

Câu 7. Chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt của nước ta là:
A. Cây lương thực         B. Cây hoa màu         C. Cây công nghiệp       D. Cây ăn quả và rau đậu       
Câu 8. Các vườn quốc gia như Cúc Phương, Bạch Mã, Nam Cát Tiên thuộc loại:
A. Rừng phòng hộ.        B. Rừng đặc dụng.      C. Rừng khoanh nuôi.           D. Rừng sản xuất.
Câu 9. Dựa vào Atalat địa lí Việt Nam trang 20, các tỉnh dẫn đầu về sản lượng khai thác hải sản là:

A. Ninh Thuận, Bình Thuận, Long An, Quảng Ninh.   
B. Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận, Cà Mau.

C. Kiên Giang, Cà Mau, Hậu Giang, Ninh Thuận.     
D. Kiên Giang, Cà Mau, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận.

Câu 10. Cơ sở để phát triển ngành công nghiệp trọng điểm ở nước ta là:
A. Nguồn lao động dồi dào, chất lượng cao
   
B. Các nguồn tài nguyên có trữ lượng lớn

C. Thị trường tiêu thụ rộng lớn

              
D. Vị trí địa lí thuận lợi.

Câu 11. Sản lượng thủy sản nước ta tăng khá mạnh do:

A. Tăng số lượng tàu thuyền và tăng công suất tàu.            
B. Tăng người lao động có tay nghề.

C. Tăng cường đánh bắt xa bờ.            
D. Tăng số làng nghề làm tàu, thuyền và dụng cụ bắt cá.

Câu 12. Nhân tố tự nhiên ảnh hưởng lớn đến sự phát triển và sự phân bố công nghiệp là:

A. Địa hình           B. Khí hậu            C. Vị trí địa lý             D. Khoáng sản
Câu 13. Nước ta có điều kiện thuận lợi để nuôi trồng thủy sản nước mặn là do:

A. Nước ta có nhiều cửa sông rộng lớn              B. Nước ta có những bãi triều, đầm phá

C. Có nhiều đảo, vũng, vịnh                               D. Có nhiều sông, hồ, suối, ao,…
Câu 14: Cho biểu đồ:
BIỂU ĐỒ TỈ TRỌNG CỦA CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM TRONG CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP NĂM 2002 (%)
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Dựa vào biểu đồ cho biết ngành công nghiệp nào chiếm tỉ trọng lớn nhất

A. Công nghiệp khai thác nhiên liệu





B. Công nghiệp hoá chất

C. Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm.



D. Công nghiệp cơ khí, điện tử.
Câu 15: Cho bảng số liệu sau: 
Cơ cấu khối lượng hàng hóa vận chuyển phân theo các loại hình vận tải nước ta giai đoạn 2007 - 2018(%)
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        Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu khối lượng hàng hóa vận chuyển phân theo các loại hình vận tải nước ta giai đoạn 2007 - 2018
A. biểu đồ tròn     
 B. biểu đồ cột.       
C. biểu đồ miền.       
D. biểu đồ đường.
Câu 16: Cho bảng số liệu: 

TUỔI THỌ BÌNH QUÂN CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, NĂM 2016

[image: image27.png]In-donéxia Thai Lan Vigt Nam
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(Nguén: Nign giam théng ké Viét Nam 2016, NXB Thong ké, 2017)




Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về tuổi thọ bình quân của một số quốc gia, năm 2016?

A. Thái Lan cao nhất.          





B. Phi-líp-pin nhỏ hơn In-đô-nê-xi-a.                                  

C. Việt Nam cao hơn Phi-líp-pin.  

  


D. In-đô-nê-xi-a cao hơn Việt Nam.

Câu 17: Cho biểu đồ:
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DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP HÀNG NĂM VÀ CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM CỦA NƯỚC TA, GIAI  ĐOẠN 2005-2014

             (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê, 2016)

            Căn cứ vào biểu đồ, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi diện tích gieo trồng cây công nghiệp của nước ta, giai đoạn 2005-2014?

A. Cây công nghiệp hằng năm và lâu năm đều giảm nhanh.

B. Cây công nghiệp lâu năm tăng nhanh hơn số giảm của cây công nghiệp hằng năm.

C. Cây công nghiệp hằng năm tăng, cây công nghiệp lâu năm không ổn định.

D. Cây công nghiệp lâu năm tăng, cây công nghiệp hàng năm không ổn định.

Câu 18: Cho bảng số liệu: 

SẢN LƯỢNG THỦY SẢN KHAI THÁC VÀ NUÔI TRỒNG CỦA NƯỚC TA 

GIAI ĐOẠN 2010 - 2019 ( Đơn vị: nghìn tấn)
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(Ngudn: Nién gidm théng ké Viét Nam 2019, NXB Thong k&)




   


    Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng của nước ta, giai đoạn 2010-2019?

A. Khai thác tăng, nuôi trồng giảm.          


B. Khai thác tăng nhiều hơn nuôi trồng.                                  

C. Khai thác giảm, nuôi trồng tăng.              

D. Khai thác và nuôi trồng đều tăng.                                    

4. Hoạt động: Vận dụng (2 phút)
a) Mục tiêu: Nhằm vận dụng kiến thức mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập và thực tiễn.

b) Nội dung: Câu hỏi khi ôn tập: Em hãy lựa chọn một lĩnh vực vẽ 1 bức tranh  về kinh tế - xã hội theo ở nước ta hiện nay? ( du lịch, nhà máy, thủy sản, lâm nghiệp…)
c) Sản phẩm: Tranh của HS 

d) Tổ chức thực hiện:
* GV giao nhiệm vụ cho HS

* Hướng dẫn HS về nhà.
- Học kĩ  các bài từ 1-4

- Chuẩn bị kiểm tra giữa học kì I

*************************************************

Ngày soạn:  12/ 11 / 2021.

 Ngày dạy: 15 / 11 / 2021
KIỂM TRA GIỮA KÌ
Môn học/Hoạt động giáo dục: Địa lí 9
Thời gian thực hiện: (Số tiết 1 – Tiết 18)

I. MỤC TIÊU : 

1. Kiến thức 

- Nắm được những nội dung đã học về địa lí dân cư và địa lí kinh tế của Việt Nam. Biết vận dụng kiến thức đã học để làm bài kiểm tra.

- Qua kiểm tra đánh giá học sinh thấy được khả năng  nắm kiến thức của mình từ đó có phương pháp học tập để có kết quả cao hơn.
- Có kĩ năng Tư duy, phân tích biểu đồ, trình bày, diễn đạt bài kiểm tra.
2. Năng lực

* Năng lực chung

- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập.
* Năng lực Địa Lí
- Năng lực tìm hiểu địa lí: sử dụng Atlat, bảng số liệu, biểu đồ,  để xác định nội dung theo yêu cầu của đề bài
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Biết liên hệ thực tế để giải thích các hiện tượng, các vấn đề liên quan đến bài học.
- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Phân tích mối liên hệ giữa các yếu tố tự  nhiên 

2. Phẩm chất.
- Chăm chỉ ôn tập kiến thức.

- Có trách nhiệm ý thức  tự giác, tính cẩn thận, nghiêm túc, trung thực trong kiểm tra thi cử. 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên:

- Đề bài, đáp án, biểu điểm
2. Chuẩn bị của học sinh: 
- Ôn lại các kiến thức đã học.

- Bút, Com pa, thước kẻ, máy tính...

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.
Khung ma trận đề kiểm tra
( Loại đề kiểm tra kết hợp tự luận và trắc nghiệm khách quan)

	      Mức độ 
	Yêu cầu về nhận thức
	

	  nội dung, chương..
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp 
	Vận dụng
cao

	1. Địa lí dân cư


	- Biết được các dân tộc ít người có kinh nghiệm riêng trong sản xuất

- Biết được nguyên nhân dẫn tới tốc độ gia tăng dân số tự nhiên giảm nhưng dân số nước ta vẫn tăng nhanh là do..
- Biết cách tính tỉ lệ dân thành thị của nước ta 
- Biết quá trình đô thị hóa ở nước ta


	
	
	

	Số câu: 4
Số điểm: 2,0đ

Tỉ lệ: 30%
	TN:4 câu
2,0 điểm
20%
	
	
	

	Sự phát triển kinh tế Việt Nam 
	
	
	Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế của nước ta năm 2013
	

	Số câu: 4

Số điểm: 2,0đ

Tỉ lệ: 30%
	
	
	LN:1 câu
3,0  điểm
30%
	

	2. Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản
	
	- Dựa vào Atlat biết được tỉ lệ lao động đang làm việc phân theo khu vực kinh tế cao nhất là nông-lâm-ngư nghiệp
- Trình bày vai trò nguyên rừng đối với sản xuất và đời sống
	
	Đề xuất những biện pháp để bảo vệ rừng

	Số câu: 4
Số điểm: 2,0đ

Tỉ lệ: 20%
	
	TN:1 câu

0,5 điểm
5%

TL: 1 câu (ý a)
1,5 điểm
5%
	
	TL: 1 câu ( ý b)

150%
1,5 điểm

	Ngành công nghiệp 
	
	- Biết được nguyên nhân Sản xuất nông nghiệp có tính mùa vụ dẫn đến tình trạng thiếu việc làm ở nông thôn nước ta
	Giải thích được giải quyết việc làm đang là vấn đề gay gắt ở nước ta
	

	Số câu: 1
Số điểm: 3,0đ

Tỉ lệ: 30%
	
	TN:1 câu

    0,5 điểm
5%
	TL: 1 câu

1,0 điểm
10%
	

	Số câu: 9
Tổng SĐ:10đ

Tỉ lệ: 100%
	Số câu: 2
2,0đ

30% TSĐ
	Số câu: 3
3,5đ

35% TSĐ
	Số câu: 2
4,0đ

40% TSĐ
	Số câu: 1
1,5đ

15% TSĐ



ĐỀ BÀI

* Phần I: Trắc nghiệm: (3 điểm)

Chọn ý đúng trong các câu sau

Câu 1: Trong hoạt động sản xuất, các dân tộc ít người thường có kinh nghiệm.

  A. Thâm canh cây lúa đạt đến trình độ cao

   B. Làm nghề thủ công đạt mức độ tinh xảo.

   C. Trong lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, khoa học kĩ thuật.

   D. Trồng cây công nghiệp, cây ăn quả, chăn nuôi nghề thủ công.

Câu 2. Mặc dù tốc độ gia tăng dân số tự nhiên đã giảm nhưng dân số nước ta vẫn tăng nhanh là do.

  A. Nước ta có nhiều dân tộc.               

  B. Phân bố dân cư không đồng đều.

  C. Nước ta có quy mô dân số lớn.      

  D. Tốc độ gia tăng dân số ở nông thôn, miền núi còn cao.

Câu 3. Năm 2012, dân số nước ta là 88,81 triệu người, trong đó dân số thành thị là 28,27 triệu người. Vậy tỉ lệ dân thành thị của nước ta ta năm 2012 là:

    A. 31,0%.                 B. 31,8%.              C. 32%.          D. 32,8%.

Câu 4 : Ý nào sau đây không phải  là quá trình đô thị hóa ở nước ta?

A. Số dân đô thị ngày càng tăng.                B. Quy mô các đô thị được mở rộng.

C. Các đô thị phân bố đều trên cả nước.     D. Phổ biến lối sống thành thị 

Câu 5. Theo Atlat Địa lí VN trang 15, tỉ lệ lao động đang làm việc phân theo khu vực kinh tế cao nhất là 

   A. Nông, lâm, thủy sản.            B. Công nghiệp và xây dựng

   C. Dịch vụ.                              D. Công nghiệp

Câu 6: Nguyên nhân kinh tế chủ yếu dẫn đến tình trạng thiếu việc làm ở nông thôn nước ta là.

   A. Phần lớn dân cư nước ta sống ở nông thôn.

   B. Cơ cấu dân số ở nông thôn trẻ, số người trong độ tuổi lao động đông.

   C. Mật độ dân số cao, thiếu ruộng đất cho người dân trồng trọt, chăn nuoi

   D. Sản xuất nông nghiệp có tính mùa vụ, sự phát triển nhành nghề ở nông thôn còn hạn chế.

Phần II. Tù luËn: (7,0 ®iÓm)
Câu 1 ( 1,0 điểm): 
Tại sao giải quyết việc làm đang là vấn đề gay gắt ở nước ta?

Câu 2: (3,0điểm)

a. Tài nguyên rừng có vai trò như thế nào đối với sản xuất và đời sống?

b. Giả xử em là bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường em sẽ đưa ra những biện pháp gì để bảo vệ rừng? 
Câu 3 (3 điểm). Cho bảng số liệu:
Cơ cấu  GDP phân theo thành phần kinh tế (giá thực tế) của nước

ta năm 2013
                                                                          (Đơn vị:%)
	Năm
	Kinh tế nhà nước
	Kinh tế ngoài nhà ước
	Kinh tế có vỗ đầu tư nước ngoài

	2013
	31,9
	48,2
	19,9


Dựa vào bảng số liệu vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế của nước ta năm 2013
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM.

Phần I: Trắc nghiệm (3 điểm) 

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Trả lời
	D
	C
	B
	C
	A
	D


Phần II: Tự luận (7 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Biểu điểm

	1.
	Giải quyết việc àm đang là vấn đề xã hội gay gắt ở nước ta vì.
- Nước ta có số dân đông, cơ cấu dân số trẻ nên có nguồn lao động dồi dào, trung bình mỗi năm nước ta tăng thêm hơn 1 triệu lao động.

- Trong điều kiện kinh tế chưa phát triển, số người trong độ tuổi thất nghiệp  thiếu việc làm còn cao.
- Nguồn lao động là vốn quý của quốc gia, nếu không sử dụng hết sẽ vừa gây lãng phí, vừa gây khó khăn cho việc nâng cao chất lượng cuộc sống, xá đói giảm nghèo, ổn định xã hội
	1,0
0,25

0,25

0,5

	2

	a. Rừng có vai trò lớn đối với sản xuất và con người.

- Rừng có tác dụng điều hòa khí hậu; bảo vệ đất chống xói mòn đất, điều hòa dòng chảy sông ngòi, hạn chế nước mưa tràn về đồng bằng đột ngột gây lũ lụt, chống khô hạn.

- Bảo vệ các động vật quý hiếm, bảo vệ nguồn ghen, bảo vệ môi trường sống của các loài động vật hoang dã 

- Cho ta nhiều sản vật: gỗ củi, dược liệu

- Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, nâng cao đời sống cho người dân
	1,5

0,5

0,5

0,25

0,25

	
	b. Biện pháp bảo vệ rừng.

- Xây dựng ké hoạch khai thác nguồn tài nguyên rừng ở mức độ phù hợp.

- Xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên vườn quốc gia

- Trồng rừng phòng cháy rừng .

- Phát triển dân số hợp lí, định canh định cư các các đồng bào dân tộc ít người.

- Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục và bảo vệ rừng.
	1,5

0,25

0,5

0,25
0,25
0,25

	3
	Vẽ biểu đồ thích hợp nhất là biểu đồ tròn (vẽ dnagj biểu đồ khác không cho điểm )
- Đảm bảo chính xác – khoa học

- Đảm bảo tính đầy đủ (tên biểu đồ, chú giải…)

- Đảm bảo tính thâm mỹ
	3,0

1, 0

1,0
1,0




4. Thu bài và nhận xét giờ làm bài.

5. Hướng dẫn về nhà.

- Chuẩn bị bài mới: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ(T1)

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn duyệt.

                                                                                                (ký tên)

                                                                                  Nguyễn Thị Kim Dung

------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày soạn:  20 / 11 / 2021
Ngày dạy:  23 / 11/ 2021
TÊN BÀI DẠY: VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ

Môn học/Hoạt động giáo dục: ĐỊA LÍ; Lớp: 9

Thời gian thực hiện: (Số  tiết 1 – Tiết 23)

A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức

Yêu cầu cần đạt :

- Trình bày được vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ và nêu ý nghĩa của chúng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội .

- Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của vùng và những thuận lợi khó khăn đối với việc phát triển kinh tế - xã hội .

- Trình bày được đặc điểm dân cư xã hội và những thuận lợi khó khăn đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của vùng.

2. Năng lực

* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe/ phản hồi tích cực; giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm.

* Năng lực Địa Lí
- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Phân tích bảng số liệu để hiểu và trình bày đặc điểm dân cư xã hội của vùng.
- Năng lực tìm hiểu địa lí: Xác định trên bản đồ, lược đồ vị trí, giới hạn của vùng. Phân tích bản đồ tự nhiên của vùng để hiểu và trình bày đặc điểm tự nhiên, phân bố một số khoáng sản của vùng.
- Năng lực vận dụng kiến thức kĩ năng đã học: Phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ tài nguyên môi trường.
3. Phẩm chất

- Trách nhiệm: Ý thức được việc phát triển kinh tế, nâng cao đời sống các dân tộc trong vùng phải đi đôi với bảo vệ môi trường tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.

- Chăm chỉ: Tìm hiểu các đặc điểm tài nguyên thiên nhiên và dân cư của vùng.

- Nhân ái: Thông cảm, sẽ chia với những khu vực thường xuyên chịu nhiều thiên tai.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của GV

- Bản đồ tự nhiên của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

- Bản đồ tự nhiên hoặc bản đồ hành chính Việt Nam 
- Tranh ảnh về Trung du miền núi Bắc Bộ.
2. Chuẩn bị của HS

- Sách giáo khoa, sách tập ghi bài. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động: Mở đầu (3 phút)

a) Mục đích:

- Tạo sự hứng thú, kích thích tính mò, ham muốn khám phá

- Tạo hứng thú cho học sinh trước khi bước vào bài mới. 

b) Nội dung:

HS nghe các địa danh đoán địa điểm.

c) Sản phẩm:

HS nghe các địa danh và đoán được khu vực đang được nhắc đến.

d) Cách thực hiện:

Bước 1: Giáo viên cho học sinh xem đoạn clip trong đó có các hình ảnh như: cao nguyên đá Hà Giang, Dãy Hoàng Liên Sơn, cột cờ Lũng Cú....

Bước 2: Học sinh xem video.

Bước 3: Giáo viên cho HS liệt kê các địa danh mà học sinh thấy trong video. 

Bước 4: Từ phần trả lời của học sinh, giáo viên dẫn vào bài. 

2. Hoạt động: Hình thành kiến thức mới

2.1. Hoạt động 1: Vị trí địa lý và giới hạn lãnh thổ.
a) Mục đích:

- Học sinh trình bày được vị trí địa lí của vùng. 

- Học sinh đánh giá được ý nghĩa của vị trí địa lí đối với sự phát triển kinh tế và đời sống của vùng. 

b) Nội dung:

- HS dựa vào nội dung sách giáo khoa và khai thác lược đồ tự nhiên Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ để trả lời các câu hỏi.

c) Sản phẩm: Câu trả lời cá nhân của HS
 HS dựa vào lược đồ tự nhiên và trả lời, xác định được các nội dung sau:

+ Diện tích của vùng: 100.965km2

+ Tiếp giáp với những nước: Lào và Trung Quốc. 

+ Gồm bao nhiêu tỉnh thành: 15 tỉnh thành

+ Vị trí địa lí của vùng có gì đặc biệt: giáp với 2 vùng trong nước và 2 quốc gia láng giềng.

+ Ý nghĩa của vị trí địa lí: Thuận tiện giao lưu giữa các vùng trong nước và ngoài nước.

d) Cách thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung bài học

	Bước 1. Giao nhiệm vụ cho học sinh:

- GV yêu xầu Học sinh đọc sách giáo khoa phần 1.
- Yêu cầu HS dựa bản đồ SGK trang 62 + Atlat trang 26, xác định đơn vị hành chính của của vùng TDMNBB và xác định tiểu vùng Tây Bắc và Đông Bắc gồm có các tỉnh thành phố nào? 


	I. Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ



	                                Năm

Các vùng

Diện tích nghìn (km2)

Dân số (triệu người)
Trung du MNBB

101,0
13,3
ĐBS Hồng

15,0
22,0
Bắc Trung Bộ

51,5
10,1
Duyên hải NTB

44,4
9,5
Tây Nguyên
54,7
5,8
Đông Nam Bộ

23,6
16,7
ĐBSC Long

40,0
17,7
Cả nước

332,2
95,1


	Quan sát bảng số liệu hãy nhận xét diện tích và dân số của các vùng năm 2017
- Quan sát lược đồ xác định vị trí của vùng và cho biết vùng có  ý nghĩa về vị trí địa lí?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Học sinh lên bảng ghi tên các tỉnh thành của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

- Học sinh trình bày vị trí địa lí của vùng theo gợi ý của giáo viên.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

HS: Lắng nghe, ghi bài
TD và MNBB được chia ra thành 2 tiểu vùng Tây Bắc và Đông Bắc:

+ TB có 4 tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Sơ La, Hòa Bình.

- ĐB: Lào Cai, Yên Bái…..

- Diện tích của vùng lớn nhất nước ta 101 nghìn km2,, Dân số 13,3 triệu người (2017)

+ MĐDS: thấp

- Vị trí ở phía bắc đất nước.

+ Bắc : giáp Trung Quốc

+ Tây : giáp Thượng Lào

+ Đông Nam : giáp Vịnh Bắc Bộ

+ Nam : ĐB sông Hồng  và Bắc T Bộ 

-> Tiếp giáp với TQ, Lào nên có đường biên giới dài và đặc biệt -> có ý nghĩa trong việc giao lưu KT và an ninh quốc phòng . Giáp với vùng ĐBSH một vùng có nền KT rất phát triển, vùng TD&MNBB có tiềm năng phát triển cung cấp nguồn nguyên liệu đến vùng ĐBSH 

+ phát triển kinh tế biển như GTVT  biển, du lịch, nuôi trồng đánh bắt

+ Vị trí cũng gây khó khăn trong việc quản lí, ANQP.

	- Diện tích :100.965 km 2
- Số dân: Khoảng 13,3 triệu người, chiếm 14,3% dân số cả nước (2017)
- Vị trí ở phía bắc đất nước.

+ Bắc : giáp Trung Quốc

+ Tây : giáp Thượng Lào

+ Đông Nam : giáp Vịnh Bắc Bộ

+ Nam : ĐB sông Hồng và Bắc Trung Bộ 

- Chiếm 1/3 diện tích lãnh thổ cả nước.

· * Ý nghĩa:

+ Thuận lợi cho việc giao lưu, hợp tác phát triển kinh tế xã hội trong và ngoài nước, đặc biệt với TQ

+ Có điều kiện phát triển kinh tế biển đa dạng (du lịch, thủy sản…). 

+ Vị trí cũng gây nhiều khó khăn cho quản lí, an ninh quốc phòng


2.2. Hoạt động 2: Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của vùng  ( 20 phút)

a) Mục đích:

- Trình bày được những thế mạnh về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên đối với phát triển kinh tế - xã hội ở Trung du và miền núi Bắc Bộ.

- Đánh giá được ý nghĩa của tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng. 

b) Nội dung:

- Học sinh tìm hiểu kiến thức trong SGK và quan sát lược đồ tự nhiên để hoàn thành Phiếu học tập.

c) Sản phẩm: Hoàn thành phiếu học tập.

d) Cách thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung bài học

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV chia 4 nhóm thảo luận
 GV yêu cầu HS Quan sát lược đồ SGK hoặc Atlats trang 26: Trình bày đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của vùng (thuận lợi và khó khăn), Dựa trên đặc điểm tài nguyên thiên hãy xác định thế mạnh kinh tế tương ứng. 
Nhóm 1: đặc điểm địa hình

Nhóm 2: đặc điểm khí hậu

Nhóm 3: đặc điểm sông ngòi 

Nhóm 4: đặc điểm về khoáng sản

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu

- GV khuyến khích HS hợp tác với nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập


Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

HS: Lắng nghe, ghi bài
	II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên 
- Tự nhiên phân hóa hai vùng Đông Bắc và Tây bắc .




Đông Bắc
	
	Địa hình

	Núi cao địa hình hiểm trở

	Núi trung bình, núi thấp, núi hình cách cung


	Khí hậu

	Nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông ít lạnh hơn ( lạnh do độ cao địa hình)

	Nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lanh ( lạnh do núi có hướng cánh cung)

	Sôn ngòi
	- Nhiều sông lớn
	- Dày đặc

	Khoáng sản

	Ít hơn Đông Bắc: Đồng, vật liệu xây dựng

	Đa dạng: Than đá, sắt, thiếc, chì, kẽm, Apatit…..


	Thế mạnh

	+ Phát triển thỷ điện, trồng rừng, trồng câu CN lâu năm, chăn nuôi gia súc lớn

	+ Khai khai thác khoáng sản

+ Phát triển nhiệt điện

+ Trồng rừng, cây CN, dược liệu, rau quả ôn đới, cận nhiệt

+ Du lịch sinh thái

+ Kinh tế biển



	

	
	* Khó khăn:

-  Địa hình bị chia cắt, thời tiết diễn biến thất thường, gây trở ngại cho GTVT, sản xuất đời sống, 

- Khoáng sản có trữ lượng nhỏ và điều kiện khai thác phức tạp.

- Xói mòn, sạt lở đất, lũ quét….do nạn chăt phá rừng bừa bãi.

	GV yêu cầu HS tự học tại lớp theo gợi ý câu hỏi sau

+ Dựa bảng số liệu trên, hãy nhận xét và giải thích sự chênh lệch về dân cư – xã hội của tiểu vùng Đông Bắc với tiểu vùng Tây Bắc.

+ Chất lượng của sống của vùng còn thấp hơn so với cả nước.

+ Chất lượng cuộc sống của vùng còn thấp do nền kinh tế chưa phát triển, đời sống xã hội còn lạc hậu, giao thông di chuyển khó khăn,…

- Mật độ dân số hai tiêu vùng có sự chênh lệch. Tây Bắc chỉ bằng ½  ở Đông Bắc. so với cả nước thì cả 2 vùng đều có MĐ DS thấp hơn cả nước -> thiếu lao động đặc biệt là lao động có trình độ kĩ thuật cao 

+ Tỉ lệ gia tăng tự  nhiên Tây Bắc cao hơn Tây Bắc và cả hai vùng đều cao hơn so với trung bình cả nước => đây là vùng có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống nên kế hoach tuyên truyên truyền kế hoạch hóa gia đình còn nhiều khó khăn. 

- Tỉ lệ hộ ghèo Tây Bắc cao hơn ĐB và cả 2 đều cao hơn trung bình cả nước. TB cao hơn gần 4 lần so với cả nước, ĐB cao hơn gần 2 lần.

- Thu nhập bình quân: cả hai vùng đều thấp hơn cả nước

- Tỉ lệ người biết chữ , tuổi thọ trung bình  cả 2 vùng đều thấp hơn cả nước.

- Tỉ lệ dân thành thị TB thấp ĐB nhưng thấp hơn cả nước

=>  Dân cư – xã hội của tiểu vùng Đông Bắc cao hơn tiểu vùng Tây Bắc do có nhiều điều kiện thuận lợi hơn để sinh sống và phát triển kinh tế. Nhưng các tiêu chí về dân cư xã hội TDMNBB đều thấp hơn so với trung bình cả nước

- Quan sát H17.2 SGK ruộng bậc thang ở MNBB đây là kinh nghiệm canh tác trên đất rốc, các quả đồi cao làm thành các ruộng đồng mức để hạ thấp dần độ cao địa hình và canh tác, bỏ ra nhiều công sức. ruộng bậc thang cũng có ý nghĩa về phát triển du lịch 
	III. Đặc điểm dân cư, xã hội.

( HS TỰ HỌC)

- HS tự rút ra nội dung chính ghi vào vở


2.3. Hoạt động 3: Đặc điểm dân cư - xã hội của vùng
a) Mục đích:

- Trình bày được khái quát đặc điểm dân cư của vùng. 

- Giải thích được sự chênh lệch về dân cư xã hội của tiểu vùng Đồng Bắc và tiểu vùng Tây Bắc. 

b) Nội dung: GV yêu cầu học sinh đọc thông tin mục 3 SGK. Nêu  khái quát đặc điểm dân cư của vùng Trung du và miền núi Bắc bộ.
d) Cách thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung bài học

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- Dựa kênh chữ mục III (sgk tr63) nhận xét về đặc điểm dân cư của vùng (Dân tộc, kinh nghiệm sản xuất, phân bố dân cư.)

HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời


Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

HS: Lắng nghe, ghi bài


- Hiện nay đời sống các dân tộc đương cải thiện hơn nhờ công cuộc đổi mới, các chính sách của Đảng nhà nước, chính sách vay vốn xóa đói giảm nghèo, giao thông mới, y tế, giáo dục, 
b. đặc điểm xã hội (HS tự học)
- GV hướng dẫn HS trả lời câu hỏi sau

+ Dựa bảng số liệu trên, hãy nhận xét và giải thích sự chênh lệch về dân cư – xã hội của tiểu vùng Đông Bắc với tiểu vùng Tây Bắc.

- Mật độ dân số hai tiêu vùng có sự chênh lệch. Tây Bắc chỉ bằng ½  ở Đông Bắc. so với cả nước thì cả 2 vùng đều có MĐ DS thấp hơn cả nước -> thiếu lao động đặc biệt là lao động có trình độ kĩ thuật cao 

+ Tỉ lệ gia tăng tự  nhiên tây bắc cao hơn Đông Bắc và cả hai vùng đều cao hơn so với trung bình cả nước => đây là vùng có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống nên kế hoach tuyên truyên truyền kế hoạch hóa gia đình còn nhiều khó khăn. 

- Tỉ lệ hộ ghèo Tây Bắc cao hơn ĐB và cả 2 đều cao hơn trung bình cả nước. TB cao hơn gần 4 lần so với cả nước, ĐB cao hơn gần 2 lần.

- Thu nhập bình quân: Năm 2016 khoảng trên 2 triệu đồng. cả hai vùng đều thấp hơn cả nước

- Tỉ lệ người biết chữ cả 2 vùng đều thấp hơn cả nước.

- Tuổi thọ trung bình cả 2 vùng đều thấp hơn cả nước

- Tỉ lệ dân thành thị thấp hơn TB cả nước ĐB cao hơn TB và cả 2 vùng thấp hơn cả nước

=> Các tiêu chí về dân cư xã hội TDMNBB đều thấp hơn so với trung bình cả nước. và ĐB cao hơn TB. 

- giải thích xuất phát một phần từ sự khác nhau về ĐKTN và thế mạnh về tài nguyên giữa 2 vùng
	III. Đặc điểm dân cư, xã hội.
(Nội dung đặc điểm xã hội HS tự học theo CV 4040.BGD&ĐTGDTrH
1)  Đặc điểm dân cư: 

- Là địa bàn cư trú của nhiều dân tộc ít người (Tày, thái, mông, mường, nùng....) và dân tộc Việt có ở hầu hết các địa phương.

- Phân bố không đều (giữa ĐB với TB, giữa miền núi và trung du).

- Trình độ phát triển dân cư, xã hội của toàn vùng thấp và có sự chênh lệch rõ rệt giữa ĐB và TB (Tỉ lệ người lớn biết chữ, Tuổi thọ TB, Tỉ lệ dân số thành thị, tỉ lệ gia tăng tự nhiên)

- Đời sống đồng bào các dân tộc bước đầu được cải thiện nhờ công cuộc đổi mới.

2)  Thuận lợi, Khó khăn:

- Thuận lợi: 

+ Đồng bào dân tộc giàu kinh nghiệm sản xuất NN (canh tác trên đất dốc, trồng cây CN, dược liệu, rau quả cận nhiệt và ôn đới...)

+ Đa dạng về văn hoá.

- Khó khăn:

+ Tỉ lệ hộ nghèo, tỉ lệ gia tăng tự nhiên cao hơn mức TB cả nước.

+ Trình độ văn hoá, kĩ thuật của người lao động còn hạn chế (dân trí thấp).

+ Đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn.
b. Đặc điểm xã hội (HS tự học)


3. Hoạt động: Luyện tập (5 phút)

a) Mục đích:

- Giúp học sinh củng cố và khắc sâu nội dung kiến thức bài học
b) Nội dung: Vận dụng kiến thức bài học để đưa ra đáp án.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS.

+ Vùng có bao nhiêu tỉnh thành: 15

+ Tỉnh nào của vùng duy nhất giáp biển: Quảng Ninh

+ Vùng giáp với các quốc gia nào: Lào và Trung Quốc

+ Vùng biển mà vùng tiếp giáp có tên là gì: Vịnh Bắc Bộ

+ 3 dân tộc thiểu số tiêu biểu của vùng là gì: Thái, Mường, Dao, Mông,..

+ Tại sao vùng có mùa đông lạnh nhất nước: Chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió mùa Đông Bắc.

+ Con sông nào có tiềm năng thủy điện lớn nhất: Sông Đà, sông Hồng

+ Hồ thuỷ điện lớn nhất của vùng: Thác Bà

d) Cách thực hiện:

Bước 1: GV cho hs tham gia trả lời câu hỏi. 

Bước 2: GV đọc câu hỏi và học sinh trả lời.

+ Vùng có bao nhiêu tỉnh thành?

+ Tỉnh nào của vùng duy nhất giáp biển?

+ Vùng giáp với các quốc gia nào?

+ Vùng biển mà vùng tiếp giáp có tên là gì?

+ 3 dân tộc thiểu số tiêu biểu của vùng là gì?

+ Tại sao vùng có mùa đông lạnh nhất nước?

+ Con sông nào có tiềm năng thủy điện lớn nhất?

+ Hồ thuỷ điện lớn nhất của vùng?

Bước 3: GV mời HS trả lời. HS khác nhận xét. GV chốt lại kiến thức của bài. 
4. Hoạt động: Vận dụng (2 phút)

a) Mục đích: Hệ thống lại kiến thức về vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. 
b) Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học hoàn thành nhiệm vụ.

c) Sản phẩm: Thiết kế một sản phẩm.

d) Cách thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- Tìm kiếm thông tin và thuyết trình về 1 địa điểm du lịch nổi tiếng của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ mà em biết. 

HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập.  (Thực hiện ở nhà)
HS: Suy nghĩ, trả lời 

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận. (Thực hiện trên lớp tiết học sau)

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập (Thực hiện trên lớp)
* Hướng dẫn HS tự học ở nhà

- Học bài cũ và làm bài tập 1, 2, 3

BT1:  Hãy nêu những thế mạnh về tài nguyên thên nhiên của trung du và miền núi Bắc Bộ?

- Thế mạnh về khoáng sản, thủy điện, đất, địa hình, khí hậu phát triển trồng cây công nghiệp lâu năm, cây dược liệu, rau quả ôn đới.

- Thế mạnh về kinh tế biển.

BT2: SGK trang  

- Do vùng ĐB địa hình thấp ít chia cắt hơn TB nên giao thông đi lại thuận tiện hơn TB,  nhiều sông ngòi hơn liền lề với ĐB sông Hồng. TB ngược lại địa hình núi cao chia cắt hiểm trở…..khó khă hơn trong việc xây dựng mặt bằng khu công nghiệp, khu đô thị, khó khăn trong việc xây dựng các vùng chuyên canh lớn hơn TDBB.
BT3: Việc phát triển kinh tế và nâng cao đời sống các dân tộc Vì vùng này đồi núi dốc nếu không bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên rất dễ dẫn đến các thiên tai, lũ quyét, sạt lở đất,….
 - Chuẩn bị bài mới: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (T2)

        ******************************************************
Ngày soạn:  22 / 11 / 2021.

Ngày dạy:  24 / 11 / 2021
TÊN BÀI DẠY: VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ (Tiếp theo)

Môn học/Hoạt động giáo dục: ĐỊA LÍ; Lớp: 9

Thời gian thực hiện: (Số tiết 1- Tiết 24)

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức

Yêu cầu cần đạt :

- Phân tích được thế mạnh trong sự phát triển kinh tế Trung du và miền núi Bắc Bộ.
- Đánh gái được hiện trạng phát triển các vùng kinh tế.

- Đề xuất giải pháp nhằm phát huy thế mạnh của vùng gắn với phát triển bền vững
- Nêu được tên các trung tâm kinh tế và các ngành kinh tế của từng trung tâm.

2. Năng lực

* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe/ phản hồi tích cực; giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm.

* Năng lực Địa Lí
- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Phân tích bảng số liệu để trình bày tình hình phát triển kinh tế  của Trung du và miền núi Bắc Bộ.
- Năng lực tìm hiểu địa lí: Phân tích bản đồ  kinh tế trình bày được sự phân bố của các ngành kinh tế công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ của vùng 
- Năng lực vận dụng kiến thức kĩ năng đã học: Đề xuất giải pháp nhằm phát huy thế mạnh của vùng gắn với phát triển bền vững.
3. Phẩm chất

- Trách nhiệm: Giáo dục ḷòng yêu thiên nhiên và có ý thức bảo vệ môi trường .

- Chăm chỉ: Tìm hiểu sự phát triển các ngành kinh tế của vùng.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của GV

- Bản đồ kinh tế của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

- Một số tranh ảnh

2. Chuẩn bị của HS

- Sách giáo khoa, sách tập ghi bài. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động: Mở đầu (3 phút)

a) Mục đích:

- Liệt kê, mô tả được một số sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của tỉnh trong vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

- Tạo hứng thú cho học sinh trước khi bước vào bài mới. 

b) Nội dung:

- HS nêu được 1 số sản phẩm nông nghiệp nổi bật của vùng.

c) Sản phẩm:

- Các sản phẩm nông nghiệp: Vải thiều Lục Ngạn, Táo mèo, Chè Tân Cương, Đào Mẫu Sơn, Mận đỏ, Bưởi Đoan Hùng,…

d) Cách thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV giao nhiệm vụ: Em hãy kể tên các sản phẩm nông nghiệp ở TDMNBB.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- GV gọi vài HS ngẫu nhiên nêu lên đáp án của mình. Các HS còn lại nhận xét và bổ sung đáp án. GV chuẩn xác kiến thức.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và dẫn vào bài mới

HS: Lắng nghe, vào bài mới


     Trung du và miền núi Bắc Bộ là địa bàn phát triển nhiều ngành kinh tế quan trọng như khai khoáng và thủy điện. Cơ cấu sản phẩm rất đa dạng đặc biệt là trồng cây công nghiệp, cây dược liệu, rau quả cận nhiệt và ôn đới. Có một có trung tâm công nghiệp có vai trò là trung tâm kinh tế của vùng như là Hạ Long, Việt Trì, Thái Nguyên, Lạng Sơn.
2. Hoạt động: Hình thành kiến thức mới

2.1. Hoạt động 1: Thế mạnh và hiện trạng các ngành kinh tế của vùng (20 phút)
a) Mục đích:

Trình bày được thế mạnh và sự phân bố của các ngành kinh tế vùng TD&MNBB.

b) Nội dung:

- HS dựa vào nội dung sách giáo khoa và khai thác lược đồ kinh tế vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ để hoàn thành phiếu học tập.

c) Sản phẩm: Thuyết trình sản phẩm, câu trả lời, bài làm của học sinh
d) Cách thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập.
- GV cho Quan sát lược đồ trong SGK + Atlat trang 26 
- Công nghiệp có 3 ngành phát triển chủ yếu: CN năng lượng, CN khai thác khoáng sản, CN chế biến LTTP.
- GV phát phiếu học tập cho 6 nhóm đã chia ở những tiết trước. Yêu cầu HS chuẩn bị tư liệu đã thực hiện trước ở nhà.

Phân công nhiệm vụ:

* Nhóm 1, 2: Tìm hiểu về Công nghiệp.

Câu hỏi định hướng:

- Vùng có thế mạnh nào để phát triển các ngành công nghiệp?

- Lấy ví dụ minh chứng Công nghiệp có 3 ngành chủ yếu
+ Công nghiệp năng lượng

+ Công nghiệp khai khoáng

+ CN thực phẩm

+ Xác định  vị trí các nhà máy thủy điện, nhiệt điện

- Xác định  vị trí các nhà máy thủy điện , nhiệt điện

+ Xác định vị trí các các trung tâm công nghiệp luyện kim, cơ khí, hoá chất?

+ ë vïng §«ng B¾c ph¸t triÓn m¹nh ngµnh g×? V× sao?
+ ë tiÓu vïng T©y B¾c ph¸t triÓn ngµnh g×? V× sao?

* Nhóm 3, 4: Tìm hiểu về Nông nghiệp. 

Câu hỏi định hướng:

- Ngành nông nghiệp có điều kiện nào để phát triển?

- Đánh giá tình hình phát triển của cây trồng và vật nuôi

 + Cây trồng: Cây nhóm nào ? ví dụ minh chứng ? vì sao vùng trồng cây đó ?

+  Chăn nuôi con gì nổi bật ? vì sao vật nuôi này chiếm tỉ lệ lớn nhất cả nước ?

? Vùng TD và MN có những thương hiệu nào nổi tiếng của ngành LTTP? Chè, đặc sản, hồi quế, sữa bò
* Nhóm 3,6: Tìm hiểu về dịch vụ.

Câu hỏi định hướng:

- Vùng có những ngành dịch vụ nào phát triển? Cho ví dụ minh chứng? 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung 

HS: Trình bày kết quả



* Nhóm 1, 2: Tìm hiểu về Công nghiệp.
Câu hỏi định hướng:

- Thế mạnh phát triển các ngành công nghiệp (bảng phiếu học tập)

- Lấy ví dụ minh chứng?

Công nghiệp có 3 ngành chủ yếu

+ Công nghiệp năng lượng

+ Công nghiệp khai khoáng

+ CN thực phẩm

- Xác định  vị trí các nhà máy thủy điện , nhiệt điện

- Nhà máy nhiệt điện Uôn Bí, nhiệt điện Na Dương 

- Nhà máy thủy điện: Sơn La, Hòa Bình trên sông Đà, thủy điện Thác Bà. Tuyên Quang ( sông ngâm)

+ Xác định vị trí các các trung tâm công nghiệp luyện kim, cơ khí, hoá chất.

- Trung tâm công nghiệp luyện kim có Thái Nguyên.

- Cơ khí Thái Nguyên, Hạ Long

- Hóa chất: Việt Trì, Bắc Giang, 

+ ë vïng §«ng B¾c ph¸t triÓn m¹nh ngµnh g×? V× sao? ĐB ph¸t triÓn c«ng nghiÖp khai th¸c kho¸ng s¶n -> vïng giµu kho¸ng s¶n nhÊt n­íc. 
+  ë tiÓu vïng T©y B¾c ph¸t triÓn ngµnh g×? V× sao? TB ph¸t triÓn c«ng nghiÖp thủy điện. Vì TB cã nguån thuû n¨ng lín nhÊt n­íc ta.
=> Thế mạnh về công nghiệp năng lượng

+ Các nhà máy nhiệt điện phát triển gần nguồn than của Quảng Ninh

+ Nhà máy thủy điện dựa trên nguồn thủy năng của sông suối chủ yếu là thủy năng sông Đà, sông Chảy, sông Gâm

- Việc xây dựng  thuỷ điện Hoà Bình có ý nghĩa gì ? 

GV: Minh họa hình ảnh về thủy điện Hòa Bình
- Ngăn sông đắp đập tạo nên một hồ giữa núi gồm 9 của xả đáy 

+ Cung cấp điện cho cả nước hòa mạng 500kilôvôn  bắc nam 

+ Điều tiết lũ cho đồng bằng sông Hồng mùa mưa giữ nước lại trên thượng nguồn khiến cho lũ xuống vùng ĐB sông Hồng từ từ và ít đi mùa khô DBSH thiếu nước mở các của xả cho nước xuống ĐBSH để cung cấp nước tưới sản xuất và sinh hoạt 

+ Hồ giữa núi điều hòa khí hậu địa phương

+ phát triển du lịch

? X¸c ®Þnh c¸c c¬ së chÕ biÕn kho¸ng s¶n, cho biÕt mèi liªn hÖ gi÷a n¬i khai th¸c víi n¬i chÕ biÕn? 

+ Xác định  vị trí các nhà máy thủy điện, nhiệt điện

- Xác định  vị trí các nhà máy thủy điện , nhiệt điện

+ Xác định vị trí các các trung tâm công nghiệp luyện kim, cơ khí, hoá chất?

+ ë vïng §«ng B¾c ph¸t triÓn m¹nh ngµnh g×? V× sao?
+ ë tiÓu vïng T©y B¾c ph¸t triÓn ngµnh g×? V× sao?

* Nhóm 3, 4: Tìm hiểu về Nông nghiệp. 

HS trình bày theo câu hỏi

? Vùng TD và MN có những thương hiệu nào nổi tiếng của ngành LTTP? Chè, đặc sản, hồi quế, sữa bò
* Nhóm 5,6: Tìm hiểu về dịch vụ.

Câu hỏi định hướng:

- Vùng có những ngành dịch vụ nào phát triển? Cho ví dụ minh chứng? 

- Ngành dịch vụ phát triển. TGVT, thương mại, du lịch.

- Tuyến đường sắt : Hà Nội -> Lào Cai, Thái Nguyên

- Tuyến đường 279 kết nối giữa TB và ĐB, đường quốc lộ 32

– Các điểm du lịch nổi tiếng:Hạ Long (vịnh và bãi tắm đẹp), Lạng Sơn (nhiều hang động, có đường biên giới sang TQ), Điện Biên (đồi A1, nghĩa trang A1, …

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và dẫn vào bài mới

HS: Lắng nghe, vào bài mới
	IV. Tình hình phát triển kinh tế.
1/ Công nghiệp.

- Gía trị sản xuất công nghiệp của vùng còn thấp và ĐB cao hơn TB 

a. Công nghiệp năng lượng

- Điều kiện phát triển:

+ Mguồn thủy năng dồi dào

+ Nguồn than phong phú 

- Tình hình phát triển

+ Các nhà máy thủy điện chủ yếu: Thủy điện Hòa Bình, Sơn La trên sông Đà, thủy điện Tuyên Quan trên sông Chảy…

+ Các nhà máy nhiệt điện chủ yếu: nhiệt điện phả lại, Uôn Bí, Na Dương.

b. Khai thác khoáng sản:

+ Điều kiện phát triển: nguồn tài nguyên khoáng sản giàu có: kim loại đen, kim loại màu, phi kim loại và vật liệu xây dựng.

+ Hiện nay đang tiến hành khai thác nhiều mỏ khoáng sản có giá trị. 

c. CN chế biến thực phẩm.

+ Điều kiện phát triển: sử dụng nguyên liệu tại chỗ dồi dào từ nông-lâm-ngư nghiệp.

  Ngày càng phát triển: chế biến chè, đặc sản, hòi quế, bò sữa….

2. Nông nghiệp

* Điều kiện phát triển:

- Thuận lợi: Đất feralit. khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh

- Khó khăn: 

+ Sương muối, 

+ Thị trường chưa ổn định

+ Thiếu quy hoạch trong phát triển một số cây trồng

+ CN chế biến chưa phát triển.

a. Trồng trọt:

- Tình hình phát triển: Cơ cấu sản phẩm nông nghiệp đa dạng ( nhiệt đới, cận nhiệt, ôn đới)

- Cây lương thực: Lúa, ngô là cây lương thực chính, chủ yếu được trồng ở các cánh đồng giữa núi Mường Thanh (Điện Biên), Bình Lư ( Lai Châu) và Yên Bái…ngô được trồng nhiều trên nương rãy.

- Cây công nghiệp: chè ( Thái Nguyên, Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Hà Giang), hồi (Lạng Sơn), cây dược liệu. chè chiếm tỉ trọng lớn nhất về diện tích sản lượng so với cả nước 

- Cây ăn quả: Mận, mơ, lê, đào, vải…ở Sơn La, Bắc Giang

- Nghề rừng: chủ yếu phát triển theo hướng nông –lâm kết hợp.

b. Chăn nuôi 

- Tình hình phát triển:

- Đàn Trâu (57,3%. Lợn 22% so với cả nước

+ Nuôi  trồng, khai thác thủy hải sản phát triển mạnh ở Quảng Ninh

3. Dịch vụ.

a. GTVT.

* Điều kiện phát triển: 

+ Vị trí địa lí mang tính chiến lược

+ Vùng biển Quảng Ninh và các cửa khẩu là của ngõ.

+ Hoạt động mạnh với nhiều tuyến đường bộ, sắt, thủy nối liền với ĐBSH, TQ và thượng Lào.

b. Thương mại:

- Tình hình phát triển: vùng đã phát triển mối quan hệ thương mại lâu đời với ĐBSH cũng như TQ và thượng Lào.
- Khó khăn: các sản phẩm chủ yếu là sản phẩm thô -> nguồn thu thấp.

c. Du lịch.

- Điều kiện phát triển: Tài nguyên du lịch đa dạng. các hạng động, các di tích lịch sử Điện Biên, Tuyên Quang.

- Khó khăn: tài nguyên du lịch một số nơi bị suy thoái, ô nhiễm.

- Sản phẩm hướng về cuội nguồn vì đây vùng đất có nhiều địa danh lịch sử, du lịch sinh thái 

– Các điểm du lịch nổi tiếng:Hạ Long Lạng Sơn, Điện Biên.


2.2. Hoạt động 2: Các trung tâm kinh tế ( 5 phút)

a) Mục đích:

- Xác định được các trung tâm kinh tế và các ngành kinh tế quan trọng của từng trung tâm.

- Lí giải sự phát triển kinh tế chung

- Kỹ năng đọc lược đồ, bản đồ

b) Nội dung:

- Học sinh tìm hiểu kiến thức trong SGK và quan sát lược đồ để trả lời các câu hỏi.
c) Sản phẩm: Hoàn thành các câu hỏi:

1. Hạ Long phát triển Du lịch biển đảo, dịch vụ cảng biển, chế biến thực phẩm

2. Việt Trì phát triển Hóa chất, chế biến lâm sản,…

3. Thái Nguyên phát triển Luyện kim

4. Lạng Sơn phát triển Sản xuất hàng tiêu dùng

- Mỗi trung tâm lại có những thế mạnh kinh tế khác nhau do có điều kiện tự nhiên khác nhau, khoáng sản khác nhau, vị trí địa lí khác nhau …

d) Cách thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS Học sinh tìm hiểu thông tin trên sách giáo khoa, lược đồ H18.1, tập bản đồ/Atlat.
● Xác định trên lược đồ vị trí các trung tâm kinh tế? Nêu các ngành trong từng trung tâm.

● Tại sao mỗi trung tâm lại có những hế mạnh kinh tế khác nhau?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời


Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Giáo viên mời đại diện 1 học sinh lên bảng xác định vị trí các trung tâm trên lược đồ và nêu các ngành kinh tế trong từng trung tâm. HS còn lại nhận xét và bổ sung đáp án.

- HS giải thích Tại sao mỗi trung tâm lại có những thế mạnh kinh tế khác nhau? HS khác nhận xét và bổ sung thông tin.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV xác định trên lược đồ và chốt kiến thức.
	V. Các trung tâm kinh tế

- Các trung tâm kinh tế quan trọng là: Thái Nguyên, Việt Trì, Hạ Long, Lạng Sơn.

- Các trung tâm kinh tế: TP yên Bái, Điện Biê phủ, Lào Cai, Sơn La.


3. Hoạt động: Luyện tập (5 phút)

a) Mục đích:

- Giúp học sinh củng cố và khắc sâu nội dung kiến thức bài học
b) Nội dung: Vận dụng kiến thức bài học để đưa ra đáp án.
c) Sản phẩm: Đưa ra đáp án.

- Do địa hình núi cao hiểm trợ, thường xuyên chịu nhiều thiên tai như sạt lỡ đất, lũ bùn lũ quét,…

- Nếu em là lãnh đạo địa phương, em sẽ đầu tư phát triển để nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và phát triển kinh tế bền vững ở vùng này: HS trả lời theo ý nghĩ của mình. VD chú trọng phát triển rừng, lựa chọn cây trồng thích hợp với điều kiện của vùng, dự báo thiên tai chính xác để di dời khỏi khu vực nguy hiểm,…

d) Cách thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- Tại sao, dù là vùng giàu tài nguyên nhưng Trung du và miền núi Bắc Bộ vẫn nghèo nhất nước ta, đặc biệt là Tây Bắc? 

- Nếu em là lãnh đạo địa phương, em sẽ đầu tư phát triển thế nào để nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và phát triển kinh tế bền vững ở vùng này?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS suy nghĩ, ghi thông tin ra giấy note, chia sẻ với bạn bên cạnh và trong nhóm nhỏ trong vòng 2 phút

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- HS chia sẻ quan điểm, giải pháp lần lượt. GV định hướng cho HS chia sẻ hợp lí, hiệu quả.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

HS: Lắng nghe, ghi bài
4. Hoạt động: Vận dụng (2 phút)

a) Mục đích: Hệ thống lại kiến thức về vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. 
b) Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học hoàn thành nhiệm vụ.

c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d) Cách thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- Giải thích tại sao cây chè lại phát triển nhất ở vùng này.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

HS: trình bày kết quả

Giải thích tại sao cây chè lại phát triển nhất g TD và MNBB : Vì cây chè có nguồn gốc cận nhiệt, vùng này có địa hình cao, khí hậu có màu đông lạnh, có nhiều đất feralit thích hợp trồng chè, vùng trung du với các đồi thấp thuận lợi cho việc thành lập các vùng chuyên canhh chè, nghề truyền thống , nhân dân có nhiều kinh nghiệp trồng chè
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung


Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức 

HS: Lắng nghe và ghi nhớ. 
* Hướng dẫn HS t học ở nhà
- Học vài cũ
- Làm bài tập 3 SGK tr 69

Câu 3: Vẽ biểu đồ cột ghép. năm 1995 ĐB với TB ghép lại thành một nhóm tương tự năm 2000, 2002. Có 6 cột và 3 nhóm.

  + Trục tung biểu thị giá trị sản xuất công nghiệp. Vẽ 15 dòng (đơn vị tỉ đồng) xuất phát từ 1000 -> 14000. 

  + Trục hoành biểu thị năm. cách 1cm vẽ năm 1995

  + Vẽ các giá trị tương ứng với mỗi năm.

  + Kí hiệu để phân biệt hai tiểu vùng.
- Chuẩn bị bài: Vùng ĐBS Hồng
BÀI 19: Thùc hµnH: Đọc bản đồ, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với sự phát triển công nghiệp ở trung du và miền núi Bắc bộ ( HS TỰ LÀM)
1. Bài tập 1: Xác định được vị trí của các mỏ: than,sắt. man gang, thiếu, bô xít, a patit, đồng, chì kẽm…trên bản đồ tự nhiên vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.
- Hãy đọc bảng chú giải tài nguyên khoáng sản H17.1 SGK và xác định vị trí các mỏ: than, sắt, man gan, thiếu, bô xít, a patit, đồng, chì, kèm?
- Tæng hîp kiÕn thøc vµ theo b¶ng giíi thiÖu vÒ mét sè tµi nguyªn chñ yÕu cña vïng Trung du vµ miÒn nói B¾c Bé.
	Tên khoáng sản
	Đơn vị
	Trữ lượng công nghiệp
	% so với cả nước
	Địa điểm

	Than AntraxÝt
	TriÖu tÊn
	3,5
	90
	Qu¶ng Ninh

	Than mì
	TriÖu tÊn
	7,1
	56
	Th¸i Nguyªn

	Than löa ®Ìn
	TriÖu tÊn
	100
	
	Na D​ương( L¹ng S¬n)

	S¾t
	TriÖu tÊn
	136
	16,9
	Yªn b¸i

	ThiÕc
	TriÖu tÊn
	10
	
	Cao B»ng, Tuyªn Quang

	ApatÝt
	TØ tÊn
	2,1
	
	Lµo Cai

	Titan
	Ngh×n tÊn
	390,9
	64
	N»m trong quÆng s¾t – Th¸i Nguyªn

	Man gan
	TriÖu tÊn
	1,4
	
	Cao B»ng


 Bµi tËp 2: Ph©n tÝch ¶nh h​ưởng cña tµi nguyªn kho¸ng s¶n tíi ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ë vïng trung du vµ miÒn nói B¾c Bé.
a. Mét sè ngµnh c«ng nghiÖp khai th¸c cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn m¹nh nh​ư: than, s¾t, apatÝt.

 - V× nh÷ng ngµnh nµy cã:

 + Tr÷ l​ượng kh¸, chÊt l​ượng quÆng kh¸ tèt cho phÐp ®Çu t​ư c«ng nghiÖp.

 + §iÒu kiÖn khai th¸c t​ương ®èi thuËn lîi.
 + §ã lµ nh÷ng kho¸ng s¶n quan träng ®èi víi quèc gia ®Ó ph¸t triÓn c«ng nghiÖp khai kho¸ng vµ nhiÒu ngµnh c«ng nghiÖp kh¸c.

 VÝ dô: Than antraxÝt - Qu¶ng Ninh chÊt l​ượng tèt( khai th¸c thời Ph¸p thuéc) Lµ nhiªn liÖu cho nhu cÇu trong n​ước vµ xuÊt khÈu.

 Apatits - Lµo Cai ( vïng duy nhÊt ë ViÖt Nam cã tr÷ l​îng lín vµ tËp trung), ®ñ ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt ph©n l©n phôc vô n«ng nghiÖp vµ mét phÇn ®Ó xuÊt khÈu.

b. HS cÇn chøng minh ®​ược ngµnh c«ng nghiÖp luyÖn kim ®en ë Th¸i Nguyªn chñ yÕu sö dông nguyªn liÖu kho¸ng s¶n t¹i chç.

 - VÞ trÝ c¸c má s¾t, than trªn h×nh 17.1: Má s¾t Tr¹i Cau c¸ch trung t©m c«ng nghiÖp Th¸i Nguyªn 7km, má than Kh¸nh Hoµ( 10km), má than mì PhÊn MÔ( 17 km).

c. Yªu cÇu HS x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña vïng má than Qu¶ng Ninh, nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn U«ng BÝ, c¶ng xuÊt khÈu than Cöa ¤ng.

 - NhËn xÐt vÞ trÝ cña ba ®Þa ®iÓm trªn: Quan hÖ gi÷a n¬i s¶n xuÊt vµ n¬i tiªu thô vµ xuÊt khÈu.

d. HS cÇn vÏ s¬ ®å thÓ hiÖn mèi quan hÖ gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm theo môc ®Ých.

VÝ dô: 
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



----------------------------------------------------------------------------------

Ngày soạn:  28  / 11 / 2021.

Ngày dạy:  30 / 11 / 2021.
TÊN BÀI DẠY: VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

Môn học/Hoạt động giáo dục: ĐỊA LÍ; Lớp: 9

Thời gian thực hiện: (Số tiết 1 - Tiết 25)

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức

Yêu cầu cần đạt :

- Nhận biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ và ý nghĩa của chúng đối với phát triển kinh tế.

- Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên của vùng và những thuận lợi khó khăn đối với sự phát triển kinh tế xã hội .

- Biết một số loại tài nguyên của vùng quan trọng nhất là đất, việc sử dụng đất tiết kiệm, hợp lí và bảo vệ đất khỏi bị ô nhiễm là một trong những vấn đề trọng tâm của vùng Đồng bằng sông Hồng.

- Trình bày đặc điểm dân cư, xã hội của vùng và những thuận lợi khó khăn đối với phát triển kinh tế - xã hội. Biết ảnh hưởng của mức độ tập trung dân cư đông đúc tới môi trường.

2. Năng lực

* Năng lực chung

- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe/ phản hồi tích cực; giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm.

* Năng lực Địa Lí
- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Phân tích số liệu, bảng thống kê để hiểu và trình bày được đặc điểm tự nhiên, dân cư - xã hội của vùng.
- Năng lực tìm hiểu địa lí: Sử dụng bản đồ, lược đồ hoặc Át lát để phân tích và trình bày về đặc điểm tự nhiên, dân cư - xã hội chủ yếu của vùng.
- Năng lực vận dụng kiến thức kĩ năng đã học: Phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ tài nguyên môi trường.
3. Phẩm chất

- Trách nhiệm: Ý thức được việc phát triển kinh tế, nâng cao đời sống các dân tộc trong vùng phải đi đôi với bảo vệ môi trường tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.

- Chăm chỉ: Tìm hiểu các đặc điểm tài nguyên thiên nhiên và dân cư của vùng.

- Nhân ái: Thông cảm, sẽ chia với những khu vực thường xuyên chịu nhiều thiên tai.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của GV

- Lược đồ tự nhiên vùng Đồng bằng sông Hồng

- Biểu đồ, bảng số liệu, tranh ảnh có liên quan

2. Chuẩn bị của HS

- Sách giáo khoa, sách tập ghi bài. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động: Mở đầu (3 phút)

a) Mục đích:

-  Tạo tâm thế trước giờ học và tạo tình huống học tập có vấn đề, yêu cầu học sinh giải quyết.
- Định hướng nội dung bài học.

b) Nội dung:

- HS quan sát ảnh và tìm địa điểm được nhắc đến trong ảnh.

c) Sản phẩm:

- HS nêu được tên các địa điểm du lịch và xác định được vùng đang được nói đến.

d) Cách thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV cung cấp một số tranh ảnh về các địa điểm du lịch vùng ĐBSH: Văn miếu Quốc tử giám, chùa Hương, Cúc Phương, Tam Cốc – Bích Động,…

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

Quan sát tranh ảnh và bằng hiểu biết để trả lời các địa điểm được nhắc đến.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
HS báo cáo kết quả ( một HS trả lời, các HS khác nhận xét)

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV nhận xét phần trả lời của HS và dẫn dắt kết nối vào bài
       Đồng bằng sông Hồng có tầm quan trọng đặc biệt trong phân công lao động của cả nước. Đây là vùng có có vị trí địa lí thuận lợi, điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên phong phú và đa dạng, dân cư đông đúc nguồn lao động dồi dào, mặt bằng dân trí cao. Bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu những đặc điểm cơ bản về vùng đồng bằng sông Hồng.
2. Hoạt động: Hình thành kiến thức mới

2.1. Hoạt động 1: Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ vùng ĐBSH.
a) Mục đích:

- Kể tên được các tỉnh thành phố, xác định ranh giới tiếp giáp của vùng ĐBSH.

- Nêu được ý nghĩa của vị trí địa lí đối với sự phát triển kinh tế- xã hội của vùng. 

b) Nội dung:

- HS dựa vào nội dung sách giáo khoa và khai thác lược đồ tự nhiên vùng ĐBSH để thực hiện nhiệm vụ được giao.

c) Sản phẩm: Bài thuyết trình và sản phẩm của HS
d) Cách thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

Dựa hình 20.1 kết hợp bản đồ treo tường (lược đồ tự nhiên vùng TD&MNBB và vùng ĐBSH) 

- Liªn hÖ thùc tÕ vµ cho biÕt ngµy nay sù ph©n chia hµnh chÝnh cña vïng cã g× thay ®æi? (Ngày nay tỉnh Hà Tây được sát nhập vào thành phố Hà Nội )
- Xác định giới hạn vùng, đọc diện tích, tên các tỉnh thuộc vùng ĐBSH.
- Phạm vi lãnh thổ gồm những bộ phận nào?
- Ý nghĩa của vị trí địa lý và lãnh thổ của ĐBSH đối với phát triển kinh tế, xã hội.

- Chỉ trên bản đồ treo tường vị trí giới hạn lãnh thổ vùng ĐBSH và vị trí các đảo Cát Bà, Bạch Long Vĩ (hai huyện đảo của thành phố Hải Phòng)
HS: Tiếp cận nhiệm vụ và lắng nghe
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung 

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

HS: Lắng nghe, ghi bài
- GV cÇn ph©n biÖt  ®ång b»ng s«ng Hång vµ Ch©u thæ s«ng Hång:  Châu thổ s«ng Hång cã diÖn tÝch nhá h¬n vïng ®ång b»ng s«ng Hång, do cã vïng ®Êt gi¸p víi trung du miÒn nói B¾c Bé vµ ranh giíi phÝa B¾c vïng B¾c Trung Bé, 

- Ý nghĩa vị trí địa lí của vùng.
- Giao lưu trong nước và  quốc tế ( qua cảng biển Hải Phòng) qua đường hàng không sân bay Nội Bài, sân bay Cát Bi của Hải Phòng

-  Vùng biển nhiều tiềm năng từ Hải Phòng đến Ninh Bình. 

- Phát triển tổng hợp kinh tế biển như đánh bắt nuôi trồng, chế biến hải sản, du lịch biển, giao thông vận tải biển, khai thác khoáng sản biển
	I. Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ. 
- Tiếp giáp:

+ Phía Bắc, Đông Bắc, phía Tây giáp TDVMNBB

+ Phía Nam giáp Bắc Trung Bộ

+ Phía Đông Nam giáp Vịnh Bắc Bộ.

- Vùng đồng bằng sông Hồng bao gồm ĐB châu thổ sông Hồng, dãy đất rìa trung du và vịnh BB với hai đảo lớn Cát Bà và Bạch Long Vĩ.

+ Gồm 8 tỉnh và 2 thành phố

+ Diện tích:14 860 km2 (chiếm 4,5% diện tích cả nước) 

+ Dân số: 22,0 triệụ người ( 2017)
* Ý nghĩa: vị trí thuận lợi cho lưu thông, trao đổi với các vùng trong nước và thế giới, lãnh thổ giàu tiềm năng


2.2. Hoạt động 2: Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của vùng ĐBSH 

a) Mục đích:

- Phân tích được đặc điểm về tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của vùng.

- Đánh giá được những thuận lợi và khó khăn, nêu biện pháp khắc phục.

b) Nội dung:

- Học sinh tìm hiểu kiến thức trong SGK và quan sát lược đồ để trả lời các câu hỏi.

c) Sản phẩm: Hoàn thành các câu hỏi nhóm

d) Cách thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung bài học

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- Giao nhiệm vụ cho các nhóm thảo luận trong thời gian 5 phút

- Nhóm 1, 2: Thảo luận và hoàn thành yêu cầu phiếu học tập số 1

- Quan sát H20.1  em hãy
+  Kể tên các loại đất có ở ĐBSH và xác định khu vực phân bố của chúng, cho biết loại đất chiếm tỉ lệ lớn nhất ở ĐBSH?

- Dựa vào kiến thức đã học nêu

+ Đặc điểm khí hậu sông ngòi của vùng 

+ Nêu ý nghĩa của sông Hồng đối với sự phát triển nông nghiệp và đời sống dân cư của vùng.
+ Nhóm 3,4: Thảo luận và hoàn thành yêu cầu phiếu học tập số 3
- Quan sát H20.1 em hãy 
+ Kể tên và xác định khu vực phân bố của một số loài tài nguyên khoáng sản trong vùng, phí đông giáp biển đã đem lại những nguồn lợi gì cho sự phát triển kinh tế của vùng?

+ Nhóm 5, 6: Thảo luận và hoàn thành yêu cầu phiếu học tập số 2

? Điều liện tự nhiên và tài nguyên nhiên nhiên của vùng ĐBSH có thuận lợi và khó khăn gì đối với sự phát triển kinh tế

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS thực hiện nhiệm vụ, trao đổi kết quả làm việc ghi vào giấy nháp, GV phải quan sát theo dõi.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
HS trình bày trước lớp, HS khác nhận xét và bổ sung đáp án
Dự kiến sản phẩm

- Nhóm 1, 2: HS Quan sát H20.1  trả lời phiếu học tập số 1
- Có 5 loại đất: 
+ Đất fe ra lít phân bố rìa trung du thuận lợi trồng cây công nghiệp lâu năm

+ Đất lầy thụt phân bố ở các vùng trũng của đồng bằng như bình lục Hà Nam, Bắc Ninh.

+ Đất phù sa ngọt diện tích lớn nhất Hà Tây, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Dương, HP, TB, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam, thuận lợi cho trồng cây lương thực thực, thực phẩm

+ Đất mặn và đất phèn phân bố ở dải đất ven biển vùng Hải Phòng, Nình Bình, Thái Bình, Nam Định…chủ yếu trồng rừng ngập mặn, chắn song, chắn gió.

+ Đất xám trên phù sa cổ: tỉnh trung du Vĩnh Phúc, Hà Nội, trồng cây công nghiệp hàng năm như lạc, đỗ tương.

- Đất phù sa chiếm tỉ lệ lớn nhất.

- Khí hậu: Nhiệt đới có mùa đông lạnh.

- Sông ngòi: Phát triển, nguồn nước dồi dào
- Ý nghĩa của sông Hồng đối với sự phát triển nông nghiệp và đời sống dân cư của vùng.
+ Bồi đắp phù sa tạo nên châu thổ lộng lớn màu mỡ là địa bàn của sản xuất nông nghiệp.
+ Có diện tích mặt nước để nuôi trồng thuỷ sản
+ Cung cấp nguồn nước cho sinh hoạt

+ Đồng bằng đông dân, nông nghiệp trù phú, công nghiệp đô thị sôi động...

+ Chế độ nước thất thường gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt dân cư.

+ Tốn kém việc xây dựng và bảo vệ thống đê.

+ Nhóm 3, 4: phiếu học tập số 2

- Quan sát H20.1 HS  Kể tên và xác định khu vực phân bố của một số loài tài nguyên khoáng sản trong vùn. 
- Than nâu ở Hưng Yên, khí tự nhiên – Tiền Hải- Thái Bình, sét cao lanh, mỏ đá…
- Phía đông giáp biển đem lại nguồn lợi phát triển tổng hợp kinh tế biển:…..
- Nếu so sánh vùng TD và MNBB thì vùng này có số lượng khoáng sản ít hơn và phân bố dải dác 

- Nhóm 5, 6: phiếu học tập số 3

+  Điều liện tự nhiên và tài nguyên nhiên nhiên của vùng ĐBSH có thuận lợi và khó khăn gì đối với sự phát triển kinh tế.
- Thuận lợi và khó khăn đối với phát triển kinh tế - xã hội: Thuận lợi: Phát triển nông nghiệp, cây lúa, cây vụ đông,…; 
- Khó khăn: đất bạc màu, ít phù sa, nhiễm mặn,…
	II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.
a. Đặc điểm: 

- Địa hình: Châu thổ do sông Hồng bồi đắp

- Khí hậu: Nhiệt đới có mùa đông lạnh.

- Sông ngòi: Phát triển, nguồn nước dồi dào

- Đất: Chủ yếu là đất phù sa màu mỡ

- Tài nguyên khoáng sản: không nhiều, các khoáng sản có giá trị là 

+ Than nâu: Hưng Yên

+ Mỏ đá: Hải Phòng, Ninh Bình

+ Sét cao lanh: Hải Dương.

- Sinh vật: Có nhiều khu vườn quốc gia (Tam Đảo, Ba Vì, Cúc Phương, Cát Bà, Xuân Thuỷ)

- Biển: giàu tiềm năng (bãi tắm đẹp, bãi cá, tôm) 

b) Thuận lợi: 

- Đất phù sa màu mỡ, điều kiện khí hậu, thuỷ văn thuận lợi cho thâm canh lúa nước.

- Thời tiết mùa đông lạnh thuận lợi trồng một số cây ưa lạnh.

- Một số khoáng sản có giá trị đáng kể (đá vôi, than nâu, khí tự nhiên) - Phát triển CN sản xuất vật liệu xây dựng, CN năng lượng.

- Vùng ven biển và vùng biển thuận lợi cho nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản, du lịch.

c) Khó khăn: Thiên tai (bão, lũ lụt, thời tiết thất thường), ít tài nguyên khoáng sản




2.3. Hoạt động 3: Tìm hiểu về đặc điểm dân cư xã hội của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

a. Mục tiêu: 
+ Phân tích được đặc điểm dân cư xã hội của vùng.

+ Đánh giá được những thuận lợi và khó khăn của dân cư xã hội.
b. Nội dung: - Học sinh tìm hiểu kiến thức trong SGK và quan sát bảng số liệu để trả lời các câu hỏi.
c.  Sản phẩm: Thuyết trình sản phẩm, câu trả lời, bài làm của học sinh 
d. Tiến trình hoạt động
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung bài học

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ.

- GV yêu cầu học sinh đọc thông tin mục 3 SGK + Quan sát H20.2 và Bảng 20.1
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- Dựa vào hình, so sánh mật độ dân số của vùng so với mức trung bình cả nước, của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên.( Tính mật độ dân số của vùng 2017) Mật độ dân số cao nhất nước 1333km2
- Mật độ dân số cao ở đồng bằng sông Hồng có những thuận lợi và khó khăn gì trong sự phát triển kinh tế – xã hội?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời


Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

HS: Lắng nghe, ghi bài


Dự kiến sản phẩm
- So sánh mật độ dân số của vùng so với mức trung bình cả nước, của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên. ( cao gấp 4.7 lần mức trung bình cả nước, gấp 10.1 lần so Trung du và miền núi Bắc Bộ, gấp 12.6 lần so với Tây Nguyên )

- Mật độ dân số cao ở đồng bằng sông Hồng có những thuận lợi và khó khăn: 
+ Thuận lợi:

• Lao động dồi dào, thị trường rộng, giá rẻ thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển nhiều ngành kinh tế như nông nghiệp dệt may …

• Thuận lợi các trung tâm công nghiệp, dịch vụ

•  Dân cư có trình độ thâm canh lúa nước cao, giỏi nghề thủ công, lao động qua đào tạo cao, đội ngũ trí thức, kĩ thuật công nghệ đông đảo. 

+ Khó khăn:

 • Sức ép đến phát triển kinh tế, tệ nạn xã hội, chất lượng cuộc sống thấp. Bình quân đất nông nghiệp/ người thấp nhất cả nước 0,05 ha/ người trong khi cả 

• Tình hình dân cư - xã hội của vùng đồng bằng sông Hồng cao hơn so với cả nước.
- Dân cư chịu tác động sâu sắc bởi nền văn hóa nghìn năm văn hiến 

* Đặc điểm xã hội: GV yêu cầu HS tự học theo hướng dẫn trả lời câu hỏi:
? Quan sát bảng 20.1, nhận xét các chỉ tiêu của vùng ĐBSH so với cả nước ?
- Quan sát hình 20.3 cho biết kết cấu hạ tầng vùng Đồng bằng sông Hồng.
- Kết cấu hạ tầng vùng Đồng bằng sông Hồng hoàn thiện nhất cả nước. Đặc biệt là tầm quan trọng của đê điều.
? Qua sát hình 20.3 một đoạn đê biển ở ĐBSH?

- Đê biển đê sông được giao cố khá vững chắc hệ thống kênh mương nội đồng bê tông hóa, 

? Hãy cho biết tầm quan trọng của hệ thống đê điều ở Đồng bằng  sông Hồng?

+ Chống lũ lụt. 

+ Mở rộng diện tích châu thổ ra biển.

 + Địa bàn phân bố dân cư phủ khắp châu thổ, làng mạc trù phú dân cư đông đúc, nông nghiệp thâm canh tăng vụ, công nghiệp dịch vụ phát triển sôi động. có hệ thống đê sông đê biển, bảo vệ hầu hết địa bàn dân cư phân bố khắp dâu thổ. Công nghiệp, dịch vụ sôi động. có nhiều di tích lịch sử văn hóa được lưu giữ do không bị lũ lụt tàn phá 

+ Là nét đặc sức của nền văn hóa sông hồng ( Việt Nam) 

- Hãy cho biết vùng Đồng bằng sông Hồng có những đô thị cổ nào, những di tích văn hoá lâu đời nào
+ Hà Nội: Hoàng thành Thăng Long – Cổ Loa – hồ Gươm - chùa Trấn Quốc - Khu di tích Phủ Chủ tịch.

+ Ninh Bình: cố đô Hoa Lư – chùa Bái Đính - chùa Địch Lộng - phòng tuyến Tam Điệp - đền Trần.

+ Quảng Ninh – Hải Phòng: Vân Đồn, Yên Tử, Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, Sông Bạch Đằng
	III. Đặc điểm dân cư, xã hội.
a. Đặc điểm dân cư
Số dân: Đông nhất cả cả nước

+ Tỉ lệ gia tăng dân số: Cao, có xu hướng giảm

+ Phân bố: Mật độ dân số cao.

+ Lao động: Số lượng lớn, nhiều nhiều lao động có kĩ thuật 

- Thuận lợi:

+ Nguồn lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ lớn

+ Người lao động có nhiều kinh nghiệm trong sản xuât có chuyên môn kĩ thuật.

- Khó khắn

+ Số dân quá đông, tỉ lệ gia tăng dân số còn cao.

+ Sức ép dân số tới các vấn đề xã hội, môi trường.

b. Đặc điểm xã hội.
(HS tự học)


3. Hoạt động: Luyện tập (5 phút)

a) Mục đích:

- Củng cố, khắc sâu nội dung kiến thức bài học.
b) Nội dung: Vận dụng kiến thức bài học để đưa ra đáp án.
c) Sản phẩm: Đưa ra đáp án.

Câu 1: B
Câu 2: A  
    Câu 3: C
      Câu 4: B
     Câu 5: A  
Câu 6:          Câu 7:              Câu 8: 
d) Cách thực hiện:
Bước 1. Giao nhiệm vụ cho học sinh:

- GV cho HS hoạt động theo nhóm 2 bạn chung bàn làm 1 nhóm và trả lời nhanh các câu hỏi sau:
Bộ câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Tỉnh nào sau đây không thuộc đồng bằng sông Hồng?

A. Bắc Ninh.             B. Bắc Giang.           C. Vĩnh Phúc.             D. Ninh Bình.

Câu 2 : Đảo nào sau đây thuộc đồng bằng sông Hồng?

A. Bạch Long Vĩ.          B. Cồn Cỏ.           C. Lý Sơn.                  D. Phú Quý.

Câu 3. Vùng không tiếp giáp với đồng bằng sông Hồng là

A. vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.                 B. vùng Bắc Trung Bộ.

C. vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.                       D. vịnh Bắc Bộ.

Câu 4. Năm 2006, vùng  Đồng bằng sông Hồng có diện tích là 15 nghìn km2, dân số là 18,3 triệu người. Vậy mật độ dân số của vùng năm 2006 là

A. 1220 triệu người/ km2.                                B. 1220 người/ km2.
C. 122 người/ km2.                                          D. 122 triệu người/ nghìn km2. 

Câu 5: Tài nguyên khoáng sản có giá trị ở Đồng bằng Sông Hồng là:

A. than nâu, bôxít, sắt, dầu mỏ.      B. đá vôi, sét cao lanh, than nâu, khí tự nhiên.

C. apatit, mangan, than nâu, đồng.        D. thiếc, vàng, chì, kẽm.

Câu 6: Thế mạnh về tự nhiên tạo cho Đồng bằng Sông Hồng có khả năng phát triển mạnh cây vụ đông là:

A. đất phù sa màu mỡ.                             B. nguồn nước mặt phong phú.

C. có một mùa đông lạnh.                      D. địa hình bằng phẳng.

Câu 7: Tài nguyên quý giá nhất của vùng Đồng bằng sông Hồng là:

A. Đất feralit                                             B. Đất phù sa sông Hồng
C. Than nâu và đá vôi                               D. Đất xám, đất mặn

Câu 8: Đồng bằng sông Hồng là đồng bằng châu thổ được bồi đắp bởi phù sa của hệ thống:

A. sông Hồng và sông Thái Bình                      B. sông Hồng và sông Đà

C. sông Hồng và sông Cầu                                D. sông Hồng và sông Lục Nam

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ:
- HS có 2 phút thảo luận theo nhóm.
Bước 3. Báo cáo kết quả, thảo luận: 

- GV mời đại diện các nhóm trả lời
- HS khác lắng nghe, bổ sung để chỉnh sửa sản phẩm của bạn và sản phẩm của cá nhân. 

Bước 4. Kết luận, nhận định: 
- GV tổng kết, nhận xét đánh giá hoạt động học của HS.

- GV động viên, khen thưởng.

4. Hoạt động: Vận dụng (2 phút)

a) Mục đích: HS vận dụng được những kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề trong thực tiễn. Hệ thống lại kiến thức về vùng Đồng bằng sông Hồng. 
b) Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học hoàn thành nhiệm vụ.

c) Sản phẩm: Thiết kế một sản phẩm.

d) Cách thực hiện:

Bước 1. Giao nhiệm vụ cho học sinh:

- GV giao nhiệm vụ: Qua tìm hiểu Internet, hãy viết 1 đoạn văn khoảng 250 từ thuyết trình về sức ép của dân số đông và gia tăng dân số đến tự nhiên, kinh tế - xã hội, môi trường vùng ĐBSH.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ:
- HS hỏi và đáp ngắn gọn. 

Bước 3. Báo cáo kết quả, thảo luận: 

- GV dặn dò HS tự làm ở nhà tiết sau nhận xét.

* Hướng dẫn HS tự học.
- Học bài. Làm bài tập 3 SGK Tr 75

 + Xử lí số liệu: Tính bình quân đất nông nghiệp theo đầu người của vùng Đồng bằng  sông Hồng và cả nước bằng cách lấy diện tích đất ( đổi ra ha ) chia cho số dân ( đổi ra người ) (VD: 9406,8 nghìn ha =  ha;  đổi 79,7 triệu người = người
- Lâp bảng sử lí số liệu: Bình Quân đất nông nghiệp trên đầu người ở đồng bằng song Hồng và cả nước năm 2002 (ha/người)

	Cả nước
	0,12

	ĐBSH
	0,05


+ Vẽ biểu đồ:  Trục tung biểu thị ha/người. lấy 1 dòng còn nghi đơn vị , từ 0,01 -> 0,12
Trục hoành biểu thị vùng. 
- Vẽ các giá trị tương ứng với vùng, ghi giá trị trên đỉnh mỗi cột.

---------------------------------------------------------------------------------

Ngày soạn:  29 / 11 / 2021.
Ngày dạy:  1 / 12 / 2021.
TÊN BÀI DẠY: VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG (TIẾP THEO)

Môn học/Hoạt động giáo dục: ĐỊA LÍ; Lớp: 9

Thời gian thực hiện: (Số tiết – Tiết 26)

I. MỤC TIÊU.
1. Kiến thức

Yêu cầu cần đạt :

Trình bày được tình hình phát triển các ngành kinh tế của ĐBSH.

- Nêu được các trung tâm kinh tế lớn của vùng ĐBSH.

- Tìm hiểu những khó khăn và hạn chế của vùng từ đó đề xuất các giải pháp nhằm khai thác hiệu quả hơn nữa thế mạnh vùng.

2. Năng lực

* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe/ phản hồi tích cực; giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm.

* Năng lực Địa Lí
- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Phân tích bảng số liệu để trình bày tình hình phát triển kinh tế của vùng Đồng bằng sông Hồng.
- Năng lực tìm hiểu địa lí: Phân tích bản đồ  kinh tế trình bày được sự phân bố của các ngành kinh tế công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ của vùng Đồng bằng sông Hồng

- Năng lực vận dụng kiến thức kĩ năng đã học: Giải thích sự phát triển của kinh tế vùng.

3. Phẩm chất

- Trách nhiệm: Giáo dục ḷòng yêu thiên nhiên và có ý thức bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển kinh tế.

- Chăm chỉ: Tìm hiểu sự phát triển các ngành kinh tế của vùng và các trung tâm kinh tế lớn.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của GV.
- Bản đồ kinh tế của vùng Đồng bằng sông Hồng

- Một số tranh ảnh

2. Chuẩn bị của HS

- Sách giáo khoa, sách tập ghi bài. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động: Mở đầu (3 phút)

a) Mục đích:
+ Tạo tâm thế trước giờ học và tạo tình huống học tập có vấn đề, yêu cầu học sinh giải quyết.
+ Định hướng nội dung bài học.

b) Nội dung:

HS nêu được 1 số sản phẩm nông nghiệp về vụ đông nổi bật của vùng.

c) Sản phẩm:

HS biết được các sản phẩm như: Cà chua, su hào, bắp cải, khoai tây,…

d) Cách thực hiện:

Bước 1. Giao nhiệm vụ cho học sinh:

+ Em hãy tên các thương hiệu nổi tiếng của vùng ĐBSH?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ: : 
- HS ghi tên các thương hiệu ( tập đoàn thấp Hòa Phát, bánh kẹo Bibica, 
Bước 3. Báo cáo kết quả, thảo luận: 

GV chuẩn lại kiến thức và đánh giá, dẫn dắt vào bài mới.

     Trong cơ cấu của nền kinh tế một vùng, một quốc gia bao giờ cũng có ba ngành chính công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ. với điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên hết sức thuận lợi ở vùng đồng bằng sông Hồng, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem tình hình phát triển kinh tế của vùng ĐBSH ra sao.
2. Hoạt động: Hình thành kiến thức mới

2.1. Hoạt động 1: Tình hình phát triển kinh tế.
a) Mục đích:

Trình bày được thế mạnh và sự phân bố của các ngành kinh tế vùng Đồng bằng sông Hồng

b) Nội dung:

- HS dựa vào nội dung sách giáo khoa và khai thác lược đồ vùng Đồng bằng sông Hồng để hoàn thành phiếu học tập.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành phiếu học tập
	Ngành
	Hiện trạng

	Nông nghiệp
	- Phát triển sớm nhất nước ta.

- Giá trị sản xuất công nghiệp tăng nhanh. Tập trung ở thành phố Hà Nội, Hải Phòng.

- Các ngành công nghiệp trọng điểm: chế biến lương thực thực phẩm, sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất hàng tiêu dùng và cơ khí.

	Công nghiệp
	- Đứng thứ hai cả nước về diện tích và sản lượng lương thực. Năng suất lúa cao nhất cả nước.

- Vụ đông trở thành vụ chính ở một số địa phương.

- Ngành chăn nuôi được chú ý phát triển. Đàn lợn chiếm tỉ trọng lớn nhất cả nước.

	Dịch vụ
	- Giao thông vận tải, bưu chính viễn thông đều phát triển mạnh.

- Hà Nội, Hải Phòng là hai đầu mối giao thông quan trọng, hai trung tâm dịch vụ lớn nhất của vùng.

- Vùng có nhiều địa danh du lịch nổi tiếng như chùa Hương, Cúc Phương,Cát Bà…..


d) Cách thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung bài học

	Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu ngành công nghiệp
Bước 1. Giao nhiệm vụ cho học sinh
- Phát phiếu học tập, học sinh đọc bài SGK và thực hiện theo yêu cầu

Nhóm 1+2: 
 1. Căn cứ vào H21.1 và biểu đồ cô vẽ hãy nhận xét sự chuyển biến về tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng ở Đồng bằng sông Hồng? Giá trị sản xuất công nghiệp thay đổi như thế nào?
 2. NhËn xÐt vÒ sù ph¸t triÓn c«ng nghiÖp cña ®ång b»ng s«ng Hång so víi c¸c vïng kh¸c trong c¶ n­íc?

Nhóm 3+4:  
1. Vùng ĐBSH có những ngành CN chính nào?
2. Dựa vào H21.2 cho biết địa bàn phân bố của các ngành công nghiệp trọng điểm?
Nhóm 5+6:

1.  Các sản phẩm nào công nghiệp quan trọng của vùng ?

 2.  Trung tâm CN nào lớn nhất của vùng?  Cho biÕt phÇn lín gi¸ trÞ c«ng nghiÖp tËp trung ë ®©u?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời


Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

HS: Lắng nghe, ghi bài
Nhóm 1+2: 
 1. Biểu đồ H21.1  nhận xét sự chuyển biến về tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng ở Đồng bằng sông Hồng? Giá trị sản xuất công nghiệp thay đổi như thế nào?
 Năm 1995 có 26,6% đến năm 2002 là 36,0% Tỉ trọng của khu vực công nghiệp xây dựng của ĐB sông Hồng tăng nhanh, tăng 9,4% 

- Gía trị sản xuất công nghiệp ở ĐBSH tăng mạnh từ 18,3 nghìn tỉ đồng năm 19995 lên 55,2 nghìn tỉ đồng, chiếm 21% GDP công nghiệp của cả nước năm 2002. Đúng vị trí thứ 2 trong cơ cấu kinh tế của ĐBSH đứng sau ngành dịch vụ. Hiện nay 2007 tỉ trọng ngành dịch vụ tăng 42,2 %.
2. Dùa vµo SGK h·y nªu nhËn xÐt vÒ sù ph¸t triÓn c«ng nghiÖp cña ®ång b»ng s«ng Hång so víi c¸c vïng kh¸c trong c¶ n­íc?

- Những năm 60 của thế kỉ XX miền bắc tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội, được các nước Đông Âu và Trung Quốc giúp đỡ tiến hành xây dựng công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và đồng bằng sông Hồng.

- Ngày nay phát triển mạnh trong thời kì công nghiệp hóa hóa hiện đại hóa.
Nhóm 3+ 4:

1. Vùng ĐBSH có những ngành CN chính.
- Nhiệt điện, khai thác khí, luyện kim,  cơ khí, CN chế biến LT, thực  phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng, sản xuất vật liệu xây dựng,.

2. Dựa vào H21.2 địa bàn phân bố của các ngành công nghiệp trọng điểm.
- Ngành chế biến lương thực thực phẩm phân bố ở Hà Nội Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định, Vĩnh Yên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Thái Bình. 

- Ngành sản xuất hàng tiêu dùng: Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Hải Dương, Vĩnh Yên, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Đông. 

- CN sản xuất vật liệu xây dựng: Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Phủ Lí- Hà Nam , 

- CN cơ khí : Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Đông, Vĩnh Yên, Nam Định, Thái Bình, Hưng yên, Phủ Lí - Hà Nam.
Nhóm 5+6:

1 Các sản phẩm công nghiệp quan trọng của vùng.
 - Các sản phẩm công nghiệp quan trọng của vùng là máy công  cụ ( máy cày, bừa, máy gặt, đập liên hoàn, cắt gọt), động cơ điện (quạt điện, quạt máy…) phương tiện giao thông, thiết bị điện tử , hàng dùng như: Vải, sứ dân dụng (sét cao lanh – Hải Dương, Hải Dương có gốm Chu Đậu), quần áo, hàng dệt kim, giấy viết, thuốc chữa bệnh 

2. Trung tâm CN  lớn nhất của vùng?

- Trung tâm CN lớn nhất  là Hà Nội – Hải Phòng các trung tâm khác vừa và nhỏ

 ->  Giá trị CN nghiệp tập trung chủ yếu ở HN và Hải Phòng

- Quan sát H21.3 em có nhận xét gì?

- ĐBSH đã cơ giới hóa trong nông nghiệp rất lâu. Ngày nay các máy móc thiết bị này được hiện đại hơn rất nhiều như máy cày với 4 5 đường cày.

Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu ngành nông nghiệp
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- Dùa vµo h×nh 21.1, h×nh 21.2 hoÆc Atlat ®Þa lÝ ViÖt Nam, kªnh ch÷ vµ kiÕn thøc ®· häc, th¶o luËn theo c©u hái:
1. Nông nghiệp vùng ĐBSH có điều kiện gì phát triển

2. S¶n xuÊt l­îng thùc ë §ång b»ng s«ng Hång cã ®Æc ®iÓm g×? ( diÖn tÝch, n¨ng xuÊt, s¶n l­îng)?

3. Dựa vào bảng 21.1, hãy so sánh năng suất lúa của Đồng bằng sông Hồng với Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước?  Vì sao Đồng bằng sông Hồng lại có năng suất lúa cao nhất cả nước
4. Hãy nêu lợi ích kinh tế của việc đưa vụ đông trở thành vụ sản xuất chính ở Đồng bằng sông Hồng? 
5. Kể tên những sản phẩm cây trồng vật nuôi chính của vùng?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời


Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

HS: Lắng nghe, ghi bài
1. Nông nghiệp vùng ĐBSH có điều kiện gì phát triển

- diện tích đồng bằng là đất phù sa thuận lợi cho trồng cây lương thực, thực  và hoa màu, khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có màu đông lạnh nên có thể trồng cây nhiệt đới, ận nhiệt và ôn đới
- Sông ngòi dày đặc cung cấp nước cho hoạt động sản xuất nông nghiệp 

- Nguồn lao động dồi dào, người dân có truyền thống và kinh nghiệm thânh lúa nước.

- Kết cấu hạ tầng nông thôn hoàn thiện nhất cả nước

- Thị trường tiêu thụ lớn
2 S¶n xuÊt l­îng thùc ë §ång b»ng s«ng Hång cã ®Æc ®iÓm ( diÖn tÝch, n¨ng xuÊt, s¶n l­îng)
- Diện tích và tổng sản lượng lương thực của ĐBSH chỉ đứng sau ĐBSCL, là vượng lúa lớn thứ 2 cả nước sau vùng ĐBSCL. Nhưng vùng này có trình độ thâm canh cao nhất nước.

3. Dựa vào bảng 21.1, hãy so sánh năng suất lúa của Đồng bằng sông Hồng với Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước? 

- Năm 2002 ĐBSH năng suất lúa 44,4 tạ/ha, ĐBSCL là  40,2 tạ/ha; cao hơn cả nước16,9 tạ/ha

- Năm 2002 ĐBSH cũng cao nhất nước chiếm 56,1 tạ/ha, ĐBSCL 46,2 tạ/ha. ĐBSH cao hơn khoảng 10,1 tạ/ha so với ĐBSCL, cao hơn nữa so với cả nước 10,3 tạ tạ/ha

- Theo biến trình thời gian cả năng suất lúa ĐBSH và ĐBSCL đều tăng theo thời gian, nhưng ĐBSH tăng nhanh nhất tăng 12 tạ/ha, ĐBSCL tăng chậm nhất tăng 6 tạ/ha, cả nước tăng 9 tạ/ha

-> ĐBSH vừa có năng suất lúa cao nhất và tăng nhanh nhất cả nước
- Đồng bằng sông Hồng lại có năng suất lúa cao nhất cả nước vì ( trình độ thâm canh cao, cơ sở hạ tầng tốt, nhu cầu dân số đông)
4. Những sản phẩm cây trồng vật nuôi của vùng
 +  các loại cây ưa lạnh: ngô và khoai tây , su hào, bắp cải, cà chua và trồng xen canh. 
- Đàn lợn ĐBSH chiếm tỉ trọng lớn nhất cả nước 
- vì sao lợn được nuôi nhiều nhất cả nước: Vì ở đây có sẵn lương thực, thực phẩm làm thức ăn cho lợn rất là dồi dào, nhiều nhà máy chế biến thức ăn cho chăn nuôi đặc biệt là cho lợn. ĐBSH là vùng đông dân nhất nước, kinh tế phát triển-> nhu cầu về thịt động vật cũng tăng

- Chăn nuôi bò đang phát triển ở ven thành phố để phục vụ cho ngành CN chế biến sữa như triển đặc biệt Ba Vì

-  Chăn nuôi gia cần đang được chú ý phát triển. 
5. Hãy nêu lợi ích kinh tế của việc đưa vụ đông trở thành vụ sản xuất chính ở Đồng bằng sông Hồng? (vai trò)

- Tăng thêm giá trị kinh tế, có đóng góp đáng kể vào nền nông nghiệp của vùng.

- Đa dạng hóa cơ cấu cây trồng, chuyển dịch tích cực trong cơ cấu ngành trồng trọt, phá thế độc canh cây lúa.

- Tạo ra nhiều mặt hàng xuất khẩu có giá trị

- Tăng thêm thu nhập cho người dân.
Ví dụ: 1 sào trồng  dưa cho thu hoạch gấp 3 đến 4 lần trồng lúa
Nhiệm vụ 3: Tìm hiểu ngành dịch vụ
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Vùng có những ngành dịch vụ nào phát triển?
- Kể tên các địa điểm du lịch nổi tiếng của vùng .

- Dựa trên hình 21.2 và sự hiểu biết, hãy xác định vị trí địa lý và nêu ý nghĩa kinh tế – xã hội của cảng Hải Phòng và sân bay quốc tế Nội Bài.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời


Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

HS: Lắng nghe, ghi bài
- Vùng có những ngành dịch vụ nào phát triển?

( Giao thông vận tải , bưu chính viễn thông, du lịch ) 

- GTVT tuyến đường chính quốc lộ 1A, đường số 5A, 5B, quốc lộ số 10

- Đường sắt như HN -> Laò Cai, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hải Phòng. HN -> TPHCM ( thống nhất)

- Đường sông phát triển hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình. Chảy trên địa hình đồng bằng đêm đềm. 

- Đường bờ biển dài từ Hải Phòng đến Ninh Bình, có cảng biển quốc tế là cảng Hải Phòng. 

- Đường không có sân bay quốc tế nội bài, sân bay quốc tế Cát Bi 

- Đường ống phát triển đường ống cao su vận chuyển nước là chính.

- Dựa trên hình 21.2 và sự hiểu biết, hãy xác định vị trí địa lý và nêu ý nghĩa kinh tế – xã hội của cảng Hải Phòng và sân bay quốc tế Nội Bài.

- Cảng Hải Phòng có ý nghĩa to lớn trong việc xuất nhập khẩu hàng từ ĐBSH các vùng lân cận ra quốc tế, đặc biệt thị trường Châu Á Thái Bình Dương , châu Âu, Bắc Mĩ. Đây là cảng quốc tế lớn nhất ở vùng ĐBSH. Vận chuyển được hàng hóa cồng kềnh, giá rẻ, cự li vận chuyển dài -> đảm nhận xuất các hàng lông-lâm-thủy sản và khoáng sản, nhập khẩu máy móc thiết bị về cảng. Đường bay không vận chuyển được hàng này nhưng lại có ưu thế vận chuyển tốc độ nhanh. 

- Kể tên các địa điểm du lịch nổi tiếng của vùng .

- Ngày nay có thêm Tràng An, Cố Đô Hoa Lư

-> Vùng có nhiều tài nguyên: TN du lịch tự nhiên, nhân văn phục vụ cho việc du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch hướng về cuội nguồn.

- Dựa vào lược đồ (hình 21.2) nêu các ngành kinh tế của các trung tâm kinh tế Hà Nội, Hải Phòng
	IV. Tình hình phát triển kinh tế 
- Cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch tích cực 

+ Giảm tỉ trọng nông lâm ngư nghiệp

+ Tăng tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ.

a. Công nghiệp. 

- Công nghiệp hình thành sớm nhất Việt Nam và phát triển mạnh trong thời kì đất nước thực hiện CNH –HĐH.

- Gía trị sản xuất công nghiệp ở vùng ĐBSH tăng mạnh 

- Chiếm tỉ lệ khác cao trong GDP công nghiệp của cả nước và của cả vùng.

- Các ngành công nghiệp trọng điểm: công nghiệp chế biến LTTP, sản xuất hàng tiêu dùng, sản xuất vật liệu xây dựng và cơ khí.

- Phân bố: Mức độ tập trung công nghiệp cao

- Các TTCN chính: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định, Vĩnh Phúc.

- Các trung tâm công nghiệp chính: Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Vĩnh Phúc.

b. Nông nghiệp.

* Điều kiện phát triển

- Khí hậu: nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh 

- Đất phù sa màu mỡ

- Cơ sở thức ăn phong phú

* Khó khăn

- Thiên tai.

- Diện tích đất nông nghiệp hạn chế

* Tình hình phát triển

- Trồng trọt

+ Đứng thứ hai cả nước về diện tích và tổng sản lượng lương thực.

+ Đứng đầu cả nước về năng xuất lúa nhờ có trình độ thâm canh cao

+ Phát triển một số cây ưa lạnh đem lại hiệu quả kinh tế cao : cây ngô đông, khoai tây, su hào…vụ đông đang trở thành vụ sản xuất chính ở một số địa phương
- Chăn nuôi.

+ Đàn lợn chiếm tỉ trọng lớn nhất cả nước

+ Chăn nuôi bò ( đặc biệt là bồ sữa), gia cầm và nuôi trồng thủy sản đang được phát triển

c. Dịch vụ.

- Giao thông vận tải hoạt động mạnh. Hà Nội, Hải Phòng là hai đầu mối quan trọng nhất vùng.

- Du lịch: Nhiều địa danh du lịch hấp dẫn: chùa Hương, Hồ Gương, Tam Cốc – Bích Động, Côn Sơn…

- Bưu chính viễn thông phát triển mạnh

- Thủ đô Hà Nội là một trong hai trung tâm tài chính, ngân hàng, chuyển giao công nghệ lớn nhất nước ta.




2.2. Hoạt động 2: Các trung tâm kinh tế ( 10 phút)

a) Mục đích:

- Xác định được các trung tâm kinh tế và các ngành kinh tế quan trọng của từng trung tâm.

- Lí giải sự phát triển kinh tế chung

b) Nội dung:

- Học sinh tìm hiểu kiến thức trong SGK và quan sát lược đồ để trả lời các câu hỏi.

c) Sản phẩm: Thuyết trình sản phẩm, câu trả lời, bài làm của học sinh 
d) Cách thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung bài học

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS quan sát lược đồ
1. Xác định trên H21.2 các trung tâm kinh tế của vùng ?

2. Nêu các ngành công nghiệp đặc trưng của mỗi trung tâm ?

3. Nêu tên và xác định vị trí của các tỉnh thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

4. Vai trò của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Học sinh tìm hiểu thông tin trên sách giáo khoa, lược đồ H21.2, tập bản đồ/Atlat. Trao đổi với bạn bên cạnh.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Giáo viên mời học sinh lên bảng xác định vị trí các trung tâm trên lược đồ, kể tên một số ngành nổi bật 
- GV: L
● Các trung tâm kinh tế của vùng: Hà Nội, Hải Phòng, Hạ Long 

● Các ngành công nghiệp đặc trưng của mỗi trung tâm: HS xác định trên lược đồ.

● Nêu tên và xác định vị trí của các tỉnh thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ: Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc (Hà Tây đã sáp nhập Hà Nội)

● Vai trò của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ: Tạo cơ hội cho sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa , hiện đại hóa , sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên,nguồn lao động của cả hai vùng Đồng bằng sông Hồng, Trung du và miền núi Bắc Bộ

ắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

HS: Lắng nghe, ghi bài

	V. Các trung tâm kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm 

- Trung tâm kinh tế lớn: Hà Nội và Hải Phòng.

- Tam giác kinh tế: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh.

- Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ  thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của cả hai vùng ĐBSH, TD&MNBB

- Các tỉnh/ thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh ( 3 hạt nhân của vùng). Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh và Vĩnh Phúc.


3. Hoạt động: Luyện tập (5 phút)

a) Mục đích:

- Giúp học sinh củng cố và khắc sâu nội dung kiến thức bài học
b) Nội dung: Vận dụng kiến thức bài học để đưa ra đáp án.
c) Sản phẩm: HS đưa ra đáp án.

Câu 1: Hà Nội, Hải Phòng

Câu 2: Hà Nội, Hải Phòng, Hạ Long 

Câu 3: Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc 
d) Cách thực hiện:

Bước 1. Giao nhiệm vụ cho học sinh
- GV cho HS hoạt động theo nhóm 2 bạn chung bàn làm 1 nhóm và trả lời nhanh các câu hỏi sau:
- Bằng sự hiểu biết của em, hãy nêu vai trò của hệ thống đê điều ở Đồng bằng sông Hồng trong lịch sử và hiện tại?
Bước 2: HS có 1 phút thảo luận theo nhóm.

Bước 3: GV mời đại diện các nhóm trả lời. Đại diện nhóm khác nhận xét. GV chốt lại kiến thức của bài. 
4. Hoạt động: Vận dụng (2 phút)

a) Mục đích: Hệ thống lại kiến thức về vùng Đồng bằng sông Hồng. 
b) Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học hoàn thành nhiệm vụ.

c) Sản phẩm: Thiết kế một sản phẩm.
* Vị trí:

- Cảng Hải Phòng thuộc thành phố Hải Phòng, nằm ở vùng ven biển phía đông của Hải Phòng.

- Sân bay quốc tế Nội Bài thuộc TP. Hà Nội.

* Ý nghĩa:

- Đều là những hệ thống vận tải quốc tế lớn nhất và sôi động nhất ở khu vực phía Bắc.

- Có vai trò quan trọng trong  giao lưu, vận chuyển hàng hóa và hành khách trên những tuyến đường xa, quan trọng. Thúc đẩy quá trình hội nhập, phát triển kinh tế của đồng bằng sông Hồng cũng như cả nước.

d) Cách thực hiện:

Bước 1: GV giao nhiệm vụ: Giáo viên giao nhiệm vụ trên lớp, HS thực hiện ở nhà

- GV đưa ra câu hỏi, HS thực hiện ở nhà.

- Qua tìm hiểu thực tế hãy cho biết vị trí và ý nghĩa của cảng Hải Phòng và sân bay quốc tế Nội Bài.
Bước 2: HS hỏi và đáp ngắn gọn.

Bước 3: GV dặn dò HS tự làm ở nhà tiết sau nhận xét.

* Hướng dẫn HS tự học ở nhà.
- Học bài.

- Lµm c¸c bµi tËp  2, 3 trong SGK  
- Chuẩn bị bài thực hành

-----------------------------------------------------------------------------------
Ngày soạn:  5 / 12 / 2021.
Ngày dạy: 7 / 12 / 2021.
TÊN BÀI DẠY: THỰC HÀNH

VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ MỐI QUAN HỆ GIỮA DÂN SỐ,
 SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ BÌNH QUÂN LƯƠNG THỰC
 THEO ĐẦU NGƯỜI

Môn học/Hoạt động giáo dục: ĐỊA LÍ; Lớp: 9

Thời gian thực hiện: (Số tiết 1- Tiết 27)

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức

Yêu cầu cần đạt :

- Phân tích được mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người qua biểu đồ.

- Đánh giá hiện trạng vấn đề Kinh tế - xã hội của ĐBSH và đề xuất giải pháp phát triển bền vững.

2. Năng lực

* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe/ phản hồi tích cực; giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm.

* Năng lực Địa Lí
- Năng lực vận dụng kiến thức kĩ năng đã học: Vẽ được biểu đồ thể hiện mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người.

3. Phẩm chất

- Trách nhiệm: Có tinh thần hợp tác trong học tập.

- Chăm chỉ: Hoàn thành bài thực hành

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của GV.

- Bảng 22.1 với cập nhật số liệu mới.

2. Chuẩn bị của HS

- Sách giáo khoa, sách tập ghi bài. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động: Mở đầu (3 phút)

a) Mục đích:

- Tạo hứng thú cho học sinh trước khi bước vào bài mới. 

b) Nội dung:

- HS nhớ lại cách vẽ biểu đồ đã học

c) Sản phẩm:

- Kể tên các dạng biểu đồ đã vẽ: đường, cột, tròn, miền

d) Cách thực hiện:

Bước 1. Giao nhiệm vụ cho học sinh:

+ Cho biết một gia đình mà có 4 – 5 người con và một gia đình có 2 người con thì gia đình nào có bình quân lương thực cao hơn? 

        Hay những vùng có tỉ lệ gia tăng tự nhiên cao thì bình quân lương thực  thấp hay cao
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ.

- HS dựa vào thực tế hàng ngày để chia sẻ.

Bước 3. Báo cáo kết quả, thảo luận: 

- Sau khi HS chia sẻ với các bạn. GV chia sẻ phần hoạt động của HS từ đó GV đặt vấn đề:  Như vậy, các con thấy một gia đình mà có 2 người con thì bình quan lương thực cao hơn gia đình đông con. Hay vùng nào có tỉ lệ gia tăng tựi nhiên cao thì bình quân lương thực sẽ thấp. Tại sao lại có sự khác nhau này?

- HS lắng nghe và trả lời với nhiều ý kiến khác nhau
Bước 4. Kết luận, nhận định:

- GV quan sát, nhận xét và dẫn dắt vào bài mới: Để có thể kiểm chứng xem câu trả lời của các con đã đúng hay chư  khi vùng đồng bằng sông hồng là nơi tập chung đông dân cư và cũng là nơi có năng xuất lúa cao nhất cả nước. Vậy bình quân lương thực theo đầu người ở đây như thế nào chúng ta cùng mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người của vùng đồng bằng sông Hồng?
2. Hoạt động: Hình thành kiến thức mới

2.1. Hoạt động 1: Vẽ được biểu đồ thể hiện mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người ở ĐBSH (15 phút)

a) Mục đích:

- Rèn luyện kĩ năng vẽ biểu đồ đường thể hiện hiện tốc độ tăng dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực .

b) Nội dung:

- HS dựa vào bảng số liệu và vẽ được biểu đồ đường.

c) Sản phẩm: Thuyết trình sản phẩm, câu trả lời, bài làm của học sinh
d) Cách thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung bài học

	Bước 1. Giao nhiệm vụ cho học sinh:

- GV yêu cầu Nhắc lại các bước vẽ biểu đồ đường. (đã học ở bài thực hành số 10)

- Gọi 2 học sinh bất kì lên bảng vẽ và cả lớp ở dưới vẽ biểu đồ ba đường (trong cùng một hệ trục tọa độ).
Bảng số liệu về tốc độ tăng dân số, sản lượng lương thực, bình quân lương thực theo đầu người của vùng đồng bằng sông Hồng qua các năm (đơn vị: %)
   Năm
Tiêu chí

1995
2000
2005
2010
2015
Dân số
100,0
105,6
111,1
116,2
121,2
Sản lương LT
100,0
128,6
123,7
132,7
131,4
Bình quân LT theo đầu người
100,0
121,8
111,3
114,1
108,4
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời

GV tổ chức cho HS thực hành vẽ biểu đồ

+ Gọi 2 HS bất kì lên bảng vẽ và cả lớp ở dưới vẽ biểu đồ.


Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

Gọi học sinh bất kì nhắc lại các bước vẽ biểu đồ đường.

Nêu các bước tiến hành vẽ một biểu đồ đường biểu diễn

1. Vẽ hệ trục toạ độ

2. Chia tỉ lệ trên trục

3. Xác định toạ độ các giá trị - nối các điểm giá trị tạo đường biểu diễn

4. Tên biểu đồ, chú giải

- Nhận xét về hệ trục toạ độ trên vở bài tập 

- Chưa có mũi tên chỉ chiều PT

- Giá trị lớn nhất trên trục tung chưa phải là giá trị lớn hơn giá trị lớn nhất trên bảng số liệu

- Gốc tọa độ chưa có giá trị

5. Phân tích biểu đồ - rút ra nhận xét
 + Gọi 2 HS bất kì lên bảng vẽ và cả lớp ở dưới vẽ biểu đồ.

 + GV quan sát quá trình thực hành của cả lớp, hướng dẫn và hỗ trợ HS yếu kém của lớp.


- GV tổ chức cho HS nhận xét, so sánh biểu đồ

+ Gọi 1 HS bất kì trình bày, các HS khác nhận xét và bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

 + GV cho cả lớp quan sát biểu đồ 2 bạn vẽ trên bảng, nhận xét và đánh giá bài làm của 2 bạn và các bạn dưới lớp.

+ Đánh giá quá trình thực hành của cả lớp, đặc biệt rút ra những sai sót hs còn hay mắc phải khi vẽ dạng biểu đồ này (có thể cho điểm thực hành với những học sinh vẽ đúng đẹp và có ý thức)
- Giáo viên nhận xét và chuẩn hóa kiến thức.
	1. Bài tập 1

a. Vẽ biểu đồ
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	GV tổ chức cho hs nhận xét

   + GV tổ chức thảo luận lớp câu hỏi: Nhận xét tốc độ tăng dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực ?
  + Gọi 1 HS bất kì trình bày, các HS khác nhận xét và bổ sung.
	


2.2. Hoạt động 2: Hoạt động sản xuất lương thực thực phẩm ở ĐBSH (15 phút)

a) Mục đích:

- Trình bày được những thuận lợi, khó khăn trong sản xuất LTTP của vùng ĐBSH.

- Phân tích được tình hình sản xuất LTTP của vùng ĐBSH.

b) Nội dung:

- Học sinh tìm hiểu kiến thức trong SGK và quan sát biểu đồ để trả lời các câu hỏi.


c) Sản phẩm: Hoàn thành các câu hỏi nhóm:

	Hoạt động của giáo viên và HS
	Nội dung bài học

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- Gv chia lớp thành cho 6 nhóm:
- Nhóm 1, 2: Những điều kiện thuận lợi và khó khăn, giải pháp trong sản xuất lương thực ở ĐB sông Hồng
- Nhóm 3, 4: Kể các cây vụ đông mà em biết. Vai trò của vụ đông trong việc sx lương thực thực phẩm ở đồng bằng sông Hồng.

- Nhóm 5, 6: Ảnh hưởng của việc giảm tỉ lệ gia tăng dân số tới bảo đảm lương thực của vùng.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Các nhóm HS thực hiện nhiệm vụ, ghi kết quả ra giấy nháp; GV quan sát, theo dõi, gợi ý, đánh giá thái độ học tập của HS.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Đại diện một số nhóm HS lên bảng ghi kết quả của nhóm; HS, nhóm HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV nhận xét, bổ sung và chuẩn kiến thức.

- Nhóm 1, 2: Những điều kiện thuận lợi và khó khăn trong sx lương thực ỏ ĐB sông Hồng

* Thuận lợi :

+ Đất phù sa màu mỡ .

+ Khí hậu nhiệt đới gió mùa, có mùa đông lạnh.

+ Nguồn nước dồi dào 

+ Trình độ cơ giới hóa cao 

+ Cơ sở hạ tầng hoàn thiện .

* Khó khăn :

+ Qui mô dân số cao .

+ Thời tiết biến động thất thường 

- Nhóm 3, 4: Kể các cây vụ đông mà em biết. Vai trò của vụ đông trong việc sx lương thực thực phẩm ở đồng bằng sông Hồng.

* Các cây vụ đông: Cà chua, su hào, bắp cải, khoai tây,…

* Vai trò vụ đông :

+ Cung cấp lương thực .

+ Chủ động lương thực 

- Nhóm 5, 6: Ảnh hưởng của việc giảm tỉ lệ gia tăng dân số tới bảo đảm lương thực của vùng.

+ Bình quân lương thực đầu người ngày càng tăng 

+ Vấn đề lương thực ổn định .

+ Xuất khẩu lương thực 
	2. Hoạt động sản xuất lương thực thực phẩm ở ĐBSH.
a/ Thuận lợi và khó khăn trong SX lương thực ở ĐBSH.
* Thuận lợi:

- DT đất phù sa màu mỡ rộng lớn, nguồn nước phong phú, khí hậu thích hợp.

- Lao động cần cù, có nhiều kinh nghiệm trong SX.

- Áp dụng các tiến bộ KHKT vào trong SX

- Cơ sở chế biến phát triển rộng khắp.

* Khó khăn:

- Thời tiết diễn biến thất thường (rét, hạn hán, bão lũ...)

- DT đất phèn, mặn khá lớn.

- Đất NN bị thu hẹp do dân số quá đông
* Giải pháp

- Cải tạo đất
- Đầu tư vào thủy lợi.
- Đầu tư cơ khí hóa, giống, công nghiệp chế biến.
b/ Vai trò của vụ đông trong việc SXLT, TP ở ĐBSH

Cơ cấu cây trồng vụ đông rất đa dạng (Rau, hoa quả, ngô đông, khoai tây, khoai lang,...), hiệu quả kinh tế cao, NS khá ổn định, có điều kiện mở rộng diện tích canh tác (trồng xen canh , luân canh - tăng vụ).

- Phát triển vụ đông:
- Tăng diện tích gieo trồng giúp cải tạo đất, khai thác hiệu quả tài nguyên khí hậu.

- Đa dạng hóa cơ cấu cây trồng, tạo mặt hàng xuất khẩu, cung cấp cho CN chế biến LTTP; nguồn thức ăn cho chăn nuôi.

- Tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

c/ Ảnh hưởng của việc giảm tỉ lệ gia tăng DS tới đảm bảo lương thực của vùng

- DS tăng chậm là nhờ thực hiện tốt KHHGĐ, trong khi SLLT tăng khá nhanh nên vùng đã đảm bảo được LT và bắt đầu xuất khẩu một phần.


3. Hoạt động: Luyện tập (5 phút)

a) Mục đích:

- Giúp học sinh củng cố và khắc sâu nội dung kiến thức bài học
- Phát triển năng lực ngôn ngữ, lí giải
b) Nội dung: Vận dụng kiến thức bài học để đưa ra đáp án.
c) Sản phẩm: Đưa ra đáp án hoàn thành bảng thông tin.

d) Cách thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- SX nông nghiệp của vùng chưa mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hàng năm, vùng vẫn chịu một số thiên tai gây ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng. Trong khi đó, quá trình đô thị hóa khiến đất NN ngày càng thu hẹp, sản xuất kém bền vững .

- Là một chuyên gia về NN, anh chị hãy đề xuất hướng phát triển và khai thác vụ đông trong NN của vùng

- Thời gian suy nghĩ và chia sẻ là 2 phút

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời


Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Giáo viên mời 2 hs bất kì trả lời, phản biện

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV thông qua trình bày của hs rút ra nhận xét, khen ngợi và rút kinh nghiệm và nhấn mạnh đến sản xuất NN theo hướng công nghệ cao, giảm chi phí và nguồn nước nhằm phát triển bền vững
4. Hoạt động: Vận dụng (2 phút)

a) Mục đích: Hệ thống lại kiến thức về vùng Đồng bằng sông Hồng. 
b) Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học hoàn thành nhiệm vụ.

c) Sản phẩm: Thiết kế một sản phẩm.

d) Cách thực hiện:

Bước 1: GV giao nhiệm vụ: Giáo viên giao nhiệm vụ trên lớp, HS thực hiện ở nhà
 Tìm kiếm thông tin và thuyết trình các đặc điểm nổi bật về tự nhiên, kinh tế, văn hoá- xã hội của vùng Đồng bằng sông Hồng.

Bước 2: HS hỏi và đáp ngắn gọn. 

Bước 3: GV dặn dò HS tự làm ở nhà tiết sau nhận xét.

* Hướng dẫn HS tự học.
- Học bài , hoàn thiện bài thực hành
- Chuẩn bị bài giờ sau: ôn tập vùng TD và MNBB và vùng ĐBS Hồng
--------------------------------------------------------------------------------
Ngày soạn: 06/12/ 2021.
Ngày dạy: 08 /12/ 2021.
TÊN BÀI DẠY: ÔN TẬP VÙNG TD VÀ MN BB VÀ ĐBS HỒNG
Môn học/Hoạt động giáo dục: ĐỊA LÍ; Lớp: 9

Thời gian thực hiện: (Số tiết 1- Tiết 28)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức

- Củng cố lại những kiến thức, năng lực và phẩm chất của học sinh đã được học về địa lí các vùng kinh tế: Trung du và miền núi Bắc Bộ, Đồng bằng sông Hồng
2. Năng lực

*Năng lực chung

- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động, tích cực thực hiện những nhiệm vụ của bản thân trong học tập và cuộc sống.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết chủ động đưa ra ý kiến giải pháp khi được giao nhiệm vụ để hoàn thành tốt khi làm việc nhóm.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết sử dụng công cụ, phương tiện phục vụ bài học, biết phân tích và xử lí tình huống.

*Năng lực đặc thù

- Tư duy tổng hợp theo lãnh thổ; Sử dụng bản đồ; Sử dụng số liệu thống kê; Sử dụng hình vẽ, tranh ảnh, …

- Phân tích được bản đồ (hoặc lược đồ), bảng số liệu về các đặc điểm tự nhiên, dân cư - xã hội, kinh tế vùng Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường biển đảo Việt Nam; địa lí địa phương.

3. Phẩm chất

Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.

- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.

- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên

- Bản đồ tự nhiên vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Đồng bằng sông Hồng, 
- Bản đồ kinh tế vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Đồng bằng sông Hồng, - Một số tranh ảnh minh họa, liên quan đế các nội dung ôn tập.

- Atlat Địa lí Việt Nam.

2. Học sinh

- Dụng cụ học tập: máy tính bỏ túi, ...

- Một số tranh ảnh minh họa, liên quan đế các nội dung ôn tập.

- Atlat Địa lí Việt Nam.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.
1. Hoạt động: Mở đầu (3 phút)

a. Mục tiêu

- Tạo tâm thế học tập mới cho học sinh, giúp học sinh ý thức được nhiệm vụ học tập, hứng thú với bài học mới.

b. Nội dung.
- HS hệ thống hóa kiến thức đã học.
c.  Sản phẩm.
- Học sinh dựa vào kiến thức đã học để hoàn thành sơ đồ và trả lời câu hỏi.

d) Cách thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Giáo viên khia quát lại những nội dung chúng của hia vùng kinh tế đã học.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS: suy nghĩ tổng hợp kiến thức  thực hiện yêu cầu
GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

GV: Gọi ngẫu nhiên 3-5 hs chia sẻ

HS: Chia sẻ ý kiến của mình, nhận xét và bổ sung

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Đánh giá kết quả hoạt động của hs, dẫn vào bài.
- Học sinh khai thác thông tin SGK, xác định những nội dung chính gồm: lí thuyết và bài tập thực hành (vẽ biểu đồ, nhận xét bảng số liệu...).

2. Hoạt động: Hình thành kiến thức mới

2.1. Hoạt động 1: Ôn tập, củng cố nội dung kiến thức, kĩ năng lý thuyết về vùng TDMNBB và ĐBSH
a. Mục tiêu.
- Khái quát và củng cố lại kiến thức lí thuyết về hai vùng kinh tế là TDMNBB và ĐBSH
b. Nội dung hoạt động.
- HS khai thác nội dung kiến thức SGK (Atlat Địa lí), thực hiện yêu cầu của GV.

c. Sản phẩm hoạt động.
- Học sinh dựa vào nội dung kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.
d. Tổ chức hoạt động.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung bài học

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu 5 nhóm HS ( mỗi nhóm 6 HS) dựa vào Atlat khai thác kiến thức tập hợp các sản phẩm sơ đồ tư duy 

GV đã giao cho các nhóm về nhà, yêu cầu tổng kết 2  vùng kinh tế.

* Thảo luận nhóm

- Nhóm 1: Tìm hiểu vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của 2 vùng TDMNBB và ĐBSH

- Nhóm 2 : Tìm hiểu đặc điểm dân cư-xã hội 2 vùng TDMNBB và ĐBSH

- Nhóm 3: Tìm hiểu tình hình phát triển kinh tế: Ngành công nghiệp, dịch vụ của 2 vùng TDMNBB và ĐBSH

- Nhóm 4: Tìm hiểu tình hình phát triển kinh tế: Ngành nông nghiệp, trung tâm kinh tế các vùng TDMNBB và ĐBSH.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS thực hiện nhiệm vụ, trao đổi kết quả làm việc và ghi vào giấy nháp.

- GV quan sát, theo dõi, đánh giá thái độ…

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- HS trình bày trước lớp. 

- HS khác nhận xét, bổ sung, đánh giá.

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- Giáo viên nhận xét phần trình bày của học sinh và chốt kiến thức.
	A. Lí thuyết

	Thành phần 
	Vùng trung du & miền núi Bắc Bộ
	Vùng đồng bằng sông Hồng

	I/ Vị trí 
giới hạn
	- Nằm phía bắc đất nước

- Tiếp giáp: TQ, Lào, ĐBSH, BTB

- Ý nghĩa của vị trí địa lý, lãnh thổ: Dễ giao lưu với nước ngoài và trong nước. Lãnh thổ giàu tiềm năng 
	-Thuận lợi giao lưu kinh tế - xã hội với các vùng khác trong cả nước, đặc biệt có thủ đô Hà Nội là trung tâm KT – VH, KH công nghệ,..của cả nước

	II/ ĐKTN và TNTN
	- Chia thành 2 tiểu vùng: Đông bắc và Tây Bắc

- Có mùa đông lạnh và phân hóa theo độ cao

- Mạng lưới sông ngòi dày đặc, độ dốc lớn, chế độ nước dồi dào thuận lợi phát triển thủy điện.

- TN Khoáng sản đa dạng, phong phú, nhiều mỏ có trữ lượng lớn: Than, sắt, đá vôi, Apatit…

- Thế mạnh đặc biệt: Thủy điện, khai thác khoáng sản
	- Địa hình thấp, tương đối bằng phẳng.

- Khí hậu nhiệt đới gió mùa, có mùa đông lạnh.

- Nguồn nước dồi dào.

- TN quí giá nhất là đất phù sa màu mỡ phì nhiêu .

- Điều kiện khí hậu và thủy văn thuận lợi cho việc thâm canh  tăng vụ trong SXNN. Thời tiết mùa đông thích hợp với cây ưa lạnh( cây vụ đông)

	III/ Dân cư- xã hội
	- Là địa bàn cư trú xen kẽ của nhiều DT ít người(30DT), người Kinh phân bố ở khắp các địa phương

Tày, Nùng, Thái, Mường…

- Dân cư có nhiều kinh nghieäm canh tác trên đất dốc, kết hợp SXNN với Lâm nghiệp, chăn nuôi gia súc lớn, trồng cây CN,cây dược liệu, rau quả ôn đới cận nhiệt.

- Đông Bắc và Tây Bắc có sự chênh lệch rất lớn về chỉ tiêu phát triển KT-XH , vùng Đông Bắc phát triển hơn
	- Đây là vùng đông dân nhất cả nước có nguồn lao động dồi dào, phần đông có trình độ cao, là thị trường tiêu thụ rộng lớn

- Có lịch sử khai phá lãnh thổ lâu đời, người dân có kinh nghiệm trồng và thâm canh cây lúa, cây vụ đông, chăn nuôi lợn và gia cầm

- Đây là vùng có CSVC- KT hoàn thiện nhất cả nước, trình độ dân trí cao 

	IV/ Tình hình phát triển KT-XH
	1, Công nghiệp:

  -Thế mạnh: Khai thác khoáng sản và thủy điện.

+ Giải thích:Ưu thế tài nguyên khoáng sản giàu có nhất cả nước,sông ngòi có nguồn thủy năng lớn

3 , Dịch vụ:

- Thương mại: Phát triển…

- Giao thông : Nhiều loại hình đa dạng….

- Du lịch là thế mạnh: Hồ Ba Bể, Sapa, Vịnh Hạ Long…
	1, Công nghiệp: Là thế mạnh

-Thế mạnh phát triển cơ cấu đa dạng với các ngành CN trọng điểm: Chế biến LT-TP, sản xuất hàng tiêu dùng, VLXD, cơ khí.

 + Các trung tâm CN lớn: Hà Nội, Định, Bắc Ninh, Vĩnh Yên, Hải Dương…

 + Các sản phẩm đáp ứng nhu cầu trong vùng và Xuất khẩu sang vùng khác và thế giới.

+ Giải thích: Là vùng lương thực lớn thứ hai cả nước, đông dân,thị trường tiêu thụ lớn,có trình độ phát triển KH-KT cao

3 , Dịch vụ:

-  Giao thông : Nhiều loại hình với nhiều đầu mối GT quan trọng như Hà Nội, Hải Phòng…

- Thương mại: Phát triển…

- Bưu chính viễn thông…

 

	
	2, Nông nghiệp

- Thế mạnh và giải thích:
+ Chăn nuôi đàn gia súc là thế mạnh: đàn trâu chiếm tỉ trọng lớn nhất cả nước 57,3%, lợn 22%.

+ Thế mạnh: Cây công nghiệp: chè, thuốc lá, quế, hồi, trẩu…

Cây chè có nhiều thương hiệu nổi tiếng : Chè San, Tân cương…chiếm 68,8% diện tích CN,chiếm 62,1% sản lượng CN
	2, Nông nghiệp:

- Thế mạnh và giải thích:
+  Trồng lúa: Năng xuất lúa cao nhất 56,4 tạ/ha cả nước là do có trình độ thâm canh cao

+ Cây vụ đông đang trở thành là ngành SX chính nhờ có mùa đông lạnh.

+ Chăn nuôi: Đàn lợn chiếm tỉ trọng lớn nhất cả nước 27,2 %

 

	V/ Trung tâm KT
	-Thái nguyên, Việt Trì, Hạ Long…
	-Hà Nội, , 

- Vùng ĐBSH và Quảng Ninh

 tạo thành vùng KTTĐ phía Bắc.


2.2. Hoạt động 2: Hướng dẫn vận đụng kiến thức, kĩ năng của các bài học vào trả lời các câu hỏi và bài tập 
- Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết những bài tập nhận thức 

+ Rèn luyện kĩ năng vẽ và nhận xét biểu đồ
b. Nội dung.
- HS khai thác nội dung kiến thức SGK (Atlat Địa lí), thực hiện yêu cầu của GV.

c. Sản phẩm. Thuyết trình sản phẩm, câu trả lời, bài làm của học 
d. Cách thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	
	B. Bài tập


	20,5

	541,1

	696,2

	
	Đông Bắc

	6179,2

	10657,7

	14301,3




5

	,4

	57,6


	ĐBS Hồng

	44,4

	55,2

	59,7

	60,6


	ĐBSC Long

	40,2

	42,3

	5

	7

	59,4



	       Dựa vào bảng số liệu đã cho, hãy so sánh năng suất lúa của đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông cửu Long và cả nước.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời


Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

HS: Lắng nghe, ghi bài
Bài tập 1:  Vẽ biểu đồ cột ghép, có đầy đủ thông tin, chính xác, đẹp, có tên biểu đồ, bản chú giải, số liệu thể hiện. ( chia tỉ lệ trực tung từ 2000 đến 16000)

* Nhận xét:

- Tiểu vùng Đông Bắc có giá trị sản xuất công nghiệp cao hơn Tây Bắc

- Từ năm 1995 đến năm 2002, giá trị sản xuất công nghiệp của Đông Bắc và Tây Bắc đều Tăng. Giá trị sản xuất công nghiệp của tiểu vùng Đống Bắc tăng 2,3 lần ,  giá trị sản xuất công nghiệp của tiểu vùng Tây Bắc tăng 2,2 lần.

Bài 2: So sánh năng suất lúa của ĐBS Hồng với ĐBSC Long và cả nước.

- Năng suất lúa của ĐBSH cao hơn năng suất lúa của ĐBSCL và năng suất láu của cả nước 

- Trong giai đoạn 1995 – 2013 năng suất lúa của DBSH tăng chậm hơn năng suất lúa của cả nước  và năng suất lúa của ĐBSCL.


3. Hoạt động 3. Luyện tập

a. Mục tiêu 

- Củng cố lại những kiến thức, năng lực và phẩm chất của học sinh đã học.

c. Nội dung hoạt động

- HS làm bài trắc nghiệm và trả lời các câu hỏi

c.  Sản phẩm hoạt động

- Học sinh dựa vào nội dung kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.
d. Tổ chức hoạt động

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ

- GV sử dụng hệ thông câu hỏi trắc nghiệp khách quan và tự luận, yêu cầu HS nghiên cứu SGK và trả lời câu hỏi.
- GV yêu cầu HS Làm việc cá nhân/cặp đôi
Câu 1: Khoáng sản nào tập trung nhiều nhất ở vùng Trugn du và MNBB.

A. Sắt.                B. Than.                    C. Đồng.                     D. Pirit.

Câu 2: Trung du và MNBB là vùng có tiềm năng thủy điện lớn nhất cả nước là do.

A. Mưa nhiều, sông đầy  nước quanh năm.     

B. Địa hình dốc, sông nhỏ nhiều thác ghềnh.

C. Sông ngòi có lưu lượng nước, địa hình dốc.

D. Mạng lưới sông ngòi dày đặc, nhiều phù sa 

Câu 3: Đất feralit trên đá vôi tập trung chủ yếu ở vùng nào sau đây.

A. Tây Nguyên.          B. Đông Nam Bộ.

C. Bắc Trung Bộ.        D. Trung du và MNBB

Câu 4: Thế manh nào sau đây không phải của vùng TD và MNBB?

A. Phát triển tổng tợp kinh tế biển và du lịch

B. Khai thác và chế biến khoáng sản, thủy điện.

C. Chăn nuôi gia cầm đặc biệt là vịt đàn

D. Trồng và chế biến cây công nghiệp.

Câu 5: Cây chè được trồng chủ yếu ở vùng

A. Bắc Trung Bộ.           B. Trung du và MNBB.

C. Tây Nguyên.             D. Đông Nam Bộ.

Câu 6: Việc phát triển thủy điện sẽ tạo ra động lực mới cho sự phát triển của vùng TD và MNBB nhất là lĩnh vực.

A. Khai thác và chế biến khoáng sản.

B. Khai thác và chế biến lâm sản.

C. Khai thác và chế biến thủy sản.

D. Chế biến lương thực, cây công nghiệp.

Câu 7: Lợn được nuôi nhiều nhất vùng nào sau đây.

A. Đồng bằng sông Hồng.               B. Bắc Trung Bộ

C. Trung du và miền núi BB.           D. Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 8: Dân số đông, kết cấu dân số trẻ ở đồng bằng sông Hồng gây sức ép lớn nhất về vấn đề.

A. tài nguyên và môi trường.      

B. chăm sóc sức khỏe và giáo dục cho người dân.

C. đào tạo nguồn lao động.

D. việc làm và nhà ở
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
- HS khai thác thông tin SGK để trả lời câu hỏi.

- HS làm việc cá nhân và các cặp đôi chia sẻ với nhau.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- HS thực hiện nhiệm vụ, trình bày trước lớp, HS khác nhận xét, bổ sung.

- GV quan sát, theo dõi, đánh giá thái độ…

Bước 4. Kết luận, nhận định

- Tuyên dương HS làm tốt và phân công để giúp đỡ những bạn chưa hoàn thành. 

- GV định hướng cho HS chia sẻ hợp lí, hiệu quả

4. Hoạt động 4. Vận dụng

a.  Mục tiêu

- Mở rộng kiến thức, năng lực tìm hiểu của HS qua nội dung bài học.

b. Nội dung hoạt động

- Vận dụng kiến thức đã học hoàn thành nhiệm vụ.
c. Sản phẩm hoạt động

- HS về nhà ôn tập bài cũ, tìm kiếm thông tin, nội dung mới.

d. Tổ chức hoạt động
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ

GV yêu cầu HS về nhà nghiên cứu, tìm hiểu những nội dung đã ôn tập; tích cực ôn tập đạt hiệu quả cao.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- HS trao đổi và phát biểu nhanh ý kiến về các điều kiện phát triển.

Bước 3. Kết luận, nhận định

- GV dặn dò HS tự học ở nhà tiết sau chuẩn bị bài: Vùng Bắc Trung Bộ
------------------------------------------------------------------
Ngày soạn:  12 /12/2021
Ngày dạy:  14 /12/2021.

TÊN BÀI DẠY: VÙNG BẮC TRUNG BỘ

Môn học/Hoạt động giáo dục: ĐỊA LÍ; Lớp: 9

Thời gian thực hiện: (Số tiết 1 – Tiết 29)

I. MỤC TIÊU.
1. Kiến thức

Yêu cầu cần đạt :

- Nhận biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ và nêu ý nghĩa của chúng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội .

- Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của vùng và những thuận lợi khó khăn đối với việc phát triển kinh tế - xã hội .

- Trình bày được đặc điểm dân cư xã hội và những thuận lợi khó khăn đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của vùng.

2. Năng lực

* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe/ phản hồi tích cực; giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm.

* Năng lực Địa Lí
- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Phân tích bảng số liệu để hiểu và trình bày đặc điểm dân cư xã hội của vùng Bắc Trung Bộ.
- Năng lực tìm hiểu địa lí: Xác định trên bản đồ, lược đồ vị trí, giới hạn của vùng Bắc Trung Bộ. Phân tích bản đồ tự nhiên của vùng để hiểu và trình bày đặc điểm tự nhiên của vùng.
- Năng lực vận dụng kiến thức kĩ năng đã học: Phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ tài nguyên môi trường và phòng chống thiên tai
3. Phẩm chất

- Trách nhiệm: Ý thức được việc phát triển kinh tế, nâng cao đời sống các dân tộc trong vùng phải đi đôi với bảo vệ môi trường tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.

- Chăm chỉ: Tìm hiểu các đặc điểm tài nguyên thiên nhiên và dân cư của vùng.

- Nhân ái: Thông cảm, sẽ chia với những khu vực thường xuyên chịu nhiều thiên tai.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của GV.
- Bản đồ tự nhiên vùng Bắc Trung Bộ

- Một số tranh ảnh thuộc vùng Bắc Trung Bộ

2. Chuẩn bị của HS.
- Sách giáo khoa, sách tập ghi bài. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động: Mở đầu (3 phút)

a) Mục đích:

- Khảo sát nhu cầu khám phá, tìm hiểu, học tập về vùng Bắc Trung Bộ.

- Tạo hứng thú cho học sinh trước khi bước vào bài mới. 

b) Nội dung:

HS quan sát một số tranh ảnh về các di tích lịch sử, văn hóa, tự nhiên của vùng và đoán tên địa điểm du lịch.

c) Sản phẩm:

HS nêu được các địa điểm du lịch: Thành nhà Hồ, Kinh đô Huế, Động Phong Nha

d) Cách thực hiện:

Bước 1. Giao nhiệm vụ cho học sinh:
GV đọc bài ca dao:            “Đường vô xứ Huế quanh quanh

                                            Non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ

                                                  Ai vô xứ Huế thì vô...” 

+ Địa danh nào được nhắc đến trong bài thơ?

+ Những hình ảnh nào hiện ra trong bài thơ?

+ Em biết gì về Huế?
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ:
- HS suy nghĩ trả lời
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

HS: trình bày kết quả

GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung
Bước 4. Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, bổ sung và vào bài mới: Thừa Thiên – Huế là tỉnh cuối cùng của vùng Bắc Trung Bộ tính từ Bắc vào Nam. Trong bài ca dao, từ những hình ảnh hiện lên, ta cũng phần nào hiểu được đặc điểm địa hình của vùng Bắc Trung Bộ. Muốn đến Huế, ta phải trải qua 6 tỉnh của Bắc Trung Bộ với đường đi uốn lượn, gập ghềnh, khúc khuỷu. Hai bên đường ta sẽ bắt gặp hình ảnh của núi non hùng vĩ, hình ảnh của sông, của biển rất đẹp, rất nên thơ. 
2. Hoạt động: Hình thành kiến thức mới

2.1. Hoạt động 1: Tìm hiểu về vị trí, giới hạn lãnh thổ.
a) Mục đích:

- Xác định được trên bản đồ vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ của vùng BTB. 

- Nêu được ý nghĩa của VTĐL đối với việc phát triển KT-XH.

b) Nội dung:

- HS dựa vào nội dung sách giáo khoa và khai thác lược đồ tự nhiên vùng Bắc Trung Bộ để trả lời các câu hỏi.

c) Sản phẩm: HS Trả lời và xác định các câu hỏi sau:

- Vùng Bắc Trung Bộ có diện tích là 51513 km2.

d) Cách thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung bài học

	Bước 1. Giao nhiệm vụ cho học sinh:

- GV yêu cầu HS quan sát lược đồ hoặc Atlat trang 28 các vùng kinh tế và giao nhiệm vụ cho HS: (HS thực hiện theo cặp)

- Vùng Bắc Trung Bộ có diện tích là bao nhiêu?
- Nhận xét, so sánh hình dạng lãnh thổ Trình bày vị trí tiếp giáp của BTB?

- của BTB có gì khác so với TDMNBB và ĐBSH?

- Kể tên các tỉnh của BTB theo thứ từ Bắc vào Nam?

- Ý nghĩa vị trí địa lí của vùng?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ:
GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ, ghi kết quả ra giấy nháp; GV quan sát, theo dõi, gợi ý, đánh giá thái độ học tập của HS

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

Đại diện một số HS lên bảng xác định và trình bày kết quả; các HS khác nhận xét, bổ sung.

- Vùng Bắc Trung Bộ gồm những tỉnh/thành phố: HS xác định trên lược đồ.

-  Đặc điểm và xác định vị trí địa lí của vùng trên bản đồ: Vùng lãnh thổ kéo dài và hẹp ngang.

-  Ý nghĩa vị trí địa lí của vùng: Là cầu nối giữa Bắc Bộ với các vùng phía Nam. Là cửa ngõ của các nước tiểu vùng sông Mê Công ra biển
- GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV nhận xét, bổ sung và chuẩn kiến thức.

  Ý nghÜa cña vÞ trÝ ®Þa lÝ.

- BTB Là cầu nối giữa các tỉnh của vùng  TD và MN Bắc Bộ. ĐBSH với DHNTB nên dễ dàng giao lưu với các vùng trong cả nước.

- Là cửa gõ ra biển của các nước thượng Lào và Mi-an-ma ( các nước tiểu vùng sông Mê Công) và ngược lại.

- Có ý nghĩa phát triển kinh tế biển như đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, giao thông vận tải biển, du lịch, khai thác khoáng sản biển. -> Với đặc điểm VTĐL như vậy mở ra triển vọng và khả năng hợp tác, giao lưu kinh tế - văn hóa với các vùng trong nước và các nước trên thế giới
	I. Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ
Vị trí: 

+ Phía Bắc giáp vùng trung du và miền núi Bắc Bộ và vùng ĐBSH

+ Phía Nam giáp vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ    

+ Phía Đông giáp biển

+ Phía Tây giáp Lào  

- Lãnh thổ: hẹp ngang, kéo dài từ dãy Tam Điệp tới dãy Bạch Mã ở phía nam.

-Ý nghĩa vị trí địa lí của vùng:

+ Là cầu nối giữa miền Bắc và miền Nam.

+ Là cửa ngõ của các nước láng giềng ra biển Đông và ngược lại.

+ Là cửa ngõ hành lang Đông – Tây của tiểu vùng sông Mê Công



2.2. Hoạt động 2: Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của BTB 

a) Mục đích:

- Trình bày được đặc điểm cơ bản về tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của vùng.

- Xác định trên bản đồ (Atlat) vị trí và kể được tên của một số dãy núi, đồng bằng, con sông, khoáng sản, bãi tắm, vườn quốc gia, hang động ở BTB.

- Phân tích được những thuận lợi và khó khăn do tự nhiên mang lại.

b) Nội dung:

- Học sinh tìm hiểu kiến thức trong SGK và quan sát lược đồ để trả lời các câu hỏi.

c) Sản phẩm: Thuyết trình sản phẩm, câu trả lời, bài làm của học sinh
d) Cách thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung bài học

	Bước 1. Giao nhiệm vụ cho học sinh: (HS thực hiện ở nhà)
- GV gửi hình ảnh và câu hỏi thảo luận lên nhóm zalo  chia lớp thành 4 nhóm. Mỗi nhóm tìm hiểu về 1 nội dung khác nhau. GV phát phiếu học tập cho các nhóm ghi ý kiến thảo luận. Nhóm thảo luận phần nào sẽ ghi nội dung tương ứng phần đó. GV in sẵn thông tin, hình ảnh và phát cho các nhóm. (3 phút)


	II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.



	Phiếu học tập

Tiêu chí

Địa hình – sông ngòi

Khí hậu

Tài nguyên rừng, khoáng sản, du lịch

Khó khăn và giải pháp

+ Nhóm 1: Quan sát lược đồ sgk + Atlat trang 27 các hình ảnh và bản đồ sau, cho biết:

Các dạng địa hình của vùng Bắc Trung Bộ? 

Nhận xét đặc điểm địa hình của vùng?

Đặc điểm sông ngòi của vùng? Tại sao có đặc điểm đó? Kể tên hệ thống sông lớn
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+ Nhóm 2:Quan sát các hình ảnh sau: 

Nhận xét đặc điểm khí hậu mùa đông, mùa hạ của vùng BTB?( dải núi trường Sơn Bắc đến khí hậu BTB)
Thuận lợi và khó khăn nổi bật của khí hậu?



+ Nhóm 3: Quan sát biểu đồ và bản đồ sau:

Nhận xét biểu đồ tỉ lệ đất lâm nghiệp có rừng?

Nhận xét tài nguyên khoáng sản và tài nguyên du lịch của vùng?

Kể tên một số điểm du lịch hấp dẫn của vùng.
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+ Nhóm 4: Quan sát các hình ảnh sau. 

Cho biết những thuận lợi và khó khăn của vùng BTB? 

Đưa ra giải pháp khắc phục khó khăn?
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	Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ: (HS thực hiện ở nhà)

- HS thực hiện nhiệm vụ và hoàn thành nhiệm vụ 1 trong phiếu học tập.

- Sản phẩm của học sinh (gợi ý):
- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS.

Nhóm 1: 
- Địa hình phân hóa theo đông-tây:  núi, gò đồi,  đồng bằng, biển và các đảo. 

+ Núi gò đồi phía tây đi kèm là đất feralit thích hợp trồng cây công nghiệp lâu năm, trồng rừng, chăn nuôi, đại gia súc 
+ Các tỉnh ở phía đông chủ yếu có đất phù sa và đất cát pha, thuận lợi cho việc sản xuất lương thực, thực phẩm đặc biệt trồng cây ngắn ngày như lạc, đậu tương. Ven biển thuận lợi phát triển kinh tế biển, đặc biệt đánh bắt nuôi trồng hải sản. và giao thông vận tải du lịch biển. ph¸t triÓn ®a d¹ng nghÒ rõng, ch¨n nu«i, s¶n xuÊt.
-> Khó khăn: lương thực, đồng bằng hẹp, ít màu mỡ

- Sông ngòi nhỏ, ngắn và dốc có nhiều thác ghềnh thuận lợi phát triển thủy điện. giá trị giao thông chỉ có ở phần hạ lưu 

- Khó khăn:  Hệ thống sông ngòi nhỏ, ngắn và dốc nên cứ mưa xuống nước trên thượng nguồn đổ xuống rất nhanh gây lũ quýet, mùa khô hạn hán

- Hệ thống sông Mã, hệ thống sông Cả

Nhóm 2: 

- Khí hậu:  nhiệt đới gió mùa ẩm có mùa đông ít lạnh -> Đa dạng hóa cây trồng 

- Mùa hạ: dãy Trường Sơn Bắc chạy theo hướng TB-ĐN độ cao trung bình khoảng dưới 2000m, vuông góc với hướng gió tây nam từ vịnh Thái Lan nên chắn gió tây nam, khi gió tây nam gặp dãy trường Sơn Bắc gió bị đẩy lên cao gặp lạnh gây mưa lớn bên sườn tây, khi mưa hết bên sườn lào thì sang đến sườn phía đông thì mất hết hơi nước rất khô, từ trên đỉnh núi Trường Sơn xuống nên cứ xuống thấp 100, sẽ tăng 10C đối với không khí khô mất hết hơi nước, hiện tượng này gọi là gió phơn tây nam (gió Lào)

- Mùa đông:  khi gió mùa đông bắc đi qua biển gặp dãy trường sơn bắc chắn gió gây mưa rất lớn ở sườn phía đông là nhân tố làm cho mùa mưa ở BTB chậm về mùa thu đông 

- Thuận lợi :  khí hậu  nhiệt đới ẩm gió mùa, mùa đông ít lạnh. Thuận lợi cho việc đa dạng cơ cấu mùa vụ và cây trồng

Khó khăn: Bão, lũ lụt, hạn hán, cát bay, cát lấn

Nhóm 3: 
- Quan sát H 23.2 Tài nguyên rừng ở bắc Hoành Sơn chiếm 61% diện tích rừng nhiều hơn nam Hoành Sơn chiếm 39% . Có vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng- Quảng Bình.

- Khoáng sản:  + Phía bắc dãy Hoành Sơn nhiều khoáng sản hơn phía nam Hoành Sơn, có sắt, Titan, Man gang, vàng. Crôm (cổ định – Thanh Hóa); đá vôi, đá quý, thiếc.

+ Phía nam Hoành Sơn: nước khoáng.

- Tất cả các tỉnh ở BTB đều giáp biển

- Du lịch: HS đánh giá: 

+ Các địa điểm:

 Sầm Sơn- Thành Hóa; Lăng Cô – Thừa Thiên Huế; Sơn Đoòng – Quảng Bình; Cửa Lò – Nghệ An

- Có nhiều bãi tôm, bãi cá thuận lợi cho nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản.

Nhóm 4: 
* Khó khăn lớn nhất là khí hậu do rãy Trường Sơn Bắc chắn gió màu tây nam nên gây hiệu ứng phơn khô và nóng ( lá cây bị táp, đất đai nứt nẻ,) 

+ Nhà thơ Chế Lan Viên có câu

  Gió Lào ơi xin đừng thổi nữa

   Những đồi sim không đủ quả nuôi người 

   Những ruộng đói mùa

   Những đồng đói cỏ

- Gây khó khăn cho trồng trọt, lúa chết khô héo.

-  Khô nóng sông ngòi cạn nước, nước biển xâm nhập ngược trở lại sông (hiện tượng giang triều)  làm đất đai bị nhiễm mặn, cát ở ven biển xâm lấn đồng ruộng và làng mạc, hiện tượng hạn hán. Vùng còn là tâm điểm của những trận bão từ Thái Bình Dương Thổi vào. Tần suất bão đổ vào nhiều hơn trung bình cả nước, bão chồng bão, lũ chồng lũ.

* Biện pháp.

- Phát triển thủy lợi, xây dựng hồ chứa nước

- Trồng rừng đầu nguồn và rừng chống nạn cát bay ở ven biển.

- Tích cực dự báo thiên tai.

Bước 3. Báo cáo kết quả, thảo luận: (Thực hiện trên lớp)

- HS báo cáo kết quả trên lớp 
- GV hướng dẫn học sinh điều chỉnh, hoàn thiện kết quả và ghi chép kiến thức, chốt lại nội dung học tập vào Phiếu học tập của bản thân.

Bước 4. Kết luận, nhận định: (Thực hiện trên lớp)

- GV quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh.

- GV chuẩn kiến thức
GV hướng dẫn HS tự học: Phần III: Đặc điểm dân cư xã hội
Bước 1. Giao nhiệm vụ cho học sinh: 

(GV giao nhiệm vụ trên lớp yêu cầu  HS thực hiện ở nhà hoặc còn thời gian cho HS tự học trên lớp)

- GV yêu cầu hs đọc thông tin SGK và phân tích bảng số liệu để trả lời các câu hỏi:

- Nêu đặc điểm dân cư của vùng?

- Dựa vào bảng 23.1  cho biết những khác biệt trong cư trú và hoạt động kinh tế giữa phía đông và tây của vùng?
	- Địa hình: phân hóa Từ tây – đông có núi, gò đồi, đồng bằng, biển và hải đảo.

+ Phía tây: Núi, gò đồi thuận lợi trồng rừng, cây công nghiệp lâu năm, chăn nuôi đại gia súc, có đất feralít, 

+ Ở phía đông: đồng bằng, biển trồng lương thực, thực phẩm cây công nghiệp hàng năm đánh bắt nuôi trồng hải sản và có đất phù sa , cát pha

- Khí hậu có sự phân hoá từ tây sang đông. Dãy Trường Sơn Bắc có ảnh hưởng sâu sắc tới khí hậu của vùng:

   + Sườn đón gió mùa đông Bắc gây mưa lớn, đón bão.

   + Sườn đón gió Tây Nam chịu ảnh hưởng của hiệu ứng phơn nên nhiệt độ cao, khô nóng kéo dài.

- Sông ngòi ngắn dốc do ảnh hưởng của địa hình >>> thủy điện

-Thuận lợi: có một số tài nguyên quan trọng: rừng, khoáng sản, du lịch biển ( có nhiều bãi tôm, bãi cá, bãi tắm đẹp,…)

- Khó khăn: địa hình dốc >>> lũ quét, sạt lở; thiên tai (bão, lũ, hạn hán, gió phơn, cát bay)

III. Đặc điểm dân cư - xã hội:

(HS TỰ HỌC )



	
	Các dân tộc
	Hoạt động kinh tế

	Đồng bằng ven biển phía đông
	
	

	Miền núi, gò đồi phía tây
	
	

	Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ: (HS thực hiện ở nhà)

- HS thực hiện nhiệm vụ và hoàn thành nhiệm vụ vào trong phiếu học tập.
Bước 3. Báo cáo kết quả, thảo luận: (Thực hiện trên lớp)
- HS báo cáo kết quả làm 

- Các HS khác có ý kiến nhận xét, đánh giá, so sánh, bổ sung.

- GV hướng dẫn học sinh điều chỉnh, hoàn thiện kết quả và ghi chép kiến thức, chốt lại nội dung học tập vào Phiếu học tập của bản thân.

- HS tự đánh giá kết quả việc thực hiện nhiệm vụ 1 của mình vào vở
	


Sản xuất lương thực, cây công nghiệp hàng năm, đánh bắt và  nuôi trồng thuỷ sản. Sản xuất công nghiệp, thương

	mại, dịch vụ.


	Miền núi, gò đồi phía tây

	Chủ yếu là các dân tộc: Thái, Mường, Tày, Mông, Bru-Vân Kiều,…

	Nghề rừng, trồng cây công nghiệp lâu năm, canh tác trên nương rẫy, chăn nuôi trâu, bò đàn.



	Bước 4. Kết luận, nhận định: (Thực hiện trên lớp)

- GV quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh.


Hoạt động 2.3: Tìm hiểu về Đặc điểm dân cư - xã hội

a. Mục đích:  HS biết được những thuận lợi, khó khăn mà đặc điểm dân cư mang lại cho sự phát triển KT-XH
b. Nội dung: Tìm hiểu III. ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ, XÃ HỘI
c.  Sản phẩm: Thuyết trình sản phẩm, câu trả lời, bài làm của học sinh 
d. Cách thực hiện.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- HS dựa bảng 23.1, 23.2, kết hợp kênh chữ (mục 3) và vốn hiểu biết:
+ Nhận xét về đặc điểm dân tộc và sự khác biệt về sự phân bố dân cư, hoạt động kinh tế giữa ĐB ven biển phía đông và miền gò đồi phí Tây của vùng.

HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

HS: Lắng nghe, ghi bài
b. Đặc điểm xã hội (HS tự học)
- Mục này HS tự học. GV có thể hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi sau
+ So sánh các chỉ tiêu phát triển dân cư, xã hội của vùng so với cả nước.

+ Đánh giá những thuận lợi và khó khăn về dân cư, xã hội của vùng đối với phát triển kinh tê- xã hội BTB.

	III. ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ, XÃ HỘI.

a) Đặc điểm:

- BTB là địa bàn cư trú của 25 dân tộc.

- Phân bố dân cư và hoạt động kinh tế có sự khác nhau giữa ĐB ven biển phía đông và miền núi, gò đồi phía tây.

+ Phía đông: dân số đông, chủ yếu dân tộc kinh; sản xuất lương thực, cây công nghiệp hàng năm, thuỷ sản, công nghiệp, thương mại và du lịch.

+ Phía tây: dân cư thưa thớt, chủ yếu dân tộc ít người, trồng rừng, cây công nghiệp lâu năm, chăn nuôi trâu, bò đàn.

b. Đặc điểm xã hội (HS tự học)
Kiến thức HS cần nắm được sau khi HS tự học phần này là

- Nhìn chung trình độ phát triển dân cư, xã hội của BTB còn thấp so với mức TB cả nước, .

b) Thuận lợi, khó khăn:

- Thuận lợi: 

+ Lực lượng lao động dồi dào, có truyền thống lao động cần cù, dũng cảm, giàu nghị lực trong đấu tranh với thiên tai và chống giặc ngoại xâm.

+ Có nhiều di tích lịch sử văn hoá có giá trị  (di sản văn hoá thế giới vật thể và phi vật thể cố đô Huế, Nhã nhạc cung đình Huế)

- Khó khăn: mức sống chưa cao, cơ sở vật chất kĩ thuật còn hạn chế.


3. Hoạt động: Luyện tập (5 phút)

a) Mục đích:

- Giúp học sinh củng cố và khắc sâu nội dung kiến thức bài học
b) Nội dung: Vận dụng kiến thức bài học để đưa ra đáp án.
c) Sản phẩm: Đưa ra đáp án.

d) Cách thực hiện:
Bước 1. Giao nhiệm vụ cho học sinh:

GV đặt câu hỏi cho các nhóm:

Nếu là bộ trưởng bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, em sẽ làm gì để nâng cao đời sống xã hội cho vùng Bắc Trung bộ?
GV hướng dẫn HS sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn để thảo luận và viết ra ý kiến chung của cả nhóm. Sau đó mỗi nhóm chọn 1 giải pháp mà nhóm tâm đắc nhất trình bày trước lớp.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ:

- HS thực hiện nhiệm vụ. GV quan sát, hướng dẫn.
Bước 3. Báo cáo kết quả, thảo luận: 

- Lần lượt từng nhóm lên chia sẻ giải pháp mà nhóm tâm đắc nhất.
Bước 4. Kết luận, nhận định: 
- GV tổng kết, nhận xét đánh giá hoạt động học của HS.

- GV động viên, khen thưởng.

4. Hoạt động: Vận dụng (2 phút)

a) Mục đích: Hệ thống lại kiến thức về vùng Bắc Trung Bộ 
b) Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học hoàn thành nhiệm vụ.

c) Sản phẩm: Thiết kế một sản phẩm.

d) Cách thực hiện: Giáo viên giao nhiệm vụ trên lớp, HS thực hiện ở nhà

- GV đưa ra câu hỏi, HS thực hiện ở nhà.

- Sưu tầm tư liệu, bài viết, ảnh và viết tóm tắt, giới thiệu về vườn quốc qua Phong Nha - Kẻ Bàng hoặc thành phố Huế.

Bước 2: HS hỏi và đáp ngắn gọn. 

Bước 3: GV dặn dò HS tự làm ở nhà tiết sau nhận xét.

GV chia lớp thành 3 nhóm. Yêu cầu các nhóm về nhà:

+ Đọc kĩ bài 24

+ Tìm hiểu về các ngành kinh tế của Bắc Trung bộ: điều kiện để phát triển và tình hình phát triển, Tìm hiểu trên internet và viết kết quả tìm được vào giấy.

Ngày soạn: 13/12/2021.
Ngày dạy: 15/12/2021.
TÊN BÀI DẠY: VÙNG BẮC TRUNG BỘ (TIẾP THEO)

Môn học/Hoạt động giáo dục: ĐỊA LÍ; Lớp: 9

Thời gian thực hiện: (Số tiết 1 – Tiết 31)

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức.
Yêu cầu cần đạt:

- Kể tên các trung tâm kinh tế quan trọng của vùng.

- Phân tích được tình hình phát triển các ngành kinh tế của vùng BTB.

- Nhận xét và giải thích được sự phân bố một số ngành sản xuất chủ yếu ở BTB.
2. Năng lực

Góp phần hình thành các năng lực:

a) Năng lực chung

- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động, tích cực thực hiện những nhiệm vụ của bản thân trong học tập và cuộc sống.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết chủ động đưa ra ý kiến giải pháp khi được giao nhiệm vụ để hoàn thành tốt khi làm việc nhóm.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết sử dụng công cụ, phương tiện phục vụ bài học, biết phân tích và xử lí tình huống.

a. Năng lực Địa Lí
- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Phân tích bảng số liệu để trình bày tình hình phát triển kinh tế của vùng Bắc Trung Bộ.
- Năng lực tìm hiểu địa lí: Phân tích bản đồ  kinh tế trình bày được sự phân bố của các ngành kinh tế công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ của vùng Bắc Trung Bộ.
- Năng lực vận dụng kiến thức kĩ năng đã học: Giải thích sự phát triển của kinh tế vùng.
3. Phẩm chất
- Trách nhiệm: Giáo dục ḷòng yêu thiên nhiên và có ý thức bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển kinh tế.

- Chăm chỉ: Tìm hiểu sự phát triển các ngành kinh tế của vùng và các trung tâm kinh tế lớn.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của GV

- Bản đồ kinh tế của vùng Bắc Trung Bộ

- Một số tranh ảnh

2. Chuẩn bị của HS

- Sách giáo khoa, sách tập ghi bài. 
- Atlat địa lí VN, SGK Địa lí

- Tài liệu về kinh tế BTB.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động: Mở đầu (3 phút)

a) Mục đích:
+ Tạo tâm thế trước giờ học và tạo tình huống học tập có vấn đề, yêu cầu học sinh giải quyết.
+ Định hướng nội dung bài học.

b) Nội dung:

HS dựa vào bức ảnh mà GV cung cấp để phân tích và cảm nhận

c) Sản phẩm:

HS nêu được đây là nhà sàn của Bác tại xã Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An.

d) Cách thực hiện:

Bước 1. Giao nhiệm vụ cho học sinh: 
Bước 1: GV cung cấp cho HS 1 bức yêu cầu HS trình bày suy nghĩ, cảm nhận của mình về bức ảnh đó. 
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Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ. 
HS dựa vào hiểu biết để chia sẻ.
Bước 3. Báo cáo kết quả, thảo luận.
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung 

HS: Trình bày kết quả
       Con đường dẫn về quê nội Bác uốn lượn giữa cánh đồng lúa xanh mượt. Một miền quê quanh năm hứng chịu bao khắc nghiệt của thời tiết nhưng lại mang một vẻ trù phú mỡ màu đầy nhựa sống. Đây đó, lấp ló những mái ngói giữa các lùm cây, con đường quê mát rượi, những lũy tre làng kẽo kẹt gió ban trưa.
     Vẫn những bờ tre, hàng dâm bụt, hoa cau, hoa bưởi thơm nồng, những con đường đất nhỏ đơn sơ mộc mạc, đặc biệt là mái nhà tranh in dấu ấn thời gian nhưng không hề bị xiêu vẹo.

      Về thăm quê Bác, thấy được và hiểu được những cái đơn sơ mộc mạc thì mới hiểu được nếp sống giản dị mà thanh cao của Bác, hiểu được triết lý sống của Bác, hiểu được sự hy sinh vì đất nước, vì Tổ quốc của một người bình dị nhưng vĩ đại - Hồ Chí Minh
Bước 4. Kết luận, nhận định:

GV nhận xét và dẫn dắt vào bài.
       Là vùng nằm giữa vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, nằm trong hành lang Đông - Tây của Tiểu vùng  sông Mê Công, Bắc Trung Bộ đang đứng trước triển vọng lớn trong phát triển kinh tế. Bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu sự phát triển kinh tế của Bắc Trung bộ.
2. Hoạt động: Hình thành kiến thức mới

2.1. Hoạt động 1: Tình hình phát triển kinh tế của vùng BTB (25 phút)

a) Mục đích:

- Phân tích được điều kiện để phát triển các ngành kinh tế ở BTB.

- Trình bày được tình hình phát triển và phân bố các ngành kinh tế ở BTB. 

b) Nội dung:

- HS dựa vào nội dung sách giáo khoa và khai thác lược đồ kinh tế của vùng Bắc Trung Bộ để hoàn thành bảng thông tin.

c) Sản phẩm: Thuyết trình sản phẩm, câu trả lời, bài làm của học sinh
d) Cách thực hiện
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung bài học

	Bước 1. Giao nhiệm vụ cho học sinh

- GV yêu cầu HS quan sát 23.1 - Lược đồ tự nhiên vùng Bắc Trung bộ và 24.3 - Lược đồ kinh tế vùng Bắc Trung bộ. Yêu cầu HS:

+ BTB có điều kiện thuận lợi gì để phát triển kinh tế?

+ Nhận xét sự phân bố các ngành kinh tế của vùng? 

Sau đó, GV chia lớp thành 3 nhóm (đã chia từ bài trước). Mỗi nhóm tìm hiểu mọt vấn đề sau:

+ Nhóm 1: tìm hiểu về nông nghiệp của BTB.
+ Vùng BTB có những điều kiện nào để phát triển nông nghiệp.(đất, nước, khí hậu)

+ Tình hình phát triển nông nghiệp của BTB? (thông quan sát biểu đồ lương thực có hạt bình quan đầu người em hãy nhận xét 
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+ Một số khó khăn trong sản xuất nông nghiệp của vùng?

+ Nhận xét sự phân bố nông nghiệp từ Tây sang Đông của vùng?

+ Nêu tình hình phát triển và phân bố của cây lúa?

+ Vùng BTB có thể trồng được những loại cây nào?

+ Vì sao nghề rừng, chăn nuôi gia súc lớn, nghề khai thác, nuôi trồng thủy sản là thế mạnh kinh tế của vùng?

+ Ý nghĩa của việc trồng rừng ở BTB?

- Nhóm 2: Tìm hiểu về công nghiệp của BTB.
+ Điều kiện để phát triển công nghiệp của vùng

+ Tình hình phát triển công nghiệp của BTB?
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+ Ngành công nghiệp nào quan trọng? Vì sao?

+ Nhận xét sự phân bố các ngành CN khai khoáng và sản xuất vật liệu xây dựng?

+ Việc khai thác và sử dụng quá mức các tài nguyên khoáng sản ảnh hưởng thế nào đến tài nguyên môi trường? Biện pháp khắc phục?

Nhận xét sự phân bố các trung tâm công nghiệp của vùng?
- Nhóm 3: tìm hiểu về dịch vụ của BTB. 
+ Tình hình phát triển dịch vụ của BTB?

+ Tìm vị trí các quốc lộ 7, 8, 9 và nêu tầm quan trọng của các tuyến đường này?

+ Ý nghĩa của việc phát triển giao thông của vùng?

+ Tại sao nói du lịch là thế mạnh kinh tế của vùng?

+ Kể tên một số điểm du lịch nổi tiếng của BTB?
- GV phát cho các nhóm bộ định hướng câu hỏi. Mỗi nhóm có 5 phút để đọc và tìm hiểu thông tin trong SGK kết hợp với tài liệu nhóm đã chuẩn bị trước. 
	IV. Tình hình phát triển kinh tế.

 

	Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS hợp tác làm việc cá nhân / nhóm
- GV khuyến khích HS hợp tác vớ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động

- Cá nhân / nhóm trình bày 

Nhóm 1: Nông nghiệp 
1. Vùng BTB có những điều kiện nào để phát triển nông nghiệp.(đất, nước, khí hậu)
- Thuận lợi: Địa hình đa dạng, phân bố từ tây – đông có đầy đủ địa hình, đồi núi, vùng trung du, vùng ven biển và biển

- Khó khăn: Địa hình hẹp ngang, ….khó hình thành vùng chuyên canh
- Ảnh hưởng nhiều thiên tai

2. Tình hình phát triển nông nghiệp của BTB? (Quan sát biểu đồ nhận xét ….cao hơn hay thấp hơn so với cả nước,
+ BTB có bình quân lương thực thấp hơn so với cả nước 
• Năm 1995 có 235,5kg/người thấp hơn so với trung bình cả nước  363,1kg/người,  thấp hơn 100kg/người

•  Đến năm 2014 BTB đã tăng lên 419,9 kg/người, cả nước tăng 552,9 kg/ người, chênh lệch hơn 100kg/người

=> Bình quân lương thực có hạt / đầu người của BTB và cả nước đều tăng, BTB đều thấp hơn so với trung bình cả nước.

- Nơi sản xuất lúa chủ yếu ở BTB: dải ĐB ven biển các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. …..(sgk)
+ Một số khó khăn trong sản xuất nông nghiệp của vùng?

- Diện tích đất nông nghiệp ít, xấu do lẫn cát pha. Nhiều thiên tai bão, lũ, hạn hán, xâm nhập nặm, cát lấn, cát bay, đặc biệt gió Lào. 

- Biện pháp khắc phục bảo vệ phát triển rừng đầu nguồn, trồng rừng phòng hộ, xây hồ chứa nước

+ Nhận xét sự phân bố nông nghiệp từ Tây sang Đông của vùng?

+ Vùng đồi gò phía tây trồng cây ăn quả cây công nghiệp lâu năm chăn nuôi đàn trâu bò. 

+ Vùng ven biển phía đông phát triển nghề nuôi trồng đánh bắt thủy sản do có nhiều bãi tôm, bãi cá từ Thanh Hóa đến Huế.
3. Nêu tình hình phát triển và phân bố của cây lúa? 
-  Cây lúa biểu thị màu vàng phân bố chủ yếu ở ven biển, được trồng trên diện tích lón như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh 

+ Vùng BTB có thể trồng được những loại cây nào?
+ Cây công nghiệp hàng năm trồng ở dải đồng bằng ven biển:  lạc, đậu ( có các đặc sản các loại kẹo được chế biến từ lạc)

+ Cây ăn quả

4. Vì sao nghề rừng, chăn nuôi gia súc lớn, nghề khai thác, nuôi trồng thủy sản là thế mạnh kinh tế của vùng?

- Phía tây là núi, gò đồi chủ yếu là rừng và có đồng cỏ rộng lớn có điều kiến chăn thả.

- Phía đông bờ biển dài, có nhiều đầm phá, có nhiều bãi tôm, cá có giá trị
5 . Nêu ý nghĩa của việc trồng rừng ở BTB?

- Vùng phát triển mạnh lâm nhiệp theo hướng nông- lâm kết hợp phía tây tỉnh TH, Nghệ A, Quảng Bình, Quảng Trị, phía tây và bắc của Huế

- Ý nghĩa của trồng rừng , giảm nhẹ thiên tai như lũ quét, nạn cát lấn, cát bay, hạn chế gió phơn, hạn chế bão, lũ, bảo vệ môi trường, sinh thái.

Nhóm 2: Tìm hiểu về ngành công nghiệp
1. Quan sát lược đồ kể tên một số khoáng sản của vùng ?

- Một số tài nguyên khoáng sản có trữ lượng và giá trị lớn: Crôm, thiếc, sắt, đá vôi, sét, cao lanh, đá quý, titan….

- Nguồn nước dồi dào, nhiều sông nhỏ, Các hệ thống sông Mã, sông Cả có giá trị lớn về thủy lợi, thủy điện, cung cấp cho sản xuất công nghiệp 

- Nguồn nguyên liệu nông lâm thủy sản và nguồn lao động dồi dào.

-> phát triển công nghiệp khai khoáng và sản xuất vật liệt xây dựng
+ Tình hình phát triển công nghiệp của BTB? (Quan sát lược đồ: giá trị sản xuất công nghiệp của vùng  có xu hướng tăng. Năm 1995 có 23,2 nghìn tỉ đồng, đến năm 2013  tăng mạnh lên 144,9 nghìn tỉ đồng tăng gần 3 lần)
Quan sát  lược đồ GSK hoặc Atlat nhận xét phân bố các trung tâm công nghiệp của vùng?
- Dải đất phái tây ko có sự phân bố các trung tâm công nghiệp, sang bên phía đông có các trung tâm công nghiệp: Thanh Hóa, Vinh 

- Xác định cơ cấu ngành ở các trung tâm của BTB?
- HS kể trung tâm công nghiệp Thanh Hóa: cơ khí, vật liệu xây dựng, CN chế biến LTTP; Nghệ An; Huế
- Cơ cấu công nghiệp đang định hình: công nghiệp khai thác và CN vật liệu xây dựng là hai nhành quan trọng nhất, ngành CN chế biến gỗ, chế biến thực  phẩm, dệt may, cơ khí, thủy điện đã được phát triển hầu hết các địa phương.

- Cơ sở hạ tầng kĩ thuật và công nghệ đang được cải thiện thu hút nhiều dự án đầu tư trong và ngoài nước 

- Quy mô các trung tâm công nghiệp được mở rộng, cơ cấu CN đa dạng 

   Nhóm 3: Tìm hiểu ngành dịch vụ
1. Quan sát lượng đồ và nêu các điều kiện để vùng BTB phát triển ngành dịch vụ

Quan sát lược đồ du lịch, lược đồ tự nhiên

 * Tình hình phát triển

1. Kể tên các tuyến đường giao thông quan trọng của vùng BTB?

- Tuyến đường sắt bắc- nam. Quốc lộ 1A đi qua song song với đường sắt

- Một số tuyến đường ngang quan trọng:
+ Quốc lộ số 7 nối từ Nặm Cằn đi qua Vinh ra cảng Thiên Cầm

+ Quốc lộ 8 nối từ đường HCM qua cửa khẩu Cầu treo sang Lào

+ Quốc lộ 9 từ quốc lộ 1A đi sang bên phía tây cửa khẩu Lao Bảo sang Lào

- Có một số sân bay quan trọng như Vinh, Huế

- Tầm quan trọng các tuyến đường quốc lộ chung chuyển hàng hóa và hành khách giữa các tỉnh Bắc Bộ với phía nam,  giữa các vùng phía tây như Trung Lào, đông bắc Thái Lan ra biển đông và ngược lại
+ Kể tên một số điểm du lịch nổi tiếng của BTB?

- Quê Bác Nam Đàn Nghệ An

- Bãi tắm đẹp như Sầm Sơn, Cửa Lò Thiên Cầm, Nhật Lệ, Lăng Cô. 

- Các vườn quốc gia: Phong Nha Kẻ Bàng, Vũ Quang, Phù Mát, di sản văn hóa Cố Đô Huế, di sản thiên nhiên thế giới động Phong Nha dài nhất Đông Nam Á. 

- Địa danh lịch sử: Thành Cổ Quảng Trị, Nga Ba Đồng Lộc, Địa Đạo Vĩnh Mốc
+ Tại sao nói du lịch là thế mạnh kinh tế của vùng?

- Vị trí của vùng là cầu nối giữa miền bắc và miền nam, cửa gõ ra biển của các nước láng giềng, cửa gõ hành lang đông-tây của tiểu vùng sông Mê Công -> thuận lợi giao lưu mở rộng hợp tác trong nước và khu vực và thế giới về du lịch

- Vì vùng có nguồn tài nguyên du lịch đa dạng, phong phú: tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch nhân văn

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập .

- HS phân tích nhận xét đánh giá kết của của các nhóm

- GV bổ sung, phân tích nhận xét, đánh giá kết quả của HS. Chính xác hóa kiến đã hình thành cho HS.
	1. Nông nghiệp.

* Điều kiện phát triển
- Thuận lợi: địa hình da dạng 

- Khó khăn: Địa hình hẹp ngang, thiên tai…

* Tình hình phát triển:

- Trồng trọt

+ Bình quân lương thực có hạt theo đầu người đang ở mức thấp so với cả nước

-> Nguyên nhân: diện tích đất đồng bằng ít, ảnh hưởng của thiên tai(bão, lũ lụt, hạn hán)

- Cây lương thực trồng chủ yếu ở đồng bẳng Thanh – Nghệ - Tĩnh 

+ Cây công nghiệp ngắn ngày được trồng trên các vùng đất cát pha duyên hải.

+ Cây ăn quả, cây công nghiệp dài ngày được trồng ở vùng đồi núi phía Tây.

+ Trồng rừng, phát triển kinh tế theo hướng nông lâm kết hợp đang được đẩy mạnh.

+ Chăn nuôi trâu bò đàn ở phía Tây

+ Nuôi trồng và đánh bắt thủy sản ở phía Đông 
2/ Công nghiệp.

* Điều kiện phát triển

- Nguồn khoáng sản, đặc biệt là đá vôi -> phát triển công nghiệp khai khoáng và sản xuất vật liệt xây dựng

* Tình hình phát triển

- Giá trị sản xuất công nghiệp tăng nhanh qua các năm.
- Tập trung chủ yếu ở phía đông: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh

* Cơ cấu ngành:

- Ngành công nghiệp quan trọng hàng đầu: khai khoáng và sản xuất vật liệu xây dựng.

- Phát triển công nghiệp chế biến gỗ, cơ khí, dệt kim, may mặc, chế biến thực phẩm với quy mô vừa và nhỏ.
3. Dịch vụ.
* Điều kiện phát triển: 
- Vị trí cầu nói giữa Bắc và Nam, giữ các nước tiểu vùng sông Mê Công với biển Đông 
- Vùng có nhiều di tích lich sử, văn hóa và di sản thế giới
* Tình hình phát triển.

- Giao thông vận tải: có nhiều tuyến đường gioa thông -> đảm bảo thực hiện trung chuyển hàng hóa giữa hai miền bắc-nam , là cử gõ ra biển của Trung Lào, Đông Bắc Thái Lan

- Du lịch: + Số lượng khách du lịch và doanh thu ngày càng tăng 

+ Nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng




2.2. Hoạt động 2: Các trung tâm kinh tế của vùng BTB ( 5 phút)

a) Mục đích:

- Nêu được tên các trung tâm kinh tế quan trọng của vùng.

- Xác định được trên bản đồ, lược đồ vị trí các trung tâm CN của vùng.

b) Nội dung:

- Học sinh tìm hiểu kiến thức trong SGK và quan sát lược đồ để trả lời các câu hỏi.

c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d) Cách thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung bài học

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV cho HS quan sát bản đồ kinh tế vùng BTB, yêu cầu HS xác định trên bản đồ:

- Kể tên các trung tâm  kinh tế quan trọng của vùng?
- Nêu các ngành công nghiệp đặc trưng của mỗi trung tâm?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Học sinh tìm hiểu thông tin trên sách giáo khoa, lược đồ, tập bản đồ/Atlat. Trao đổi với bạn bên cạnh.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

Giáo viên mời học sinh lên bảng xác định vị trí các trung tâm trên lược đồ, kể tên một số ngành nổi bật và chốt kiến thức.

- Các trung tâm kinh tế quan trọng của vùng: Thanh Hoá, Vinh, Huế 
- Các ngành công nghiệp đặc trưng của mỗi trung tâm: HS xác định trên lược đồ.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

HS: Lắng nghe, ghi bài

	V. Các trung tâm kinh tế.
- Thanh Hóa, Vinh, Huế là các trung tâm kinh tế quan trọng của vùng 

+ Thành phố Thanh Hóa là trung tâm công nghiệp lớn ở phía Bắc 

+  Thành phố Vinh: là hạt nhân hình thành trung tâm CN và DV của vùng

+ Thành phố Huế là trung tâm dịch vụ lớn


3. Hoạt động: Luyện tập (5 phút)

a) Mục đích:

- Giúp học sinh củng cố và khắc sâu nội dung kiến thức bài học
b) Nội dung: Vận dụng kiến thức bài học để đưa ra đáp án.
c) Sản phẩm: HS xác định được các bãi tắm dựa vào lược đồ.
d) Cách thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

Bộ câu hỏi trắc nghiệm
Câu 1: Trung tâm công nghiệp lớn nhất ở vùng BTB là 

A. Đồng Hới.            B. Thanh Hóa              C.  Vinh                     C.  Huế
Câu 2: Vùng đất cát pha huyên hải ở BTB thích hợp trồng những loại cây nào sau đây

     A. Cây lúa và hoa màu.           B. Cây lạc và vừng
     C. Cây cao su và cà phê.         D. Cây thực phẩm và cây ăn quả.

Câu 3: BTB không có vị trí 

    A. Cầu nối giữa kinh tế miền nam bắc đất nước

    B. Trung Lào ra biển Đông và ngược lại

    C. Đông bắc Thái Lan ra biển Đông và ngược lại

    D. Là vùng có nền kinh tế phát triển bậc nhất nước ta.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS: Suy nghĩ, trả lời.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

HS: trình bày kết quả
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức 

HS: Lắng nghe và ghi nhớ. 

4. Hoạt động: Vận dụng (2 phút)

a) Mục đích:   HS biết được giải thích được những vấn đề có liên quan đến bài học hôm nay
b) Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học hoàn thành nhiệm vụ.

c) Sản phẩm: Thuyết trình sản phẩm, câu trả lời, bài làm của học sinh 
d) Cách thực hiện: Giáo viên giao nhiệm vụ trên lớp, HS thực hiện ở nhà

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV đưa ra câu hỏi, HS thực hiện ở nhà.

“Nếu được đầu tư tại Bắc Trung Bộ, anh/chị sẽ chọn địa điểm nào để đầu tư, vào lĩnh vực nào? Tại sao?”
- GV yêu cầu HS trình bày tiết học sau
* Hướng dẫn HS tự học ở  nhà.
- Học bài.

 - Chuẩn bị bài mới: Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ 
-------------------------------------------------------------------------------
Ngày soạn:  20 / 12 / 2021.

Ngày dạy: 21 / 12 / 2021.
TÊN BÀI DẠY: VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

Môn học/Hoạt động giáo dục: ĐỊA LÍ; Lớp: 9

Thời gian thực hiện: (Số tiết 1- Tiết 31 )

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức

Yêu cầu cần đạt :
-  Xác định được vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ của vùng và đánh giá ý nghĩa của chúng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội.

-  Trình bày đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của vùng; những thuận lợi và khó khăn của chúng đối với phát triển kinh tế - xã hội.

- Trình bày và phân tích đặc điểm dân cư - xã hội; những thuận lợi, khó khăn của dân cư đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng.

2. Năng lực

* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe/ phản hồi tích cực; giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm.

* Năng lực Địa Lí
- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Phân tích bảng số liệu để hiểu và trình bày đặc điểm dân cư xã hội của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.
- Năng lực tìm hiểu địa lí: Xác định trên bản đồ, lược đồ vị trí, giới hạn của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. Phân tích bản đồ tự nhiên của vùng để hiểu và trình bày đặc điểm tự nhiên của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.
- Năng lực vận dụng kiến thức kĩ năng đã học: Nêu được vai trò, ý nghĩa của hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo.
3. Phẩm chất

- Trách nhiệm: Ý thức được việc phát triển kinh tế, nâng cao đời sống các dân tộc trong vùng phải đi đôi với bảo vệ môi trường tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.

- Chăm chỉ: Tìm hiểu các đặc điểm tài nguyên thiên nhiên và dân cư của vùng.

- Nhân ái: Thông cảm, sẽ chia với những khu vực thường xuyên chịu nhiều thiên tai.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của GV

- Bản đồ tự nhiên vùng duyên hải Nam Trung Bộ

- Tranh ảnh về vùng duyên hải Nam Trung Bộ

2. Chuẩn bị của HS

- Sách giáo khoa, sách tập ghi bài. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động: Mở đầu (3 phút)

a) Mục đích:

· Kích thích tư duy và tạo sự hứng thú, sự tò mò của học sinh khi bước vào bài học.

· HS kể được một số tỉnh và địa danh trong clip.

- Định hướng nội dung bài học.

b) Nội dung:

- HS quan sát một số tranh ảnh của vùng và nêu được các tài nguyên của vùng.

c) Sản phẩm:

- HS nêu được các tài nguyên như biển, cá, tôm, địa điểm du lịch,…

d) Cách thực hiện:
Bước 1. Giao nhiệm vụ cho học sinh:

- GV yêu cầu HS xem Clip giới thiệu hình ảnh đẹp và đặc trưng của các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ  https://www.youtube.com/watch?v=d9R2XN23Rp8
+ Theo dõi clip ghi nhanh tên tỉnh, địa danh có trong clip và cho biết chúng thuộc vùng kinh tế nào?

+ Ai ghi được nhiều, đúng và nhanh nhất ->chiến thắng nhận 1 phần thưởng của cô (gói Bim Bim).

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ: 
HS theo dõi clip và ghi nhanh những gì GV yêu cầu.
Bước 3. Báo cáo kết quả, thảo luận: 

- Sau khi HS báo cáo cá nhân
- HS lắng nghe và trả lời với nhiều ý kiến khác nhau.
Bước 4. Kết luận, nhận định:

- GV quan sát, nhận xét và dẫn dắt vào bài mới: 
Bước 2: HS quan sát tranh và bằng hiểu biết để trả lời

Bước 3: HS báo cáo kết quả ( Một HS trả lời, các HS khác nhận xét). 

Bước 4: GV dẫn dắt vào bài.
   Hôm nay cô sẽ đưa các em khám phá một vùng đất mới. vùng đất nayflaf một dải đất hẹp ngang,  thuộc miền duyên hải. đây là một vùng đất có thành phố đáng sống nhất ở nước ta, có hai quần đảo lớn. Các em đã biết vùng đất nào rồi. Đó chính là vùng đất duyên hải NTB. Chúng ta sẽ tìm hiểu tự nhiên của vùng DHNTB
2. Hoạt động: Hình thành kiến thức mới

2.1. Hoạt động 1: Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ  ( 8 phút)
a) Mục đích:

- Xác định được trên bản đồ vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. 

- Nêu được ý nghĩa của VTĐL đối với việc phát triển KT-XH.

b) Nội dung:

- HS dựa vào nội dung sách giáo khoa và khai thác lược đồ tự nhiên vùng Duyên hải Nam Trung Bộ để trả lời các câu hỏi.

c) Sản phẩm: Thuyết trình sản phẩm, câu trả lời, bài làm của học sinh 
d) Cách thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung bài học

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV yêu cầu HS Cho HS quát sát hình 25.1 + Atlat
- Em hãy cho biết diện tích và dân số của cùng, so sách với BTB?(S 44,4 km2 , dân số 9,5triệu người  năm 2017 -> S và DS nhỏ hơn BTB)
· Xác định vị trí địa lí và phạm vi
· Đọc tên các tỉnh thành phố trong vùng 

· Ý nghĩa vị trí địa lí của vùng?

· Xác định 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên bản đồ, đảo Lí Sơn, Phú Quý.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời


Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

HS: Lắng nghe, ghi bài
GV khẳng định đây là 2 quần đảo xa bờ rất quan trọng của nước ta. 2 quần đảo này có ý nghĩa chiến lược quan trọng về an ninh và quốc phòng trên biển của đất nước.
- GV bổ sung ý nghĩa vị trí địa lí của vùng.
+ DHNTB có ý nghĩa to lớn trong việc là cầu nối giữa Tây Nguyên, ĐNB giao lưu trong  nước, là cửa gõ ra biển. Xuất nhập khẩu qua các cảng biển như cảng Dung Quất, Cảng Quy Nhơn, Cam Ranh, Nha Trang. Đặc biệt cảng Đà Nẵng. 

- Hai Quần Đảo Trường Sa và Hoàng Sa vùng có tầm quan trọng về quốc phòng an ninh cả nước.

    Tất cả những hòn đảo ở ngoài biển không chỉ là giữ đất mà chúng ta giữ cả một vùng biển rộng lớn, giữ được diện tích mặt nước cho các tàu ra khơi đánh cá, cho các con đường hàng hải đi qua. Cho ta khai thác khoáng sản ở thềm lục địa. Giữ các vùng đảo còn tuyên bố cho thế giới biết chủ quyền biển đảo của Việt Nam. 
	I. Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ:

- Diện tích 44.254km2

- Hẹp ngang, kéo dài từ Đà Nẵng→ Bình Thuận 

- Các tỉnh: SGK

- Tiếp giáp:

+ Phía Bắc giáp BTB;

+ Phía Tây Bắc giáp Lào;

+ Phía Tây Nam giáp ĐNB

+ Phía Đông và Đông Nam giáp biển Đông

+ Tây giáp Tây Nguyên.

- Nhiều đảo, quần đảo trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

- Ý nghĩa: 

- vị trí trung chuyển giữa hai miền Bắc –nam, nối giữa Tây Nguyên với các cảng phía đông => Thuận lợi cho lưu thông và trao đổi hàng hóa.
- Các đảo và quần đảo có tầm quan trọng về kinh tế và quốc phòng đối với cả nước




2.2. Hoạt động 2: Tìm hiểu những thuận lợi, khó khăn của tài nguyên thiên nhiên.
a) Mục đích:

- Trình bày được đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên, thuận lợi và khó khăn của vùng với phát triển kinh tế - xã hội.

- Xác định trên bản đồ (Atlat) vị trí và tên một số tài nguyên thiên nhiên, cảnh đẹp tự nhiên của vùng và vai trò của chúng trong phát triển kinh tế của vùng.

- Vấn đề bảo vệ môi trường và chủ quyền biển đảo của vùng rất quan trọng.

b) Nội dung:

- Học sinh tìm hiểu kiến thức trong SGK và quan sát lược đồ để trả lời các câu hỏi.

c) Sản phẩm: Hoàn thành các câu hỏi nhóm.

d) Cách thực hiện:
	Hoạt động của GV Và HS
	Nội dung bài học

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

+ GV chia lớp thành 4 nhóm lớn (8 nhóm nhỏ). Các nhóm chung 1 nội dung cần thảo luận: với kĩ thuật chúng e biết 3.
Quan sát H25.1, Atlat trang 28 và thông tin SGK, hãy viết 3 thuận lợi, 3 khó khăn và 3 giải pháp khắc phục của điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên
	II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên



	ĐKTN và TNTN

Thuận lợi

Khó khăn

Giải pháp

Địa hình

Khí hậu

Sông ngòi

Khoáng sản

Rừng

Biển



	Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu: HS thảo luận nhóm trong vòng 6 phút và chọn ra 3 điểm quan trọng về thuận lợi, khó khăn và giải pháp (biện pháp) khắc phục khó khăn.

- Trong khi HS thảo luận nhóm, gv gợi hỏi HS hoàn thiện câu trả lời

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- HS hoàn thành nội dung sau 6 phút. GV quan sát và hỗ trợ các nhóm, có thể thấy nhóm nào làm tốt/có vấn đề để lát gọi trình bày nhằm so sánh các nhóm hiệu quả. Các nhóm khác chuyển kết quả làm việc của nhóm để chữa chéo. 

- Các nhóm theo dõi nhóm trình bày và đặt câu hỏi phản biện (nếu có).


Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV nhận xét phần làm việc của các nhóm, GV chữa nội dung nhóm trình bày theo chuẩn kiến thức. GV chốt kiến thức.
	

	

	ĐKTN và TNTN

Thuận lợi

Khó khăn

Giải pháp

Địa hình

Phân hóa theo chiều đông- tây -> phát triển KT đa dạng

+ Miền núi, gò đồi phía tây -> phát triểm lâm nghiệp, chăn nuôi gia súc lớn

+ Ven biển phía đông -> trồng lúa, hoa màu cây công nghiệp hàng năm

(bông, mía), rau quả ( thanh long, nho) ….

+ Núi đâm ngang ra sát biển hình thành vũng vịnh -> xây dựng cảng biển 

- Đồng bằng hẹp bị chia cắt, đất canh tác có độ phì thấp

- Thiên tai hạn hán mưa bão, hiện tường sa mạc hóa (Bình Thuận, Ninh Thuận)

- Môi trường, một số vùng núi ven biển bị suy thoái do mất rừng và ô nhiễm

- Bảo vệ rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ.

- Đầu tư phát triển thủy lợi hồ chứa nước

- Đầu tư khoa học kĩ thuật, CSVC cho công tác dự báothời tiết, bão chính xác

Khí hậu

Cận xích đạo khô, nắng -> nghề muối Sa Huỳnh, Cà Lá

Sông ngòi

Nhỏ, ngắn, dốc nhiều thác nghềnh -> thủy điện

Khoáng sản

- Cát thủy tinh, ti tan, vàng -> phát triển công nghiệp 

Rừng

- Tài nguyên rừng: gỗ lầm sản quý: quế, trần hương, chim và thú quý hiếm….

Biển

- Nhiều bãi các tôm ven bờ nuôi trồng thủy sản trên đảo nuôi chim yến nhiều bãi tắm đẹp -> phát triển tổng hợp kinh tế biển

- Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa có ý nghĩa lớn về an ninh quốc phòng.



	- GV đặt một số câu hỏi – Các nhóm thi đua như một trò chơi.

GV: Tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận khô hạn nhất cả nước có các cồn cát, song cát rộng, hiện tượng sa mạc hóa xảy ra phổ biến ở vùng này. 

? Tại sao hai tỉnh này lại khô hạn nhất nước.

- địa hình hai tỉnh hơi cong , song song với hướng gió tây nam thổi mùa hạ, gió đông bắc cũng song song nên nó trượt qua nên rất ít gây mưa, bức chắn địa hình không có, mực nước  ngầm đo được chỉ bằng 1/3 so với trung bình cả nước 

GV:  Hệ thống sông ngòi nhỏ ngắn và dốc nhiều thác nghềnh thuận lợi phát triển thủy điện 

như Đa Nhin, A Vương. Sông ngòi ở đây kém về giao thông. 

Hệ thống sông lớn nào?

- Một số hệ thống sông lớn như sông Thu Bồn (nổi tiếng với nhiều bài thơ), Trà Khúc, Đà Rằng ( s Ba)

? Tại sao vấn đề bảo vệ và phát triển rừng có tầm quan trọng đặc biệt ở các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ?

+ vì lãnh thổ hẹp ngang, chịu tác động thường xuyên của bão và hội tụ nhiệt đới.

+ khu vực Bình Thuận, Ninh Thuận mưa rất ít, hiện tượng sa mạc hóa mở rộng.

+ đồng bằng hẹp và bị cắt xẻ, sông ngắn và dốc, mưa tập trung vào thời kì có bão >>> lũ quét và ngập sâu.

+ mạng lưới đô thị, cơ sở hạ tầng và phần lớn dân cư tập trung ở vùng ven biển >>> bị thiệt hại khi có mưa bão lớn.

? Xác định các vịnh Dung Quất, Vân Phong, Cam Ranh? Các bãi tắm và điểm du lịch nổi tiếng? (Non nước, Sa Huỳnh, Đại Lãnh, Nha Trang, Mũi Né...)

GV chiếu 1 vài hình ảnh về vịnh, bãi biển đẹp, cảnh đẹp của vùng, hoạt động đánh bắt nuôi trồng, cảng biển... 

- Nhiều bãi tắm đẹp phát triển du lịch Non Nước- Đà Nẵng; Sa Huỳnh- Quảng Ngãi; Quy Nhơn; Đại Lãnh, Nha Trang, Múi Né.
? Theo em Duyên hải Nam Trung Bộ sẽ phát triển mạnh những ngành kinh tế nào? Tại sao?(gọi 1 số HS, mỗi HS nêu 1 ngành)

- Bờ biển khúc khửu vũng vịnh thuận lợi xây dựng các hải cảng

- Sinh vật biển phong phú, thuận lợi cho việc đánh bắt nuôi trồng thủy hải sản.

Khai thác yến sào, một số đặc sản quý như trầm hương, kì nam 

- Phát triển du lịch nhiều bãi tắm đẹp 

-  Khí hậu khô nhiều nắng gió thuận lợi cho việc phơi muối

- ……………..
GV: Giới thiệu về nghề khai thác tổ chim yến.

- Chim yến thường làm tổ các đảo đá cao ven biển, dùng nước dãi để xây tổ, khai thác yến mỗi năm 2 lần trước khi chim đẻ trứng, dùng các cây sào rất dài mới lấy được tổ yến (gọi là yến sào) có giá trị rất cao

- Nhiều đặc sản quý, 
GV: chuyển ý: Sự khác biệt về tự nhiên giữa phía đông và phía tây có ảnh hưởng như thế nào đến phân bố dân cư trong vùng? Chúng ta tìm hiểu nội dung tiếp theo.
	


Hoạt động 2.3: Tìm hiểu về Đặc điểm về dân cư – xã hội
a. Mục đích:  HS biết được những thuận lợi, khó khăn mà dân cư xã hội mang lại 
b. Nội dung: Tìm hiểu đặc điểm dân cư xã hội
c.  Sản phẩm: Thuyết trình sản phẩm, câu trả lời, bài làm của học sinh 
d. Cách thực hiện.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS dựa vào hình 25.1, hình 25.2, kết hợp kênh chữ (sgk mục III), kiến thức đã học:
+ Nhận xét và giải thích sự khác biệt trong phân bố dân cư, dân tộc và hoạt động kinh tế giữa đồng bằng ven biển với vùng đồi núi phía tây.

HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

HS: Lắng nghe, ghi bài
b. Đặc điểm xã hội (HS tự học)

Mục này HS tự học, GV có thể hứng dẫn HS trả lời nhanh câu hỏi sau:
+ So sánh một số chỉ tiêu phát triển dân cư, xã hội của DHNTB so với cả nước, từ đó rút ra kết luận về tình hình phát triển dân cư- xã hội của vùng.

+ Nêu những thuận lợi, khó khăn về dân cư, xã hội của vùng đối với phát triển kinh tế- xã hội.

	III. ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ XÃ HỘI

a) Đặc điểm dân cư:

- Phân bố dân cư và hoạt động kinh tế có sự khác biệt giữa đồng bằng ven biển phía đông với vùng đồi núi phía tây.

+ ĐB ven biển: mật độ dân số cao, chủ yếu dân tộc kinh; hoạt động kinh tế công nghiệp, thương mại, du lịch, khai thác nuôi trồng thuỷ sản.

+ Vùng đồi núi phía tây: mật độ dân số thấp, chủ yếu dân tộc ít người; hoạt động kinh tế nông - lâm nghiệp (nuôi bò, trồng cây công nghiệp và trồng rừng).

b. Đặc điểm xã hội

Kiến thức HS nắm được sau khi tự học phần này là:

- Trình độ phát triển dân cư, xã hội của DHNTB nhìn chung còn thấp so với mức trung bình cả nước (tỉ lệ hộ nghèo cao, thu nhập bình quân đầu người/ tháng thấp )

b) Thuận lợi, khó khăn: 

- Thuận lợi: 

+ Nguồn lao động dồi dào, cần cù lao động, giàu kinh nghiệm phòng chống thiên tai và nuôi trồng khai thác thuỷ sản.

+ Có nhiều di tích văn hóa - lịch sử (di sản văn hoá thế giới Phố cổ Hội An, di tích Mỹ Sơn (Q.Nam) (Được công nhận năm 1999).

- Khó khăn: 

+ Gia tăng tự nhiên cao. Đời sống một bộ phận dân cư còn thấp (đặc biệt đời sống cáccdân tộc ít người) . 

+ Trình độ phát triển kinh tế- xã hội


3. Hoạt động: Luyện tập (5 phút)
a) Mục đích:

- Giúp học sinh củng cố và khắc sâu nội dung kiến thức bài học
b) Nội dung: Vận dụng kiến thức bài học để đưa ra đáp án.
c) Sản phẩm: Đưa ra đáp án tuỳ theo cách hiểu của học sinh.
d) Cách thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV cho HS và trả lời câu hỏi sau:
Câu 1: Tỉnh nào sau đây không thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

A. Thừa Thiên Huế.                  B. Đà Nẵng.            C. Bình Định.        D. Bình Thuận.

Câu 2: Vịnh nào sau đây không thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

A. Dung Quất.                 B. Cam Ranh               C. Hạ Long.                   D. Vân Phong.

Câu 3. Vùng tiếp giáp với Duyên hải Nam Trung Bộ là

A. vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.                 B. vùng Đông Nam Bộ.
C. vùng Đồng bằng sông Hồng.                            D. Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 4: Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa lần lượt thuộc tỉnh, thành phố nào?

A. Tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi.                    B. Tỉnh Bình Định và Phú Yên.                        

 C. Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa.                           D. Tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận.

Câu 5: Khoáng sản chính của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là:

A. sắt, đá vôi, cao lanh.                            B. than nâu, mangan, thiếc.

C. đồng, apatít, vàng.                                D. cát thủy tinh, titan, vàng.
Câu 6: Các di sản văn hóa của thế giới trong vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là:

A. Cố đô Huế, nhã nhạc cung đình Huế.                  B. Ca trù, Quan Họ 

C. Vịnh Hạ Long, Phong Nha – Kẻ Bàng.                D.Phố cổ Hội An, di tích Mĩ Sơn.

Câu 7: Các bãi biển thu hút đông khách du lịch ở Duyên hải Nam Trung Bộ là:

A. Sầm Sơn, Cửa Lò, Thiên Cầm.                          B. Cửa Lò, Thiên Cầm, Nhật Lệ.

C. Non Nước, Nha Trang, Mũi Né.                         D. Đồ Sơn, Lăng Cô, Vũng Tàu.

Câu 8: Hoạt động kinh tế ở khu vực đồi núi phía tây của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ chủ yếu là:

A. nuôi bò, nghề rừng, trồng cà phê.                

B. công nghiệp, thương mại, thủy sản.

C. trồng cây công nghiệp, nuôi trồng thủy sản, giao thông.

D. chăn nuôi gia súc lớn, nghề rừng, trồng cây công nghiệp.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ:
- HS tham gia trả lời câu hỏi trắc nghiệm.

- GV quan sát khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.

Bước 3. Báo cáo kết quả, thảo luận: 

- HS khác lắng nghe, bổ sung để chỉnh sửa sản phẩm của bạn và sản phẩm của cá nhân. 

Bước 4. Kết luận, nhận định: 
- GV tổng kết, nhận xét đánh giá hoạt động học của HS.

- GV động viên, khen thưởng.

4. Hoạt động: Vận dụng (2 phút)

a) Mục đích: Hệ thống lại kiến thức về vùng Duyên hải Nam Trung Bộ 
b) Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học hoàn thành nhiệm vụ.

c) Sản phẩm: Thiết kế một sản phẩm.

d) Cách thực hiện: Giáo viên giao nhiệm vụ trên lớp, HS thực hiện ở nhà

Bước 1: GV đưa ra câu hỏi.
- Nếu cho em lựa chọn một tỉnh thành của Duyên hải Nam Trung Bộ để em đến công tác, em sẽ chọn tỉnh nào? Vì sao?

- Để chọn một ngành nghề cống hiến sức mình cho xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ, em sẽ chọn ngành nào? Vì sao?
Bước 2: HS hỏi và đáp ngắn gọn.

Bước 3: GV dặn dò HS tự làm ở nhà tiết sau nhận xét.
* Hướng dẫn học bài.

- Học bài, làm bài tập 
-Nghiên cứu SGK/95,96,97 và thông tin mới trên mạng để làm nhiệm vụ của nhóm với nội dung sau:

N1(tổ 1, 3): Phân tích bảng 26.1/95 và giải thích vì sao chăn nuôi bò, khai thác và nuôi trồng thủy sản là thế mạnh của vùng? Vì sao vùng biển Nam Trung Bộ nổi tiếng về nghề làm muối, đánh bắt và nuôi hải sản.

N2(tổ 2): quan sát lược đồ 26.1/ 96 và bảng 26.2/97 nhận xét tình hình sản xuất công nghiệp của vùng? Những thành tựu chuyển dịch cơ cấu vùng thể hiện như thế nào? Chỉ những trung tâm CN trên bản đồ.

N3(tổ 4): Nhắc lại những thuận lợi của vùng với phát triển dịch vụ: giao thông vận tải, du lịch? Chỉ trên lược đồ những điểm du lịch nổi tiếng?

Ngày soạn: 20 / 12/ 2022
Ngày dạy: 22 / 12/ 2022.
TÊN BÀI DẠY: VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ (TIẾP THEO)

Môn học/Hoạt động giáo dục: ĐỊA LÍ; Lớp: 9

Thời gian thực hiện: (Số tiết 1 – Tiết 32)

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức

Yêu cầu cần đạt :

- Trình bày được tình hình phát triển kinh tế của vùng DHNTB
- Xác định được các trung tâm kinh tế chính của DHNTB
- Đánh giá được tiềm năng kinh tế biển của vùng DHNTB
2. Năng lực

* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe/ phản hồi tích cực; giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm.

* Năng lực Địa Lí
- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Phân tích bảng số liệu để trình bày tình hình phát triển kinh tế của vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ.

- Năng lực tìm hiểu địa lí: Phân tích bản đồ  kinh tế trình bày được sự phân bố của các ngành kinh tế công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ của vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ.
- Năng lực vận dụng kiến thức kĩ năng đã học: Giải thích sự phát triển của kinh tế vùng.
3. Phẩm chất

- Trách nhiệm: Giáo dục ḷòng yêu thiên nhiên và có ý thức bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển kinh tế.

- Chăm chỉ: Tìm hiểu sự phát triển các ngành kinh tế của vùng và các trung tâm kinh tế lớn.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của GV.
Bản đồ kinh tế vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ

2. Chuẩn bị của HS.
- Sách giáo khoa, sách tập ghi bài. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động: Mở đầu (3 phút)

a) Mục đích:

- Tạo hứng thú cho học sinh trước khi bước vào bài mới. 

b) Nội dung:

HS dựa vào hiểu biết kiến thức từ thực tế liệt kê các địa điểm du lịch của vùng.

c) Sản phẩm:  Trả lời các câu hỏi
d) Cách thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV chia lớp ra làm 2 nhóm. Trong vòng 1p nhóm nào kể tên được nhiều địa điểm du lịch ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ sẽ chiến thắng.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Các nhóm tham gia trò chơi.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- GV: Đánh giá những kiến thức hs còn nhớ, tôn trọng những mong muốn của HS, dẫn vào bài.
- Dự kiến sản phẩm

HS liệt kê các địa danh du lịch của Nam Trung Bộ: Đà Nẵng, Mỹ khê, Ngũ Hành Sơn, Lý Sơn, Bà Nà, Di tích Mỹ Sơn, Bán Đảo Sơn Trà, Vịnh Vân Phong, Tp. Quy Nhơn, Nha Trang, Mũi Né, Tháp chàm… 
HS: Lắng nghe, vào bài mới.

   Tiết trước các em có những khá phá về tự nhiên của vùng duyên Hải Nam trung Bộ, Ngày hôm nay các em đến khám phá kinh tế của vùng DHNTB ….
2. Hoạt động: Hình thành kiến thức mới

2.1. Hoạt động 1: Tìm hiểu tình hình phát triển kinh tế (25 phút)
a) Mục đích:

- Biết đặc điểm phát triển nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ của vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ.

- Phân tích các thế mạnh trong phát triển du lịch của Duyên hải Nam Trung Bộ. 

b) Nội dung:

- HS dựa vào nội dung sách giáo khoa và khai thác lược đồ kinh tế của vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ để trả lời các câu hỏi nhóm.
c.  Sản phẩm: Trả lời các câu hỏi
d) Cách thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung bài học

	Bước 1. Giao nhiệm vụ cho học sinh
GV chia lớp ra làm 6 nhóm, cho HS quan sát Lược đồ kinh tế vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và đưa ra nhiệm vụ:
+ Nhóm 1, 4 tìm hiểu về nông nghiệp của Duyên hải Nam Trung Bộ.
1. Dựa vào SGK và kiến thức đã em hãy kể những đề kiện vùng có thể phát triển phát triển nông nghiệp? 
2. Quan sát bảng số liệu nhận xét về sự phát triển của ngành chăn nuôi bò, đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản ở Duyên  hải Nam Trung Bộ? Giải thích?
	

	Một số sản phẩm nông nghiệp của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ qua các năm



Năm
Tiêu chí
1995 
2000 
2005 
2010 
2017
Đàn bò (nghìn con) 
1026,0 

1132,6 

1293,3 

1322,9 

1268,9

Thuỷ sản (nghìn tấn) 
339,4 

462,9 

623,9 

748,1 

1077,4



	3. Dựa vào SGK và kiến thức đã học cho biết tình hình phát triển sản xuất lương thực của vùng? Những khó khăn trong sản xuất lương thực? Biện pháp khắc phục?

+ Nhóm 2, 5 tìm hiểu về công nghiệp của Duyên hải Nam Trung Bộ.
	

	Giá trị sản xuất công nghiệp (giá hiện hành) của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và cả nước qua các năm
(Đơn vị: nghìn tỉ đồng)



Năm
Vùng 
2005 
2010 
2011 
2012 
2013
Cả nước 

988,5 

2963,5 

3695,1 

4506,8 

5469,1

Duyên hải Nam Trung Bộ 

45,9 

208,0 

263,4 

330,0 

424,7



	1. Nhận xét về sự tăng trưởng của giá trị sản xuất công nghiệp của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ qua các năm trên và so với cả nước.
2. Trình bày cơ cấu CN và các ngành công nghiệp phát triển mạnh của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.
+ Nhóm 3, 6 tìm hiểu về dịch vụ của Duyên hải Nam Trung Bộ. 

- Dịch vụ ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có những hoạt động nào?
 - Vai trò của giao thông vận tải đối với phát triển kinh tế của vùng và vùng lân cận?
- Kể tên các cảng biển lớn và các bãi biển đẹp có giá trị du lịch và các di tích được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới nằm trong vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. 

- Giải thích vì sao du lịch là thế mạnh kinh tế nổi bật của vùng này.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS:  Hoạt động : Trao đổi 3 phút câu hỏi đã đặt  

- GV 

+ Theo dõi, quan sát hoạt động của HS 

+ Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ

+ Hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho Hs khi tiến hành tìm kiếm thông tin câu trả lời từ lược đồ
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Gv: Yêu cầu HS đại diện bày sản phẩm.

- HS

 + Đại diện một nhóm báo cáo sản phẩm 

 + Đại diện các nhóm khác nhận xét, chia sẻ.

Dự kiến sản phẩm
+ Nhóm 1, 4 tìm hiểu về nông nghiệp của Duyên hải Nam Trung Bộ.
- Những điều kiện vùng có thể phát triển phát triển nông nghiệp? 
- Địa hình đa dạng có đồi núi, đồng bằng, ven biển -.> phát triển da dạng các ngành nông nghiệp

- Vùng có vùng biển rộng lớn tất cả các tỉnh đều tiếp giáp biển -> phát triển nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản biển 

- Số giờ nắng cao ít sông đổ ra biển -> làm muối 

3. tình hình phát triển sản xuất lương thực của vùng? 
- Sản lương lương thực bình quân đầu  người thấp hơn trung bình cả nước. 
- Những khó khăn trong sản xuất lương thực? Biện pháp khắc phục?
- Qũy đất nông nghiệp hạn chế, đất đai kém màu mỡ, đồng bằng nhỏ hẹp, thiếu nước 
- Do đồng bằng ven biển nhỏ hẹp đất ít, xấu chủ yếu đất cát pha, bị xa mạc hóa, thiếu nước, bão lụt về mùa mưa,  
- Nhiều thiên tại, bão lũ .

- Sản lựng lương thực bình quân đầu người thấp.

- Biện pháp: 

+ Trồng bảo vệ rừng phòng hộ 

+ Xây hồ chứa nước, chủ động cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt

- Nhận xét bảng số liệu
- Đàn bò có số lượng lớn, sản lượng tăng qua các năm. Đến năm 2010 có sự giảm nhẹ 

- Thủy sản có số lượng lớn, có xu hướng ngày càng tăng rất nhanh. 

Giải thích Nam Trung Bộ có thế mạnh phát triển ngư nghiệp và chăn nuôi bò.

- Vì: Bò chịu được khí hậu nóng bức và khô hạn, vùng đồi gò phía tây có nhiều đồng cỏ 

- Khai thác nuôi trồng thủy sản là thế mạnh vủng sở hữu diện tích mặt nước rộng lớn, thềm lục địa sâu có vùng nước trồi, nước chìm, biểm ấm quanh năm, ngư trường rộng có ngư trường trường Sa, Ninh Thuận, Bình Thuận,-> có nhiều sinh vật cá tôm.

+ Nhiều đảo và quần đảo -> đánh bắt nuôi trồng. 

+ Bờ biển khúc khửu nhiều vũng vịnh -> xây dựng cảng cá. 

+ Dân cư có nhiều kinh nghiệm khai thác. + Nhiều chính sách ưu tiên phát triển đánh bắt xa bờ (cho vay vốn). 

+ Có ý nghĩa quốc phòng an ninh, nhừng người dâm bám biển ngày đêm trên góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo. 

+ Thị trường rộng lớn nhiều nhà máy cơ sở chế biến thủy sản nổi tiếng ( Nha Trang, Phan Thiết
+ Nhóm 2, 5 tìm hiểu về công nghiệp của Duyên hải Nam Trung Bộ.
-  Gía trị sản xuất công nghiệp của DHNTB và cả nước đều tăng nhanh. (dẫn chứng)

- (Tính tỉ trọng lựa chọn 1 hoặc 2 thời điểm tính % của DHNTB) -> tỉ trọng công nghiệp DHNTB nhỏ chỉ có 328,1  nghìn tỉ đồng tốc độ tăng trưởng cao gấp 20,5 lần so với 2000. Cả nước tăng 13,7 lần tăng trưởng còn kém hơn DHNTB 6,8 lần.

- Có một số trung tâm công nghiệp 
2. Trình bày cơ cấu CN và các ngành công nghiệp phát triển mạnh của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

- Cơ cấu công nghiệp khá đa dạng như Cơ khí, chế biến lâm sản…..

- Trung tâm công nghiệp lớn nhất là Đà Nẵng và Quy Nhơn, Nha Trang. Có các có cấu ngành như …

+ Nhóm 3, 6 tìm hiểu về dịch vụ của Duyên hải Nam Trung Bộ. 
- Dịch vụ ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có những hoạt động: Giao thông vận tải và du lịch.
-  Vai trò của giao thông vận tải đối với phát triển kinh tế của vùng và vùng lân cận.  
- Giao thông vận tải phát triển sôi động Nhờ vị trí cầu nối bắc - nam, tây- đông. TP Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang là đầu mối xuất nhập khẩu quan trọng là cửa gõ ra biển của vùng Tây Nguyên, hạ Lào và đông bắc Cam Phu Chia

Giao thông vận tải phát triển sôi động Nhờ vị trí cầu nối bắc - nam, tây- đông TP Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang là đầu mối xuất nhập khẩu quan trọng là cửa gõ ra biển của vùng Tây Nguyên, hạ Lào và đông bắc Cam Phu Chia
- Kể tên các cảng biển lớn và các bãi biển đẹp: HS dựa vào lược đồ để xác định.
(cảng Đà   Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang có vai trò quan trọng xuất nhập khẩu của vùng Tây Nguyên, hạ Lào và đông bắc Cam Phu Chia
- Có nhiều bãi biển đẹp như Non Nước ( Đà Nẵng) Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) Quy Nhơn (Bình Định) Dốc Lết, Nha Trang ( Khánh Hòa) Cà Ná (Ninh Thuận), Mũi Né (Bình Thuận)

- Di tích lịch sử: Thánh Địa Mĩ Sơn, Phố Cổ Hội An được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới
- Đặc biệt Nha Trang được công nhận là bãi biển đẹp của thế giới là thành phố du lịch của cả nước 

- Du lịch là thế mạnh kinh tế nổi bật của vùng này vì
vì: Du lịch là thế mạnh kinh tế nổi bật của vùng này: do có bãi biển đẹp, có nhiều danh lam thắng cảnh và nhiều di tích lịch sử, di sản văn hóa.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV đánh giá quá trình và kết quả hoạt động của các nhóm. 

- Chốt kiến thức ghi bảng 
	1. Nông nghiệp
* Thế mạnh: Chăn nuôi bò, nuôi trồng đánh bắt thủy sản 
- Ch¨n nu«i bß ph¸t triÓn ë vïng nói phÝa T©y.

- Khai thác nuôi trồng và chế biến thủy sản

+ Chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu thủy sản khai thác của cả nước 

+ Các măt hàng xuất khẩu chủ lực là mực, cá, tôm đông lạnh 

- Nghề làm muối, chế biến thuỷ sản khá phát triển
+ Muối  Cà Ná, Sa Huỳnh. 
+ Nước mắm Nha Trang, Phan Thiết.
- Sản xuất lương thực kém phát triển, sản lượng lương thực bình quân đầu người thấp hơn trung bình cả nước -> do đất đai kém màu mỡ, đồng bằng nhỏ hẹp, thiếu nước và hay bị thiên tai.
* Biện pháp

- Trồng rừng phòng hộ

- Xây dựng hệ thống hồ chứa nước nhằm hạn chế thiên tai, chủ động cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt.

2. Công nghiệp:
- Giá ttrị sản xuất công nghiệp của vùng còn chiếm tỷ trọng nhỏ so với cả nước, nhưng tốc độ tăng trưởng khá cao.
- Cơ cấu công nhiệp bước đầu hình thành và khá đa dạng.
 - Ngành công nghiệp cơ khí, chế biến lương thực, lâm sản, hàng tiêu dùng và khai thác khá phát triển.

- các trung tâm công nghiệp lớn; Đà Nẵng, Quy Nhơn
3/ Dịch vụ.

+ GT Vận tải trung chuyển Bắc – Nam phát triển.

+ Các thành phố ven biển là đầu mối giao thông thủy,bộ và là nơi xuất khẩu hàng hóa của vùng và Tây Nguyên.

+ Du lịch là thế mạnh của vùng : Các bãi biển nổi tiếng: Non Nước, Nha Trang, Mũi Né...; các di sản văn hoá: Phố cổ Hội An, di tích Mỹ Sơn...




2.2. Hoạt động 2: Tìm hiểu các trung tâm kinh tế lớn, vùng kinh tế trọng điểm miền trung 

a) Mục đích:

- Xác định được các trung tâm công nghiệp của Duyên hải Nam Trung Bộ.

- Xác định được các tỉnh thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. 

b) Nội dung:

- Học sinh tìm hiểu kiến thức trong SGK và quan sát lược đồ để trả lời các câu hỏi.

c) Sản phẩm: Câu trả lời của SH.

d) Cách thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung bài học

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Xác định trên lược đồ các trung tâm kinh tế của vùng ?

- Nêu các ngành công nghiệp đặc trưng của mỗi trung tâm ?

- Nêu tên và xác định vị trí của các tỉnh thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền trung
- Vai trò của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh tìm hiểu thông tin trên sách giáo khoa, lược đồ, tập bản đồ/Atlat. Trao đổi với bạn bên cạnh.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Giáo viên mời học sinh lên bảng xác định vị trí các trung tâm trên lược đồ, kể tên một số ngành nổi bật 
+ HS nhận xét, chia sẻ
Dự kiến sản phẩm
- Các trung tâm kinh tế của vùng: Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang.

- Các ngành công nghiệp đặc trưng của mỗi trung tâm: HS xác định trên lược đồ.

- Nêu tên và xác định vị trí của các tỉnh thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền trung: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định.

- Vai trò của vùng kinh tế trọng điểm miền trung: Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, Đà Nẵng có vai trò thúc đẩy chuyển dịch kinh tế của vùng Tây Nguyên, DHNTB, Bắc Trung Bộ.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV đánh giá quá trình và kết quả hoạt động của các nhóm. 

- Chốt kiến thức ghi bảng 


	V. Các trung tâm kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm miền trung:

- Các trung tâm kinh tế lớn: Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang.

- Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung: Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định.

- Vai trò của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung: thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của vùng Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ và Bắc Trung Bộ.


3. Hoạt động: Luyện tập (5 phút)

a) Mục đích: Giúp học sinh khắc sâu kiến thức bài học
b) Nội dung: Vận dụng kiến thức bài học để đưa ra đáp án.
c) Sản phẩm: HS đưa ra đáp án và GV giải thích thêm
d) Cách thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- Tổ chức trò chơi

- Bộ câu hỏi: 
- Giáo viên đưa câu hỏi, học sinh trả lời theo vòng tròn trong nhóm. 

Câu 1: Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ gồm những tỉnh thành phố nào? => Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận.
Câu 2: Nghề làm muối ở DHNTB nổi tiếng là....? Cà Ná, Sa Huỳnh
Câu 3: Loại hình du lịch phát triển mạnh ở vùng DHNTB là .....? Du lịch biển
Câu 4: Thành phố trực thuộc trung ương của vùng DHNTB là ...? Đà Nẵng
Câu 5: Kể tên các di tích lịch sử văn hóa được Unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới của vùng. => Mỹ sơn, Hội An, Tháp Chàm.
Câu 6: Vùng Duyên hải Nam Trung bộ là cửa ngõ thông ra biển của vùng nào? Tây Nguyên.

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

  - GV: HS suy nghĩ, thảo luận hoàn thành các câu hỏi sau.

- HS: lắng nghe

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS suy nghĩ, thảo luận để tìm ra câu trả lờ1.  

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- HS lần lượt trả lời các câu hỏi

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV chuẩn kiến thức, nhấn mạnh kiến thức trọng tâm của bài học
4. Hoạt động: Vận dụng (2 phút)

a) Mục đích: HS biết được giải thích được những vấn đề có liên quan đến bài học 
b. Nội dung: Vận dụng kiến thức 
c.  Sản phẩm: Thuyết trình sản phẩm, câu trả lời, bài làm của học sinh 
d) Cách thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- Qua tìm hiểu thực tế hãy phân tích các điều kiện để phát triển nghề làm muối ở Duyên Hải Nam Trung Bộ.

 Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hỏi và đáp ngắn gọn. 
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- GV dặn dò HS tự làm ở nhà tiết sau nhận xét.

* Hướng dẫn HS tự học ở nhà 

- Vẽ biểu đồ cột ở bài tập 2 SGK trang 99.

+ Trục tung thể hiện diện tích nuôi trồng thuỷ sản.

 + Trục hoành thể hiện các tỉnh ( 8 tỉnh )

 + Vẽ mỗi cột đớn ứng với diện tích một tỉnh.

 + Trên đỉnh mỗi cột ghi trị số diện tích.

 + Nhận xét tình hình phát triển nuôi trồng thuỷ sản theo các tỉnh.

 - Sưu tầm các tranh ảnh tài liệu về kinh tế biển của vùng Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ
- Chuẩn bị bài mới: Thực hành - Kinh tế biển BTB và DHNTB
-------------------------------------------------------------------------------
Ngày soạn: 26/12/2021
Ngày dạy: 28/12/2021
TÊN BÀI DẠY: ÔN TẬP HỌC KÌ I (Đẩy tiết)
Môn học/Hoạt động giáo dục: ĐỊA LÍ 9
Thời gian thực hiện: (Số tiết 1 – TIẾT 35)

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Củng cố lại những kiến thức, năng lực và phẩm chất của học sinh đã được học tập về địa lí dân cư, địa lí kinh tế, địa lí các vùng kinh tế 
- Vận dụng kiến thức và kĩ năng đã học để trả lời các câu hỏi và giải quyết các bài tập nhận thức
2. Năng lực

* Năng lực chung

- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết chủ động đưa ra ý kiến giải pháp khi được giao nhiệm vụ để hoàn thành tốt khi làm việc nhóm.

* Năng lực Địa Lí
- Tư duy tổng hợp theo lãnh thổ; Sử dụng bản đồ; Sử dụng số liệu thống kê; Sử dụng hình vẽ, tranh ảnh, …

- Phân tích được bản đồ (hoặc lược đồ), bảng số liệu về địa lí dân cư, kinh tế, các vùng kinh tế.

3. Phẩm chất
- Yêu gia đình, quê hương, đất nước; 

- Tự lập, tự tin, tự chủ và có tinh thần vượt khó; 

- Có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng, đất nước, nhân loại, môi trường tự nhiên; 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của GV.
- Bản đồ tự nhiên và bản đồ kinh tế Việt Nam
- Phiếu học tập
- Atlat Địa lí Việt Nam.

2. Chuẩn bị của HS.
- Dụng cụ học tập: máy tính bỏ túi, ...

- Sơ đồ tư duy các tổ đã chẩn bị trước
- Atlat Địa lí Việt Nam.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.

Hoạt động 1: Mở đầu
a. Mục tiêu

- Tạo tâm thế học tập mới cho học sinh, giúp học sinh ý thức được nhiệm vụ học tập, hứng thú với bài học mới.

b. Nội dung hoạt động

- HS hệ thống hóa kiến thức đã học.
c.  Sản phẩm hoạt động

- Học sinh dựa vào kiến thức đã học để hoàn thành sơ đồ và trả lời câu hỏi.

c.  Tổ chức hoạt động
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

1. Hoạt động khởi động.

GV yêu cầu các nhóm HS ( mỗi nhóm 6 HS) tập hợp các sản phẩm sơ đồ tư duy GV đã giao cho các nhóm về nhà, yêu cầu tổng kết các bài đã học từ tuần 1 đến tuần 17

- Nhóm 1: Địa lí dân cư

- Nhóm 2: Địa lí kinh tế

- Nhóm 3: Vùng trung du và MNBB

- Nhóm 4: Vùng ĐBS Hồng

- Nhóm 5: Vùng Bắc Trung Bộ

- Nhóm 6: Vùng DHNTB
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS: thực hiện trước ở nhà
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

GV: Gọi các nhóm chia sẻ kết quả làm việc nhóm ở nhà
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Đánh giá kết quả hoạt động của hs, dẫn vào bài.

2. Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới

Nội dung 1. Ôn tập, củng cố nội dung kiến thức, kĩ năng lý thuyết 

về địa lí dân cư, địa lí kinh tế
a. Mục tiêu

- Khái quát và củng cố lại kiến thức lí thuyết về địa lí dân cư và địa lí kinh tế
b. Nội dung hoạt động

- HS khai thác nội dung kiến thức SGK (Atlat Địa lí), thực hiện yêu cầu của GV.

c. Sản phẩm hoạt động

- Học sinh dựa vào nội dung kiến thức đã học vẽ sơ đồ tư duy 
d. Tổ chức hoạt động
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV gọi các nhóm lần lượt trình bày hệ thống các nội dung sơ đồ tư duy đã chuẩn bị trước ở nhà

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

HS: Trình bày kết quả

GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung
	I. Lý thuyết

	Nhóm 1: trình bày kiến thức địa lí dân cư

























Nhóm 2: Trình bày địa lí kinh tế

































Nhón 3: Trình bày Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

Nhóm 4: Trình bày Vùng đồng bằng Sông Hồng

Nhóm 5: Trình bày Vùng Bắc Trung Bộ 
Nhóm 6: Duyên Hải Nam Trung Bộ

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV Tổng kết, đánh giá nhận xét cho điểm các nhóm


Hoạt động 2. Ôn tập, củng cố nội dung kĩ năng xử lí bảng số liệu, vẽ biểu đồ và nhận xét, giải thích.
a. Mục tiêu

- Khái quát và củng cố kĩ năng xử lí bảng số liệu, vẽ biểu đồ và nhận xét, giải thích.

+ Rèn luyện kĩ năng về các dạng biểu đồ:cột, tròn, đường

+ Rèn luyện kĩ năng nhận xét biểu đồ và bảng số liệu

+ Rèn luyện kĩ năng sử dụng Atlat địa lí VN để khai thác kiên sthuwcs và số liệu thống kê.

b. Nội dung hoạt động

- HS khai thác, xử lí bảng số liệu, vẽ biểu đồ, thực hiện yêu cầu của giáo viên.

c. Sản phẩm hoạt động

- Học sinh dựa vào nội dung kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.

d. Tổ chức hoạt động

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	
	II. Bài tập

	Bài 1: Cho bảng số liệu sau:

Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của nước ta theo giá hiện hành giai đoạn 19995 – 2015

                                                                                     (đơn vị: %)

Năm

1995

2000

2005

2010

2015

Nông –lâm-thủy sản

27,2

24,5

19,3

18,9

18,9

Công nghiệp xây dựng

28,2

36,7

38,1

38,2

37,0

Dịch vụ

44,0

38,8

42,6

42,9

44,1

Tổng số

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

a. Vẽ biểu đồ thể hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế GDP phân theo khu vư vực kinh tế của nước ta trong giai đoạn 1995 – 2015.

b. Từ bảng số liệu và biể đồ đã vẽ hãy nhận xét sự thay đổi cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế nước ta giai đoạn 1995 – 2015.
TL: 

- GV cho HS quan sát hai bảng số liệu, yêu cầu HS xác định dạng biểu đồ cho mỗi bảng.

GV gọi 1- 2 HS nêu cách vẽ cho hai dạng biểu đồ đã xác định: biểu đồ đường và biểu đồ miền

- GV lưu ý cho HS một số nội dung như sau: về khoảng cách năm, số liệu trên biểu đồ…HS cần thực hiện đúng để đảm bảo tính khoa học chính xác 

- Sau đố GV giao cho tổ 1, tổ 2 vẽ biểu đồ 1 trên lớp, biểu đồ số 2 về nhà làm; tổ 3 và tổ 4 thì vẽ biểu đồ số 2 trên lớp và biểu đồ số 1 vầ nha làm
Bài 2: Cho bảng số liệu sau:

Gía trị sản xuất công nghiệp của vùng duyên hải NTB và của cả nước thời kì 2002 – 2013 (nghìn tỉ đồng)

          Năm

2002

2005

2010

2011

2011

2011

Duyên hải NTB

14,7

45,9

208,0

263,4

330,0

424,7

Cả nước

261,1

988,5

2963,5

3695,1

4506,8

5469,1

   Dựa vào bảng số liệu đã cho, hãy nhận xét sự tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp của vùng duyên hải NTB so với cả nước.

TL: giá trị sản xuất công nghiệp của vùng duyên hải NTB so với cả nước.

- Từ 2002 đến 2013 giá trị sản xuất công nghiệp của vùng DHNTB tăng  gần 29 lần, từ 15,7 nghìn tỉ đồng lên 427,7 nghìn tỉ đồng.

- Cả nước năm 2002 đến 2013 giá trị sản xuất CN tăng gần 21 lần


3. Hoạt động 3. Luyện tập

a. Mục tiêu 

- Củng cố lại những kiến thức, năng lực và phẩm chất của học sinh đã học.

c. Nội dung hoạt động

- HS làm bài trắc nghiệm 

c.  Sản phẩm hoạt động

- Học sinh dựa vào nội dung kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.
d. Tổ chức hoạt động

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ

- GV tổ chức củng cố bài học thông qua các câu hỏi trắc nghiệm sau.

Câu 1: Khoáng sản nào tập trung nhiều nhất ở vùng Trung du và MNBB.

A. Sắt.                B. Than.                    C. Đồng.                     D. Pirit.

Câu 2: Kiểu khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, có một mùa đông lạnh là của vùng nào?

A. Đồng bằng sông Hồng.           B. Bắc Trung Bộ.

C. Trung du và MNBB.               D. Đông Nam Bộ.

Câu 3: Trung du và MNBB là vùng có tiềm năng thủy điện lớn nhất cả nước là do.

A. Mưa nhiều, sông đầy  nước quanh năm.     

B. Địa hình dốc, sông nhỏ nhiều tác ghềnh.

C. Sông ngòi có lưu lượng nước, địa hình dốc.

D. Mạng lưới sông ngòi dày đặc, nhiều phù sa 

Câu 4: Đất feralit trên đá vôi tập trung chủ yếu ở vùng nào sau đây.

A. Tây Nguyên.          B. Đông Nam Bộ.

C. Bắc Trung Bộ.        D. Trung du và MNBB

Câu 5: Thế manh nào sau đây không phải của vùng TD và MNBB?

A. Phát triển tổng tợp kinh tế biển và du lịch

B. Khai thác và chế biến khoáng sản thủy điện.

C. Chăn nuôi gia cầm đặc biệt là vịt đàn

D. Trồng và chế biến cây công nghiệp.

Câu 6: Cây chè được trồng chủ yếu ở vùng

A. Bắc Trung Bộ.                B. Trung du và MNBB.

C. Tây Nguyên.                   D. Đông Nam Bộ.

Câu 7: Việc phát triển thủy điện sẽ tạo ra động lực mới cho sự phát triển của vùng TD và MNBB nhất là lĩnh vực.

A. Khai thác và chế biến khoáng sản.

B. Khai thác và chế biến lâm sản.

C. Khai thác và chê sbieens thủy sản.

D. Chế biến lương thực, cây công nghiệp.

Câu 8: Lợn được nuôi nhiều nhất vùng nào sau đây.

A. Đồng bằng sông Hồng.               B. Bắc Trung Bộ

C. Trung du và miền núi BB.           D. Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 9: Trung tâm kinh tế nào của Bắc Trung Bộ có chức năng chính là du lịch.

A. Huế.                B. Đông Hà.                C. Vinh.                  D. Thanh Hóa.

Câu 10: Khoáng sản có vai trò quan trọng của vùng Bắc Trung Bộ.

A. Crôm.           B. Đá vôi.                        C. đá quý.                   D. dầu mỏ

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời


Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

HS: trả lời nhanh đáp án
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV tích điểm sau mỗi câu trả lời đúng cho HS

4. Hoạt động 4. Vận dụng
- Giáo viên nhấn mạnh nội dung bài giảng. Lưu ý HS đề kiểm ta học kì có 2 hình thức: trắc nghiệm và tự luận. - Cho học sinh ghi 1 số câu hỏi ôn tập
- Ôn tập toàn bộ kiến thức, kỹ năng cơ bản  chuẩn bị kiểm tra HKI
---------------------------------------------------------------------
Ngày soạn:    01 /01/ 2022.

Ngày dạy:   04 / 01/ 2022.
TÊN BÀI DẠY: KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Môn học/Hoạt động giáo dục: ĐỊA LÍ 8

Thời gian thực hiện: (Số tiết 1 – Tiết 36)

I. MỤC TIÊU.
1. Kiến thức

- Đánh giá kiến thức của HS về Địa lí các vùng kinh tế của Việt Nam .

- Thấy được những mặt đã làm được và hạn chế trong bài kiểm tra để có phương hướng học tập tốt hơn.
2. Năng lực

a. Năng lực chung: Tự chủ và tự học, Giải quyết vấn đề sáng tạo trong khi làm bài.

b. Năng lực đặc thù

- Tư duy tổng hợp theo lãnh thổ; Sử dụng bản đồ; Sử dụng số liệu thống kê; 

- Phân tích được bản đồ (hoặc lược đồ), bảng số liệu, biểu đồ.

3. Phẩm chất

- Giáo dục học sinh ý thức tự giác, trung thực, nghiêm túc.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên: 

- Chuẩn bị nội dung đề kiểm tra theo quy định 

- Phô tô đầy đủ theo số lượng học sinh 
- Đề bài, đáp án, biểu điểm
2. Học sinh 

 - Các đồ dùng  học tập cần thiết

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:
Kết hợp kiểm tra trắc nghiệm khách quan và tự luận. Trắc nghiệm khách quan 40% (4 điểm), tự luận 60% (6 điểm)

	             Cấp độ

Tên 

Chủ đề 

(nội dung, chương…)
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng

	
	
	
	Cấp độ thấp


	Cấp độ cao


	Địa lí dân cư
	- Nêu được một số đặc điểm về dân tộc Việt Nam.
	
	
	

	Số câu: 2 câu TN

Số điểm:  0,5

Tỉ lệ: 5%
	Số câu: 2 câu TN

Số điểm:  0,5

Tỉ lệ: 100%
	
	
	

	Địa lý kinh tế
	- Biết được cơ cấu và vai trò của dịch vụ.

- Biết sự phân bố của một số ngành công nghiệp trọng điểm.
	- Trình bày được tình hình phát triển và phân bố của một số ngành dịch vụ.
	
	

	Số câu: 12 câu TN, 1 câu TL

Số điểm:  4,0

Tỉ lệ: 40%
	Số câu: 4 câu TN

Số điểm:  1,0

Tỉ lệ: 25%
	Số câu:  8 câu TN, 1 câu TN

Số điểm 3,0 

Tỉ lệ: 75%
	
	

	Sự phân hóa lãnh thổ


	- Nhận biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ và nêu ý nghĩa của chúng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
	
	- Phân tích các bảng thống kê và vẽ biểu đồ để hiểu và trình bày đặc điểm tự nhiên, dân cư, xã hội, tình hình phát triển một số ngành kinh tế vùng Bắc Trung Bộ. 
	- Tầm quan trọng của việc sản xuất lương thực ở vùng

Đồng bằng sông Hồng.



	Số câu: 2 câu TN, 2 câu TL

Số điểm:  5,5
Tỉ lệ: 55%
	Số câu: 2 câu TN

Số điểm:  0,5

Tỉ lệ: 10 %
	
	Số câu: 1 câu TN

Số điểm 3,0 

Tỉ lệ: 54 %
	Số câu: 1 câu TN

Số điểm 2,0 

Tỉ lệ: 36 %

	Tổng số câu:  16 câu TN, 3 câu TL. 

Tổng điểm: 10

Tỉ lệ: 100%
	 Số câu: 8 câu TN

Số điểm: 2,0 

Tỉ lệ: 20%
	Số câu: 8 câu TN, 1 câu TL.

Số điểm:  3,0 

Tỉ lệ : 30%
	Số câu : 2 câu TL

Số  điểm:   5,0 

Tỉ lệ : 50%


B. ĐỀ BÀI:

I. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)

Chọn  đáp án đúng cho các câu hỏi sau: (Mỗi câu 0,25 điểm)
Câu 1.  Việt Nam có
A. 52 dân tộc                    B. 53 dân tộc.                 C. 54 dân tộc.           D. 55 dân tộc.

Câu 2. Các dân tộc ít người chủ yếu sống tập trung ở

A. đồng bằng.              B. miền núi.                   C. trung du.                  D. duyên hải.

Câu 3.  Nhà máy thủy điện lớn nhất ở  nước ta là

A. Hòa Bình.                B. Trị An                          C. Y-a-ly.                 D. Sơn La.                 

Câu 4. Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng tập trung chủ yếu ở vùng

A. Tây Nguyên.                                         B. Đông Nam Bộ.

C. Duyên hải miền Trung                          D. Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ.

Câu 5. Các ngành dịch vụ có vai trò quan trọng như thế nào?

A. Tạo việc làm.                                   B. Thu hút đầu tư nước ngoài.

C. Tạo nguồn thu nhập, nâng cao đời sống kinh tế - xã hội.       

D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 6. Cơ cấu ngành dịch vụ  gồm
A. dịch vụ tiêu dùng.                                             B. dịch vụ sản xuất. 

C. dịch vụ công cộng.                                             D. Cả A,B,C đều đúng.

Câu 7. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ gồm mấy tỉnh?

A. 13.                         B. 14.                           C. 15.                              D. 16.

Câu 8. Tỉnh nào sau đây không thuộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?

A. Vĩnh Phúc.           B. Tuyên Quang.                 C. Thái Nguyên.            D. Hà Giang

Câu 9. Các trung tâm dịch vụ lớn nhất, đa dạng nhất ở nước ta là

A. Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. 

B. Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.

C. Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng.

D. Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng.

Câu 10. Loại hình giao thông vận tải nào mới xuất hiện trong thời gian gần đây ?

A. đường sông, đường biển                                            B. đường bộ.

C. đường hàng không.                                                    D. đường ống.
Câu 11. Trở ngại của việc phát triển giao thông vận tải ở nước ta là
A. do thiên nhiên gây ra làm tăng chi phí xây dựng.

B. thiếu vốn đầu tư, cơ sở vật chất – kỹ thuật yếu kém.

C. Cả A và B đều đúng.

D. Cả A và B đều sai.

Câu 12. Thành phần kinh tế nào giúp nội thương phát triển ?
A. Tư nhân           B. Tập thể.          C. Nhà nước.      D. Hợp tác và đầu tư nước ngoài.

Câu 13. Những địa điểm du lịch nào nổi tiếng ở nước ta được công nhận là di sản thế giới?

A. Vịnh Hạ Long.                            C. Sa Pa – Lào Cai.

B. Sầm Sơn – Thanh Hóa.               D. Cát Bà – Hải Phòng.

Câu 14. Các hoạt động dịch vụ tạo ra mối quan hệ giữa

A. các ngành sản xuất.

B. các vùng kinh tế trong nước.

C. khu vực kinh tế nước ta với nước ngoài.

D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 15. Các hoạt động nội thương của nước ta tập trung nhiều nhất ở vùng nào ?

A. Tây Nguyên.                                                                B. Đông Nam Bộ. 

C. Đồng bằng sông Cửu Long                                          D. Đồng bằng sông Hồng.

Câu 16. Trong mối quan hệ ngoại thương hiện nay, nước ta buôn bán nhiều nhất với thị trường nào ?

A. Thị trường khu vực châu Á – Thái Bình Dương.             C. Cả A và B đều đúng.

B. Thị trường châu Âu, Bắc Mĩ.                                            D. Cả A và B đều sai.

II. TỰ LUẬN (6,0 điểm)

Câu 1: (1,0 điểm):
        Trong các loại hình giao thông vận tải của nước ta loại hình nào có vai trò quan trọng nhất trong vận chuyển hàng hóa ? Hãy nêu một số ưu điểm của loại hình giao thông đó.

Câu 2: (2,0 điểm):
       Sản xuất lương thực ở  Đồng bằng sông Hồng có tầm quan trọng như thế nào ?

Câu 3: (3,0 điểm): 

       Cho bảng số liệu sau:
Lương thực có hạt bình quân đầu người của vùng Bắc Trung Bộ và cả nước thời kì 2005 – 2012        (Đơn vị: kg/người)
	Vùng
	2005
	2008
	2010
	2012

	Bắc Trung Bộ
	235,5
	251,6
	302,1
	333,7

	Cả nước
	363,1
	407,6
	444,8
	463,6


a) Vẽ biểu đồ thể hiện lương thực có hạt bình quân đầu người của vùng Bắc Trung Bộ và cả nước thời kì  2005 – 2012.
b) Nhận xét và giải thích về sự thay đổi lương thực có hạt bình quân đầu người của vùng Bắc Trung Bộ và cả nước thời kì  2005 - 2012.

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM 

NĂM HỌC: 2021 - 2022

Môn: Địa lí - Lớp: 9

I. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)   

Mỗi đáp án đúng được 0,25  điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	A
	B
	D
	D
	A
	D
	C
	A
	A
	D
	C
	A
	A
	D
	B
	C


II. TỰ LUẬN (6, 0 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1

(1,0 điểm)


	- Giao thông đường bộ có vai trò quan trọng nhất trong vận chuyển hàng hóa.

- Ưu điểm: HS có thể nêu 1 số ưu điểm sau

+ Giá thành rẻ

+ Tính cơ động  cao….

+ Chuyên trở được khối lượng hàng hóa lớn….
	0,25

0,25

0,25

0,25

	2

(2,0 điểm)
	Sản xuất lương thực ở  đồng bằng sông Hồng có vai trò rất quan trọng:

- Đảm bảo nhu cầu lương thực cho nhân dân trong vùng góp phần đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và cho xuất khẩu.

- Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi…
- Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm.
- Giải quyết việc làm cho người lao động, sử dụng hợp lí tài nguyên....
	0,5

0,5

0,5

0,5

	3

(3,0 điểm)


	a. Vẽ biểu đồ cột ghép, có đầy đủ thông tin, chính xác, đẹp, có tên biểu đồ, bản chú giải, số liệu thể hiện. (thiếu mỗi yếu tố trừ 0,25 điểm)

b. Nhận xét và giải thích :
* Nhận xét: Từ năm  2005 đến năm 2012:
- Lương thực có hạt hình quân đầu người của vùng Bắc Trung Bộ và cả nước - đều tăng liên tục (dẫn chứng).
- Tốc độ tăng lương thực có hạt bình quân đầu người của vùng Bắc Trung Bộ nhanh hơn so với cả nước (dẫn chứng).
- Lương thực có hạt hình quân đầu người của vùng Bắc Trung Bộ qua các năm thấp hơn so với cả nước (dẫn chứng).
* Giải thích: 
- Do tốc độ tăng sản lượng lương thực của Bắc Trung Bộ và cả nước đều nhanh hơn tốc độ tăng dân số, nên sản lượng lương thực có hạt bình quân đầu người của Bắc Trung Bộ và cả nước đều tăng. 
- Tuy nhiên, việc sản xuất lương thực ở vùng Bắc Trung Bộ còn gặp nhiều khó khăn như: đồng bằng nhỏ hẹp với đất cát pha là chủ 
	1,25

0,25

0,25

0,25

0,5

0,5


4. Thu bài và nhận xét giờ làm bài.

5. Hướng dẫn về nhà.

- Giờ sau trả bài kiểm tra.

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn duyệt.

                                                                                                (ký tên)

                                                                   Nguyễn Thị Kim Dung

--------------------------------------------------------------------------
Ngày soạn: 3 / 01 / 2022.

Ngày dạy: 5 / 01 / 2022.
TÊN BÀI DẠY: THỰC HÀNH

KINH TẾ BIỂN CỦA BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI NAM
 TRUNG BỘ

Môn học/Hoạt động giáo dục: ĐỊA LÍ; Lớp: 9

Thời gian thực hiện: (Số tiết – Tiết 33)

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức

Yêu cầu cần đạt :

- Đánh giá được các điều kiện để phát triển kinh tế biển ở vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ.

- So sánh được sự khác nhau trong phát triển kinh tế biển của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ.

2. Năng lực

* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe/ phản hồi tích cực; giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm.

* Năng lực Địa Lí
- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Nhận xét bảng số liệu và phân tích so sánh bảng số liệu.

- Năng lực tìm hiểu địa lí: Sử dụng lược đồ Xác định vị trí các cảng biển, bãi tôm, bãi cá của hai vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ.
- Năng lực vận dụng kiến thức kĩ năng đã học: Phân tích bảng số liệu và rút ra kết luận về tình hình phát triển kinh tế.
3. Phẩm chất

- Trách nhiệm: Bảo vệ môi trường biển đảo. 

- Chăm chỉ: So sánh, phân tích, xác định theo yêu cầu bài tập.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của GV.

- Bản đồ kinh tế của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Bắc Trung Bộ.

2. Chuẩn bị của HS

- Sách giáo khoa, sách tập ghi bài. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động 1: Mở đầu

a. Mục đích: Giáo viên đưa ra tình huống để học sinh giải quyết, trên cơ sở đó để hình thành kiến thức vào bài học mới. 
b. Nội dung: Học sinh dựa vào kiến thức đã học và hiểu biết của mình để trả lời câu hỏi. 
c.  Sản phẩm: Thuyết trình sản phẩm, câu trả lời, bài làm của học sinh
d. Cách thực hiện
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm từ 5 đến 6 học sinh. Yêu cầu chủ đề chơi là “Biển, đảo”
- Giáo viên đưa ra luật chơi như sau: 

+ Trong 1 nhóm mời 2 bạn đứng lên trả lời câu hỏi thách đấu, bạn nào trả lời đúng và trước thì được mời bạn kế tiếp đấu với mình, bạn thua ngồi xuống. 

+ Cứ như vậy đến hết vòng trong nhóm, ai là người trả lời được cuối cùng người đó thắng cuộc. 

Ví dụ: Giáo viên gọi 2 học sinh đầu tiên trong nhóm bất kì và hỏi 2 bạn sẵn sàng chưa? Bắt đầu. “Hoàng Sa thuộc tỉnh thành nào?” HS nào trả lời đúng và trước sẽ mời người tiếp theo chơi. Giáo viên hỏi tiếp “Bãi biển Thiên Cầm thuộc tỉnh nào?”. Nếu cả hai không trả lời được giáo viên mời cặp khác. Mỗi nhóm có thời gian 1 phút để chơi.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Giáo viên lần lượt cho các nhóm chơi. Những bạn thắng cuộc sẽ được chấm 1 dấu sao. 
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

GV: Gọi ngẫu nhiên 3-5 hs chia sẻ

HS: Chia sẻ ý kiến của mình, nhận xét và bổ sung

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Đánh giá những kiến thức đã học của hs, tôn trọng  ý kiến của Hs

HS: Lắng nghe, vào bài mới

     Hôm nay chúng ta sẽ khám phá về những hoạt động kinh tế biển của BTB và DHNTB. Vùng nào có thế mạnh phát triển kinh tế biển hơn. Tại sao, vào tìm hiểu bài học hôm nay.

2. Hoạt động: Hình thành kiến thức mới

2.1. Hoạt động 1: Thực hành đọc bản đồ kinh tế của BTB và DHNTB 
a) Mục đích:

- Học sinh xác định được các bãi tôm, bãi cá, các bãi biển có giá trị du lịch của 2 vùng kinh tế BTB và DHNTB. 

- Đánh giá tiềm năng kinh tế biển của 2 vùng BTB và DHNTB.

b) Nội dung:

- HS dựa vào nội dung sách giáo khoa và khai thác bản đồ kinh tế của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Bắc Trung Bộ để trả lời các câu hỏi.

c) Sản phẩm:

HS xác định các địa danh trên bản đồ kinh tế của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Bắc Trung Bộ.

d) Cách thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung bài học

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ

- Phát phiếu học tập, học sinh đọc bài SGK và thực hiện theo yêu cầu

- Nhóm 1, 5: Xác định các cảng biển
- Nhóm 2, 6: Xác định tên địa phương có bãi cá, bãi tôm

- Nhóm 3, 7: Xác định các cơ sở sản xuất muối

- Nhóm 4, 8: Xác định các cơ sở sản xuất muối
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- Các nhóm tiến hành thảo luận và xác định trên lược đồ.
- GV quan sát và trợ giúp các nhóm.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- GV gọi ngẫu nhiên thành viên của từng nhóm trình 
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung hoàn chỉnh bài làm của nhóm bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định

- Nhóm nào trả lời đúng sẽ nhận được 1 sao của GV. 

- GV nhận xét, đánh giá về thái độ, quá trình làm việc, kết quả hoạt động và chuẩn hóa kiến thức.

- HS trả lời câu hỏi: Nhận xét tiềm năng kinh tế biển miền Trung?

  Nhận xét chung tiềm năng phát triển kinh tế biển ở các ngành nào ở cả hai vùng thuộc Duyên Hải miền trung. Nêu rõ những đặc điểm chung của hai miền về mặt tự nhiên : dãy Trường Sơn phía Tây, đồng bằng ven biển hẹp hướng ra biển phía Đông, khí hậu chịu nhiều thiên tai của thời tiết, tiềm năng về du lịch lớn nhờ có chiều  bãi biển đẹp, các di sản văn hóa. Người dân có truyền thống đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Do khai thác tổng hợp kinh tế biển là định lượng hướng chung cho cả hai vùng thuộc Duyên Hải miền Trung.


Nhận xét riêng từng vùng: do địa hình bở biển khúc khuỷu, nhiều vũng vịnh biển nước sâu, vị trí vùng Duyên Hải Nam trung bộ là cửa ngỏ thông ra biển của Tây nguyên, của tiểu vùng sông Mekong nên tiềm năng khai thác cảng biển ở Duyên Hải Nam trung bộ lớn. Vùng biển có nhiều bãi tôm cá, có dòng nước trồi nên trữ lượng thủy sản cao. Khí hậu có mùa khô kéo dài, có nhiều khu vực khí hậu khô hạn làm cho vùng Duyên Hải Nam trung bộ có nhiều tiềm năng phát triển nghề thủy sản, nghề muối
	Bài tập 1:

+ Nhận xét tiềm năng kinh tế biển:

- Các cảng biển

+ BTB Cảng Cửa Lò (Nghệ An), Cảng Đồng Hới, Cảng Huế. 

+ DHNTB cảng Đà Nẵng, Dung Quất, Quy Nhơn, Nha Trang.

- Các bãi cá, tôm

+ BTB: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.

+ DHNTB: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận Bình Thuận.

- Các cơ sở sản xuất muối: DHNTB: Sa Huỳnh, Cà Ná. 

- Bãi biển có giá trị du lịch

+ BTB: Sầm Sơn ( Thành Hóa) Cửa Lò, Thiên Cầm, Nhật Lệ, Lăng Cô

+ DHNTB: Non Nước ( Đà Nẵng) S Huỳnh , Quy Nhơn. Đại Lãnh, Nha Trang, Mũi Né.

- Vùng BTB và DHNTB có nhiều điền kiện các ngành kinh tế cảng (giao thông vận tải biển xuất nhập khẩu) ngành đánh bắt, nuôi trồng chế biến hải sản, sản xuất muối, du lịch, tham quan nghỉ dưỡng.        




2.2. Hoạt động 2: So sánh thủy sản của hai vùng; giải thích sự chênh lệch thủy sản giữa hai vùng.
a) Mục đích:

- So sánh được sản lượng sản lượng nuôi trồng và đánh bắt của vùng BTB và DHNTB.

- Giải thích được vì sao có sự chênh lệch thủy sản và nuôi trồng của 2 vùng.

b) Nội dung:

- Học sinh tìm hiểu kiến thức trong SGK và quan sát lược đồ để trả lời các câu hỏi.

c) Sản phẩm: Hoàn thành các câu hỏi.

d) Cách thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung bài học

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV cung cấp cho HS cho bảng số liệu và nhiệm vụ:
	Bài tập 2



	Sản lượng thuỷ sản của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ 

năm 2010 và năm 2017


Vùng 
Hoạt động 
Bắc Trung Bộ
Duyên hải Nam Trung Bộ
Năm 2010
Năm 2017
Năm 2010
Năm 2017
Nuôi trồng  (nghìn con)
97,1
147,1
77,9
85,1
Khai thác (nghìn tấn) 
240,9
394,6
670,3
992,3


	- Sản lượng thủy sản nuôi trồng vùng nào cao hơn, sản lượng thủy sản khai thác vùng nào cao hơn? Cao hơn bao nhiêu lần. Thủy sản nuôi trồng chiếm bao nhiêu % tổng sản lượng thủy sản mỗi vùng.
- GV: Hướng dẫn HS tính tỷ trọng (%) về sản lượng và giá trị sản xuất thuỷ sản của từng vùng và toàn vùng Duyên hải miền Trung, ph¶i lËp b¶ng xö lÝ sè liÖu sau:
+ C¸ch tÝnh % = Sè liÖu mét vïng x 100/ Toµn vïng.

- Giải thích vì sao tổng sản lượng thủy sản của NTB cao hơn BTB
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

- HS thực hiện nhiệm vụ trong vòng 2 phút. Sau đó báo cáo kết quả. Các HS khác nhận xét.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung 

HS: Trình bày kết quả
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

HS: Lắng nghe, ghi bài
	- Sản lượng thủy sản nuôi trồng vùng Bắc Trung Bộ cao hơn. Gấp 1,3 lần năm 2010. Gấp 1,7 lần năm 2017.

- Sản lượng thủy sản khai thác vùng Duyên hải Nam Trung Bộ cao hơn. Gấp 2,8 lần năm 2010. Gấp 2,5 lần năm 2017.

- Thủy sản nuôi trồng chiếm bao nhiêu % tổng sản lượng thủy sản mỗi vùng.

+ Bắc Trung Bộ: nuôi trồng chiếm 28,7% năm 2010; chiếm 27,2% năm 2017.

+ Duyên hải Nam Trung Bộ: nuôi trồng chiếm 10,4% năm 2010; chiếm 7,9% năm 2017.

- Giải thích vì sao tổng sản lượng thủy sản của NTB cao hơn BTB: 

+ Bắc Trung Bộ có sản lượng nuôi trồng lớn là do có điều kiện tự nhiên thuận lợi: Diện tích mặt nước, bờ biển có nhiều đầm phá, nhiều bãi triều, diện tích đất ngập nước…

+ Duyên hải NTB có sản lượng thủy sản khai thác nhiều hơn là do có nhiều bãi tôm, bãi cá, ngư trường lớn “Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu, Hoàng Sa – Trường Sa”


3. Hoạt động: Luyện tập (5 phút)

a) Mục đích: Giúp học sinh khắc sâu kiến thức bài học
b) Nội dung: Vận dụng kiến thức bài học để đưa ra đáp án.
c) Sản phẩm: Đưa ra đáp án.
d) Cách thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV cho HS trả lời câu hỏi sau:

- Kinh tế biển của vùng duyên hải miền Trung c̣òn gặp những khó khăn nào? Hướng giải quyết?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS có 1 phút suy nghĩ, thảo luận để tìm ra câu trả lời.  

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- GV mời HS trả lời
- HS khác nhận xét.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV chuẩn kiến thức, nhấn mạnh kiến thức trọng tâm của bài học

4. Hoạt động: Vận dụng (2 phút)

a) Mục đích:  HS biết được giải thích được những vấn đề có liên quan đến bài học hôm nay.
b) Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học hoàn thành nhiệm vụ.

c) Sản phẩm: Thuyết trình sản phẩm, câu trả lời, bài làm của học sinh.
d) Cách thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Giáo viên giao nhiệm vụ trên lớp, HS thực hiện ở nhà
- GV đưa ra câu hỏi, HS thực hiện ở nhà
- Em hãy lựa chọn và viết về một địa điểm du lich cả vùng BTB hoặc DHNTB mà em thấy ấn tượng nhất.

- Bài biết không quá 20 dòng
HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS thực hiện ở nhà

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS báo cáo tiết sau trên lớp

* Hướng dẫn HS tự học ở nhà.

- Hoàn thành bài tập chưa xong
- Chuẩn bị bài mới: ôn tập lại kiến thức đã học bài: Vùng BTB và Vùng DHNTB

---------------------------------------------------------------------------------------
Ngày soạn:   9/ 01 / 2022.

Ngày dạy:   11/ 01 / 2022.
TÊN BÀI DẠY: ÔN TẬP VÙNG BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ
Môn học/Hoạt động giáo dục: ĐỊA LÍ; Lớp: 9

Thời gian thực hiện: (Số tiết 1- Tiết 34)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức

- Củng cố lại những kiến thức, năng lực và phẩm chất của học sinh đã được học về địa lí các vùng kinh tế: Bắc Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ.
2. Năng lực

*Năng lực chung

- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động, tích cực thực hiện những nhiệm vụ của bản thân trong học tập và cuộc sống.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết chủ động đưa ra ý kiến giải pháp khi được giao nhiệm vụ để hoàn thành tốt khi làm việc nhóm.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết sử dụng công cụ, phương tiện phục vụ bài học, biết phân tích và xử lí tình huống.

*Năng lực đặc thù

- Tư duy tổng hợp theo lãnh thổ; Sử dụng bản đồ; Sử dụng số liệu thống kê; Sử dụng hình vẽ, tranh ảnh, …

- Phân tích được bản đồ (hoặc lược đồ), bảng số liệu về các đặc điểm tự nhiên, dân cư - xã hội, kinh tế vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ, 

3. Phẩm chất

Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.

- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.

- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên

- Bản đồ tự nhiên vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ.

- Bản đồ kinh tế vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ.

, - Một số tranh ảnh minh họa, liên quan đế các nội dung ôn tập.

- Atlat Địa lí Việt Nam.

2. Học sinh

- Dụng cụ học tập: máy tính bỏ túi, ...

- Một số tranh ảnh minh họa, liên quan đế các nội dung ôn tập.

- Atlat Địa lí Việt Nam.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.

1. Hoạt động: Mở đầu (3 phút)

a. Mục tiêu

- Tạo tâm thế học tập mới cho học sinh, giúp học sinh ý thức được nhiệm vụ học tập, hứng thú với bài học mới.

b. Nội dung.

- HS hệ thống hóa kiến thức đã học.

c.  Sản phẩm.

- Học sinh dựa vào kiến thức đã học để hoàn thành sơ đồ và trả lời câu hỏi.

d) Cách thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Em hãy kể tên những sản phẩm nổi tiếng của 2 vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS: suy nghĩ tổng hợp kiến thức  thực hiện yêu cầu
GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

GV: Gọi ngẫu nhiên 3-5 hs chia sẻ

HS: Chia sẻ ý kiến của mình, nhận xét và bổ sung

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Đánh giá kết quả hoạt động của hs, dẫn vào bài.
- Học sinh khai thác thông tin SGK, xác định những nội dung chính gồm: lí thuyết và bài tập thực hành (vẽ biểu đồ, nhận xét bảng số liệu...).

2. Hoạt động: Hình thành kiến thức mới

2.1. Hoạt động 1: Ôn tập, củng cố nội dung kiến thức, kĩ năng lý thuyết về vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ.
a. Mục tiêu.

- Khái quát và củng cố lại kiến thức lí thuyết về hai vùng kinh tế là vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ.
b. Nội dung hoạt động.

- HS khai thác nội dung kiến thức SGK (Atlat Địa lí), thực hiện yêu cầu của GV.

c. Sản phẩm hoạt động.

- Học sinh dựa vào nội dung kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.

d. Tổ chức hoạt động.

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung bài học

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu 5 nhóm HS ( mỗi nhóm 6 HS) dựa vào Atlat khai thác kiến thức tập hợp các sản phẩm sơ đồ tư duy 

GV đã giao cho các nhóm về nhà, yêu cầu tổng kết 2  vùng kinh tế.

* Thảo luận nhóm

- Nhóm 1: Tìm hiểu vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của 2 vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ.
- Nhóm 2: Tìm hiểu tình hình phát triển kinh tế: Ngành công nghiệp, dịch vụ của 2 vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ.
- Nhóm 3: Các trung tâm kinh tế, vùng kinh tế trọng điểm miền trung các vùng vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS thực hiện nhiệm vụ, trao đổi kết quả làm việc và ghi vào giấy nháp.

- GV quan sát, theo dõi, đánh giá thái độ…

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- HS trình bày trước lớp. 

- HS khác nhận xét, bổ sung, đánh giá.

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- Giáo viên nhận xét phần trình bày của học sinh và chốt kiến thức
	A. Lí thuyết

	Thành phần 
	Bắc Trung Bộ
	Duyên hải Nam Trung Bộ 

	I/ Vị trí 
giới hạn
	- 6 tỉnh (kể tên)

- Diện tích: 51,5 nghìn km2
- Hẹp ngangm kéo dài từ dãy Tam Điệp tới Bạch Mã
- Tiếp giáp

+ Bắc-> trung du và MNBB
+ Tây -> Lào

+ Nam -> vùng duyên hải NTB
+ Đông -> biển Đông

* Ý nghĩa:

- Là cầu nối Bắc Bộ với phía nam đất nước

- Là của gõ của các nước láng giềng ra biển Đông và ngược lại, cửa gõ hàng lang đông- tây của tiểu vùng sông Mê Công.

- giáp vùng biển giàu tiềm năng (thủy sản, du lịch, giao thông vận tải…)
- Nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của bão, gió phơn tây nam.

-> Có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, có điều kiện giao lưu hợp tác với các vùng trong cả nước và các nước trên thế giới
- 
	- 8 tỉnh thành phố: (kể tên)
- Diện tích: 44252km2vvv

- Lãnh thổ hẹp ngang

+ Bắc -> BTB

+ Tay Bắc -> Lào

+ Tây -> Tây Nguyên

+ Nam -> ĐNB
+ Đông -> biển Đông . có 2 quần đảo: Trường Sa và Hoàng Sa.

* Ý nghĩa: 

- Có ý nghĩa chiến lược giao lưu kinh tế và an ninh quốc phòng

- Là cửa gõ của Tây Nguyên , là câu nối giữa ĐNB với các tỉnh phía Bắc
- Có ý nghĩa chiến lược quan trọng trong khai thác kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền Biển Đông.



	II/ ĐKTN và TNTN
	* Địa hình
- Đại bộ phận lãnh thổ là đồi núi, thấp dần từ tây sang đônng

- Hầu hết các tỉnh từ tây snag đông đều có núi, gò đòi, đồng bằng, biển và hải đảo

- Địa hình hẹp ngang, bj chia cắt phức tạp ới các con sông và các dãy núi đâm ngàng ra biển nên các đồng bằng thường nhỏ, hẹp

* Khí hậu
- Nhiệt đới ẩm gió mùa có tính chất chuyển tiếp giữa đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ

- Mùa đông vẫn chịu ảnh hưởng của gió mùa đông bắc nhưng ít lạnh mưa nhiều. Mùa hạ khô nóng nhiều thiên tai
- Do ảnh hưởng của địa hình nên khí hậu có sự phân hóa theo chiều bắc-nam, đông –tây

* Sông ngòi.

- sông suối nhỏ, ngắn dốc
* đất đai: có 3 loại chính: feralit, đất phù sa, đất cát

* Khoáng sản: khá phong phú và đa dạng , tập trung chủ yếu ở phía bắc dãy Hoành Sơn: đá vôi, sắt, vàng….
* Rừng và biển

- Rừng  trữ lượng lớ, đặc biệt là tre, nứa
- Đường bờ biển dài, nhiều loại thủy hải sản, nhiều của sông lớn lục địa rộng lớn nhiều khoáng sản, nhiều bãi biển đẹp 
* Du lịch: 

- Nhiều phong cảnh đpẹ

- Nhiều di sản thế giới như: Phong Nha – Kẻ Bàng, Cố đô Huế, Nhã Nhạc Cung Đình Huế

=> Phát triển nông nghiệp theo cơ cấu nông-lâm-ngư nghiệp kết hợp Nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển tổng hợp kinh tế biển, du lịch, công nghiệp khai khoáng…
* Khó khăn: Tài nguyên rừng, biển đang bị suy giảm, khoáng sản có trữ lượng nhỏ

- Thiên tai: bão, lũ lụt, nạn cát bay, cát chảy…
	* Địa hình
- Phân hóa từ tây sang đông

- Phía tây địa hình núi gò đồi

- phía đông: đồng bằng nhỏ hẹp

- Bờ biển khúc khửu nhiều vũng vịnh 

* Khí hậu
- Có đặc điểm khí hậu của đông Trường Sơn

- Mùa hạ có gió phơn tây nam

- Về thu đông mưa địa hình và tác động của dải hội tụ nhiệt đới gây mưa lớn ở Đà Nẵng, Quảng Nam
- Phía nam của vùng thường ít mưa, khô hạn kéo dài

* Sông ngòi

- sông suối thường nhỏ, ngắn, dốc
d. Khoáng sản
- khóang sản chính: cát, thủy tinh, ti, tan, vàng

* Rừng

- Độ che phủ rừng 39% (năm 2002)
- Tuy nhiên, diện tích rừng đnag bị suy giảm, vấn đề bảo vệ và phát triển rừng có tầm quan trọng đặc biệt.

* Biển

- Bờ biển dài, khúc khửu nhiểu vũng vịnh, nhiều bãi cá bãi tôm, nhiều ngư trường lớn 
- Có một số đặc sản biển có giá trị kinh tế cao

- giàu tiềm năng về du lịch biển – đảo.

=> Phát triển nền nông nghiệp cơ cấu đa dạng: trồng cây LTTP, cây công nghiêp, lâm nghiệp. Chăn nuoi gia súc lớn
+ Giàu  tiềm năng phát triển tổng hợp kinh tế biển

	IV/ Tình hình phát triển KT-XH
	a. Nông nghiệp

- Vùng BTB gặp nhieeif khó khăn trong sản xuất NN

- Vùng có thế mạnh phát triển chăn nuôi trâu bò nuôi trồng và khai thác thủy sản

- Nghề rừng phát triển theo hướng nông –lâm kết hợp nhằm giảm thiểu thiê tai và bảo vệ môi trường

- Thành tựu: đẩy mạnh thâm canh -> tăng năng suất.

b. giá trị sản xuất công nghiệp BTB tăng liên tục

- Công nghiệp khai khoáng và sản xuất vật liệu xây dựng phát triển

- Công nghiệp chế biến gỗ, cơ khí, dệt kim, may mặc, chiến thực phẩm với quy mô vừa và nhỏ phát triển ở nhiều địa phương, Cơ sở hạ tầng, kĩ thuật và công nghệ, cung ứng nhiên liệu, năng lượng đang được cải thiện.

c. Dịch vụ.

- Hệ thống giao thông vận tải có ý nghĩa kinh tế và qốc phòng đối với toàn vùng và cả nước.

- Có nhiều thế mạnh để phát triển du lịch
	a. Nông nghiệp Nuôi bò khia thác nuôi trồng thủy sản là thế mạnh của vùng 

- Vùng gò đồi phía tây phát triển nuôi bò

- Vùng  phía đông giàu tiềm năng, ngư dân có kinh nghiệm đi biển

- giá trị thủy sản đạt 27.4% (năm 2002) các mặt hàng xuất khẩu chủ lực: mực, tôm, cá đông lạnh

- Nghề làm muối, chế biến thủy sản phát triển, nổi tiếng là Cà Ná và Sa Huỳnh ; nước mắn Nha Trang, Phan Thiết.

- > Khó khăn: quỹ đất nông nghiệp ít, đồng bằng nhỏ hẹp, đất xấu, thiếu nước, thường bão lụt về mùa mưa

b. Công nghiệp Sản xuất công nghiệp còn chiếm tỉ trọng nhỏ, cơ cấu đa dạng

- Tốc độ tăng trưởng khá cao-

- Công nghiệp cơ khí và công nghiệp thực phẩm khá phát triển 

- Trung tâm cơ khí sửa chữa, cơ khí lắp giáp: Đà Nẵng, Quy Nhơn

- Dịch vụ: Giao thông vận tải phát triển 

- Trung chuyển trên tuyến Bắc Nam diễn ra sôi động 

- Phát triển cảng biển

- Du lịch là thế mạnh kinh tế của vùng với nhiều bãi biển đẹp và các quần thể di sản văn hóa

	V/ Trung tâm KT
	- Thanh Hóa, Vinh, Huế, là các trung tâm kinh tế quan trọng của vùng

- Thanh Hóa: Trung tâm công nghiệp 

- Vinh; Hạt nhân hình thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ

 - Huế: Trung tâm du lịch
	Các trung tâm kinh tế của vùng đều là những thành phố biển với các hoạt động xuất nhập khẩu, du lịch nhộn nhịp: Đà Nẵng, Quy Nhơ, Nha Trang.

* Vùng kinh tế trọng điểm miền trung 

- Gồm 5 tỉnh/ thành phố

 Diện tích: 27,9 triệu người

· Dân số 6,0 triệu người (2002)

=> Vùng kinh tế trọng điểm miền trung có tác động manh tới sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của vùng duyê hải NTB, BTB, Tây Nguyên, cùng với giao thông vận tải phát triển sẽ thúc đẩ các mối liên hệ kinh tế vùng.


2.2. Hoạt động 2: Hướng dẫn vận dụng kiến thức, kĩ năng của các bài học vào trả lời các câu hỏi và bài tập 
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết những bài tập nhận thức 

+ Rèn luyện kĩ năng vẽ và nhận xét biểu đồ

b. Nội dung.

- HS khai thác nội dung kiến thức SGK (Atlat Địa lí), thực hiện yêu cầu của GV.

c. Sản phẩm. Thuyết trình sản phẩm, câu trả lời, bài làm của học 
d. Cách thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bước 1. Giao nhiệm vụ cho học sinh:
- GV yêu cầu HS làm bài tập sau

	

	Bài 1: Cho bảng số liệu sau:

Giá trị sản xuất công nghiệp của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và của cả nước thời kì 2002 – 2013 (nghìn tỉ đồng)
Năm

2002

2005

2010

2011

2012

2013

Duyên hải Nam Trung Bộ

14,7

45,9

208,0

263,4

330,0

424,7

Cả nước

261,1

988,5

2963,5
3695,1
4506,8
469,1
Dựa vào bảng số liệu, hãy nhận xét sự tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ so với cả nước
Bài 2: Cho bảng số liệu sau:

Diện tích mặt nước  nuôi trồng thủy sản theo các tỉnh năm 2002
Các tỉnh, thành phố

Đà Nẵng
Quảng Nam
Quảng Ngãi
Bình Định
Phú yên
Khánh Hòa
Ninh Thuận
Bình Thuận
Diện tích (nghìn ha)
0,8
5,6
1,3
4,1
2,7
6,0
1,5
1,9
Dựa vào bảng số liệu, hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện diện tích nuôi trồng thủy sản ở các tỉnh, thành phố của Nam Trung Bộ năm 2002 và nêu nhận xét.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời


Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung
Dự kiến sản phẩm


Bài tập 1:  Nhận xét
Từ năm 2002 – 2013 giá trị sản xuất công nghiệp vùng duyên hải Nam Trung Bô tăng gần 29 lần, từ 14,7 nghìn tỉ đồng lên  424,7 nghìn tỉ đồng
· Cả nước năm 2002 đến 2013 giá trị sản xuất công nghiệp tăng gần 21 lần
Bài 2: Vẽ biểu đồ cột chính xác, khoa học, có tên biểu đồ
Nhận xét: Nhìn chung các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ có diện tích nuôi trồng thủy sản khá lớn so với cả nước. Tuy nhiên có sự chênh lêch giữa các tỉnh trong vùng. Cụ thể 
+ Các tỉnh có diện tích nuôi trồng thủy sản lớn: Khánh Hòa (6 nghìn ha), Quảng Nam 5,6 nghìn ha, Bình Định 4,1 nghìn ha

+ Các tỉnh, thành phố còn lại diện tích nuôi trồng thủy sản ít hơn, dao động từ 0,8 – 2,7 nghìn ha

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

HS: Lắng nghe, ghi bài


3. Hoạt động 3. Luyện tập

a. Mục tiêu 

- Củng cố lại những kiến thức, năng lực và phẩm chất của học sinh đã học.

c. Nội dung hoạt động

- HS làm bài trắc nghiệm và trả lời các câu hỏi

c.  Sản phẩm hoạt động

- Học sinh dựa vào nội dung kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.
d. Tổ chức hoạt động

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ

- So sánh các tiềm năng phát triển kinh tế giữa vùng BTB và vùng duyên hải Nam Trung Bộ
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ:
- HS: GV yêu cầu HS Làm việc cá nhân/cặp đôi
- GV quan sát khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.

Bước 3. Báo cáo kết quả, thảo luận: 

- Sau khi cá nhân HS hoàn thiện sản phẩm, GV gọi HS trình bày sản phẩm của mình.

- HS khác lắng nghe, bổ sung để chỉnh sửa sản phẩm của bạn và sản phẩm của cá nhân.
Dự kiến sản phẩm
- giống nhau

+ cả 2 vùng đều có các tỉnh giáp biển -> có tiềm năng phát triển kinh tế biển 
+ Có thế mạnh phát triển nông nghiệp, chăn nuôi gia súc lớn, trồng cây CN, cây LTTP.

+ Có thế mạnh khoáng sản, lâm sản trong phát triển công nghiệp

+ Nguồn lao động dồi dào, cần cù chịu khó có tinh thần cách mạng

+ Có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, bào lụt thiên tai
+ Địa hình đòi núi , gò đồi, đồng bằng, ven biển

- Khác nhau:

+ Vùng Bắc Trung Bộ có diện tích đòng bằng rộng lớn hơn DHNTB  -> phát triển nông nghiệp
+ BTB có khoáng sản phong phú hơn, diện tích rừng lớn hơn,.

+ Vùng DHNTB có ưu thế về biển hơn, như khia thác các do có nhiều vũng vịnh, có 2 ngư trường lớn…xây dựng các cảng biển lớn, nhieeud trung tâm du lịch biển.
Bước 4. Kết luận, nhận định: 
- GV tổng kết, nhận xét đánh giá hoạt động học của HS.

- GV động viên, khen thưởng.
4. Hoạt động 4. Vận dụng

a.  Mục tiêu

- Mở rộng kiến thức, năng lực tìm hiểu của HS qua nội dung bài học.

b. Nội dung hoạt động

- Vận dụng kiến thức đã học hoàn thành nhiệm vụ.

c. Sản phẩm hoạt động

- HS về nhà ôn tập bài cũ, tìm kiếm thông tin, nội dung mới.

d. Tổ chức hoạt động

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ

GV yêu cầu HS về nhà nghiên cứu, tìm hiểu những nội dung đã ôn tập; tích cực ôn tập đạt hiệu quả cao.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ: 

- HS trao đổi và phát biểu nhanh ý kiến về các điều kiện phát triển.
Bước 3. Kết luận, nhận định
* Hướng dẫn về nhà

- HS ôn lại các bài đã học

- Đọc trước bài mới và trả lời câu hỏi: Vùng Tây Nguyên
            ******************************************************

Ngày soạn:  18/ 01 / 2022.

Ngày dạy: 20 / 01 / 2022.
TÊN BÀI DẠY: VÙNG TÂY NGUYÊN

Môn học/Hoạt động giáo dục: ĐỊA LÍ; Lớp: 9

Thời gian thực hiện: (1 tiết)

I. MỤC TIÊU 

71. Kiến thức

Yêu cầu cần đạt :

- Nhận biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ và nêu ý nghĩa của chúng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội .

- Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của vùng và những thuận lợi khó khăn đối với việc phát triển kinh tế - xã hội .

- Trình bày được đặc điểm dân cư xã hội và những thuận lợi khó khăn đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của vùng.

2. Năng lực

* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe/ phản hồi tích cực; giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm.

* Năng lực Địa Lí
- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Phân tích bảng số liệu để hiểu và trình bày đặc điểm dân cư xã hội của vùng Tây Nguyên.
- Năng lực tìm hiểu địa lí: Xác định trên bản đồ, lược đồ vị trí, giới hạn của vùng Tây Nguyên. Phân tích bản đồ tự nhiên của vùng để hiểu và trình bày đặc điểm tự nhiên của vùng Tây Nguyên.
- Năng lực vận dụng kiến thức kĩ năng đã học: Phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ tài nguyên môi trường.
3. Phẩm chất

- Trách nhiệm: Ý thức được việc phát triển kinh tế, nâng cao đời sống các dân tộc trong vùng phải đi đôi với bảo vệ môi trường tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.

- Chăm chỉ: Tìm hiểu các đặc điểm tài nguyên thiên nhiên và dân cư của vùng.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của GV

- Bản đồ tự nhiên vùng Tây Nguyên

- Một số tranh ảnh thuộc vùng Tây Nguyên

2. Chuẩn bị của HS

- Sách giáo khoa, sách tập ghi bài. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động: Mở đầu (3 phút)

a) Mục đích:

- HS gợi nhớ một số đặc điểm vùng Tây Nguyên, sử dụng kĩ năng đọc tranh ảnh để biết được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, đặc điểm dân cư xã hội của vùng; từ đó tạo hứng thú tìm hiểu các đặc điểm của vùng.

b) Nội dung: HS dựa vào hình ảnh nêu được các đặc điểm nổi bật của vùng Tây Nguyên.

c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS
Các địa điểm được nhắc đến: Đua voi; cao nguyên; du lịch Langbiang; lễ hội cồng chiên.

d) Cách thực hiện:
Bước 1. Giao nhiệm vụ cho học sinh
- Giáo viên cung cấp một số hình ảnh về vùng Tây Nguyên cho học sinh quan sát:
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Hình 1: …………………
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Hình 2: …………………
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Hình 3: …………………
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Hình 4: …………………


Em cho biết các hình ảnh trên là nét đặc trưng của vùng nào ở nước ta? Em hãy nêu hiểu biết của mình qua các ảnh trên?
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ:  HS quan sát tranh và bằng hiểu biết để trả lời
Bước 3. Báo cáo kết quả, thảo luận:
- HS báo cáo kết quả (Một HS trả lời, các HS khác nhận xét). 
Bước 4. Kết luận, nhận định:

- GV quan sát, nhận xét và dẫn dắt vào bài mới

    Nằm ở phía Tây nước ta, Tây Nguyên có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị, quốc phòng đối với cả nước và khu vực Đông Dương. Tây Nguyên có tiềm năng tự nhiên để phát triển kinh tế và có đặc điểm dân cư xã hội rất đặc thù. Chúng ta cùng tìm hiểu ùng đất mới hôm nay.
2. Hoạt động: Hình thành kiến thức mới

2.1. Hoạt động 1: Tìm hiểu về vị trí, giới hạn lãnh thổ (10 phút)
a) Mục đích:

- Xác định được trên bản đồ vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ của vùng Tây Nguyên. 

- Nêu được ý nghĩa của VTĐL đối với việc phát triển KT-XH.

b) Nội dung:

- HS dựa vào nội dung sách giáo khoa và khai thác lược đồ tự nhiên Vùng Tây Nguyên để hoàn thành bảng thông tin.

c) Sản phẩm: Hoàn thành bảng thông tin.

d) Cách thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên và HS
	Nội dung bài học

	Bước 1. Giao nhiệm vụ cho học sinh
GV yêu cầu HS quan sát lược đồ trong SGK+ Atlat trang 28 

+ GV phát phiếu học tập

+ HS có 3 phút để hoàn thành thông tin trong phiếu

+ 2 HS cùng làm 1 phiếu
	I. Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ.



	Tiêu chí

Thông tin vùng Tây Nguyên

Diện tích vùng

Tiếp giáp các vùng

Gồm các tỉnh thành

Ý nghĩa của vị trí



	Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ
HS: Quan sát lược đồ, suy nghĩ cá nhân và trả lời phiếu học tập
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- GV gọi ngẫu nhiên 1 cặp lên bảng trình bày với bản đồ và hoàn thành thông tin trên bảng.

- HS trình bày, nhận xét và bổ sung
- Dự kiến sản phẩm
	

	Tiêu chí

Thông tin vùng Tây Nguyên

Diện tích vùng

54.475 km2 chiềm 16,5% diện tích cả nước
Tiếp giáp các vùng

+ ĐB,Đ, ĐN: giáp với DHNTB

+ TN: giáp ĐNB

+ Tây: giáp hạ Lào và ĐB Cam-pu-chia.
-> Đây vùng duy nhất không giáp biển

Gồm các tỉnh thành

- Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Lâm Đồng, Đăk Nông

Ý nghĩa của vị trí

- Nằm ở ngã ba biên giới VN, Lào, Cam-pu-chia có khả năng mở rộng giao lưu kinh tế, văn hóa với các quốc gia khác 
- Có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng


	Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV nên dựa vào kết quả phiếu học tập của HS để chữa và chốt kiến thức trực tiếp. 

Gv mở rộng, giới thiệu thêm và nhấn mạnh vị trí chiến lược của vùng

Nhấn mạnh đến ngã ba biên giới, là vùng duy nhất không giáp biển

GV: Một nhà quân sư đã nói: “Làm chủ được Tây nguyên là làmn chủ được bán đảo Đông Dương”. Với vị trí ngã ba ngã ba biến giới giữa ba nước đem lại cho Tây Nguyên lợi thế về độ cao phía Nam bán đảo Đông Dương kiểm soát được toàn vùng lân cận. Tây Nguyên là nơi mở màn cho chiến dịch Hồ Chí Minh đại thắng 1075.


	


2.2. Hoạt động 2: Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của vùng Tây Nguyên (20 phút)

a) Mục đích:

- Trình bày được đặc điểm cơ bản về tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của vùng.

- Phân tích được những thuận lợi và khó khăn do tự nhiên mang lại.

b) Nội dung:

- Học sinh tìm hiểu kiến thức trong SGK và quan sát lược đồ để trả lời các câu hỏi.

c) Sản phẩm: Hoàn thành các câu hỏi:

d) Cách thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên và HS
	Nội dung bài học

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- Dựa vào lược đồ nêu các đặc điểm của điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của Tây Nguyên 

Nhóm 1: Tìm hiểu địa hình

- Quan sát H28.1, kết hợp với các kiến thức đã học em hãy cho biết Tây Nguyên có đặc điểm địa hình như thế nào?  Kể tên các cao nguyên từ Bắc xuống Nam? Nguồn gốc hình thành?

Nhóm 2: Tìm hiểu đặc điểm khí hậu

- Tây nguyên thuộc miền khí hậu nào? Khí hậu có thuận lợi và khó khăn gì cho phát triển kinh tế của vùng?
Nhóm 3: Tìm hiểu đặc điểm khoáng sản.

- Xác định các loại khoáng sản chính của Tây Nguyên ? Thuận lợi phát triển ngành gì?

Nhóm 4: Tìm hiểu đặc điểm sông ngòi

- Nêu đặc điểm sông ngoài của Tây Nguyên? Kể tên các con sông? 

? C¸c s«ng ngßi T©y Nguyªn cã gi¸ trÞ g× ? §äc tªn c¸c nhµ m¸y thuû ®iÖn cña vïng?
g
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập 

- Ghi kết quả ra giấy nháp; GV quan sát, theo dõi, gợi ý, đánh giá thái độ học tập của HS. Có thể thảo luận theo nhóm đôi
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động

- GV: Gọi ngẫu nhiên 1 Hs trình bày, nhận xét

- HS trình bày, nhận xét và bổ sung
- Dự kiến sản phẩm 
Nhóm 1: Tìm hiểu địa hình

- Địa hình: Gồm các cao nguyên xếp tầng (Kom tim, Pleiku, Đắk lắk, Lâm Viên, Mơ Nông, Di Linh) địa hình cao ở phía bắc và phía nam , thấp ở giữa, có bề mặt tương đối bằng phẳng và rộng -> thuận lợi có giới hóa, vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn.

- Nguồn gốc: Do sự phun trào mắc ma giai đonạ Tân kiến tạo.

- Vùng có những loại đất nào? 

- Phần lớn đất fe ra lít hình thành trên đá ba dan (1,36 triệu ha chiếm 66% diện tích ba dan cả nước) có tầng phong hóa sâu, giàu chất dinh dưỡng, phân bố chủ yếu trên cao nguyên với những mặt bằng rộng lớn -> Thành lập các nông trường và vùng chuyên canh quy mô lớn (trồng cà phê, cao su, điều, hồ tiêu, chè, dâu tằm, cây thực phẩm…)

- Ngoài ra còn đất feralit trên các loại đá khác, đất xám phù xa cổ ( Gai Lai, Đắk, Lắk ) đất phù sa ven sông, các loại đất khác núi đá -> trồng rừng, cây công nghiệp.

Nhóm 2: Tìm hiểu đặc điểm khí hậu

- Tây nguyên thuộc miền khí hậu nào? ( thuộc miền khí huậ phía nam, mang tính chất cận xích đọa có một màu mưa và một màu khô sâu sắc

- Khí hậu cận xích đạo gió mùa với lượng nhiệt ẩm đồi dào-> trồng các cây công nghiệp nhiệt đới ( cà phê, cao su, hồ tiêu) 

-  Vùng có một mùa mưa và 1 mùa khô sâu sắc: Mùa mưa thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng và phát triển. Mùa khô kéo dài, thuận lợi cho việc phơi xấy bảo quản sản phầm, nhưng lại thiếu nước và hạn hán, cháy rừng.

+ Khí hậu có sự phân hóa theo độ cao, 

+ Các cao nguyên độ cao 400 đến 500mm -> khí hậu nóng  -> thuận lợi trồng cây công nghiệp nhiệt đới 

+ Các cao nguyên trên 1000m khí hậu mát mẻ -> trồng các cây có nguồn gốc cận nhiệt đới (chè) và các cây ôn đới như cao nguyên Đà Lạt

Nhóm 3: Tìm hiểu đặc điểm khoáng sản.

- Xác định các loại khoáng sản chính của Tây Nguyên ? (- Khoáng sản bô xít có trữ lượng lớn ( hơn 3 tỷ tấn ) ngoài ra còn có đá axít, asen) => Phát triển công nghiệp 
Nhóm 4: Tìm hiểu đặc điểm sông ngòi

- Nêu đặc điểm sông ngoài của Tây Nguyên? Kể tên các con sông? 

+Vùng là nơi bắt nguồn nhiều sông lớn đổ về Đông Nam Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ và Đông Bắc Can pu chia
+ sông Xê Xan, sông XrêPốc  chảy về cam phu chia. 

+ Chảy về DHNTB có s.Cái, S Ba, s Đà Giằng, s Đa Nhin

+ S. Đồng Nai Chảy về ĐNB
- C¸c s«ng ngßi T©y Nguyªn cã gi¸ trÞ:  Sông ngòi nhiều thác ghềnh, là nơi bắt nguồn nhiều con sông chảy sang vùng DHNTB và ĐNB có tiềm năng  phát triển thủy điện.
-  C¸c nhµ m¸y thuû ®iÖn cña vïng: Trên dòng sông Xê Xan thủy điện Yaly, Trên sông XrêPốc  thủy điện ĐrâyHin
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Đánh giá, Chuẩn kiến thức, ghi bảng và chuyển sang nhiệm vụ sau
- Ngoài ra Tây Nguyên có thể phát triển những ngành kinh tế gì?

- Tài nguyên du lịch sinh thái rất phong phú 

+ Có các vườn quốc gia: Chư Mon Ray (Kon Tum), Ko Ka Kinh ( Giai Lai) Yok Đôn, Chư Yang Sin (Đắk, Lắk ), Biđoup – Núi đà ( Lâm Đồng)

+ Các thắng cảng đẹp : Hồ Xuân Hương, Hồ Lắk, biển Hồ, núi Lang Biang huyền thoại…

+ Đà Lạt là thành phố nghỉ mát trên núi

Quan sát H 28.2 Hồ Xuân Hương, Đà Lạt phong cảng nổi tiếng đi vào thơ ca, bài hát, là sứ sở các loài hoa

-  T¹i sao ph¶i b¶o vÖ vïng ®Çu nguån ®èi víi c¸c dßng s«ng?

+ Bảo vệ rừng đầu nguồn là bảo vệ năng lượng, nguồn nước cho vùng, cho các vùng lân cận để phát triển cây lương thực cây công nghiệp nghiệp và nguồn nước sinh hoạt cho dân cư. 

+ Bảo vệ môi trường sinh thái cho vùng lãnh thổ rộng lớn phía nam đất nước và một phần lưu vực sông Mê Công.

- T©y Nguyªn cã 5 tiÒm n¨ng lín: Tµi nguyªn ®Êt, rõng,( diÖn tÝch vµ tr÷ l­îng lín nhÊt c¶ n­íc), thuû ®iÖn( sau T©y B¾c), sù ®a d¹ng sinh häc, tµi nguyªn du lÞch nhÊt lµ phong c¶nh ®Ñp.

-  Trong xây dựng kinh tế Tây Nguyên có những khó khăn gì? 

+ Mùa khô kéo dài gây tình trạng thiếu nước tưới nghiêm trọng, hay cháy rừng.
 + Chặt phá rừng, săn bắt động hoang dã bừa bãi làm môi trường bị suy thoái.
GV hướng dẫn HS tự học: Phần III: Đặc điểm dân cư xã hội
Bước 1. Giao nhiệm vụ cho học sinh: 

(GV giao nhiệm vụ trên lớp yêu cầu  HS thực hiện ở nhà hoặc còn thời gian cho HS tự học trên lớp)


	II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên. 

* Địa hình: Cao nguyên xếp tầng bề mặt bằng phẳng -> canh tác quy mô lớn, xây dựng vùng chuyên canh
- Khó khăn: giao thông vận tải
* Đất: Đất ba dan chiếm diện tích lớn nhất cả nước -> trồng ây công nghiệp nhiệt đới như cà phê, hồ tiêu, cao su…
- Hạn chế: suy thoái.

- Khí hậu cận xích đạo gió mùa, phân hóa theo độ cao -> Sản xuất đa dạng
* Khí hậu: Nhiệt đới cận xích đạo => Trồng cây công nghiệp nhiệt đới, khí hậu cao nguyên mát mẻ, đem lại thế mạnh về du lịch ( Đà Lạt) 
- Hạn chế: màu khô sâu sắc
* Khoáng sản: Bô xít trữ lượng lớn => có giá trị phát triển công nghiệp luyện ki màu
- Hạn chế: Khai thác khó khăn
* Sông ngòi; Là nơi bắt nguồn của nhiều sông , có nhiều thác ghềnh, sông có trữ lượng thủy năng lớn => thủy điện
- Sông Xê Xan,  XrêPốc, Ba, Đồng Nai

- Hạn chế: Thiếu nước vào mùa khô 




	Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ: (HS thực hiện ở nhà)

- HS thực hiện nhiệm vụ và hoàn thành nhiệm vụ 1 trong phiếu học tập.

- Sản phẩm của học sinh (gợi ý):

- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS.

Nhóm 1: 

- Địa hình phân hóa theo đông-tây:  núi, gò đồi,  đồng bằng, biển và các đảo. 

+ Núi gò đồi phía tây đi kèm là đất feralit thích hợp trồng cây công nghiệp lâu năm, trồng rừng, chăn nuôi, đại gia súc 

+ Các tỉnh ở phía đông chủ yếu có đất phù sa và đất cát pha, thuận lợi cho việc sản xuất lương thực, thực phẩm đặc biệt trồng cây ngắn ngày như lạc, đậu tương. Ven biển thuận lợi phát triển kinh tế biển, đặc biệt đánh bắt nuôi trồng hải sản. và giao thông vận tải du lịch biển. ph¸t triÓn ®a d¹ng nghÒ rõng, ch¨n nu«i, s¶n xuÊt.
-> Khó khăn: lương thực, đồng bằng hẹp, ít màu mỡ

- Sông ngòi nhỏ, ngắn và dốc có nhiều thác ghềnh thuận lợi phát triển thủy điện. giá trị giao thông chỉ có ở phần hạ lưu 

- Khó khăn:  Hệ thống sông ngòi nhỏ, ngắn và dốc nên cứ mưa xuống nước trên thượng nguồn đổ xuống rất nhanh gây lũ quýet, mùa khô hạn hán

- Hệ thống sông Mã, hệ thống sông Cả

Nhóm 2: 

- Khí hậu:  nhiệt đới gió mùa ẩm có mùa đông ít lạnh -> Đa dạng hóa cây trồng 

- Mùa hạ: dãy Trường Sơn Bắc chạy theo hướng TB-ĐN độ cao trung bình khoảng dưới 2000m, vuông góc với hướng gió tây nam từ vịnh Thái Lan nên chắn gió tây nam, khi gió tây nam gặp dãy trường Sơn Bắc gió bị đẩy lên cao gặp lạnh gây mưa lớn bên sườn tây, khi mưa hết bên sườn lào thì sang đến sườn phía đông thì mất hết hơi nước rất khô, từ trên đỉnh núi Trường Sơn xuống nên cứ xuống thấp 100, sẽ tăng 10C đối với không khí khô mất hết hơi nước, hiện tượng này gọi là gió phơn tây nam (gió Lào)

- Mùa đông:  khi gió mùa đông bắc đi qua biển gặp dãy trường sơn bắc chắn gió gây mưa rất lớn ở sườn phía đông là nhân tố làm cho mùa mưa ở BTB chậm về mùa thu đông 

- Thuận lợi :  khí hậu  nhiệt đới ẩm gió mùa, mùa đông ít lạnh. Thuận lợi cho việc đa dạng cơ cấu mùa vụ và cây trồng

Khó khăn: Bão, lũ lụt, hạn hán, cát bay, cát lấn

Nhóm 3: 

- Quan sát H 23.2 Tài nguyên rừng ở bắc Hoành Sơn chiếm 61% diện tích rừng nhiều hơn nam Hoành Sơn chiếm 39% . Có vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng- Quảng Bình.

- Khoáng sản:  + Phía bắc dãy Hoành Sơn nhiều khoáng sản hơn phía nam Hoành Sơn, có sắt, Titan, Man gang, vàng. Crôm (cổ định – Thanh Hóa); đá vôi, đá quý, thiếc.

+ Phía nam Hoành Sơn: nước khoáng.

- Tất cả các tỉnh ở BTB đều giáp biển

- Du lịch: HS đánh giá: 

+ Các địa điểm:

 Sầm Sơn- Thành Hóa; Lăng Cô – Thừa Thiên Huế; Sơn Đoòng – Quảng Bình; Cửa Lò – Nghệ An

- Có nhiều bãi tôm, bãi cá thuận lợi cho nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản.

Nhóm 4: 

* Khó khăn lớn nhất là khí hậu do rãy Trường Sơn Bắc chắn gió màu tây nam nên gây hiệu ứng phơn khô và nóng ( lá cây bị táp, đất đai nứt nẻ,) 

+ Nhà thơ Chế Lan Viên có câu

  Gió Lào ơi xin đừng thổi nữa

   Những đồi sim không đủ quả nuôi người 

   Những ruộng đói mùa

   Những đồng đói cỏ

- Gây khó khăn cho trồng trọt, lúa chết khô héo.

-  Khô nóng sông ngòi cạn nước, nước biển xâm nhập ngược trở lại sông (hiện tượng giang triều)  làm đất đai bị nhiễm mặn, cát ở ven biển xâm lấn đồng ruộng và làng mạc, hiện tượng hạn hán. Vùng còn là tâm điểm của những trận bão từ Thái Bình Dương Thổi vào. Tần suất bão đổ vào nhiều hơn trung bình cả nước, bão chồng bão, lũ chồng lũ.

* Biện pháp.

- Phát triển thủy lợi, xây dựng hồ chứa nước

- Trồng rừng đầu nguồn và rừng chống nạn cát bay ở ven biển.

- Tích cực dự báo thiên tai.

Bước 3. Báo cáo kết quả, thảo luận: (Thực hiện trên lớp)

- HS báo cáo kết quả trên lớp 
- GV hướng dẫn học sinh điều chỉnh, hoàn thiện kết quả và ghi chép kiến thức, chốt lại nội dung học tập vào Phiếu học tập của bản thân.

Bước 4. Kết luận, nhận định: (Thực hiện trên lớp)

- GV quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh.

- GV chuẩn kiến thức

GV hướng dẫn HS tự học: Phần III: Đặc điểm dân cư xã hội
Bước 1. Giao nhiệm vụ cho học sinh: 

(GV giao nhiệm vụ trên lớp yêu cầu  HS thực hiện ở nhà hoặc còn thời gian cho HS tự học trên lớp)

- GV yêu cầu hs đọc thông tin SGK và phân tích bảng số liệu để trả lời các câu hỏi:

- Nêu đặc điểm dân cư của vùng?

- Dựa vào bảng 23.1  cho biết những khác biệt trong cư trú và hoạt động kinh tế giữa phía đông và tây của vùng?

	Các dân tộc

	

	

	Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ: (HS thực hiện ở nhà)

- HS thực hiện nhiệm vụ và hoàn thành nhiệm vụ vào trong phiếu học tập.
Bước 3. Báo cáo kết quả, thảo luận: (Thực hiện trên lớp)
- HS báo cáo kết quả làm 

- Các HS khác có ý kiến nhận xét, đánh giá, so sánh, bổ sung.

- GV hướng dẫn học sinh điều chỉnh, hoàn thiện kết quả và ghi chép kiến thức, chốt lại nội dung học tập vào Phiếu học tập của bản thân.

- HS tự đánh giá kết quả việc thực hiện nhiệm vụ 1 của mình vào vở

	Các dân tộc

Hoạt động kinh tế

Đồng bằng ven biển phía đông

Chủ yếu là người Kinh

Sản xuất lương thực, cây công nghiệp hàng năm, đánh bắt và  nuôi trồng thuỷ sản. Sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ.

Miền núi, gò đồi phía tây

Chủ yếu là các dân tộc: Thái, Mường, Tày, Mông, Bru-Vân Kiều,…

Nghề rừng, trồng cây công nghiệp lâu năm, canh tác trên nương rẫy, chăn nuôi trâu, bò đàn.

Bước 4. Kết luận, nhận định: (Thực hiện trên lớp)

- GV quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh.


2.3. Hoạt động 3: Tìm hiểu đặc điểm dân cư, xã hội ( 10 phút)

a) Mục đích:

- Trình bày được đặc điểm dân cư xã hội của vùng 

- Phân tích được những thuận lợi, khó khăn của dân cư xã hội đối với sự phát triển của vùng.

b) Nội dung:

- Học sinh tìm hiểu kiến thức trong SGK và quan sát lược đồ để trả lời các câu hỏi.

· Nội dung chính:
III. Đặc điểm dân cư, xã hội

- Đặc điểm:

+ Địa bàn cư trú của nhiều dân tộc ít người: Gia-rai, Ê-đê, Ba-na, Mnông, Cơ-ho 

+ Vùng thưa dân nhất nước ta 

+ Phân bố dân cư không đều. Dân tộc Kinh phần lớn sinh sống ở các đô thị, ven đường giao thông và các nông, lâm trường.

- Thuận lợi: nền văn hóa giàu bản sắc, thuận lợi cho phát triển du lịch.

- Khó khăn: thiếu lao động, trình độ lao động chưa cao

c) Sản phẩm: Trả lời các câu hỏi.

- Dân cư Tây Nguyên có đặc điểm: Địa bàn cư trú của nhiều dân tộc ít người: Gia-rai, Ê-đê, Ba-na, Mnông, Cơ-ho,…

- Mật độ dân số và phân bố dân cư của Tây Nguyên có đặc điểm: Vùng thưa dân nhất nước ta, mật độ dân số thấp.
- Đặc điểm dân cư, xã hội TN có những thuận lợi: nền văn hóa giàu bản sắc, thuận lợi cho phát triển du lịch.
- Quan sát bảng 28.2 SGK, so sánh các chỉ tiêu của TN so với cả nước: Các chỉ tiêu còn thấp hơn so với cả nước, Đời sống dân cư còn nhiều khó khăn.

d) Cách thực hiện:

Bước 1: GV yêu cầu hs đọc thông tin SGK và phân tích bảng số liệu để trả lời các câu hỏi:

Một số tiêu chí về dân cư, xã hội của vùng Tây Nguyên

	Tiêu chí 
	Đơn vị 
	Năm 
	Tây
Nguyên 
	Cả nước

	Mật độ dân số 
	Người/km2 
	2017 
	106 
	283

	Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên 
	% 
	2017 
	1,13 
	0,81

	Tỉ lệ hộ nghèo 
	% 
	2016 
	9,1 
	5,8

	Thu nhập bình quân đầu người/tháng 
	Nghìn đồng 
	2016 
	2365,9 
	3097,6

	Tỉ lệ người lớn biết chữ 
	% 
	2017 
	91,3 
	95,1

	Tuổi thọ trung bình 
	Năm 
	2019 
	70,3 
	73,6

	Tỉ lệ dân số thành thị 
	% 
	2017 
	29,2 
	35,0


- Dựa vào SGK cho biết dân cư Tây Nguyên có đặc điểm gì nổi bật? 

- Mật độ dân số và phân bố dân cư của Tây Nguyên có đặc điểm gì?

- Đặc điểm dân cư, xã hội TN có những thuận lợi gì?

- Quan sát bảng 28.2 SGK, so sánh các chỉ tiêu của TN so với cả nước?

Bước 2: Các HS thực hiện nhiệm vụ, ghi kết quả ra giấy nháp; GV quan sát, theo dõi, gợi ý, đánh giá thái độ học tập của HS

Bước 3: Đại diện một số HS trình bày kết quả; các HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: GV nhận xét, bổ sung và chuẩn kiến thức.

3. Hoạt động: Luyện tập (5 phút)

a) Mục đích:

- Giúp học sinh củng cố và khắc sâu nội dung kiến thức bài học
b) Nội dung: Vận dụng kiến thức bài học để đưa ra đáp án.
c) Sản phẩm: Đưa ra đáp án.

1 – d ; 2 – a ; 3 – b ; 4 – e ; 5 - c
d) Cách thực hiện:

Bước 1: GV cho HS hoạt động theo nhóm 2 bạn chung bàn làm 1 nhóm và nối các câu sau thành câu hợp lí nhất.

	A

(Vùng kinh tế)
	B

(Đặc điểm)

	1. Trung du và miền núi Bắc Bộ

2. Đồng bằng sông Hồng

3. Bắc Trung Bộ

4. Duyên Hải Nam Trung Bộ 

5. Tây Nguyên
	a. Diện tích đồng bằng lớn, phù sa màu mỡ

b. Hai di sản thế giới: Phong Nha- Kẻ Bàng, cố đô Huế

c. Tài nguyên thiên nhiên phong phú

d. Mỏ than có trữ lượng lớn

e. Bờ biển khúc khuỷu, nhiều vũng vịnh.


Bước 2: HS có 2 phút thảo luận theo nhóm.

Bước 3: GV mời đại diện các nhóm trả lời. Đại diện nhóm khác nhận xét. GV chốt lại kiến thức của bài. 
4. Hoạt động: Vận dụng (2 phút)

a) Mục đích: Hệ thống lại kiến thức về vùng Tây Nguyên. 
b) Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học hoàn thành nhiệm vụ.

c) Sản phẩm: Thiết kế một sản phẩm.

d) Cách thực hiện:

Bước 1: GV giao nhiệm vụ: Tìm kiếm thông tin về những nét văn hóa của các dân tộc Tây Nguyên.

Bước 2: HS hỏi và đáp ngắn gọn. 

Bước 3: GV dặn dò HS tự làm ở nhà tiết sau nhận xét.

TIẾT 31-VÙNG TÂY NGUYÊN

A. Mục tiêu cần đạt
1/ Kiến thức:     Sau bài học HS cần:

- Nhận biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ và nêu ý nghĩa của chúng đối với việc phát triển kinh tế xã hội.

+ Là vùng duy nhất không giá biển. Vùng gần Đông Nam Bộ có kinh tế phát triển và là thị trường tiêu thụ sản phẩm, có mối liên hệ với DHNTB, Lào, Cam Pu Chia.

- Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của vùng và những thuận lợi, khó khăn đối với phát triển kinh tế xã hội.

-Trình bày được đặc điểm dân cư, xã hội và những thuận lợi, khó khăn đối với phát triển kinh tế của vùng.

2/ Kĩ năng: 

- Xác định được trên bản đố, lược đồ vị trí, giới hạn của vùng. Phân tích các bản đồ địa lí tự nhiên, Kinh tế vùng Tây Nguyên hoặc Át lát địa lí Việt Nam và số liệu thống kê để biết đặc điểm tự nhiên, dân cư của vùng.

3/ Thái độ:
- Có ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng khi khai thác tài nguyên, đặc biệt tài nguyên biển, du lịch.

- Xây dựng tinh thần đoàn kết các dân tộc Tây Nguyên.

    * Trọng tâm: Vị trí địa lí quan trọng về an ninh quốc phòng và tiềm năng tự nhiên của vùng Tây Nguyên.

II.Chuẩn bị
    * GV: - Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam. Lược đồ tự nhiên vùng Tây Nguyên. 
     * HS: Nghiên cứu trước bài.

III.Tiến trình bài dạy
1 - Ổn định tổ chức lớp: Hát, sĩ số.

2 - Kiểm tra bài cũ:

              Kết hợp bài mới.

3 - Bài mới:

N»m ë phÝa T©y n­íc ta, T©y Nguyªn cã vÞ trÝ chiÕn l­îc quan träng vÒ kinh tÕ, chÝnh trÞ, quèc phßng ®èi víi c¶ n­íc vµ khu vùc §«ng D­¬ng. T©y Nguyªn cã tiÒm n¨ng tù nhiªn ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ vµ cã ®Æc ®iÓm d©n c­ x· héi rÊt ®Æc thï. Chóng ta cïng t×m hiÓu T©y Nguyªn qua bµi häc h«m nay.

	Hoạt động của giáo viên và HS
	Nội dung bài học

	Hoạt động 1: NhËn biÕt vÞ trÝ ®Þa lÝ, giíi h¹n l·nh thæ vµ ý nghÜa cña vÞ trÝ ®èi víi ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi.
GV: Treo b¶n ®å tù nhiªn vïng T©y Nguyªn lªn b¶ng cho HS quan s¸t vµ giíi thiÖu vÒ giíi h¹n l·nh thæ vïng T©y Nguyªn.

? Lªn b¶ng x¸c ®Þnh giíi h¹n l·nh thæ vµ vÞ trÝ ®Þa lÝ cña T©y Nguyªn?

+ Gåm nh÷ng tØnh nµo? DiÖn tÝch, d©n sè?

+ TiÕp gi¸p? So víi c¸c vïng kh¸c vÞ trÝ T©y Nguyªn cã ®Æc ®iÓm g× ®Æc biÖt?

- Toàn bộ phía bắc, đông, đông nam giáp DHNTB

- Tây Nam – ĐNB

 Tây – Cam phu chia

+ ThuËn lîi, khã kh¨n ®èi víi ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, quèc phßng?

GV: Mét nhµ qu©n s­ ®· nãi: “ Lµm chñ ®­îc T©y Nguyªn lµ lµm chñ ®­îc b¸n ®¶o §«ng D­¬ng”. Víi vÞ trÝ ng· ba biªn giíi gi÷a ba n­íc ®em l¹i cho T©y Nguyªn lîi thÕ vÒ ®é cao phÝa Nam b¸n ®¶o §«ng D­¬ng kiÓm so¸t ®­îc toµn vïng l©n cËn.

T©y Nguyªn ®Æc biÖt lµ n¬i më mµn cho chiÕn dÞch Hå ChÝ Minh ®¹i th¾ng 1975.
Hoạt động 2: Tr×nh bµy ®­îc ®Æc ®iÓm tù nhiªn, tµi nguyªn thiªn nhiªn cña vïng vµ nh÷ng thuËn lîi, khã kh¨n ®èi víi ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi.

- C¸ nh©n,cÆp(  12 - 15 phót)
CH: Quan sát H28.1, kết hợp với các kiến thức đã học em hãy cho biết Từ Bắc xuống Nam ở Tây Nguyên có những cao nguyên nào? Nguồn gốc hình thành?

- Địa hình: Gồm các cao nguyên xếp tầng (Kom tim, Pleiku, Đắk lắk, Lâm Viên Mơ Nông, Di Linh) cao ở phía bắc và phái nam , thấp ở giữa, có bề mặt tương đối bằng phẳng và rộng -> thuận lợi có giới hóa, vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn.
- Nguồn gốc: Do sù phun trµo m¸c ma giai ®o¹n T©n kiÕn t¹o
CH: Dựa vào H28.1, tìm các dòng sông bắt nguồn từ Tây Nguyên chảy về các vung Đông Nam Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ và Đông Bắc Can pu chia? 
- sông Xê Xan, sông XrêPốc  chảy về cam phu chia. 

- Chảy về DHNTB có s Cái, S Ba, s Đà Giằng, s Đa Nhin

- Chảy về ĐNB s Đồng Nai, 

? C¸c s«ng ngßi T©y Nguyªn cã gi¸ trÞ g× ?
- Sông ngòi nhiều thác ghềnh, là nơi bắt nguồn nhiều con sông chảy sang vùng DHNTB và ĐNB có tiềm năng  phát triển thủy điện.

? T¹i sao ph¶i b¶o vÖ vïng ®Çu nguån ®èi víi c¸c dßng s«ng?
- Bảo vệ rừng đầu nguồn là bảo vệ năng lượng, nguồn nước cho vùng, cho các vùng lân cận để phát triển cây lương thực cây công nghiệp nghiệp và nguồn nước sinh hoạt cho dân cư. 

- Bảo vệ môi trường sinh thái cho vũng lãnh thổ rộng lớn phía nam đất nước và một phần lưu vực s Mê Công.
? §äc tªn c¸c nhµ m¸y thuû ®iÖn cña vïng?
- Trên dòng sông Xê Xan thủy điện Yaly, Trên sông XrêPốc  thủy điện ĐrâyHing

? KhÝ hËu cña vïng cã g× kh¸c biÖt so víi c¸c vïng kh¸c?
- HS trả lời bảng 26.1

- Khí hậu cận xích đạo -> trồng các cây công nghiệp nhiệt đới ( cà phê, cao su, hồ tiêu)  vùng có một mùa mưa và 1 mùa khô sâu sắc: Mùa mưa thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng và phát triển mùa khô kéo dài, thiếu nước và hạn hán, cháy rừng.

+ Khí hậu có sự phân hóa theo độ cao -> trồng các cây có nguồn gốc cận nhiệt đới (chè) và các cây ôn đới như cao nguyên Đà Lạt

- HS ph¸t biÓu (kÕt hîp chØ b¶n ®å)

- GV chuÈn kiÕn thøc.

T©y Nguyªn cã 5 tiÒm n¨ng lín: Tµi nguyªn ®Êt, rõng,( diÖn tÝch vµ tr÷ l­îng lín nhÊt c¶ n­íc), thuû ®iÖn( sau T©y B¾c), sù ®a d¹ng sinh häc, tµi nguyªn du lÞch nhÊt lµ phong c¶nh ®Ñp.

CH: Dựa vào H28.1, bảng 28.1 nhận xét sự phân bố các vùng đất badan, các mỏ bôxít, cho biết Tây Nguyên có thể phát triển những ngành kinh tế gì?

- Phần lớn đất fe ra lít hình thành trên đá ba dan (1,36 triệu ha chiếm 66% diện tích ba dan cả nước) có tầng phong hóa sâu, giàu chất dinh dưỡng, phân bố chủ yếu trên cao nguyên với những mặt bằng rộng lớn -> Thành lập các nông trường và vùng chuyên canh quy mô lớn (trồng cà phê, cao su, điều, hồ tiêu, chè, dâu tằm, cây thực phẩm…)

- Ngoài ra còn đất feralit trên các loại đá khác, đất xám phù xa cổ ( Gai Lai, Đắk, Lắk ) đất phù sa ven sông, các loại đất khác núi đá -> trồng rừng, cây công nghiệp.
- Khoáng sản bô xít có trữ lượng lớn ( hơn 3 tỷ tấn ) ngoài ra còn có đá a xít, asen.

- Tài nguyên du lịch sinh thái rất phong phú 

+ Có các vườn quốc gia: Chư Mon Ray (Kon Tum), Ko Ka Kinh ( Giai Lai) Yok Đôn, Chư Yang Sin (Đắk, Lắk ), Biđoup – Núi đà ( Lâm Đồng)

+ Các thắng cảng đẹp : Hồ Xuân Hương, Hồ Lắk, biển Hồ, núi Lang Biang huyền thoại…

+ Đà Lạt là thành phố nghỉ mát trên núi

Quan sát H 28.2 Hồ Xuân Hương Đà Lạt phông cảng nổi tiếng đi vào thơ ca, bài hát, là sứ sở các loài hoa

CH: Trong xây dựng kinh tế Tây Nguyên có những khó khăn gì? Nêu biện pháp khắc phục?

Hoạt động 3: Tr×nh ®­îc ®Æc ®iÓm d©n c­, x· héi cña vïng.
GV: Chia líp thµnh 3 nhãm 


Ph¸t phiÕu häc tËp cho c¸c nhãm 

PhiÕu häc tËp

Dùa vµo Atl¸t vµ SGk cïng sù hiÓu biÕt cña m×nh em h·y cho biÕt: 

CH: Dựa vào SGK, hiểu biết cá nhân cho biết Tây Nguyên có những dân tộc nào? Đặc điểm phân bố dân cư ở Tây Nguyên?

- Dân cư phân bố không đều, người kinh chủ yếu ở các đô thị, bên trục đường giao thông nơi có mật độ dân số cao 

- Dân tộc ít người ở vùng núi cao vùng sâu vùng xa có tryền thống đoàn kết, đấu trnah cách mạng kiên cường có bản sắc văn hóa phong phú.( xây dựng nhà giông, văn hóa cồng chiêng Ê đê, Ban a, huấn luyện voi vận chuyển hàng hóa, kiến trúc nhà Mồ, ngày hội đâm trâu, hội cồng chiêng…)
? ThuËn lîi vµ khã kh¨n ®èi víi ph¸t triÓn kinh tÕ cña vïng ? 

GV: VÞ trÝ ng· ba biªn giíi, nhiÒu d©n téc, vÊn ®Ò ®oµn kÕt rÊt quan träng.

? Dùa vµo b¶ng 28.2 SGK h·y so s¸nh c¸c chØ tiªu cña vïng víi c¶ n­íc?

- Phân tích bảng số liệu. 
? NhËn xÐt chung vÒ ®Æc ®iÓm d©n c­ ë ®©y?

- Trừ thu nhập bình quân đầu người và tỉ lệ dân số thành thị cao hơn chỉ tiêu cả nước, còn lại các chỉ tiêu khác thấp hơn cả nước.
? T¹i sao thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi 1 th¸ng cao h¬n c¶ n­íc l¹i cã tØ lÖ nghÌo cao h¬n c¶ n­íc?

- Vì Tây Nguyên Thưa dân nếu chia theo bình quân đầu người thì sẽ cao hơn những vùng đông dân khác, nguồn thu nhập không đồng đều, có những  người có diện tích cây công nghiệp lớn thì thu nhập cao 

? Nªu mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao møc sèng ng­êi d©n?

GV: NhÊn m¹nh c¸c d©n téc Ýt ng­êi ë T©y Nguyªn cã tr×nh ®é d©n trÝ thÊp th­êng bÞ c¸c phÇn tö ph¶n ®éng mua chuéc, dô dỗ

B¶n s¾c v¨n ho¸ nhiÒu nÐt ®Æc thï. N¨m 2005 v¨n ho¸ vµ cång chiªng T©y Nguyªn ®­îc UNESCO c«ng nhËn lµ di s¶n v¨n ho¸ phi vËt thÓ cña nh©n lo¹i. 

- HS ph¸t biÓu (kÕt hîp chØ b¶n ®å), nhãm kh¸c bæ sung.

- GV chuÈn kiÕn thøc.
	I. Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ.

 - Là vùng kinh tế duy nhất của nước ta không giáp biển.

- Ý nghĩa vị trí địa lí:

 + Có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế chính trị, an ninh quốc phòng.

 + Vị trí ngã ba biên giới giữa ba nước Việt Nam, Lào, Cam

pu chia. Tây Nguyên có điều kiện mở rộng quan hệ giao lưu kinh tế, xã hội với các vùng trong nước và với các nước trong Tiểu vùng sông Mê Công.

II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên. 

- Địa hình: Cao nguyên xếp tâng, là nơi khởi nguồn của nhiều dòng sông 

 - Khí hậu mát mẻ, nhiều phong cảnh đẹp.

- Tài nguyên:

+ Đất badan có diện tích lớn và màu mỡ, rất thích hợp cho trồng cây công nhiệp.

 + Rừng có diện tích và trữ lượng lớn nhất cả nước.

 + Nguồn thuỷ năng dồi dào chiếm 21% trữ năng thuỷ điện cả nước.

+ Khoáng sản bô xít có trữ lượng lớn ( hơn 3 tỷ tấn )

+ Du lịch sinh thái có tiềm năng lớn.

 - Khó khăn:

+ Mùa khô thiếu nước hay cháy rừng.

 + Chặt phá rừng, săn bắt động hoang dã bừa bãi làm môi trường bị suy thoái.

III. Đặc điểm dân cư, xã hội. 

- Lµ ®Þa bµn c­ tró cña nhiÒu d©n téc Ýt ng­êi, cã h¬n 4,4 triÖu d©n. 

- Lµ vïng cã mËt ®é d©n c­ thÊp nhÊt n­íc ta, ph©n bè kh«ng ®Òu rÊt thiÕu lao ®éng. 

- §iÒu kiÖn sèng cña c¸c d©n téc T©y Nguyªn cßn thÊp, ®ang ®­îc c¶i thiÖn ®¸ng kÓ.

- Gi¶i ph¸p:

+ ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, ®Çu t­ ph¸t triÓn kinh tÕ.

+ Xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, c¶i thiÖn ®êi sèng ng­êi d©n.

+ Ng¨n chÆn ph¸ rõng, b¶o vÖ ®Êt, rõng.




4. Củng cố

- Ý nghĩa vị trí địa lí Tây Nguyên.Những tài nguyên thiên nhiên để phát triển kinh tế của Tây Nguyên.

Câu 1: (sgk)

- T©y Nguyªn cã 5 tiÒm n¨ng lín: Tµi nguyªn ®Êt, rõng,( diÖn tÝch vµ tr÷ l­îng lín nhÊt c¶ n­íc), thuû ®iÖn( sau T©y B¾c), sù ®a d¹ng sinh häc, tµi nguyªn du lÞch nhÊt lµ phong c¶nh ®Ñp.
- Khó khăn: Mùa khô kéo dài-> hạn hán thiếu nước nghiêm trọng, suy thoái môi trường do phá rừng bừa bãi, sắn bắn động quý hiếm.

 5. Hướng dẫn về nhà
- Học bài. - Làm bài tập 3 SGK Tr 105.

 + Trục tung thể hiện các tỉnh.

 + Trục hoành thể hiện độ che phủ rừng.

 + Vẽ mỗi cột nằm ngang ứng với độ che phủ rừng của mỗi tỉnh.

 + Trên đỉnh mỗi cột ghi trị số tỷ lệ phần trăm

. + Nhận xét độ che phủ rừng theo các tỉnh.

- Chuẩn bị bài mới: Vùng Tây Nguyên (T2).

     ***************************************************************

Ngày soạn:     / 1  / 2019.

Ngày dạy:     / 1  / 2019.
TIẾT 32-VÙNG TÂY NGUYÊN( TIẾP)

A. Mục tiêu cần đạt
1. Kiến thức:   Sau bài học HS cần 
    - Hiểu được, nhờ thành tựu của công cuộc đổi mới mà Tây Nguyên phát triển khá toàn diện về kinh tế, xã hội. Cơ cấu đang chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Nông, nghiệp lâm nghiệp có sự chuyển biến theo hướng sản xuất hàng hoá. Tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ tăng dần. 

    - Nhận biết được vai trò trung tâm kinh tế vùng của một số thành phố như Plây Cu, Buôn Ma Thuột, Đà Lạt.

2/ Kĩ năng: 

    - Biết kết hợp kênh hình và kênh chữ để nhận xét và giải thích một số vấn đề bức xúc của Tây Nguyên.

    - Đọc biểu đồ, lược đồ để khai thác thông tin theo câu hỏi dẫn dắt.

3/ Thái độ:

    -  Xây dựng tinh thần học tập tích cực, tư duy tổng hợp.

    * Trọng tâm: Tình hình phát triển kinh tế.

B. Chuẩn bị
    1. GV: - Lược đồ kinh tế Tây Nguyên. 

               - Một số tranh ảnh về hoạt động kinh tế Tây Nguyên. 

    2. HS: Nghiên cứu trước bài.

C. Tiến trình bài dạy
1 - Ổn định tổ chức lớp: Hát, sĩ số. 

2 - Kiểm tra bài cũ:

    -  Ý nghĩa vị trí địa lí của Tây Nguyên?

    -  Những tài nguyên thiên nhiên để phát triển kinh tế của Tây Nguyên?
3 - Bài mới:

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung bài học

	Hoạt động 1: Tr×nh bµy ®ược t×nh h×nh ph¸t triÓn vµ ph©n bè mét sè ngµnh kinh tÕ chñ yÕu cña vïng.
- C¸ nh©n/cÆp(  20 - 25 phót)

CH: Dựa vào H29.1 hãy nhận xét về tỉ lệ diện tích và sản lượng  cà phê của Tây Nguyên so với cả nước? Vì sao cây cà phê được trồng nhiều nhất ở vùng này? Ngoài cà phê, Tây Nguyên còn trồng các cây công nghiệp nào?

- Phân tích biểu đồ tỉ lệ diện tích sản lượng cà phê của Tây Nguyên so với cả nước ( cả nước = 100%) 
-> Diện tích và sản sản lượng cà phê của vùng tăng nhanh qua các năm, diện tích là 85,1%, sản lượng 90,6 -> chiếm tỉ trọng cao nhất nước

- Cây cà phê trồng nhiều nhất vùng vì:

+ Diện tích đất đỏ ba dan lớn, chất lượng tốt do được phong hóa nhung nham của núi lửa

+ Địa hình tương đối bằng phẳng, 
+ khí hậu cao nguyên, có 2 mùa rõ rệt, mùa mưa cây cối sinh trưởng phát triển tốt, mùa khô kéo dài thích hợp cho thu hoạch bảo quản, phơi sấy sản phẩm.
+ Thị trường được mở rộng qua xuất khẩu hàng hóa thông qua các cảng biển DHNTB.

+ Có nhiều thương hiệu cà phê nổi tiếng ( cà phê Buôn Mê Thuật , Trung Nguyên) 
+ Có nhiều chính sách của nhà nước tạo điều kiện cho Tây Nguyên phát triển cà phê

+ Nhiều nhà  máy chế biến 

CH: Ngoµi c©y cµ phª T©y Nguyªn cßn trång c¸c c©y c«ng nghiÖp nµo ?

- HS kể

CH: Dựa vào H29.2 xác định các vùng trồng cà phê, chè, cao su ở Tây Nguyên?

- HS xác định trên lược đồ.

CH: Dựa vào bảng 29.1 hãy nhận xét tình hình phát triển nông nghiệp ở Tây Nguyên? Tại sao Đắk Lắk và Lâm Đồng dẫn đầu vùng về giá trị sản xuất nông nghiệp?

- Gía trị sản xuất nông nghiệp vùng còn khá khiêm tốn 1995 chiếm 4,7 nghìn tỉ đồng , năm 2002 tăng 13,1 nghỉn tỉ đồng. mặc dù thấp nhưng tăng khá nhanh. 
+ Đắk Lắk năm 1995 là 2,5 nghìn tỉ đồng, năm 2002 7,0 nghìn tỉ đồng  cao nhất trong các tỉnh.

+ Lâm Đồng 1995 là 1,1 nghìn tỉ đồng, 2002 nghìn tỉ đồng. 

- Vì: 

+ Đắk Lắk vì diện tích ba dan rất rộng có thế mạnh sản xuất và xuất khẩu cà phê, trồng được cao su, hồ tiêu, điều.

+ Lâm Đồng thế mạnh sản xuất chè, hoa quả, rau quả ôn đới (su hào, cà chua, ….) cung cấp vùng phía nam. Tỉnh phát triển mạnh ngành du lịch 

CH: Dựa vào H29.2 cho biết hiện trạng rừng ở Tây Nguyên?

- Tài nguyên rừng đang bị suy giảm 
+ Sản lượng gỗ khai thác hàng năm không ngừng giảm, từ 600- 700 nghìn m2 vào cuối thế kỉ 80, nay chỉ còn khoảng 200 -300 nghìn m3/năm

- Nguyên nhân: cháy rừng; nạn phá rừng gia tăng; mở rộng diện tích trồng cà phê 
- Hậu quả: Làm giảm sút nhạn lớp phủ rừng và giảm sút trữ lượng các loại gỗ quý, đe dọa môi trường sống của các loài chim, thú quý, làm hạ mực nước ngầm về màu khô.

? §é che phñ rõng ë T©y Nguyªn?

- HS trả lời SGK

? B¶o vÖ rõng ë T©y Nguyªn cã ý nghÜa g×?

- Tây nguyên là “ kho vàng xanh” của cả nước, chiếm tới 63% diện tích đất có rừng và 52% sản lượng gỗ khai thác của cả nước
- Có nhiều loại gỗ quý ( Cẩm lai, gụ mật, nghiến, trắc, sến) nhiều chim, thú quý ( voi, gấu, bò tót…)

- Là môi trường sống của động vật hoang dã; chống xói mòn bảo vệ nguồn nước.

CH: Sản xuất nông nghiệp ở Tây Nguyên gặp những ? Thùc tÕ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ë T©y Nguyªn gÆp nh÷ng khã kh¨n lín nµo?

HS ph¸t biÓu (kÕt hîp chØ b¶n ®å)

GV chuÈn kiÕn thøc.

 khó khăn nào?

CH: - Dựa vào bảng 29.2 tính tốc độ phát triển công nghiệp của Tây Nguyên và cả nước ( lấy năm 1995 = 100% ) 

Lấy năm 2000 : 1995  x  100 =   %
Năm 2002 : 1995 x 100 =   %
 - Công nghiệp của vùng chiếm tỉ lệ thấp nhất trong cấu GDP nhưng đang chuyển biến tích cực. nhờ tăng cường xây dựng cơ cở hạ tầng và mở rộng thị trường -> sản xuất công nghiệp  của vùng đang được đẩy mạnh
CH: Xác định trên H29.2 vị trí của nhà máy thuỷ điện Y- a- ly trên sông Xê Xan? Nêu ý nghĩa của việc phát triển thuỷ điện ở Tây Nguyên?

- Thủy điện Yaly trên sXê Xan, Đrây Hring trên s Xê Pôk. Buôn kuôp
- Ý nghĩa: + Cung cấp điện

                 +  Hồ thủy điện: Đem lại nguồn nước tưới quan trọng trong mùa khô, nuôi trồng thủy sản du lịch.

CH: Sự phát triển nông nghiệp ở Tây Nguyên đã ảnh hưởng như thế nào đến các hoạt động dịch vụ?

- Xuất khẩu khẩu lâm sản lớn thứ hai cả nước. Cà phê là mặt hàng xuất khẩu của vùng, đứng thứ hai thế giới sau Bra xin
CH: Tại sao nói Tây Nguyên có thế mạnh về du lịch?

* Vì: ở đây có nhiều điều kiện thuận lợi phát triển du lịch 

- Tài nguyên du lịch tự nhiên:
+ Địa hình cao nguyên xếp tầng nhiều cảnh đẹp
+ Khí hậu: mang tính chất cận xích đạo, có sự phân hóa theo độ cao tạo nhiều 

Sông suối (thunh lũng tính yêu), hồ ( hồ Xuân Hương, hồ Than Thở…) thác nước (Cam ly, thác tanla, Prenn…)

 +  Sinh vật: Có vườn quốc gia (kể tên)

+ Tây Nguyên có thắng cảnh đẹp: Hồ Xuân Hương, Pleiku….Đà Lạt là thành phố nghỉ mát trên núi.
+ Tài nguyên du lịch nhân văn: Di sản văn hóa thế giới, lễ hội độc đáo (lễ hội cồng chiêng, đâm trâu, hội đua voi, đam trâu
 + Di tích lịch sử: nhà tù Buôn Ma Thuật, nhà tù Pleiku

 + Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chat kĩ thuật phục vụ ngày càng phát triển (nhà hàng khách sạn, mạng lưới chợ cơ sở y tế)

+ Chính sách phát triển du lịch 

Hoạt động 5: Nªu c¸c trung t©m kinh tÕ lín víi c¸c chøc n¨ng chñ yÕu cña tõng trung t©m.
GV: Dùa vµo c¸c h×nh 29.2 vµ 14.1 em h·y x¸c ®Þnh:

? VÞ trÝ c¸c thµnh phè -Trung t©m kinh tÕ ?
- Kom tum, Pây ku Buôn ma Thuật, Đạt Lạt

CH: Dựa vào H29.2 và H14.1, xác định vị trí các thành phố: Plây Ku, Buôn Ma Thuật, Đà Lạt; Những quốc lộ nối những thành phố này với TPHCM  và các cảng biển của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ? 

+ §​ường 24,19,25,26 nèi 3 thµnh phè víi c¸c c¶ng Duyªn h¶i Nam Trung Bé.

+ §​ường 20 nèi §µ L¹t - TP Hå ChÝ Minh.

+ §​ường  Hå ChÝ Minh vµ ®​êng 13 nèi Bu«n Ma Thuét víi TP Hå ChÝ Minh.
CH: Cho biết chức năng của mỗi trung tâm kinh tế của vùng?

- HS trả lời

GV chuÈn kiÕn thøc..
	IV. Tình hình phát triển kinh tế.

1/ Nông nghiệp. 
 - Diện tích, sản lượng cà phê của nước ta tập trung chủ yếu ở Tây Nguyên. 

- Giá trị sản xuất nông nhiệp của vùng còn nhỏ, nhưng tốc độ tăng trưởng khá nhanh.

- Sản xuất nông nghiệp ở hai tỉnh Đắc Lắc và Lâm Đồng có giá trị cao nhất vùng 

- Lâm nghiệp phát triển  mạnh, kết hợp khai thác với trồng mới,giao khoán bảo vệ rừng; gắn khai thác với chế biến. 

 - Độ che phủ rừng cao  hơn trung bình cả nước.

Kết luận: Nông nghiệp giữ vai trò quan trọng hàng đầu trong cơ cấu kinh tế của vùng. 

2/ Công nghiệp.
- Công nhiệp chiếm tỉ trọng thấp trong cơ cấu kinh tế.

 - Sản xuất công nghiệp đang có sự chuyển biến, tốc độ tăng trưởng cao.

 - Các ngành: Thuỷ điện, chế biến nông, lâm  sản phát triển khá nhanh. 

3/ Dịch vụ.
 - Tây Nguyên là vùng xuất khẩu nông sản đứng thứ haicả nước, cà phê là mặt hàng xuât khẩu chủ lực. 

 - Du lịch sinh thái, du lịch văn hoá phát triển mạnh. 

 - Đà lạt là thành phố du lịch nổi tiếng.

V. Các trung tâm kinh tế.

 Các Thành phố: Plây Ku, Buôn Ma Thuật, Đà Lạt là các trung tâm kinh tế lớn


4: Củng cố:

- HS đọc ghi nhớ SGK.

 - Trả lời câu hỏi 1,2 SGK Tr 111.
5: Hướng dẫn về nhà

- Học bài. - Chuẩn bị bài mới: Thực hành.

           ***************************************************

Ngày soạn:     / 12 / 2019.

Ngày dạy:     / 12 / 2019.
TIẾT 33-THỰC HÀNH SO SÁNH TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM Ở TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ VỚI TÂY NGUYÊN

A. Mục tiêu cần đạt
1/ Kiến thức:   Sau bài học HS cần: 
   - Phân tích và so sánh được tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở hai vùng: Trung du và miền núi  Bắc Bộ và Tây Nguyên về đặc điểm, những thuận lợi và khó khăn, các giải pháp bền vững.

2/ Kĩ năng: 

    - Rèn luyện kĩ năng sử dụng bản đồ, phân tích số liệu thống kê.

    - Có kĩ năng viết và trình bày văn bản (đọc trước lớp)

3/ Thái độ:

    - Có thái độ học tập tích cực.

    * Trọng tâm: phân tích số liệu thống kê, viết báo cáo.

B: Chuẩn bị
    1. GV: Bản đồ địa lí tự nhiên, kinh tế Việt Nam.

   2. HS: Thước kẻ, máy tính bỏ túi, bút chì, vở thực hành.

C. Tiến trình bài dạy
1 - Ổn định tổ chức lớp: Hat, sĩ số. 

2 - Kiểm tra bài cũ: 

    - Nêu đặc điểm tự nhiên ( đất, khí hậu ) của Trung du và miền núi Bắc Bộ?

    - Nêu đặc điểm tự nhiên ( đất, khí hậu ) của Tây Nguyên?

3 - Bài mới:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung bài học

	Hoạt động 1: Ph©n tÝch vµ so s¸nh b¶ng sè liÖu
- C¸ nh©n/cÆp(  18 - 20 phót)

GV: Yêu cầu HS đọc bảng 30.1, nêu tổng diện tích và một số cây công nhiệp lâu năm của mỗi vùng. 

CH: Dựa vào bảng số liệu SGK, em hãy cho biết: 

- Cây công nghiệp lâu năm nào chỉ được trồng ở Trung du miền núi Bắc Bộ không  được trồng ở Tây Nguyên? Vì sao chỉ phát triển  ở vùng đó ?

- Cây công nghiệp lâu năm nào chỉ được trồng ở Tây Nguyên không  được trồng ở Trung du và miền núi Bắc Bộ? Vì sao chỉ phát triển  ở vùng đó ?

 - Cây công nghiệp nào được trồng ở cả hai vùng?

CH: So sánh diện tích, sản lượng chè, cà phê:

 - Tổng diện tích cây công nhiệp lâu năm vùng nào chiếm nhiều so với cả nước?

 - Diện tích và sản lượng cà phê của Tây Nguyên với Trung du và miền núi Bắc Bộ?

- Diện tích và sản lượng chè của Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên?

 - Vì sao diện tích và sản lượng chè, cà phê của hai vùng lại có sự chênh lệch?

GV: YÕu tè ®¸t vµ khÝ hËu lµ quan träng hµng ®Çu víi c©y trång.

VÝ dô: Cµ phª: kh«ng chÞu s​¬ng muèi, cÇn cã l​îng m​a 1500 -2000mm, kh«ng chÞu ®​îc giã m¹nh. ViÖt Nam( 2003) ®øng thø hai trªn thÕ giíi vÒ s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu cµ phª( sau Braxin).

 - ChÌ: ThÝch hîp víi nhiÖt ®é «n hoµ ( 15 - 200C), chÞu ®​îc l¹nh d​íi 100C, l​îng m​a 1500 - 2000mm.

GV: Giới thiệu cho HS biết các nước nhập khẩu cà phê của nước ta: Nhật, CHLB Đức..., chè: EU, Tây Á, Nhật Bản, Hàn Quốc... 

Hoạt động 2: ViÕt b¸o c¸o vÒ c©y chÌ( cµ phª)
- C¸ nh©n/cÆp(  10 - 15 phót)

- GV gäi HS ®äc ®Ò bµi.
 -  GV chia líp lµm 2 nhãm:

+ Nhãm 1: ViÕt b¸o c¸o c©y chÌ.

+ Nhãm 2: ViÕt b¸o c¸o c©y cµ phª.

 * GV ®​a ra dµn ý ®Ó HS viÕt b¸o c¸o:

- §Æc ®iÓm sinh th¸i cña c©y chÌ hoÆc cµ phª.
- T×nh h×nh s¶n xuÊt ph©n bè vµ tiªu thô s¶n phÈm.
 * HS th¶o luËn ®¹i diÖn nhãm ®äc b¸o c¸o, nhãm kh¸c nhËn xÐt bæ sung.

GV: §äc b¸o c¸o ng¾n gän vÒ c©y chÌ ®Ó HS tham kh¶o.
- ChÌ cã nguån gèc ë vïng cËn nhiÖt thÝch hîp víi khÝ hËu m¸t l¹nh ph¸t triÓn trªn ®Êt feralit ®​ược trång nhiÒu nhÊt ë vïng Trung du vµ miÒn nói B¾c Bé víi S = 67.600 ha chiÕm 68.8% diÖn tÝch chÌ c¶ n​íc, s¶n l​ượng lµ 47.000 tÊn chiÕm 62.1% s¶n l​ượng chÌ c¶ n​ước Th¸i Nguyªn cã diÖn tÝch vµ s¶n l​ượng chÌ ®øng thø hai cña c¶ n​íc. ChÌ ®​ược b¸n réng r·i ë thÞ tr​ường  trong vµ ngoµi n​ước vµ ®​ược xuÊt khÈu sang mét sè n​ước trªn TG như​ Ch©u ¢u, T©y ¸, NhËt B¶n...
	1. Bµi tËp 1 :
a. Phân tích bảng số liệu.

- Những cây chỉ trồng ở Trung du miền núi Bắc Bộ không trồng ở Tây Nguyên: Hồi, Quế, Sơn.

- Những cây trồng chỉ trồng ở Tây Nguyên: Cao su, điều, hồ tiêu.

- Cây trồng được trồng ở cả hai vùng là cây: chè, cà phê. 

 - Tổng diện tích cây công nghiệp lâu năm của Tây Nguyên nhiều hơn hẳn Trung du và miền núi Bắc Bộ.

 - Cà phê: Diện tích, sản lượng ở Tây Nguyên lớn còn ở Trung du Miền núi Bắc Bộ không đáng kể. 

 - Chè: Diện tích và sản lượng ở Trung du và miền núi Bắc Bộ lớn hơn ở Tây Nguyên.

II. Viết báo cáo ngắn gọn về tình hình sản xuất, phân bố, tiêu thụ sản phảm của cây chè hoặc cà phê.




4: Củng cố:

- GV hÖ thèng l¹i phÇn thùc hµnh.

 - Gi¶i ®¸p nh÷ng th¾c m¾c cña HS.
 - H​ướng dÉn HS viÕt vµ b¸o c¸o.

5: Hướng dẫn về nhà

- Học bài.

 - Ôn lại các kiến thức đã học về địa lí các vùng kinh tế: Trung du và miền núi Bắc Bộ, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên.

 - Chuẩn bị ôn tập học kì I.

               **********************************************

Ngày soạn:     / 12 / 2019.

Ngày dạy:     / 12 / 2019.
TIẾT 34 - ÔN TẬP

A. Mục tiêu cần đạt
1/ Kiến thức:

    - Củng cố, hệ thống lại cho HS kiến thức đã học về địa lí các vùng kinh tế: Trung du và miền núi Bắc Bộ, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên

2/ Kĩ năng:

    - Rèn luyện kĩ năng đọc bản đồ, lược đồ.

    - Rèn luyện kĩ năng phân tích bảng số liệu thống kê.

    - Rèn luyện kĩ năng vẽ biểu đồ và nhận xét biểu đồ.

3/ Thái độ:

    - Giáo dục tinh thần học tập tích cực, say mê học tập bộ môn. 

    * Trọng tâm: 

     Những tài nguyên thiên nhiên và tình hình phát triển kinh tế của các vùng kinh tế đã học.

 B: Chuẩn bị
    *GV: - Bản đồ kinh tế chung Việt Nam  

    * HS: -Ôn lại các kiến thức đã học.

C: Tiến trình bài dạy:
1 - Ổn định tổ chức lớp: Hát, sĩ số. 
2 - Kiểm tra bài cũ: Kết hợp cùng bài giảng. 

3 - Bài mới: 

    Vào bài: Chúng ta đã học xong về Địa lí một số các vùng kinh tế. Bài học hôm nay chúng ta sẽ ôn lại các kiến thức đó.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Hoạt động 1:
 CH1: Cho biết sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của nước ta trong thời kì đổi mới?

CH 2: Những thành tựu và thách thức trong thời kì đổi mới?

CH3:Học sinh thảo luận nhóm:

Cho biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ, Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên, đặc điểm dân cư, xã hội, Tình hình phát triển kinh tế của:

Nhón 1: Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

Nhóm 2: Vùng đồng bằng Sông Hồng

Nhóm 3: Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ

 Nhóm 4: Vùng Tây Nguyên

Đại diện nhóm trình bày kết quả.

Gv chốt kiến thức

Hoạt động 2:
Cho bảng số liệu:

Diện tích trồng lúa ( nghìn ha )

Năm

1980

1990

2002

Diện tích 

5600

6043

7504

  Hãy vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi diện tích lúa nước ta thời kì 1980 2002. Nhận xét.


	I. Lý thuyết.
A. Nền kinh tế trong thời kì đổi mới

1 / Chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

 a) Chuyển dịch cơ cấu ngành:

 -  Tỷ trọng khu vực nông - lâm - ngư nghiệp giảm mạnh.

 - Tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng tăng nhanh.

 - Tỷ trọng khu vực dịch vụ cao nhưng biến động.

a) Chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ:

- Hình thành 7 vùng kinh tế, 3 vùng kinh tế trọng điểm ( Bắc Bộ, Miền Trung và phía Nam) 

c) Chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế:

 - Phát triển nền kinh tế nhiều thành phần.

2/ Những thành tựu và thách thức.

 a) Những thành tựu.

 - Tốc độ tăng trưởng kinh tế tương đối vững chắc. 

 - Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá. 

 - Nước ta đang hội nhập vào nền kinh tế khu vực và toàn cầu. 

 b) Thách thức. 

 - Sự phân hoá giàu nghèo và còn nhiều xã nghèo ở vùng sâu, vùng xa. 

 - Môi trường ô nhiễm tài nguyên cạn kiệt. 

- Vấn đề việc làm còn nhiều bức xúc. 

- Nhiều bất cập trong sự phát triển văn hoá, y tế giáo dục...

 - Những khó khăn trong quá trình hội nhập
B: Sự phân hóa lãnh thổ:

I: Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ:

1. Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ.

- Phía Bắc giáp Trung Quốc. 

 - Phía Tây giáp Lào. 

 - Phía Đông Nam giáp biển. 

 - Phía Nam giáp với vùng Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ.

2. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên. 

 - Chịu sự chi phối sâu sắc của độ cao địa hình.

 - Là miền có đặc trưng địa hình cao nhất nước ta.

 - Vùng Trung du dạng đồi bát úp có giá trị kinh tế lớn.

 - Khí hậu nhiệt đới ẩm, có mùa đông lạnh thích hợp cho cây công nghiệp cận nhiệt và ôn đới phát triển, đa dạng sinh học.

 - Tài nguyên khoáng sản, thuỷ điện phong phú, đa dạng.

 - Điều kiện tự nhiên và thế mạnh kinh tế có sự khác biệt giữa tiểu vùng Tây Bắc và tiểu vùng Đông Bắc.

 3. đặc điểm dân cư, xã hội.

 - Vùng là địa bàn cư trú của nhiều dân tộc.

 - Dân tộc ít người chính: Thái, Mường, Dao, Mông, Tày, Nùng.

4: Tình hình phát triển kinh tế:

Có nhiều thế mạnh trong NN(…), CN(…), dịch vụ(…)

II: Vùng đồng bằng Sông Hồng:

1.Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ. 
 - Vùng Đồng  sông Hồng gồm đồng bằng châu thổ sông Hồng, dải đất rìa Trung du và vịnh Băc bộ.

2. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.

 - Điều kiện tự nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của dòng Hồng.

 - Khí hậu nhiệt đới ẩm có mùa đông lạnh tạo điều kiện thâm canh tăng vụ. 

 - Tài nguyên: 

 + Có nhiều loại đất, đất phù sa có giá trị cao có diện tích lớn nhất thích hợp cho thâm canh lúa nước.

 + Khoáng sản: đá xây dựng, sét cao lanh, khí thiên nhiên...

 + Biển có tiềm năng lớn để nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản và phát triển du lịch.

 - Khó khăn: Vấn đề sử dụng đất ( diện tích đất lầy thụt và đất mặn, đất phèn cần được cải tạo; đại bộ phận đất canh tác ngoài đê đang bị bạc màu)

3. Đặc điểm dân cư, xã hội.

 - Là vùng dân cư đông đúc nhất cả nước.

 - Mật độ dân số cao nhất cả nước. 

- Trình độ phát triển dân cư,  xã hội khá cao.

 - Kết cấu hạ tầng nông thôn tương đối hoàn thiện.

 - Có một số đô thị di tích văn hoá lâu đời.

4: Tình hình phát triển kinh tế:

Là vùng kinh tế phát triển năng động nhất phía bắc.

III: Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bô.

IV. Vùng Tây Nguyên:

1. Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ.

 - Là vùng kinh tế duy nhất của nước ta không giáp biển.

 2. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên. 

 - Địa hình: Cao nguyên xếp tâng, là nơi khởi nguồn của nhiều dòng sông .

 - Khí hậu mát mẻ, nhiều phong cảnh đẹp.

 - Tài nguyên:

+ Đất badan có diện tích lớn và màu mỡ, rất thích hợp cho trồng cây công nhiệp.

 + Rừng có diện tích và trữ lượng lớn nhất cả nước.

 + Nguồn thuỷ năng dồi dào chiếm 21% trữ năng thuỷ điện cả nước.

 + Khoáng sản bô xít có trữ lượng lớn ( hơn 3 tỷ tấn )

 + Du lịch sinh thái có tiềm năng lớn.

3. Đặc điểm dân cư, xã hội. 

 - Là địa bàn cư trú của nhiều dân tộc.

 - Mật độ dân số thấp nhất cả nước. Dân cư phân bố không đều.

 - Đời sống dân cư còn nhiều khó khăn, đang được cải thiện đáng kể

4. Tình hình phát triển kinh tế

II: Bài tập

Bài 1

Biểu đồ thể hiện sự thay đổi diện tích lúa nước ta thời kì 1980 2002
      Nghìn ha

[image: image45.emf]5600

6043

7504
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Nhận xét:

 - Diện tích trồng lúa nước ta từ 1980 - 2002 liên tục tăng.

  - Từ 1980 - 2002 tăng thêm 1940 nghìn ha ( tăng gấp 1,34 lần )


4. Củng cố
- N¾m ®​ược nh÷ng néi dung c¬ b¶n trong c¸c phÇn ®Þa lÝ d©n cư​, kinh tÕ vµ sù ph©n ho¸ l·nh thæ.

 - GV hÖ thèng l¹i kiÕn thøc bµi gi¶ng. 


 - GV hÖ thèng l¹i phÇn ®· «n tËp gi¶i ®¸p nh÷ng th¾c m¾c cña HS

5. Hướng dẫn về nhà

 - Ôn theo hướng dẫn, chuẩn bị tiết 35 kiểm tra học
Ngày soạn:     / 12 / 2019.

Ngày dạy:     / 12 / 2019.
TIẾT 35 - KIỂM TRA HỌC KÌ I

A. Mục tiêu cần đạt
 1/ Kiến thức:

 - Đánh giá kiến thức của HS về Địa lí các vùng kinh tế của Việt Nam .
- Thấy được những mặt đã làm được và hạn chế trong bài kiểm tra để có phương hướng học tập tốt hơn.

2/ Kĩ năng:
- Rèn luyện kĩ năng phân tích một vấn đề địa lí.
- Rèn luyện kĩ năng vẽ biểu đồ và nhận xét biểu đồ.
 3/ Thái độ:
- Giáo dục tinh thần học tập trung thực tự giác. 
* Trọng tâm: 

     Sự phân hóa lãnh thổ

B. Chuẩn bị
 * GV: - Đề bài, đáp án.

 * HS: - Ôn lại các kiến thức đã học.

               - Bút, thước kẻ, máy tính...

C. Tiến trình bài dạy:
1 - Ổn định tổ chức lớp:  Hát, sĩ số. 

2 - Kiểm tra bài cũ:

- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.

3 - Bài mới:                                        

GV ph¸t ®Ò vµ nh¾c nhë HS lµm bµi nghiªm tóc vµ ®äc kÜ ®Ò tr​íc khi lµm

Ma trận đề kiểm tra

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	
	TN
	TL
	

	2. Vùng đồng bằng sông Hồng
	- Nhận biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ của vùng.

- Nêu được tên các trung tâm kinh tế lớn của vùng. 
	- Trình bày được  tình hình phát triển của sản xuất nông nghiệp
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	2

0,5đ

5%
	1

2,0đ

20%
	

	3. Vùng Bắc Trung Bộ
	- Nhận biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ của vùng.

- Nêu được tên các trung tâm kinh tế lớn của vùng.
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	6

1,5đ

              15%
	
	

	3. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ
	- Nêu được tên các tỉnh thành phố thuộc vùng kin tế trọng điểm miền Trung
	
	- Phân tích Át lát Địa lí Việt Nam để nhận biết đặc điểm kinh tế của vùng.

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	5

1,25đ

              12,5%
	
	1

2,0đ

              20%

	4. Vùng Tây Nguyên
	- Nêu được tên các trung tâm kinh tế lớn và chức năng chủ yếu của mỗi trung tâm.
	- Nêu ý nghĩa của việc bảo vệ và phát triển rừng ở Tây Nguyên


	Phân tích số liệu thống kê để biết      Diện tích và tỉ lệ che phủ rừng của các tỉnh Tây Nguyên năm 2014.

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	3
0,75đ

             7,5%
	Câu 3 (ý.b)

1,0đ

               10%
	Câu 3 (ý. a)

2,0đ

              20%

	Sè c©u 20
Sè ®iÓm 10 = 100%TS§
	Sè c©u 16

Sè ®iÓm 4,0 = 40%TS§
	Sè c©u 2
Sè ®iÓm 3,0đ =30%TS§
	Sè c©u 2
Sè ®iÓm 4,0 đ = 40%TS§


ĐỀ BÀI:
 Phần I. Trắc nghiệm : (4 điểm)

* Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất (mỗi câu đúng 0,25đ)

Câu 1: Vùng nào sau đây nước ta không tiếp giáp với đồng bằng sông Hồng

A. Trung du và miền núi Bắc Bộ.     B. Bắc Trung Bộ

C. DH Nam Trung Bộ.                    D. Biển Đông.
Câu 2: Hai trung tâm kinh tế lớn nhất của vùng Đồng bằng sông Hồng 

A. Hà Nội và Nam Định.    B. Hà Nội và Hải Phòng

C. Hà Nội và Hải Dương.     D. Hà Nội và Hạ Long.

Câu 3:  Bắc Trung Bộ không giáp với vùng nào sau đây?
A. ĐBSH.           B. TD và MN Bắc Bộ.        C. Tây Nguyên.           D. DHNTB

Câu 4: Ranh giới tự nhiên giữa Bắc Trung Bộ với ĐBSH và DHNTB lần lượt là.

A. Dãy núi Tam Điệp và Bạch Mã.    B. Dãy núi Tamn Điệp và đèo Ngang .

C. Sông cả và dãy núi Bạch Mã.           D. Sông Mã và sông Bến Hải

Câu 5: Tỉnh nào sau đây không thuộc vùng Bắc Trung Bộ .

A. Thanh Hóa.        B. Nghệ An.      C. Thừa Thiên Huế.         D. Quảng Ngãi.

Câu 6: Các dạng địa hình từ tây sang đông của các tỉnh ở Bắc Trung Bộ là.

A. Đồng bằng, gồ đồi, núi, biển, hải đảo.    B. Núi, gò đồi, đồng bằng, biển, hải đảo.

C. Biển, hải đảo, đồng bằng, núi, gò, đòi.    D. Biển, hải đảo, gò đồi, đồng bằng, núi.
Câu 7 : Hoạt động kinh tế chủ yếu ở khu vực đồi núi phía tây và vùng Bắc Trung Bộ là.

A. Nghề rừng trồng cây công nghiệp lâu năm, chăn nuôi trâu bò.

B. Nuôi trồng thủy sản, sản xuất lương thực, cây công nghiệp hàng năm 

C. Trồng cây công nghiệp, cây ăn quả, đánh bắt, nuôi trồng thủy sản.

D. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, du lịch.

Câu 8: Các trung tâm công nghiệp lớn của Bắc Trung Bộ hiện nay là.

A. Bỉm Sơn, Thanh Hóa, Vinh, Huế.            B. Thanh Hóa, Vinh, Huế, Đà Nẵng. 

C. Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới, Huế.          D. Thanh Hóa, Bỉm Sơn,
Câu 9: Các tỉnh, thành phố nào sau đây không thuộc vùng DHNTB.

A. Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi.      B. Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa.

C. Ninh Thuận Bình Thuận, Bình Định.     D. Quảng Bình, Quảng Trị, Lâm Đồng

Câu 10: Các vịnh biển không thuộc DHNTB là.
A. Vân Phong và Nha Trang.                B. Cam Danh và Dung Quất.

C. Hạ Long và Diễn Châu.                     D. Quy Nhơn và Xuân Đài.

Câu 11: Khoáng sản chính của vùng DHNTB.

    A. Sắt, thiếc, titan.                            B. Dầu khí, ti tan, vàng.

    C. Cát, thủy tinh, ti tan, vàng.          D. Than, vàng, cát thủy tinh.

Câu 12: Khó khăn lớn nhất về tự nhiên của các tỉnh cực Nam Trung Bộ.

   A. Nguy cơ hoang mạc hóa.          B. Hiện tượng cháy rừng.

   C. Mưa bão.                                   D. Lũ lụt.

Câu 13: Dựa vào Át lát địa lí Việt Nam trang 28, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây lớn nhất vùng DHNTB.

   A. Phan Thiết và Quảng Ngãi.      B. Quảng Ngãi và Đà Nẵng..

   C. Đà Nẵng và Nha Trang.            D. Nha Trang và Quy Nhơn.

Câu 14: Các loại cây công nghiệp quan trọng nhất ở Tây Nguyên là.
A. Cà phê cao su, chè hồ tiêu.             B. Cà phê, cao su, hồ tiêu, bông.
C. Cà phê, dừa, cao su, điều.               D. Cà phê, hồ tiêu, thuốc lá, bông.
Câu 15: Ngành công nghiệp nào sau đây ở Tây nguyên phát triển khá nhanh.
A. Chế biến nông, lâm sản.                  B. Khai thác khoáng sản.
C. Sản xuất vật liệu xây dựng.              D. Sản xuất hàng tiêu dùng.
Câu 16: Các trung tâm kinh tế quan trọng ở Tây Nguyên là.
A. Plây Ku, Buôn Ma Thuật, Gia Nghĩa.      B. Đà Lạt, Plây Ku, Buôn Ma Thuật.
C. Di Linh, Bảo Lộc, Krông Ana.                 D. Gia Nghĩa, Buôn Đôn, Buôn Ma Thuật.
Phần II. Tự luận : (6 điểm):
Câu 1: (1điểm). Sản suất nông nghiệp ở vùng Đồng bằng sông Hồng có đặc điểm gì nổi bật 
Câu 2: (2điểm). Dựa vào Át lát địa lí Việt Nam và kiến thứ đã học, hãy trình bày tình hình phát triển kinh tế biển của Duyên hải Nam Trung Bộ.
 Câu 4: (3điểm). Cho bảng số liệu:
      Diện tích và tỉ lệ che phủ rừng của các tỉnh Tây Nguyên năm 2014.
	Các tỉnh
	Diện tích rừng (nghìn ha)
	Tỉ lệ che phủ rừng (%)

	
	Tổng số
	Rừng tự nhiên
	

	Tom Tum
	617,7
	537,3
	62,4

	Gia Lai
	627,9
	555,8
	40,1

	Đắk Lắk
	528,1
	475,9
	38,7

	Đắk Nông
	261,2
	220,7
	39,0

	Lâm Đồng
	532,1
	454,1
	52,5

	Toàn vùng
	2567,0
	2253,8
	45,8


a. Nhận xét về diện tích rừng và tỉ lệ che phủ rừng Tây Nguyên năm 2014

b. Nêu ý nghĩa của việc bảo vệ và phát triển rừng ở Tây Nguyên

Đáp án và biểu điểm

I. Phần trắc nghiệm(4 điểm)

Mỗi câu điền đúng đạt 0,25 điểm

	1C
	2B
	3C
	4A
	5D
	6B
	7A
	8A

	9D
	10C
	11C
	12A
	13C
	14A
	15A
	16B


II. Phần tự luận( 6 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm). Sản xuất nông nghiệp ở vùng Đồng bằng sông Hồng.
- Trồng trọt: Đứng thứ hai cả nước về diện tích và tổng sản lượng lương thực; đứng đầu cả nước về năng suất lúa. Phát triển một số cây ưa lạnh đem lại hiệu quả kinh tế cao. (0,5đ)

- Chăn nuôi: Đàn lợn chiếm tỉ trọng lợn chiếm tỉ trọng lớn nhất cả nước; chăn nuôi bò ( đặc biệt là bò sữa), gia cầm và chăn nuôi thủy sản đang phát triển. (0,5đ)
Câu 2 (2,0 điểm). 

Kinh tế biển của Duyên hải Nam Trung Bộ.

- Khai thác và nuôi trồng thủy sản: vùng có nhiều tỉnh sản lượng thủy sản khai thác vào loại cao của cả nước như Bình Thuận, Khánh Hòa, Bình Định…(0,5đ)
- Dịch vụ cảng biển: Vùng có nhiều cảng biển quan trọng vừa là đầu mối giao thông vừa là cơ sở xuất nhập khẩu ( Đà Nẵng, Quy Nhơn, Dung Quất…)(0,5đ)
- Du lịch biển: Phát triển mạnh nhiều địa danh du lịch nổi tiếng như Mỹ Khê (Đà Nẵng), Nha Trang, Mũi Né (Phan Thiết) (0,5đ)
- Nghề làm muối: phát triển mạnh ở ven biển, tập trung ở Cà Ná, Sa Huỳnh. (0,5đ)
Câu 3 (3,0 điểm).

a. Nhận xét:
- Diện tích rừng tương đối lớn, trong đó chủ yếu là rừng tự nhiên. Tỉ lệ diện tích rừng tự nhiên so với tổng diện tích của các tỉnh Tây Nguyên lớn chúng tỏ chất lượng rừng ở vùng này cao hơn các vùng khác trong cả nước. (đẫn chứng) (0,5đ)
- Độ che phủ rừng trung bình của Tây Nguyên năm 2014 là 45,8%. Đây là vùng có độ che phủ rừng cao. Tuy nhiên tỉ lệ độ che phủ rừng của các tỉnh không đồng đều (0,5đ)
+ Cao hơn mức trung bình của vùng là hai tỉnh Lâm Đồng và Kom Tum. Trong đó, Kom Tum có độ che phủ cao hơn hẳn các tỉnh còn lại. (62,4%).(0,5đ)
+ Các tỉnh độ che phủ rừng còn thấp là Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, thấp nhất Đắk Lắk .( 38,7%)(0,5đ)
b. Ý nghĩa của việc bảo vệ rừng ở Tây Nguyên.

- Tây nguyên là vùng cao nguyên xếp tầng, là nơi bắt nguồn của  nhiều dòng chảy về các vùng lãnh thổ lân cận. Việc bảo vệ và phát triển rừng ở Tây Nguyên là bảo vệ rừng đầu nguồn nên không chỉ có ý nghĩa đối với Tây Nguyên mà còn ảnh hưởng đến các vùng lân cận. (0,5đ)
- Góp phần ổn định nguồn nước cho các nhà máy thủy điện ở Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và DH NTB. (0,25đ)
- Bảo vệ các vùng cây công nghiệp ở Tây Nguyên và Đông Nam Bộ cũng như vùng trồng cây lương thực, cây công nghiệp hàng năm ở DHNTB; hạn chế lũ lụt cho vùng hạ lưu. (0,25đ)
- Đảm bảo nguồn ước ngầm, giảm thiểu nguy cơ thiếu hụt nước cho sản xuất và sinh hoạt (0,25đ)
- Bảo vệ, hạn chế xói mòn đất; bảo vệ động vật hoang dã…(0,25đ)
4. Thu bài và nhận xét giờ làm bài.
5. Hướng dẫn về nhà.
- Ôn lại kiến thức đã học.
Ký duyệt tổ chuyên môn.

Ngày soạn:   16 / 12 / 2019.

Ngày dạy:  18 / 12 / 2019.
 ÔN TẬP: ĐỊA LÍ DÂN CƯ

A. Mục tiêu cần đạt
1/ Kiến thức:

 - Củng cố, hệ thống lại cho HS kiến thức đã học về địa lí dân cư 

- Vận dụng kiến thức và kĩ năng đã học để trả lời các câu hỏi và giải quyết những bài tập nhận thức.

2/ Kĩ năng:

    - Rèn luyện kĩ năng đọc bản đồ, lược đồ.

    - Rèn luyện kĩ năng phân tích bảng số liệu thống kê.

    - Rèn luyện kĩ năng vẽ biểu đồ và nhận xét biểu đồ.

3/ Thái độ:

    - Giáo dục tinh thần học tập tích cực, say mê học tập bộ môn. 

    * Trọng tâm: 

 - Dân số, phân bố dân cư; lao động và việc làm

B: Chuẩn bị
  1. giáo viên:

- Bản đồ , lược đồ, Atlta đia lí, bảng số liệu liên quan đến bài học
  2.  Học sinh: 
- GSK, vở ghi, Atlta Địa lí Việt Nam
C. Tiến trình bài dạy.

1 - Ổn định tổ chức lớp:TKSS. 
2 - Kiểm tra bài cũ: Kết hợp cùng bài giảng. 

3 - Bài mới: 

    Vào bài: Chúng ta đã học xong về Địa lí dân cư . Bài học hôm nay chúng ta sẽ ôn lại các kiến thức đó.

	Hoạt động của GV và HS
	
Nội dung bài học


	II. Thực hành
	

	Bài 3: SGK ( Trang 10)
- Tỉ lệ (%) gia tăng tự nhiên của dân số:

Công thức tính:

Gia tăng dân số tự nhiên = Tỉ suất Sinh – Tỉ suất Tử = %
- Năm 1979 = 32,5 – 7,2 = 25,3 %o = 2,53 %

- Năm 1999 = 19,9 – 5,6 = 14,3 %o = 1,43 %

- Vẽ biểu đồ:
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- Nhận xét: tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số ngày càng giảm, từ 2,53% (Năm 1979) xuống còn 1,43% (năm 1999). Đây là kết quả lâu dài của quá trình nước ta thực hiện nhiều biện pháp nhằm hạn chế gia tăng dân số.

Bài 3: ( GSK Trang 14)

- Sự phân bố dân cư nước ta không đều giữa các vùng:

      + Vùng có mật độ dân số cao nhất là Đồng bằng sông Hồng (1192 người / km2), tiếp theo là Đông Nam Bộ, sau đó là Đông bằng sông Cửu Long, và thấp nhất là Tây Bắc.

      + Các vùng có mật độ dân số cao hơn trung bình của cả nước là: Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ.

- Sự thay đổi mật độ dân số của các vùng: từ năm 1989 đến 2003, mật độ dân số các vùng đều tăng, đặc biệt ở Tây Nguyên tăng gấp đôi.

Bài 3: ( SGK Trang 17)

- Từ năm 1985 đến năm 2002 cơ cấu sư dụng lao động theo thành phần kinh tế ở nước ta có sự chuyển biến theo hướng: tỉ lệ lao động ở khu vực Nhà nước giảm từ 15,0% (năm 1985) xuống còn 9,6% (năm 2002); tỉ lệ lao động ở các khu vực kinh tế khác tăng, từ 85,0% (năm 1985) lên 90,4% (năm 2002).

- Sự thay đổi đó thể hiện nền kinh tế nước ta đang chuyển sang thị trường và hội nhập với quốc tế.


4. Củng cố.
- GV tổng hợp lại toàn bộ kiến thức về Địa lí dân cư.

5. Hướng dẫn về nhà.
- Ôn tập các bài học và bài tập Địa lí kinh tế.

---------------------------------------------------------------------------------------

Ngày soạn:   23 / 12 / 2019.

Ngày dạy:   25  /  12    / 2019.
 ÔN TẬP: ĐỊA LÍ KINH TẾ

A. Mục tiêu cần đạt
1/ Kiến thức:

    - Củng cố, hệ thống lại cho HS kiến thức đã học về địa lí kinh tế.

- Vận dụng kiến thức và kĩ năng đã học để trả lời các câu hỏi và giải quyết những bài tập nhận thức.

2/ Kĩ năng:

    - Rèn luyện kĩ năng đọc bản đồ, lược đồ.

    - Rèn luyện kĩ năng phân tích bảng số liệu thống kê.

    - Rèn luyện kĩ năng vẽ biểu đồ và nhận xét biểu đồ.

3/ Thái độ:

    - Giáo dục tinh thần học tập tích cực, say mê học tập bộ môn. 

* Trọng tâm: 

 - Nông, lâm thủy sản; công nghiệp; giao thông vận tải và bưu chính viễn thông; thương mại và dịch vụ.

B: Chuẩn bị
  1. Giáo viên:

- Bản đồ , lược đồ, Atlta đia lí, bảng số liệu liên quan đến bài học

  2.  Học sinh: 

- GSK, vở ghi, Atlta Địa lí Việt Nam
C. Tiến trình bài dạy.

1 - Ổn định tổ chức lớp:TKSS. 
2 - Kiểm tra bài cũ: Kết hợp cùng bài giảng. 

3 - Bài mới: 

    Vào bài: Chúng ta đã học xong về Địa lí kinh tế. Bài học hôm nay chúng ta sẽ ôn lại các kiến thức đó.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung bài học

	Hoạt động 1: Nhóm, cá nhân

Câu 1: Hãy nêu một số thành tựu và thách thức trong phát triển kinh tế ở nước ta
Câu 2: Dựa vào Át lát trang 19 và kiến thức đã học, nhận xét và giải thích sự phân bố cây lúa trên lãnh thổ nước ta. Kể tên các tỉnh có sản lượng lúa đạt từ 2 triệu tấn trở lên và cho biết các tỉnh đó thuộc vùng nông nghiệp nào của nước ta?

Câu 3: Tại sao ngành chăn nuô lợn phát triển mạnh ở ĐBSH? Nêu xu hướng mới trong phát triển ngành chăn nuôi ở nước ta hiện nay?

Câu 4: Dựa vào Át lát trang 8 cho biết vùng nào nước ta thuận lợi nhất cho phát triển ngành công nghiệp khai khoáng?

Câu 5: Dựa vào Át lát trang 24, kể tên các quốc gia và vùng lãnh thổ có giá trị xuất khẩu, nhập khẩu với Việt Nam đạt trên 6 tỉ USD. Thị trường ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển công nghiệp của nước ta hiện nay.
Câu 7: Dịch vụ được chia thành những nhóm ngành nào? Kể tên một số ngành trong nhóm các ngành đó ? Phân tích vai trò của ngành dịch vụ nước ta đối với sản xuất và đời sống.

Câu 8: Dựa vào Át lát trang 22, kể tên các loại hình vận tải nước ta. Phân tích ý nghĩa của GTVT
Câu 9: Trình bày tình hình phát triển ngành hàng không nước ta. Kể tên một số sân bay quốc tế nước ta

 Câu  10: Dựa vào Át lát trang 22, kể tên các cảng biển nước ta. Tại sao trong những năm gần đây hoạt động vận tải biển quốc tế được đẩy mạnh.

Hoạt động 2: Rèn kĩ năng làm bài tập địa lí ( cá nhân)

- GV đưa ra các bài tập và nhắc lại cách nhận dạng, vẽ biểu đồ

+ Bài tập thục hành trang 60 biểu đò miền.

- Gọi 2 HS lên bảng vẽ biểu đồ cột và biểu đồ tròn các bài tập khác về nhà làm.

- Nhận xét biểu đồ GV chỉnh sửa lỗi sai.

Xem lại bảng số liệu SGK yêu cầu HS vẽ các dạng biểu đồ
	I. Lí thuyết.

Câu 1: Thành tựu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế tương đối vững chắc. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa. Sản xuất hàng hóa hướng ra xuất khẩu. Hội nhập vào nền kinh tế khu vực và toàn cầu Khó khăn: Sự phân hóa giàu nghèo trong xã hội. Vấn đề việc làm còn nhiều bức xúc, gay gắt. Môi trường bị ô nhiễm.
Câu 2. Nhận xét và giải thích sự phân bố cây lúa trên lãnh thổ nước ta.

+ Lúa phân bố rộng khắp các vùng trên cả nước mức độ tập trung rất khác nhau. Do nước ta có đất phù sa và khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa rất thích hợp với đặc điểm sinh thái của cây lúa.

+ Ở vùng đồi núi, lúa được trồng trên các cánh đồng nhỏ hẹp ( Nghĩa Lộ, Than Uyên, Mường Thanh…) hoặc các thung lúng ven sông nơi có đất phù sa và nguồn nước đảm bảo

+ Lúa phân bố tập trung ở các đồng bằng, lớn nhất là ĐBSCL, ĐBSH, các đồng bằng ven biển miềnTrung (kể tên) đồng bằng có nhiều thuận lợi cho phân bố cây lúa 

+ Đất phù sa màu mỡ, diện tích lớn, địa hình bằng phẳng, nguồn nước phong phú

+ Lao động dồi dào, nhiều kinh nghiệm thâm canh lúa nước.

+ Thị trường tiêu thụ tại chỗ lớn do dân cư tập trung đông, gần các hải cảng.

+ Cơ sở vật chất – kĩ thuật cho nông nghiệp phát triển khá toàn điện, đồng bộ nhất là hệ thống thủy lợi, trung tâm nghiên cứu giống lúa và mạng lưới cơ sở chế biến lương thực 

- Các tỉnh có sản lượng lúa đạt trên 2 triệu tấn của nước ta là: An Giang, Kiên Giang, Long An, Đồng Tháp. Các tỉnh này đều thuộc vùng ĐBSCL.

Câu 3: Chăn nuôi lợn phát triển ở ĐBSH vì:

- Sự phân bố của đàn lợn thường gắn với vùng có nhiều hoa màu, lương thực hoặc đông dân

+ ĐBSH là vùng trọng điểm sản xuất lương thực, thực phẩm lớn thứ hai của cả nước nên nguồn thức ăn cho đàn lợn rất dồi dào từ hoa màu, phụ phẩm lương thực, thủy sản, thức ăn công nghiệp .

+ Dân cư tập trung đông, nhiều thành phố, đô thị nên nhu cầu tiêu thụ thịt rất lớn 

+ Thịt lợn là nguồn thực phẩm động vật hàng đầu của dân cư vùng ĐBSH

- Xu hướng mới trong phát triển ngành chăn nuôi ở nước ta hiện nay

+ Ngành chăn nuôi đang phát triển mạnh lên sản xuất hàng hóa, gắn với thị trường.

+ Phát triển chăn nuôi trang trại theo hình thức công nghiệp.

+ Các sản phẩm không qua giết thịt ( trứng, sữa) có tỉ trọng cao và ngày càng tăng trong giá trị sản xuất của ngành chăn nuôi.

Câu 4. Vùng có thuận lợi nhất cho phát triển công nghiệp khai khoáng là TD&MN Bắc Bộ 

- Vì có nhiều loại khoáng sản với đủ 4 nhóm:

+ Khoáng sản năng lượng (kể tên các loại và nơi phân bố)

+ Khoáng sản kim loại (kể tên các loại và nơi phân bố)

+ Khoáng sản phi kim (kể tên các loại và nơi phân bố)

+ Vật liệu xây dựng (kể tên các loại và nơi phân bố)

+ Trữ lượng nhiều loại khoáng sản khá lớn, phân bố tập trung thuận lợi cho khai thác quy mô lớn (than đá, quặng sắt…)

Câu 6. Các quốc gia và vùng lãnh thổ có giá trị xuất khẩu và nhập khẩu với các nước ta đạt trên 6 tỉ USD:

+ Xuất khẩu: Nhật Bản, Hoa Kì

 + Nhập khẩu: Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Xin-ga-po

- Ảnh hưởng của thị trường đến sự phát triển công nghiệp

+ Tích cực: Thị trường trong nước lớn, nhu cầu tăng và đa dạng tạo động lực thúc đẩy công nghiệp phát triển 

   Thị trường xuất khẩu mở rộng, việc hợp tác với các nhà đầu tư nước ngoài giúp Việt nam có được nhiều thị trường mới, tạo thuận lợi cho hàng công nghiệp xuất khẩu ra nhiều nước

+ Tiêu cực: Sức ép cạnh tranh khốc liệt của hàng ngoại nhập ngay tại thị trường trong nước, gây nhiều áp lực cho sản xuất công nghiệp.

- Các mặt hàng công nghiệp nước ta còn nhiều hạn chế về mẫu mã, chất lượng….khó cạnh tranh tại các thị trường quốc tế. 

- Sức ép của thị trường đã và đang làm cho cơ cấu công nghiệp nước ta trở lên đa dạng và linh hoạt hơn.

Câu 7: Dịch vụ tiêu dùng như: thương nghiệp, sửa chữa, khách sạn, nhà hàng; dịch vụ cá nhân và cộng cộng

- Dịch vụ sản xuất như: GTVT, bưu chính viên thông, tài chính; tài chính; kinh doanh tài sản; tư vấn; tín dụng.

- Dịch vụ công cộng như: Khoa học công nghệ; y tế; giáo dục văn hóa; thể thao, đoàn thể, bảo hiểm, bắt buộc; quản lí nhà nước. 

- Vai trò của dịch vụ đối với sả xuất và đời sống: 

+ Cung cấp nguyên liệu, vật tư sản xuất cho các ngành nông nghiệp, công nghiệp.

+ Tiêu thụ sản phẩm của các ngành sản xuất vật chất

+ Tạo ra các mối liên hệ giữa các ngành sản xuất, các vùng trong nước, giữa nước ta với nước ngoài, 

+ Thu hút lao động, tạo ra nhiều việc làm, tăng thu nhập; góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống, mang lại nguồn thu lớn cho nền kinh tế nước ta.

Câu 8 
- HS kể tên các loại hình GTVT nước ta.

- Ý nghĩa của GTVT: Có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với mọi nganh kinh tế

- Và sự hoạt động hiệu quả của nền kinh tế thị trường

+ Thực hiện các mối liên hệ trong nước và nước ngoài, thúc đẩy sản xuất diễn ra liên tịc thường xuyên

+ Tạo cơ hội phát triển cho các vùng còn nhiều khó khăn, góp phần phân bố lại dân cư , tăng cường sức mạnh quốc phòng.

Câu 9 : Tình hình phát triển ngành giao thông đường hàng không nước ta

- Là ngành non trẻ nhưng phát triển với tốc độ nhanh, 

+ Đội máy bay phát triển theo hướng hiện đại hóa. Hàng không Việt Nam đã sở hữu những máy bay hiện đại của thế giới. 

+ Mạng nội địa phát triển mạnh với 24 đường bay đến 19 sân bay trong nướ. Tiếp tục nâng cấp, mở rộng và khôi phục các sân bay trong nước đến mỗi tỉnh, đáp ứng nhu cầu của người dân. 

- Một số sân bay quốc tế của nước ta: Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cát Bi (Hải Phòng) Phú Bài (Huế), Phú Quốc (Kiên Giang), Cần Thơ.

HS dựa vào Atlat trả lời câu hỏi

II. Bài tập

+ Bài tập 3 trang 10 biểu đồ cột

+ Bài tập 2 trang 23 biểu đồ cột

+ Bài tập 2 trang 33 biểu đồ  cột chồng 

+ Bài tập 3 trang 37 biểu đồ cột

+ Bài tập 3 trang 38 biểu đồ đường biểu diễn




4. Củng cố
- N¾m ®​ược nh÷ng néi dung c¬ b¶n trong c¸c phÇn ®Þa lÝ kinh tÕ 

 - GV hÖ thèng l¹i kiÕn thøc bµi gi¶ng. 


 - GV hÖ thèng l¹i phÇn ®· «n tËp gi¶i ®¸p nh÷ng th¾c m¾c cña HS

5. Hướng dẫn về nhà

 - Ôn tập các vùng kinh tế.
-------------------------------------------------------------------------
Ngày soạn:   23/ 12 / 2019.

Ngày dạy:   25 / 12 / 2019.
 ÔN TẬP: SỰ PHÂN HÓA LÃNH THỔ
A. Mục tiêu cần đạt
1/ Kiến thức:

    - Củng cố, hệ thống lại cho HS kiến thức đã học về địa lí các vùng kinh tế: Trung du và miền núi Bắc Bộ, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên

- Vận dụng kiến thức và kĩ năng đã học để trả lời các câu hỏi và giải quyết những bài tập nhận thức.

2/ Kĩ năng:

    - Rèn luyện kĩ năng đọc bản đồ, lược đồ.

    - Rèn luyện kĩ năng phân tích bảng số liệu thống kê.

    - Rèn luyện kĩ năng vẽ biểu đồ và nhận xét biểu đồ.

3/ Thái độ:

    - Giáo dục tinh thần học tập tích cực, say mê học tập bộ môn. 

    * Trọng tâm: 

     Những tài nguyên thiên nhiên và tình hình phát triển kinh tế của các vùng kinh tế đã học.

 B: Chuẩn bị
  1. Giáo viên: 

- Bản đồ , lược đồ, Atlta đia lí, bảng số liệu liên quan đến bài học

   2. Học sinh: 

- GSK, vở ghi, Atlta Địa lí Việt Nam
C. Tiến trình bài dạy:
1 - Ổn định tổ chức lớp: - Vận dụng kiến thức và kĩ năng đã học để trả lời các câu hỏi và giải quyết những bài tập nhận thức.

2/ Kĩ năng:

    - Rèn luyện kĩ năng đọc bản đồ, lược đồ.

    - Rèn luyện kĩ năng phân tích bảng số liệu thống kê.

    - Rèn luyện kĩ năng vẽ biểu đồ và nhận xét biểu đồ.

3/ Thái độ:

    - Giáo dục tinh thần học tập tích cực, say mê học tập bộ môn. 

* Trọng tâm: 

 - Nông, lâm thủy sản; công nghiệp; giao thông vận tải và bưu chính viễn thông; thương mại và dịch vụ.

B: Chuẩn bị
  1. Giáo viên:

- Bản đồ , lược đồ, Atlta đia lí, bảng số liệu liên quan đến bài học

  2.  Học sinh: 

- GSK, vở ghi, Atlta Địa lí Việt Nam
C. Tiến trình bài dạy.

1 - Ổn định tổ chức lớp:TKSS. 
2 - Kiểm tra bài cũ: Kết hợp cùng bài giảng. 

3 - Bài mới: 

Vào bài: Chúng ta đã học xong về Địa lí một số các vùng kinh tế. Bài học hôm 

nay chúng ta sẽ ôn lại các kiến thức đó
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung bài học

	Câu 1. Sự khác biệt về tự nhiên và thế mạnh kinh tế của 2 tiểu vùng Đông bắc và Tây bắc?
Câu 2. Vì sao việc phát triển, nâng cao đời sống các dân tộc phải đi đôi việc bảo vệ môi trường tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên?
Câu 3. Các ngành sản xuất thế mạnh của vùng TD&MNBB?
 Câu 4. Ý nghĩa phát triển nghề rừng kết hợp nông - lâm ở trung du và miền núi Bắc Bộ?
 Câu 1. Điều kiện tự nhiên của đồng bằng sông Hồng đem lại những thuận lợi khó khăn gì trong việc phát triển kinh - tế xã hội?
Câu 2. Những thành tựu và khó khăn trong sản xuất nông nghiệp của đồng bằng sông Hồng , hướng giải quyết những khó khăn đó?
Câu 3. Đồng bằng sông Hồng có cơ sở hạ tầng hoàn thiện nhất cả nước :
Câu 4. Các tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ?
 Câu 1. Các diều kiện tự nhiên Bắc Trung Bộ ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của vùng?
 Câu 2. Việc trồng, bảo vệ rừng có tầm quan trọng hàng đầu trong lâm nghiệp của vùng Bắc  Trung Bộ

Câu 3. Các nghành kinh tế thế mạnh của vùng Bắc Trung Bộ?
  Câu 1. So sánh địa hình 2 vùng Bắc trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ?
 Câu 2. Các điều kiện tự nhiên duyên hải Nam Trung Bộ đem lại những thuận lợi và khó khăn gì đối với sự phát triển kinh tế?
 Câu 3. Các thế mạnh về kinh tế vùng duyên hải Nam Trung Bộ?
 Câu 4. Tiềm Năng kinh tế biển ở vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Bắc Trung Bộ?
Câu 5. Các tỉnh, thành  phố vùng kinh tế trọng điểm miền Trung?
Câu 1. Trong xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, Tây Nguyên có những thuận lợi và khó khăn gì?
 Câu 2. Các thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp?
Câu 3. Tình hình sản xuất một số cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên và vùng Trung du - miền núi Bắc bộ.
Câu 4. Để phát triển nông lâm nghiệp các vùng Tây Nguyên và Trung du - miền núi Bắc Bộ đã có những kế hoạch gì ?
 Câu 5. Thế mạnh chủ yếu trong nền kinh tế vùng Tây Nguyên khác với vùng Trung du - miền núi Bắc Bộ?

	I. Sự phân hoá lãnh thổ (các vùng kinh tế):

1. Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ:

Câu 1.

 a. Vùng Đông bắc: Địa hình núi trung bình, thấp, các dãy núi cánh cung. Khí hậu nhiệt đới ẩm, mùa đông lạnh kéo dài ->Thế mạnh kinh tế: Giàu tài nguyên khoáng sản, có thế mạnh trồng rừng, thuỷ điện, trồng cây công nghiệp, dược liệu, cây ăn quả,  tiềm năng kinh tế, du lịch biển

 b. Vùng Tây Bắc: Địa hình núi cao, hiểm trở. Khí hậu nhiệt đới ẩm, mùa đông ít lạnh ngắn -> Thế mạnh kinh tế : Phát triển thuỷ điện, trồng rừng, cây công nghiệp, chăn nuôi, du lịch nghỉ mát.

Câu 2. 

 - Nguồn tài nguyên của vùng dồi dào, nhưng do khai thác quá mức làm cho nguồn tài nguyên cạn kiệt (gỗ, rừng, lâm sản, đất nông nghiệp, khoáng sản ...)

 - Diện tích đất trống đồi trọc ngày một tăng, thiên tai diễn biến phức tạp gây thiệt hại lớn , sự suy giảm chất lượng môi trường sinh thái tác động xấu đến nguồn nước ngầm và các dòng sông. Hồ nước các nhà máy thuỷ điện , nguồn nước cung cấp cho đồng bằng sông Hồng bị ảnh hưởng trực tiếp nghiêm trọng .

Câu 3. 

a. ngành nông nghiệp:
 - Cây công nghiệp lâu năm : Chè (Mộc châu, Hà gang, Thái nguyên )

 - Cây ăn quả cận nhiệt : Mận, mơ (Cao bằng, lào cai), Hồng (Lạng sơn), Vải thiều (Bắc giang)

      Do đất trồng tốt, khí hậu thích hợp nên cây chè chiếm tỉ trọng về diện tích và sản lượng lớn của cả nước được thị trường trong và ngoài nước ưa chuộng .

- Chăn nuôi phát triển trên những đồng cỏ. Chăn nuôi trâu chiếm tỉ trọng lớn nhất cả nước (57,3%), lợn chiếm 22% cả nước.

 b. Nghành công nghiệp:
    - Khai thác khoáng sản : Đông bắc có tài nguyên khoáng sản phong phú .

 - Tây Bắc:  Có nguồn tiềm năng thuỷ điện lớn và phát triển mạnh .

    Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình có ý nghĩa: Sản xuất điện, cung cấp năng lượng, điều tiết lũ, cung cấp nước tưới, khai thác du lịch.

    Ngoài ra còn có thế mạnh về kinh tế, du lịch biển (Quảng Ninh).

Câu 4. 

- Việc phát triển nghề rừng theo hướng nông – lâm kết hợp sẽ khai thác hợp lí hơn diện tích đất rừng. Nhờ nghề rừng phát triển mà độ che phủ tăng lên, hạn chế xói mòn.

- Sử dụng nguồn lao động nhàn rỗi trong nông nghiệp nhằm tăng thu nhập , cải thiện đời sống người dân

2. Vùng đồng bằng sông Hồng:

 Câu 1.

a. Thuận lợi: 

+ Vị trí địa lí: Thuận lợi giao lưu kinh tế xã hội trực tiếp với các vùng trong nước.

+ Địa hình: Đồng bằng khá bằng phẳng thuận lợi xây dựng, phát triển giao thông.

 + Khí hậu có mùa đông lạnh phát triển vụ đông.

  + Về các tài nguyên :

  - Đất phù sa màu mỡ, khí hậu, thuỷ văn phù hợp thâm canh tăng vụ trong sản xuất nông nghiệp nhất là trồng lúa .

  - Khoáng sản có giá trị kinh tế: Các mỏ đá vôi, sét cao lanh làm nguyên liệu sản xuất xi măng chất lượng cao, SX VLXD, than nâu, khí tự nhiên .

 - Bờ biển Hải phòng ->Ninh Bình thuận lợi cho việc đánh bắt nuôi trồng thuỷ sản .

- Phong cảnh du lịch phong phú đa dạng .

 b. Khó khăn: 

- Thời tiết thất thường, không ổn định gây thiệt hại mùa màng, đường sá cầu cống, các công trình thuỷ lợi  .

- Do hệ thống đê chống lũ -> Đồng ruộng trở thành các ô trũng ngập nước trong mùa mưa .

- Diện tích đất nhiễm phèn, mặn khá lớn.

Câu 2.

 a. Những thành tựu:
  - Diện tích và tổng sản lượng lương thực chỉ đứng sau đồng bừng sông Cửu long .

   - Các loại cây ưa lạnh trong vụ đông đem lại hiệu quả kinh tế cao, có giá trị xuất khẩu (Ngô đông, khoai tây, cà rốt  )

- Đàn lợn có số lượng lớn nhất cả nước (27,2%), Chăn nuôi bò sữa, gia cầm đang phát triển mạnh .

 b. Khó khăn: 

- Diện tích canh tác đang bị thu hẹp do mở rộng đất thổ cư, đất chuyên dùng, số laođộng dư thừa 

- Sự thất thường của thời tiết: lũ, bão, sương giá, sương muối …

 - Nguy cơ ô nhiễm môi trường do sử dụng phân hoá học, thuốc trừ sâu không đúng phương pháp, không đúng liều lượng .

 c. Hướng giải quyết:
  - Chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá .

- Chuyển một phần lao động nông nghiệp sang các nghành khác hoặc đi lập nghiệp các nơi khá .

   - Thâm canh tăng vụ, khai thác ưu thế các cây rau vụ đông.

   - Hạn chế sử dụng phân hoá học, sử dụng phân vi sinh, dùng thuốc trừ sâu đúng phương pháp , dúng liều lượng .

Câu 3. 

  - Trong nông nghiệp: Kết cấu hạ tầng hoàn thiện từ lâu đời nhất là hệ thống đê chống lũ.

- Trong công nghiệp: Được hình thành vào loại sớm nhất ở nước ta với các ngành tiểu thủ công truyền thống: Gạch Bát Tràng, gốm Hải dương và ngày nay vứi các ngành công nghiệp chủ chốt nhưcơ khí, luyện kim , hoá chất.

   - Các nghành dịch vụ : Thương mại phát triển lâu đời, có các trung tâm thương mại lớn nhất cả nước trong quá khứ và hiện tại như: Hải phòng, Hà nội và các cư sở văn hoá, di tích lịch sử là những nơi du lịch hấp dẫn của khách trong và ngoài nước.

Câu 4. 

- Hà nội và các cư sở văn hoá í Hà Nội, Hưng yên, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng ninh, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc .

 - Vai trò vùng kinh tế trọng điểm:  Tạo cơ hội cho sự chuyển dich cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên, nguồn lao động của cả 2 vùng đồng bằng sông Hồng, Trung du miền núi Bắc Bộ.

3 Vùng Bắc Trung Bộ: 
Câu 1. 

 + Địa hình:  Đồi núi -> Đồng bằng ven biển -> Biển => Phát triẻn nhiều nghành kinh tế; Nông Lâm ngư nghiệp, du lịch.

    Tuy nhiên do địa hình phần lớn đồi núi khó khăn giao lưu kinh tế, đất dể bị xói mòn , đồng bằng ven biển nhỏ hẹp kém phì nhiêu 

 + Khí hậu: Nhiệt đới gió mùa, hiện tượng phơn tây nam trong mùa hè  -> Phát triển các sản phẩm nhiệt đới điển hình . Tuy nhiên thiên tai thường xuyên xảy ra: bão, lũ lụt, hạn hán ...

+ Sông ngòi: Phần lớn ngắn và dốc -> Có giá trị thuỷ lợi, thuỷ điện, nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản nước ngọt. Thường xảy ra lũ đột ngột .

 + Tài nguyên :  

- Đất : Từ Nghệ an -> QTrị có đất đỏ ba zan => Thích hợp trồng các cây ccông nghiệp lâu năm có giá trị lớn ( Chè , cao su, cà fê )

  - Khoáng sản: ít, có trử lượng lớn: Crôm, sắt, thiếc, vàng, titan... -> Phát triển các nghành công nghiệp khai khoáng, luyện kim .

- Thuỷ sản: Đường bờ biển dài, có nhiều bãi tôn cá, nhiều đầm phá -> Thuận lợi đánh bắt nuôi trồng thuỷ sản.

 - Rừng: còn nhiều diện tích nhất phía bắc Hoành sơn -> Cung cấp nhiều gỗ , lâm sản có giá trị .

- Du lịch: Nhiều phong cảnh đẹp, nhiều di tích văn hoá, lịch sử -> Phát triển du lịch.

Câu 2. 

- Do lãnh thổ hẹp ngang, sườn núi ở phía đông dốc nên bảo vệ rừng phòng hốât quan trọng để tránh lũ lụt, bảo vệ các loài thực vật , động vật quí hiếm 

- Rừng phía nam dãy Hoành sơn bị khai thác quá mức cần  bảo vệ và trồng rừng .

 - Rừng có vai trò điều hoà khí hậu, chống gió nóng Tây nam, giữ nguồn nước ngầm .

Câu 3. 

+ Chăn nuôi gia súc lớn, trồng cây công nghiệp, trồng rừng: Do diện tích mièn núi trung du khá rộng chiếm 50%diện tích của vùng, rừng còn chiếm 40% diện tích toàn vùng vì vậy chăn nuôi gia súc, trồng cây công nghiệp, trồng rừng phát triển ở miền núi, gò đồi ở phía tây .

 + Nuôi trrồng đánh bắt thuỷ sản:  Bờ biển dài, nhiều bãi tôm, cá ven biển , nhiều đầm phá thuận lợi nuôi trròng , đánh bắt thuỷ sản.

 + Du lịch: Nhiều cảnh quan đẹp (Các bãi tắm, Phong nha kẽ bàng, vườn quốc gia ..), nhiều di tích lịch sử , văn hoá (Cố đô Huế , Quê Bác, Các nghĩa trang quốc gia, Thành cổ Quảng Trị , đôi bờ Hiền Lương , ngã ba Đồng lộc ...)

4. Vùng duyên hải Nam Trung Bộ:
Câu 1.

 + Địa hình 2 vùng có những nét tương đồng:  Phía tây miền núi, gò đồi -> dải đồng bằng ven biển hẹp->Biển với các đảo, quần đảo .

+ Khác nhau:
  - Vùng Bắc Trung Bộ : Có ít nhánh núi đâm ra biển -> Đèo Ngang, ở tận cùng phía Nam giáp ranh 2 vùng là dãy Bạch Mã chạy ra biển làm thành đèo Hải vân. Bờ biển vùng này ít khúc khuỷu .

- Vùng duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều nhánh núi của Trường sơn Nam đâm ra biển tạo ra nhiều đèo: Đèo Cả, đèo Cù Mông .. đồng thời chia cắt đồng bằng ven biển nhiều đoạn, bờ biển khúc khuỷu, nhiều vũng vịnh .

Câu 2. 

  a. Thuận lợi: 

- Vị trí địa lí: Thuận lợi giao lưu kinh tế - xã hội với các vùng, với các nước

    - Địa hình: Núi, gò đồi phía tây , đồng bằng ven biển nhỏ hẹp. bờ biển khúc khủy ,nhiều vũng vịnh  -> Phát triển các nghành nông lâm, ngư nghiệp, xây dựng các hải cảng .

   - Khí hậu: mang tính chất cận xích đạo, nóng khô nhất cả nước -> Phát triển các cây trồng vật nuôi cận nhiệt , nghề sản xuất muối.

 - Sông ngòi:  Có giá trị thủy điện, thủy lợi.

 b. Khó khăn:
   - Địa hình: Đồi núi chiếm phần lớn diện tích giao lưu kinh tế - xã hội hiểm trở , đất dể bị xói mòn,  đồng bằng nhỏ hẹp bị chia cắt, đất kém phì nhiêu.

  - Khí hậu khô hạn, nạn cát lấn và hiện tượng sa mạc hóa gây nhiều khó khăn cho sản xuất nông nghiệp .

 - Thiên tai thường xuyên xảy ra: lũ lụt, bão ...

Câu 3.

- Ngư nghiệp là thế mạnh: Bao gồm đánh bắt ,nuôi trồng thủy sản, làm muối, khai thác  tổ  yến.

- Chăn nuôi bò phát triển miền núi phía tây

- Du lịch là thế mạnh: Có các bãi tắm đẹp (Non nước, Nha trang, Mũi né ), Các di sản văn hóa: Phố cổ Hội an, di tích Mĩ Sơn .

Câu 4.

            Các tỉnh duyên hải miền Trung có tiềm năng kinh tế biển rất lớn:

- Nuôi trồng thủy sản: Nuôi cá nước lợ, tôm trong các đầm phá, nuôi tôm trên các cồn cát ven biển .

- Đánh bắt hải sản gần, xa bờ: Các tỉnh duyên hải miền trung có nhiều bãi tôm, cá là những ngư trường đánh bắt hải sản.

- Chế biến thủy sản:  Đông lạnh, làm muối, làm nước mắm.

Câu 5. 

  - Thừa thiên Huế, TP Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định.

- Vai trò vùng kinh tế trọng điểm miền Trung tác động mạnh đến sự chuyển dich cơ cấu kinh tế không chỉ với duyên hải Nam Trung Bộ mà đối với Bắc Trung Bộ và tây Nguyên.

5.  Vùng Tây Nguyên:

Câu 1. 

a. Thuận lợi: 

- Đất đỏ ba zan màu mỡ , phân bố tập trung, thích hợp trồng cây công nghiệp lâu năm.

- Khí hậu cận xích đạo thuận lợi cho việc phát triển các cây cận nhiệt, hoa quả.

  - Rừng chiếm diện tích lớn có nhiều gỗ quí, lâm sản có giá trị .

 - Trên các cao nguyên có nhiều đồng cỏ phát triển chăn nuôi gia súc.

- Khoáng sản Bô xít có trử lượng lớn.

- Nguồn thuỷ năng dồi dào (Chiếm 21% trữ lượng thuỷ điện của cả nước)

- Có nhiều tiềm năng du lịch sinh thái .

 b. Khó khăn :
 - Không tiếp giáp biển -> hạn chế xuất nhập khẩu hàng hoá .

 - Đất đai dẽ bị xói mòn, lũ ống , lũ quét xảy ra trong mùa mưa.

- Mùa khô kéo dài gây thiếu nước, dễ cháy rừng.

  - Dân cư thưa , trình độ dân trí thấp -> Thiếu nhân lực, lao động có kĩ thuật .

Câu 2. 

 - Tây Nguyên có thế mạnh trồng cây công nghiệp lâu năm: Cà fê, cao su, hồ tiêu, hạt điều. Ngoài ra còn trồng cây công nghiệp hàng năm: Lạc, bông, trồng rau và hoa quả ôn đới (Đà Lạt)

 - Do có nhiều đồng cỏ -> Chăn nuôi gia súc lớn phát triển.

 Vùng Tây nguyên nông nghiệp giữ ví trí quang trọng hàng đầu trong phát triển kinh tế .

Câu 3. 

    - Vùng tây Nguyên: Cây công nghiệp lâu năm chiếm 42,9% diện tích cây công nghiệp của cả nước , cây công nghiệp mũi nhọn là cà fê (85,1% ) tiếp đến cây chè ( 24,6% cả nước ), cao su ( 19,8% cả nước ) , điều ( 19,8% )

    - Vùng Trung du & miền núi Bắc Bộ: Cây công nghiệp lâu năm chỉ chiếm 4,7% diện tích cây công nghiệp của cả nước. Cây ccông nghiệp trồng nhiều nhất là cây chè (68,8% diện tích cả nước), tiếp đến hồi, quế, sơn, cà fê mới phát triển 

Câu 4.  
  - Vùng Tây Nguyên: Chú trọng phát triển thuỷ lợi, áp dụng kĩ thuệt canh tác mới để thâm canh, kết hợp khai thác với trồng rừng mới.

 - Vùng Trung du - miền núi Bắc Bộ: Thâm canh lúa trên ruộng bậc thang thay phá rừng làm rẫy, phát triển trang trại theo hướng nông - lâm kết hợp.

Câu 5. 

 - Vùng Tây Nguyên: Nông nghiệp giữ vai trò hàng đầu.

 - Vùng Trung du, miền núi Bắc Bộ: Thế mạnh kinh tế chủ yếu công  nghiệp khai khoáng , phát triển thuỷ điện, sau đó mới đến nông lâm .

II/ PHẦN VẼ BIỂU ĐỒ:
-Xem lại các bài thực hành vẽ biểu đồ, các dạng biểu đồ và nhận dạng..
-Nhận xét biểu đồ,giải thích .


 4. Củng cố
- N¾m ®​ược nh÷ng néi dung c¬ b¶n trong phần sự phân hóa lãnh thổ
 - GV hÖ thèng l¹i kiÕn thøc bµi gi¶ng. 


 - GV hÖ thèng l¹i phÇn ®· «n tËp gi¶i ®¸p nh÷ng th¾c m¾c cña HS

5. Hướng dẫn về nhà

 - Chuẩn bị bài vùng Đông Nam Bộ
Học kì II

Ngày soạn: 28 / 12 / 2019.

Ngày dạy:  30 / 12 / 2019.
           TIẾT 36: BÀI 31- VÙNG ĐÔNG NAM BỘ

A. Mục tiêu cần đạt
     1. Kiến thức:

- Xác định được các đặc điểm về vị trí, giới hạn lãnh thổ của vùng. 
- Đánh giá được ý nghĩa của vị trí địa lý và giới hạn lãnh thổ của vùng đối với sự phát triển kinh tế xã hội.

- Phân tích được các đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên nổi bật của vùng. 

-Phân tích được các đặc điểm dân cư xã hội của vùng. 

- Giải thích nguyên nhân vùng có trình độ dân cư xã hội cao nhất cả nước.

2. Kỹ năng

-  Rèn kỹ năng vẽ sơ đồ tư duy, kỹ năng hợp tác theo nhóm.

-  Rèn luyện kỹ năng khai thác lược đồ, tranh ảnh, bảng số liệu, biểu đồ.

3. Thái độ:

- Biết trân trọng các giá trị của tự nhiên, đặc biệt là tài nguyên thiên nhiên.

- Có ý thức học tập, góp phần nâng cao chất lượng đời sống, phát triển quê hương.

- Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học, đặc biệt ở đầu nguồn và ven biển.

    4. Năng lực hình thành:

- Năng lực chung:  Năng lực tự học, năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác, sử dụng ngôn ngữ.

- Năng lực chuyên biệt: 

  + Năng lực tư duy theo lãnh thổ.

  + Năng lực sử dụng lược đồ, tranh ảnh, biểu đồ, số liệu thống kê để phân tích các đặc điểm của vùng.

* Trọng tâm : Đặc điểm dân cư - xã hội

B: Chuẩn bị
  1. Gv : + Lược đồ tự nhiên vùng Đông Nam Bộ.
  2. HS : + Atlat Địa lý.
C: Tiến trình bài dạy
1 - Ổn định tổ chức lớp: Hát, sĩ số. 
2 - Kiểm tra bài cũ:

 Nhận xét bài kiểm tra học kì

3 - Bài mới:  
GV vµo bµi theo phÇn ®Çu SGK
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung bài học

	Hoạt động 1: X¸c ®Þnh vÞ trÝ vµ giíi h¹n cña vïng §«ng Nam Bé.
- C¸ nh©n/cÆp(  10 - 13 phót)

GV : Treo b¶n ®å vïng §«ng Nam Bé chØ vÞ trÝ giíi h¹n cña vïng :

GV : yªu cÇu HS ®äc tªn c¸c tØnh TP cña vïng §«ng Nam Bé. 
GV bæ sung vÒ diÖn tÝch vµ d©n sè.
- Diện tích 23550 km2 so với các vùng khác của đất nước thì diện tích lớn hơn ĐBSH, còn nhỏ hơn nhiều so với các vùng khác

? GV yªu cÇu HS lªn x¸c ®Þnh l¹i vÞ trÝ ®Þa lý, giíi h¹n cña vïng.

? Nêu ý nghĩa vị trí địa lí của vùng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội .
- HS ph¸t biÓu (kÕt hîp chØ b¶n ®å)
- Vị trí là cầu nối giữa Tây Nguyên với duyên hải NTB với ĐB sông Cửu Long , giữa đất liền với biển Đông giàu tiềm năng .

- Các nước trong khu vực Đông Nam Á, từ TPHCM có thể đi đến thủ đô của tất cả các nước trong khu vực ASEAN, dễ dàng giao lưu trao đổi với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới

- Biển Đông đem lại nguồn lợi dầu khí, nuôi trồng đánh bắt thuỷ sản, phát triển du lịch, dịch vụ kinh tế biển.

Hoạt động 2: Tr×nh bµy ®Æc ®iÓm vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn cña vïng §«ng Nam Bé, nh÷ng thuËn lîi khã kh¨n cña vïng.
- C¸ nh©n/nhãm(  13 - 15 phót)

GV yªu cÇu HS ®äc b¶ng 31.1 vµ h×nh 31.1 chia líp thµnh c¸c nhãm nhá theo c©u hái sau:

Nhãm 1:   Nªu c¸c ®Æc ®iÓm tù nhiªn vµ tiÒm n¨ng kinh tÕ trªn ®Êt liÒn, biÓn cña vïng §«ng Nam Bé ?

Nhãm 2:  Nªu vai trß cña chóng ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña vïng ?

Nhóm3: V× sao §«ng Nam Bé cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn m¹nh kinh tÕ biÓn ?

Nhãm 4:  Gi¶i thÝch v× sao ph¶i b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn rõng ®Çu nguån, h¹n chÕ sù « nhiÔm  n­íc ë c¸c dßng s«ng ?

- HS ph¸t biÓu (kÕt hîp chØ b¶n ®å), nhãm kh¸c bæ sung.

- GV chuÈn kiÕn thøc
Nhóm 1+2 :
- Màu sắc nhạt-> chủ yếu địa hình thấp, bán bình nguyên -> 
- Đất chiếm diện tích lớn là đất đỏ ba dan chiếm 40% ở Bình Phước, Đồng Nai và đất sám phù xa cổ Tây Ninh, Bình Dương -> Phát triển cây công nghiệp ( cao su, cà phê, hồ tiêu, điều) 

- Khí hậu : Quan sát Atlat trang 9 lược đồ khí hậu chung. Biểu đồ nhiệt độ lương mưa ở TPHCM –> nhiệt độ quanh năm luôn 240C, lượng mưa lớn TB từ 1600 – 2000mm nhưng không phân bố đều chia thành hai thời kì mùa mưa và mùa khô

- Sông ngòi: Có một số hệ thống sông chính: Sông Sài Gòn, S Đồng Nai, S Bé -> phát triển giao thông đường sông. 
+ Vùng của sông -> Xây dựng cảng biển. Sông ở TPHCM -> Phát triển du lịch.
+ S Đồng Nai chảy trên địa hình cao thấp khác nhau nên có giá trị thủy điện lớn, xây dựng nhà máy thủy điện Trị An, Cần Đơn 

- Hồ thủy lợi lớn nhất là hồ  Tiếng, hồ thủy điện Trị An, Cần Đơn, Thác Mơ -> Cung cấp nước tưới tiêu cho nông nghiệp 

- Sinh vật: vườn quốc gia Nam Cát Tiên, Bù Gia Mập – Bình Phước, Lò Gò Sa Mát- Tây Ninh, ngoài khơi xa thuộc Bà Rịa Vũng Tàu có VQG Côn Đảo, TPHCM có khu vực dự trữ sinh quyển Cần Giờ, 
- Tài nguyên khoáng sản: Không phong phú và đa dạng nhưng có sự xuất hiện các mỏ dầu, mỏ khí ở thềm lục địa.

+ Mỏ Bạch Hổ là mỏ đầu tiên, lớn nhất đất nước, mỏ Hồng Ngọc, Dạng Đông……

+ Bể Nam Côn Sơn có hai mỏ khí lớn nhất đang được khai thác là mỏ Lan Tây và Lan Đỏ.

-> ĐNB có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất -> phát triển công nghiệp dầu khí, CN hóa chất, nhiệt điện. Trong vùng còn có ít bô xít, sét và cao lanh 
Nhóm 2: * Đông Nam Bộ có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển tổng hợp kinh tế biển:

- Các vũng vịnh nước sâu thuận lợi để xây dựng cảng biển (cảng Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh), vùng biển gần các đường hàng hải quốc tế ⟶ phát triển giao thông vận tải biển.

- Có các bãi tắm đẹp (Vũng Tàu, Long Hải), các đảo ven bờ (Côn Đảo) phát triển du lịch biển - đảo.

- Nguồn lợi hải sản phong phú, ngư trường rộng lớn (Bà Rịa - Vũng Tàu), có các bãi tôm bãi cá, các vùng nước mặn nước lợ, rừng ngập mặn ven biển...thuân lợi cho phát triển đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.

- Giàu tiềm năng dầu khí ở thềm lục địa phía nam, là tài nguyên khoáng sản vô cùng quan trọng của vùng, phát triển công nghiệp khai thác và chế biến dầu khí (các mỏ dầu Hồng Ngọc, Rạng Đông, Bạch Hỏ, Đại Hùng; mỏ khí Lan Tây, Lan Đỏ)

- Vùng biển ĐNB nằm ngay trên con đường biển quốc tế đi từ Ấn Độ Dương qua biển Đông sang Thái Bình Dương -> 
Nhãm 4:  
- Rừng ở Đông Nam Bộ không còn nhiều, bảo vệ rừng là bảo vệ nguồn sinh thuỷ và giữ gìn cân bằng sinh thái. Chú ý vai trò rừng ngập mặn trong đó có rừng Sác ở huyện Cần Giờ vừa có ý nghĩa du lịch vừa là “ lá phổi” xanh của Thành phố Hồ Chí Minh vừa là khu dự trữ sinh quyển của thế giới 

CH:  Nêu những khó khăn về tự nhiên đối với sản xuất và đời sống ở Đông Nam Bộ .Biện pháp khắc phục ?
- Thiếu một số loại khoáng sản cơ bản gây khó khăn cho vùng pát triển các ngành công nghiệp nặng -> tháo gõ bằng việc nhập khẩu khoáng sản từ nơi khác

- Ở những vùng thấp chịu ảnh hưởng của triều cường 

=> Thiên nhiên vẫn rất ưu ái vùng này 

( Tích hợp giáo dục ý thức bảo vệ môi trường )
Hoạt động 3:
- ĐNB có số dân khá đông

- Năm 2016 Nếu lấy số dân là 16424,3 : Diện tích 23552,6 = 697 MĐS. So với tất cả các vùng khác trong cả nước MĐ DS rất cao đúng thứ hai sau vùng ĐBSH (1320 người/km2) 
+ Là vùng có sức hút mạnh đối với lao động cả nước. ĐBSH là vùng đào tạo ra số lượng rất lớn lực lượng lao động cán bộ khoa học kĩ thuật cả nước, hầu hết họ di cư vào TPHCM, Biên Hòa. ĐBSH có sự chảy máu chất xám rất lớn. Có rất nhiều ca sĩ nổi tiếng hoạt động ở ĐNB họ được đào tạo từ cái nôi của nhạc viện Hà Nội và trường Đại học văn hóa nghệ thuật quân đội

+ Mảnh đất của những  người nhập cư tạo cho ĐNB có nguồn lợi lớn trong phát triển các ngành kinh tế 

GV yªu cÇu HS ®äc b¶ng  31.2 h·y :

 ? NhËn xÐt t×nh h×nh d©n c­ x· héi ë vïng §NB so víi c¶ n­íc ?

- Một số chỉ tiêu phát triển dân cư xã hội  năm 1999. Nhìn vào bảng số liệu ta thấy hầu hết các chỉ số của ĐNB đều cao hơn so với cả nước 

? C¸c tiªu chÝ cao h¬n c¶ n­íc cã ý nghÜa g× ?

+ Thu  nhập bình quân đầu người cao hơn, và tỉ lệ dân thành thị cao gấp hai lần cả nước -> đời sống chất lượng cuộc sống ở đây rất cao 

+ Tỉ lệ người lớn biết chữ cao hơn mức trung bình 

? C¸c tiªu chÝ thÊp h¬n c¶ n­íc cã ý nghÜa g× ?

- Có một số chỉ số thấp hơn so với cả nước: Tỷ lệ thấp nghiệp ở đô thị thấp hơn cả nước. Tỷ lệ gia tăng tự nhiên ngang mức trung bình cả nước.

? D©n c­ ®«ng cã nhiÒu thuËn lîi vµ khã kh¨n g× ?
- Thuận lợi về hệ thống cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kĩ thuật, đây là nơi có tất cả đầy đủ các loại hình giao thông.

+ Cảng hàng không lớn nhất là Tân Sơn Nhất. Cảng biển lớn nhất nước ta là cảng Sài Gòn. Hệ thống đường ống dẫn khí từ mỏ Lan Tây Lan Đỏ đến Bà Rịa Vũng Tàu phát triển ngành nhiệt điện hiện đại nhất nước ta cũng nằm ở vùng này. Hệ thống đường bộ rất phát triển. 

* Khó khăn:

- Suy thoái tài nguyên môi trường, dân cư đông đúc 

- Nhà ổ chuột, đặc biệt ở TPHCM như ở Quận 7, kênh Nhiêu Lộc, kênh Thị Nghề

- Mỗi khi ngày trăn tròn và ngày không trăng triều cường dâng cao gây khó khăn cho người dân 

- Các dòng sông hiện đang bị ô nhiềm nghiêm trọng do chất thải sản xuất công nghiệp 

=> Các khó khăn này trong tương lai sẽ được cải thiện.

? T×m hiÓu vµ tr×nh bµy tãm t¾t nh÷ng di tÝch tù nhiªn, di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ cã gi¸ trÞ lín ®Ó ph¸t triÓn du lÞch ?

- HS ph¸t biÓu (kÕt hîp chØ b¶n ®å), nhãm kh¸c bæ sung.

- GV chuÈn kiÕn thøc.
- Bến cảng nhà Rồng nơi Bắc Hồ ra đi tìm đường cứu nước, Địa Đạo Củ Chi đánh dầu một thời oanh liệt của nhân dân ta.
- Dinh Độc Lập…
	I. Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ:
- Giới hạn : 

+ Đông Nam Bộ gồm 6 tỉnh thành (…) 
+ Diện tích 23 550 km2, chiếm 7% (diện tích cả nước)
- Phía Tây Bắc và phía bắc -> Cam-pu-chia 

- Phía đông -> Tây Nguyên và DHNTB.

- Phía nam -> biển đông, có hai tỉnh TPHCM và Bà Rịa vùng tàu giàu tiềm năng về kinh tế biển

- Tây Nam -> ĐBSCL

- Vị trí nằm trung tâm Nam Bộ trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam 

* Ý nghĩa.

- Là cầu nối các vùng kinh tế thuận lợi giao lưu với các vùng khác trong cả nước 

- Mở rộng giao lưu với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới

- Phát triển tổng hợp kinh tế biển 

II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên:

- Chủ yếu là bán bình nguyên 

-> thuận lợi phát triển tất cả các ngành kinh tế trên quy mô lớn.

- 40% đất ba dan màu mỡ, đất phù sa cổ ở Tây Ninh, Bình Dương

- Khí hậu cận xích đạo nóng ẩm, có mọt màu mưa và một màu khô sâu sắc -> Phát triển nông nghiệp, mùa khô kéo dài thuận lợi phơi sấy và bảo quản nông sản.
- Hệ thống sông (Đồng Nai, Sài Gòn, Sông Bé) có gía trị thủy lợi, giao thông thủy điện
- Nhiều vườn quốc gia khu vực dự trữ sinh quyển của thế giới -> giá trị phát triển du lịch sinh thái

- Khoáng sản: 

+ Dầu mỏ khí đốt ở thềm lục địa trữ lượng lớn -> phát triển công nghiệp dầu khí, hóa chất, nhiệt điện

- Tài nguyên biển phong phú

- Biển ấm, ngư trường rộng, hải sản phong phú.
- Thềm lục địa nông rộng , giàu tiềm năng giầu khí

* Khó khăn:

- Mùa khô kéo dài thiếu nước cho phát triển cây công nghiệp và phát triển sản xuất, thiếu một số loại khoáng sản cơ bản…

III. Đặc điểm dân cư - xã hội:

- Dân cư lao động
+ Đông dân: 16,4 triệu người = 17,7% dân số cả nước (2016)

+ Mật độ: 501 – 1000 người km2 (697 người/km2 (2016) cao thứ 2 cả nước

- Thuận lợi: D©n c­ kh¸ ®«ng, nguån lao ®éng dåi dµo lµnh nghÒ, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng.
+ Là vùng có sức hút mạnh đối với lao động cả nước.
- Đặc điểm xã hội

- Tỷ lệ dân thành thị cao.

- Chất lượng cuộc sống cao hơn mức trung bình cả nước 

- Có nhiều di tích lịch sử văn hóa: Phát triển du lịch.




4. Củng cố:
 - GV hÖ thèng l¹i kiÕn thøc bµi gi¶ng.

 - Em h·y nªu c¸c ®Æc ®iÓm tù nhiªn, d©n c­ x· héi cña khu vùc §«ng Nam Bé  ?
5. Hướng dẫn về nhà:
 -  Lµm c¸c bµi tËp SGK vµ bµi tËp b¶n ®å thùc hµnh

 + Bµi 1: HS dùa vµo c¸c ®Æc ®iÓm vÒ thuËn lîi vµ khã kh¨n cña tµi nguyªn thiªn nhiªn ®Ó ph©n tÝch.

 + Bµi 2: HS cÇn gi¶ thÝch ®­îc dùa vµo b¶ng 31.2 SGK mét sè chØ tiªu cña vïng cao h¬n c¶ n­íc nh­: thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi mét th¸ng, häc vÊn, tuæi thä trung b×nh, møc ®é ®« thÞ ho¸.

Tuy nhiªn vïng §«ng Nam Bé hiªn nay còng gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n vÒ vÊn ®Ò thÊt nghiÖp vµ thiÕu viÖc lµm.

 + Bµi 3: HS cÇn ph¶i lµm c¸c c«ng viÖc sau:

· B­íc 1: Xö lÝ sè liÖu sang %.

· B­íc 2: vÏ

· B­íc 3: nhËn xÐt

· Xem trước bài Vùng Đông Nam Bộ ( tiếp)
*******************************************************
Ngày soạn:     / 1/ 2020.

Ngày dạy:     / 1 / 2020.

  TIẾT 37 - BÀI 32:  VÙNG ĐÔNG NAM BỘ (tiếp theo)
A. Mục tiêu cần đạt
1. Kiến thức:
- Trình bày được các đặc điểm cơ bản của ngành công nghiệp, nông nghiệp của vùng. 
- Giải thích được vì sao Đông Nam bộ là vùng công nghiệp phát triển số 1 cả nước, vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất cả nước. 

- Đánh giá được những thế mạnh, hạn chế trong phát triển công nghiệp, nông nghiệp của vùng. 

- Đề xuất được một số giải pháp khắc phục những hạn chế đó phù hợp với trình độ nhận thức và năng lực của HS.  

2. Kĩ năng:
- Rèn kỹ năng đọc lược đồ, tranh ảnh, phân tích số liệu thống kê.

- Rèn kỹ năng tổ chức, hoạt động theo nhóm, kỹ năng trình bày. 

3. Thái độ:
- Nhận thấy tầm quan trọng của các nhân tố tự nhiên, dân cư đối với sự phát triển kinh tế.

- Đánh giá đúng về vai trò quan trọng của Đông Nam bộ đối với sự phát triển kinh tế của cả nước.

- Nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng và phát triển kinh tế bền vững. 

4.  Năng lực hình thành:
+ Năng lực chung: Năng lực tự học, hợp tác và sử dụng ngôn ngữ , giải quyết vấn đề.

+ Năng lực chuyên biệt: 

- Năng lực đọc lược đồ, phân tích thông tin địa lý, số liệu thống kê.

- Năng lực tư duy theo lãnh thổ.

* Trọng tâm : Sự phát triển công nghiệp

B. Chuẩn bị
  1. Giáo viên.
- Lược đồ  kinh tế  của vùng Đông Nam Bộ. Bản đồ tự nhiên Việt Nam. Một số tranh ảnh vùng 
 2. Học sinh.
     - Sách giáo khoa. -Atlat Địa lí Việt Nam.

 C. Tiến trình bài dạy
  1. Ổn định tổ chức lớp: (1 phút)

  2. Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
   - Nêu đặc điểm tự nhiên và tiềm năng kinh tế của vùng Đông Nam Bộ ?

  3. Bài mới: (1 phút)
 MB: Đông Nam Bộ là vùng có cơ cấu kinh tế tiến bộ nhất so với các vùng trong cả nước. Hoạt động sản xuất công  nghiệp đang có bước phát triển nhanh. Sản xuất nông nghiệp đạt được nhiều thành tựu.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung bài học

	Hoạt động 4: Tr×nh bµy ®Æc ®iÓm ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp. 

- C¸ nh©n/cÆp(  15 - 18 phót)
GV treo b¶n ®å kinh tÕ §«ng Nam Bé lªn b¶ng cho HS quan s¸t lưîc ®å vµ kÕt hîp kiÕn thøc bµi häc h·y: 

Tìm hiểu công nghiệp ( nhóm ):
- Nhận xét cơ cấu công nghiệp vùng Đông Nam Bộ trước và sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng ( 1975)?

- HS trả lời sgk    ……GDP của vùng
? Nªu tªn c¸c ngµnh c«ng nghiÖp cña §«ng Nam Bé ?

- Gồm tất cả các ngành CN nặng -> CN nhẹ, CN chế biến LTTP

+ CN hiện đại : dầu khí, điện tử, công nghệ cao.
GV yªu cÇu HS ®äc b¶ng 32.1 SGK h·y :

? Nhận xét tỉ trọng công nghiệp –xây dựng trong cơ cấu kinh tế của vùng Đông Nam Bộ và của cả nước ? 
- CN- XD chiếm tỉ trọng cao nhất 59,3%, gấp gần 2 lần cả nước, Nông-lâm-ngư nghiệp chiếm tỉ trọng thấp nhất 6,2 % thấp hơn cả nước là 23,0% . Dịch vụ cũng chiếm tỉ trọng cao nhưng thấp hơn cả nước 
? §äc tªn c¸c trung t©m CN ë ®©y vµ c¸c ngµnh CN quan träng ?

- Dựa vào phần chú giải áp dụng trên lược đồ: Trung tâm công nghiệp lớn nhất ở TPHCM -> Biên Hòa -> Thủ Dầu Một-> Tây Ninh

?  NhËn xÐt sù ph©n bè s¶n xuÊt c«ng nghiÖp ë §«ng Nam Bé ?

? V× sao s¶n xuÊt c«ng nghiÖp tËp trung chñ yÕu ë thµnh phè Hå ChÝ Minh ?

GV: Lîi thÕ cña thµnh phè HCM

+ VÞ trÝ ®Þa lÝ

+ Nguån lao ®éng dåi dµo cã tay nghÒ cao.

+ C¬ së h¹ tÇng ph¸t triÓn, gần các vùng nguyên liệu
+ Tập trung nhiều ngành công nghiệp, trong đó có các ngành công nghiệp trọng điểm

+ Đứng đầu cả nước về tỉ trọng công nghiệp 

+ ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn lu«n ®i ®Çu..
GV cho HS : Quan s¸t h×nh 32.1 h·y :

- Sản xuất công nghiệp Đông Nam Bộ còn gặp khó khăn gì ? Vì sao?

- GV chuÈn kiÕn thøc: C¬ së h¹ tÇng ch​ưa ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn vµ sù n¨ng ®éng cña vïng.

+ C«ng nghÖ chËm ®æi míi

+ Nguy c¬ « nhiễm m«i tr​ường cao

+ Lùc l​îng lao ®éng t¹i chç ch​a ph¸t triÓn.

Hoạt Động 2: Tr×nh bµy ®Æc ®iÓm ph¸t triÓn ngµnh n«ng nghiÖp.
- C¸ nh©n/cÆp/ nhãm(  15 - 17 phót)

- Nông nghiệp chiếm tỉ trọng thấp chiếm 6,2% trong cơ cấu GDP của vùng. Nhưng lại là vũng trồng cây công nghiệp quan trọng của cả nước  

GV: Chia líp thµnh 3 nhãm th¶o luËn theo c©u hái sau:

GV cho HS : §äc b¶ng 32.2 SGK h·y :

Nhãm 1: Dựa vào SGK và bảng 32.2, nhận xét tình hình phát triển và phân bố cây công nghiệp lâu năm vùng Đông Nam Bộ ? 

 Cho biết vì sao cây cao su được trồng nhiều ở vùng này ?

HS trả  lời

 => Gv kl và chuẩn kiến thức.
- Cao su : Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai ( lần lượt đọc các loiaj cây khác  như hồ tiêu, điều, cà phê)

- Cây cao su được trồng nhiều nhất ở Đông Nam Bộ vì có diện tích đất xám, đất đỏ lớn, khí hậu nóng ẩm, địa hình đồi lượn song, chế độ gió ôn hòa, không ưa gió mạnh (mà thu hoạch cao từ lấy từ nhựa mủ, gió mạnh làm cây rất dễ bị gãy -> thất thoát mủ cao cao -> giảm sản lượng  nhựa mủ cao su)

+ Mủ cao su là nguyên liệu ngành săm nốp, ô tô xe các loại, đệm => Thị trường tiệu thụ ổn định, rộng : Trung Quốc, Bắc Mĩ, EU.

+ Người dân có kinh nghiệp trồng lấy mủ cao su đúng kĩ thuật 

+ Có nhiều cơ sở chế biển.

GV: §Æc ®iÓm sinh th¸i ​a khÝ hËu nãng Èm, giã nhÑ, diÖn tÝch réng, tËp qu¸n kinh nghiÖm s¶n xuÊt. ThÞ tr​êng tiªu thô réng lín, hiÖu qu¶ kinh tÕ cao.
Nhãm 2:  H·y x¸c ®Þnh vïng trång c©y CN hành năm, vïng trång lóa, vïng ch¨n nu«i lîn, gia cÇm ?

- Trồng cây công nghiệp hành năm như lạc, đậu tương, mía, thuốc lá và các cây ăn quả như sầu riêng, xoài, mít tố nữ.

Nhãm 3: ? Cho biÕt t×nh h×nh ph¸t triÓn ch¨n nu«i ? 
- Chăn nuôi không phát triển mạnh bằng trồng trọt, chủ yếu chăn nuôi gia súc gia cầm theo hình thức trang trại lớn, thức ăn công nghiệp. 

- Nuôi trồng thủy sản nước mặn,  nước mặn nước nợ, hướng công nghiệp, đánh bắt thủy sản đem lại nguồn lợi lớn 

GV: Gäi ®¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy, nhãm kh¸c bæ sung.

GV cho HS : §äc b¶ng thuËt ng÷ SGK (156)

- Khu chÕ xuÊt.
- Khu c«ng nghÖ cao.

* Khó khăn: Thiếu nước mùa khô, diện tích  rừng ít, diện tích đất phù sa ít, khó phát triển cây lương thực 

? Quan s¸t H32.2 x¸c ®Þnh vÞ trÝ hå DÇu TiÕng, hå thuû ®iÖn TrÞ An ?

? Nªu vai trß cña hai hå chøa n​ước nµy ®èi víi sù ph¸t triÓn n«ng nghiÖp cña vïng §«ng Nam Bé ?

H23.3 hồ Dầu Tiếng – Tây Ninh hồ có diện tích lớn dự trữ nước ngọt để cung cấp nước tưới cho các vùng chuyên canh vào mùa khô. 

? Nªu c¸c biÖn ph¸p ®Ó ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ c¸c biÖn ph¸p ®Ó b¶o vÖ MT ?

- Làm hồ thủy lợi, xây  hồ chưa nước
+ Đẩy mạnh thâm canh

+ Bảo vệ phát triển rừng đầu nguồn

+ giữ gìn đa dạng sinh học rừng ngập mặn.

CH : Việc đầu tư  vào thủy lợi và phát triển rừng có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển nông nghiệp của vùng ?

=> Gv kl
	IV. Tình hình phát triển kinh tế
 1. Công nghiệp
- Trước 1975 công nghiệp phụ thuộc vào nước ngoài, cơ cấu đơn điệu.
- Ngày nay: CN xây dựng tăng nhanh chiếm tỉ trọng cao nhất trong GDP vùng: 59,3% (2002)

- Xây dựng được một số ngành CN hiện đại:dầu khí, điện tử….

- TP HCM, Biên Hòa,Vũng Tàu là các TT kinh tế lớn nhất vùng Đông Nam Bộ.

- Ph©n bè : TËp trung chñ yÕu ë phÝa Nam, TP Hå ChÝ Minh ( 50%), Biªn Hoµ, Bµ RÞa - Vòng Tµu.

* Khó khăn

- Cơ sở hạ tầng chưa được đáp ứng

- Công nghệ chậm đổi mới

- Sự suy giảm của môi trường

2. Nông nghiệp
- Đông Nam Bộ là vùng chuyên canh cây CN quan trọng của cả nước.

+ Cây công nghiệp lâu năm:cao su,cà phê, điều…

+ Cây công nghiệp hằng năm: lạc ,đậu tương, thuốc lá…

- Chăn nuôi phát triển theo hướng công nghiệp.

- Vấn đề thủy lợi, bảo vệ và phát triển rừng đầu nguồn có  vai trò  quan trọng đối với sự phát triển bền vững của vùng.


4. Củng cố
  1. Tình hình sản xuất công nghiệp ở Đông Nam Bộ có sự thay đổi như thế nào kể từ sau khi đất nước thống nhất.

  2. Vì sao Đông Nam Bộ có thể trở  thành vùng sản xuất cây công nghiệp lớn của cả nước ?

5. Hướng dẫn về nhà

  - Hướng dẫn HS học bài.

  - Hoàn thành bài tập 3 (SGK trang 120).

  - Chuẩn bị bài 33 : VÙNG ĐÔNG NAM BỘ (tiếp theo)

-------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày soạn:     / 1/ 2020.

Ngày dạy:     / 1 / 2020.

TIẾT 38: BÀI 33- VÙNG ĐÔNG NAM BỘ (tiếp theo)

A. Mục tiêu cần đạt
 1. Kiến thức
- Trình bày được đặc điểm phát triển và phân bố của ngành dịch vụ vùng ĐNB.

- Phân tích được mối liên hệ giữa tự nhiên, công nghiệp, nông nghiệp với sự phát triển và phân bố của ngành dịch vụ vùng ĐNB.

- Giải thích được một số đặc điểm về cơ cấu và phát triển của ngành dịch vụ vùng Đông Nam Bộ. 

2. Kĩ năng
- Phân tích bảng số liệu. Đọc tập bản đồ (Atlat).

- Vẽ biểu đồ

3. Thái độ

- Định hướng nghề nghiệp cho các em học sinh khối 9 (các ngành dịch vụ). 

- Đánh giá cáo các thành tựu kinh tế vùng

4.  Năng lực hình thành

- Năng lực chung:thuyết trình, phản biện, hợp tác. 
- Năng lực chuyên biệt:phân tích bảng số liệu, phân tích biểu đồ, đọc bản đồ, atlat. 

* Trọng tâm : Hoạt động dịch vụ phát triển mạnh và có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng.
B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS
1. Chuẩn bị của GV

- Lược đồ kinh tế vùng Đông Nam Bộ, tranh ảnh, bảng biểu, bảng số liêu có liên quan đến bài học.

2. Chuẩn bị của HS
- Tranh ảnh về hoạt động dịch vụ vùng Đông Nam Bộ
C. Tiến trình bài dạy
1. Ổn định tổ chức lớp: Hát, sĩ số. 

2. Kiểm tra bài cũ:
 - Tình hình phát triển công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ sau ngày đất nước thống nhất ?

3. Bài mới.
Giới thiệu bài : SGK
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	HOẠT ĐỘNG 1: Tìm hiểu về đặc điểm ngành dịch vụ của vùng Đông Nam Bộ (20 phút)
GV: Treo b¶n ®å kinh tÕ vïng §«ng Nam Bé lªn b¶ng cho HS quan s¸t.

GV : Cho HS nh¾c l¹i mét sè nÐt vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ n«ng nghiÖp cña vïng §«ng Nam Bé.
- Xem lại khái niệm dịch vụ trong bảng tra cứu thuật ngữ trang 153 , đồng thời đọc mục 3 sgk xác định các ngành dịch vụ chính ở Đông Nam Bộ .

? Hoạt động dịch diễn ra mấy hoạt động?

- HS trả lời

- GV:  Dịch vụ rất đa dạng, diễn ra 2 hoạt động chính là nội thương và ngoại thương

- Đọc bảng 33.1 Nhận xét tỉ trọng một số chỉ tiêu dịch vụ  ở Đông Nam Bộ so với cả nước.

- Qua thời gian tổng mức bán lẻ của ĐNB giảm.

+ Nội trương: trao đổi hàng hóa trong nước được đặc trung bằng tổng mức bán lẻ hàng hóa của vùng cao 33,1% nhưng có chiều hướng giảm về tỉ trọng so với cả nước. Gía trị tuyệt đối vẫn tăng so với cả  nước 
    GV bổ xung:  Ngoại thương là buôn bán trao đổi hàng hóa giữa các quốc gia gồm 2 hoạt động lớn là xuất nhập khẩu, đặc biệt qua cảng Sài Gòn 

- Kể tên một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực và giải thích vì sao đó lại là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của vùng 

   Xuất khẩu: Dầu thô, thực phẩm chế biến, may mặc, đồ gỗ, giày da.

   GV bổ sung: Nhập khẩu: Máy móc thiết bị nguyên liệu, hàng tiêu dùng, cao cấp. TP Hồ Chí Minh dẫn đầu về xuất nhập của vùng.

- Kinh tế đối ngoại là địa bàn có sức hút mạnh nhất vốn đầu tư nước ngoài chiếm 50,1% tổng số vốn đầu tư nước ngoài vào nươc ta năm 2003.
- Dựa vào hình 33.1 nhận xét tỉ lệ vốn đầu tư nước ngoài  vào Đông Nam Bộ so với cả nước và giải thích vì sao Đông Nam Bộ có sức hút mạnh nhất nguồn đầu tư nước ngoài ?

- Là vùng có vị trí thuận lợi cho gió lưu kinh tế 

- Giàu tài nguyên khoáng sản, dầu khí, sản phẩm cây công nghiệp 

- Người dân năng động tăng nghề cao 

- Cơ sở hạ tầng khá tốt

- Chính sách thu hút đầu tư thông thoáng, Xây dựng sãn mặt bằng các khu công  nghiệp chủ đầu tư chỉ cần đến thuê hoặc mua, miễn giảm thuế, thủ tục hành chính một cửa. 

- Gv chuẩn xác kiến thức 

- Dựa vào Át lát trang 18 và 20 xác định các tuyến du lịch từ TP Hồ Chí Minh có thể đi đến các thành phố khác trong cả nước bằng những loại hình giao thông nào ? Từ đó chứng minh đó là đầu mối giao thông quan trọng hàng đầu ở Đông Nam Bộ  và trong cả nước 

- Vùng có đầy đủ các loại hình đường: Bộ, sông trên sông Đồng Nai, biển Vũng Tàu, hàng không Tân Sơn Nhất, đường sắt bắc nam và đường ống vận chuyển dầu mỏ từ thầm lục địa vào trong đất liền. 

Giao thông vận tài khai thác 33.1 tỉ trọng số lượng hành khách và hàng hóa vận chuyển có xu hướng giảm nhưng giá trị tuyệt đối tăng nhanh (hoạt động vận chuyển của vùng khác tăng, phát triển mạnh lên. Vùng có bến xe hàn Đông, sân bay Tân Sơn Nhất, có cảng Sài Gòn 

- Đầu mối vận tải quan trọng hàng đầu và cả nước là thành phố Hồ Chí Minh

- Xác định tuyến du lịch từ TPHồ Chí Minh đi Vũng Tàu , Đà Lạt , Nha Trang , Đồng bằng sông Cửu Long có thể đi bằng phương tiện nào ?

- Du lịch rất phát triển diễn ra quanh năm. Nếu xét về tiềm năng du lịch thì vùng không phải là vùng giàu về tiềm năng du lịch nhưng vùng biết tận dụng thế mạnh những vùng xung Quanh như vùng Tây Nguyên, Nha Trang, ĐBSCL, phát triển theo tua, theo tuyến. 

TP Hồ Chí Minh là trung tâm du lịch lớn nhất nước. vừa là trung tâm dịch vụ, công nghiệp, du lịch, 

HOẠT ĐỘNG 2: Tìm hiểu về các trung tâm kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (10 phút)
GV h​ướng dÉn HS ®äc vµ nghiªn cøu th«ng tin vïng kinh tÕ träng ®iÓm.

? Nh¾c l¹i kh¸i niÖm vïng kinh tÕ träng ®iÓm ( bảng tra cứu thuật ngữ trang 155)?
- Kể tên các trung tâm kinh tế Đông Nam Bộ?

- Dựa hình 6.2 xác định ranh giới vùng kinh tế trọng điểm phía Nam , xác định các tỉnh thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam?
Vùng kinh tế trọng điểm 

Diện tích (nghìn km2)

Dân số 

( triệu người)

GDP (Nghìn tỉ đồng)

Phía Nam

30,6

19,0

1779,4

Bốn vùng kinh tế trọng điểm

90,7

47,7

3290,0

Lưu ý: Đề án thành lập vùng kinh tế trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam phê duyệt ngày 16 tháng 4 năm 2009 bằng Quyết định số 492/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009, gồm thành phố Cần Thơ và các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Cà Mau. Vi thế, trong bảng số liệu này tính 4 vùng kinh tế trọng điểm là VKTTĐ Bắc Bộ, VKTTĐ miền Trung, VKTTĐ phía Nam và VKTTĐ vùng Đồng bằng sông Cửu Long.So với năm 2002 (SGK), thì phạm vi của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có thêm tỉnh Tiền Giang. 
- Dựa vào bảng 33.2 hãy nhận xét vai trò của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đối với cả nước?
- Chiếm tỉ trọng cao về tổng GDP; GDP công nghiệp xây dựng và giá trị xuất khẩu cả nước 

- Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế liên vùng và đất nước.

- Sử dụng hợp lí tài nguyên và lao động của ĐNB và ĐBSCL, 
	IV.Tình hình phát triển kinh tế
- Dịch vụ đa dạng: thương mại, bưu chính viễn thông, giao thông vận tải, du lịch

- TP Hồ Chí Minh là đầu mối giao thông vận tải quan trọng hàng đầu của Đông Nam Bộ và cả nước. 

- Đông Nam Bộ là địa bàn có sức hút mạnh nhất nguồn đầu tư nước ngoài. 

- Đông Nam Bộ dẫn đầu cả nước về hoạt động xuất nhập khẩu

- TP Hồ Chí Minh là trung tâm du lịch lớn nhất nước
V.Các trung tâm kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
- TP Hå ChÝ Minh, Vòng Tµu, Biªn Hoµ, lµ 3 trung t©m kinh tÕ lín cña vïng §«ng Nam Bé.

- Vïng kinh tÕ träng ®iÓm phÝa Nam cã vai trß quan träng kh«ng chØ víi vïng §«ng Nam Bé mµ cßn ®èi víi c¸c tØnh phÝa Nam vµ c¶ n​ước.



4. Củng cố

  - Vì sao ĐNB có thể phát triển mạnh các hoạt động dịch vụ ?

 - Tại sao tuyến du lịch từ TPHCM đến Đà Lạt - Nha Trang - Vũng Tàu quanh năm hoạt động nhộn nhịp ?

5. Hướng dẫn về nhà

- HS lµm bµi tËp SGK.
- VÒ nhµ häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi 34.

- Bµi 3:  Đổi số liệu thô sang % lấy  28, : 71,2 = 39,3% có hai cách lựa chọn biểu đồ, biểu đồ cột chồng và biểu đồ tròn. 

Xử lí số liệu ta có bảng sau

	
	Diện tích
	Dân số
	GDP

	Vùng kinh tế trọng điểm phía nam
	39,3%
	39,3%
	65%

	Ba vùng kinh tế trọng điểm
	100%
	100%
	100%


Vẽ biểu đồ cột chồng.

Ngày soạn:   18 / 1/ 2020.

Ngày dạy:   20 / 1 / 2020.

TIẾT 39: BÀI 34-THỰC HÀNH

PHÂN TÍCH MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM 
Ở ĐÔNG NAM BỘ

A. MỤC TIÊU.

1. Kiến thức

- Trình bày và giải thích được những điều kiện thuận lợi và khó khăn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của vùng.

- Đánh giá được vai trò quan trọng của vùng đối với phát triển kinh tế đất nước và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. 

2. Kĩ năng

- Rèn kĩ năng xử lý, phân tích số liệu thống kê về một số ngành công nghiệp trọng điểm.

- Có kĩ năng lựa chọn biểu đồ thích hợp, tổng hợp kiến thức theo câu hỏi hướng dẫn.

- Hoàn thiện phương pháp kết hợp kênh hình với kênh chữ và liên hệ với thực tiễn.

- Vẽ được biểu đồ thanh ngang hoặc biểu đồ cột và nhận xét.

3. Thái độ

- Đánh giá cao các thành tựu của vùng

- Có ý thức bảo vệ môi trường bằng việc sử dụng hạn chế các sản phẩm công nghiệp làm ra từ các loại khoáng sản.

4.  Năng lực hình thành

- Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông, năng lực sử dụng ngôn n

- Năng lực chuyên biệt:

+ Năng lực tư duy tổng hợp theo lãnh thổ.

+ Năng lực sử dụng số liệu thống kê, sử dụng bản đồ,tính toán, vẽ biểu đồ.

+ Phân tích, nhận xét bảng số liệu về kinh tế.

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

1. Chuẩn bị của GV

- Bản đồ tự nhiên VN

- Bản đồ tự nhiên -  kinh tế vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.

2. Chuẩn bị của HS

- SGK, TBĐ Địa lý 9, Atlat địa lí Việt Nam

- Tranh ảnh, thước kẻ, bút chì, máy tính.

C: CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
1. Ổn định tổ chức lớp.
     -Hát, sĩ số. 

2. Kiểm tra bài cũ = KiÓm tra 15 phót
Câu 1( 10 điểm): Tr×nh bµy t×nh h×nh ph¸t triÓn cña ngµnh dÞch vô cña khu vùc §«ng Nam Bé? Vì sao Đông Nam Bộ có sức hút mạnh nhất nguồn vốn đầu tư của nước ngoài?

§¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm

* T×nh h×nh ph¸t triÓn cña ngµnh dÞch vô cña khu vùc §«ng Nam Bé:

- Khu vùc dÞch vô rÊt ®a d¹ng  bao gåm c¸c ho¹t ®éng th­¬ng m¹i, du lÞch, vËn t¶i vµ b­u chÝnh viÔn th«ng.( 2 ®iÓm)

- C¸c chØ tiªu dÞch vô chiÕm tØ träng cao so víi c¶ n­íc : Tæng møc b¸n lÎ hµng hãa chiÕm 33,1%, sè l­îng hµnh kh¸ch vËn chuyÓn 30,3%, sè l­îng hµng hãa vËn chuyÓn 18,8%.( 2 ®iÓm)

- TP Hå ChÝ Minh lµ ®Çu mèi giao th«ng vËn t¶i quan träng cña c¶ n­íc vµ cña §«ng Nam Bé ®©y lµ trung t©m du lÞch lín c¶ n­íc. C¸c tuyến du lÞch tõ TP Hå ChÝ Minh ®i Vòng Tµu, §µ L¹t, Nha Trang, §ång b»ng s«ng Cöu Long quanh n¨m diÔn ra s«i ®éng. ( 2 ®iÓm)

- §«ng Nam Bé cã søc hót m¹nh nhÊt nguån ®Çu t­ n­íc ngoµi, chiÕm 50,1% ( 2003).§«ng Nam Bé dÉn ®Çu c¶ n­íc vÒ c¸c ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu, c¸c mÆt  hµng xuÊt nhËp chñ yÕu lµ m¸y mãc, nguyªn liÖu, cho s¶n xuÊt  hµng tiªu dïng.( 2 ®iÓm)

* Giải thích : Vùng Đông Nam Bộ có vị trí địa lí thuận lợi, tiềm năng kinh tế lớn hơn các vùng khác, lao động dồi dào nhất là lao động có trình độ kỹ thuật, vùng rất năng động
3 - Bài mới: 

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung bài học

	HOẠT ĐỘNG 1:  Tìm hiểu bài tập 1 sách giáo khoa trang 124 (18 phút)
- GV giao nhiệm vụ cho cả lớp đọc yêu bài tập 1 SGK trang 34.

+ 1 HS đứng lên đọc to nội dung yêu cầu của bài 1.

? HS nhắc lại khái niệm Ngành công nghiệp trọng điểm. ( thuật ngữ 154)

? Dựa vào bảng 34.1, hãy cho biết vùng Đông Nam Bộ có bao nhiêu ngành công nghiệp trọng điểm (sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé).

- Lựa chọn kiểu biểu đồ.

? Dựa vào những dữ liệu đầu bài đã cho hãy lựa chọn biểu đồ thích hợp (hoặc các từ khóa để nhận dạng từng loại biểu đồ.

+ GV gọi 1-2 HS xác định các từ khóa trong bài và đặc điểm bảng số liệu, từ đó kết luận đặc điểm của dạng biểu đồ cần vẽ của bài: biểu đồ cột chồng hoặc biểu đồ thanh ngang.

- HS vẽ biểu đồ.

? Nhắc lại các bước vẽ biểu đồ cột chồng, biểu đồ thanh ngang

+ GV gọi 1-2 HS nhắc lại: 

*/ biểu đồ cột chồng:

 - Vẽ trục tọa độ: trục tung (trục đứng) thể hiện đơn vị % (mỗi đoạn chiếm 10% tổng cộng 100%); trục hoành (trục ngang) thể hiện các sản phẩm (chia đều 7 cột – cột dầu thô cách gốc 0,5 cm).

- Ghi đại lượng tổng ở đầu mỗi trục và đại lượng của từng đối tượng trong phần riêng; chia khoảng cách trên các trục sao cho phù hợp (Khoảng cách giữa các cột bằng nhau).

- Tên biểu đồ, chú giải.

*/ biểu đồ thanh ngang:

- trục tung (trục đứng) thể hiện các sản phẩm (chia đều 7 cột – cột dầu thô cách gốc 0,5 cm).; trục hoành (trục ngang) thể hiện đơn vị % (mỗi đoạn chiếm 10% tổng cộng 100%)

- Ghi đại lượng tổng ở đầu mỗi trục và đại lượng của từng đối tượng trong phần riêng; chia khoảng cách trên các trục sao cho phù hợp (Khoảng cách giữa các cột bằng nhau).

- Tên biểu đồ, chú giải.

- Vẽ cân đối hợp lí

+ HS vẽ cá nhân/ cặp (mỗi cặp 2 bạn vẽ 2 loại biểu đồ khác nhau: cột chồng và thanh ngang).

+ Giáo viên gọi 1 hoặc 2 học sinh lên vẽ trên bảng. 

+ HS vẽ biểu đồ vào vở, rút ra nhận xét.

+ GV đi xuống lớp bao quát, HS nào còn khó khăn trong vẽ biểu đồ thì GV hướng dẫn cụ thể hơn cho HS rõ.

- Cá nhân/ cặp báo có kết quả làm việc với GV

+ GV cho HS đổi chéo bài, tự kiểm tra, nhận xét bài của bạn.

- GV đánh giá nhận xét kết quả làm việc của HS.

+ GV chọn một vài sản phẩm giống và khác biệt nhau giữa các HS ( chọn HS xong nhanh nhất và HS làm chưa xong – chậm nhất) để nhận xét , đánh giá chấm điểm bài làm của một số học sinh và nhận xét.

+ Giáo viên sửa bài của học sinh trên bảng và cho điểm. 

- GV chuẩn kiến thức: biểu đồ thanh ngang và biểu đồ cột chồng.


	I. Vẽ biểu đồ
- Biểu đồ hình cột thể hiện tỉ trọng 1 số sản phẩm tiêu biểu của các ngành CN trọng điểm của Đông Nam Bộ so với cả nước.

Yêu cầu :

+ Vẽ đẹp, chính xác, đúng tỉ lệ.

+ Có tên biểu đồ, chú giải rõ ràng.
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	? Từ biểu đồ vừa vẽ, em hãy nêu nhận xét tỉ trọng một số sản phẩm công nghiệp trọng điểm của vùng Đông Nam Bộ so với cả nước?

(- Các ngành công nghiệp trọng điểm của vùng Đông Nam Bộ thể hiện thế mạnh sản xuất công nghiệp của vùng và chiếm gần 60% giá trị sản lượng công nghiệp của cả nước.

 + chiếm tỉ lệ tuyệt đối là dầu thô.

+ chiếm tỉ trọng rất cao là động cơ điêzen, sơn hóa học.

+ chiếm tỉ trọng khá cao: Điện sản xuất, quần áo, bia.).

* Ho¹t ®éng 2: Dùa vµo kiÕn thøc ®· häc nhËn xÐt, ph©n tÝch biÓu ®å . 

HS ®äc th«ng tin BT 2 (124)
GV chia líp lµm 3 nhãm

Nhãm 1: 

 ? Nh÷ng ngµnh CN träng ®iÓm nµo sö dông nguån tµi nguyªn cã s½n trong vïng?

Nhãm 2: 

 ? Nh÷ng ngµnh CN träng ®iÓm nµo ®ßi hái kü thuËt cao?

Nhãm 3: 

 ? Nh÷ng ngµnh CN nµo sö dông nhiÒu lao ®éng?

- C¸c nhãm lÇn l​ît ®¹i diÖn tr¶ lêi, nhãm kh¸c bæ sung GV chuÈn x¸c

H§: C¶ líp 

? Nªu vai trß cña §NB trong ph¸t triÓn CN cña c¶ n​íc?
GV mở rộng vấn đề khai thác dầu khí trên biển Đông thềm lục địa phía Nam:

Ở vùng biển Đông thuộc Đông Nam Bộ đang khai thác dầu khí, việc khai thác dầu mỏ và khí đốt luôn được bảo vệ an toàn với kĩ thuật cao. Tuy nhiên trên thế giới vẫn xảy ra những sự cố khi khai thác (cháy, nổ), và vận chuyển (tai nạn đắm tàu) làm một số dầu tràn ra biển gây ô nhiễm môi trường biển trầm trọng, làm chết một số sinh vật biển (tôm, cá, chim biển) tác hại cho ngành đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Dầu theo sóng tràn vào bờ gây ô nhiễm bãi biển, việc làm sạch lại bờ biển là rất tốn kém, thiệt hại rất lớn cho ngành du lịch, dịch vụ biển. (GV có thể vừa thuyết trình vừa đưa ra 1 số hình ảnh về: khai thác dầu khí, cháy – nổ tàu dầu trên biển, tai nạn đắm tàu, cá tôm chim biển chết…)
Chính vì vậy cần chú ý đến vấn đề bảo vệ môi trường biển đảo.

GV chiếu 1 trong 2 video sau để học sinh thấy vấn đề cần bảo vệ môi trường biển là rất quan trọng và cần thiết.


	II. Nhận xét

- Các ngành CN trọng điểm :

+ Sử dụng nguồn tài nguyên sẵn có trong vùng : khai thác nhiên liệu, chế biến LTTP, điện.

+ Sử dụng nhiều lao động : dệt may, chế biến LTTP.

+ Đòi hỏi kĩ thuật cao : khai thác nhiên liệu, điện, cơ khí - điện tử, hóa chất.

* Vai trò ĐNB phát triển công nghiệp cả nước

- Tỉ trọng công nghiệp cao nhất cả nước trong cơ cấu, giá trị công nghiệp 

- Dẫn đầu cả nước về giá trị hàng xất khẩu

- Vai trò quan trọng làm đa dạng các ngành công nghiệp và nâng tỉ trọng ngành công nghiệp cả nước

- Vai trò quyết định sự phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía nam, thúc đẩy kinh tế cả nước.




4. Củng cố

- GV sử dụng kĩ thuật “ trình bày 1 phút”, yêu cầu hs trình bày trong vòng 1 phút những điều các em đã học được qua bài học hôm nay.

- Giáo viên  gọi 2 - 3 HS bất kì trả lời. 
- GV thông qua trình bày của HS rút ra nhận xét, khen ngợi và rút kinh nghiệm những hoạt động rèn luyện kĩ năng của cả lớp.

- GV đưa ra tình huống sau: 

 Có nhận định cho rằng: Đông Nam Bộ là trung tâm công nghiệp lớn nhất của cả nước. Bí quyết thành công đó là do vùng đã tập trung phát triển các ngành công nghiệp dựa vào nguồn tài nguyên sẵn có, phát triển các ngành sử dụng nhiều lao động, các ngành đòi hỏi kĩ thuật cao. Em có đồng ý với nhận định đó không? Vì sao?

(gợi ý trả lời: + Nhận định đưa ra là phù hợp.

                       + Do Đông Nam Bộ có giá trị sản xuất công nghiệp chiếm khoảng 50% của cả nước. Đặc biệt, có thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm công nghiệp hàng đầu của nước ta. Các ngành công nghiệp trọng điểm của vùng đang được phát triển mạnh và chiếm tỉ trọng cao như: khai thác dầu khí (nguồn tài nguyên sẵn có); sản xuất điện, cơ khí – điện tử, hóa chất (ngành đồi hỏi kĩ thuật cao); dệt may, chế biến lương thực thực phẩm (ngành sử dụng nhiều lao động…)

5. Hướng dẫn làm bài tập về nhà.)

- GV yêu cầu HS hoàn thiện bài thực hành trên lớp vào vở. 

- Tìm hiểu về tác động tiêu cực do công nghiệp phát triển mạnh mẽ ở Đông Nam Bộ tới tài nguyên, môi trường (HS về nhà tìm hiểu) – tham khảo qua Internet, sách báo ,…Sản phẩm có thể là sơ đồ tư duy, bài biết, PPT,…

(GV hướng dẫn cụ thể chi tiết cho HS).

- HS về nhà sưu tầm tranh ảnh, bài thơ, bài hát, các câu chuyện …. về vùng đồng bằng sông Cửu Long để tiết sau làm hoạt động vào bài (tình huống xuất phát)

---------------------------------------------------------------------------------
Ngày soạn:     /    / 2020.

Ngày dạy:     /    / 2020.

TIẾT40 – BÀI 35:  VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

A. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức

- Trình bày được đặc điểm tự nhiên của vùng Đồng bằng sông Cửu Long ( thuận lợi và khó khăn). 

- Trình bày được đặc điểm dân cư xã hội của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 

- Phân tích được ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, dân cư xã hội đến sự phát triển kinh tế, xã hội của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 

2. Kĩ năng

- Xác định được vị trí của vùng Đồng bằng sông Cửu Long trên lược đồ.

- Kỹ năng phản biện.

3. Thái độ

- Hợp tác, chia sẻ

- Yêu quê hương, tự hào dân tộc. 

4.  Năng lực hình thành

- Năng lực chung: Hợp tác, thuyết trình. 

- Năng lực chuyên biệt: đọc bản đồ, lược đồ.

Trọng tâm : - Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên. 

           - ĐBSCL là vùng trọng điểm sản xuất LTTP, đồng thời là vùng xuất   khẩu nông sản hàng đầu cả nước.

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

1. Chuẩn bị của GV: kế hoạch bài học, giáo án , lược đồ vùng Đồng bằng Sông Cửu Long phóng to, tranh ảnh có liên quan đến nội dung bài học. 

2. Chuẩn bị của HS: dụng cụ học tập, sưu tầm ca dao, bài thơ, bài hát về vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. Tranh ảnh sưu tầm ( nếu có). 

C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

1. Ổn định tổ chức lớp: 

     - Hát, sĩ số. 

2. Kiểm tra bài cũ:

   Xen lẫn trong bài học.

3. Bài mới:

  ĐBSCL là vùng có vị trí địa lí thuận lợi, điều kiện tự nhiên phong phú, đa dạng; người dân lao động cần cù, năng động. Đó là những điều kiện quan trọng giúp vùng có thể trở thành vùng kinh tế động lực.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	HOẠT ĐỘNG 1: Tìm hiểu Vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ
GV Trình chiếu: lược đồ các vùng kinh tế
- Kể tên các tỉnh thành phố 

- Quan sát bảng diện tích và dân số các vùng và cả nước năm 2016

CH:  Nhận xét, so sánh diện tích vùng đb sông Cửu Long với các vùng lãnh thổ khác trong cả nước?

 - ĐBSCL có diện tích hơn 40 nghìn km2, chiếm 12,2 % diện tích toàn quốc và dân số hơn 17 triệu người chiếm 19,3% số dân cả nước.

- Dân số ĐBSCL đứng thứ 2 cả nước sau đồng bằng sông Hồng 

CH: Quan sát lược đồ tự nhiên xác định vị trí của vùng ĐBSCL.

GV chỉ giới hạn phần đất liền kéo dài đất mũi Cà Mua phần cực nam của đất nước và phần đảo là hệ thống các đảo và quần đảo 

+ Toàn bộ phí bắc giáp Cam-pu-chia.

+ phía đông bắc giáp vùng ĐNB

+ Đông và đông nam giáp biển đông

+ Phía nam giáp vịnh Thái Lan

Có 3 mặt giáp biển, đường bờ biển rất dài.

CH: Ý nghĩa vị trí địa lý của vùng ĐB sông Cửu Long đối với sự phát triển KT-XH của vùng?
- Tự nhiên.

+ Nằm cực nam của tổ quốc, gần xích đạo ->  khí hậu cận xích đạo, nhiệt ẩm, nguồn nước dồi dào, cây trồng sinh trưởng phát triển nhanh 
- Về kinh tế.

+ Giao lưu trong nước, kề với ĐNB đây là vùng kinh tế phát triển năng động nhất nước, vùng ĐBSCL nhận được sự hỗ trợ nhiều mặt của vùng ĐNB, hỗ trợ về công nghiệp chế biến, thị rường tiêu thụ và xuất khẩu. Đồng thời vùng ĐNB cũng cung cấp nhiều máy móc thiết bị, nguyên liệu cho vùng.
- ĐBCL giáp CPC giáp vịnh Thái Lan đây là điều kiện thuận lợi để vùng đẩy mạnh mối quan hệ về kinh tế - xã hội trên đất liền cũng như trên biển với các nước tiều vùng sông Mê Công

+ Vùng có 3 mặt giáp biển nên thuận lợi phát triển tổng hợp kinh tế biển, đảo (biển giàu có tôm phong phú, Đảo có Phú Quốc đảo gần bờ lớn nhất nước) khai thác chế biến nuôi trồng hải sản, du lịch biển, GTVT, khoáng sản biển.

     Thăm dò được thềm lục địa bể trầm tích Cửu Long có mỏ Cái Nước.

+ giáp CPC và Thái Lan -> về an ninh quốc phòng.
HOẠT ĐỘNG 2: Tìn hiểu Đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên
Gv: ĐBSCLlà một bộ phận của châu thổ sông Mê kong chảy quan lãnh thổ 6 quốc gia, nằm ở hạ lưu cuối nguồn của sông.
Thảo luận nhóm ( bàn )

CH: Quan sát trên lược đồ và kết hợp kiến thức đã học cho biết địa hình vùng đồng bằng sông Cửu Long có đặc điểm gì nổi bật?

GV chú ý màu biểu hiện 

- Địa hình: -> Là ĐB châu thổ lớn nhất nước ta , địa hình thấp và bằng phẳng cao hơn mực nước biển 2- 3m ->  thuận lợi cơ giới hóa, thủy lợi hóa
- Khó khăn. Do địa hình thấp nên nhiều vùng trũng,  ngập nước.
CH: Phân tích hai lược đồ và rút ra đặc điểm của vùng ĐBSCL? 
- Nhiệt độ trung bình năm. Các thang màu từ màu nhạt đến màu đậm biểu hiện cho các mức nhiệt độ từ 180C đến 240C => nhiệt độ trung bình năm luôn 240C 

- Lược đồ lượng mưa có các thang lượng mưa trung bình năm từ 800m đến 2800 theo mức độ tăng dần => lượng mưa trung bình năm đều từ 1200mm – 2800mm đặc biệt các mức độ từ 2400 – 2800mm -> Vùng có lượng mưa dồi dào

 => Khí hậu cận xích đạo lượng mưa dồi dào
- Thuận lợi: Khí hậu cận xích đạo có guồn nhiệt ẩm dồi dào, cây trồng sinh trưởng và phát triển qunh năm. 

- Khó khăn:
+ Mùa mưa: ké dài 6, tháng 5 -10->  lũ lụt kéo dài, diện rộng. 
+ Mùa khô từ tháng 11- 4 gây hạn hán, thiếu nước ngọt cho sản xuất sinh hoạt, nước biểm xâm nhập mặn sâu vào đât liền có nơi tới sâu 50km, cháy rừng. 

CH: Quan sát trên lược đồ (hình 35.1), hãy xác định dòng chảy sông Tiền, sông Hậu. Nêu ý nghĩa của sông Mê Công đối với đồng bằng sông Cửu Long.

- Có 2 hệ thống sông  lớn là sông Tiền, sông Hậu đây là 2 nhanh của hạ lưu sông Mê Kông chảy qua lãnh thổ nước ta. Ngoài ra vùng còn có nhiều kênh rạch.
=> Sông ngòi kênh rạch chằng chịt, đổ ra 9 cửa.
- Có vùng nước nặm, nước nợ ở vùng cửa sông ven biển rộng lớn => nguồn thủy sản phong phú, nguồn nước dồi dào đặc biệt nước ngọt. Giao thông đường thủy phát triển. sông cung cấp phù sa bồi đắp mở rộng đồng bằng.

- Khó khăn: Giao thông đường bộ, xây dựng cầu phà khó khăn vì địa hình thấp, mùa nước nổi gập lụt
CH: Dựa vào h35.1 và kiến thức đã học cho biết các loại đất chính ở đồng bằng sông Cửu Long và sự phân bố của chúng, Giá trị sử dụng từng loại đất đó? 

GV chú ý bảng chú giải các loại đất.

- Tài nguyên đất đa dạng có 4 loại 

+ Đất phù sa ngọt diện tích 2,1 triệu ha phân bố ven sông Tiền và sông Hậu.
    Đất phèn và đất mặn có diệ tích hơn 2,5 triệu ha 

+ Đất phèn có ở Đồng Tháp, Long An, An Giang, Kiên Giang, Cân Thơ, Sóc Chăng, Cà Mau.

+ Đất mặn phân bố ven biển trên bán đảo Cà Mau.

+ Đất khác phân bố biển giới với Campuchia
=> Đất đai phì nhiêu, mầu mỡ -> trồng lương thực, thực phẩm đặc biệt lúa nước

- Khó khăn: Diện tích đất phèn đất phèn, mặn lớn cần cải tạo và sử dụng hợp lí

CH: Đặc điểm địa hình, đất đai, khí hậu sẽ giúp cho vùng phát triển mạnh kinh tế nào.

- Vùng trọng điểm lương thực, thực phẩm lớn nhất cả nước 

- Giao thông vận tải đường sông

- Phát triển du lịch.

CH: Tài nguyên sinh vật có đặc điểm gì?
- Tài nguyên sinh vật rừng: Rừng ngập mặn ven biển và trên bán đảo Cà Mau chiếm diện tích lớn. Vùng có 98 loài câu rừng ngập mặn. các hệ sinh thái đất ngập nước có 36 loài  thú, 182 loài chim, 34 loài bò sát và 6 loài lưỡng cư. Vùng biển và ven biển có khoảng 260 loài cá và thủy sản

- Có các vường quốc gia như Đất Mũi, U Minh Thượng, Phú Quốc, Tràm Trim. 

+ Vai trò: Chắn sóng, chắn gió, giữ đất phù sa. 

    Môi  trường sống của các loài thủy sản, nuôi trồng thủy sản

    Cung cấp gỗ và các lọai lâm sản khác
    Giữ gìn cân bằng sinh thái 

CH: Nhận xét về tài nguyên biển đảo của vùng?
- Tài nguyên biển đảo: Biển ấm, như trường rộng nhiều đảo và quần đảo 

  + Nguồn hải sản cá tôm và hải sản quý phong phú.

+ Thềm lục địa rộng có nguồn dầu khí khá lớn.

Thuận lợi: Đánh bắt nuôi trồng thủy hải sản

+ Phát triển du lịch, giao thông và khoáng sản biển.

?

- GV trình chiếu: Tóm tắt sơ đồ 35.2 sgk 

CH: Nêu một số khó khăn chính về mặt tự nhiên của vùng ĐBSCL?

=> Khó khăn: 

+ Đất phèn, đất mặn chiếm diện tích lớn 2,5 triệu ha -> Vấn đề sử dụng hợp lí cải tạo đất phèn mặn.
+ Lũ lụt hàng năm kéo dài trong mùa mưa -> ngập úng diện rộng
+ Mùa khô thiếu nước cho sản xuất và sinh hoạt xâm nhập mặn, cháy rừng.
CH: Tại sao nói, sông Mê Kông có vai trò đặc biệt quan trọng đối với ĐBSCL. Chúng ta cần làm gì trong xu thế biến đổi khí hậu và tình trạng sông cạn nước do thủy điện?
- Sử dụng kĩ thuật phản biện, mỗi học sinh sẽ có 1 phút để trình bày, các em học sinh còn lại sẽ lắng nghe và phản biện.

- Vai trò của sông Mê Công

+ Nguồn cung cấp nước chính cho Đồng bằng sông Cửu Long

+ Nguồn cá và thủy sản phong phú

+ Bồi đắp phù sa hằng năm, mở rộng vùng đất mũi Cà Mau

+ Là tuyến đường giao thông thủy quan trọng của các tỉnh phía Nam và giữa Việt Nam với các nước Tiểu vùng sông Mê Công. 

>> Giải pháp:

+ Thay đổi cơ cấu mùa vụ, cây trồng

+ Hợp tác với các nước, khai thác bền vững
- Giải pháp khắc phục:

+ Cải tạo đất phèn đất mặn để tăng diện tích đất canh tác -> tăng sản lượng lương thực (cây ăn quả, cây gỗ như tràm, đước, để cải tạo cần phải có một lượng phân bón lớn, chia đồng bằng thành nhiều ô vuông nhỏ để thau chua rửa mặn. Đắp đê giữ nước ngọt trong mùa khô, tiêu nước trong mùa lũ.
+ Thoát lũ, cấp nước ngọt cho mùa khô.

+ Chung sống với lũ và khai thác lợi thế do lũ mang lại.

+ Chuyển hình thức canh tác sang nuôi trồng thuỷ sản,…

HOẠT ĐỘNG 3: Tìm hiểu đặc điểm dân cư xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long

GV: Víi c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn nh­ vËy. D©n c­ ë ®©y cã ®Æc ®iÓm g× các em chuyển sang phần 2.
CH : Qua bảng 35.1, em có nhận xét gì về tình hình dân cư - xã hội của vùng ĐBSCL so với cả nước ?

+ ĐBSCL dân số 17, 5 triệu người chiếm khoảng 19,3% so với cả nước 

+ mật độ dân số gấp khoảng 1,6 lần so với mức bình quân cả nước

=> ĐBSCL là vùng đông dân , có nguồn lao động dồi dào phục vụ các nền kinh tế
+ Tỉ tăng dân số tự nhiên cao hơn cả nước-> mức độ nhận thức người dân còn hạn chế

+ Tỉ lệ hộ nghèo, và thu nhập bình quân đầu người/ tháng, thấp hơn cả nước đời sống nhân dân ĐBSCL còn nhiều hạn chế

+ Tỉ lệ dân số thành thị thấp hơn cả nước -> tốc độ đô thị hóa còn chậm 

+  Tuổi thọ trung bình cao hơn cả nước vì do việc đáp ứng nhu cầu vật chất tinh thần của con người, ĐBSCL là vùng trọng điểm số một về LTTP.

=> Đa số các chỉ tiêu cao hơn mức trung bình cả nước. Nhung có hai chỉ tiêu là chỉ tiêu tỉ lệ người biết chữ, và tỉ lệ dân thành thị thấp thấp hơn TB cả nước. => Đời sống còn nhiều khó khăn
     Vì vùng ĐBSCL chủ yếu sản xuất nông nghiệp là chính nên tỉ lệ dân thành thị thấp, nhiều vũng trũng ngập nước thường xuyên rất ít thành phố, thị xã lớn

+ Tỉ lệ người biết chữ thấp do mùa lũ chia cắt, giao thông chính là đường thủy -> trẻ em đến trường khó, không liên tục, tập trung 
- Người dân có kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Linh hoạt, năng động nền kinh tế thị trường. Vùng được khai phá cách đây hơn 300 năm nơi đây trở thành nền nông nghiệp trù phú. 
? T¹i sao ph¶i ®Æt vÊn ®Ò ph¸t triÓn kinh tÕ ®i ®«i víi n©ng cao mÆt b»ng d©n trÝ vµ ph¸t triÓn ®« thÞ ë ®ång b»ng s«ng Cöu Long?

- HS ph¸t biÓu, HS kh¸c bæ sung.

- GV chuÈn kiÕn thøc.
      Ph¶i ®Æt vÊn ®Ò ph¸t triÓn ®i ®«i víi n©ng cao mÆt b»ng d©n trÝ vµ ph¸t triÓn ®« thÞ ë ®ång b»ng s«ng Cöu Long lµ v× tØ lÖ ng­êi lín biÕt ch÷ vµ tØ lÖ d©n sè thµnh thÞ cña ®ång b»ng hiÖn nay ®ang ë møc thÊp so víi trung b×nh c¶ n­íc. C¸c yÕu tè d©n trÝ vµ d©n c­ thµnh thÞ cã vai trß ®Æc biÖt quan träng trong c«ng cuéc ®æi míi, nhÊt lµ c«ng cuéc x©y dùng miÒn T©y Nam Bé trë thµnh vïng ®éng lùc kinh tÕ.
- Vùng Có nhiều dân tộc sinh sống như người Kinh, người Khơ-me, chăm, Hoa.

+ Phần lớn DT Chăm vẫn theo chế độ mẫu hệ, đám cưới dân tộc chăm là dước chú dể về nhà gái 

+ DT khơ me có ngày tết cổ truyền Chôn chơ măn thơ mây được diên ra ngày 14, 15, 16 tháng 4 hàng năm. 


	* Khái quát chung

- Diện tích:39.734 km2
- Dân số : 16,7 tr.người

- Hành chính:13 Tỉnh, T.Phố

I. Vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ
- Nằm ở cực nam đất nước, gần xích đạo, ba mặt giáp biển 

 - Tiếp giáp: Phía bắc giáp Campuchia; tây nam là vịnh Thái Lan; đông nam là Biển Đông.
- Ý nghĩa: 

+ Thuận lợi cho việc giao lưu trên đất liền và biển giao lưu với các vùng xung quanh và quốc tế.

II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.

- Thuận lợi: Giàu tài nguyên để phát triển nông nghiệp
+ Đồng bằng rộng nhất nước

+ Đất phù sa ngọt ven sông có diện tích lớn

+ Khí hậu nhiệt đới cận xích đạo và hệ thống sông ngòi dày đặc có nhiều giá trị kinh tế.

+ Sinh vật phong phú và đa dạng: rừng ngập mặn, cá, chim…

- Khó khăn : 

+ Diện tích đất phèn, đất nhiễm mặn lớn.

+ Lũ lụt hàng năm gây thiệt hại lớn. Mùa khô thiếu nước.

c. Vấn đề cải tạo đất ở Đồng bằng Sông Cửu Long ( biện pháp) 
- Thau chua

- Rửa mặn

-  Xây dựng hệ thống bờ bao, kênh rạch

- Bón phân ( vôi, lân)

- Chọn cây trồng thích hợp.
III. Đặc điểm dân cư - xã hội
- Là vùng đông dân, nguồn lao động dồi dào, có kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp hàng hóa

- Mặt bằng dân trí chưa cao.

- Tốc độ đô thị hóa thấp.




4. Củng cố:
 Gv củng cố, khắc sâu những kiến thức cơ bản cho HS.

 - Nêu các thế mạnh về tự nhiên để phát triển kinh tế - xã hội ở vựng ĐBSCL ?

 - Ý nghĩa của việc cải tạo đất phèn, đất mặn ở ĐBSCL ? 

 - Tại sao phải đặt vấn đề phát triển kinh tế đi đôi với nâng cao mặt bằng dân trí và phát triển đô thị ở ĐBSCL ? 

- ĐBSCL có những điều kiện thuận lợi gỡ để có thể trở thành vùng sản xuất lương thực, thực phẩm  lớn nhất cả nước ?

 - Ý nghĩa của việc phát triển CN chế biến LTTP đối với sản xuất nông nghiệp vùng ĐBSCL ?

5. Hướng dẫn làm bài tập về nhà.
- Lµm c¸c bµi tËp cuèi SGK vµ bµi tËp b¶n ®å thùc hµnh.

 + Bµi 1: HS cÇn nªu thÕ m¹nh vÒ tµi nguyªn thiªn nhiªn ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi nh­: ®Êt, n­íc, khÝ hËu, n­íc, biÓn vµ h¶i ®¶o.

 + Bµi 2: ý nghÜa cña viÖc c¶i t¹o ®Êt mÆn, ®Êt phÌn ë ®ång b»ng s«ng Cöu Long.

 §Êt phÌn, ®Êt mÆn chiÕm diÖn tÝch lín kho¶ng 2,5 triÖu ha. Hai lo¹i ®Êt nµy cã thÓ sö dông trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp víi ®iÒu kiÖn ph¶i ®­îc c¶i t¹o, tr­íc hÕt ph¶i ¸p dông c¸c biÖn ph¸p thau chua, röa mÆn, x©y dùng hÖ thèng bê bao, kªnh r¹ch võa tho¸t n­íc vµo mïa lò vµ gi÷ n­íc vµo mïa c¹n.

- Chuẩn bị bài 36.
------------------------------------------------------------------------------

Ngày soạn:      /      / 2020.

Ngày dạy:      /      / 2020.
TIẾT 41 - BÀI 36: VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (TT)

A. MỤC TIÊU BÀI HỌC.
1. Kiến thức

- Trình bày đặc điểm phát triển kinh tế của đồng bằng sông Cửu Long (Nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ). 

- Phân tích được những thế mạnh và hạn chế trong phát triển kinh tế của vùng. 

- Đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế bền vững trong hiện tại và tương lai. 

2. Kĩ năng

- Kỹ năng đọc bản đồ (trình bày được sự phân bố cây trồng, vật nuôi, các trung tâm kinh tế…)

- Kỹ năng thuyết trình. 

3. Thái độ

- Hợp tác với đồng đội khi làm việc nhóm. 

- Tự hào về những thành tựu kinh tế của vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã đạt được trong những năm gần đây. 

4.  Năng lực hình thành

- Năng lực chung: năng lực làm việc nhóm, năng lực phản biện, thu thập và xử lý thông tin, năng lực ngôn ngữ 

- Năng lực chuyên biệt: đọc và phân tích lược đồ bản đồ, xác định mối quan hệ nhân quả.

* Trọng tâm: Nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

1. Chuẩn bị của GV: Giáo án (trong giáo án thể hiện nội dung giao việc cho học sinh thật cụ thể rõ ràng). 

2. Chuẩn bị của HS: Bài thuyết trình đã chuẩn bị trước đó (PPt, sơ đồ tư duy, inforgraphic, mô hình...). Bµi tËp b¶n ®å thùc hµnh
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

1. Ổn định tổ chức lớp: : ( 1 phót)  - Hát, sĩ số. 
2. Kiểm tra ài cũ: ( 4 phót)
    ? Nªu thÕ m¹nh vÒ mét sè tµi nguyªn TN ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ë vïng §ång B»ng S«ng Cöu Long?

3. Bài mới:

PhÇn më ®Çu SGK
Vùng ĐBSCL là vùng đất trù phú, độc đáo là quê hương của của cánh đồng bát ngát, nhưng dòng sông đỏ nặng phù sa
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung bài học

	HOẠT ĐỘNG 1: Tìm hiểu về tình hình phát triển kinh tế (25 phút)
GV : Yªu cÇu HS ®äc kªnh ch÷ vµ kªnh h×nh môc I vµ quan s¸t l­îc ®å kinh tÕ cña vïng ®ång b»ng s«ng Cöa Long.

GV :  ĐBSCL là vùng trọng điểm lúa lớn nhất cả nước. lớn  cả về diện tích và sản lượng 

GV cung cấp cho HS bản số liệu : 
Bảng1: Diện tích sản lượng của vùng ĐBSCL và cả nước năm 2000 và năm 2014

Tiêu chí
ĐB sông Cửu Long
Cả nước
2000

2014
2000
2014
Diện tích (nghìn ha)
3834,8

4246,6

7504,3

7813,8

Sản lượng (triệu tấn)
17,7

25,2

34,4

45,0

- Nhận xét diện tích trồng lúa của ĐBSCL và cả nước đều tăng. Sản lượng lúa và cả nước cũng đều tăng

CH : Dựa vào bảng số liệu tính tû lÖ % vÒ S vµ s¶n l­îng lóa cña vïng §ång B»ng S«ng Cöu Long so với cả nước năm 2014? 

- Công thức : Tỉ lệ  thành phần A (%) =
 Số liệu tuyệt  đối của thành phần      x 100

                     Tống số 
Tức là lấy số liệu sản lượng lúa của ĐBSCL :  tổng diện tích, tổng sản lượng x 100 

GV chình chiếu và HS đối chiếu kết quả của mình.

Tiêu chí
ĐB sông Cửu Long
Cả nước
2014
2014
Diện tích 
54,3

100

Sản lượng 
56,0

100

- Tỉ trọng, S và sản lượng lúa của ĐBSCL đều chiếm hơn 50% so với cả nước -> Vùng trồng lúa trọng điểm  lớn nhất nước ta 

CH : ĐBSCL có thuận lợi gì để trở thành vùng trọng điểm lúa lớn nhất nước ta ?

- Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên

+ Vùng ĐB châu thổ lớn nhất nước ta địa hình bằng phẳng, thuận lợi chuyên canh với quy mô lớn
+ Diện tích đất phù sa lớn nhất cả nước , rất màu mỡ, thuận lợi trồng lúa nước 

+ Khí hậu nóng ẩm, lượng mưa dồi dào thuận lợi cho thâm canh tăng vụ trong năm có thể trồng 3 vụ lúa. 

+ Mạng lưới sông ngòi dày đặc, giá trị thủy lợi lớn, cung cấp phù sa, cải tạo đất.

- Điều kiện kinh tế xã hội.
+ ĐBSCL là vùng đông dân, nhiều kinh nghiệm thâm canh cây lương thực.

+ Cơ sở vật chất kĩ thuật từng bước được cải thiện : đầu tư cho các công trình chống xâm nhập mặn ( mùa khô) và ngập úng (mùa lũ) áp dụng tốt khoa học kĩ thuật 

+ Chính sách phát triển vùng chuyên canh nông nghiệp, xuất khẩu lương thực …
+ Thị trường trong và ngoài nước mở rộng.

=> ĐBSCL có rất nhiều thuận lợi trong việc chuyên canh cây lúa.

GV trình chiếu : lược đồ kinh tế vùng  ĐBSCL.

CH : Lúa được trồng nhiều ở những tỉnh nào ? 

- Vùng trồng lúa , lợn và gia cầm thể hiện nền màu vàng -> 90% diện tích trồng cây lương thực ở ĐBSCL là trồng lúa.
+ Lúa trồng nhiều nhất ở các tỉnh : Kiên Giang, An Giang. Đồng Tháp, Sóc Trăng, Tiền Giang.

GV : Trình chiếu : Ảnh những cánh đồng lúa.

- Những cánh đồng bắt ngát thẳng cánh cò bay, những ô ruộng lớn áp dụng  khoa học kĩ thuật.

GV trình chiếu bảng số liệu : 

Bảng 2 : Bình quân lương thực đầu người của ĐBSCL.

Năm

Bình quân LT theo đầu người của ĐBSCL (kg)

Lớn hơn trung bình cả nước.

2002

1066,3
2,3
2014

1454,2
2,6
-> Từ bảng số liệu thấy việc sản xuất LT nói chung và sản xuất lúa nới riêng có vai trò và ý nghĩa rất quan trọng. Không những đảm bảo nguồn an ninh lương thực quốc gia mà còn giúp cho ĐB sông Cửu Long trở thành vùng xuất khẩu gạo trọng điểm của cả nước.
CH : Ngoµi lóa ®ång b»ng cßn cã tiÒm n¨ng ph¸t triÓn c©y g×?

- Trồng cây ăn quả lớn nhất nước chủ yếu là cây ăn quả nhiệt đới. Ngoài ra còn trồng mía, rau, đậu

GV trình chiếu: Yêu cầu HS chú ý cây ăn quả
- Xuất hiện tất cả các tỉnh thành ở ĐBSCL
GV trình chiếu : Ảnh cây ăn quả được trồng nhiều : Xoài, chôm chôm, bưởi roi xanh.

  ĐBSCL có nhiều điều kiện thuận lợi để trồng cây ăn quả. Vùng trồng cây ăn quả lớn nhất cả nước.

   Ngoài ra còn có các cây khác như cây dừa trồng với diện tích 30 nghìn ha, diện tích trồng dừa chiếm gần 80%  diện tích cả nước. Cây mía cũng được trồng nhiều như An Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang.
* Chăn nuôi

GV : trình chiếu ảnh chăn nuôi vịt

CH : Cho biết ĐB sông Cửu Long phát triển mạnh hoạt động chăn nuôi nào? 
- Nghề nuôi vịt đàn phát triển mạnh, quy mô lớn. Nhất là ở các tỉnh Đồng Tháp, Sóc Trăng Trà Vinh, Cà Mau., Vĩnh Long, An Giang, Hậu Giang.
- GV trình chiếu bảng số liệu :

- Bảng 3: Sản lượng thủy sản của Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước giai đoạn 2000 -2014 (Đơn vị : nghìn tấn)

     Năm

Vùng 

2000

2002

2010

2014

ĐBSCL

1169,1

1354,5

2999,1

3619,5

Cả nước 

2250,5

2647,4

5142,7

6332,5
- Sản lượng thủy sản của ĐBSCL và cả nước đều tăng lên rất nhanh 

CH : Tỉ trọng sản lượng thủy sản của ĐBSCL so với cả nước giai đoạn 2000 -2014 ?

Công thức : Tỉ lệ thành phần A (%) = 
Số liệu tuyệt đối của thành phần A     x 100.

                     Tổng số 

GV : Chú ý tính từng năm.
     Năm

Vùng 

2000

2002

2010

2014

ĐBSCL

51,9

51,1

58,3

57,1

Cả nước 

100

100

100

100

- Từ năm 2000 -2014 Tỉ trọng sản lượng tăng nhanh. Trong cả 4 năm sản lượng thủy sản đều tăng 50% so với cả nước
GV trình chiếu: Ảnh đánh bắt nuôi trồng thủy sản
- Những năm gần gây hoạt động nuôi cá tôm xuất khẩu được đẩy mạnh 
CH : Điều kiên tự nhiên của ĐBSCL có thuận lợi gì để phát triển ngành nuôi trồng thủy sản ? Tình nào có sản lượng thủy sản cao nhất ?

- Có 3 mặt giáp biển, vùng biển rộng, nhiều cá tôm, có trữ lượng cá biển lớn nhất nước ta chiếm ½ cả nước.
- Khí hậu nhiệt đới nóng quanh năm -> có nguồn phong phú -> có thể đánh bắt quanh năm. Khí hậu ít bào vì vậy số ngày đánh bắt của ngư dân nhiều hơn vùng khác 

- Vùng có ngư trường trọng điểm lớn nhất nước , ngư trường Cà Mau – Kiên Giang gần ngư trường Bà Rịa  - Vũng Tàu.
- Hệ thống sông ngòi kênh rạch chằng chịt, nhiều bãi triều, diện tích rừng ngập mặn lớn nhất nước ta thuận lợi việc khai thác và nuôi trồng thủy sản nước ngọt và nước lợ

CH : Quan sát Át lát địa lí Việt Nam trang 20. Cho biết những tỉnh nào có sản lượng thủy sản lớn nhất.

- Chú ý những biểu đồ cột màu xanh và màu hồng thể hiện sản lượng thủy sản. Kiên Giang có sản lượng lớn nhất khia thác và An Giang có sản lượng lớn nhất nuôi trồng. Ngoài ra còn phát triển mạng ở Đồng Tháp và Cà Mau.
- Lâm nghiệp của vùng tập trung đầu tư cho trồng rừng ngập mặn, bảo vệ đa dạng sinh hoạt. Khó khăn thiếu nước ngọt sinh hoạt.
- Đất nhiễm phèn có màu nâu đỏ, sạt nở bờ biển, suy giảm rừng ngập mặn.
GV trình chiếu bảng số liệu

Bảng 5: Cơ cấu kinh tế vùng ĐBSCL năm 2014

Ngành

Tỷ trọng (%)

Nông, lâm, như nghiệp

33,6

Công nghiệp xây dựng

27,3

Dịch vụ

39,1

-> Đây chính là ngành chiếm tỉ trọng thấp trong cơ cấu kinh tế của vùng.

CH: Qua bảng số liệu nhận xét về tỉ trọng ngành công nghiệp chế biến LTTP ?
- Năm 2002 chế biến LTTP chiếm 65,0 -> Phát triển nhất là ngành công nghiệp chế biến : với những sản phẩm xay sát gạo, chế biến sản phẩm đông lạnh, làm rau quả hộp.

   Vùng còn phát triển một số ngành như. Cơ khí nông nghiệp và một số ngành công nghiệp khác

- GV trình chiếu : Lược đồ kinh tế vùng ĐBSCL

- Quan sát chú giải. kể tên các ngành công nghiệp có trong vùng
   Hầu hết các trung tâm công nghiệp có màu vàng thể hiện là các trung tâm chế biến LTTp -> ngành phân bố khắp vùng

- GV gọi HS đọc bảng Bảng 36.2 : SGK
- GV trình chiếu ảnh chế biến LTTP

? Vì sao ngành chế biến lương thực, thực phẩm chiếm tỉ trọng cao nhất
- Sản phẩm nông nghiệp của vùng phong phú sẵn nguyên liệu đầu vào, tại chỗ. Công nghiệp chế biến phát triển thì nông sản bảo quản tốt 

- Công nghiệp chế biến không cần vốn quá lớn, trình độ kĩ thuật không cần cao, ít rủi ro, quay vòng vốn nhanh thu lợi lớn.

GV : Quan sát Atlat Địa lí trang 22. 
CH: Quan sát lược đồ kể tên nhà máy nhiệt điện? Nªu tiÒm n¨ng du lÞch cña §BSCL?

- Gồm xuất  nhập khẩu, vận tải thủy và du lịch

y nhiệt điện vùng ĐBSCL ?

- Xuất hiện 2 nhà máy nhiệt điện : Trà Nóc - Cần Thơ công suất 188mgW, Nhà máy nhiệt điện Cà Mau với công xuất 
CH: Qua các hình ảnh, em hãy cho biết: Hàng xuất khẩu chủ lực của vùng là gì ? 

- Xuất : gạo (80% gạo xuất khẩu cả nước 2000 ); thủy sản, đông lạnh ; hoa quả.
GV : Quan sát Atlat Địa lí Việt Nam trang 29 

CH : Xác định các trung tâm công nghiệp ở ĐBSCL ?
- 2 trung tâm trung công nghiệp có quy mô lớn Cần Thơ và Cà Mua

- GV chốt nội dung bài
* Dịch vụ
CH: Quan sát các ảnh sau, hãy cho biết khu vực dịch vụ của vùng gồm các ngành nào chủ yếu ?

- Hoạt động xuất khẩu nông sản, GTVT thủy, du lịch

CH: Qua các hình ảnh, em hãy cho biết: Hàng xuất khẩu chủ lực của vùng là gì ? 

+ Xuất khẩu nông sản : Gạo chiếm 80% cả nước, hoa quả chiếm 60% cả nước, thủy sản chiếm 50% cả nước

- GTVT thủy đặc biệt GTVT đường sông 

- Cảng lớn nhất Cần Thơ 

- Du lịch 

CH: Qua các hình ảnh, em hãy cho biết hoạt động dịch vụ gì ở ĐBSCL bắt đầu khởi sắc ?

- Du lịch sông nước, du lịch biển đảo.

- Đảo phú quốc có S lớn nhất ; được coi là đảo ngọc hàng năm thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước 

=> Phát triển xuất nhập khẩu, GTVT thủy , du lịch 

HOẠT ĐỘNG 2: Các trung tâm kinh tế (7 phút)

Quan sát lược đồ kinh tế 

? Xác định c¸c trung t©m KT cña vïng ? 

- Cần thơ, Long Xuyên, Mĩ Tho, Cà Mau

   Cần thơ là trung tâm kinh tế lớn nh vùng ĐBSCL 

? V× sao TP CÇn Th¬ cã nhiÒu ®iÒu kiÖn thuËn lîi g× ®Ó trë thµnh trung t©m KT lín cña vïng 
§ång B»ng S«ng Cöu Long ?

- Cần thơ nằm canh sông Hậu, có cảng sông, cảng biển quan trọng. Phát triển nhiều ngành kinh tế trong đó có công nghiệp như khu công nghiệp Trà lóc, tập trung nhiều các trung tâm nghiên cứu các trường Đại học. Có sân bay nội địa. 

- HS ph¸t biÓu, HS kh¸c bæ sung.

- GV chuÈn kiÕn thøc.
	IV. T×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ.

1. N«ng nghiÖp ;

a. Trồng trọt.
- ĐBSCL là vùng trọng điểm sản xuất cây lương thực, thực phẩm của nước ta :

- Là vựa lúa lớn nhất và là vùng xuất khẩu gạo chủ lực của nước ta.

- Đây là vùng trồng cây ăn quả nhiệt đới lớn nhất cả nước.

* Chăn nuôi.

- Chăn nuôi vịt đàn phát triển mạnh, tập trung ở các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau …

- Hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản phát triển nhất cả nước (chiếm >50% SL thủy sản cả nước - năm 2002).

- NghÒ trång rõng cã vÞ trÝ quan träng, nhÊt lµ rõng ngËp mÆn.

2. C«ng nghiÖp

- Chiếm tỉ trọng nhỏ hơn cơ cấu kinh tế

- Phát triển nhất là công nghiệp chế biến LTTP.

- Ngoài ra : Cơ khí nông nghiệp, sản xuất vật liệu xây dựng

- Các trung tâm công nghiệp Cần Thơ, Cà Mau.

3. DÞch vô :

- Gåm c¸c ngµnh chñ yÕu : XuÊt khÈu chñ lùc lµ g¹o, thuû s¶n ®«ng l¹nh.

- Giao th«ng ®­êng thuû cã vai trß quan träng trong ®êi sèng vµ s¶n xuÊt.

V. C¸c trung t©m kinh tÕ.

 - Thµnh phè CÇn Th¬, Mü Tho, Long Xuyªn, Cµ Mau lµ c¸c trung t©m kinh tÕ, trong ®ã TP CÇn Th¬ lµ trung t©m kinh tÕ lín cña vïng.



4. Củng cố
- GV hÖ thèng l¹i kiÕn thøc bµi gi¶ng.

- Lµm bµi tËp tr¾c nghiÖm sau : §¸nh dÊu vµo c©u tr¶ lêi ®óng.

 Vïng nu«i trång thuû s¶n ph¸t triÓn m¹nh nhÊt n­íc ta lµ :

a. Duyªn h¶i Nam Trung Bé.

b. §ång b»ng s«ng Cöu Long.

c. §ång b»ng s«ng Hång.

d. B¾c Trung Bé.

5. Hướng dẫn học bài và làm bài

- Lµm c¸c bµi tËp SGk vµ bµi tËp b¶n ®å thùc hµnh.

 + Bµi 1: HS cÇn nªu c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn nh­ diÖn tÝch réng lín, khÝ hËu nãng quanh n¨m ®iÒu kiÖn x· héi nh­ d©n c­, thÞ tr­êng tiªu thô…

 + Bµi 2: Ph¸t triÓn m¹nh c«ng nghiÖp chÕ biÕn l­¬ng thùc thùc phÈm cã ý nghÜa rÊt lín ®èi víi s¶n xuÊt n«ng nghiÖp lµm cho vïng cã nÒn c«ng nghiÖp hµnh ho¸ vµ b¶o qu¶n còng nh­ tiªu thô s¶n phÈm víi gi¸ cao h¬n. Giúp bảo quản nông sản được lâu hơn, tăng giá trị và khả năng cạnh tranh, tạo việc làm, tăng thu nhập 
 + Bµi 3: HS cÇn vÏ biÓu ®å cét ghép thÓ hiÖn s¶n l­îng thuû s¶n cña vïng DDBSCL vµ c¶ n­íc.

- Yêu cầu vẽ đẹp, chính xác, có tên biểu đồ, chú giải.
-----------------------------------------------------------------------------------

Ngày soạn:     /     / 2020.

Ngày dạy:     /     / 2020.

TIẾT 42 - ÔN TẬP

A. Mục tiêu cần đạt
 1. Kiến thức.
- TiÒm n¨ng ph¸t triÓn kinh tÕ cña §«ng Nam Bé vµ §ång B»ng S«ng Cöu Long.

 - ThÕ m¹nh kinh tÕ cña mçi vïng c¸c biÖn ph¸p, nh÷ng tån t¹i vµ gi¶i ph¸p kh¾c phôc khã kh¨n.

 - Vai trß cña vïng kinh tÕ träng ®iÓm phÝa Nam ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña 2 vïng: §«ng Nam Bé vµ §ång B»ng S«ng Cöu Long.
2. Kĩ năng.
- Đọc, vẽ và hiểu được các bảng, biểu đồ, lược đồ. Có kĩ năng xử lí và khai thác thông tin từ kênh hình,  bảng số liệu.
3. Thái độ.

- Cã th¸i ®é nghiªm tóc khi häc tËp.

4. §Þnh h­íng ph¸t triÓn n¨ng lùc:  Góp phần hình thành các năng lực tự học, hợp tác, sử dụng bản đồ, tranh ảnh, b¶ng sè liÖu năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực giải quyết vấn đề...
* Trọng tâm : Tình hình phát triển kinh tế vùng Đông Nam Bộ và ĐBSCL
B. Chuẩn bị.
1. Gv : - B¶n ®å tù nhiªn, kinh tÕ cña vïng §BSCL vµ §NB

 2. HS: - Bµi tËp b¶n ®å thùc hµnh

c. Tæ chøc C¸c ho¹t ®éng häc tËp:

1. Ổn định tổ chức lớp: (1  phút ) -Hát, sĩ số. 
2. Kiểm tra bài cũ: ( 4 phút )  
- GV lồng ghép trong quá trình ôn tập.
3. Bài mới.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung bài học

	* Ho¹t ®éng 1: Cñng cè l¹i kiÕn thøc vÒ tù nhiªn, d©n c­, kinh tÕ, x· héi cña vïng §«ng Nam Bé vµ §ång b»ng s«ng Cöu Long . 

GV: Treo b¶n ®å tù nhiªn, kinh tÕ cña vïng §«ng Nam Bé vµ ®ång b»ng s«ng Cöu Long lªn b¶ng cho HS quan s¸t.

B­íc 1:

- GV : Th«ng b¸o néi dung «n tËp.

- Nªu tªn c¸c vïng ®· häc trong häc kú II ?

- GV chia líp lµm 2 nhãm :

+ Nhãm 1: Thèng kª vïng §«ng Nam Bé.

+ Nhãm 2: Thèng kª vïng §ång B»ng S«ng Cöu Long.

Theo nh÷ng néi dung sau:

- VÞ trÝ ®Þa lÝ ( tiÕp gi¸p nh÷ng vïng nµo, ë ®©u...) nªu ý nghÜa cña vÞ trÝ ®Þa lÝ.

- Tr×nh bµy ®iÒu kiÖn tù nhiªn, tµi nguyªn thiªn nhiªn cña vïng tõ ®ã nªu nh÷ng thuËn lîi, khã kh¨n ®èi víi ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi.

- Cho biÕt d©n c­, x· héi cña vïng §NB vµ §B s«ng Cöu Long cã nh÷ng thuËn lîi, khã kh¨n g× trong ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi.

- X¸c ®Þnh c¸c trung t©m kinh tÕ cña 2 vïng

B­íc 2 :

- HS  tr×nh bµy kiÕn thøc. HS kh¸c bæ sung.

- GV cho HS lªn chØ trªn b¶n ®å

- GV chuÈn x¸c l¹i kiÕn thøc.
* B¶ng thèng kª ho¸ kiÕn thøc
	I. Lý thuyÕt.

- HS x¸c ®Þnh vÞ trÝ, giíi h¹n l·nh thæ cña 2 vïng : §«ng Nam Bé vµ §ång B»ng S«ng Cöu Long.

- Nªu c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµnh tµi nguyªn thiªn nhiªn cña 2 vïng: §«ng Nam Bé vµ §ång B»ng S«ng Cöu Long.

- §Æc ®iÓm d©n c­, x· héi cña 2 vïng : §«ng Nam Bé vµ §ång B»ng S«ng Cöu Long.

- C¸c trung t©m kinh tÕ 2 vïng : §«ng Nam Bé vµ §ång B»ng S«ng Cöu Long.

	C¸c yÕu tè.               
	Vïng Đông Nam Bộ
	Vïng Đồng bằng sông Cửu Long

	VÞ trÝ giíi h¹n
	- Giáp các vùng Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long, Duyên hải Nam Trung Bộ; kề với Cam-pu-chia. Tiếp giáp với Biển Đông.
 - Y nghĩa đối với phát triển kinh tế - xã hội: Thông thương qua cảng biến, thuận tiện cho giao lưu với các vùng xung quanh và với quốc tế
	- Diện tích: 39734 km2

- Gồm có 13 tỉnh

- Tiếp giáp:

+ Đông Bắc tiếp giáp Đông Nam Bộ

+ Tây Bắc tiếp giáp Campuchia

+ Tây Nam tiếp giáp vịnh Thái Lan

+ Đông Nam tiếp giáp Biển Đông.

* Ý nghĩa:

+ Thuận lợi để phát triển kinh tế trên đất liền và trên biển

+ Mở rộng quan hệ hợp tác với các nước tiểu vùng sông Mê Công.



	§iÒu kiÖn TN vµ TNTN
	- Địa hình thoải, có độ cao trung bình ->  - Mặt bằng xây dựng tốt.  

- Đất badan, đất xám. 

 - Khí hậu cận xích đạo nóng ẩm,  nguồn sinh thuỷ tốt -> Các cây trồng thích hợp: cao  su, cà phê, hồ tiêu, điều, đậu  tương, lạc, mía đường, thuôc lá,  hoa quả.
 - Biển ấm, ngư trường rộng, hải  sản phong phú, sát đường hàng  hải quốc tế -> +Đánh bắt hải sản.  

 +Giao thông, dịch vụ biển, du  lịch biển.
 - Thềm lục địa nông, rộng, giàu  tiềm năng dầu khí-> Khai thác dầu khí ở thềm lục  địa.  

- Hệ thống sông Đồng Nai (gồm sông Đồng Nai, sông Sài Gòn, sông Bé)-> tưới nước, thuỷ điện. - Khó khăn: + ít khoáng sản. 

+ Diện tích rừng tự nhiên chiếm tỉ lệ thấp. 

+ Nguy cơ ô nhiễm môi trường do chất thải công nghiệp và đô thị ngày càng tăn
	– Đồng bằng rộng lớn, diện tích khoảng 4 triệu ha và khá bằng phẳng, đất phù sa châu thổ.
– Khí hậu cận xích đạo gió mùa nóng ẩm quanh năm.
– Sông Mê Công đem lại nguồn lợi lớn về phù sa và thuỷ sản, hệ thống kênh rạch chằng chịt thuận lợi giao thông thuỷ bộ và nuôi thuỷ sản nước ngọt, sinh vật phong phú, đa dạng.
– Biển và hải đảo có nguồn hải sản phong phú, biển ấm, ngư trường rộng, nhiều đảo thuận lợi đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản.
+ Khó khăn: Diện tích đất phèn, đất mặn lớn cần được cải tạo, thiếu nước ngọt trong mùa khô. Lũ gây ra ở ĐBSCL vào mùa mưa với diện rộng và thời gian dài
* giải pháp khắc phục
- Cải tạo và sử dụng đất phèn, đất mặn

- Tăng cường hệ thống thủy lợi

- Tìm các biện pháp thoát lũ, kết hợp với lợi thế khai thác lũ sông Mê Công



	D©n c­ x· héi
	- Đông dân, lực lượng lao động dồi dào, lành nghề và năng động, thị trường tiêu dùng rộng lớn. 
- Mật độ dân số gần gấp đôi mật độ trung bình của cả nước, GDP/người và tỉ lệ dân số thành thị đều cao hơn hai lần chỉ tiêu trung bình của cả nước. So với cả nước, các chỉ tiêu tỉ lệ thất nghiệp ở đô thị, tỉ lệ thiếu việc làm ở nông thôn đều thấp hơn; tỉ lệ người lớn biết chữ, tuổi thọ trung bình cao hơn. 

- Nhiều di tích lịch sử - văn hoá có ý nghĩa lớn để phát triển du lịch
	- Đặc điểm: đông dân, ngoài người Kinh, còn có người Khơ-me, người Chăm, người Hoa.

- Thuận lợi: nguồn lao động dồi dào, cần cù, linh hoạt, có nhiều kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp hàng hoá, thị trường tiêu thụ lớn.

- Khó khăn: mặt bằng dân trí thấp, cơ sở vật chất hạ tầng ở nông thôn chưa hoàn thiện.

- Biện pháp: Để phát triển kinh tế vùng trước hết chú ý việc nâng cao mặt bằng dân trí, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn hoàn thiện, phát triển đô thị



	Tình hình phát triển kinh tế  
	Công nghiệp
	- Chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GDP (59,3% năm 2002)

- Cơ cấu sản xuất công nghiệp đa dạng, cân đối gồm nhiều ngành quan trọng như khai thác dầu khí, cơ khí, điện tử, chế biến lương thực – thực phẩm…

- Thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Vũng Tàu là các trung tâm công nghiệp lớn.

- Khó khăn: cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất, chất lượng môi trường đang bị suy giảm.


	- Mới phát triển, chiếm tỉ trọng thấp trong cơ cấu GDP (20%) năm 2002.

- Các ngành công nghiệp chính: chế biến lương thực thực phẩm (65%), sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí nông nghiệp và một số ngành khác.

- Các trung tâm công nghiệp tập trung ở các thành phố, lớn nhất ở Cần Thơ



	
	N«ng nghiÖp
	- Là vùng trồng cây công nghiệp quan trọng của cả nước: cao su, cà phê, hồ tiêu, điều…

- Chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hưởng công nghiệp

- Nuôi trồng thủy sản được chú trọn
	- Là vùng trọng điểm lúa lớn nhất cả nước: chiếm 51,1% diện tích và 51,4% sản lượng lúa của cả nước.

- Các tỉnh trồng nhiều lúa: Kiên Giang, An Giang, Long An, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Tiền Giang…

- Trồng cây công nghiệp: mía, đậu tương, dừa….

- Là vùng trồng cây ăn quả nhiệt đới lớn nhất nước: xoài, bưởi, nhãn, sầu riêng….

- Nghề nuôi vịt đàn phát triển mạnh ở các tỉnh: Bạc Liệu, Cà Mau, Sóc Trăng….

- Nghề nuôi trồng thủy sản đang phát triển mạnh, chiếm hơn 50% tổng sản lượng thủy sản cả nước như Kiên Giang, An Giang và Cà Mau



	
	DÞch vô
	- Chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GDP (34,5% năm 2002).

- Cơ cấu đa dạng, gồm các hoạt động thương mại, du lịch, vận tải và bưu chính viễn thông...

- Giao thông: TP. Hồ Chí Minh là đầu mối giao thông quan trọng hàng đầu cả nước với nhiều tuyến giao thông đến khắp miền trong và ngoài nước.

- Đầu tư nước ngoài vào vùng chiếm tỉ lệ cao nhất cả nước.

- Dẫn đầu cả nước trong hoạt động xuất – nhập khẩu:

+ Mặt hàng xuất khẩu chủ lực là: dầu thô, thực phẩm chế biến, hàng may mặc, giày dép, đồ gỗ,... Trong đó, dầu thô mang lại giá trị kinh tế cao nhất.

+ Tỉ lệ hàng xuất khẩu đã qua chế biến được nâng lên.

+ Mặt hàng nhập khẩu: máy móc thiết bị, nguyên liệu sản xuất, hàng tiêu dùng cao cấp.


	- Chủ yếu là xuất nhập khẩu, vận tải đường thủy, du lịch sinh thái

- Hàng xuất khẩu chủ lực gạo 80%, thủy sản đông lạnh, hoa quả.

- Du lịch sông nước, miệt vườn, biển đảo. Các điểm nổi tiếng: Cần Thơ, Phú Quốc, Châu Đốc…



	C¸c trung t©m KT
	+ TP. Hồ Chí Minh: trung tâm văn hoá, khoa học, trung tâm công nghiệp, dịch vụ lớn nhất cả nước.

+ TP. Biên Hoà: trung tâm công nghiệp, dịch vụ.

+ TP. Vũng Tàu: trung tâm công nghiệp dầu khí và du lịch.

=> Ba trung tâm này tạo thành tam giác công nghiệp mạnh của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.


	- Các trung tâm kinh tế của các vùng là các thành phố như: Cần thơ, Mỹ Tho, Long Xuyên, Cà Mau.

- Cần Thơ là trung tâm kinh tế lớn nhất vùng.



	NhËn xÐt chung
	
	

	* Ho¹t ®éng 2: Nh¾c vµ «n l¹i nh÷ng d¹ng bµi tËp vÏ biÓu ®å VÒ 2 vïng §«ng Nam Bé vµ §ång b»ng S«ng Cöu Long . 

GV : Cho «n l¹i c¸c d¹ng biÓu ®å ®· vÏ

- Lµm l¹i c¸c bµi tËp vÏ biÓu ®å SGK
	II. Bµi tËp :

- VÏ biÓu ®å trang 123, 134

- NhËn xÐt



4. Củng cố.
- N¾m ®­îc toµn bé néi dung ®· häc vÒ tù nhiªn, d©n c­, kinh tÕ x· héi cña hai vïng §«ng Nam Bé vµ §ång B»ng s«ng Cöu Long còng nh­ vïng §«ng Nam Bé.

 - GV hÖ thèng l¹i phÇn «n tËp.
 - Gi¶i ®¸p nh÷ng th¾c m¾c cña häc sinh.

5. Hướng dẫn học bài và làm bài

   - HS học theo nội dung ôn tập.

  - Chuẩn bị kiểm tra.

---------------------------------------------------------------------------------------
Ngày soạn:     /     / 2020.

Ngày dạy:     /      / 2020.

TIẾT 43 - KIỂM TRA MỘT TIẾT
A. MỤC TIÊU.
 1.Kiến thức
 - Đánh giá kết quả nhận thức và vận dụng của học sinh sau khi học xong các vấn đề tự nhiên, kinh tế, xã hội của vựng Đông Nam Bộ và ĐBSCL.

2. Kĩ năng.
 - Đánh giá kĩ năng nhận xét, tổng hợp kiến thức, khai thác kiến thức địa lí từ bảng số liệu và vẽ biểu đồ của học sinh.

 - Rèn luyện, bồi dưỡng ý thức tự giác, kỉ luật cho học sinh khi làm bài.

 3. Thái độ.
   - Rèn luyện, bồi dưỡng ý thức tự giác, kỉ luật cho học sinh khi làm bài.

* Trọng tâm : Học sinh vận dụng kiến thức làm bài nghiêm túc, đúng quy chế.
B. CHUẨN BỊ.
1. Gv: Chuẩn bị ma trận đề, đề bài, đáp án, biểu điểm.

2. HS: Ôn bài, chuẩn bị đồ dùng học tập.
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định tổ chức lớp: -Hát, sĩ số. 

2. Kiểm tra sự chuẩn bị của HS

3. Bài mới 
Ma trận đề
	        Mức độ

Chủ đề

(nội dung)
	 Nhận biết


	         Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	1.Vùng Đông Nam Bộ
	- Nhận biết vị trí, giới hạn lãnh thổ.

- Nêu được tên các trugn tâm kinh tế lớn.

- Nhận biết vị trí giới hận và vai trò của vùng kinh tees trọng điểm phía nam 

- Biết được địa hình, đất, khí hậu của vùng ĐNB.

- Nêu được ba trung tâm tạo thành tam giác công nghiệp mạnh của vùng kinh tế trọng điểm phía nam.


	Trình bày được:

- Đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên; dân cư xã hội của vùng.

- Những thuận lợi và khó khăn của chúng đối với phát triển kinh tế- xã hội.
	
	

	Số câu: 5

Số điểm: 5,0

Tỉ lệ: 50%
	TN: 4 Câu

2đ
	TL: 1 câu

3 điểm
	1

3,0
	

	2. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long
	- Nhận biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ.

- Nêu được tên các trung tâm kinh tế lớn.

 
	Trình bày được một số đặc nhiên của vùng 

	Vẽ và nhận xét biểu đồ sản lượng thủy sản của ĐBSCL và cả nước 
	- Đề xuất được hướng phát triển sản xuất lương thực ở vùng ĐBSCL

	Số câu: 6

Số điểm: 5,0

Tỉ lệ: 50%
	TN: 2 câu 

1,0đ

1đ
	TN: 2 câu

1,0đ
	TL: 1 câu

1,0đ
	TL: 1 câu

1,0đ



	Tổng số câu: 11

Tổng số điểm: 10,0

Tỉ lệ: 100%
	Số câu: 6

Số điểm: 3,0

30%
	Số câu: 3

Số điểm: 4,0

40%
	Số câu: 1

Số điểm: 2,0

20%
	Số câu: 1

Số điểm: 1,0

10%


ĐỀ KIỂM TRA

A. PHẦN 1:  Trắc nghiệm (4 Điểm)
     Mỗi câu chọn một phương án trả lời đúng.
Câu 1. Đông Nam Bộ không tiếp giáp với 
        A. Lào, Bắc trung Bộ.                              B. ĐBSCL

        C. Tây  Nguyên, Cam-ppu-chia.               D. DHNTB, Biển Đông.          

Câu 2: Dạng địa hình đặc trưng của vùng Đông Nam Bộ là.
   A. Đồ trung du.                      B. Đồng bằng duyên hải.

  C. Đồng bằng châu thổ.           D. Bán Bình Nguyên.

Câu 3: Căn cứ Atlat Địa lí Việt nam trang 30, hãy cho biết năm 2007, DGP của vùng KTTĐ phía nam chiếm bao nhiêu phần trăm so với cả nước?
        A. 5,6%.      B. 20,9%.            C. 35,4%.        D. 38,1%

Câu 4:  Căn cứ Atlat địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết 3 trung tâm kinh tế lớn nhất vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
          A. Biên Hòa, Mỹ Tho, Vũng Tàu.          

          B. TP. Hồ Chí Minh, Tân An, Mỹ Tho.

          C. Thủ dầu Một, Vũng Tàu, Mĩ Tho.       

          D. TP. Hồ Chí Minh, Thủ dầu Một, Biên Hòa,

Câu 5. Về vị trí địa lí, ĐBSCL giáp với.
         A. DHNTB, biển.

         B. Đông Nam Bộ, Cam pu chia, biển.

         C. Tây nguyên, Đông Nam Bộ, biển.

         D. Campuchia, Lào, DHNTB.

Câu 6. Trung tâm kinh tế lớn nhất ĐBSCL hiện nay là.
 A. Mỹ Tho.                       B. Cần Thơ.          

 C. Long Xuyên.               D. An Giang

Câu 7. Ở ĐBSCL, đất phù sa ngọt phân bố chủ yếu ở đâu.
           A. Ven biển.                        B. Bác đảo Cà Mau.

          C. GiápCam-pu-chia.             D. Ven sông Tiền, sông Hậu.

Câu 8.  Hạn chế lớn nhất về tự nhiên ở ĐBSCL là.
      A. Mùa khô kéo dài.                   B. Sông ngòi chia cắt.

        C. Tài nguyên khoáng sản.          D. Có nhiều ô trũng ngập nước.
B. PHẦN 2:  Tự luận (6 Điểm)
Câu 1: ( 3.0 điểm)   Hãy trình bày những thuận lợi khó khăn về đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên ; dân cư, xã hội đối với phát triển kinh tế xã hội ở vùng Đông Nam Bộ.
Câu 2. (2,0 điểm) Cho bảng liệu sau.
             Sản lượng thủy sản ở đồng bằng sông Cửu Long và cả nước 
                                                                             (Đơn vị: triệu tấn)

	Năm
	1995
	2000
	2002

	Đồng bằng sông Cửu Long
	3,0
	3,4
	3,6

	Cả nước
	5,1
	6,0 
	6,5


a. Vẽ biểu đồ thể hiện sản lượng của thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long  và cả nước ?
b. Từ bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ rút ra nhận xét và giải thích về sản lượng thủy sản của ĐBSCL và cả nước.

Câu 3: (1,0điểm) Bằng những hiểu biết, em hãy nêu một số giải pháp góp phần hạn chế gia tăng diện tích đất nhiễm mặn ở ĐBCL?
Đáp án

A. Trắc nghiệm (4 Điểm).
   - Mỗi câu đúng đạt 0,5 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	D
	C
	D
	B
	B
	D
	A


PHẦN 2: Tự luận (6 điểm)
	
	Nội dung
	Điểm

	1
	* Đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên.
	3,0

	
	- Thuận lợi : 

+ Có vị trí địa lí thuận lợi

+ Điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên:

    Địa hình thoải; đất xám; đất ba dan; khí hậu cận xích đọa nóng ẩm. Đây là những thuận lợi về mặt bằng xây dựng, phát triển các vùng chuyên canh quy mô lớn ( cao su, cà phê, điều…)

       Có vùng biển rộng, giàu tiềm năng khoáng sản, nhất là dầu khí; hải sản phong phú; giao thông, dịch vụ biển có điều kiện phát triển 

- Khó khăn:

+ Trên đất liền ít khoáng sản, diện tích rừng tự nhiên thấp

+ Nguy cơ cao về ô nhiễm môi trường do chất thải công nghiệp và đô thị ngày càng tăng.
* Dân cư xã hội.

- Thuận lợi.

+ Dân đông, nguồn lao động dồi dào nhất là lao động lành nghề, thị trường tiêu thụ, rộng lớn .

+ Có sức hút mạnh mẽ đối với lao động cả nước.

+ Người dân lao động sáng tạo nhanh thích ứng với nền kinh tế thị trường

- Khó khăn: Quản lí người nhập cư; sức ép tới vấn đề nhà đất, phúc lợi xã hội; an ninh trật tự…
	2,0
1,0



	2
	Vẽ biểu đồ nhận xét và giải thích
	2,0

	a
	Vẽ biểu đồ cô ghép ( yếu cầu: đúng, đep, có chú giải, tên biểu đồ)

	1,0

	b
	Nhận xét và giải thích về sản lượng thủy sản ở ĐBSCL và cả nước.
- Sản lượng thủy sản của ĐBSCL và của cả nước đều tăng. Do nhà nước chú trọng đến vấn đề phát triển ngành thủy sản

- Sản lượng thủy sản của ĐBSCL luôn chiếm hơn ½ sản lượng thủy snar của cả nước. Vì ĐBSCL có nhiều thế mạnh để phát triển ngành này
	1,0

	3
	Một số giải pháp góp phần hạn chế gia tăng diện tích đất bị nhiễm mặ ở ĐBSCL
	1,0

	
	- Cần có nước ngọt để thau chua rửa mặn.
- Xây dựng công trình thủy lợi để hạn chế sự xma nhập của nước biển
	


4. Thu bài và nhận xét giờ kiểm tra
5. Hướng dẫn về nhà

          HS chuẩn bị bài 38 
---------------------------------------------------------------------------------
CHỦ ĐỀ: TÌM HIỂU VỀ BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

(Tiết 45-46)

A. MỤC TIÊU.

1. Kiến thức.

- Đọc được tên, vị trí của các đảo và một số quần đảo quan trọng trên bản đồ.

- Trình bày được hoạt động của các ngành kinh tế biển: Khai thác, nuôi trồng và chế biến hải sản và du lịch biển – đảo.

- Phân tích được ý nghĩa kinh tế của biển, đảo đối với việc phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng.

- Giải thích được nguyên nhân dẫn tới sự giảm sút tài nguyên và ô nhiễm môi trường biển đảo ở nước ta; Đề xuất một số biện pháp bảo vệ tài nguyên biển, đảo.

- Trình bày được tiềm năng và thực trạng ngành khai thác, chế biến khoáng sản và giao thông vận tải biển.

- Đánh giá được thực trạng tài nguyên và môi trường biển, đảo.

- Đề xuất một số biện pháp khai thác và bảo vệ tài nguyên biển, đảo tích cực và bền vững.

2. Kĩ năng.

- Đọc sơ đồ để biết các bộ phận vùng biển Việt Nam.
- Đọc hiểu thông tin văn bản

- Kỹ năng thuyết trình, phản biện.

- Phân tích bản đồ (lược đồ) để nhận biết tiềm năng kinh tế biển, đảo của Việt Nam, tình hình phát triển của ngành dầu khí ở nước ta.
- Phân tích bài báo, liên hệ thực tế.
3. Thái độ.

- Có ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo nước ta, ý thức bảo vệ môi trường biển đảo.

- Đánh giá cao tiềm năng kinh tế biển nước ta

4.  Năng lực hình thành

- Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực sử dụng ngôn ngữ.

- Năng lực chuyên biệt:

+ Năng lực tư duy tổng hợp theo lãnh thổ.

+ Năng lực sử dụng bản đồ.

+ Năng lực sử dụng tranh ảnh địa lý.

* Trọng tâm :  Phát triển tổng hợp kinh tế biển
II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

1. Chuẩn bị của GV

- Sơ đồ cắt ngang của vùng biển Việt Nam.

- Lược đồ một số đảo và quần đảo Việt Nam

- Bảng số liệu; bài đọc; tranh ảnh có liên quan đến nội dung kiến thức của bài học.
- Lược đồ tiềm năng một số ngành kinh tế biển (Bản đồ khoáng sản, giao thông Việt Nam.)

- Tranh ảnh SGK.

- Bài báo về ô nhiễm môi trường biển.
- Bộ câu hỏi “Rung chuông vàng”.
2. Chuẩn bị của HS

- Sách giáo khoa, sách tập ghi bài. Bút màu các loại, 

- Bảng học nhóm, Tập bản đồ/Atlat

- Tìm hiểu thông tin trước về bài học

	Tiết
	Nội dung

	1
	- Biển và đảo Việt nam.

- Vấn đề phát triển tổng hợp kinh tế biển.

+ Khai thác nuôi trồng và chế biến hải sản

+ Du lịch biển đảo.

	2
	- Phát triển tổng hợp kinh tế biển đảo 

+ Khia thác chế biến khoáng sản biển, giao thông vận tải biển

+ Bảo vệtại nguyên môi trường biển đảo.


Ngày soạn:     /     / 2020.

Ngày dạy:     /     / 2020.

TIẾT 44 - BÀI 38: PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP KINH TẾ VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG BIỂN, ĐẢO.
A. MỤC TIÊU.

1. Kiến thức.

- Đọc được tên, vị trí của các đảo và một số quần đảo quan trọng trên bản đồ.

- Trình bày được hoạt động của các ngành kinh tế biển: Khai thác, nuôi trồng và chế biến hải sản và du lịch biển – đảo.

- Phân tích được ý nghĩa kinh tế của biển, đảo đối với việc phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng.

- Giải thích được nguyên nhân dẫn tới sự giảm sút tài nguyên và ô nhiễm môi trường biển đảo ở nước ta; Đề xuất một số biện pháp bảo vệ tài nguyên biển, đảo.

2. Kĩ năng.

- Đọc sơ đồ để biết các bộ phận vùng biển Việt Nam.
- Đọc hiểu thông tin văn bản

- Kỹ năng thuyết trình, phản biện.

3. Thái độ.

- Có ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo nước ta, ý thức bảo vệ môi trường biển đảo.

4.  Năng lực hình thành

- Năng lực chung: năng lực tự học, giải quyết vấn đề, sáng tạo, hợp tác, sử dụng ngôn ngữ...

- Năng lực chuyên biệt: tư duy tổng hợp theo lãnh thổ, sử dụng bản đồ, hình ảnh,...

* Trọng tâm :  Biển và đảo Việt Nam
B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

1. Chuẩn bị của GV

- Sơ đồ cắt ngang của vùng biển Việt Nam.

- Lược đồ một số đảo và quần đảo Việt Nam

- Bảng số liệu; bài đọc; tranh ảnh có liên quan đến nội dung kiến thức của bài học.

2. Chuẩn bị của HS

- Sách giáo khoa, sách tập ghi bài. Bút màu các loại, 

- Bảng học nhóm, Tập bản đồ/Atlat

- Tìm hiểu thông tin trước về bài học

C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định tổ chức lớp: 

2. Kiểm tra bài cũ: 
-Xen lẫn trong bài học

3. Bài mới.
Quan sát lược đồ, kết hợp với những kiến thức đã học, hãy:

-  Kể tên các vùng kinh tế giáp biển ở nước ta ?

- Nêu những hoạt động kinh tế biển nổi bật của một trong các vùng kinh tế giáp biển ở nước ta ?
- HS ghi tên các vùng kinh tế giáp biển  và hoạt động kinh tế biển nổi bật ra giấy 
- GV cho HS trả lời 

- GV chuẩn lại kiến thức và đánh giá, dẫn dắt vào bài mới.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung bài học

	 Hoạt động 1: Tìm hiểu biển và đảo Vệt nam (15 phút)

- Quan sát lược đồ, kết hợp với nội dung sgk, hãy :

- Cho biết chiều dài đường bờ biển và diện tích vùng biển nước ta ?

- Nước ta có đường bờ biển kéo dài 3260km, bắt đầu từ Móng Cái - Quảng Ninh đến Hà Tiên - Kiên Giang, cả nước có 28/ 63 tỉnh thành giáp biển. Trong đó có tỉnh Ninh Bình đường bờ biển kéo dài 18km thuộc địa phận thuộc Kim Sơn có vị trí thuận lợi phát triển kinh tế biển 

- Vùng biển rộng khoảng 1 triệu km2, là một bộ phận của biển Đông, diện tích biển đông 3477 nghìn km2 

Tính diện tích của biển nước ta bằng bao nhiêu phần của biển Đông. Lấy diện tích của biển nước ta chia cho diện tich biển Đông -> biển của ta chiếm gần 1/3 diện tích biển Đông. So sánh diện tích biển Đông với diện tích đất liền (331.212 km2 ) = diện tích vùng biến gấp 3,3 lần diện tích đất liền.

CH: Quan sát Atlat trang 4, 5 xác định và tìm hiểu nước ta có bao nhiều tình thành phố giáp biển

- Có 28 /63 tỉnh thành phố giáp biển. trong đó có 25 tình và 3 thành phố trực thuộc trung ương TP Hải Phòng, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh.

- Xác định trên hình 38.1 Vùng biển nước ta có những bộ phận nào? Nêu giới hạn từng bộ phận? 

- Giáo viên mời học sinh lên bảng xác định trên sơ đồ, học sinh cả lớp theo dõi và nhận xét góp ý.

- GV chốt kiến thức và lưu ý học sinh xác định trên sơ đồ, lược đồ ( nếu học sinh nói và xác định chưa khớp)

- Vùng nội thủy là vùng nước phía trong đường cơ sở 

    Đường cơ sở là đường nối liền  những điểm nhô ra nhất của bờ biển và các điểm ngoài cũng của các đảo ven bờ, tính từ ngấn nước thủy triều thấp nhất trở ra.

- Tính từ đường cơ sở ra 12 hải lí chính là vũng lãnh hải, danh giới phía ngoài đường cơ sở được coi là biên giới quốc gia trên biển 

- Cách 12 hải lí là vùng tiếp giáp lãnh hải được quy định nhằm đảm bảo cho việc bảo vệ chủ quyền đất nước gồm 12 hải lí, nước ta thực hiện các biện pháp bảo vệ an ninh, kiểm soát thuế quan.

- Vùng đặc quyền kinh tế = 200 hải lí tính từ đường cơ sở ra. Vùng này nước ta có chủ quyền hoàn toàn về kinh tế nhưng vẫn cho các nước khác được đặt các ống dẫn dầu, dây cáp ngầm, tàu thuyền, máy bay nước ngoài được tự do về hàng hải và hàng không như công ước quốc tế và luật biển quy định.

- Vùng thềm lục địa gồm đáy biển và vùng đất dưới đáy biển thuộc phần kéo dài của lục địa Việt Nam. Nước ta có chủ quyền được thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên thềm lục địa đặc biệt dầu khí.

- 1 hải lí tương đương 1852m. vùng đặc quyền kinh tế tính từ đường cơ sở  trở ra 200 hải lí, tính được chiều rộng vùng đặc quyền kinh tế: 200 x 1852 =   đặc qyền kinh tế 370,4km, tương tự ính chiều rộng lãnh hải, tính chiều rộng vùng tiếp giáp.

GV: Theo công ướng cua rLiên hợp quốc năm 1982q uy dịnh mỗi quốc giaven biển đều có những vùng biển với chế độ khác nhau

- Năm 1994 chính phủ nước ta đã thông qua nghị quyết về việc phê chuẩn chính thức Việt Nam trở thành công ước liên hợp quốc về luật biển quốc tế năm 1982. Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lí quản lí, bảo vệ các vùng biển, đảo và phát triển kinh tế của biển Việt Nam. 

GV giói thiệu: Không chỉ có vùng biển rộng mà trong vùng biển còn có rất nhiều đảo và quần đảo, mời các e nghiên cứu sang mục 2
Dựa vào thông tin SGK trang 135 

CH: Nhận xét về các đảo và quần đảo nước ta?

CH: Hệ thống đảo của nước ta được phân chia như thế nào?
- Vùng biển VN có hơn 4000 hòn đảo lớn nhỏ được được phân chia các đảo ven bờ và các đảo xa bờ.
CH: Dựa vào H38.3 kết hợp Atlat 4. 5 xác định một số đảo và quần đảo lớn nước ta?

GV trình chiếu: Một số đảo có diện tích khá lớn

 - Đảo Phú Quốc có diện tích lớn nhất 567km2, có giá trị kinh tế, du lịch, an ninh. Được coi là hòn ngọc ở nước ta. 
- Đảo Cát Bà ( Hải Phòng ) diện tích 100 km2 . Đảo Cái Bầu (Quảng Ninh), đảo Bạch Long Vĩ – Hải Phòng, Cồn Cỏ - Quảng Trị 
   Đảo Lí Sơn có mật độ dân số cao nhất nước ta, đảo Phú Qúy – Bình Thuận, Côn Đảo -  Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Hệ thống các đảo xa bời gồm: Bạch Long Vĩ- Hải Phòng,
- Quần đảo Hoàng sa Đà Nẵng: có diện tích trên 15000km2 , cách đảo Lý Sơn – Quảng Ngãi 120 hải lí, khoảng 30 đảo lớn nhỏ. Tài nguyên phong phú có giá trị ( bãi đá ngầm, cồn san hô, bài cát, dầu khí…) 

 - Quần đảo Trường Sa : Diện tích gần 180.000km2, cách Cam Ranh khoảng 25 hải lí, gồm 100 đảo, hơn 120 bãi đá nổi và chìm, tài nguyên thiên nhiên giàu có, phong phú ( cá, san hô,dầu khí…)
-> Cả 2 quần đảo đều thuộc chủ quyền của lãnh thổ VN. Hình ảnh các chú hải quân đang ngày đêm cầm chắc tây súng bảo vệ chủ quyền nước ta.

   - Hệ thống đảo ven bờ tập trung nhiều nhất ở các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Khánh Hòa, Kiên Giang.
CH: Biển và đảo có ý nghĩa gì đối với sự phát triển của đất nước.
   Vùng biển nước ta có rất nhiều tiềm năng để phát triển tổng hợp kinh tế biển, dọc bờ biển có nhiều vũng, vịnh, đầm phá, các bãi biển….đặc biệt sự phát triển TGVT biển đã tạo ra những lợi thế để nước ta có thể hội nhập với nền kinh tế thế giới, Còn các đảo và quần đảo là những tiền tiêu bảo bệ phần phía đông đất nước =>
GV: Người dân nước ta đã khai thác tiềm năng biển và đảo để phát triển KT như thế nào cô cùng các em chuyển.
Quan sát sơ đồ các ngành kinh tế biển nước ta H 38.3

CH: Phát triển tổng hợp kinh tế biển bao gồm những ngành nào?

- Phát triển tổng hợp ninh tế biển là phát triển tổng hợp của nhiều kinh tế, các ngành này có mối quan hệ chặt chẽ và hỗ trợ lẫn nhau. Sự phát triển của một ngành không được kìm hãm các ngành còn lại.

- Phát triển tổng hợp là sự phát triển của 4 ngành kinh tế ……

- Tiết học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu 2 ngành : Khai thác nuôi trồng chế biến hải sản và du lịch biển đảo. 2 ngành còn lại sẽ tìm hiểu tiết học sau.

* Ngành khai thác nuôi trồng chế biến hải sản.

 - Đi tìm hiểu tiềm năng phát triển-> Hiện trạng phát triển; khó khăn; phương hướng phát triển. 

GV trình chiếu: Lược đồ tiềm năng một số ngành kinh tế biển, chú ý kí hiệu bãi cá màu tím đậm, bãi tôm màu tím nhạt
CH: Em có nhận xét gì về số lượng bãi tôm, bãi cá vùng biển nước ta?

- Vùng biển có nhiều bãi tôm, bãi cá tập trung ở những ngư trường lớn: Hải Phòng- Quảng Ninh; Ninh Thuận- Bình Thuận, Bà rịa- vũng Tàu; Cà Mau- Kiên Giang. Ngư trường ngoài khơi Hoàng Sa và Trường Sa. Vùng biển có 2000 loài cá, 100 loài tôm. => Thuận lợi khai thác đánh bắt hải sản

    Dọc bờ biển có nhiều vũng vịnh, đầm phá, => Nuôi trồng hải sản
CH: Hiện nay ngành khai thác nuôi trồng và chế biến hải sản nước ta phát triển như thế nào.
GV trình chiếu: Khai thác và nuôi trồng hải sản.

- Tổng trữ lượng hải sản khoảng 4 triệu tấn. Trong đó khả năng khai thác cho phép là 1.9 triệu tấn, vùng biển gần bờ là 500 nghìn tấn còn lại là xa bờ 

- Hiện nay ta đang đẩy mạnh nuôi trồng hải sản. 

    Hiện nay nước ta còn đẩy mạnh chế biến hải sản

GV trình chiếu. Chế biến hải sản đông lạnh hay sấy khô, Sản xuất nước mắn Phú Quốc và Phan Thiết. Một số cơ sở chế biến hải sản nổi tiếng như Nha Trang, Phú Quốc. 
GVv trình chiếu: hình ảnh

CH: Em nhận xét gì về phương tiện đánh bắt của ngư dân nước ta?

- Phương tiện đánh bắt đơn sơ, nhỏ như những chiếc thuyền thúng, thuyền gỗ => Khai thác ko hợp lí nguồn lợi hải sản, chuyên đánh bắt gần bờ -> Sản lượng khai thác ở gần bờ đã vượt quá khả năng khia thác cho phép. Đánh bắt xa bờ mới được 1/5 

   Năm 2016 các chết hàng loạt ở các tỉnh ven biển miền Trung liên quan đến công ty xả thải For-mo-sa hay gao chết hàng loạt ở tỉnh Thanh Hóa do ô nhiễm môi trường 

=> giảm sút đến nguồn lợi hải sản
   Công nghiệp chế biến đã phát triển nhưng còn lạc hậu và chưa đồng bộ.

GV trình chiếu: ảnh nuôi cá nồng, nuôi tôm, tàu thuyền
- Hiện nay nuôi cá lồng đang được đẩy mạnh phát triển

   Đánh bắt xa bờ phải có sự đầu tư về phương tiện, tàu thuyền, thiết bị hiện đại hóa. Với những chuyến đi kéo dài hàng tháng, vài tháng
Quan sát lược đồ chú ý kí hiệu những chiếc ô 
   Dọc bờ biển nước ta đi từ bắc vào nam có rất nhiều các bãi biển, có 120 bãi biển đẹp có giá trị phát triển du lịch. 

GV trình chiếu: Cho HS xem vi deo về một số bãi biển nước ta. Trước khi xem vi deo các e chuẩn bị cho mình một tờ giấy và ghi nhanh lại tên những bãi biển đã xuất hiện trong vi deo .

    Đây là những bãi biển được đánh giá là bãi biển đẹp nhất của VN. Ngoài ra nước ta còn có rất nhiều các bãi biển khác cũng có giá trị để phát triển du lịch. Các đảo ven bờ nước ta cũng có nhiều phong cảnh kì thú thu hút khách du lịch. 
   Các đảo ven bờ có đảo Phú Quốc được coi là đảo ngọc hàng năm thu hút hàng nghìn lượt khách du lịch, hay đảo Cát Bà, đảo Cù Lao Tràm hay Côn Đảo. Ở nình bình có đảo Côn Nổi huyện Kiên Sơn.

- GV trình chiếu lược đồ du lịch VN Atlat trang 25. Các trung tâm du lịch ven biển như: Quảng Ninh Nha Trang, Vũng Tàu.

- Nước ta có vịnh nào được UNECO công nhận là di sản thiên nhiên của thế giới?

GV trình chiếu: du lịch biển đảo đang phát triển những hoạt động nào?
- Tắm biển, nhảy dù, nặn, lướt ván, thể thao trên bãi biển. 

 GV trình chiếu: 
CH: Hiện nay vùng biển nươc sta đang gặp phái khó khăn gì?

- Bãi biển có rất nhiều rác thải do sự thiếu ý thức của người dân tham quan du lịch
- Ngư dân vùng ven biển dang thu gom rác thải trên biển. Nếu môi trường biển tiếp tục bị ô nhiễm thì sẽ ảnh hưởng đến phát triển bền vững 

CH: Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn cña ngµnh?

( Tích hợp giáo dục môi trường )

(Chống ô nhiễm môi trường biển, xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao mức sống người dân...
	I. Biển và đảo Việt nam

1. Vùng biển Việt Nam
- Bờ biển dài 3260km, từ Móng Cái (Quảng Ninh) đến Hà Tiên (Kiên Giang)
- Vùng biển rộng khoảng 1 triệu km2.

- Có 28 /63 tỉnh thành phố giáp biển

- Vùng biển nước ta bào gồm

+ Nội thủy 

+ lãnh hải

+ Tiếp giáp lãnh hải

+ Đặc quyền kinh tế

+ Thềm lục địa

2. Các đảo và quần đảo.
 - Trong vùng biển nước ta có hơn 4000 đảo lớn nhỏ,.
- Các đảo ven bờ tập trung ở vùng biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Khánh Hòa, Kiên Gian. Một số đảo có diện tích khá lớn: Phú Quốc, Cát Bà, Cái Bầu, Lí Sơn..
- Hai quần đảo sa bờ: QĐ Hoàng Sa (TP Đà Nẵng), Trường Sa ( Khánh Hòa)

* Ý nghĩa
- Thuận lợi để phát triển tổng hợp kinh tế biển

- Có nhiều lợi thế để hội nhập vào nền kinh tế thế giới 

- Ý nghĩa về an ninh quốc phòng ( đặc biệt khẳng định chủ quyền nước ta đối với vùng biển và thềm lục địa 
II. Phát triển tổng hợp kinh tế biển.
1. Ngành khai thác nuôi trồng chế biến hải sản.
* Tiềm năng: 

- Vùng biển rộng có nhiều ngư trường có nhiều, thuân lợi hải sản dồi dào

- Dọc bờ biển có nhiều vũng vịnh, đàm phá  và rừng ngập mặn -> Nuôi trồng hải sản.

* Hiện trạng phát triển.

- Tổng trữ lượng hải sản khoảng 4 triệu tấn cho phép khai thác hàng năm 1.9 triệu tấn. Đã phát triển kết hợp khia thác, nuôi trồng và chế biến khoáng sản. 
* Khó khăn.
- Phương tiện đánh bắt còn thô sơ.

- Nuôi trồng phát triển chưa tương xứng với với tiềm năng.

- Môi trường nước bị ô nhiễm nguồn lợi hải sản gần bờ cạn kiệt.

*  Phương hướng phát triển.

- Đầu tư đẩy mạnh đánh bắt xa bờ.
- Đẩy mạnh phát triển nuôi trồng.

- Phát triển đồng bộ và hiện đại hóa.

Công nghiệp chế biến.

- Phòng chống ô nhiễm nhiễm MTR biển 

2. Du lịch biển đảo
* Tiềm năng phát triển 
- Vùng biển nước ta có nhiều bãi biển đẹp, Các đảo ven bờ có phong cảnh kì thú. Vinh Hạ Long được UNESSCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới.
* Hiện trạng phát triển.
- Nhiều trung tâm du lịch biển đang phát triển đang phát triển nhanh: Quảng Ninh, Nha Trang, Vũng Tàu…
* Khó khăn

- Mới chỉ tập trung khai thác hoạt động tắm biển.
- Môi trường biển bị ô nhiễm.

* Phương hướng phát triển.

- Đẩy mạnh phát triển tổng hợp các hoạt động du lịch biển: du thuyền, lướt ván, nhảy dù…
- Tăng cường đầu tư hiện đại hóa cơ sở vật chất


  4. Củng cố.

  Gv khắc sâu kiến thức bài học cho HS.

 - Khái quát vùng biển nước ta.

 - Vấn đề phát triển tổng hợp kinh tế biển.
* Câu hỏi trắc nghiệm.
1. Căn cứ At địa lí VN trang 4,5 đường bờ biển nước ta dài 3.260km chạy từ.

A. Tỉnh Quảng Ninh đến tỉnh Cà Mau

B. Tỉnh Lạng Sơn đến tỉnh Cà Mau

C. Tỉnh Lạng Sơn đến tỉnh Kiên Giang.

D. Tỉnh Quảng Ninh đến tỉnh Kiên Giang.

2. Từ đất liền đến danh giới vùng biển quốc tế. các bộ phận thuộc chủ quyền trên biển nước ta lần lượt là.

A. Lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, nội thủy, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa 

B. Nội thủy, lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa.

C. Lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa. và nội thủy

D. Nội thủy, vùng tiếp giáp lãnh hải, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa.

3. Đảo ven bờ có diện tích lớn nhất nước ta là
A. Cát Bà.                  B. Phú Quốc.                         C. Phú Qúy.              Cái Bầu. 
4. Nhận xét nào sau đây không đúng về phương hướng phát triển ngành khai thác nuôi trồng và chế biến hải sản.

A. Ưu tiên phát triển khai thác hải sản xa bờ

B. Đẩy mạnh nuôi trồng hải sản trên biển, ven biển các đảo

C. Phát triển đồng bộ và hiện đại công nghiệp chế biến.

D. Đẩy mạnh khai thác hải sản gần bờ.

5. Hoạt động du lịch biển hiện nay mới  tập trung khia thác

A. Hoạt động tắm biển .                            B. Du lịch nghỉ dưỡng.

C. Du lịch trải nghiệm.                  D.  Du lịch sịh thái.

  5. Hướng dẫn về nhà
 - HS học bài và hoàn thiện bài tập SGK.

- Lµm c¸c bµi tËp 1,2,3 SGK vµ bµi tËp b¶n ®å thùc hµnh

 + Bµi 1: HS cÇn tr¶ lêi v× vïng biÓn n­íc ta cã rÊt nhiÒu tiÒm n¨ng cïng mét lóc cã thÓ ph¸t triÓn nhiÒu ngµnh kinh tÕ biÓn. NÕu ph¸t triển mét ngµnh th«i th× kh«ng khai th¸c hÕt tiÒm n¨ng ®ång thêi cßn ¶nh h­ëng tíi tµi nguyªn vµ m«i tr­êng biÓn ®¶o.

+ Bµi 2: C«ng nghiÖp chÕ biÕn thuû s¶n ph¸t triÓn sÏ cã t¸c ®éng tíi ngµnh ®¸nh b¾t vµ nu«i trång thuû s¶n: T¨ng gi¸ trÞ s¶n phÈm, chÕ biÕn khèi l­îng lín.

T¨ng nguån hµng xuÊt khÈu, æn ®Þnh, kÝch thÝch s¶n xuÊt, t¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt...

-----------------------------------------------------------------
Ngày soạn:     /     / 2020.

Ngày dạy:     /     / 2020.

CHỦ ĐỀ: TÌM HIỂU VỀ BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

TIẾT 46 - BÀI 39-: PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP KINH TẾ VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG BIỂN, ĐẢO.

A. MỤC TIÊU.

1. Kiến thức

- Trình bày được tiềm năng và thực trạng ngành khai thác, chế biến khoáng sản và giao thông vận tải biển.

- Đánh giá được thực trạng tài nguyên và môi trường biển, đảo.

- Đề xuất một số biện pháp khai thác và bảo vệ tài nguyên biển, đảo tích cực và bền vững.

2. Kĩ năng

- Phân tích bản đồ (lược đồ) để nhận biết tiềm năng kinh tế biển, đảo của Việt Nam, tình hình phát triển của ngành dầu khí ở nước ta.

- Phân tích bài báo, liên hệ thực tế.

3. Thái độ.

- Có ý thức trách nhiệm bảo vệ tài nguyên môi trường biển - đảo.

- Đánh giá cao tiềm năng kinh tế biển nước ta

4.  Năng lực hình thành

- Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực sử dụng ngôn ngữ.

- Năng lực chuyên biệt:

+ Năng lực tư duy tổng hợp theo lãnh thổ.

+ Năng lực sử dụng bản đồ.

+ Năng lực sử dụng tranh ảnh địa lý.

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

1. Chuẩn bị của GV

 - Lược đồ tiềm năng một số ngành kinh tế biển (Bản đồ khoáng sản, giao thông Việt Nam.)

 - Tranh ảnh SGK.

2. Chuẩn bị của HS

- Atlat địa lí VN. SGK địa lí
C. Tæ chøc C¸c ho¹t ®éng häc tËp:

1. Tổ chức ( 1 phút):

2. KiÓm tra bµi cò: ( 4 phút)

? T¹i sao ph¶i ph¸t triÓn tæng hîp c¸c ngµnh kinh tÕ biÓn?

? Tr×nh bµy sù ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh khai th¸c, nu«i trång vµ chÕ biÕn h¶i s¶n, ngµnh du lÞch biÓn - ®¶o?

3. Bài mới:

- GV tổ chức cho HS chơi rung chuông vàng. GV phổ biến luật chơi: 

+ GV chiếu hoặc đọc câu hỏi. 

Bộ câu hỏi

1. Đường bờ biển của nước ta dài bao nhiêu km? (3260km)

2. Vùng biển nước ta rộng khoảng bao nhiêu km? (1 triệu km2)

3. Nước ta có bao nhiêu tỉnh và TP. Trực thuộc trung ương giáp biển? (28)

4. Đảo nào có diện tích lớn nhất nước ta? (Phú Quốc)

5. Kể tên 4 ngành kinh tế biển của nước ta? (Khai thác nuôi trồng và chế biển hải sản, du lịch biển đảo, khai thác và chế biến khoáng sản biển, giao thông vận tải biển)

+ HS viết nhanh câu trả lời vào bảng phụ (giấy a3) trong vòng 10s. (riêng câu 5, thời gian trả lời trong 30s). 

+ Hết giờ HS giơ đáp án, GV đọc câu trả lời. 

+ HS nào sai không được tiếp tục chơi nữa. (GV tổ chức cho HS ngồi tại vị trí của mình, không di chuyển để tránh mất thời gian và tránh sự lộn xộn khi HS di chuyển). 
+ GV tiếp tục đọc câu hỏi cho đến câu cuối cùng. 

+ Những HS còn trụ lại đến câu cuối sẽ là HS chiến thắng (GV có thể điểm cộng). 

- HS chơi trò chơi.

- Kết thúc trò chơi. GV tổng kết những HS chiến thắng. Sau đó GV khéo léo dẫn dắt vào bài mới: Để phát triển tổng hợp kinh tế biển có hiệu quả ngoài khai thác, nuôi trồng và chế biến hải sản, du lịch biển – đảo thì nước ta còn có thuận lợi để khai thác và chế biến khoáng sản, phát triển GTVT biển, song song với nó là vấn đề bảo vệ tài nguyên và môi trường biển – đảo. Trong bài học hôm nay các em cùng tiếp tục nghiên cứu vấn đề này.

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung bài học

	HOẠT ĐỘNG 1:  Tìm hiểu tiềm năng và thực trạng ngành khai thác - chế biến khoáng sản biển và giao thông vận tải biển (20 phút)

- Hoạt động cặp
- Quan sát lược đồ hình 39.2 sgk :

Chú ý phần chú giải trả lời câu hỏi 

- Kể tên một số khoáng sản chính  ở vùng biển nước ta? và phân bố ở đâu ? (dÇu khÝ, c¸t tr¾ng, ti tan)

- Dầu khí phân bố chủ yếu ở thềm lục địa phía nam.

     Sản xuất muối tập trung chủ yếu ở sa huỳnh của tỉnh quảng Ngãi và Cà Ná tỉnh Ninh Thuận.                Ti tan tập trung nhiều các mỏ thuộc tỉnh Hà Tĩnh và TP Quy Nhơn - Bình Định.
      Cát trắng tập trung ở Cam Ranh- Khánh Hòa.
GV trình chiếu: 2 hình ảnh sản xuất muối nước ta.
   Nghề muối có nhiều ở vùng ven biển. Tập trung nhiều ở các tỉnh Nam Trung Bộ 

  CH:Tại sao nghề muối phát triển mạnh ở ven NTB ?

- Khi hậu cận xích đạo nền nhiệt cao, nóng quanh năm có thời kì khô hạn kéo dài, 

- Vùng có ít của sông đổ ra biển.

- Sản xuất muối thu được khối lượng lớn , chất lượng hạt muối tốt 

- Nước biển có độ mặn cao, nước trong ít tập chất.
GV yêu cầu HS quan sát At lát trang 22 lược đồ công nghiệp năng lượng. chú ý phần chú giải

CH: Xác định một số mỏ dầu khí ở vùng biển nước ta.

- Một số mỏ dầu khí đang trong quá trình khai thác,

+ Các mỏ dầu: Mỏ Hồng Ngọc, Dạng Đông , Bạch Hổ, Cái Nước, mỏ Rồng, Đại Hùng
+ Các mỏ khí : Mỏ Lan Đỏ, Lan Tây, mỏ khí ở Tiền Hải Thái Bình

CH: Thùng dầu đầu tiên được khai thác vào năm nào ?

- Được khai thác  năm 1986 tại mỏ Bạch Hổ 

- Từ 1999 – 2005 sản lượng dầu mỏ tăng từ 15,2 triệu tấn lên 18,5 triệu tấn.

- Hiện nay sản lượng dầu thô khai thác đang có xu hướng giảm do trữ lượng của các mỏ giảm và khả năng khai thác, thăm dò các mỏ mới ở lục địa còn gặp nhiều khó khăn.

GV trình chiếu: Mỏ dầu Bạch Hổ: Một trong những mở dầu đầu tiên ở nước ta. Đây là địa danh được in trên tờ tiền Poonime 

  Bên canh đó thì các cơ sở hóa dầu được hình thành, Xây dựng nhà máy lọc dầu Dung Quất. Các nhà máy nhệt điện sử dụng nguồn nguyên liệu khí cũng được xây dựng như nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ. Các nhà máy hóa chất, sản xuất phân đạm => cung cấp điện cho sản xuất và đời sống. 
- Khai thác ô xít ti tan xuất khẩu tỉnh Bình Thuận, khai thác cát trắng tỉnh Khánh Hòa. 
Bên canh những thuận lợi thì việc khai thác chế biên khoáng sản biển còn ngặp một số khó khắn.
GV: Phát triển tổng hợp giao thông vận tải biển gồm phát triển các tuyến hàng hải trong nước và quốc tế; phát triển đồng bộ hệ thống các cảng biển và dịch vụ hàng hải 
Quan sát lược đồ tiềm năng một số ngành kinh tế biển. chú ý phần chú giải.
CH: Xác định một số cảng biển và tuyến giao thông đường biển ở nước ta?
- Dọc ven biển có nhiều cảng biển từ bắc vào nam. Có 3 càng lớn nhất cảng Hải Phòng, Đà Nẵng Sài Gòn

- Các tuyến giao thông đường biển gồm: tuyến GT đường biển quốc tế và trong nước như: 
      Tuyến đường biển quốc tế từ Hải Phòng đi Hồng Công, đi Tô-ki-ô (Nhật Bản), Ma-ni-la, Sin-ga-po, 

     Các tuyến xuất phát từ cảng Sài Gòn đi Hồng Công, Vla-đi-côn-tốc, Băng Cooc, 
   Các tuyến đường biển trong nước nối các cảng biển từ bắc và nam. Ngoài ra có các tuyến cảng biển nối liền với các cảng trong nước. 

Quan sát bảng số liệu : Tốc độ tăng trưởng khối lượng hàng hóa vận chuyển phân theo ngàng vận tải của nước ta  (%)
Tốc độ tăng trưởng khối lượng hàng hóa vận chuyển liên tục tăng qua các năm. Khi so sánh với các ngành vận tải khác thì ngành vận tải đường biển có tốc độ tăng trưởng lớn nhất, ngành ngày chủ yếu vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu. 
- Tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy mạnh mẽ trao đổi hàng hóa và dịch vụ với nước ngoài 
- Tham gia vào việc phân công lao động quốc tế .

 Nước ta đang chú ý phát triển các đội tàu biển phục vụ cho dịch vụ hàng hải như: tàu trở dầu, tàu trở công-ten-nơ..

   Nhất là ở cảng Sài Gòn theo thống kê  năm 2015 công suất đạt trên 3 triệu tấn 

HOẠT ĐỘNG 2: Tìm hiểu những biện pháp bảo vệ tài nguyên và môi trường biển - đảo (15 phút).

GV chia lớp thành 2 nhóm 

CH: Nêu thực trạng của tài nguyên môi trường biển đảo?

- Diện tích rừng ngập mặn đang bị thu hẹp

- Nhiều động vật quý hiếm đang giảm sút.

- Khai thác hải sản gần bờ sử dụng phương tiện mang tính hủy diệt. 

CH: Nguyên nhân nào dẫn đến tài nguyên môi trường biển bị suy giảm?

CH: các em hãy đưa phương hướng để bảo vệ tài nguyên môi trường biển đảo. 

CH: Bản thân các em đã làm gì để góp phần bảo vệ tài nguyên môi trường biển đảo?

- Từ các việc làm nhỏ bé chúng ta hạn chế sử dụng rác thải nhựa, hạn chế sử dụng túi nilon, vứt rức đúng nơi quy định, tham gia dọn dẹp đường  làng gõ xóm ở địa phương 

	3. Khai th¸c vµ chÕ biÕn kho¸ng s¶n biÓn.    

- Biển VN giàu khoáng sản: dầu khí, muối, titan, cát trắng…

*  Hiện trạng: 

+ Nghề làm muối phát triển mạnh ở ven biển NTB
+ Khai thác dầu khí phát triển mạnh, tăng nhanh,  là ngành kinh tế mũi nhọn 

+ Công nghiệp hóa dầu đang hình thành và phát triển 

+ Công nghiệp chê sbieens khí tự nhiên. Phục vụ cho sản xuất và xuất khẩu.

* Khó khăn:
- Chủ yếu xuất khẩu khoáng sản nguyên liệu thô
- Ô nhiễm muôi trường do tai nạn các tàu trở dầu 
* Phương hướng.

- Chế biến khí công nghệ cao, xuất khẩu khí tự nhiên và khí hóa lỏng

- Hạn chế xuất khẩu dầu thô.

4. Phát triển tổng hợp giao thông vận tải biển:

* Tiềm năng:
+ Gần nhiều tuyến đường biển quốc tế quan trọng.

+ Có nhiều vũng, vịnh, cửa sông để xây dựng các cảng biển.

* Hiện trạng:

+ Nước ta có khoảng 120 cảng biển, lớn nhất là cảng Sài Gòn.

+ Dịch vụ hàng hải phát triển toàn diện.
+ Phát triển nhanh, ngày càng hiện đại cùng với quá trình nước ta hội nhập vào nền kinh tế thế giới.
* Khó khăn.

- Thiếu vốn
- Phần lớn cảng biển có công suất nhỏ, chưa đáp ứng được yêu cầu.
* Phương hướng.
- Phát triển đồng bộ theo hướng hiện đại hóa các cảng biển
- Đội tàu biển quốc gia được tăng cường mạnh mẽ.

- Năng cao chất lượng dịch vụ biển

- Phát triển tổng hợp giao thông vận tải biển gắn với quốc phòng an ninh.

III. B¶o vÖ tµi nguyªn vµ m«i tr­êng biÓn - ®¶o.    

1. Sự giảm sút tài nguyên và ô nhiễm môi trường biển - đảo.

* Thực trạng.

- Diện tích rừng ngập mặn đang bị thu hẹp

- Nguồn hải sản gần bờ cạn kiệt, nhiều loài có nguy cơ tuyệt chủng 
- Môi trường bị ô nhiễm.

* Nguyên nhân.

- Chặt phá rừng ngập mặn

- Chất thải từ các nhà máy xí nghiệp, sinh hoạt chưa qua xử lí 

- Tai nạn tàu trở dầu.

- Khai thác hải sản gần bờ quá mức.

-Ý thức của người dân chưa cao.

2. Biện pháp bảo vệ tài nguyên môi trường biển, đảo.

- Điều tra, đánh giá tiềm năng sinh vật biển tại vùng biển sâu, đầu tư đẩy mạnh đánh bắt hải sản xa bờ.

- Bảo vệ môi trường rừng ngập mặn.

- Bảo vệ các rạn xan hô

- Bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản 

- Phòng chống ô nhiễm môi trường biển




4. Củng cố.

- GV cñng cè l¹i toµn bµi häc.

- Cho häc sinh hoµn thiÖn bµi tËp sau:

+ Bµi 1: Ph¸t triÓn tæng hîp kinh tÕ biÓn cã ý nghÜa như thế nào đối với nền kinh tế và bảo vệ an ninh quốc phòng của đất nước.

Gợi ý: 

- Kinh tế:

+ Khai thác hợp lí tiềm năng biển  - đảo, đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

+ Tăng nguồn thu ngoại tệ, thu hút đầu tư nước ngoài.

+ Đẩy mạnh hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.

- An ninh quốc phòng.

+ Khẳng định chủ quyền lãnh thổ biển - đảo nước ta.

* Câu hỏi trắc nghiệm

1. Nghề làm muối ở nước ta phát triển mạnh nhất ở ven biển vùng.

A. Trung du miền núi Bắc Bộ.            B. Đồng bằng sông Hồng.

C. Duyên hải Nam Trung Bộ .        D. Đồng bằng soogn Cửu Long.

2. Khoáng sản quan trọng nhất ở vùng thềm lục địa nước ta là.
A. Dầu mỏ khí đốt.                B. Oxittitan

C. Muối biển.                         D. Cát trắng.

3. Việc khai thác tài nguyên sinh vật biển và hải đảo nước ta cần phải. 

A. Khai thác triệt để nguồn lợi ven biển

B. Khai thác hợp lí đi đôi với bảo vệ.

C. Sử dụng phương tiện khai thác có tính hủy diệt.

D. Mở rộng, hợp tác với nhiều nước.

5. Hướng dẫn học bài và làm bài tập
GV yêu cầu HS về nhà: Viết một bài tuyên truyền về bảo veek tài nguyên môi trường biển đảo.
- Chuẩn bị bài thực hành.
Mục lục:

Nhân ngày Môi trường thế giới 5/6:

Báo động "đỏ" về ô nhiễm môi trường biển

Dân trí Việt Nam có một vùng biển đặc quyền kinh tế trên 1.000.000 km2 và hơn 3.000 đảo lớn, nhỏ, hai quần đảo là Trường Sa và Hoàng Sa, bờ biển kéo dài trên 3.260 km. Đây là những tiền đề cho phép hoạch định một chiến lược biển, phù hợp với xu thế phát triển của một quốc gia biển.

Nhưng thực trạng về ô nhiễm môi trường biển đang là vấn đề báo động "đỏ", mà hiện tượng hải sản tự nhiên và nuôi trồng đột ngột chết trên quy mô chưa từng có diễn ra tại các tỉnh Miền Trung trong tháng 4 vừa qua, được các nhà khoa học trong và ngoài nước kết luận là do độc tố học và tảo độc. Vì vậy, nếu không sớm thực hiện các giải pháp khả thi giảm thiểu và ngăn ngừa ô nhiễm, sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chiến lược phát triển bền vững biển và hải đảo của nước ta.

Theo đánh giá của Bộ Tài nguyên và Môi trường, nguyên nhân chính dẫn đến ô nhiễm biển là do phát triển công nghiệp, du lịch tràn lan; nuôi trồng thủy sản bất hợp lý; dân số tăng và nghèo khó; lối sống giản đơn và dân trí thấp; thể chế, chính sách còn bất cập...

Hiện có từ 70% đến 80% lượng rác thải trên biển có nguồn gốc từ nội địa khi các nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, khu dân cư xả nước thải, chất thải rắn không qua xử lý ra các con sông ở vùng đồng bằng ven biển hoặc xả thẳng ra biển. Đơn cử trong quá trình nuôi trồng thủy sản cũng làm phát sinh đáng kể lượng chất thải rắn trực tiếp ra biển, nguồn thải chủ yếu là các loại phân bón, thức ăn nhân tạo sử dụng trong nuôi trồng. Bình quân một ha nuôi tôm sẽ thải ra môi trường khoảng 5 tấn chất thải rắn và hàng chục nghìn m3 nước thải trong một vụ nuôi. 

Qua nghiên cứu, điều tra của Viện Hải dương học Việt Nam, tình trạng ô nhiễm môi trường biển và hải đảo còn do các địa phương khai thác, sử dụng không hợp lý các vùng đất cát ven biển dẫn tới thiếu nước ngọt, xói lở, sa bồi bờ biển với mức độ ngày càng nghiêm trọng. Việc khai thác hải sản bằng mìn, sử dụng hóa chất độc hại làm cạn kiệt nhanh chóng nguồn lợi thủy sản, gây hậu quả nặng nề cho các vùng sinh thái biển. Các hoạt động du lịch có ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường sinh thái, cảnh quan tự nhiên của biển. Điển hình là Vườn quốc gia Cát Bà với 5.400 ha mặt nước, từ một hòn đảo trong lành, ngày nay môi trường ở đây đã bị biến thái kể từ khi được đưa vào khai thác du lịch và nuôi trồng thủy sản, bởi mỗi ngày có hàng nghìn tấn rác đổ trực tiếp ra biển.

Một nguyên nhân gây ô nhiễm biển nữa là tràn dầu. Tốc độ tăng trưởng kinh tế lớn đã làm gia tăng rất mạnh lượng tiêu thụ xăng dầu. Lợi ích kinh tế dẫn đến tình trạng khai thác dầu quá mức. Hậu quả là một lượng dầu rất lớn bị rò rỉ ra môi trường biển do hoạt động của các tàu và do các sự cố hư hỏng hay đắm tàu chở dầu, do sự cố tại lỗ khoan thăm dò và dàn khoan khai thác dầu. Đáng chú ý là các vụ tràn dầu nghiêm trọng những năm gần đây có xu hướng tăng, gây thiệt hại nghiêm trọng cho môi trường biển, đặc biệt là vùng nuôi trồng thủy sản. 

Hàng năm, trên 100 con sông ở nước ta thải ra biển 880 km3 nước và 270-300 triệu tấn phù sa, kéo theo nhiều chất có thể gây ô nhiễm biển như các chất hữu cơ, dinh dưỡng, kim loại nặng và nhiều chất độc hại từ các khu dân cư tập trung, các khu công nghiệp và đô thị, các khu nuôi trồng thủy sản ven biển và các vùng sản xuất nông nghiệp. Nước biển ven bờ có biểu hiện bị ô nhiễm bởi chất hữu cơ, kẽm, một số chủng thuốc bảo vệ thực vật. Hiện tượng thủy triều đỏ xuất hiện tại vùng biển Nam Trung bộ, đặc biệt tại Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận làm chết các loại tôm cá đang nuôi trồng tại vùng này. Chất lượng môi trường biển thay đổi dẫn đến nơi cư trú tự nhiên của loài bị phá hủy, gây tổn thất lớn về đa dạng vùng bờ. Khoảng 85 loài hải sản có mức độ nguy cấp khác nhau và trên 70 loài đã được đưa vào sách đỏ Việt Nam.

Biển và vùng bờ là nơi giàu có và đa dạng các loại hình tài nguyên, chứa đựng tiềm năng phát triển kinh tế đa dạng, nên có trên 50% số đô thị lớn, gần 60% dân số cả nước và phần lớn các khu công nghiệp, khu chế xuất, các vùng nuôi thủy sản, các hoạt động cảng biển – hàng hải và du lịch được tập trung ở đây. Kết quả đã gây sức ép rất lớn đến môi trường đô thị, khu dân cư ven biển, làm suy giảm và suy thoái tài nguyên biển và vùng ven bờ. Trong khi vùng biển gần bờ nước ta còn rất ít tôm cá, nhưng để sinh tồn, khoảng 600.000 ngư dân tại 28 tỉnh, thành phố có biển vẫn phải tìm đủ mọi cách thức khai thác nhiều tôm cá hơn, nên nguồn lợi từ biển ngày càng cạn kiệt, khái niệm bảo vệ nguồn lợi và môi trường biển vẫn còn xa lạ đối với phần lớn ngư dân.

Môi trường biển bị ô nhiễm đã dẫn tới suy thoái đa dạng sinh học biển, điển hình là hệ sinh thái san hô. Vùng biển Việt Nam có khoảng 1.122 km2 rạn san hô, nếu hệ sinh thái này bị mất, biển nước ta có nguy cơ sẽ trở thành "thủy mạc" không còn tôm cá nữa. Đó là thông điệp mà các nhà môi trường và bảo tồn thiên nhiên nước ta đã cảnh báo. "Chưa bao giờ nguồn san hô nước ta lại đứng trước thách thức sống còn như hiện nay. Mỗi năm, mất hơn 50 tấn san hô chưa kể mất san hô đen ở Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ninh, Hải Phòng, theo đà này 20 năm nữa san hô không còn trong vùng biển Việt Nam" - Viện Hải Dương học Việt Nam cảnh báo.
Ngày soạn:     /    / 2020.

Ngày dạy:     /    / 2020.
BÀI 37: THỰC HÀNH: VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CỦA NGÀNH THỦY SẢN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU
LONG
BÀI 40:  THỰC HÀNHĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG KINH TẾ CÁC ĐẢO VEN BỜ VÀ TÌM HIỂU VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ

( Khuyến khích HS tự làm có hướng dẫn của GV)
A. MỤC TIÊU BÀI HỌC.
1. Kiến thức.

- Phân tích được sự phát triển ngành thủy sản của Đồng bằng sông Cửu Long.

- Đề xuất một số biện pháp để khắc phục khó khăn trong sản xuất thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long. 

- Kể tên được một số đảo ven bờ của nước ta.

- Phân tích, đánh giá được tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ.

- Giải thích được nơi phân bố ngành dầu khí ở nước ta.

- Đánh giá được tình hình phát triển ngành công nghiệp dầu khí.

- Đề xuất được giải pháp phát triển ngành công nghiệp dầu khí của nước ta.

2. Kĩ năng.

- Vẽ biểu đồ cột thể hiện cơ cấu. 

- Phân tích và tổng hợp được kiến thức, thông tin địa lí.

- Nhận xét được biểu đồ cột ghép. 

- Đọc được bản đồ.

- Làm việc nhóm, tự học

3. Thái độ.

- Hợp tác tích cực với bạn bè

- Ý thức được tầm quan trọng của tài nguyên, môi trường biển, đảo.

- Đánh giá cao các thành tựu mà ngành đạt được ở Đông Nam Bộ

4.  Năng lực hình thành.

- Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực sử dụng ngôn ngữ.

- Năng lực chuyên biệt:
+ Năng lực tư duy tổng hợp theo lãnh thổ:

+ Năng lực sử dụng bản đồ.

+ Năng lực sử dụng bảng thống kê.

+ Năng lực nhận xét biểu đồ.

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

1. Chuẩn bị của GV.

- Số liệu mới năm 2016. 

Sản lượng cá biển khai thác, cá nuôi và tôm nuôi của một số vùng ở nước ta năm 2016

(Đơn vị: nghìn tấn)

	Vùng
	Đồng bằng sông Hồng
	Đồng bằng sông Cửu Long
	Cả nước

	Cá biển khai thác
	150,6
	855,5
	2242,8

	Cá nuôi
	424,0 
	1821,0
	2585,9

	Tôm nuôi
	22,1
	535,5
	656,4


(Nguồn niên giám thống kê Việt Nam năm 2016)

- Hình 39.2 Lược đồ tiềm năng một số ngành kinh tế biển. 

- Bản đồ hành chính Việt Nam.

- Phiếu học tập.

2. Chuẩn bị của HS.

- Dụng cụ vẽ biểu đồ

- SGK , Atlat Địa lí VN

C. Tæ chøc C¸c ho¹t ®éng DẠY HỌC.
1.Ổn định ( 1 phót):
2: Kiểm tra bài cũ:

- Nêu tình hình phát triển của hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản biển ?

 3. Bài mới:

               Nước ta có 1 vùng biển rộng lớn, giàu tiềm năng. Việc đánh giá đúng đắn tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ cũng như việc tỡm hiểu khả năng phát triển ngành dầu khí có vai trũ đặc biệt quan trọng đối với sự hoạch định phát triển kinh tế biển.

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung bài học

	HOẠT ĐỘNG 1: Vẽ biểu đồ (bài tập 1)
- GV yªu cÇu HS ®äc b¶ng 37.1 vµ x¸c ®Þnh yªu cÇu bµi tËp.

?  §Ó lµm ®​ượcc bµi tËp nµy  chóng ta ph¶i tiÕn hµnh nh÷ng b​íc nµo ?

B​ước 1 :

- Học sinh xử lý được số liệu

GV coi cả nước =100% 

Lấy từng thành phần chia cho cả nước x 100 = 

Cá biển khai thác ĐBSCL: 150,6: 2242,8 X 100 = 41,5%  (tương tự ĐBSH)

- Lựa chọn biểu đồ: Giáo viên cho các nhóm thảo luận trong vòng 1 phút để chọn loại biểu đồ sẽ vẽ.

   Bài này chúng ta phải so sánh sản lượng khai thác cá biển, cá nuôi, tôm nuôi. Giữa ĐBSCL và ĐBSH và cả nước. ( vì có từ “ và, so sánh, so với, so” và thể hiệ tỉ trọng) chọn biểu đồ tối ưu nhất là dạng biểu đồ cột chồng

B​íc 2 :

- GV hướng dẫn học sinh cách vẽ biểu đồ. HS thực hành.

- Các nhóm trình bày sản phẩm, các nhóm cùng với giáo viên đánh giá dựa trên 3 tiêu chí (đúng dạng biểu đồ, đầy đủ các yếu tố và tính thẩm mỹ)
	Bµi tËp 1 : VÏ biÓu ®å.




	 (Đơn vị: %)

Vùng

Đồng bằng sông Hồng

Đồng bằng sông Cửu Long

Cả nước

Cá biển khai thác

6,71

38,14

100

Cá nuôi

16,4

70,4

100

Tôm nuôi

3,4

81,6

100

Biểu đồ: 

Biểu đồ thể hiện cơ cấu sản lượng cá biển khai thác, cá nuôi, tôm nuôi 

của vùng Đồng bằng sông Cửu Long so với vùng Đồng bằng sông Hồng 

so với cả nước (cả nước 100%), năm 2016

	HOẠT ĐỘNG 2: Bài tập 2
Sử dụng nhóm đã chia từ lúc đầu, giáo viên giao nhiệm vụ cho các nhóm. 

1.Đồng bằng sông Cửu Long có những thế mạnh gì để phát triển ngành thủy sản

2.Từ bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ, tại sao Đồng bằng sông Cửu Long có thế mạnh đặc biệt trong nghề nuôi tôm.

3.Những khó khăn hiện nay trong phát triển ngành thủy sản ở đồng bằng sông Cửu Long, Đề xuất một số giải pháp.

- Các nhóm thảo luận 

- Học sinh trình bày theo vòng tròn cho đến khi hết ý kiến 

- HS và giáo viên cùng nhận xét, đánh giá. HS tự chấm điểm số ý mà nhóm mình nêu được

HOẠT ĐỘNG 3:  Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ.
Yêu cầu HS trả lời câu hỏi: 

+ Nhắc lại các điều kiện thuận lợi để phát triển tổng hợp kinh tế biển ở nước ta?
+ Phát triển tổng hợp kinh tế biển gồm những ngành nào ? 
+ Các đảo gần bờ có tiềm năng phát triển các ngành kinh tế nào?
- GV chuẩn xác kiến thức.

- GV chia lớp thành 4 nhóm. Yêu cầu các nhóm quan sát bảng 40.1 SGK/144:

GV giao nhiệm vụ cho các nhóm: Hãy xác định những đảo có điều kiện thích hợp nhất để phát triển:

+ Nhóm 1: Nông, lâm nghiệp. 

+ Nhóm 2: Ngư nghiệp.

+ Nhóm 3: Du lịch.

+ Nhóm 4: Dịch vụ biển.

 - GV yêu cầu HS xem Atlat Việt Nam (để trong khi hoàn thành phiếu học tập, HS có cơ sở xác định trên bản đồ đảo đó thuộc tỉnh, TP nào), phát cho HS phiếu học tập và yêu cầu HS hoàn thành.


	1. Đồng bằng sông Cửu Long có những thế mạnh gì để phát triển ngành thủy sản.

- Điều kiện tự nhiên: diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản, có ngư trường để đánh bắt

- Điều kiện kinh tế xã hội: người dân có kinh nghiệp, công nghiệp chế biến phát triển, nhà nước có nhiều chính sách hỗ trợ ngư dân, nhu cầu tăng, thị trường ngày càng mở rộng...

2. Từ bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ, tại sao Đồng bằng sông Cửu Long có thế mạnh đặc biệt trong nghề nuôi tôm.

- Diện tích mặt nước để nuôi tôm

- Người dân có kinh nghiệm

3. Những khó khăn hiện nay trong phát triển ngành thủy sản ở đồng bằng sông Cửu Long, Đề xuất một số giải pháp.

* Những khó khăn

- Biến đổi khí hậu.

- Ô nhiễm môi trường

- Suy giảm nguồn tài nguyên sinh vật 

* Đề xuất các giải pháp

- Quy hoạch (không nuôi trồng tràn lan). 

- Bảo vệ nguồn nước, bảo vệ rừng

- Phát triển hệ thống thủy lợi để chống hạn vào mùa khô và tiêu nước vào mùa lũ.
1. Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ.



	PHIẾU HỌC TẬP
ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG KINH TẾ CỦA CÁC ĐẢO VEN BỜ

	Tên đảo
	Thuộc tỉnh/ thành phố
	Tiềm năng kinh tế
	Khả năng phát triển tổng hợp kinh tế biển 

	
	
	Nông, lâm nghiệp
	Ngư nghiệp
	Du lịch
	Dịch vụ biển
	

	Phú Quý
	Bình Thuận
	x
	x
	
	x
	

	Cát Bà
	Hải Phòng
	x
	x
	x
	x
	Có đủ điều kiện để tổng hợp phát triển các ngành kinh tế nông, lâm, như ngiệp, du lịch dịch biển.

	Cái Bầu
	Quảng Ninh
	
	x
	
	x
	

	Côn Đảo
	Bà Rịa – Vũng Tàu
	x
	x
	x
	x
	Có đủ điều kiện để tổng hợp phát triển các ngành kinh tế nông, lâm, như ngiệp, du lịch dịch biển.

	Phú Quốc
	Kiên Giang
	x
	x
	x
	x
	Có đủ điều kiện để tổng hợp phát triển các ngành kinh tế nông, lâm, như ngiệp, du lịch dịch biển.


	- HS thực hiện nhiệm vụ, GV quan sát, hướng dẫn.

- GV gọi 1 nhóm lên trình bày, yêu cầu HS: 

+ Nhận xét những đảo nào có tiềm năng phát triển cả 4 ngành kinh tế ? giải thích tại sao? (gần các ngư trường lớn và giàu tiềm năng du lịch). 

+ Xác định vị trí của các đảo đó trên bản đồ. 

- GV nhận xét, chuẩn xác kiến thức.
HOẠT ĐỘNG 4: Tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí ở nước ta.

GV  yêu cầu HS quan sát tiềm năng một số ngành kinh tế biển (hình 39.2), yêu cầu HS dựa vào kiến thức đã học và bản đồ cho biết:

+ Nước ta có điều kiện gì để phát triển ngành dầu khí? 

+ Ngành dầu khí tập trung ở vùng nào?

+ Kể tên các mỏ dầu chính

Hoạt động 4 nhóm – 5 phút
- Gv hướng dẫn Hs phân tích biểu đồ :
- Phân tích diễn  biến của từng đối tượng qua các năm.

- Sau đó phân tích mối quan hệ giữa các đối tượng địa lí.

- Hs dựa vào biểu đồ hình 4.1 và kiến thức đã học, hãy :

- Nhận xét tình hình khai thác xuất khẩu dầu thô, nhập khẩu xăng dầu ở nước ta .

- Nhận xét tình hình phát triển ngành công nghiệp chế biến  dầu khí ở nước ta ?

- Đại diện các nhóm phát biểu.

- Đại diện nhóm khác bổ sung. - N­íc ta cã tr÷ l­îng dÇu khÝ lín, dÇu má lµ mét trong nh÷ng mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc cña n­íc ta trong nh÷ng n¨m qua, s¶n l­îng dÇu má kh«ng ngõng t¨ng lªn.

- Toµn bé l­îng dÇu khai th¸c ®­îc xuÊt khÈu d­íi d¹ng th«. §iÒu nµy chøng tá c«ng nghiÖp chÕ biÕn dÇu khÝ ch­a ph¸t triÓn. §©y lµ ®iÓm yÕu cña ngµnh c«ng nghiÖp dÇu khÝ n­íc ta.

- Trong khi xuÊt khÈu dÇu th« th× n­íc ta vÉn ph¶i nhËp x¨ng dÇu ®· chÕ biÕn víi sè l­îng ngµy cµng lín.

GV: L­u ý mÆc dï l­îng dÇu th« xuÊt khÈu hµng n¨m lín gÊp hai lÇn l­îng x¨ng dÇu nhËp nh­ng gi¸ trÞ x¨ng dÇu ®· chÕ biÕn lín h¬n rÊt nhiÒu so víi gi¸ dÇu th«.
(Giáo dục quốc phòng:Ví dụ về phát triển kinh tế biển gắn với nhiệm vụ quốc phòng và an ninh biển)
	=> Cát Bà, Côn đảo, Phú Quốc là những đảo có điều kiện để phát triển các ngành Nông - Lâm - Ngư nghiệp, du lịch và dịch vụ biển.

2. Ngành công nghiệp dầu khí.

- Nước ta có trữ lượng dầu khí lớn và dầu mỏ là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực trong những năm qua. Sản lượng dầu thô tăng nhanh.

- Toàn bộ lượng dầu khai thác được đều xuất khẩu dưới dạng dầu thô.

- Lượng xăng dầu nhập khẩu đã chế biến ngày càng lớn.

- Công nghiệp chế biến dầu khí chưa phát triển.


4. Củng cố.
- GV tổng kết, nhận xét bài thực hành.
5. Hướng dẫn học bài và làm bài tập.
- HS học bài.

 - Hoàn thiện bài thực hành.

 - Chuẩn bị bài 41 : ĐỊA LÍ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

+ Vị trí địa lí và lãnh thổ

+ Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên

+ Dân cư – xã hội

+ Kinh tế 

+ Chiến lược phát triển đến 2030

-----------------------------------------------------------------------------------
Ngày soạn:     /     / 2020.

Ngày dạy:     /     / 2020.

TIẾT 46 - ĐỊA LÍ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
( Tự học có hướng dẫn)
A. MỤC TIÊU.
1. Kiến thức

* Về tự nhiên:

- Xác định được vị trí địa lí của TP Hà Nội trên bản đồ và nêu được ý nghĩa của 

vị trí đó đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.

- Trình bày được đặc điểm địa hình, khí hậu, thủy văn, đất, thực vật, khoáng sản 

của tỉnh TP Hà Nội.
- Đánh giá được những thuận lợi và khó khăn của tự nhiên đối với phát triển kinh 

tế - xã hội của tỉnh TP Hà Nội.

* Về dân cư:

- Trình bày được đặc điểm dân cư: số dân, sự gia tăng dân số, cơ cấu dân số, phân bố dân cư của tỉnh TP Hà Nội

- Đánh giá được những thuận lợi và khó khăn của dân cư và lao động đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh TP Hà Nội

* Về kinh tế: 

- Trình bày và giải thích những đặc điểm kinh tế của tỉnh TP Hà Nội

- Đề xuất được những giải pháp phát triển kinh tế của tỉnh TP Hà Nội

2. Kĩ năng.

- Xác định trên bản đồ (lược đồ) vị trí địa lí của tỉnh (TP), các đơn vị hành chính huyện, quận của tỉnh (TP).

- Phân tích số liệu, biểu đồ, bản đồ, lược đồ để biết đặc điểm tự nhiên và dân cư của tỉnh (TP).

- Thu thập, tổng hợp tài liệu.

3. Thái độ.

- Giáo dục lòng yêu thiên nhiên, có ý thức bảo vệ tài nguyên, môi trường địa phương.

- Giáo dục ý thức về vấn đề dân số.

* Trọng tâm : 

- Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên, dân cư và xã hội ; kinh tế của thành phố. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

1. Chuẩn bị của GV

- Bản đồ tự nhiên, hành chính Việt Nam, bản đồ hành chính TP Hà Nội
- Hình ảnh về tự nhiên, văn hóa – xã hội TP Hà Nội.
- Các phiếu câu hỏi trò chơi, từ khóa.
- Giấy A2 để vẽ biểu đồ

- Bản đồ trống của tỉnh TP Hà Nội

2. Chuẩn bị của HS

- Atlat Địa lí VN

- SGK

- Tài liệu sưu tầm về TP Hà Nội.
- Màu

C. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY.
1. Ổn định tổ chức lớp: 

2. Kiểm tra bài cũ:

- Khái quát hoạt động công nghiệp dầu khí của nước ta ?

- Phương hướng phát triển hoạt động này ?

3. Bài mới:

- Hà Nội, trung tâm kinh tế, chính trị của cả nước. Việc xác định, tìm hiểu vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và đánh giá tài nguyên thiên nhiên là vô cùng cần thiết đối với sự quy hoạch phát triển thành phố.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung bài học

	Hoạt động 1: Tìm hiểu vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và sự phân chia hành chính
- Dùa vµo kiÕn thøc vµ b¶n ®å tù nhiªn ViÖt Nam cho biÕt TP Hµ Néi 
CH : Xác định vị trí, phạm vi lãnh thổ của Hà Nội ? 

=> Gv nhận xét, chuẩn kiến thức.

CH : Đánh giá ý nghĩa của vị trí địa lí đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố ?

=> Gv liên hệ, mở rộng.

CH: Dựa vào kiến thức lịc sử Hà Nội được thành lập vào năm nào 
GV : Giíi thiÖu vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh thñ ®« Hµ néi
- Thµnh lËp n¨m 1010 do  Lý C«ng UÈn dêi ®« tõ Hoa L​ ra §¹i La vµ lÊy tªn lµ Th¨ng Long.

- 1428 : Lª Lîi lªn lµm vua vµ ®æi tªn thµnh §«ng §«.

- N¨m 1805 vua Gia Long ®æi tªn thµnh Th¨ng Long.

- N¨m 1831 : Vua Minh M¹ng  lËp tØnh Hµ Néi.

- N¨m 1888 : Tæng thèng Ph¸p ra s¾c lÖnh thµnh lËp TP Hµ Néi.

- N¨m 1945 C¸ch m¹ng th¸ng t¸m thµnh c«ng Hµ Néi trë thµnh thñ ®« Nưíc CHXH chñ nghÜa ViÖt Nam.

- Sau 1000 n¨m thµnh lËp qua nhiÒu lÇn ®æi tªn vµ thay ®æi vÒ qui m« , diÖn tÝch . Ngµy 1 - 8 - 2008 Hµ Néi ®​ựoc më réng vÒ qui  m« diÖn tÝch víi viÖc s¸t nhËp Hµ Néi cò víi Hµ T©y vµ huyÖn Mª Linh cña VÜnh Phóc vµ 6 x· cña Hoµ B×nh ®©y lµ ®ît më réng víi qui m« lín nhÊt .

- ViÖc chuÈn bÞ kØ niÖm 1000 n¨m Th¨ng Long - §«ng §« - Hµ Néi.

 Ch : HiÖn nay sau khi më réng HN cã bao nhiªu ®¬n vÞ hµnh chÝnh?
Ch : KÓ tªn c¸c quËn, huyÖn , thÞ x·?
- Hà Nội trước ngày 1-8-2008 có 9 quận và 5 huyện. Bốn quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng được lập năm 1961 (khi đó gọi là khu phố, đến 1981 đổi là Quận). Ba quận: Tây Hồ, Thanh Xuân, Cầu Giấy lần lượt được thành lập gần đây theo thứ tự vào các năm 1996, 1997. Hai quận Hoàng Mai và Long Biên được thành lập năm 2003. Năm huyện là Từ Liêm, Gia Lâm, Thanh Trì, Đông Anh và Sóc Sơn. Bốn huyện trên có từ 1961. Huyện Sóc Sơn mới chuyển từ tỉnh Vĩnh Phú về vào cuối năm 1978

Hà Nội trước ngày 1-8-2008 có 9 quận và 5 huyện. Bốn quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng được lập năm 1961 (khi đó gọi là khu phố, đến 1981 đổi là Quận). Ba quận: Tây Hồ, Thanh Xuân, Cầu Giấy lần lượt được thành lập gần đây theo thứ tự vào các năm 1996, 1997. Hai quận Hoàng Mai và Long Biên được thành lập năm 2003. Năm huyện là Từ Liêm, Gia Lâm, Thanh Trì, Đông Anh và Sóc Sơn. Bốn huyện trên có từ 1961. Huyện Sóc Sơn mới chuyển từ tỉnh Vĩnh Phú về vào cuối năm 1978

Ch : KÓ tªn 5 TP trùc thuéc TW?
- Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, PT Hồ Chí Minh, Cần Thơ

=> Gv nhận xét, chuẩn kiến thức.

Hoạt động 2
GV chia nhóm và giao nhiệm vụ. GV yêu cầu HS tìm hiểu thông tin về địa phương trước ở nhà.

GV chia lớp thành 6 nhóm (tùy sĩ số) yêu cầu các nhóm tra cứu thông tin trên internet, dựa vào kiến thức đã học, hiểu biết thực tế, hoàn thành phiếu học tập của các nhóm theo các nội dung. Thời gian hoàn thành 10 phút.

+ Nhóm 1: tìm hiểu về địa hình

+ Nhóm 2: tìm hiểu về khí hậu

+ Nhóm 3: tìm hiểu về thủy văn

+ Nhóm 4: tìm hiểu về thổ nhưỡng

+ Nhóm 5: tìm hiểu về tài nguyên sinh vật

+ Nhóm 6: tìm hiểu về khoáng sản

CH nhóm 1:

+ Nªu ®Æc ®iÓm ®Þa h×nh ? Cã nh÷ng d¹ng ®Þa h×nh nµo? N¬i ph©n bè?
+ KÓ tªn mét sè d·y nói ?
- PhÇn lín lµ ®ång b»ng cao TB 5 - 20m gåm, cã nhiÒu vïng tròng.
- §åi nói thÊp tËp trung phÝa B¾c vµ T©y :  Ba v×( ®Ønh cao nhÊt thuéc d·y T¶n Viªn cã tªn ®Ønh vua 1287m), nh÷ng d¶i nói ®¸  v«i thuéc huyÖn Quèc Oai, Ch​ương Mỹ, Mỹ §øc.

- §Þa h×nh thÊp dÇn tõ B¾c xuèng Nam, tõ t©y sang §«ng.
CH nhóm 2:

+: Hµ Néi n»m trong vïng khÝ hËu nµo ? §Æc ®iÓm khÝ hËu ? 
GV : Nãi thªm vÒ tÝnh thÊt th​ường cña khÝ hËu, b·o , rÐt, m​a chia lµm hai mïa chuyÓn tiÕp.
+ ThuËn lîi khã kh¨n cña khÝ hËu ?

CH nhóm 3:
+ Quan s¸t b¶n ®å kÓ tªn mét sè con s«ng, hå? NhËn xÐt m¹ng l​íi s«ng ngßi ?
VD : S«ng §µ , s«ng §uèng, s«ng §¸y, s«ng NhuÖ.
- Hµ néi cã m¹ng l​ưới s«ng ngßi dµy ®Æc, víi hÖ thèng ®ª ng¨n lò.
+ ChÕ ®é n​ước s«ng ngßi cã ®Æc ®iÓm g× ?
- ChÕ ®é n​ước chia lµm hai mïa:

+ Mïa lò : th¸ng 5 – th¸ng 10.

+ Mïa c¹n : th¸ng 11 - th¸ng 5.
+: KÓ tªn c¸c hå ®Çm tù nhiªn ë khu vùc HN ?
- Cã nhiÒu hå ®Çm tù nhiªn: Suèi Hai, §ång m«, Quan S¬n,  Hå T©y, Hå Hoµn KiÕm.
=>  Hµ néi cã nguån n​íc ngÇm phong phó .

+ ¶nh h​ưởng chÕ ®é n​ước s«ng ngßi tíi ®êi sèng s¶n xuÊt?
CH nhóm 4:
+ KÓ tªn c¸c nhãm ®Êt chÝnh ? N¬i ph©n bè? 

+ ý nghÜa vµ c¬ cÊu sö dông ®Êt ?

Cã 2 lo¹i ®Êt chÝnh :
+ §Êt phï sa trong ®ª,ngoµi ®ª.

  + §Êt fe ra lit.

- DiÖn tÝch ®Êt tù nhiªn 334,47 ngh×n ha.

+ §Êt n«ng gnhiÖp chiÕm: 49,1%.

+ §Êt l©m nghiÖp, thuû s¶n 9.7 %.

+ §Êt phi n«ng nghiÖp : 35,5 %.

CH nhóm 5.
+  KÓ tªn mét sè  rõng cã ë Hn ? NhËn xÐt vÒ tµi nguyªn sinh vËt?

Ch : Dùa vµo b¶n ®å tù nhiªn kÓ tªn mét sè lo¹i kho¸ng s¶n cã ë HN ?N¬i ph©n bè? Cho biÕt gi¸ trÞ kinh tÕ ? Thùc tr¹ng sö dông?

Ch : §¸nh gi¸ tiÒm n¨ng du lÞch Hµ Néi ? KÓ tªn mét sè ®iÓm du lÞch tiªu biÓu?

Hoạt động 3: Tìm hiểu về dân cư và lao động

CH : Cho biÕt d©n sè Hµ Néi ? MËt ®é d©n sè ?
CH : TØ lÖ gia t¨ng tù nhiªn ?  NhËn xÐt tØ lÖ gia t¨ng tù nhiªn gi÷a c¸c khu vùc ? 

CH : TØ lÖ gia t¨ng c¬ giíi ? Nguyªn nh©n ? §Æc ®iÓm ?

- Di c​ tõ nhiÒu khu vùc l©n cËn . Do nhiÒu nguyªn nh©n : v× lÝ do kinh tÕ, häc tËp gia ®×nh vµ nhiÒu lÝ do kh¸c.

CH : T¸c ®éng gia t¨ng d©n sè tíi ®êi sèng vµ s¶n xuÊt ? 

CH : Cã nh÷ng lo¹i kÕt cÊu d©n sè nµo? NhËn xÐt vÒ kÕt cÊu d©n sè cña Hµ Néi?
+ Giíi tÝnh.

+ §é tuæi; §ang giµ ®i sè trÎ em ®ang cã xu h​íng ngµy cµng gi¶m, sè ng​êi trong vµ trªn lao ®éng ®ang cã xu h​íng ngµy cµng t¨ng

+ Lao ®éng:sè ng​ười  trong ®é tuæi lao ®éng 4562,5 ngh×n ng​ườii. ChÊt l​ượng lao ®éng cao nhÊt c¶ n​ước qua ®µo t¹o 51%

+ C¬ cÊu d©n sè theo d©n téc : chñ yÕu lµ n¬i c​ tró cña ng​êi kinh chiÕm 99%. Ngoµi ra lµ n¬i c​ tró cña ng​êi m​êng , Tµy , Nïng, Dao ë mét sè vïng nói
CH : Cho biÕt mËt ®é d©n sè?
CH : Sù ph©n bè d©n cư​ cã ®Æc ®iÓm g× ?

Nguyªn nh©n ?

- C¸c nh©n tè tù nhiªn : §Þa h×nh , ®Êt ®ai, nguån n​íc.

- C¸c nh©n tè kinh tÕ x· héi .

CH : C¸c lo¹i h×nh c​ tró ?

CH : NhËn xÐt vÒ t×nh h×nh gi¸o dôc khu vùc so víi c¸c khu vùc kh¸c?
CH : ViÖc quan t©m ®Õn søc khoÎ ntn ? Liªn hÖ ®Þa ph​ư¬ng em ?


	I. Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và sự phân chia hành chính:

1. Vị trí, phạm vi lãnh thổ

* Phạm vi : 24034’B - 21018’B

                   105017’- 106002’
* Diện tích : 3 344.7 km2

* Vị trí : 

- Nằm vùng trung tâm đồng bằng sông Hồng

- Giáp 8 tỉnh

+ Phía bắc giáp Thái Nguyên, Vĩnh Phúc.

+ Phía nam giáp Hà Nam, Hòa Bình.

+ Phía tây giáp Hòa Bình, Phú Thọ.

+ Phía đông giáp Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên.

* Ý nghĩa.
- Là thủ đô nước việt Nam thủ đô đa chức năng

- Trung tâm đầu não chính trị, hành chính, kinh tế.

- Là đầu mối giao thông quan trọng hàng đầu
- Là trung tâm khoa học công nghệ 

2. Sự phân chia hành chính
- Từ ngày 01/8/2008, Hà Nội có 29 đơn có 29 đơn vị hành chính 

+10 quận
+ 1 thị xã 
+ 18 huyện
+ 575 xã, phường, thị trấn.

- Lµ mét trong 5 Tp trùc thuéc TW
II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.

1. Địa hình

- Địa hình gồm 2 bộ phận :

+ Vùng đồng bằng thấp và khá bằng phẳng.

+ Vùng đồi núi tập trung chủ yếu ở phía bắc và phía tây có độ cao TB 200 - 400m.

- Địa hình thấp dần từ bắc xuống nam, từ tây sang đông.

2. Khí hậu

- Cã KH nhiÖt ®íi giã mïa Èm:
+ NhiÖt ®é Tb  24 0C . L​îng m​a Tb >1400mm. §é Èm >75%

+ Cã hai mïa chÝnh : Mïa hÌ nãng m​ưa nhiÒu, Mïa ®«ng l¹nh m​ưa Ýt.vµ hai mïa chuyÓn tiÕp xu©n vµ h¹.

- Thêi tiÕt thÊt th​ường.

3. Thủy văn.
- Có nhiều sông hồ. Chế độ nước thay đổi theo mùa.

- Nguồn nước ngầm khá phong phú, có nhiều giá trị kinh tế.

4. Thổ nhưỡng.
 Gồm 4 loại đất : đất phù sa trong đê; đất phù sa ngoài đê; đất bạc màu và đất đồi núi.

5. Tài  nguyên sinh vật.
- Cã nguån tµi nguyªn sinh vËt phong phó, ®a d¹ng
+ Rõng nhiÖt ®íi thø sinh tËp trung c¸c huyÖn Ba V×, Sãc S¬n, Mü §øc.

+ Cã hÖ sinh th¸i n«ng nghiÖp nhiÖt ®íi víi nhiÒu gièng c©y trång vËt nu«i phong phó.

6. Tài nguyên khoáng sản
- Khá phong phú, đa dạng với hàng ngàn mỏ, điểm quặng của hơn 40 loại khoáng sản khác nhau : Than (bùn, nâu), kim loại (sắt, chì, kẽm), ®¸ v«i, cao lanh, c¸t. 
7. Tài nguyên du lịch.

- Cã tiÒm n¨ng lín vÒ du lÞch : Víi hµng tr¨m di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ lÞch sö lµng nghÒ truyÒn thèng, lÔ héi , nhiÒu danh lam th¾ng c¶nh.
III. Dân cư và lao động
 1. Gia tăng dân số
- Dân số: 6313.1 nghìn người (2008).

- MËt ®é ;1887,5 ng​êi / Km 2.

- TØ lÖ gia t¨ng tù nhiªn thÊp 1,2% ( cả nước gần 1.3%).
- Gia t¨ng c¬ giíi lín . Mçi n¨m cã kho¶ng 50 ngh×n ng​ưêi di c​ư vµo thµnh phè. tØ lÖ gia t¨ng kh«ng ®ång ®Òu gÜ​ữa c¸c khu vùc
2. Kết cấu dân số
- Theo độ tuổi : Dưới 15 tuổi (21.5%); từ 15 - 59 tuổi (68.3%); từ 60 tuổi trở lên (10.2%).

- Theo giới tính : tương đối cân  bằng 96 nam/100 nữ.

- Cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế.
+ Nông - lâm - ngư nghiệp : 31.6%

+ Công nghiệp - xây dựng : 31.2%

+ Dịch vụ : 37.2%

- Theo dân tộc : 99% là dân tộc Kinh.

 3. Phân bố dân cư
- Mật độ dân số cao, năm 2007 là 1864 người/km2(chỉ đứng sau TP HCM).

- Sù ph©n bè d©n cư​ kh«ng ®Òu chñ yÕu tËp trung khu vùc néi thµnh.
- Hai lo¹i h×nh thµnh thÞ vµ n«ng th«n tØ lÖ d©n thµnh thÞ chiÕm 39,7% , n«ng th«n chiÕm 60,3%

 4. Tình hình phát triển văn hóa, giáo dục, y tế

- Văn hóa - giáo dục phát triển. Hà Nội là trung tâm văn hóa - khoa học - giáo dục lớn nhất cả nước.

- Y tế ngày càng phát triển với đội ngũ cán bộ y tế vào loại tốt nhất cả nước.


Củng cố.
 Gv khắc sâu kiến thức cho học sinh.

 - Nét chính về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của Hà Nội.

 - Ý nghĩa của tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

 5. Hướng dẫn học bài và làm bài tập.
 - HS học bài.

 - Hoàn thiện bài tập SGK.

 - Chuẩn bị bài 49.
--------------------------------------------------------------------------------------
Ngày soạn:     /     / 2020.

Ngày dạy:     /     / 2020.

TIẾT 49-ÔN TẬP HỌC KÌ II
A. Mục tiêu cần đạt

 1. Kiến thức.
- Giúp học sinh nắm được một cách hệ thống về :

- Những nét cơ bản về vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.

- Tài nguyên biển : vai trò, tình hình khai thác, phát triển kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển.

- Những nét khái quát về thành phố Hà Nội.

2. Kĩ năng.
 - Các kĩ năng làm việc với kênh hình, bảng số liệu.

3. Thái độ.
- Giáo dục lòng yêu thích bộ môn.

Trọng tâm :

Sự phát triển kinh tế biển.

B. Chuẩn bị

1. Giáo viên:

- Nội dung ôn tập.

2: Học sinh: ôn tập  kiến thức.
C Tiến trình bài dạy
1: Ổn định tổ chức lớp: 

2: Kiểm tra bài cũ:

-Xen lẫn trong bài học.

3: Bài mới:

	Hoạt động 1: HĐ:Cả lớp

	A. Li thuyết

	
	Vùng Đông Nam Bộ
	Vùng Đồng bằng sông Cửu Long

	1. Vị trí

Tiếp giáp

Ý nghĩa:


	- Nằm ở đông nam của đất nước 

+ Bắc -> Cam Phu Chia

+ Đông -> Tây Nguyên và DHNTB

+ Tây bắc -> CP Chia

+ Tây nam -> ĐBSC Long 

+ Nam -> biển Đông.

- Giao lưu với các vùng trong nước

- giao lưu quốc tế phát triển tổng hợp kinh tế biển
	- Ở cực nam đất nước.

+ Bắc -> Cam Phu Chia

+ Đông bắc -> Đông Nam Bộ

+ Nam, đông nam -> biển Đông

+ Tây -> Vịnh Thái Lan.

-(ý nghĩa giống vùng ĐNB)



	2. Điều kiện tự  nhiên và tài nguyên thiên nhiên
	a. Phần đất liên (thuận lợi)

- Địa hình bán bình nguyên thoải-> xây dựng công trình và vùng chuyên canh lớn.

- Khí hậu cận xích đạo 

+ Mùa mưa cây trồng sinh trưởng tốt 

+ Mùa khô phơi sấy, bảo quản sản phẩm.

- Đất: Có diện tích đất xám, đất ba dan lớn -> trồng cây công nghiệp, hoa quả.

- Sông: nhiều sông, nhiều nước có giá trị thủy điện, thủy lợi, giao thông.

- Rừng : ít -> bảo vệ nguồn sinh thủy giữ cân bằng sinh thái du lịch, khoáng sản ít.

=> Thế mạnh, xây dựng mặt bằng tốt, trồng cây công nghiệp cao su, cà phê, tiêu điều, đậu tương, lạc mía, đường , thuốc lá, hoa quả.

b. Vùng biển ấm, ngư trường rộng, giàu hải sản, gần đường hàng hải quố tế, dầu tiềm năng dầu khí.

- Thế mạnh: Khai thác dầu khí ở thềm lục địa, đánh bắt hải sản, giao thông du lịch, dịch vụ biển

* Khó khăn: 

+ Đất liền ít khoáng sản 

+ Rừng ít

+ Ít khoáng sản

+ Ô nhiễm môi trường do công nghiệp phát triển mạnh.

- Biện pháp:

+ Phát triển rừng 

+ Phòng chống ô nhiêm.
	- Địa hình thấp, bằng phẳng -> cơ giới hóa, thủy lợi hóa.

- Khí hậu cận xích đạo có một mùa mưa và một mùa khô -> cây trồng sinh trưởng phát triển quanh năm. 

- Đất đa dạng: Đất phù sa ngọt 1,2 triệu ha –> trồng lương thực, thực phẩm. Diện tích đất mặn, phèn lớn.

- Sông nước: Sông ngòi kênh rạch chằng chịt, nước măn, lợ rộng lớn -> cung cấp nước, thủy sản, phù sa, giao thông.

- Rừng: Rừng ngập mặn, diện tích lớn, bảo vệ môi trường, chống thiên tai, cung cấp lâm sản, nuôi trồng thủy sản.

a. Biển đảo:

- Biển ấm, ngư trường rộng, nhiều đảo, quần đảo, hải sản phong phú, thềm lục địa rộng có nhiều dầu khí 

- Thế mạnh: Đánh bắt nuôi trồng thủy sản, phát triển du lịch giao thông khoáng sản. 

* Khó khăn.

+ Càn sử dụng hợp lí, cải tạp phèn mặn mùa lũ: Cần sống chung với lũ, mùa khô thiếu nước cháy rừng xâm hập mặn. 

Mùa lũ cần sống chung với lũ 

Mùa khô thiếu nước cháy rừng, xâm nhập mặn.

	Dân cư xã hội
	- Dân cư: Đông dân, lao động dồi dào, lành nghề, thị trường rộng, người dân năng động, linh hoạt sáng tạo trong nền kinh tế. 

- Xã hội: Các chỉ tiêu dân cư xã hội cao nhất nước, đô thị hóa nhanh, phát triển cao

* Khó khăn: 

+Tỉ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm cao

+ Nguy cơ ô nhiễm môi trường lớn.
	- Dân cư: Đông dân thứ hai cả nước, có kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp hàng hóa 

- Xã hội các chỉ tiêu dân cư xã hội khá cao, trừ tỉ lệ người lớn biết chữ và số dân thành thị thấp hơn cả nước.

* Khó khăn:

- Mặt bằng dân trí và đô thị hóa chưa cao.

	Kinh tế
	1. Nông nghiệp.

- Vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất nước: Cao su, hồ tiêu, điều. Cao su trồng nhiều nhất nước.

- Cây công nghiệp hàng năm và cây ăn quả phát triển mạnh.

- Gia súc gia cầm nuôi theo hướng công nghiệp.

- Nuôi trồng thủy sản nước mặn, lợ.

* Khó khăn: Thiếu nước màu khô, ít rừng.

* Biện pháp:

- Phát triển thủy lợi xây hồ chứa nước, Phát triển rừng đầu nguồn, giữ gìn đa dnagj sinh học, rừng ngập mặn. Đẩy mạnh thâm canh.

2. Công nghiệp: Tăng nhanh  chiếm tỉ trọng cao nhất GDP vùng 59,3% (2002) 

- Cơ cấu công nghiệp đa dạng gồm công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ, công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm, một số ngàn hiện đại. cơ khí, điện tử.

- Phân bố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Vũng Tàu.

* Khó khăn: 

- Cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu.

- Môi trường ô nhiễm.

3. Dịch vụ.

- Rất đa dạng.

+ Thương mại: tổng mức bán lẻ hàng hóa cao 31,1% dẫn đầu cả nước, trong hoạt động xuất nhập khẩu. 

+ Là địa bàn có sức hút mạnh nhất nuồn đầu tư nước ngoài chiếm 50,1% tổng số vốn đầu tư (2003)

- Giao thông vận tải 

   Tỉ trọng khối lượng vận chuyển hàng hóa và hành khách cao nhất cả nước có xu hướng giảm. Vùng có đẩy đủ các loại hình đường . Đầu mối vận tải quan trọng nhất là TP Hồ Chí Minh 

- Du lịch: diễn ra sôi nổi quanh năm theo tua, tuyến.

* Trung tâm lớn nhất: TP Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Vũng Tàu.
	1. Nông nghiệp.

- Là vùng trọng điểm lúa lớn nhất nước chiếm 51,1%, diện tích 51,5% sản lượng cả nước. Lúa phân bố chủ yếu ven sông Tiền, sông Hậu. 

- Là vùng trồng cây ăn quả nhiệt đới lớn nhất nước. Ngoài ra vùng còn đẩy mạnh trồng mía, rau đậu.

- Chăn nuôi vịt đàn phát triển mạnh nhất nước.

 - Khai thác nuôi trồng thủy sản lớn nhất nước chiếm hơn 50% tổng sản lượng cả nước

- Nghề rừng có vị trí quan trọng.

2. Công nghiệp.

- Tỉ trọng thấp trong cớ cấu GDP vùng 20% 

- Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm chiếm tỉ trọng cao 

- Ngoài ra vùng còn phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng , cơ khí nông nghiệp.

- Trung tâm lớn nhất: Cần Thơ 

3. Dịch vụ.

- Gồm: xuất, nhập khẩu: Gạo, thủy sản, đông lạnh, hoa quả.

- Nhập: máy móc thiết bị, nguyên liệu, hàng tiêu dùng

+ Vận tải thủy giữ vai trò quan trọng 

+ Du lịch sinh thái khởi sắc.

Trung tâm lớn nhất Cần thơ

	Hoạt động 2
HĐ  Nhóm/Cả lớp

GV: Dựa vào kiến thức đã học và lược đồ kinh tế Việt Nam hãy :

- Nêu những tiềm năng để phát triển tổng hợp kinh tế biển ?

- Những nét chính về sự phát triển các ngành kinh tế biển ?

Đại diện nhóm HS trả lời, bổ sung => Gv nhận xét, kết luận.

CH : Tại sao phải phát triển tổng hợp kinh tế biển ? Nêu một số giải pháp bảo vệ tài nguyên và môi trường biển ?

HS trả lời => Gv chuẩn kiến thức.

Hoạt động 3.
HĐ Cả lớp

CH : Nêu những nét chính về vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và sự phân chia hành chính của Hà Nội ?

HS trả lời => Gv chuẩn kiến thức.

CH : Trỡnh bày những nét khái quát về kinh tế của Hà Nội ? 

HS trả lời => Gvkkl

CH : Phương hướng chính để phát triển kinh tế bền vững của thành phố ? Liên hệ ở địa phương em ?

HS trả lời => Gv chuẩn kiến thức và mở rộng.

Hoạt động 3. Kĩ năng Bài tập 
- Tính toán, vẽ biểu đồ

- Vẽ biểu đồ thanh ngang thể hiện tỉ trọng

- Vẽ biểu đồ cột trồng: cơ cấu

- Vẽ biểu đồ cột ghép: so sánh và với

* Phân tích:

- Cao nhất, thấp nhất, thay đổi, tăng, giảm ( số liệu chứng minh giải thích nguyên nhân)
	II. Phát triển tổng hợp kinh tế biển 

* Nước ta có nhiều tiềm năng để phát triển tổng hợp kinh tế biển.

* Các ngành kinh tế biển :

- Khai thác, nuôi trồng và chế biến hải sản.

- Du lịch biển - đảo.

- Khai thác và chế biến khoáng sản biển.

- Giao thông vận tải biển.

* Cần phát triển tổng hợp kinh tế biển gắn với việc bảo vệ môi trường biển - đảo.

III. Địa lí Hà Nội

- Từ ngày 1.8.2008, Hà Nội có 10 quận, 1 thị xã và 18 huyện với 575 xã, phường, thị trấn.

- Hà Nội là trung tâm kinh tế  lớn thứ 2 cả nước với cơ cấu ngành đa dạng (…)

- Phương hướng phát triển kinh tế : Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển xã hội và bảo vệ tài nguyên, môi trường.

IV. Bài tập 




	


4. Củng cố:
 - Giáo viên sơ kết bài học, khắc sâu các kiến thức cơ bản của bài học.

 - Nét cơ bản về kinh tế vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.

 - Vấn đề phát triển tổng hợp kinh tế biển.

 - Sự phân chia lãnh thổ và phát triển kinh tế của Hà Nội.

5: Hướng dẫn:
  - Ôn tập kiểm tra học kì II (từ bài 31 đến bài 41).

Ngày dạy:........./........./ 2020
TIẾT 52-KIỂM TRA HỌC KÌ II

A. MỤC TIÊU.
 1.Kiến thức
 - Đánh giá kết quả nhận thức và vận dụng của học sinh sau khi học xong các vấn đề tự nhiên, kinh tế, xã hội của vựng Đông Nam Bộ và ĐBSCL.

2. Kĩ năng.

 - Đánh giá kĩ năng nhận xét, tổng hợp kiến thức, khai thác kiến thức địa lí từ bảng số liệu và vẽ biểu đồ của học sinh.

 - Rèn luyện, bồi dưỡng ý thức tự giác, kỉ luật cho học sinh khi làm bài.

 3. Thái độ.

   - Rèn luyện, bồi dưỡng ý thức tự giác, kỉ luật cho học sinh khi làm bài.

* Trọng tâm : Học sinh vận dụng kiến thức làm bài nghiêm túc, đúng quy chế.
B. CHUẨN BỊ.
1. Gv: Chuẩn bị ma trận đề, đề bài, đáp án, biểu điểm.

2. HS: Ôn bài, chuẩn bị đồ dùng học tập.
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định tổ chức lớp: -Hát, sĩ số. 

2. Kiểm tra sự chuẩn bị của HS

3. Bài mới 
Ma trận đề

	        Mức độ

Chủ đề

(nội dung)
	 Nhận biết


	         Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	1.Vùng Đông Nam Bộ
	- Nhận biết vị trí, giới hạn lãnh thổ.

- Nêu được tên các trugn tâm kinh tế lớn.

- Nhận biết vị trí giới hận và vai trò của vùng kinh tees trọng điểm phía nam 

- Biết được địa hình, đất, khí hậu của vùng ĐNB.

- Nêu được ba trung tâm tạo thành tam giác công nghiệp mạnh của vùng kinh tế trọng điểm phía nam.


	Trình bày được:

- Đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên; dân cư xã hội của vùng.

- Những thuận lợi và khó khăn của chúng đối với phát triển kinh tế- xã hội.
	
	

	Số câu: 5

Số điểm: 5,0

Tỉ lệ: 50%
	TN: 4 Câu

2đ
	TL: 1 câu

3 điểm
	1

3,0
	

	2. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long
	- Nhận biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ.

- Nêu được tên các trung tâm kinh tế lớn.

 
	Trình bày được một số đặc nhiên của vùng 

	Vẽ và nhận xét biểu đồ sản lượng thủy sản của ĐBSCL và cả nước 
	- Đề xuất được hướng phát triển sản xuất lương thực ở vùng ĐBSCL

	Số câu: 6

Số điểm: 5,0

Tỉ lệ: 50%
	TN: 2 câu 

1,0đ

1đ
	TN: 2 câu

1,0đ
	TL: 1 câu

1,0đ
	TL: 1 câu

1,0đ



	Tổng số câu: 11

Tổng số điểm: 10,0

Tỉ lệ: 100%
	Số câu: 6

Số điểm: 3,0

30%
	Số câu: 3

Số điểm: 4,0

40%
	Số câu: 1

Số điểm: 2,0

20%
	Số câu: 1

Số điểm: 1,0

10%


ĐỀ KIỂM TRA

A. PHẦN 1:  Trắc nghiệm (4 Điểm)
     Mỗi câu chọn một phương án trả lời đúng.
Câu 1. Đông Nam Bộ không tiếp giáp với 
        A. Lào, Bắc trung Bộ.                              B. ĐBSCL

        C. Tây  Nguyên, Cam-ppu-chia.               D. DHNTB, Biển Đông.          

Câu 2: Dạng địa hình đặc trưng của vùng Đông Nam Bộ là.
   A. Đồ trung du.                      B. Đồng bằng duyên hải.

  C. Đồng bằng châu thổ.           D. Bán Bình Nguyên.

Câu 3: Căn cứ Atlat Địa lí Việt nam trang 30, hãy cho biết năm 2007, DGP của vùng KTTĐ phía nam chiếm bao nhiêu phần trăm so với cả nước?

        A. 5,6%.      B. 20,9%.            C. 35,4%.        D. 38,1%

Câu 4:  Căn cứ Atlat địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết 3 trung tâm kinh tế lớn nhất vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
          A. Biên Hòa, Mỹ Tho, Vũng Tàu.          

          B. TP. Hồ Chí Minh, Tân An, Mỹ Tho.

          C. Thủ dầu Một, Vũng Tàu, Mĩ Tho.       

          D. TP. Hồ Chí Minh, Thủ dầu Một, Biên Hòa,

Câu 5. Về vị trí địa lí, ĐBSCL giáp với.

         A. DHNTB, biển.

         B. Đông Nam Bộ, Cam pu chia, biển.

         C. Tây nguyên, Đông Nam Bộ, biển.

         D. Campuchia, Lào, DHNTB.

Câu 6. Trung tâm kinh tế lớn nhất ĐBSCL hiện nay là.

 A. Mỹ Tho.                       B. Cần Thơ.          

 C. Long Xuyên.               D. An Giang

Câu 7. Ở ĐBSCL, đất phù sa ngọt phân bố chủ yếu ở đâu.

           A. Ven biển.                        B. Bác đảo Cà Mau.

          C. GiápCam-pu-chia.             D. Ven sông Tiền, sông Hậu.

Câu 8.  Hạn chế lớn nhất về tự nhiên ở ĐBSCL là.

      A. Mùa khô kéo dài.                   B. Sông ngòi chia cắt.

        C. Tài nguyên khoáng sản.          D. Có nhiều ô trũng ngập nước.
B. PHẦN 2:  Tự luận (6 Điểm)
Câu 1: ( 3.0 điểm)   Hãy trình bày những thuận lợi khó khăn về đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên ; dân cư, xã hội đối với phát triển kinh tế xã hội ở vùng Đông Nam Bộ.
Câu 2. (2,0 điểm) Cho bảng liệu sau.

             Sản lượng thủy sản ở đồng bằng sông Cửu Long và cả nước 

                                                                             (Đơn vị: triệu tấn)

	Năm
	1995
	2000
	2002

	Đồng bằng sông Cửu Long
	3,0
	3,4
	3,6

	Cả nước
	5,1
	6,0 
	6,5


a. Vẽ biểu đồ thể hiện sản lượng của thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long  và cả nước ?

b. Từ bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ rút ra nhận xét và giải thích về sản lượng thủy sản của ĐBSCL và cả nước.

Câu 3: (1,0điểm) Bằng những hiểu biết, em hãy nêu một số giải pháp góp phần hạn chế gia tăng diện tích đất nhiễm mặn ở ĐBCL?
Đáp án

A. Trắc nghiệm (4 Điểm).

   - Mỗi câu đúng đạt 0,5 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	D
	C
	D
	B
	B
	D
	A


PHẦN 2: Tự luận (6 điểm)
	
	Nội dung
	Điểm

	1
	* Đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên.
	3,0

	
	- Thuận lợi : 

+ Có vị trí địa lí thuận lợi

+ Điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên:

    Địa hình thoải; đất xám; đất ba dan; khí hậu cận xích đọa nóng ẩm. Đây là những thuận lợi về mặt bằng xây dựng, phát triển các vùng chuyên canh quy mô lớn ( cao su, cà phê, điều…)

       Có vùng biển rộng, giàu tiềm năng khoáng sản, nhất là dầu khí; hải sản phong phú; giao thông, dịch vụ biển có điều kiện phát triển 

- Khó khăn:

+ Trên đất liền ít khoáng sản, diện tích rừng tự nhiên thấp

+ Nguy cơ cao về ô nhiễm môi trường do chất thải công nghiệp và đô thị ngày càng tăng.

* Dân cư xã hội.

- Thuận lợi.

+ Dân đông, nguồn lao động dồi dào nhất là lao động lành nghề, thị trường tiêu thụ, rộng lớn .

+ Có sức hút mạnh mẽ đối với lao động cả nước.

+ Người dân lao động sáng tạo nhanh thích ứng với nền kinh tế thị trường

- Khó khăn: Quản lí người nhập cư; sức ép tới vấn đề nhà đất, phúc lợi xã hội; an ninh trật tự…
	2,0

1,0



	2
	Vẽ biểu đồ nhận xét và giải thích
	2,0

	a
	Vẽ biểu đồ cô ghép ( yếu cầu: đúng, đep, có chú giải, tên biểu đồ)


	1,0

	b
	Nhận xét và giải thích về sản lượng thủy sản ở ĐBSCL và cả nước.

- Sản lượng thủy sản của ĐBSCL và của cả nước đều tăng. Do nhà nước chú trọng đến vấn đề phát triển ngành thủy sản

- Sản lượng thủy sản của ĐBSCL luôn chiếm hơn ½ sản lượng thủy snar của cả nước. Vì ĐBSCL có nhiều thế mạnh để phát triển ngành này
	1,0

	3
	Một số giải pháp góp phần hạn chế gia tăng diện tích đất bị nhiễm mặ ở ĐBSCL
	1,0

	
	- Cần có nước ngọt để thau chua rửa mặn.

- Xây dựng công trình thủy lợi để hạn chế sự xma nhập của nước biển
	


4. Thu bài và nhận xét giờ kiểm tra
5. Hướng dẫn về nhà

          HS chuẩn bị bài 38 
---------------------------------------------------------------------------------
I.Mục tiêu cơ bản
 1.Kiến thức
 - Đánh giá kết quả học tập của học sinh sau khi học xong các vấn đề kinh tế - xã hội của vùng Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long; việc khai thác, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển - đảo và những nét khái quát về Hà Nội.

2.Kĩ năng
 - Đánh giá kĩ năng phân tích, nhận xét, tổng hợp kiến thức của học sinh.

 - Rèn luyện ý thức tự  giác học tập, kỉ luật khi làm bài của học sinh.

3.Thái độ
- Giáo dục lòng yêu thích bộ môn.

*Trọng tâm : Việc khai thác, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển – địa lí Hà Nội.

II.Chuẩn bị

1.Giáo viên
- Nội dung ôn tập.

2: Học sinh: -Ôn tập  kiến thức.
III.Tiến trình bài dạy
1.Ổn định tổ chức lớp: 

2.Kiểm tra bài cũ:-Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.

3.Bài mới:

ĐỀ BÀI

A. Trắc nghiệm (3 đ)

 Cõu 1 (2.0đ)


Điền phần cũn thiếu vào chỗ (…) sao cho đúng khi nói về vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, biển đảo nước ta và sự phân chia hành chớnh của thành phố Hà Nội.

 1. Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có diện tích …………………...km2 với dõn số…………………triệu người.

 2. Vùng biển nước ta có hơn …………….đảo lớn nhỏ, được chia thành các đảo ven bờ và các đảo xa bờ. Đảo có diện tích lớn nhất nước ta là đảo ……………………………, rộng 567 km2.

 3. Tớnh từ ngày 01/8/2010, Hà Nội cú ………….quận, 1 thị xó và ………….huyện với 575 xó, phường, thị trấn.

 Câu 2 (0.5đ)


Khoanh trũn vào chữ cỏi trước ý trả lời em cho là đúng và đủ nhất trong các câu sau :

 1. Ngành du lịch biển nước ta đang tập trung khai thác hoạt động nào ?

   A. Tắm biển.                          B. Du lịch đảo.                       C. Du lịch dưới đáy đại dương.

 2. Hà Nội không tiếp giáp với tỉnh nào sau đây :

	A. Hà Nam
	B. Hà Tĩnh
	C. Hưng Yên
	D. Hải Dương


 Câu 3 (0.5đ)


Hóy điền chữ Đ nếu em cho là đúng, chữ S nếu em cho là sai vào       trong các nhận định sau :


Ngành thủy sản đang ưu tiên phát triển khai thác hải sản xa bờ, đẩy mạnh nuôi trồng và phát triển công nghiệp chế biến hải sản.


Dầu khí là ngành kinh tế biển mũi nhọn, chiếm vị trí quan trọng hàng đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhờ có sự phát triển của ngành công nghiệp dầu khí, Việt Nam không chỉ tự túc được 100% nhu cầu xăng dầu trong nước mà cũn trở thành nước xuất khẩu dầu thô.

B. Tự luận(7 đ)

 Câu 1 (2.0đ)


Nêu tên các ngành kinh tế biển của nước ta ?

 Câu 2 (2.5đ)


Trỡnh bày phương hướng chính để bảo vệ tài nguyên môi trường biển ?

 Câu 3 (2.5đ)


Cho bảng số liệu sau :

        CƠ CẤU GDP CỦA HÀ NỘI PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ (Đv : %) NĂM 2007

	                      Ngành

Tổng số
	Nông - lâm - ngư nghiệp
	Cụng nghiệp, xõy dựng
	Dịch vụ

	100,0
	5,63
	41,27
	53,1


 
Em hóy :

 1. Nhận xét về vị trí các ngành kinh tế trong cơ cấu GDP của Hà Nội ?

 2. Liờn hệ thực tế ở địa phương em (xó Phỳ Phương) về vấn đề này ?

ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM

A. Trắc nghiệm (3đ)

Mỗi ý trả lời đúng được 0.25 điểm

 Câu 1 (1.5đ)

  1. …28000….12,3…

  2. …4000…..Phỳ Quốc….

  3. …10……18…

 Câu 2 (0.5đ)

  1. A                                2. B

 Câu 3 (0.5đ)


Đ - S 

B. Tự luận(7đ)

Câu 1 (2.0đ)

Các ngành kinh tế biển của nước ta :

-Khai thỏc, nuụi trồng và chế biến hải sản. 0.5đ

-Du lịch biển - đảo .   0.5đ  

-Khai thỏc và chế biến khoỏng sản biển. 0.5đ       

-Giao thụng vận tải.0.5đ

 Câu 2 (2.5đ)


Phương hướng chính để bảo vệ tài nguyên môi trường biển :

- Điều tra, đánh giá tiềm năng sinh vật tại các vùng biển nước sâu. Chuyển hướng khai thác hải sản từ vùng biển ven bờ sang vùng biển nước sâu xa bờ             0.5đ

- Bảo vệ và phỏt triển rừng ngập mặn                                                                 0.5đ  

-Bảo vệ rạn san hô ngầm ven biển và cấm khai thác san hô dưới mọi hỡnh thức  0.5đ       

- Bảo vệ và phỏt triển nguồn  lợi thuỷ sản                                                            0.5đ

- Phũng chống ụ nhiễm biển bởi cỏc yếu tố hoỏ học, đặc biệt là dầu mỏ             0.5đ

 Câu 3 (2.5đ)

 1. Nhận xét về vị trí các ngành kinh tế trong cơ cấu GDP của Hà Nội 

-Nông - lâm - ngư nghiệp                                                                             0.5đ

-Công nghiệp, xây dựng                                                                               0.5đ

-Dịch vụ                                                                                                        0.5đ

 2. Liên hệ thực tế ở địa phương.                                                                          1.0đ

4: Củng cố:

-Thu bài, nhận xột giờ kiểm tra.

5: Hướng dẫn:

-Tiếp tục ụn tập. 

..........................................************* ......................
TIẾT 49-BÀI 42: ĐỊA LÍ THÀNH PHỐ HÀ NỘI (TIẾP THEO)
A. Mục tiêu cần đạt
1. Kiến thức: giúp cho học sinh nắm được:
- Những kiến thức về địa lí dân cư- xã hội của Hà Nội.

- Các kiến thức địa lí địa phương của mình.

2. Kĩ năng 

-Thông qua nội dung bài học, rèn luyện cho học sinh kĩ năng phân tích, quan sát lược đồ dân số, bảng thống kê dân số của thành phố.
3. Thái độ
- Giáo dục cho học sinh thấy được những khó khăn của dân số của thành phố từ đó có ý thức tuyên truyền những chính sách về dân số của Đảng và nhà nước đưa ra 
*Trọng tâm: Đặc điểm xã hội thành phố

II. Chuẩn bị
1 .Giáo viên: Tài liệu địa lí Hà Nội.
2 Học sinh: Tài liệu địa lí Hà Nội, xem và soạn trước bài ở nhà.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức lớp: 

2. Kiểm tra bài cũ: Xen trong giờ
3. Bài mới: 
  Hà Nội là thành phố có mức độ tập trung dân cư cao nhất cả nước với trình độ phát triển cao. Những năm gần đây nền kinh tế của thành phố đang có những khởi sắc.
	Hoạt động GV và HS
	Nội dung bài học

	Hoạt động 3
CH : Cho biÕt d©n sè Hµ Néi ? MËt ®é d©n sè ?
CH : TØ lÖ gia t¨ng tù nhiªn ?  NhËn xÐt tØ lÖ gia t¨ng tù nhiªn gi÷a c¸c khu vùc ? 

CH : TØ lÖ gia t¨ng c¬ giíi ? Nguyªn nh©n ? §Æc ®iÓm ?

- Di c​ tõ nhiÒu khu vùc l©n cËn . Do nhiÒu nguyªn nh©n : v× lÝ do kinh tÕ, häc tËp gia ®×nh vµ nhiÒu lÝ do kh¸c.

CH : T¸c ®éng gia t¨ng d©n sè tíi ®êi sèng vµ s¶n xuÊt ? 

CH : Cã nh÷ng lo¹i kÕt cÊu d©n sè nµo? NhËn xÐt vÒ kÕt cÊu d©n sè cña Hµ Néi?
+ Giíi tÝnh.

+ §é tuæi; §ang giµ ®i sè trÎ em ®ang cã xu h​íng ngµy cµng gi¶m, sè ng​êi trong vµ trªn lao ®éng ®ang cã xu h​íng ngµy cµng t¨ng

+ Lao ®éng:sè ng​ười  trong ®é tuæi lao ®éng 4562,5 ngh×n ng​ườii. ChÊt l​ượng lao ®éng cao nhÊt c¶ n​ước qua ®µo t¹o 51%

+ C¬ cÊu d©n sè theo d©n téc : chñ yÕu lµ n¬i c​ tró cña ng​êi kinh chiÕm 99%. Ngoµi ra lµ n¬i c​ tró cña ng​êi m​êng , Tµy , Nïng, Dao ë mét sè vïng nói
CH : Cho biÕt mËt ®é d©n sè?
CH : Sù ph©n bè d©n cư​ cã ®Æc ®iÓm g× ?

Nguyªn nh©n ?

- C¸c nh©n tè tù nhiªn : §Þa h×nh , ®Êt ®ai, nguån n​íc.

- C¸c nh©n tè kinh tÕ x· héi .

CH : C¸c lo¹i h×nh c​ tró ?

CH : NhËn xÐt vÒ t×nh h×nh gi¸o dôc khu vùc so víi c¸c khu vùc kh¸c?
CH : ViÖc quan t©m ®Õn søc khoÎ ntn ? Liªn hÖ ®Þa ph​ư¬ng em ?

CH : T¸c ®éng d©n sè tíi ®êi sèng vµ s¶n xuÊt ?

Hoạt động 2: Tìm hiểu về kinh tế
CH : Quan s¸t b¶ng sè liÖu vÒ t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ  mét sè n¨m gÇn ®©y nhËn xÐt vÒ t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ ?
GV : Tèc ®é t¨ng tr​ëng kinh tÕ b×nh qu©n 2007 -2008 lµ 12,45% c¶ n​íc 7,4%

CH : Quan s¸t biÓu ®å thµnh phÇn kinh tÕ Hµ néi vµ c¶ n​íc cïng ®ång b»ng s«ng hång nhËn xÐt vÒ c¬ cÊu thµnh phÇn kinh tÕ ?

HN

§BSH

CN

N«ng l©n ng​ nghiÖp

5,63

13,96

20,8

C«ng nghiÖp

41,27

41,8

41,31

DÞch vô

53,1

44,24

37,88


	III. Dân cư và lao động
 1. Gia tăng dân số
- Dân số: 6313.1 nghìn người (2008).

- MËt ®é ;1887,5 ng​êi / Km 2.

- TØ lÖ gia t¨ng tù nhiªn thÊp 1,2% ( cả nước gần 1.3%).
- Gia t¨ng c¬ giíi lín . Mçi n¨m cã kho¶ng 50 ngh×n ng​ưêi di c​ư vµo thµnh phè. tØ lÖ gia t¨ng kh«ng ®ång ®Òu gÜ​ữa c¸c khu vùc
2. Kết cấu dân số
- Theo độ tuổi : Dưới 15 tuổi (21.5%); từ 15 - 59 tuổi (68.3%); từ 60 tuổi trở lên (10.2%).

- Theo giới tính : tương đối cân  bằng 96 nam/100 nữ.

- Cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế : 

+ Nông - lâm - ngư nghiệp : 31.6%

+ Công nghiệp - xây dựng : 31.2%

+ Dịch vụ : 37.2%

- Theo dân tộc : 99% là dân tộc Kinh.

 3. Phân bố dân cư
- Mật độ dân số cao, năm 2007 là 1864 người/km2(chỉ đứng sau TP HCM).

- Sù ph©n bè d©n cư​ kh«ng ®Òu chñ yÕu tËp trung khu vùc néi thµnh.
- Hai lo¹i h×nh thµnh thÞ vµ n«ng th«n tØ lÖ d©n thµnh thÞ chiÕm 39,7% , n«ng th«n chiÕm 60,3%

 4. Tình hình phát triển văn hóa, giáo dục, y tế

- Văn hóa - giáo dục phát triển. Hà Nội là trung tâm văn hóa - khoa học - giáo dục lớn nhất cả nước.

- Y tế ngày càng phát triển với đội ngũ cán bộ y tế vào loại tốt nhất cả nước.

IV. Kinh tế

 1. Đặc điểm chung.
- Hà Nội là trung tâm kinh tế lớn thứ 2 cả nước, có tốc độ tăng trưởng nhanh (năm 2008 đạt 12.45%-cả nước  là 7.4%) với cơ cấu ngành đa dạng.

- Cơ cấu kinh tế đang có sự chuyển biến theo hướng công nghiệp hóa (Năm 2007, Dịch vụ : 53.1%; Công nghiệp : 41.3%; Nông nghiệp : 5.6%).

- Cơ cấu theo thành phần kinh tế (SGK).

- GDP bình quân theo đầu người đứng thứ 4 cả nước, năm 2008 là 24.3 triệu VND.




4. Củng cố
 
 Giáo viên sơ kết bài học, khắc sâu kiến thức cơ bản của bài học :

 - Đặc điểm dân cư - xã hội của Hà Nội và ảnh hưởng của nó đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

 - Nêu khái quát chung về kinh tế của Hà Nội.

5. Hướng dẫn về nhà
  - Học sinh học bài.

 - Hoàn thiện bài tập SGK.

 - Chuẩn bị bài 43 : 

 
Ngày soạn:     / 2/ 2020.

Ngày dạy:     / 2 / 2020.

TIẾT 50- ĐỊA LÍ THÀNH PHỐ HÀ NỘI (TIẾP THEO)
I. Mục tiêu cần đat.
 1. Kiến thức.
 - Giúp cho học sinh được bổ sung và nâng cao những kiến thức về địa lí kinh tế - xã hội của thành phố: nụng ngiệp, cụng nghiệp và dịch vụ.
 2. Kĩ năng.
- Phát triển năng lực nhận thức và vận dụng kiến thức vào thực tế, những kết luận rút ra, những đề xuất đúng đắn có thể là cơ sở để đóng góp cho địa phương.
 3.Thái độ .
- Giáo dục cho học sinh hiểu từ thực tế địa phương để có ý thức tham gia, xây dựng địa phương từ đó bồi dưỡng những tình cảm tốt đẹp với quê hương, đất hương.
II. Chuẩn bị.
1. Giáo viên
- Tư liệu về các hoạt động kinh tế và vấn đề bảo vệ môi trường ở Hà Nội.
 2. Học sinh
 -Xem và soạn bài trước ở nhà theo nội dung sgk.
III.Tiến trình bài dạy
1.Ổn định tổ chức lớp: 

2.Kiểm tra bài cũ:

 - Trình bày đặc điểm dân cư - xã hội Hà Nội ?

 - Khái quát chung đặc điểm kinh tế Hà Nội ?

3.Bài mới
Hà Nội có cơ cấu thành phần kinh tế đa dạng. Tuy nhiên, sự phát triển mạnh về kinh tế đó đặt ra nhiều vấn đề (nhất là vấn đề môi trường) cần phải giải quyết

.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Hoạt động 4
HĐ Nhóm

CH : Vị trí, giá trị sản xuất công nghiệp của Hà Nội so với cả nước và trong cơ cấu GDP của thành phố ?

HS trả lời => Gvkl

Thảo luận nhóm :

  Nêu cơ cấu và sự phân bố công nghiệp của Hà Nội ?

Đại diện nhóm HS trả lời, bổ sung => Gv nhận xét, chuẩn kiến thức.

CH : Cho biết một số sản phẩm công nghiệp quan trọng ?

HS trả lời => Gv kl

CH : Cho biết nét chính về vị trí, cơ cấu và tỡnh hỡnh phỏt triển của hoạt động nông - lâm - ngư nghiệp của Hà Nội ?

HS trả lời => Gv chuẩn kiến thức.

CH:Vị trí và tình hình phát triển các hoạt động dịch vụ của Hà Nội ?

HS trả lời => Gv chuẩn kiến thức.

Hoạt động 5
HĐ Cả lớp

CH : Hiện trạng và một số giải pháp bảo vệ tài nguyên môi trường của Hà Nội ?

HS trả lời, nhận xét => Gvkl


	IV. Kinh tế

1. Đặc điểm chung
2. Các ngành kinh tế
a. Công nghiệp

* Hà Nội là trung tâm công nghiệp lớn thứ 2 cả nước (chiếm 12.5% tổng giá trị SLCN toàn quốc), chiếm 41.3% giá trị SLCN toàn thành phố.

* Cơ cấu :

- Theo hình thức sở hữu, có 3 khu vực kinh tế: Khu vực nhà nước; khu vực ngoài nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

- Theo ngành : rất đa dạng, được chia làm ba nhóm ngành chính :

+ Công nghiệp chế biến : 95.3%

+ Công nghiệp sản xuất, phân phối : 4.0%

+ Công nghiệp khai thác : 0.7%

 * Phân bố :

- Rộng khắp toàn thành phố.

- Hình thành các khu công nghiệp tập trung, cụm, điểm công nghiệp.

* Sản phẩm quan trọng : cơ khí, điện tử…

b. Nông - lâm - ngư nghiệp

- Nông nghiệp phát triển khá đa dạng, chiếm 5.6% GDP của thành phố.

- Hoạt động lâm - ngư nghiệp chiếm tỉ trọng nhỏ.

c. Dịch vụ

- Giá trị hoạt động dịch vụ chiếm 53.1% GDP toàn thành phố.

- Hoạt động dịch vụ đang phát triển đa dạng và ngày càng giữ vai trò to lớn của    mình đối với sự phát của Hà Nội.

V. Bảo vệ tài nguyên và môi trường

- Tài nguyên và môi trường của Hà Nội đang bị suy giảm trầm trọng, đặc biệt là tài nguyên nước, đất, khí hậu.

- Giải pháp :

+ Quy định chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc luật tài nguyên và môi trường.

+ Khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên, môi trường và coi đó là tiêu chí đánh giá sự phát triển của thành phố.

VI. Phương hướng phát triển kinh tế

- Mở rộng đi đối với việc quản lí chặt sự phát triển các loại hình kinh tế.

- Phát triển kinh tế phải đi đôi với sự đi lên của xã hội, gắn với việc sử hiệu quả và bảo vệ tài nguyên, môi trường.




 4. Củng cố
 Giáo viên khắc sâu các kiến thức cơ bản của bài học :

 - Tình hình phát triển kinh tế.

 - Vấn đề sử dụng và bảo vệ tài nguyên, môi trường.

 - Giải pháp phát triển kinh tế của Hà Nội.

5: Hướng dẫn
  - Học sinh học bài và hoàn thiện các bài tập.

 - Chuẩn bị bài 44 : THỰC HÀNH 

        + Quy mô và các họat động kinh tế của Hà Nội.

        + Tìm hiểu kĩ về hoạt động công nghiệp Hà Nội, Ba Vì
 
Ngày ......./......../ 2019
TIẾT 51-ÔN TẬP HỌC KÌ II
I.Mục tiêu cần đạt
 1. Kiến thức
-Giúp học sinh nắm được một cách hệ thống về :

 - Những nét cơ bản về vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.

 - Tài nguyên biển : vai trò, tình hình khai thác, phát triển kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển.

 - Những nét khái quát về thành phố Hà Nội.

2. Kĩ năng
 - Các kĩ năng làm việc với kênh hình, bảng số liệu.

3.Thái độ
- Giáo dục lòng yêu thích bộ môn.


Trọng tâm :

Sự phát triển kinh tế biển.

II.Chuẩn bị
1.Giáo viên:

- Nội dung ôn tập.

2: Học sinh:ôn tập  kiến thức.
III.Tiến trình bài dạy
1: Ổn định tổ chức lớp: 

2: Kiểm tra bài cũ:

-Xen lẫn trong bài học.

3: Bài mới:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Hoạt động 1:
HĐ:Cả lớp

CH:Nêu những nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội của vùng Đông Nam Bộ ?

HS trả lời => Gv chuẩn kiến thức

CH : Kinh tế Đông Nam Bộ có những thành tựu nào nổi bật ?

HS trả lời => Gvkl

HĐ Cặp/Nhóm

CH : Đồng bằng sông Cửu Long có những thế mạnh và khó khăn gì trong phát triển kinh tế - xã hội ? Những thành tựu nổi bật về kinh tế ?  

HS trả lời => Gv chuẩn kiến thức.

Hoạt động 2
HĐ  Nhóm/Cả lớp

CH : Dựa vào kiến thức đã học và lược đồ kinh tế Việt Nam hãy :

- Nêu những tiềm năng để phát triển tổng hợp kinh tế biển ?

- Những nét chính về sự phát triển các ngành kinh tế biển ?

Đại diện nhóm HS trả lời, bổ sung => Gv nhận xét, kết luận.

CH : Tại sao phải phát triển tổng hợp kinh tế biển ? Nêu một số giải pháp bảo vệ tài nguyên và môi trường biển ?

HS trả lời => Gv chuẩn kiến thức.

Hoạt động 3
HĐ Cả lớp

CH : Nêu những nét chính về vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và sự phân chia hành chính của Hà Nội ?

HS trả lời => Gv chuẩn kiến thức.

CH : Trỡnh bày những nét khái quát về kinh tế của Hà Nội ? 

HS trả lời => Gvkkl

CH : Phương hướng chính để phát triển kinh tế bền vững của thành phố ? Liên hệ ở địa phương em ?

HS trả lời => Gv chuẩn kiến thức và mở rộng.
	I. Vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long
1. Đông Nam Bộ
- Là vựng có trình độ lao động cao nhất cả nước.

- Kinh tế phát triển, dẫn đầu cả nước về giá trị sản xuất công nghiệp, thu hút đầu tư nước ngoài, xuất - nhập khẩu.

- Thành phố HCM là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước.

2. Đồng bằng sông Cửu Long
- Có nhiều tiềm năng phát triển tổng hợp kinh tế, nhất là hoạt động nông - ngư nghiệp.

- Đây là vùng dẫn đầu cả nước về hoạt động sản xuất lương thực, thực phẩm.

II. Phát triển tổng hợp kinh tế biển 

* Nước ta có nhiều tiềm năng để phát triển tổng hợp kinh tế biển.

* Các ngành kinh tế biển :

- Khai thác, nuôi trồng và chế biến hải sản.

- Du lịch biển - đảo.

- Khai thác và chế biến khoáng sản biển.

- Giao thông vận tải biển.

* Cần phát triển tổng hợp kinh tế biển gắn với việc bảo vệ môi trường biển - đảo.

III. Địa lí Hà Nội

- Từ ngày 1.8.2008, Hà Nội có 10 quận, 1 thị xã và 18 huyện với 575 xã, phường, thị trấn.

- Hà Nội là trung tâm kinh tế  lớn thứ 2 cả nước với cơ cấu ngành đa dạng (…)

- Phương hướng phát triển kinh tế : Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển xã hội và bảo vệ tài nguyên, môi trường.




  4.Củng cố
 Giáo viên sơ kết bài học, khắc sâu các kiến thức cơ bản của bài học.

 - Nét cơ bản về kinh tế vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.

 - Vấn đề phát triển tổng hợp kinh tế biển.

 - Sự phân chia lãnh thổ và phát triển kinh tế của Hà Nội.

5: Hướng dẫn:
  - Ôn tập kiểm tra học kì II (từ bài 31 đến bài 41).


Ngày :........./........./ 2019
TIẾT 52-KIỂM TRA HỌC KÌ II

I.Mục tiêu cơ bản
 1.Kiến thức
 - Đánh giá kết quả học tập của học sinh sau khi học xong các vấn đề kinh tế - xã hội của vùng Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long; việc khai thác, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển - đảo và những nét khái quát về Hà Nội.

2.Kĩ năng
 - Đánh giá kĩ năng phân tích, nhận xét, tổng hợp kiến thức của học sinh.

 - Rèn luyện ý thức tự  giác học tập, kỉ luật khi làm bài của học sinh.

3.Thái độ
- Giáo dục lòng yêu thích bộ môn.

*Trọng tâm : Việc khai thác, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển – địa lí Hà Nội.

II.Chuẩn bị
1.Giáo viên
- Nội dung ôn tập.

2: Học sinh: -Ôn tập  kiến thức.
III.Tiến trình bài dạy
1.Ổn định tổ chức lớp: 

2.Kiểm tra bài cũ:-Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.

3.Bài mới:

ĐỀ BÀI

A. Trắc nghiệm (3 đ)

 Cõu 1 (2.0đ)


Điền phần cũn thiếu vào chỗ (…) sao cho đúng khi nói về vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, biển đảo nước ta và sự phân chia hành chớnh của thành phố Hà Nội.

 1. Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có diện tích …………………...km2 với dõn số…………………triệu người.

 2. Vùng biển nước ta có hơn …………….đảo lớn nhỏ, được chia thành các đảo ven bờ và các đảo xa bờ. Đảo có diện tích lớn nhất nước ta là đảo ……………………………, rộng 567 km2.

 3. Tớnh từ ngày 01/8/2010, Hà Nội cú ………….quận, 1 thị xó và ………….huyện với 575 xó, phường, thị trấn.

 Câu 2 (0.5đ)


Khoanh trũn vào chữ cỏi trước ý trả lời em cho là đúng và đủ nhất trong các câu sau :

 1. Ngành du lịch biển nước ta đang tập trung khai thác hoạt động nào ?

   A. Tắm biển.                          B. Du lịch đảo.                       C. Du lịch dưới đáy đại dương.

 2. Hà Nội không tiếp giáp với tỉnh nào sau đây :

	A. Hà Nam
	B. Hà Tĩnh
	C. Hưng Yên
	D. Hải Dương


 Câu 3 (0.5đ)


Hóy điền chữ Đ nếu em cho là đúng, chữ S nếu em cho là sai vào       trong các nhận định sau :


Ngành thủy sản đang ưu tiên phát triển khai thác hải sản xa bờ, đẩy mạnh nuôi trồng và phát triển công nghiệp chế biến hải sản.


Dầu khí là ngành kinh tế biển mũi nhọn, chiếm vị trí quan trọng hàng đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhờ có sự phát triển của ngành công nghiệp dầu khí, Việt Nam không chỉ tự túc được 100% nhu cầu xăng dầu trong nước mà cũn trở thành nước xuất khẩu dầu thô.

B. Tự luận(7 đ)

 Câu 1 (2.0đ)


Nêu tên các ngành kinh tế biển của nước ta ?

 Câu 2 (2.5đ)


Trỡnh bày phương hướng chính để bảo vệ tài nguyên môi trường biển ?

 Câu 3 (2.5đ)


Cho bảng số liệu sau :

        CƠ CẤU GDP CỦA HÀ NỘI PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ (Đv : %) NĂM 2007

	                      Ngành

Tổng số
	Nông - lâm - ngư nghiệp
	Cụng nghiệp, xõy dựng
	Dịch vụ

	100,0
	5,63
	41,27
	53,1


 
Em hóy :

 1. Nhận xét về vị trí các ngành kinh tế trong cơ cấu GDP của Hà Nội ?

 2. Liờn hệ thực tế ở địa phương em (xó Phỳ Phương) về vấn đề này ?

ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM

A. Trắc nghiệm (3đ)

Mỗi ý trả lời đúng được 0.25 điểm

 Câu 1 (1.5đ)

  1. …28000….12,3…

  2. …4000…..Phỳ Quốc….

  3. …10……18…

 Câu 2 (0.5đ)

  1. A                                2. B

 Câu 3 (0.5đ)


Đ - S 

B. Tự luận(7đ)

Câu 1 (2.0đ)

Các ngành kinh tế biển của nước ta :

-Khai thỏc, nuụi trồng và chế biến hải sản. 0.5đ

-Du lịch biển - đảo .   0.5đ  

-Khai thỏc và chế biến khoỏng sản biển. 0.5đ       

-Giao thụng vận tải.0.5đ

 Câu 2 (2.5đ)


Phương hướng chính để bảo vệ tài nguyên môi trường biển :

- Điều tra, đánh giá tiềm năng sinh vật tại các vùng biển nước sâu. Chuyển hướng khai thác hải sản từ vùng biển ven bờ sang vùng biển nước sâu xa bờ             0.5đ

- Bảo vệ và phỏt triển rừng ngập mặn                                                                 0.5đ  

-Bảo vệ rạn san hô ngầm ven biển và cấm khai thác san hô dưới mọi hỡnh thức  0.5đ       

- Bảo vệ và phỏt triển nguồn  lợi thuỷ sản                                                            0.5đ

- Phũng chống ụ nhiễm biển bởi cỏc yếu tố hoỏ học, đặc biệt là dầu mỏ             0.5đ

 Câu 3 (2.5đ)

 1. Nhận xét về vị trí các ngành kinh tế trong cơ cấu GDP của Hà Nội 

-Nông - lâm - ngư nghiệp                                                                             0.5đ

-Công nghiệp, xây dựng                                                                               0.5đ

-Dịch vụ                                                                                                        0.5đ

 2. Liên hệ thực tế ở địa phương.                                                                          1.0đ

4: Củng cố:

-Thu bài, nhận xột giờ kiểm tra.

5: Hướng dẫn:

-Tiếp tục ụn tập. 

..........................................************* ......................
TIẾT 35 - KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn: Địa lí 9

A. Mục tiêu cần đạt
 1/ Kiến thức:

 - Đánh giá kiến thức của HS về Địa lí các vùng kinh tế của Việt Nam .

- Thấy được những mặt đã làm được và hạn chế trong bài kiểm tra để có phương hướng học tập tốt hơn.

2/ Kĩ năng:

- Rèn luyện kĩ năng phân tích một vấn đề địa lí.
- Rèn luyện kĩ năng vẽ biểu đồ và nhận xét biểu đồ.
 3/ Thái độ:

- Giáo dục tinh thần học tập trung thực tự giác. 
* Trọng tâm: 

     Sự phân hóa lãnh thổ

B. Chuẩn bị
 * GV: - Đề bài, đáp án.

 * HS: - Ôn lại các kiến thức đã học.

               - Bút, thước kẻ, máy tính...

C. Tiến trình bài dạy:
1 - Ổn định tổ chức lớp:  Hát, sĩ số. 

2 - Kiểm tra bài cũ:

- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.

3 - Bài mới:                                        

GV ph¸t ®Ò vµ nh¾c nhë HS lµm bµi nghiªm tóc vµ ®äc kÜ ®Ò tr​íc khi lµm

Ma trận đề kiểm tra

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	
	TN
	TL
	

	2. Vùng đồng bằng sông Hồng
	- Nhận biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ của vùng.

- Nêu được tên các trung tâm kinh tế lớn của vùng. 
	- Trình bày được  tình hình phát triển của sản xuất nông nghiệp
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	2

0,5đ

5%
	1

2,0đ

20%
	

	3. Vùng Bắc Trung Bộ
	- Nhận biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ của vùng.

- Nêu được tên các trung tâm kinh tế lớn của vùng.
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	6

1,5đ

              15%
	
	

	3. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ
	- Nêu được tên các tỉnh thành phố thuộc vùng kin tế trọng điểm miền Trung
	
	- Phân tích Át lát Địa lí Việt Nam để nhận biết đặc điểm kinh tế của vùng.

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	4
1,25đ

              12,5%
	
	1

2,0đ

              20%

	4. Vùng Tây Nguyên
	.
	- Nêu ý nghĩa của việc bảo vệ và phát triển rừng ở Tây Nguyên


	Phân tích số liệu thống kê để biết      Diện tích và tỉ lệ che phủ rừng của các tỉnh Tây Nguyên năm 2014.

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	Câu 3 (ý.b)

1,0đ

               10%
	Câu 3 (ý. a)

2,0đ

              20%

	Sè c©u 20

Sè ®iÓm 10 = 100%TS§
	Sè c©u 12
Sè ®iÓm 3,0 = 3%TS§
	Sè c©u 2

Sè ®iÓm 3,0đ =30%TS§
	Sè c©u 2

Sè ®iÓm 4,0 đ = 40%TS§


ĐỀ BÀI:

 Phần I. Trắc nghiệm : (3 điểm)

* Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất (mỗi câu đúng 0,25đ)

Câu 1: Vùng nào sau đây nước ta không tiếp giáp với đồng bằng sông Hồng

A. Trung du và miền núi Bắc Bộ.     B. Bắc Trung Bộ

C. DH Nam Trung Bộ.                    D. Biển Đông.

Câu 2: Hai trung tâm kinh tế lớn nhất của vùng Đồng bằng sông Hồng 

A. Hà Nội và Nam Định.    B. Hà Nội và Hải Phòng

C. Hà Nội và Hải Dương.     D. Hà Nội và Hạ Long.

Câu 3:  Bắc Trung Bộ không giáp với vùng nào sau đây?
A. ĐBSH.           B. TD và MN Bắc Bộ.        C. Tây Nguyên.           D. DHNTB

Câu 4: Ranh giới tự nhiên giữa Bắc Trung Bộ với ĐBSH và DHNTB lần lượt là.

A. Dãy núi Tam Điệp và Bạch Mã.    B. Dãy núi Tamn Điệp và đèo Ngang .

C. Sông cả và dãy núi Bạch Mã.           D. Sông Mã và sông Bến Hải

Câu 5: Tỉnh nào sau đây không thuộc vùng Bắc Trung Bộ .

A. Thanh Hóa.        B. Nghệ An.      C. Thừa Thiên Huế.         D. Quảng Ngãi.

Câu 6: Các dạng địa hình từ tây sang đông của các tỉnh ở Bắc Trung Bộ là.

A. Đồng bằng, gồ đồi, núi, biển, hải đảo.    B. Núi, gò đồi, đồng bằng, biển, hải đảo.

C. Biển, hải đảo, đồng bằng, núi, gò, đòi.    D. Biển, hải đảo, gò đồi, đồng bằng, núi.

Câu 7 : Hoạt động kinh tế chủ yếu ở khu vực đồi núi phía tây và vùng Bắc Trung Bộ là.

A. Nghề rừng trồng cây công nghiệp lâu năm, chăn nuôi trâu bò.

B. Nuôi trồng thủy sản, sản xuất lương thực, cây công nghiệp hàng năm 

C. Trồng cây công nghiệp, cây ăn quả, đánh bắt, nuôi trồng thủy sản.

D. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, du lịch.

Câu 8: Các trung tâm công nghiệp lớn của Bắc Trung Bộ hiện nay là.

A. Bỉm Sơn, Thanh Hóa, Vinh, Huế.            B. Thanh Hóa, Vinh, Huế, Đà Nẵng. 

C. Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới, Huế.          D. Thanh Hóa, Bỉm Sơn,

Câu 9: Các tỉnh, thành phố nào sau đây không thuộc vùng DHNTB.

A. Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi.      B. Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa.

C. Ninh Thuận Bình Thuận, Bình Định.     D. Quảng Bình, Quảng Trị, Lâm Đồng

Câu 10: Các vịnh biển không thuộc DHNTB là.

A. Vân Phong và Nha Trang.                B. Cam Danh và Dung Quất.

C. Hạ Long và Diễn Châu.                     D. Quy Nhơn và Xuân Đài.

Câu 11: Khoáng sản chính của vùng DHNTB.

    A. Sắt, thiếc, titan.                            B. Dầu khí, ti tan, vàng.

    C. Cát, thủy tinh, ti tan, vàng.          D. Than, vàng, cát thủy tinh.

Câu 12: Khó khăn lớn nhất về tự nhiên của các tỉnh cực Nam Trung Bộ.

   A. Nguy cơ hoang mạc hóa.          B. Hiện tượng cháy rừng.

   C. Mưa bão.                                   D. Lũ lụt.

Tự luận : (7 điểm):

Câu 1: (2điểm). Sản suất nông nghiệp ở vùng Đồng bằng sông Hồng có đặc điểm gì nổi bật 
Câu 2: (2điểm). Dựa vào Át lát địa lí Việt Nam và kiến thứ đã học, hãy trình bày tình hình phát triển kinh tế biển của Duyên hải Nam Trung Bộ.
 Câu 4: (3điểm). Cho bảng số liệu:

      Diện tích và tỉ lệ che phủ rừng của các tỉnh Tây Nguyên năm 2014.

	Các tỉnh
	Diện tích rừng (nghìn ha)
	Tỉ lệ che phủ rừng (%)

	
	Tổng số
	Rừng tự nhiên
	

	Tom Tum
	617,7
	537,3
	62,4

	Gia Lai
	627,9
	555,8
	40,1

	Đắk Lắk
	528,1
	475,9
	38,7

	Đắk Nông
	261,2
	220,7
	39,0

	Lâm Đồng
	532,1
	454,1
	52,5

	Toàn vùng
	2567,0
	2253,8
	45,8


a. Nhận xét về diện tích rừng và tỉ lệ che phủ rừng Tây Nguyên năm 2014

b. Nêu ý nghĩa của việc bảo vệ và phát triển rừng ở Tây Nguyên

Đáp án và biểu điểm

I. Phần trắc nghiệm(4 điểm)

Mỗi câu điền đúng đạt 0,25 điểm

	1C
	2B
	3C
	4A
	5D
	6B
	7A
	8A

	9D
	10C
	11C
	12A
	
	
	
	


II. Phần tự luận( 6 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	Sản xuất nông nghiệp ở vùng Đồng bằng sông Hồng.

- Trồng trọt: Đứng thứ hai cả nước về diện tích và tổng sản lượng lương thực; đứng đầu cả nước về năng suất lúa. Phát triển một số cây ưa lạnh đem lại hiệu quả kinh tế cao. 

- Chăn nuôi: Đàn lợn chiếm tỉ trọng lợn chiếm tỉ trọng lớn nhất cả nước; chăn nuôi bò ( đặc biệt là bò sữa), gia cầm và chăn nuôi thủy sản đang phát triển. 
	2,0đ
1đ

1đ

	Câu 2 

	* Kinh tế biển của Duyên hải Nam Trung Bộ.

- Khai thác và nuôi trồng thủy sản: vùng có nhiều tỉnh sản lượng thủy sản khai thác vào loại cao của cả nước như Bình Thuận, Khánh Hòa, Bình Định…

- Dịch vụ cảng biển: Vùng có nhiều cảng biển quan trọng vừa là đầu mối giao thông vừa là cơ sở xuất nhập khẩu ( Đà Nẵng, Quy Nhơn, Dung Quất…)

- Du lịch biển: Phát triển mạnh nhiều địa danh du lịch nổi tiếng như Mỹ Khê (Đà Nẵng), Nha Trang, Mũi Né (Phan Thiết) 
- Nghề làm muối: phát triển mạnh ở ven biển, tập trung ở Cà Ná, Sa Huỳnh. 
	2,0 đ
(0,5đ)

(0,5đ)

(0,5đ)

(0,5đ)

	Câu 3 


	a. Nhận xét:

- Diện tích rừng tương đối lớn, trong đó chủ yếu là rừng tự nhiên. Tỉ lệ diện tích rừng tự nhiên so với tổng diện tích của các tỉnh Tây Nguyên lớn chứng tỏ chất lượng rừng ở vùng này cao hơn các vùng khác trong cả nước. (đẫn chứng) 

- Độ che phủ rừng trung bình của Tây Nguyên năm 2014 là 45,8%. Đây là vùng có độ che phủ rừng cao. Tuy nhiên tỉ lệ độ che phủ rừng của các tỉnh không đồng đều 

+ Cao hơn mức trung bình của vùng là hai tỉnh Lâm Đồng và Kom Tum. Trong đó, Kom Tum có độ che phủ cao hơn hẳn các tỉnh còn lại. (62,4%).

+ Các tỉnh độ che phủ rừng còn thấp là Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, thấp nhất Đắk Lắk .( 38,7%)

b. Ý nghĩa của việc bảo vệ rừng ở Tây Nguyên.

- Tây nguyên là vùng cao nguyên xếp tầng, là nơi bắt nguồn của  nhiều dòng chảy về các vùng lãnh thổ lân cận. Việc bảo vệ và phát triển rừng ở Tây Nguyên là bảo vệ rừng đầu nguồn nên không chỉ có ý nghĩa đối với Tây Nguyên mà còn ảnh hưởng đến các vùng lân cận. 
- Góp phần ổn định nguồn nước cho các nhà máy thủy điện ở Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và DH NTB. 
- Bảo vệ các vùng cây công nghiệp ở Tây Nguyên và Đông Nam Bộ cũng như vùng trồng cây lương thực, cây công nghiệp hàng năm ở DHNTB; hạn chế lũ lụt cho vùng hạ lưu. 
- Đảm bảo nguồn ước ngầm, giảm thiểu nguy cơ thiếu hụt nước cho sản xuất và sinh hoạt 

- Bảo vệ, hạn chế xói mòn đất; bảo vệ động vật hoang dã…


	3,0đ
(0,5đ)

(0,5đ)

(0,5đ)

(0,5đ)

(0,5đ)

(0,25đ)

(0,25đ)

(0,25đ)

(0,25đ)


4. Thu bài và nhận xét giờ làm bài.

5. Hướng dẫn về nhà.

- Ôn lại kiến thức đã học.

Tiết 18: KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn: Địa lí 8

A. Mục tiêu bài học:

1. KiÕn thøc:  Sau bµi häc HS cÇn ®¹t ®​ược:
 - N¾m ®​ược kiến thức trong bài kiểm tra.

- Thấy được những mặt đã làm được và hạn chế trong bài kiểm tra để có phương hướng học tập tốt hơn.

- Vận dụng làm các bài kiểm tra ở học kì II cho tốt hơn.

2. KÜ n¨ng: Cã kÜ n¨ng so s¸nh, đánh giá kiến thức.

3. Th¸i ®é: Tích cực tìm hiểu học tập để nhìn thấy mặt hạn chế cũng như hổng kiến thức của mình.

B. Chuẩn bị:

1. GV: Đề bài, đáp án

2. HS: Học Chuẩn bị làm bài

C. Tiến trình lên lớp:

1. Ổn định tổ chức: KTSS
2. Kiểm tra sự chuẩn bị của hs: 

3. Bài mới: 

Ma trận đề kiểm tra

	Nội dung
	Nhận biết 


	Thông hiểu
	Vận dụng

	
	Trắc nghiệm
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	

	Khái quát Châu Á 
	
	- Hiểu tình hình phát triển các ngành kinh tế Châu Á và nơi phân bố chủ yếu.
	
	Vẽ biểu đồ GDP của Châu Á

	Số câu: 2

Số điểm: 5đ

Tỉ lệ: 47,5%
	
	Câu:1; 2; 3.

Điểm 0,75

 Tỉ lệ: 7,5%


	
	Câu : 3

Điểm: 4đ

Tỉ lệ: 40%

	Khu vực Tây Nam Á
	Biết vị trí địa lí của khu vực Tây Nam Á
	Hiểu những đăc điểm nổi bật về tự nhiên khu vực Tây Nam Á
	
	

	Số câu: 2

Số điểm:0,7 5đ

Tỉ lệ: 7,5%
	Câu: 4.

Điểm 0,25đ

 Tỉ lệ: 2,5%


	Câu: 5; 6.

Điểm 0,5đ

 Tỉ lệ: 5%


	
	

	Khu vực Nam Á
	Biết vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên của khu vực Nam Á. 
	
	Trình bày những đặc điểm nổi bật về dân cư của khu vực Nam Á.
	

	Số câu: 6

Số điểm: 1,75đ

Tỉ lệ : 17,5%
	Câu: 7; 8; 9

Điểm: 0,75đ

 Tỉ lệ: 7,5%
	
	Câu: 1

Điểm: 1đ

 Tỉ lệ: 10%
	

	4. Khu vực Đông Á
	Biết vị trí địa lí giới hạn của khu vực Đông Á trên bản đồ.
	
	Trình bày những đặc điểm nổi bật về kinh tế của khu vực Đông Á.
	

	Số câu: 2

Số điểm: 4đ

Tỉ lệ : 40%
	Câu 10,11,12

Điểm: 0,75đ

Tỉ lệ: 10%
	
	Câu 2

Điểm: 3đ

Tỉ lệ: 30%


	

	Sè c©u 15

Sè ®iÓm 10 = 100%TS§
	Sè c©u 7

Sè ®iÓm : 1,75đ
= 17,5%TS§
	Sè c©u 7

Sè ®iÓm 5,25đ = 52,5%TS§
	Sè c©u 1

Sè ®iÓm 4,0 đ = 40%TS§


ĐỀ BÀI:

Phần I: Trắc nghiệm. ( 3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đầu mà em cho là đúng. ( mỗi ý đúng được 0,25đ)

Câu 1: Một trong những đặc điểm phát triển kinh tế xã hội của các nước và vùng lãnh thổ Châu Á hiện nay là.

A. Hầu hết các nước có nền kinh tế phát triển khá cao 

B. Có nhiều quốc gia có mức thu nhập cao so với thế giới.

C. Các quốc gia có  mức thu nhập thấp, đời sống nhân dân nghèo khổ còn chiếm tỉ lệ cao.

D. Nền kinh tế các nước đều bị kiệt quệ, đời sống nhân dân vô cùng cực khổ.

Câu 2: Một trong những đặc điểm sản xuất công nghiệp ở các nước Châu Á hiện nay là.

A. Rất phát triển

B. Lạc hậu thiếu máy móc, trang thiết bị tiên tiến.

C. Công nghiệp khai khoáng phát triển ở nhiều nước, tạo nguồn nguyên liệu, nhiên liệu cho sản xuất trong nước và xuất khẩu. 

D. Phát triển ngành công nghiệp hóa chất ở hầu hết các nước.

Câu 3 : Những nước có mức độ công nghiệp hóa khá cao và nhanh như Hàn Quốc, Đài Loan...được gọi là.

A. Nước có nền kinh tế - xã hội phát triển toàn diện.   B. Nước công nghiệp mới

C. Nước nông – công nghiệp.                              D. Nước nông nghiệp.

Câu 4: Khu vực Tây Nam Á nằm ở ngã ba của. 

A. Châu á, Châu Âu, Châu Âu.    B. Châu Á, Châu Phi, Châu Đại Dương.

C. Châu Á, Châu Âu, Châu Phi.   D. Châu Á, Châu Âu, Châu Đại Dương.

Câu 5: Dạng địa hình phổ biến của khu vực Tây Nam Á là

 A. Đồng bằng thấp.                   B. Đồng bằng cao. 

 C. Đồi và thung lũng                 D. Núi và sơn nguyên

Câu 6: Nguồn tài nguyên quan trọng nhất của khu vực Tây Nam Á

A. Than đá.                           B. Dầu mỏ.  

C. Quặng sắt.                        D. Vàng và các kim loại quý khác.

Câu 7: Các dạng địa hình chính của khu vực Nam Á theo thứ tự từ bắc xuống nam là?

A. Dãy Hi-ma-lay-a -> sơn nguyên Đê-can -> đồng bằng Ấn Hằng.

B. Dãy Hi-ma-lay-a -> đồng bằng Ấn Hằng -> sơn nguyên Đê-can

C. Đồng bằng Ấn Hằng -> dãy Hi-ma-lay-a -> sơn nguyên Đê-can

D. Sơn nguyên Đê-can -> đồng bằng Ấn Hằng -> dãy Hi-ma-lay-a

Câu 8: Sự phân bố lượng mưa của khu vực Nam Á phụ thuộc vào 

A. Hướng chảy của các con sông.                   B. Vị trí gần hay xa xích đạo.

C. Hình dạng của khu vực và đường bờ biển cắt xẻ ít hay nhiều.

D. Vị trí gần hay xa biển, hướng gió và độ cao địa hình.

Câu 9: Hướng gió mùa mùa hạ và gió màu mùa đông thổi ở khu vực Nam Á là.

A. Tây Nam và Đông Bắc.               B. Tây Bắc và Đông Nam

C. Đống Bắc và Tây Nam.               D. Đông Nam và Tây Bắc.

Câu 10: Phía Đông của khu vực Đông Á tiếp giáp với 

A. Đại Tây Dương.                            B. Khu vực Đông Nam Á

C. Vịnh Ben gan.                               D. Thái Bình Dương.

Câu 11: Trên phần hải đảo của khu vực Đông Á, địa hình chủ yếu núi trẻ và núi lửa vì.

A. Khu vực này nằm trong “ vành đai lửa Thái Bình Dương” nơi vỏ Trái Đất không ổn định

B. Khu vực này không có nhiều đồng bằng

C. Khu vực này có khí hậu nóng và khô

D. Khu vực này có địa hình cao trung bình trên 500m.

Câu 12: Một trong những đặc điểm phát triển kinh tế hiện nay của khu vực Đông Á là:

A. Kinh tế chậm phát triển, đời sống  nhân dân gặp nhiều khó khăn.

B. Kinh tế phát triển cao nhưng không ổn định do phụ thuộc vào thị trường.

C. Kinh tế phát triển nhanh và duy trì tốc độ tăng trưởng cao.

D. Hầu hết là các nước có nền kinh tế đang phát triển.

II. TỰ LUẬN: ( 7điểm)

Câu 1.(  1,0 điểm)  Trình bày đặc điểm dân cư của khu vực Nam Á.
Câu 2. ( 2,0 điểm)  Trong những năm qua, nền kinh tế Trung Quốc đạt được những thành tựu quan trọng nào? Giải thích nguyên nhân.
Câu 3. ( 4,0 điểm)  Dựa vào bảng số liệu dưới đây:
Tỉ lệ kinh tế của các khu vực trong tổng GDP Châu Á.

                                                                          ( Đơn vị: %)

	Khu vực
	Tỉ lệ
	Tỉ lệ
	Tỉ lệ

	Toàn Châu Á
	100,0
	Nam á
	9,8

	Đông Á
	66,6
	Đông Nam Á
	8,9

	Tây Nam Á
	13,6
	Trung Á
	1,1


a. Vẽ biểu đồ tròn thể hiện tỉ lệ kinh tế của các khu vực trong tổng DGP Châu Á. 

b. Nhận xét tỉ lệ của các khu vực trong tổng DGP Châu Á.

Đáp án và biểu điểm.

I. Trắc nghiệm. (3 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng được (0,25 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	C
	C
	B
	C
	D
	B
	B
	D
	A
	D
	A
	C


II. Tự luận: (7 điểm)

	CÂU
	Ý
	NỘI DUNG KIẾN THỨC CẦN ĐẠT
	ĐIỂM

	Câu 1 ( 1 điểm)
	
	Đặc điểm dân cư khu vực Nam Á
	1,0

	
	
	- Là một trong những khu vực dân cư tập trung đông nhất châu Á. Dân cư Nam Á phân bố không đều. Các vùng đồng bằng và các khu vực có lượng mưa lớn rất đông dân. Các vùng khô hạn có dân cư thưa thớt.

- Dân cư Nam Á chủ yếu theo Ấn Độ giáo và Hồi giáo, ngoài ra còn theo Thiên Chúa giáo, Phật giáo... Tôn giáo có ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh tế - xã hội ở Nam Á. 
	0,5

0,5

	Câu 2

(2,0 điểm)
	
	 Những thành tựu quan trọng của nền kinh tế Trung Quốc
	3,0

	
	
	- Nền nông nghiệp phát triển nhanh và tương đối toàn diện. Nhờ đó giải quyết tốt vấn đề lương thực cho  số dân đông nhất thế giới.

- Phát triển nhanh chóng một nền công nghiệp hoàn chỉnh. Trong đó có một số ngành hiện đại như: điện tử, cơ khí chính xác, nguyên tử, hàng không vũ trụ.

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định( trên 7%/ năm)

- Sản lượng của nhiều ngành như: lương thực, than, điện năng đứng đầu thế giới. 
	0,5

0,5

0,25

02,5

	
	
	Nguyên nhân
	0,5

	
	
	- Nhờ đường lối chính sách cải cách và mở cửa, phát huy được nguồn lao động dồi dào, tài nguyên phong phú.
	

	Câu 3 ( 4,0 điểm)
	a
	Vẽ biểu đồ
	2,0

	
	
	- Vẽ biểu đồ tròn

- Yêu cầu vẽ đúng và đẹp

- Chú giải, tên biểu đồ
	1,5

1,0

	
	b
	Nhận xét.
	2,0

	
	
	- Kinh tế Châu Á phát triển không đều giữa các khu vực

- Đông Á là khu vực phát triển nhất Châu Á, có GDP lớn hơn tất cả các khu vực khác công lại. 

- Trung Á là khu vực phát triển kinh tế chậm nhất. DGP chỉ chiếm một tỉ lệ rất nhỏ của Châu Á.

- Các khu vực còn lại có tỉ lệ khác biệt không lớn.
	0,5

0,5

0,5

0,5


4. Tổng kết hướng dẫn học tập( 5 phót)

- GV nhận xét bài làm của học sinh

- HS về  nhµ làm l¹i bµi kiÓm tra.
- ¤n l¹i toµn bé kiÕn thøc vÒ ®Þa lÝ Ch©u ¸.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	* Ho¹t ®éng 1: Cñng cè l¹i kiÕn thøc vÒ tù nhiªn, d©n c­, kinh tÕ, x· héi cña vïng §«ng Nam Bé vµ §ång b»ng s«ng Cöu Long . 

CH : Những nhân tố nào giúp Đông Nam Bộ trở thành vùng kinh tế phát triển năng động nhất phía Nam ?

 => Gv kết luận, chuẩn kiến thức.

HĐ Nhóm

CH thảo luận :

Trình bày những nét lớn về tình hình phát triển kinh tế của vùng Đông Nam Bộ ?

=> Gv chuẩn kiến thức.

Hoạt động 2
CH:ĐBSCL có những điều kiện thuận lợi gì để trở thành vùng sản xuất lương thực, thực phẩm số 1 cả nước ?

=> Gv nhận xét, chuẩn kiến thức.

CH:Nêu những khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội của vùng ĐBSCL ? Giải pháp ?

CH: Nêu những thành tựu chính trong hoạt động sản xuất NN của ĐBSCL ?

=> Gv nhận xét, mở rộng, chuẩn kiến thức.

CH: Em có nhận xét gì về tình hình phát triển CN của ĐBSCL ?

CH: Nét chính về hoạt động dịch vụ ở ĐBSCL ? Giải pháp để hoạt động dịch vụ ĐBSCL phát triển toàn diện hơn ?

.
	I. Lý thuyÕt.

I. Vùng Đông Nam Bộ

1. Nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội
HS trả lời….

* Nguồn lực tự nhiên

- Vị trí địa lí thuận lợi.

- Thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên (địa hình, đất, khí hậu, khoáng sản...).

* Nguồn lực dân cư - xã hội

- Dân cư đông, nhiều lao động có tay nghề.

- Cơ sở kĩ thuật hạ tầng khá tốt.

- Nhiều di tích lịch sử, văn hóa.

- Chính sách xây dựng Đông Nam Bộ là vùng kinh tế động lực.

2. Tình hình phát triển kinh tế
Đại diện nhóm HS trả lời, nhóm khác bổ sung ….

* Công nghiệp

- Có bước tăng trưởng nhanh, chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GDP của vùng.

- Xây được 1 số ngành CN hiện đại : dầu khí, điện tử...

* Nông nghiệp

 Là vựng sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Cây CN giữ vai trò chủ đạo.

* Dịch vụ

- Phát triển đa dạng, đem lại nhiều hiệu quả kinh tế.

- TPHCM là trung tâm dịch vụ lớn nhất cả nước.

II. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long
1. Nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.
-HS trả lời…

- ĐBSCL có  nhiểu điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất lương thực, thực phẩm.

- Tuy nhiên trong phát triển kinh tế - xã hội, ĐBSCL cũng gặp nhiều khó khăn cần phải giải quyết.

2. Tình hình phát triển kinh tế 
* Nông nghiệp

-ĐBSCL là vùng trọng điểm sản xuất cây lương thực, thực phẩm lớn nhất nước ta.

- Chăn nuôi vịt đàn, đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản dẫn đầu cả nước.

* Công nghiệp

- Chiếm tỉ trọng nhỏ 20% GDP (2002), cũn nhiều hạn chế.

- CN chế biến lương thực thực phẩm giữ vai trò chủ đạo.

* Dịch vụ

- Hoạt động giao thông vận tải, du lịch sinh thái và hoạt động xuất khẩu nông sản nhiệt đới là thế mạnh của ĐBSCL.


Ngày soạn:      /      / 2020.

Ngày dạy:      /      / 2020.

Bài 36: VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (TT)

A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức

- Trình bày đặc điểm phát triển kinh tế của đồng bằng sông Cửu Long (Nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ). 

- Phân tích được những thế mạnh và hạn chế trong phát triển kinh tế của vùng. 

- Đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế bền vững trong hiện tại và tương lai. 

2. Kĩ năng

- Kỹ năng đọc bản đồ (trình bày được sự phân bố cây trồng, vật nuôi, các trung tâm kinh tế…)

- Kỹ năng thuyết trình. 

3. Thái độ

- Hợp tác với đồng đội khi làm việc nhóm. 

- Tự hào về những thành tựu kinh tế của vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã đạt được trong những năm gần đây. 

4.  Năng lực hình thành

- Năng lực chung: năng lực làm việc nhóm, năng lực phản biện, thu thập và xử lý thông tin, năng lực ngôn ngữ 

- Năng lực chuyên biệt: đọc và phân tích lược đồ bản đồ, xác định mối quan hệ nhân quả.

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

1. Chuẩn bị của GV: Giáo án (trong giáo án thể hiện nội dung giao việc cho học sinh thật cụ thể rõ ràng). 

2. Chuẩn bị của HS: Bài thuyết trình đã chuẩn bị trước đó (PPt, sơ đồ tư duy, inforgraphic, mô hình...). Bµi tËp b¶n ®å thùc hµnh
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

1. Ổn định tổ chức lớp: : ( 1 phót)  - Hát, sĩ số. 
2. Kiểm tra ài cũ: ( 4 phót)
    ? Nªu thÕ m¹nh vÒ mét sè tµi nguyªn TN ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ë vïng §ång B»ng S«ng Cöu Long?

3. Bài mới:

PhÇn më ®Çu SGK
Vùng ĐBSCL là vùng đất trù phú, độc đáo là quê hương của của cánh đồng bát ngát, nhưng dòng sông đỏ nặng phù sa

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung bài học

	HOẠT ĐỘNG 1: Tìm hiểu về tình hình phát triển kinh tế (25 phút)

GV : Yªu cÇu HS ®äc kªnh ch÷ vµ kªnh h×nh môc I vµ quan s¸t l­îc ®å kinh tÕ cña vïng ®ång b»ng s«ng Cöa Long.

GV :  ĐBSCL là vùng trọng điểm lưa lớn nhất cả nước. lớn  cả về diện tích và sản lượng 

GV cung cấp cho HS bản số liệu : Bảng diện tích sản lượng của vùng ĐBSCL và cả nước năm 2000 và năm 2014

Tiêu chí
ĐB sông Cửu Long
Cả nước
2000

2014
2000
2014
Diện tích (nghìn ha)
3834,8

4246,6

7504,3

7813,8

Sản lượng (triệu tấn)
17,7

25,2

34,4

45,0

- Nhận xét diện tích trồng lúa của ĐBSCL và cả nước đều tăng. Sản lượng lúa và cả nước cũng đều tăng

CH : Dựa vào bảng số liệu tính tû lÖ % vÒ S vµ s¶n l­îng lóa cña vïng §ång B»ng S«ng Cöu Long so với cả nước năm 2014? 

- Công thức : Tỉ lệ  thành phần A (%) = Số liệu tuyệt  đối của thành phần : tống số x 100. 

Tức là lấy số liệu sản lượng lúa của ĐBSCL : tổ tổng tích, tổng sản lượng x 100 

GV chình chiếu và HS ododis chiếu kết quả của mình.

Tiêu chí
ĐB sông Cửu Long
Cả nước
2014
2014
Diện tích 
54,3

100

Sản lượng 
56,0

100

- Tỉ trọng, S và sản lượng lúa của ĐBSCL đều chiếm hơn 50% so với cả nước -> Vùng trồng lúa trọng điểm  lớn nhất nước ta 

CH : ĐBSCL có thuận lợi gì để trở thành vùng trọng điểm lúa lớn nhất nước ta ?

- Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên

+ Vùng ĐB châu thổ lớn nhất nước ta địa hình bằng phẳng, thuận lợi chuyên canh với quy mô lớn

+ Diện tích đất phù sa lớn nhất cả nước , rất màu mỡ, thuận lợi trồng lúa nước 

+ Khí hậu nóng ẩm, lượng mưa dồi dào thuận lợi cho thâm canh tăng vụ trong năm có thể trồng 3 vụ lúa. 

+ Mạng lưới sông ngòi dày đặc, giá trị thủy lợi lớn, cung cấp phù sa, cải tạo đất.

- Điều kiện kinh tế xã hội.

+ ĐBSCL là vùng đông dân, nhiều kinh nghiệm thâm canh cây lương thực.

+ Cơ sở vật chất kĩ thuật từng bước được cải thiện : đầu tư cho các công trình chống xâm nhập mặn ( mùa khô) và ngập úng (mùa lũ) áp dụng tốt khoa học kĩ thuật 

+ Chính sách phát triển vùng chuyên canh nông nghiệp, xuất khẩu lương thực …

+ Thị trường trong và ngoài nước mở rộng.

=> ĐBSCL có rất nhiều thuận lợi trong việc chuyên canh cây lúa.

GV trình chiếu : lược đồ kinh tế vùng  ĐBSCL.

CH : Lúa được trồng nhiều ở những tỉnh nào ? 

- Vùng trồng lúa , lợn và gia cầm thể hiện nền màu vàng -> 90% diện tích trồng cây lương thực ở ĐBSCL là trồng lúa.

+ Lúa trồng nhiều nhất ở các tỉnh : Kiên Giang, An Giang. Đồng Tháp, Sóc Trăng, Tiền Giang.

GV : Trình chiếu : Ảnh những cánh đồng lúa.

- Những cánh đồng bắt ngát thẳng cánh cò bay, những ô ruộng lớn áp dụng  khoa học kĩ thuật.

GV trình chiếu bảng số liệu : 

Bình quân lương thực đầu người của ĐBSCL.

Năm

Bình quân LT theo đầu người của ĐBSCL (kg)

Lớn hơn trung bình cả nước.

2002

1066,3

2,3

2014

1454,2

2,6

-> Từ bảng số liệu thấy việc sản xuất LT nói chung và sản xuất lúa nới riêng có vai trò và ý nghĩa rất quan trọng. Không những đảm bảo nguôn fan ninh lương thực quốc gia mà còn giúp cho ĐB sông Cửu Long trở thành vùng xuất khẩu gạo trọng điểm của cả nước.

GV trình chiếu : Yêu cầu HS chú ý cây ăn quả

- Xuất hiện tất cả các tỉnh thành ở ĐBSCL

GV trình chiếu : Ảnh cây ăn quả được trồng nhiều : Xoài, chôm chôm, bưởi roi xanh.

  ĐBSCL có nhiều điều kiện thuận lợi để trồng cây ăn quả. Vùng trồng cây ăn quả lớn nhất cả nước.

   Ngoài ra còn có các cây khác như cây dừa trồng với diện tích 30 nghìn ha, diện tích trồng dừa chiếm gần 80%  diện tích cả nước. Cây mía cũng được trồng nhiều như An Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang.

GV : trình chiếu ảnh chăn nuôi vịt

- Hoạt động chăn nuôi với quy mô lớn -> Dây vùng chăn nuôi vịt đàn với quy mô lớn.. Nuôi nhiều ở các tỉnh Đồng Tháp, Sóc Trăng Trà Vinh, Cà Mau., Vĩnh Long, An Giang, Hậu Giang.

GV trình chiếu bảng số liệu :

Bảng 4 : Sản lượng thủy sản của Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước giai đoạn 2000 -2014 (Đơn vị : nghìn tấn)

     Năm

Vùng 

2000

2002

2010

2014

ĐBSCL

1169,1

1354,5

2999,1

3619,5

Cả nước 

2250,5

2647,4

5142,7

6332,5

- Sản lượng thủy sản của ĐBSCL và cả nước đều tăng lên rất nhanh 

CH : Tỉ trọng sản lượng thủy sản của ĐBSCL so với cả nước giai đoạn 2000 -2014 ?

Công thức : Tỉ lệ thành phần A (%) = Số liệu tuyệt đối của thành phần A : Tổng số x 100.

GV : Chú ý tính từng năm.

     Năm

Vùng 

2000

2002

2010

2014

ĐBSCL

51,9

51,1

58,3

57,1

Cả nước 

100

100

100

100

- Từ năm 2000 -2014 Tỉ trọng sản lượng tăng nhanh. Trong cả 4 năm sản lượng thủy sản đều tăng 50% so với cả nước

GV trình chiếu : Ảnh đánh bắt nuôi trồng thủy sản

- Những năm gần gây hoạt động nuôi cá tôm xuất khẩu được đẩy mạnh 

CH : Điều kiên tự nhiên của ĐBSCL có thuận lợi gì để phát triển ngành nuôi trồng thủy sản ? Tình nào có sản lượng thủy sản cao nhất ?

- Có 3 mặt giáp biển, vùng biển rộng, nhiều cá tôm, có trữ lượng cá biển lớn nhất nước ta chiếm ½ cả nước.

- Khí hậu nhiệt đới nóng quanh năm -> có nguồn phong phú -> có thể đánh bắt quanh năm. Khí hậu ít bào vì vậy số ngày đánh bắt của ngư dân nhiều hơn vùng khác 

- Vùng có ngư trường trọng điểm lớn nhất nước , ngư trường Cà Mau – Kiên Giang gần ngư trường Bà Rịa  - Vũng Tàu.

- Hệ thống sông ngòi kênh rạch chằng chịt, nhiều bãi triều, diện tích rừng ngập mặn lớn nhất nước ta thuận lợi việc khai thác và nuôi trồng thủy sản nước ngọt và nước lợ

CH : Quan sát Át lát địa lí Việt Nam trang 20. Cho biết những tỉnh nào có sản lượng thủy sản lớn nhất.

- Chú ý những biểu đồ cột màu xanh và màu hồng thể hiện sản lượng thủy sản. Kiên Giang có sản lượng lớn nhất khia thác và An Giang có sản lượng lớn nhất nuôi trồng. Ngoài ra còn phát triển mạng ở Đồng Tháp và Cà Mau.

- Lâm nghiệp của vùng tập trung đầu tư cho trồng rừng ngập mặn, bảo vệ đa dạng sinh hoạt. Khó khăn thiếu nước ngọt sinh hoạt.

- Đất nhiễm phèn có màu nâu đỏ, sạt nở bờ biển, suy giảm rừng ngập mặn.

GV chốt nội dung bài học

- Là vùng trọng điểm lúa lớn nhất

- Là vùng trồng cây ăn quả lớn nhất.

- Chăn nuôi vịt đàn phát triển mạnh 

- Chiếm 50% sản lượng thủy sản của cả nước

- Trồng rừng ngập mặn, bảo vệ sự đa dạng sinh học.

=> Là vùng sản xuất LTTP lớn nhất cả nước

CH : Khó khăn đầu tiên trong hoạt động nông nghiệp là gì ?

- Lúa chết gì hạn mặn diễn ra ở khắp các tỉnh ĐBSCL. Năm 2020 được đánh giá là âm nhập mặn sâu rộng nhất. thu hẹp diện tích trồng lúa. 

? X¸c ®Þnh c¸c tØnh trång lóa nhiÒu cña vïng §ång B»ng S«ng Cöu Long ?

- Lúa phân bố ven sông Tiền sông Hậu tập trung các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Long An, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Tiền Giang.

? Nªu ý nghÜa cña viÖc s¶n xuÊt l­¬ng thùc ë ĐBSCL?

- Đảm bảo an ninh lương thực nước ta

- Xuất khẩu lương thực đúng thứu 2 thế giưới chủ yếu, riêng lúa gạo ở ĐBSCL chiếm 80% 

- Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi, góp phần đa dạng hóa nông nghiệp 

- Nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến

- Tạo việc làm tăng thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân. 

? Ngoµi lóa ®ång b»ng cßn cã tiÒm n¨ng ph¸t triÓn c©y g×?

- Trồng cây ăn quả lớn nhất nước chủ yếu là cây ăn quả nhiệt đới. Ngoài ra còn trồng mía, rau, đậu

? X§ vïng trång c©y ¨n qu¶ nhiÒu ?

- HS Xác định

? Trình bày sự phân bố thủy sản của vùng ĐBSCL ?

- Là vùng có sản lượng thủy sản lớn nhất so với các vùng trong cả nước chiếm hơn ½ sản lượng thủy sản.

- Nôi cá tôm xuất khẩu phát trển mạnh

- Nhiều tỉnh có sản lượng thủy sản khai thác như Kiên Giang Cà Mau, Bến Tre, Tiền Giang, Bạc Liêu, Trà Vinh. ( số liệu Atlat)

? T¹i sao vïng §ång B»ng S«ng Cöu Long  l¹i cã thÕ m¹nh ph¸t triÓn nu«i trång vµ ®¸nh b¾t thuû s¶n ?

- Vùng biển giàu tiềm năng thuộc biển Đông và vịnh Thái Lan với trên 700 km đường bờ biển

- Tập trung nhiều bãi tôm, bãi cá lớn

- Có ngư trường trọng điểm Cà Mau- Kiên Giang ( ngư trường vịnh Thái Lan) gần ngư trường Bà Rịa- Vũng Tàu

- Khí hậu nóng quanh năm thuận lợi cho sinh vật biển phát triển, vùng ít khi có bão xảy ra nên tàu thuyền đánh bắt có thể hoạt động quanh năm

- Hệ thống sông ngòi, kênh rạch dày đặc, nhiều bãi triều, cánh rừng ngập mặn thuận lợi cho việc nuôi thủy sản.

- Lũ hàng năm của sông Mê Công đem lại nguồn thủy sản.

- Người dân có truyền thống đánh bắt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản, thích ứng linh hoạt với sản xuất hàng hóa

- Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kĩ thuật phục vụ  cho việc khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản ngày càng phát triển

- Sản phẩm trọt, chủ yếu là lúa + nguồn cá tôm phong phú chính là nguồn thức ăn để nuôi cá, tôm, hầu hết các địa phương

- Chính sách nhà nước đầu tư phát triển ngành thủy sản.

? Ngoµi lóa vµ thuû s¶n ĐBSCL cßn cã tiÒm n¨ng ph¸t triÓn ngµnh nµo ? Ph©n bè chñ yÕu ë ®©u ?

- Nghề nuôi vịt đàn phát triển mạnh, nhất là ở các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Trà Vinh.

? Tại sao ĐBSCL là vựa lúa lớn nhất ở nước ta hiện nay ?

- Vì diện tích trồng lúa chiếm trên 50% diện tích trồng lúa cả nước

- Đất đai màu mỡ, dải đất phù sa ngọt dọc sông Tiền, sông Hậu.

- Khí hậu có tính chất cận xích đạo; mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt.

- Nguồn lao động dồi dào, nhiều kinh nghiệm trồng lúa 

- Bước đầu đã xây dựng được cơ sở vật chất kĩ thuật (hệ thống thủy lợi, cơ sở tạo giống, dịch vụ bảo vệ thực vật, công nghiệp xay xát…)

- Các nguyên nhân khác ( chính sách khuyến nông, nhu cầu về gạo ở trong nước và xuất khẩu…)

- Nghề rừng có vị trí quan trọng đặc biệt là trồng rừng.

GV cho HS : §äc b¶ng 36.2 SGK, h·y :

? Nªu tªn c¸c ngµnh c«ng nghiÖp cña vïng ?

? T¹i sao ngµnh chÕ biÕn l­¬ng thùc, thùc phÈm l¹i chiÕm tØ träng nhiÒu nhÊt ? 

- Sản phẩm nông nghiệp của vùng phong phú sãn nguyên liệu đầu vào, tãi chỗ. Công nghiệp chế biến phát triển thì nông sản bảo quản tốt 

- Công nghiệp chế biến không cần vốn quá lớn, trình độ kĩ thuật không cần cao, ít rủi ro, quay vòng vốn nhanh thu lợi lớn.

? Quan s¸t H36.2 h·y x¸c ®Þnh c¸c thµnh phè, thÞ x· cã c¬ së c«ng nghiÖp chÕ biÕn l­¬ng thùc, thùc phÈm ?

- Ngoài ra vùng còn phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng cơ khí nông nghiệp 

- Trung tâm công nghiêp lớn nhất vùng là Cần Thơ

? Nªu tiÒm n¨ng du lÞch cña §BSCL?

- Gồm xuất  nhập khẩu, vận tải thủy và du lịch

? Nªu c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc cña vïng §ång B»ng S«ng Cöu Long ?

+ Xuất : gạo (80% gạo xuất khẩu cả nước 2000 ); thủy sản, đông lạnh ; hoa quả.

+ Nhập : Máy móc thiết bị, nguyên nhiên liệu, hàng tiêu dùng. 

+ Vận tải đường thủy : giữ vai trò quan trọng nhất 

?  V× sao khu vùc dÞch vô ë vïng §ång B»ng S«ng Cöu Long chñ yÕu lµ c¸c ngµnh xuÊt khÈu, nhËp  khÈu, vËn t¶i hµng thuû, du lÞch ?

   Do : Địa hình thấp, mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt.

   Mù lũ kép dài, diện rộng -> Tỉ lệ đường đến thôn xã ở đồng bằng này thấp hơn trung bình cà nước 

+ Du lịch sinh thái khởi sắc : sông nước, miệt vừơn, biển đảo. …

- Tuy nhiên chất lượng và khả năng cạnh tranh hạn chế. 

- HS ph¸t biÓu, HS kh¸c bæ sung.

- GV chuÈn kiÕn thøc.

HOẠT ĐỘNG 2: Các trung tâm kinh tế (7 phút)

? X§ c¸c trung t©m KT cña vïng ? 

- HS xác định

? V× sao TP CÇn Th¬ cã nhiÒu ®iÒu kiÖn thuËn lîi g× ®Ó trë thµnh trung t©m KT lín cña vïng §ång B»ng S«ng Cöu Long ?

- Cần thơ nằm canh sông Hậu, có cảng sông, cảng biển quan trọng. Phát triển nhiều ngành kinh tế trong đó có công nghiệp như khu công nghiệp Trà lóc, tập trung nhiều các trung tâm nghiên cứu các trường Đại học. Có sân bay nội địa. 

- HS ph¸t biÓu, HS kh¸c bæ sung.

- GV chuÈn kiÕn thøc.
	IV. T×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ.

1. N«ng nghiÖp ;

a. Trồng trọt.

- DiÖn tÝch trång lóa chiÕm 51,1%, s¶n l­îng lóa chiÕm 51,4% so víi c¶ n­íc.

- Gi÷ vai trß hµng ®Çu trong viÖc ®¶m b¶o an toµn l­¬ng thùc, còng nh­ xuÊt khÈu l­¬ng thùc, thùc phÈm so víi c¶ n­íc.

- Lóa trång chñ yÕu ë c¸c tØnh ven s«ng TiÒn, s«ng HËu.

- Lµ vïng trång c©y ¨n qu¶ lín nhÊt c¶ n­íc.

- Khai th¸c vµ nu«i trång thuû s¶n chiÕm kho¶ng 50% c¶ n­íc. ®Æc biÖt lµ nghÒ nu«i t«m, c¸ xuÊt khÈu.

- NghÒ nu«i vÞt ph¸t triÓn m¹nh.

- NghÒ trång rõng cã vÞ trÝ quan träng, nhÊt lµ rõng ngËp mÆn.

2. C«ng nghiÖp

- CN chiÕm 20% tæng GDP trong toµn vïng, tØ träng cßn thÊp.

- Ngµnh CN chÕ biÕn l­¬ng thùc, thùc phÈm lµ ngµnh quan träng nhÊt.

- Thµnh phè CÇn Th¬ cã nhiÒu c¬ së s¶n xuÊt c«ng nghiÖp.

3. DÞch vô :

- Gåm c¸c ngµnh chñ yÕu : XuÊt khÈu chñ lùc lµ g¹o, thuû s¶n ®«ng l¹nh.

- Giao th«ng ®­êng thuû cã vai trß quan träng trong ®êi sèng vµ s¶n xuÊt.

V. C¸c trung t©m kinh tÕ.

 - Thµnh phè CÇn Th¬, Mü Tho, Long Xuyªn, Cµ Mau lµ c¸c trung t©m kinh tÕ, trong ®ã TP CÇn Th¬ lµ trung t©m kinh tÕ lín cña vïng.



4. Củng cố
- GV hÖ thèng l¹i kiÕn thøc bµi gi¶ng.

- Lµm bµi tËp tr¾c nghiÖm sau : §¸nh dÊu vµo c©u tr¶ lêi ®óng.

 Vïng nu«i trång thuû s¶n ph¸t triÓn m¹nh nhÊt n­íc ta lµ :

a. Duyªn h¶i Nam Trung Bé.

b. §ång b»ng s«ng Cöu Long.

c. §ång b»ng s«ng Hång.

d. B¾c Trung Bé.

5. Hướng dẫn học bài và làm bài

- Lµm c¸c bµi tËp SGk vµ bµi tËp b¶n ®å thùc hµnh.

 + Bµi 1: HS cÇn nªu c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn nh­ diÖn tÝch réng lín, khÝ hËu nãng quanh n¨m ®iÒu kiÖn x· héi nh­ d©n c­, thÞ tr­êng tiªu thô…

 + Bµi 2: Bµi 2: Ph¸t triÓn m¹nh c«ng nghiÖp chÕ biÕn l­¬ng thùc thùc phÈm cã ý nghÜa rÊt lín ®èi víi s¶n xuÊt n«ng nghiÖp lµm cho vïng cã nÒn c«ng nghiÖp hµnh ho¸ vµ b¶o qu¶n còng nh­ tiªu thô s¶n phÈm víi gi¸ cao h¬n. Giúp bảo quản nông sản được lâu hơn, tăng giá trị và khả năng cạnh tranh, tạo việc làm, tăng thu nhập 
 + Bµi 3: HS cÇn vÏ biÓu ®å cét ghép thÓ hiÖn s¶n l­îng thuû s¶n cña vïng DDBSCL vµ c¶ n­íc.

- Yêu cầu vẽ đẹp, chính xác, có tên biểu đồ, chú giải.

-----------------------------------------------------------------------------------

KỸ NĂNG BIỂU ĐỒ TRỌNG MÔN ĐỊA LÍ
I. Cách chọn đúng biểu đồ

II. Nhận xét và giải thích

III.  Bài tập rèn luyện.

I. Cách chọn đúng biểu đồ.

- Bài biểu đồ gồm 3 tiêu chí: đúng, đủ và đẹp ( tiêu chí đúng là quan trọng nhất)

- 5 từ khóa chính cần ghi nhớ.

	5. từ khóa chính

1. Cơ cấu.

2. Tỉ trọng

3. Tăng trưởng

4. Phát triển

5. Biến động
	Từ khóa dài

1. Tốc độ tăng trưởng 


Dựa vào những từ khóa và mốc thời gian chúng ta có thể lựa chọn vẽ biểu đồ chính xác nhất

	Từ khóa
	Số năm
	Vẽ biểu đồ

	1. Cơ cấu hay tỉ trọng
	1-3 năm 
	Tròn – SGK Trang Atlat 21, 22, 25

	
	> 3 năm
	Miền – sgk trăng    Atlat trang 15, 17

	Nếu bài có từ tăng trưởng hay phát triển hay biến động 
	> năm
	Đường – SGK  trang ….

	3. Nếu không có 5 từ trên 
	Từ 1- 20 năm
	Cột – sgk trang ….Atlat trang 15, 20, 21

	4. Nếu bài có từ khóa dài tốc độ tăng trưởng hoặc tỉ số tăng trưởng hoặc số mốc 
	> năm
	Đường với năm đầu = 100 % sgk trang 98 bài 23


TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT 
	SỐ ĐƠN VỊ
	MỐC THỜI GIAN
	VẼ BIỂU ĐỒ

	2 đơn vị ( ví dụ đơn vị triệu tấn; % ..)
	≤ 3 năm 
	Cột – Atlat trang 22 (than, dầu điện)

	
	> 3 năm
	Kết hợp ( cột – đường) sgk trang 119, 142; Atlat trang 17, 25.

	3 đơn vị 
	≤ 3 năm 
	CỘT – mỗi đơn vị một biểu đồ.

	
	> 3 năm
	Đường  với năm đầu bằng 100% như biểu đò tốc độ tăng trưởng


Ví dụ minh họa: 

+ Atlat trang 21 bài có từ cơ cấu vẽ biểu đồ tròn

+ Atlat trang 22 bài có từ tỉ trọng vẽ biểu đồ tròn 

+ Atlat trang 22 không có 5 từ khóa vẽ biểu đồ cột

+ SGK trang 111 không có 5 từ khóa vẽ biểu đồ cột chống bình thường 

+ Atlat trang 17 bài có từ cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế bài này trên 3 năm ( nhiều mốc năm) vẽ biểu đò miền

+ SGK trang 5 địa lí 12 tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng vẽ biểu đồ đường 

+ Atlat trang 15 không có 5 từ khóa  vẽ biểu đồ cột 

+ Atlat trang 24 không có 5 từ khóa vẽ biểu đồ cột.

+ Trường hợp đặc biệt có hai đơn vị ( ví dụ: đơn vị triệu lượt người và đơnn vị tỉ đồng và trên 3 mốc năm thì vẽ biểu đồ cột và đường 

     Trường hợp mà có đơn vị triệu tấn và đơn vị  wh có nhiều mốc năm thì vẽ biểu đồ kết hợp cột đường 

II. CÁCH NHẬN XÉT VÀ GIẢI THÍCH BIỂU ĐỒ.

a. Nhận xét.

- Nếu bài có một năm thì ta sẽ nhận xét nhất, nhì, ba

Ví dụ 1: mật độ dân số một số vùng nước ta năm 2006 SGK trang 69 

Nhận xét:

Năm 2006, mật độ dân số các vùng nước ta không đều

+ đòng nhất là vùng: đồng bằng sông Hồng, 122 người/ km2
+ Đông nhì là vùng Đông Nam Bộ, 551người/km2 

+ Đông thứu 3 là vùng đồng bằng sppng Cửu Long, 429 người/ km2

+ Thấp nhất vùng tây  bắc, 69 người /km2 

+ Nhấp nhì là vùng Tây nguyên, 89 người/ km2
=> Kết luận: Mật độ dân số các vùng đồng bằng cao, còn ở vùng miền núi thấp 

Ví dụ 2: Cơ cấu GDP phân theo ngành ở vùng kinh tế trọng điểm: phía nam năm 2005 sgk trang 196 và 198
Nhận xét:

- Năm 2005 cơ cấu GDP phân theo ngành ở vùng kinh tế trọng điểm: phia snam không đều:

+ Tỉ trọng ngành công nghiệp – xây dựng cao nhất, 59% 

+ Thứ nhì là tỉ trọng ngành dịch vụ, 33,2%

+ Thấp nhất là tỉ trọng nông lâm ngư nghiệp 7,8% 

-> Kết luận: Cơ cấu GDP phân theo ngành ở vùng kinh tế trọng điểm phía nam là cơ cấu tiến tiến, phát triển theo hướng công nghiệp hóa.

* Đối với bài có 2 năm trở lên tì phải nhận xét theo hàng ngang và hàng dọc

1. Theo hàng ngang.

+ Theo năm ( theo thời gian): tăng hay giảm: liên tục hay khoogn liên tục và bào nhiêu ( dẫn chứng số liệu đó)

2. Theo hàng dọc.

+ Xếp hàng hoặc so sánh

+ Yếu tố nào dẫn đầu hay chiếm nhiều nhất ( không cần nói thứ nhì, ba) 
+ Nếu các năm giống nhau về thứu hạng thì ta gộp chung lại nói một lần 

3. Kết luận:

- Tùy theo câu hỏi mà ta có kết lunaj phù hợp khoảng hai hoặc 3 dòng

- Nhận xét tăng hay giảm là quan trọng nhất

- Ngắn ngọn, đủ ý, có số liệu dẫn chứng

Ví dụ 1: Cơ cấu kih tế theo ngành vùng Đồng bằng soogn Hồng ( đơn vị:%)

	Năm
	1986
	1990
	1995
	2000

	Nông nghiệp
	49,5
	45,6
	32,6
	29,1

	Công nghiệp
	21,5
	22,7
	25,4
	27,5

	Dịch vụ
	29,0
	31,7
	42,0
	43,4


Nhận xét: Cơ cấu kinh tế theo ngành từ 1986 – 2000 thì
+  tỉ trọng nong nghiệp giảm 20,4%

+ Tỉ trọng công nghiệp tăng 6% 

+ Tỉ trong dịch vụ tăng 14,4% 
- Theo hàng dọc: Năm 1986 tỉ trọng nông nghiệp cao nhất. 

Năm 1990 tỉ trọng nông nghiệp cao nhất

- Năm 1995 và năm 2000 tỉ trọng dịch vụ cao nhất ( vậy thứu hạng có sự thay đổi) 

- Nhận xét cơ bản theo hàng dọc: Từ 1986 – 1990 đẫn đầu là tỉ trọng nông nghiệp 

- Từ 1995 – 2000: dẫn đầu là tỉ trọng dịch vụ 

=> Có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ ngành nông nghiệp sang ngành dịch vụ. Đồng bằng sông Hồng đang đi lên công nghiệp hóa – hiện địa hóa đất nước
- Ngắn ngọn, đủ ý, có số liệu dẫn chứng

Ví dụ 2: Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp  ( đơn vị: %) 

	Ngành/ Năm
	1990
	1995
	2000
	2005

	Trồng trọt
	79,3
	78,1
	78,2
	73,5

	Chăn nuôi
	17,9
	18,9
	19,3
	15,7

	Dịch vụ nông nghiệp 
	2,8
	3,0
	2,5
	1,8


Nhận xét: Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp  từ 1990 đên 2005 thì:
+ Tỉ trọng trồng trọt giảm nhưng không liên tục

+ Chăn nuôi tăng liên tục.

+ Dịch vụ nông nghiệp giảm nhưng không liên tục 

b. Giair thích:
	Lưu ý:

 - Khi giải thích dựa vào nội dung liên quan đến bài học

- giải thích dựa vào công thức, mối quan hệ giữa các địa lượng.




 Ví dụ: Bằng số liệu Cơ cấu dân số theo nhóm tuoour ở nước ta năm 1999 và năm 2005 ( đơn vị: %)

	Năm/ độ tuổi
	1990
	2005

	Từ 0 -14
	33,5
	27,0

	Từ 15 – 59 tuổi
	58,4
	64,0

	Từ 60 tuổi trở lên
	8,1
	9,0

	
	
	


Giải thích: Từ 1999 -2005: Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi:

- Nhóm dưới 14 tuổi giảm tỉ trọng nhờ áp dụng tốt kế hoạch hóa gia đình
- nhóm từ 15 đến 59 tuổi và nhóm trên 60 tuổi tăng tỉ trọng vì kinh tế phát triển, ý tế ( đời sống được cải thiện, tỉ lệ tử giảm, tuổi thọ tăng)

Ví dụ 2: Dựa vào coocng thức để giải thích

Sản lượng lương thực = diện tích lương thực  x  năng suất.

Đơn vị: tấn hay triệu tấn

· Sản lượng tăng nhanh là do diện tích mở rộng và tăng năng suất 

Phần I. Địa lí tự nhiên Việt Nam
Phần này trong đề thi tương ứng khoảng từ 0,75 – 3 điểm, tập trung chủ yếu vào các nội dung sau đây:

1. Đặc điểm vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ nước ta và ý nghĩa của vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ với hình thành lên các đặc điểm tự nhiên của đất nước, với phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ an ninh quốc phòng (đặc biệt chú ý tới vấn đề cấu trúc phạm vi vùng biển nước ta theo luật biển quốc tế đã kí ngày 11 tháng 12 năm 1982).

2. Đặc điểm địa hình 4 khu vực trung du và miền núi, 2 đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long và các đồng bằng ven biển; ý nghĩa trong phát triển kinh tế của địa hình đồi núi và địa hình đồng bằng.

3. Khái quát biển Đông và ảnh hưởng của biển Đông với khí hậu, địa hình, hệ sinh thái và phát triển kinh tế xã hội ở nước ta.

4. Phân tích tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa thể hiện qua khí hậu, địa hình, đất đai, nước sông ngòi và sinh vật.

5. Nêu ý nghĩa của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa với phát triển kinh tế và đời sông con người.

6. Đặc điểm thiên nhiên phân hoá theo bắc- nam, đông- tây và theo độ cao (nêu rõ nguyên nhân và biểu hiện của sự phân hoá đó).

7. Phân tích đặc điểm của 3 miền địa lí tự nhiên Việt Nam (Miền Bắc và Đông Bắc bộ, Tây Bắc và Bắc Trung bộ và Nam Trung bộ và Nam bộ). Mỗi miền trên cần nêu được phạm vi của miền, đặc điểm địa hình, khí hậu, sinh vật, khoáng sản và các thiên tai chính trong từng miền.

8. Vấn đề sử dụng, bảo vệ tài nguyên môi trường và phòng chống thiên tai cần chú ý:

– Phân tích hiện trạng suy thoái tài nguyên rừng, đất, sự đa dạng sinh học, khoáng sản, nước, du lịch và nêu các biện pháp bảo vệ.

– Nêu rõ nguyên nhân, bản chất và biểu hiện của 2 vấn đề bảo vệ môi trường ở nước ta ngày nay là mất cân bằng sinh thái môi trường và ô nhiễm môi trường.

– Diễn biến một số thiên tai chính như bão, lụt, hạn hán và lũ quét và các biện pháp phòng chống thiên tai.

– Nội dung chính của chiến lược bảo vệ tài nguyên môi trường ở nước ta hiện nay.

Phần II. Địa lí dân cư Việt Nam

Phần này tương ứng khoảng từ 1-1,5 điểm, tập trung chủ yếu vào các nội dung sau đây:

– Phân tích các đặc điểm cơ bản của dân cư, dân tộc, lao động nước ta (dân số đông, tăng nhanh, dân số trẻ, phân bố không đều, mỗi đặc điểm cần chứng minh bằng các số liệu chính xác từ 2006-2012.

– Phân tích các đặc điểm nguồn lao động nước ta: về số lượng, chất lượng và chuyển biến cơ cấu sử dụng lao động giữa các ngành, các thành phần kinh tế và giữa thành thị với nông thôn.

– Nêu rõ vấn đề việc làm và các hướng giải quyết việc làm ở nước ta ngày nay.

– Diễn biến và ý nghĩa của quá trình độ thị hoá, chú ý đến 6 loại đô thị ở nước ta ngày nay.

Phần III. Địa lí kinh tế ngành và kinh tế biển

Phần này tương ứng với khoảng từ 1,5 – 2 điểm. Thí sinh cần chú ý các nội dung sau:

1. Khái niện về cơ cấu kinh tế và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành, theo thành phần kinh tế và theo lãnh thổ.

2. Địa lí ngành nông nghiệp:

– Chứng minh nước ta có nhiều điều kiện thuận lợi với phát triển nông nghiệp nhiệt đới. Sự khác nhau giữa nông nghiệp cổ truyền và nông nghiệp hiện đại. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hoá và chứng minh nước ta đang khai thác có hiệu quả nền nông nghiệp nhiệt đới.

– Nêu vai trò và hiện trạng sản xuất lương thực, cây thực phẩm, cây công nghiệp và phân tích các điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội để sản xuất các ngành trên có thuận lợi và khó khăn gì?

– Phân tích các điều kiện phát triển, hiện trạng của ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi thuỷ sản và phát triển lâm nghiệp ở nước ta.

– Vấn đề tổ chức lãnh thổ nông nghiệp: Chú ý đặc điểm chính của 7 vùng nông nghiệp, so sánh sự khác nhau trong chuyên môn hoá sản xuất nông nghiệp giữa các vùng và sự thay đổi trong tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở mỗi vùng trong thời kì công nghiệp hoá.

3. Địa lí công nghiệp:

– Chứng minh cơ cấu ngành công nghiệp nước ta đa dạng và đang chuyển biến mạnh.Nêu rõ hiện trạng cơ cấu công nghiệp theo lãnh thổ và theo thành phầm kinh tế.

– Chứng minh cơ cấu các ngành công nghiệp năng lượng, chế biến lương thực thực phẩm đa dạng. Các điều kiện phát triển và hiện trạng phát triển của 2 ngành này. Đặc biệt trong công nghiệp năng lượng phải nêu được tên, công suất, vị trí phân bố của các nhà máy thuỷ điện, nhiệt điện than, nhiệt điện khí lớn (Thuỷ điện Sơn La, Hoà bình, Yaly, Nhiệt điện Phú Mĩ…).

– Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp: cần chú ý khái niệm về tổ chức lãnh thổ công nghiệp(TCLTCN), các nhân tố ảnh hưởng tới TCLTCN và các hình thức chủ yếu trong TCLTCN (điểm công nghiệp, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp và vùng công nghiệp).

4. Địa lí các ngành giao thông, thông tin liên lạc, thương mại và du lịch:

– Trong phần địa lí giao thông cần chú ý các vấn đề về hiện trạng mạng lưới các tuyến đường của 6 loại hình giao thông: đường bộ, đường sắt, đường sông, đường biển, đường không và đường ống và phân tích khả năng về tự nhiên và kinh tế xã hội với phát triển giao thông.

– Phần địa lí thông tin liên lạc cần phân tích hiện trạng phát triển của ngành bưu chính, viễn thông.

– Trong địa lí thương mại chú ý tới hiện trạng phát triển ngành nội thương và ngoại thương

– Trong phần địa lí du lịch đặc biệt chú ý tới khái niện tài nguyên du lịch, chứng minh tài nguyên du lịch nước ta đa dạng và hiện trạng phát triển du lịch ở nước ta từ 1990 đến nay.

Phần IV. Những vấn đề cần quan tâm về địa lí 7 vùng kinh tế, 3 vùng kinh tế trọng điểm

Phần này tương ứng với 2-3 điểm:

A. Về 7 vùng kinh tế, mỗi vùng cần chú ý các nội dung chính sau:

1. Vùng Trung du miền núi phía Bắc:

– Khái quát chung về đặc điểm tự nhiên và kinh tế xã hội (nêu tên các tỉnh trong vùng, các nguồn tài nguyên thiên nhiên chính, đặc điểm dân cư, dân tộc, truyền thống đấu tranh chống giặc, các di tích lịch sử, văn hoá..)

– Phân tích 5 thế mạnh chính của vùng: Phát triển thuỷ điện, công nghiệp khai khoáng và chế biến khoáng sản, phát triển cây công nghiệp, cây dược liệu, rau quả cận nhiệt, ôn đới, chăn nuôi gia súc và phát triển kinh tế biển

2. Vùng Đồng bằng sông Hồng:

– Phân tích các thế mạnh và thế yếu về tự nhiên và kinh tế xã hội của vùng.

– Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành và định hướng tiếp tục phát triển kinh tế ở vùng này.

3. Vùng Bắc Trung bộ:

– Nêu khái quát chung về vùng (nêu tên các tỉnh trong vùng, đặc điểm tự nhiên, kinh tế – xã hội của vùng

– Phân tích thế mạnh phát triển nông- lâm- ngư ở Bắc Trung Bộ.

– Phân tích thế mạnh hình thành cơ cấu công nghiệp và phát triển cơ sở vật chất hạ tầng trong vùng này

4. Vùng Duyên hải Nam Trung bộ:

– Nêu tên các tỉnh trong vùng, phân tích điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội của vùng có thuận lợi và khó khăn gì.

– Phân tích điều kiện phát triển nghề cá, du lịch biển, dịch vụ hàng hải và khai thác khoáng sản biển.

– Phân tích các thế mạnh phát triển công nghiệp và xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng (chú ý đến hình thành thành các trung tâm công nghiệp, các khu công nghiệp, các chuỗi đô thị, các nhà máy thuỷ điện, hệ thống giao thông thuỷ, bộ, các cảng biển,các sân bay…)

5. Vùng Tây Nguyên:

– Nêu tên các tỉnh và phân tích điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội của Tây Nguyên có thuận lợi và khó khăn gì.

– Phân tích các thế mạnh trong phát triển kinh tế xã hội ở Tây nguyên: Thế mạnh phát triển cây công nghiệp lâu năm, khai thác chế biến gỗ lâm sản và phát triển thuỷ điện kết hợp thuỷ lợi.

6. Vùng Đông Nam bộ:

– Nêu khái quát chung về vùng này (tên tỉnh và các thành phố trong vùng, các đặc điểm nổi bật trong phát triển kinh tế của vùng

– Phân tích các thế mạnh và hạn chế về tự nhiên và kinh tế xã hội

– Các nội dung chính trong khai thác lãnh thổ theo chiều sâu (trong nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ và phát triển tổng hợp kinh tế biển).

7. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long:

– Đặc điểm cấu trúc lãnh thổ hợp thành Đồng bằng sông Cửu Long.

– Các thế mạnh và hạn chế về điều kiện tự nhiên của Đồng bằng sông Cửu Long.

– Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long.

– Chứng minh vùng Đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa lớn nhất cả nước.

B. Ba vùng kinh tế trọng điểm là vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung: Mỗi vùng này cần nhớ số tỉnh trong vùng hiện nay, các thế mạnh về tự nhiên và kinh tế xã hội trong phát triển kinh tế và các ngành kinh tế mũi nhọn của các vùng.

C. Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở biển Đông và các đảo và quần đảo:

– Nêu cấu trúc các bộ phận hợp thành biển Đông nước ta theo Luật biển quốc tế năm 1982 và vai trò của kinh tế biển.

– Chứng minh các nguồn lợi biển nước ta phong phú về sinh vật, khoáng sản, giao thông vận tải và du lịch.

– Nêu tên các đảo lớn, đông dân nhất, các quần đảo và 12 huyện đảo và ý nghĩa của các đảo và quần đảo với bảo vệ chủ quyền vùng biển nước ta.

– Giải thích tại sao phải phát triển tổng hợp kinh tế biển và nêu các nội dung chính trong phát triển tổng hợp kinh tế biển nước ta (khai thác tài nguyên sinh vật biển và hải đảo, khai thác khoáng sản biển, phát triển du lịch biển và giao thông vận tải biển).

– Tại sao phải tăng cường hợp tác với các nước láng giềng trong giải quyết các vấn đề về biển và thềm lục địa.

Trên đây là những trọng tâm của môn địa lí lớp 12 mà thí sinh cần phải nắm chắc để làm bài thi vào các trường cao đằng và đại học năm 2013. Tuy nhiên để làm tốt bài thi địa lí thí sinh phải chăm chỉ ôn luyện kiến thức, có phương pháp học khoa học sáng tạo, tư duy lôgic, khi học lí thuyết phải liên hệ với thực tế để hiểu sâu, nhớ lâu. Chúc các thí sinh thành công trong kì thi này.

	Hoạt động GV và HS
	Nội dung bài học

	
	I Lí thuyết.

	Vùng
	Vị trí địa lí
	Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên
	Đặc điểm dân cư xã hội 
	Tình hình phát triển kinh tế 

	TDMNBB
	-  Tiếp giáp:

+ Bắc -> TQ

+ Tây – Lào

+ Nam – BTBộ 

+ Đông Nam – ĐBS Hồng

+ Đông – Biển Đông 

-> Ý nghĩa lớn về an ninh quốc phòng và kinh tế 
	+ Địa hình: Núi cao hiểm trở

+ Các  nguồn ài nguyên 

- Đất feralit trên đá vôi

- Nước dồi dào

- Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, có mùa đông lạnh kéo dài

- Sinh vật rừng chặt phá

- Khoáng sản: Đa dạng.


	- Thành phần dân tộc 30

+ Các chỉ tiêu phát triển dân cư so với các vùng khác: Thấp hơn mức trung bình cả nước 
	Nông nghiệp: Cây côn nghiệp dài ngày chăn nuôi gia súc.

+ Công nghiệp: Thủy điện và khai thác khoáng sản

+ Dịch vụ trao đổi buôn bán với trung quốc và đồng bằng sông Hồng, du lịch

	Đồng bằng sông Hồng
	- Tiếp giáp

+ Bắc và tây: TDMNBB

+ Nam – BTB

+ Đông – biển Đông

-> Ý nghĩa lớn về kinh tế 


	- Địa hình thấp bằng phẳng

- Các nguồn tài nguyên.

+ Đất: đất phù sa

+ Nước: dồi dào

+ Khí hậu nhiệt đới có mùa đông lạnh 

+ Sinh vật: nhân tạo đa dạng.

+ Khoáng sản ít


	- Thành phần dân tộc hầu hết là người kinh 

- Các chỉ tiêu phát triển dân cư xã hội so với vùng khác: Xấp xỉ mức trugn bình cả nước
	Nông nghiệp: Cây lương thực, rau vụ đông, chăn nuôi lợn và gia cẩm

- Công nghiệp cơ cấu khá đa dạng và khá hòa chỉnh

+ Dịch vụ khá đa dạng và hoàn chỉnh

	Bắc Trung Bộ
	- Tiếp giáp:

+ Bắc- ĐBS Hồng

+ Tây – Lào

+ Nam – DHNTB

+ Đông – Biển Đông

- Vị trí cầu nối

- Ý nghĩa lớn về an ninh quốc phòng và kinh tế
	- Địa hình: Núi phía Tây, Đồng bằng phía đông 

- Các nguồn tài  nguyên

+ Đất: Cằn cỗi nghèo dinh dường

+ Nước phong phú không đều giữa hai mùa 

+ Khí hậu: Có nhiều thiên tai: như gió, bão, lũ lụt, hạn hán.

+ Sinh vật rừng: Có nhiều

+ Khoáng sản có nhiều ở phía bắc Hoành Sơn
	- Thành phần dân tộc: 25

+ Các chỉ tiêu phát triển dân cư  so với các vùng khác: Thấp hơn mức trung bình cả nước
	Nông nghiệp: Cây lương thực, cây công nghiệp ngắn ngày. Lầm nghiệp khai thác nuôi trồng thủy sản kết hợp.

- Công nghiệp Khai khoáng, chế biến gỗ, nông sản – thủy sản 

- Dịch vụ: du lịch, trung chuyển hàng hóa 

	Duyên Hải Nam Trung Bộ 
	- Tiếp giáp

+ Bắc – BTB

+ Tây – Lào, Tây Nguyên

+ Nam: ĐNB

+ Đông – Biển Đông

- Vị tri cầu nối

- Ý nghĩa lớn về an ninh quốc phòng và kinh tế
	- Địa hình: Núi phía Tây, đồng bằng phía Đông

- Các nguồn tài nguyên: 

+ Đất: Cằn cỗi, nghèo dinh dưỡng

+ Nước: Phóng phú không đều giữa hai mùa

+Khí hậu: có nhiều thiên tai như lũ lụt, hạn hán, bão

+ Sinh vật rừng còn nhiều khoáng sản ít
	- Thành phần dân tộc: Gồm nhiều dân tộc

- Các chỉ tiêu phát triển dân cư so với các vùng khác : Thấp hơn mức trung bình cả nước 
	- Nông nghiệp: cây lương thwujc, cây công nghiệp ngắn ngày. Lâm nghiệp khai thác nuôi trồng thủy sản kết hợp 

+ Công nghiệp chế biển gỗ, nông sản thủy sản.

 + Dịch vụ: du lịch, chung chuyển hàng hóa 

	Tây Nguyên
	- Tiếp giáp:

- B- DHNTB

- Tây – Lào, CPC

+ Nam – ĐNB

+ Đông – DHNTB

- Ý nghĩa: lớn về an ninh quốc phòng và kinh tế.
	+ Địa hình: Cao nguyên khá bằng phẳng 

+ Các guồn tài nguyên: đất feralit chiếm diện tích lớn 

+ Nước: dồi dào không đều giữa hai mùa

- Khí hậu: cận xích đạo gió mùa

+ Sinh vật: rừng chiếm diện tích lớn.

+ Khoáng sản ít


	- Thành phần dân tộc: có nhiều dân tộc 

+ Các chỉ tiue phát triển dân cư so với các vùng khác: Thấp hơn mức trung bình cả nước 
	Nông nghiệp: cây công nghiệp dài ngày, lâm nghiệp

- Công nghiệp chế biến gỗ, nông sản thủy điện 

+ Dịch vụ, du lich xuất khẩu, nông sản


Quá trình


 sản xuất





ĐẦU RA





ĐẦU VÀO





.....3, 7...........................


...................................


............................................





........1, 2, 3, 4, 5, 6, ............................................


............................................


............................................





+ Kể tên nhà máy(của nước ta và địa phương)


+ Nêu cơ cấu hoặc sản lượng


+Nơi phân bố





ĐỊA LÝ KINH TẾ








    QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ





 Sự phát triển:


- Nền kinh tế trong thời kì đổi mới – Ch dịch cơ cấu kt


- Thành tựu và thách thức





 Thực hành:


    Vẽ biểu đồ miền về sự chuyển dịch cơ cấu theo khu vực kinh tế - NX


 





CÁC NGÀNH KINH TẾ





Nông nghiệp





Lâm nghiệp và thủy sản





 Công nghiệp





 Dịch vụ





1. các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các ngành kinh tế.


2. Sự phát triển và phân bố các ngành.








Than Qu¶ng Ninh








NhiÖt ®iÖn (Ph¶ L¹i, U«ng BÝ)








XuÊt than tiªu dïng trong  n�íc








NhËt








XuÊt khÈu








Trung Quèc








EU








Cu Ba








Biểu đồ tỉ lệ đất lâm nghiệp có rừng phân theo phía bắc và nam Hoành Sơn.





Lược đồ tự nhiên vùng Bắc Trung Bộ





Dân tộc kinh: kinh nghiệp thâm canh lúa nước, trình độ cao





Cơ cấu 54 dân tộc trong đó dân tộc kinh chiếm số lượng đông nhất 86%





Dân tộc thiểu số kinh nghiệp trồng cây ăn quả





Đặc điểm: Đoàn kết cùng chung sống, như có văn hóa và trình độ PHKT khác nhau





Cộng đồng các dân tộc VN





Việt kiều: gián tiếp hoặc trực tiếp góp phần xây dựng đất nước cây ăn quả





Phân bố:


+ Dân tộc kinh: Rộng khắp tập trung ở ĐB, trung du và duyên hải


+ Dân tộc ít người: Chủ yếu ở miền núi và cao nguyên





Dân cư và phân bố dân cư





Quy mô dân số đông hơn 91 triệu người năm 2016





Đặc điểm dân số





Gia tăng dân số: Tỉ suất gia tăng dân số có xu hướng giảm nhưng còn khá cao





Phân bố dân cư





Cơ cấu dân số theo độ tuổi có cơ cấu dân số vàng.





Giữa ĐB và miền núi tập trung đông đúc ở ĐB, thưa thớt ở miền núi





Có mật độ dân số cao ngày càng tăng





Phân bố không đều





Giữa thành thị và nông thôn: đông đúc và ngày càng tăng ở thành thị, thưa thớt ở nông thôn





Các loại hình quàn cư





Quần cư thành thị: Mật độ tập trung đông, hoạt động phi nông nghiệp là chủ yếu





Quần cư nông thôn: phân tán trong không gian với các điểm dân cư, hoạt động nông lâm ngư nghiệp là chủ yếu





Đặc điểm phát triển và phân bố các ngành dịch vụ ở nước ta





Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực





Tỉ trọnCơ cấu và vai trò dịch vụ trong nền kinh tế


g CN – XD và dịch vụ tăng





Chuyển dịch cơ cấu thể hiCác trung tâm CN lớn


ện ở 3 mặt : 





Sự phát triển nền kinh tế





Chuyển dịch cơ cấu ngành: giảm tỉ trọng N-L-NG. tăng tỉ trọng CN-XD. Dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhưng biển động 





Thành tự và thách thức





Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp 





Nông nghiệp 





Địa lí kinh tế





Nhân  tố tự nhiên:








Nhân  tố KT – XH:








Sự phát triển và phân bố nông nghiệp 





Ngành chăn nuối





Lâm nghiệp 





Phát triển và phân bố lâm, thủy sản 





Ngành trồng trọt





Tài ngyên rừng





Thủy sản





Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp 





Nguồn lợi thủy sản





Sự pát triển và phân bố ngành thủy sản





Tài ngyên rừng





Các nhân tốt ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp 





Công nghiệp





Nhân tố tự nhiên





Nhân tố kinh tế xã hội





Sự phát triển và bố công nghiệp





Dịch vụ





Cơ cấu CN





Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố cuardichj vụ





Các ngành CN trọng điểm





Giao thông vận tài và bưu chính viễn thông





Thương mại và du lịch





Các trung tâm CN lớn





Cơ cấu và vai trò dịch vụ trong nền kinh tế





Đặc điểm phát triển và phân bố các ngành dịch vụ ở nước ta





Nghìn ha





Nghìn ha





Nghìn ha





Năm





Nghìn ha





Nghìn ha





Nghìn ha





Bãi rác thải khổng lồ bốc mùi hôi thối dọc tuyến đê chắn sóng thuộc xã An Vĩnh và An Hải, Lý Sơn
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Chart1

		1995		1995		1995

		2000		2000		2000

		2005		2005		2005

		2010		2010		2010

		2015		2015		2015



Dân số

Sản lượng lương thực

Bình quân lương thực

Tốc độ tăng dân số, sản lượng lương thực
và bình quân lương thực theo đầu người (%)

100

100

100

105.6

128.6

121.8

111.1

123.7

111.3

116.2

132.7

114.1

121.2

131.4

108.4



Sheet1

				Dân số		Sản lượng lương thực		Bình quân lương thực

		1995		100		100		100

		2000		105.6		128.6		121.8

		2005		111.1		123.7		111.3

		2010		116.2		132.7		114.1

		2015		121.2		131.4		108.4
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Chart1

		Cá biển khai thác		Cá biển khai thác		Cá biển khai thác

		Cá nuôi		Cá nuôi		Cá nuôi

		Tôm nuôi		Tôm nuôi		Tôm nuôi



ĐBSH

ĐBSCL

Các vùng còn lại

6.71

38.14

55.15

16.4

70.4

13.2

3.4

81.6

15



Trang_tính1

				ĐBSH		ĐBSCL		Các vùng còn lại

		Cá biển khai thác		6.71		38.14		55.15

		Cá nuôi		16.4		70.4		13.2

		Tôm nuôi		3.4		81.6		15






